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Nhập môn kinh tế nông nghiệp
nhập môn kinh tế nông nghiệp

Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là
một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học - kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ
sở để phát triển nông nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học - cây trồng, vật nuôi.
Chúng phát triển theo qui luật sinh học nhất định con người không thể ngăn cản các quá
trình phát sinh, phát triển và diệt vong của chúng, mà phải trên cơ sở nhận thức đúng
đắn các qui luật để có những giải pháp tác động thích hợp với chúng. Mặt khác quan
trọng hơn là phải làm cho người sản xuất có sự quan tâm thoả đáng, gắn lợi ích của họ
với sử dụng quá trình sinh học đó nhằm tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cuối cùng hơn.

Nông nghiệp nếu hiểu theo nghĩa hẹp chỉ có ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi và ngành
dịch vụ trong nông nghiệp. Còn nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng nó còn bao gồm cả
ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản nữa.

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản giữ vai trò to lớn trong việc phát triển
kinh tế ở hầu hết cả nước, nhất là ở các nước đang phát triển. ở những nước này còn
nghèo, đại bộ phận sống bằng nghề nông. Tuy nhiên, ngay cả những nước có nền công
nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, nhưng khối lượng
nông sản của các nước này khá lớn và không ngừng tăng lên, đảm bảo cung cấp đủ cho
đời sống con người những sản phẩm tối cần thiết đó là lương thực, thực phẩm. Những
sản phẩm này cho dù trình độ khoa học - công nghệ phát triển như hiện nay, vẫn chưa
có ngành nào có thể thay thế được. Lương thực, thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính
chất quyết định sự tồn tại phát triển của con người và phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước.

Xã hội càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của
con người về lương thực, thực phẩm cũng ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và
chủng loại. Điều đó do tác động của các nhân tố đó là: Sự gia tăng dân số và nhu cầu
nâng cao mức sống của con người.

Các nhà kinh tế học đều thống nhất rằng điều kiện tiên quyết cho sự phát triển là tăng
cung lương thực cho nền kinh tế quốc dân bằng sản xuất - hoặc nhập khẩu lương thực.
Có thể chọn con đường nhập khẩu lương thực để giành nguồn lực làm việc khác có lợi
hơn. Nhưng điều đó chỉ phù hợp với các nước như: Singapore, Arậpsaudi hay Brunay
mà không dễ gì đối với các nước như: Trung Quốc, Indonexia, ấn Độ hay Việt Nam -
là những nước đông dân. Các nước đông dân này muốn nền kinh tế phát triển, đời sống
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của nhân dân được ổn định thì phần lớn lương thực tiêu dùng phải được sản xuất trong
nước. Indonexia là một thí dụ tiêu biểu, một triệu tấn gạo mà Indonexia tự sản xuất được
thay vì phải mua thường xuyên trên thị trường thế giới đã làm cho giá gạo thấp xuống 50
USD/tấn. Giữa những năm của thập kỷ 70-80 Indonexia liên tục phải nhập hàng năm từ
2,5-3,0 triệu tấn lương thực. Nhưng nhờ sự thành công của chương trình lương thực đã
giúp cho Indonexia tự giải quyết được vấn đề lương thực vào giữa những năm 80 và góp
phần làm giảm giá gạo trên thị trường thế giới. Các nước ở Châu á đang tìm mọi biện
pháp để tăng khả năng an ninh lương thực, khi mà tự sản xuất và cung cấp được 95%
nhu cầu lương thực trong nước. Thực tiễn lịch sử của các nước trên thế giới đã chứng
minh chỉ có thể phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, chừng nào quốc gia đó đã có
an ninh lương thực. Nếu không đảm bảo an ninh lương thực thì khó có sự ổn định chính
trị và thiếu sự đảm bảo cơ sở pháp lý, kinh tế cho sự phát triển, từ đó sẽ làm cho các nhà
kinh doanh không yên tâm bỏ vốn vào đầu tư dài hạn.

Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào cho công
nghiệp và khu vực thành thị. Điều đó được thể hiện chủ yếu ở các mặt sau đây:

- Nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp của các nước đang phát triển là khu vực dự trữ và
cung cấp lao động cho phát triển công nghiệp và đô thị. Trong giai đoạn đầu của công
nghiệp hoá, phần lớn dân cư sống bằng nông nghiệp và tập trung sống ở khu vực nông
thôn. Vì thế khu vực nông nghiệp, nông thôn thực sự là nguồn dự trữ nhân lực dồi dào
cho sự phát triển công nghiệp và đô thị. Quá trình nông nghiệp hoá và đô thị hoá, một
mặt tạo ra nhu cầu lớn về lao động, mặt khác đó mà năng suất lao động nông nghiệp
không ngừng tăng lên, lực lượng lao động từ nông nghiệp được giải phóng ngày càng
nhiều. Số lao động này dịch chuyển, bổ sung cho phát triển công nghiệp và đô thị. Đó
là xu hướng có tính qui luật của mọi quốc gia trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước.

- Khu vực nông nghiệp còn cung cấp nguồn nguyên liệu to lớn và quí cho công nghiệp,
đặc biệt là công nghiệp chế biến. Thông qua công nghiệp chế biến, giá trị của sản phẩm
nông nghiệp nâng lên nhiều lần, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hoá,
mở rộng thị trường ...

- Khu vực nông nghiệp là nguồn cung cấp vốn lớn nhất cho sự phát triển kinh tế trong
đó có công nghiệp, nhất là giai đoạn đầu của công nghiệp hoá, bởi vì đây là khu vực lớn
nhất, xét cả về lao động và sản phẩm quốc dân. Nguồn vốn từ nông nghiệp có thể được
tạo ra bằng nhiều cách, như tiết kiện của nông dân đầu tư vào các hoạt động phi nông
nghiệp, thuế nông nghiệp, ngoại tệ thu được do xuất khẩu nông sản v.v... trong đó thuế
có vị trí rất quan trọng “Kuznets cho rằng gánh nặng của thuế mà nông nghiệp phải chịu
là cao hơn nhiều so với dịch vụ Nhà nước cung cấp cho công nghiệp”. Việc huy động
vốn từ nông nghiệp để đầu tư phát triển công nghiệp là cần thiết và đúng đắn trên cơ sở
việc thực hiện bằng cơ chế thị trường, chứ không phải bằng sự áp đặt của Chính phủ.
Những điển hình về sự thành công của sự phát triển ở nhiều nước đều đã sử dụng tích
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luỹ từ nông nghiệp để đầu tư cho nông nghiệp. Tuy nhiên vốn tích luỹ từ nông nghiệp
chỉ là một trong những nguồn cần thiết phát huy, phải coi trọng các nguồn vốn khác nữa
để khai thác hợp lý, đừng quá cường điệu vai trò tích luỹ vốn từ nông nghiệp.

Nông nghiệp và nông thôn là thị trường tiêu thụ lớn của công nghiệp. ở hầu hết các
nước đang phát triển, sản phẩm công nghiệp, bao gồm tư liệu tiêu dùng và tư liệu sản
xuất được tiêu thụ chủ yếu dựa vào thị trường trong nước mà trước hết là khu vực nông
nghiệp và nông thôn. Sự thay đổi về cầu trong khu vực nông nghiệp, nông thôn sẽ có
tác động trực tiếp đến sản lượng ở khu vực phi nông nghiệp. Phát triển mạnh mẽ nông
nghiệp, nâng cao thu nhập cho dân cư nông nghiệp, làm tăng sức mua từ khu vực nông
thôn sẽ làm cho cầu về sản phẩm công nghiệp tăng, thúc đẩy công nghiệp phát triển,
từng bước nâng cao chất lượng có thể cạnh tranh với thị trường thế giới.

Nông nghiệp được coi là ngành đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn. Các loại nông, lâm
thuỷ sản dễ dàng gia nhập thị trường quốc tế hơn so với các hàng hoá công nghiệp. Vì
thế, ở các nước đang phát triển, nguồn xuất khẩu để có ngoại tệ chủ yếu dựa vào các
loại nông, lâm thuỷ sản. Xu hướng chung ở các nước trong quá trình công nghiệp hoá,
ở giai đoạn đầu giá trị xuất khẩu nông lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim
ngạch xuất khẩu và tỷ trọng đó sẽ giảm dần cùng với sự phát triển cao của nền kinh tế. ở
Thái Lan năm 1970 tỷ trọng giá trị nông, lâm, thuỷ sản trong tổng kim ngạch xuất khẩu
chiếm 76,71% giảm xuống 59,36% năm 1980; 38,11% năm 1990; 35,40% năm 1991;
34,57% năm 1992; 29,80% năm 1993 và 29,60% năm 1994. Tuy nhiên xuất khẩu nông,
lâm thuỷ sản thường bất lợi do giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng giảm xuống,
trong lúc đó giá cả sản phẩm công nghiệp tăng lên, tỷ giá cánh kéo giữa hàng nông sản
và hàng công nghệ ngày càng mở rộng, làm cho nông nghiệp, nông thôn bị thua thiệt.

ở một số nước chỉ dựa vào một vài loại nông sản xuất khẩu chủ yếu, như Coca ở Ghana,
đường mía ở Cuba, cà phê ở Braxin v.v... đã phải chịu nhiều rủi ro và sự bất lợi trong
xuất khẩu. Vì vậy gần đây nhiều nước đã thực hiện đa dạng hoá sản xuất và xuất khẩu
nhiều loại nông lâm thuỷ sản, nhằm đem lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước.

Nông nghiệp và nông thôn có vai trò to lớn, là cơ sở trong sự phát triển bền vững của
môi trường. Nông nghiệp sử dụng nhiều hoá chất như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu
bệnh v.v... làm ô nhiễm đất và nguồn nước. Trong quá trình canh tác dễ gây ra xói mòn
ở các triền dốc thuộc vùng đồi núi và khai hoang mở rộng diện tích đất rừng v.v... Vì
thế, trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, cần tìm những giải pháp thích hợp
để duy trì và tạo ra sự phát triển bền vững của môi trường.

Tóm lại, nền kinh tế thị trường, vai trò của nông nghiệp trong sự phát triển bao gồm hai
loại đóng góp: thứ nhất là đóng góp về thị trường - cung cấp sản phẩm cho thị trường
trong và ngoài nước, sản phẩm tiêu dùng cho các khu vực khác, thứ hai là sự đóng góp
về nhân tố diễn ra khi có sự chuyển dịch các nguồn lực (lao động, vốn v.v...) từ nông
nghiệp sang khu vực khác.
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Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất chủ yếu của xã hội. Sản xuất nông
nghiệp có những đặc điểm riêng mà các ngành sản xuất khác không thể có đó là:

Sản xuất nông nghiệp được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào
điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt. Đặc biệt trên cho thấy ở đâu có đất và
lao động thì có thể tiến hành sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng ở mỗi vùng mỗi quốc gia
có điều kiện đất đai và thời tiết - khí hậu rất khác nhau. Lịch sử hình thành các loại đất,
quá trình khai phá và sử dụng các loại đất ở các địa bàn có địa hình khác nhau, ở đó diễn
ra các hoạt động nông nghiệp cũng không giống nhau. Điều kiện thời tiết khí hậu với
lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng v.v... trên từng địa bàn gắn rất chặt chẽ với điều
kiện hình thành và sử dụng đất. Do điều kiện đất đai khí hậu không giống nhau giữa các
vùng đã làm cho nông nghiệp mang tính khu vực rất rõ nét. Đặc điểm này đòi hỏi quá
trình tổ chức chỉ đạo sản xuất nông nghiệp cần phải chú ý các vấn đề kinh tế - kỹ thuật
sau đây:

- Tiến hành điều tra các nguồn tài nguyên về nông - lâm - thuỷ sản trên phạm vi cả nước
cũng như tính vùng để qui hoạch bố trí sản xuất các cây trồng, vật nuôi cho phù hợp.

- Việc xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật phải phù
hợp với đặc điểm và yêu cầu sản xuất nông nghiệp ở từng vùng.

- Hệ thống các chính sách kinh tế phù hợp với điều kiện từng vùng, từng khu vực nhất
định.

Trong nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được.
Đất đai là điều kiện cần thiết cho tất cả các ngành sản xuất, nhưng nội dung kinh tế của
nó lại rất khác nhau. Trong công nghiệp, giao thông v.v... đất đai là cơ sở làm nền móng,
trên đó xây dựng các nhà máy, công xưởng, hệ thống đường giao thông v.v... để con
người điều khiến các máy móc, các phương tiện vận tải hoạt động.

Trong nông nghiệp, đất đai có nội dung kinh tế khác, nó là tư liệu sản xuất chủ yếu
không thể thay thế được. Ruộng đất bị giới hạn về mặt diện tích, con người không thể
tăng thê, theo ý muốn chủ quan, nhưng sức sản xuất ruống đất là chưa có giới hạn, nghĩa
là con người có thể khai thác chiều sâu của ruộng đất nhằm thoả mãn nhu cầu tăng lên
của loài người về nông sản phẩm. Chính vì thế trong quá trình sử dụng phải biết quí
trọng ruộng đất, sử dụng tiết kiệm, hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp sang xây dựng
cơ bản, tìm mọi biện pháp để cải tạo và bồi dưỡng đất làm cho ruộng đất ngày càng màu
mỡ hơn, sản xuất ra nhiều sản phẩm trên mỗi đơn vị diện tích với chi phí thấp nhất trên
đơn vị sản phẩm.

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống - cây trồng và vật nuôi. Các loại
cây trồng và vật nuôi phát triển theo qui luật sinh học nhất định (sinh trưởng, phát triển
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và diệt vong). Chúng rất nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh, mọi sự thay đổi về điều kiện
thời tiết, khí hậu đều tác động trực tiếp đến phát triển và diệt vọng. Chúng rất nhạy cảm
với yếu tố ngoại cảnh, mọi sự thay đổi về điều kiện thời tiết, khí hậu đều tác động trực
tiếp đến sự phát triển của cây trồng, vật nuôi, đến kết quả thu hoạch sản phẩm cuối cùng.
Cây trồng và vật nuôi với tư cách là tư liệu sản xuất đặc biệt được sản xuất trong bản
thân nông nghiệp bằng cách sử dụng trực tiếp sản phẩm thu được ở chu trình sản xuất
trước làm tư liệu sản xuất cho chu trình sản xuất sau. Để chất lượng giống cây trồng và
vật nuôi tốt hơn, đòi hỏi phải thường xuyên chọn lọc, bồi dục các giống hiện có, nhập
nội những giống tốt, tiến hành lai tạo để tạo ra những giống mới có năng suất cao, chất
lượng tốt thích hợp với điều kiện từng vùng và từng địa phương.

Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao. Đó là nét đặc thù điển hình nhất của
sản xuất nông nghiệp, bởi vì một mặt tiqt sản xuất nông nghiệp là quá trình tái sản xuất
kinh tế xoắn xuýt với quá trình tái sản xuất tự nhiên, thời gian hoạt động và thời gian
sản xuất xen kẽ vào nhau, song lại không hoàn toàn trùng hợp nhau, sinh ra tính thời
vụ cao trong nông nghiệp. Tính thời vụ trong nông nghiệp là vĩnh cửu không thể xoá
bỏ được, trong quá trình sản xuất chỉ tìm cách hạn chế nó. Mặt khác do sự biến thiên
về điều kiện thời tiết - khí hậu, mỗi loại cây trồng có sự thích ứng nhất định với điều
kiện đó, dẫn đến những mùa vụ khác nhau. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây
trồng - loại cây xanh có vai trò cực kỳ to lớn là sinh vật có khả năng hấp thu và tàng
trữ nguồn năng lượng mặt trời để biến từ chất vô cơ thành chất hữu cơ, tạo nguồn thức
ăn cơ bản cho con người và vật nuôi. Như vậy, tính thời vụ có tác động rất quan trọng
đối với nông dân. Tạo hoá đã cung cấp nhiều yếu tố đầu vào thiết yếu cho nông nghiệp,
như: ánh sáng, ôn độ, độ ẩm, lượng mưa, không khí. Lợi thế tự nhiên đã ưu ái rất lớn cho
con người, nếu biết lợi dụng hợp lý có thể sản xuất ra những nông sản với chi phí thấp
chất lượng. Để khai thác và lợi dụng nhiều nhất tặng vật của thiên nhiên đối với nông
nghiệp đòi hỏi phải thực hiện nghiêm khắc những khâu công việc ở thời vụ tốt nhất như
thời vụ gieo trồng, bón phân, làm cỏ, tưới tiêu v.v... Việc thực hiện kịp thời vụ cũng dẫn
đến tình trạng căng thẳng về lao động đòi hỏi phải có giải pháp tổ chức lao động hợp lý,
cung ứng vật tư - kỹ thuật kịp thời, trang bị công cụ, máy móc thích hợp, đồng thời phải
coi trọng việc bố trí cây trồng hợp lý, phát triển ngành nghề dịch vụ, tạo thêm việc làm
ở những thời kỳ nồng nhàn.

Ngoài những đặc điểm chung của sản xuất nông nghiệp nêu trên, nông nghiệp nước ta
còn có những đặc điểm riêng cần chú ý đó là:

Nông nghiệp nước ta đang từ tình trạng lạc hậu, tiến lên xây dựng nền nông nghiệp sản
xuất hàng hóa theo định hướng XHCN không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
Đặc điểm này cho thấy xuất phát điểm của nền nông nghiệp nước ta khi chuyển lên xây
dựng, phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá là rất thấp so với các nước trong khu
vực và thế giới. Đến nay nhiều nước có nền kinh tế phát triển, nông nghiệp đã đạt trình
độ sản xuất hàng hoá cao, nhiều khâu công việc được thực hiện bằng máy móc, một
số loại cây con chủ yếu được thực hiện cơ giới hoá tổng hợp hoặc tự động hoá. Năng

6/291



suất ruộng đất và năng suất lao động đạt trình độ cao, tạo ra sự phân công lao động sâu
sắc trong nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tỷ lệ dân số và lao động nông
nghiệp giảm xuống cả tương đối và tuyệt đối. Đời sống người dân nông nghiệp và nông
thôn được nâng cao ngày càng xích gần với thành thị.

Trong khi đó, nông nghiệp nước ta với điểm xuất phát còn rất thấp, cơ sở vật chất còn
nghèo nàn, kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu kém, lao động thuần nông còn chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng lao động xã hội, năng suất ruộng đất và năng suất lao động còn thấp
v.v... Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, khẳng định phát triển nền nông nghiệp
nhiều thành phần và hộ nông dân được xác định là đơn vị tự chủ, nông nghiệp nước ta
đã có bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, nhất là về sản lượng lương
thực. Sản xuất lương thực chẳng những trang trải được nhu cầu trong nước, có dự trữ
mà còn dư thừa để xuất khẩu. Bên cạnh đó một số sản phẩm khác cngx phát triển khá,
như cà phê, cao su, chè, hạt điều v.v... đã và đang là nguồn xuất khẩu quan trọng. Nông
nghiệp nước ta đang chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá. Nhiều vùng của
đất nước đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng giảm
tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp tăng sản phẩm phi nông nghiệp.

Để đưa nền kinh tế nông nghiệp nước ta phát triển trình độ sản xuất hàng hoá cao, cần
thiết phải bổ sung và hoàn thiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn. Khẩn
trương xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nông nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng
ở nông thôn phù hợp. Bổ sung, hoàn thiện và đổi mới hệ thống chính sách kinh tế nông
nghiệp, nhằm tiếp tục giải phóng sức sản xuất, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển
hàng hoá. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, đội ngũ
cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cho nông nghiệp và nông thôn.

Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, có pha trộn tính chất ôn đới,
nhất là ở miền Bắc và được trải rộng trên 4 vùng rộng lớn, phức tạp: trung du, miền núi,
đồng bằng và ven biển.

Đặc điểm này đem lại cho nông nghiệp nhiều thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng có những
khó khăn rất lớn trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thời tiết, khí hậu của nước ta có những thuận lợi rất cơ bản. Đó là hàng năm có lượng
mưa bình quân tương đối lớn, đảm bảo nguồn nước ngọt rất phong phú cho sản xuất
và đời sống, có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào (cường độ, ánh sáng, nhiệt độ trung
bình hàng năm là 230C v.v...), tập đoàn cây trồng và vật nuôi phong phú, đa dạng. Nhờ
những thuận lợi cơ bản đó mà ta có thể gieo trồng và thu hoạch quanh năm, với nhiều
cây trồng và vật nuôi phong phú, có giá trị kinh tế cao, như cây công nghiệp lâu năm,
cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, điều kiện thời tiết - khí hậu nước ta cũng có nhiều
khó khăn lớn, như: mưa nhiều và lượng mưa thường tập trung vào ba tháng trong năm
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gây lũ lụt, ngập úng. Nắn nhiều thường gây nền khô hạn, có nhiều vùng thiếu cả nước
cho người, vật nuôi sử dụng. Khí hạy ẩm ướt, sâu bệnh, dịch bệnh dễ phát sinh và lây
lan gây ra những tổn thất lớn đối với mùa màng.

Trong quá trình đưa nông nghiệp nước ta lên sản xuất hàng hoá, chúng ta tìm kiếm mọi
cách để phát huy những thuận lợi cơ bản nêu trên và hạn chế những khó khăn do điều
kiện khắc nghiệt của thiên nhiên gây ra, đảm bảo cho nông nghiệp phát triển nhanh
chóng và vững chắc.

nông nghiệp Việt Nam trong đổi mới.

Từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã khởi xướng công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt
Nam, trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, nền nông nghiệp Việt Nam đã đạt
được nhiều thành tựu to lớn, trong đó nổi bật là những vấn đề sau đây:

Thành tựu nổi bật nhất là nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng cao, liên tục, đặc biệt
là căn bản giải quyết được vấn đề lương thực cho đất nước. Tăng trưởng bình quân hàng
năm về nông lâm và ngư nghiệp thời kỳ 1991-2000 đạt 4,3% trong đó nông nghiệp đạt
5,4% (riêng lương thực đạt 4,2%, cây công nghiệp đạt 10%, chăn nuôi -5,4%) thuỷ sản
tăng 9,1% lâm nghiệp tăng 2,1%. Sản xuất lương thực nước ta đã đạt được kết quả to
lớn từ 13,478 triệu tấn lương thực năm 1976 đã tăng lên 14,309 triệu tấn năm 1980 lên
18,20 triệu tấn 1985 lên 21,488 triệu tấn năm 1990, lên 27,570 triệu tấn năm 1995 và lên
34,254 triệu tấn năm 1999, đáng chú ý là năm 1999 so với năm 1994 sản lượng lương
thực tăng 8,055 triệu tấn, hàng năm tăng bình quân, 1,611 triệu tấn. Nếu so với năm
1976 sản lượng lương thực năm 1999 tăng 154,41% trong đó lúa gạo tăng 133,75%.
Tính bình quân lương thực đầu người từ 274,4 kg năm 1976 giảm xuống 268,2 kg năm
1980, tăng lên 304 kg, năm 1985 324,4 kg, năm 1990 lên 372,5 kg, năm 1995 lên 407,9
kg, năm 1998 và lên 443,9 kg năm 2000.

Trong hơn bốn thập kỷ, lương thực đối với nước ta luôn là vấn đề nóng bỏng, tình
trạng thiếu lương thực diễn ra triền miên. Tính riêng 13 năm (1976-1988) Việt Nam đã
nhập 8,5 triệu tấn qui gạo... hàng năm nhập 0,654 triệu tấn qui gạo, trong đó thời kỳ
1976-1980 bình quân nhập hàng năm 1,12 triệu tấn, thời kỳ 1981-1988 bình quân hàng
năm nhập 0,3625 triệu tấn. Song từ năm 1989 lại đây, sản xuất lương thực, sản xuất
lương thực nước ta chẳng những đã trang trải nhu cầu lương thực cho tiêu dùng, có dự
trữ lương thực cần thiết mà còn dư thừa để xuất khẩu, hàng năm xuất khẩu từ 1,5 - 2,0
triệu tấn gạo thời kỳ 1989-1995 và tăng lên 3-4,6 triệu tấn gạo thời kỳ 1996-2000.

Giải quyết tốt vấn đề lương thực là điều kiện quyết định để đa dạng hoá cây trồng, vật
nuôi.

Trong một thời kỳ dài, nông nghiệp nước ta là nông nghiệp độc canh lúa nước, từ khi
giải quyết được vấn đề lương thực, mới có điều kiện để đa dạng hoá theo hướng giảm
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tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp, cây ăn quả v.v... Diện tích cây
lương thực năm 1976 chiếm 88,0%, trong đó lúa chiếm 75,2% tổng diện tích gieo trồng,
các loại cây trồng khác chiếm tỷ trọng thấp, tỷ trọng cây công nghiệp chiếm 6,0%, cây
ăn quả chiếm 25. Đến năm 2000 tỷ trọng diện tích cây lương thực giảm xuống 67,11%
trong đó lúa chiếm 61,38%, tỷ trọng cây công nghiệp tăng lên 6,33% riêng cây công
nghiệp lâu năm chiếm 11,21% tỷ trọng cây ăn quả tăng lên 4,34%.

Lương thực dồi dào, nguồn thức ăn phong phú đã tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi.
Đàn trâu tăng từ 2,2565 triệu con năm 1976 tăng lên 2,5902 triệu con năm 1985 và lên
2,9773 triệu con năm 1994, từ năm 1995 trở đi đàn trâu giảm xuống, năm 2000 còn
2,8972 triệu con. Đàn bò năm 1976 số lượng đàn bò chỉ bằng 71,6% so với năm 1960.
Song từ năm 1981 lại đây con bò được xác định không chỉ cày kéo mà là nguồn cung
cấp thịt, sữa cho nhân dân, đàn bò nước ta đã tăng lên nhanh chóng, năm 2000 đàn bò
cả nước đã tăng lên 4,1279 triệu con tăng 152,21% so với năm 1976, trong đó đàn bò
miền Bắc gấp 3,12 lần. Hiện nay lợn là gia súc cung cấp nguồn thịt chủ yếu cho nhân
dân, số lượng đàn lợn từ 8,9581 triệu con năm 1976 tăng lên 12,2605, tăng 36,86%, đó
là thời kỳ lương thực đang gặp khó khăn đàn lợn tăng chậm. Từ năm 1991 trở đi lương
thực được giải quyết vững chắc, đàn lợn đã tăng nhanh từ 12,1404 triệu con tăng lên
17,6359 triệu con, chỉ trong vòng 7 năm số lượng đàn lợn tăng thêm nhiều hơn 2,29 lần
của 15 năm trước đó. Điều đáng chú ý là số lượng đàn lợn năm 2000 tăng 125,42% so
với năm 1976, trong khi đó sản lượng thịt lợn hơi tăng 326,85%. Đạt được kết quả đó
là do chất lượng đàn lợn tăng lên; biểu hiện ở tỷ lệ đàn lợn lai kinh tế chiếm tỷ trọng
cao 70-80% tổng đàn lợn, trọng lượng xuất chuồng bình quân cả nước đạt 69,0kg/con.
Ngoài lợn, trâu bò chăn nuôi gia cầm đang phát triển mạnh về số lượng và chủng loại,
cùng với phương thức chăn nuôi truyền thống, nông dân đã tiếp thu phát triển chăn nuôi
kiểu công nghiệp. Sản lượng thịt hơi gia cầm từ 167,9 ngàn tấn năm 1990 tăng lên 226,1
ngàn tấn năm 1997.

Những năm gần đây thuỷ sản đã có bước phát triển đáng kể, công tác nuôi trồng thủy
sản được coi trọng, nhất là cùng ven biển. Những cơ sở sản xuất giống và nuôi tôm xuất
khẩu được triển khai ở ven biển miền Trung. việc đáng bắt hải sản đang được khôi phục
và phát triển ở nhiều địa phương, tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt được tăng
cường, nhất là hiện nay các tỉnh đang triển khai dự án đáng bắt cá xa bờ, tiềm lực của
thuỷ sản được tăng nhanh, nhờ vậy mà sản lượng thuỷ sản tăng nhanh, sản phẩm xuất
khẩu ngày càng lớn.

Từng bước hình thành những vùng sản xuất chuyên môn hoá với qui mô lớn.

Từ nền nông nghiệp tự cung tự cấp chuyển sang sản xuất nông sản hàng hoá, nông
nghiệp nước ta đã và đang từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên môn hoá với
qui mô lớn. Thành công nhất trong việc xây dựng chuyên môn hoá phải kể đến là cây cà
phê, cây cao su v.v...
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Hai vùng trọng điểm lúa của nước ta là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Sông
Hồng đó là hai vùng sản xuất lúa hàng hoá lớn nhất của đất nước. ở đồng bằng sông Cửu
Long, năm 2000 diện tích gieo trồng lúa đạt 3,936 triệu ha, hàng năm diện tích trồng lúa
cần được mở rộng, trong đó có những tỉnh có qui mô diện tích tương đối lớn, như tỉnh
Kiên Giang có gần 540 ngàn ha, An Giang có 464 ngàn ha, Cần Thơ có 413 ngàn ha
v.v... Sản lượng lúa đạt gần 16,69 triệu tấn, chiếm hơn 51,28% sản lượng lúa cả nước
và đạt trên 80% sản lượng lúa hàng hoá và hàng hoá xuất khẩu. Năng suất bình quân
toàn vùng đạt trên 42 tạ/ha, trong đó An Giang đạt 46,9 tạ/ha, Tiền Giang - 46,1 tạ/ha
v.v... Đồng bằng sông Hồng diện tích gieo trồng lúa năm 2000 đạt hơn 1,212 triệu ha,
diện tích lúa được ổn định trong nhiều năm lại đây, năng suất lúa của đồng bằng sông
Hồng đạt cao hơn so với đồng bằng sông Cửu Long, năm 2000 đạt 53,3 tạ/ha và có xu
hướng tăng. Sản lượng lúa đạt 6,5948 triệu tấn, chiếm 20,26% tổng sản lượng lúa cả
nước. Trong nhiều năm lương thực vùng đồng bằng sông Hồng không đủ trang trải nhu
cầu trong vùng. Những năm gần đây đã có dư thừa, những năm gần đây thóc hàng hoá
hàng năm đã đạt trên 1 triệu tấn.

Cà phê là sản phẩm hàng hoá xuất khẩu quan trọng sau lúa gạo, năm 200 diện tích cà
phê cả nước đạt 516,7 ngàn ha với sản lượng hơn 698,2 ngàn tấn cà phê nhân. Sản lượng
cà phê xuất khẩu tăng nhanh từ 9000 tấn năm 1985 tăng lên 89.6000 tấn năm 1990, lên
212,0 ngàn tấn năm 1995 và trên 694,0 ngàn tấn năm 2000. Cà phê được phân bố tập
trung nhất ở vùng Tây Nguyên chiếm 80,25% diện tích và 85,88 sản lượng, riêng tỉnh
Đaklak chiếm 48,93% diện tích và 64,73% sản lượng cà phê nhân cả nước... Ngoài vùng
cà phê Tây Nguyên, cà phê cũng phát triển mạnh ở vùng Đông Nam Bộ, chiếm 13,27%
diện tích và 11,85% sản lượng cà phê của cả nước, trong đó tập trung nhất là tỉnh Bình
Phước.

Cao su là cây công nghiệp lâu năm được phát triển mạnh ở nước ta, đến năm 2000 Việt
Nam đã có 406,9 ngàn ha, với sản lượng mủ khô 291,9 ngàn tấn và lượng cao su mủ khô
đã xuất khẩu năm 2000 là 280,0 ngàn tấn. Sản xuất cao su được phân bổ chủ yếu vùng
Đông Nam Bộ, chiếm 71,14% diện tích và 78,64% sản lượng cao su mủ khô cả nước,
trong đó tập trung ở hai tỉnh Bình Phước chiếm 44,39% diện tích và 42,44% sản lượng
cao su cả nước. Cao su còn được phát triển mạnh ở Tây Nguyên, chiếm 21,44% diện
tích và 17,20 sản lượng mủ cao su.

Hạt điều là sản phẩm có giá trị kinh tế cao, là một trong những cây xuất khẩu quan trọng.
Cây điều được trồng ở nước ta từ lâu, phân bổ từ Quảng nam trở vào, đến năm 2000, cả
nước có 195,3 ngàn ha diện tích với 70,1 ngàn tấn sản lượng, trong đó vùng Đông Nam
Bộ chiếm 69,4% về diện tích và 78,89% về sản lượng hạt điều cả nước, tập trung nhiều
nhất là tỉn Bình Phước và Đồng Nai. Cây điều gần đây được phát triển mạnh ở các tỉnh
Tây Nguyên.

Về chăn nuôi được phân bố đồng đều ở các vùng trong cả nước, tính tập trung chưa
cao, song bước đầu đã thể hiện sự hình thành vùng sản xuất hàng hoá tương đối rõ. Lợn
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là vật nuôi quan trọng, cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho nhân dân nước ta, sản
lượng thịt hơi chiếm 76,80% tổng sản lượng thịt hơi. Tính bình quân cả nước trên 1 ha
đất canh tác hàng năm có 3,18 con lợn và sản xuất được 207,8 kg thịt hơi, trong lúc đó
vùng đồng bằng sông Hồng là nơi chăn nuôi lợn khá tập trung, chiếm 22,19% tổng đàn
lợn và 26,41% tổng sản lượng thịt hơi sản xuất ra của cả nước tính trên ha đất canh tác
hàng năm có 6,2 con lợn, cao gấp hai lần bình quân chung cả nước và 503,9 kg thịt hơi,
cao gấp 2,5 lần so với bình quân chung cả nước. Đàn bò cả nước có gần 4,0 triệu con
năm 1997, tính bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp có 0,51 con và sản xuất được 9,4 kg
thịt hơi, trong đó vùng Duyên hải miền Trung đạt mức cao nhất - 1,83 con/ha và 33,63
kg thịt hơi/ha cao gấp ba lần bình quân chung cả nước. Tiếp đó là vùng khu 4 đạt mức
1,29 con/ha và 13,48 kg thịt hơi/ha.

Nhờ quá trình chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá theo hướng đa dạng đã tạo
điều kiện để từng bước hình thành những vùng sản xuất chuyên môn hoá, có qui mô sản
phẩm hàng hoá lớn.

Nông nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc tăng nguồn hàng xuất khẩu, tăng
nguồn ngoại tệ cho đất nước. Với quan điểm xuất khẩu để tăng trưởng kinh tế, nông
nghiệp nước ta đã có những tiến bộ và chuyển biến tích cực. Năm 1986, giá trị xuất khẩu
nông, lâm thuỷ sản đạt 513 triệu đô la tăng lên 3168,3 triệu đô la năm 1996. Sau 10 năm
kim ngạch xuất khẩu đã cao gấp hơn 6 lần. Đáng chú ý là thời kỳ 1991-1995 trong 10
năm hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn của cả nước thì nông lâm thuỷ sản có 6 mặt hàng,
đó là gạo, cà phê, cao su, hạt điều, lạc nhân và thuỷ sản. Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu
nông lâm thuỷ sản đã tăng lên 4,308 tỷ USD.

Công nghiệp dịch vụ nông thôn đã bắt đầu khởi sắc, những ngành nghề và làng nghề
truyền thống được khôi phục và phát triển. Hệ thống dịch vụ được mở rộng, thông qua
các chợ, cửa hàng, các tụ điểm dân cư, các thị tứ, thị trấn đang trở thành những nơi giao
lưu kinh tế văn hoá của các làng, xã để tiếp cận với thị trường. Bộ mặt nông thôn nhiều
nơi đã đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh những thành tựu đạt được nêu trên, nông nghiệp nước ta cũng còn nhiều tồn
tại và hạn chế: Nông nghiệp nước ta chưa thoát khỏi tình trạng tự cấp tự túc, đang ở
trình độ sản xuất hàng hoá nhỏ là chủ yếu. Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chưa gắn
bó với nhau trong cơ cấu kinh tế thống nhất, thậm chí còn mâu thuẫn gay gắt làm trở
ngại đến quá trình phát triển. Nông nghiệp chưa gắn với nông thôn, tỷ lệ hộ thuần nông
còn cao, số hộ kiêm và chuyên ngành nghề - dịch vụ chưa nhiều. Tác động của công
nghiệp vào nông nghiệp còn ít, phần lớn công cụ lao động trong nông nghiệp vẫn là thủ
công. Kinh tế hộ tự chủ đã có bước phát triển khá, song năng lực nội sinh của kinh tế hộ
còn yếu chưa đủ sức tự vươn lên để phát triển kinh tế hàng hoá và chuyển dịch kinh tế
nông nghiệp và nông thôn, thị trường nông sản còn hạn hẹp chưa được khai thông, sức
mua của nông dân còn thấp v.v...
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chiến lược phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.

Chiến lược chung.

Căn cứ xây dựng chiến lược.

Để có một chiến lược phát triển nông nghiệp đúng đắn phải dựa trên các căn cứ có cơ
sở khoa học sau:

- Phải đánh giá một cách khách quan và sâu sắc chiến lược phát triển nông nghiệp trong
giai đoạn trước chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như các hạn chế và tồn tại.
Phải nói rằng lần đầu tiên kinh tế đất nước nói chung, nông nghiệp đã xây dựng chiến
lược phát triển. Nhờ có chiến lược phát triển mà nông nghiệp nước ta đã đạt được những
thành tựu to lớn như đã trình bày ở trên.

- Phải căn cứ vào nguồn tài nguyên của đất nước, bao gồm tài nguyên về đất đai, thời
tiết, khí hậu. Đất nước ta với nguồn tài nguyên phục vụ cho nông nghiệp có nhiều lợi
thế, song cũng có những khó khăn lớn. Cần đánh giá đúng các lợi thế và những khó khăn
trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp.

- Căn cứ vào cơ sở vật chất - kỹ thuật nông nghiệp bao gồm hệ thống công cụ máy móc,
hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với hệ thống đó đạt ở mức nào,
cần thiết phải điều chỉnh bổ sung và nâng cấp xây dựng thêm nhằm hướng vào phục vụ
chiến lược phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

- Căn cứ vào nguồn lao động và trình độ của người lao động: Số lượng và chất lượng
của nguồn lao động, ở nước ta nguồn lao động nông nghiệp dồi dào, song chất lượng
còn thấp, ít được đào tạo về kỹ thuật và quản lý, trình độ dân trí chưa cao.

- Căn cứ vào nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế về sản phẩm nông nghiệp ở
từng giai đoạn yêu cầu về số lượng, chất lượng và chủng loại các nông sản rất khác nhau
ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế. Cần được phân tích, đánh giá và dự báo
về nhu cầu của thị trường một cách có căn cứ khoa học.

- Căn cứ vào trình độ khoa học và công nghệ của thế giới, của nước ta và khả ứng dụng
những thành tựu tiến bộ khoa học và công nghệ của thế giới vào điều kiện Việt Nam
hiện nay và sắp tới.

Chiến lược phát triển nông nghiệp.

Dựa vào những căn cứ và điều kiện trình bày ở trên, nền nông nghiệp Việt Nam trong
giai đoạn tới có thể lựa chọn chiến lược phát triển sau:
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Phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng có sức cạnh tranh cao trên cơ sở phát
huy các lợi thế so sánh của cả nước và từng vùng sinh thái, đồng thời nhanh chóng áp
dụng các thành tựu mới về khoa học và công nghệ, khoa học quản lý nhằm tạo nhiều sản
phẩm với chất lượng cao, tạo việc làm, tăng nhanh thu nhập cho nông dân, làm cơ sở ổn
định kinh tế, chính trị xã hội và làm cơ sở để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Báo cáo của BCH TW Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ IX đã nhấn mạnh “Đẩy nhanh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn theo hướng hình thành nền
nông nghiệp hàng hoá lớn phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của
từng vùng; chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu lao động, tạo việc làm thu hút nhiều
lao động ở nông thôn...”1

Mục tiêu phát triển.

Để thực hiện chiến lược phát triển trên, nông nghiệp cần phát triển để đạt các mục tiêu
sau:

- Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài.

- Tăng nhanh sản xuất nông sản hàng hoá và hàng hoá xuất khẩu.

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân cư nông nghiệp và nông thôn.

- Bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai để phát triển bền vững.

Cơ sở sản xuất nông nghiệp.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của ta hiện nay còn lạc hậu, trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn,
chăn nuôi chậm phát triển và chiếm tỷ trọng thấp. Trong nội bộ trồng trọt còn bất hợp
lý, đang tập trung vào sản xuất lúa gạo. Để đạt được mục tiêu nêu trên, cần nhanh chóng
đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Hướng đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong
thời gian tới là: đổi mới cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi, đổi mới cơ cấu trong nội bộ
từng ngành.

Trồng trọt và chăn nuôi là hai ngành sản xuất chính của nông nghiệp, trong nhiều năm
qua giữa hai ngành mất cân đối nghiêm trọng. Đến năm 2000 tỷ trọng giá trị sản xuất
của ngành trồng trọt chiếm 76,8% và tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 19,7% và dịch vụ
chiếm 2,5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tính theo giá trị hiện hành. Hướng
tới phải đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính,
có vị trí tương xứng với ngành trồng trọt, trong 5-10 năm tới, nâng tỷ trọng giá trị sản
xuất ngành chăn nuôi lên trên 30,0%. Cần thiết phải đa dạng hoá ngành chăn nuôi, coi
trọng phát triển đàn gia súc nhằm cung cấp sức kéo, cung cấp thịt và sữa cho nền kinh
tế quốc dân. Đến năm 2000 sản lượng thịt hơi trâu bò mới chiếm 8,16% trong tổng sản
lượng thịt hơi của cả nước, trong khi đó tỷ trọng thịt hơi chiếm chủ yếu 76,8% và tỷ
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trọng thịt hơi gia cầm chiếm 15,04%. Như vậy bản thân ngành chăn nuôi cũng mất cân
đối nghiêm trọng. Cần thiết phải đổi mới cơ cấu chăn nuôi hợp lý, tăng nhanh tỷ trọng
thịt trâu bò và gia cầm bằng cách phát triển mạnh đàn bò thịt. Phát triển mạnh đàn gia
cầm bao gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, trong đó coi trọng đàn gà, vịt. Hiện nay và một thời
gian nữa, thịt lợn còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thịt cả nước ta. Phải ngay từ bây
giờ và những năm tới phải phát triển mạnh đàn lợn hướng nạc, nâng tỷ lệ nạc trong thịt
lợn lên 40-50% vừa đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước vừa đáp ứng yêu cầu xuất
khẩu.

Ngành trồng trọt đang chiếm tỷ trọng cao, song cơ cấu sản xuất của ngành trồng trọt
cũng mất cân đối nghiêm trọng. Hiện nay tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực chiếm
63,92%, cây công nghiệp chiếm 18,92% cây ăn quả chiếm 9,14% và cây rau đậu chiếm
9,02%. Là nước đất chật người đông, quĩ đất nông nghiệp không lớn, nhưng đến năm
2000, cây lương thực còn chiếm 67,11% tổng diện tích gieo trồng cả nước, trong đó lúa
chiếm 61,38%, tỷ trọng diện tích các loại cây trồng khác còn thấp. Hướng tới phải phát
triển đa dạng hoá sản xuất ngành trồng trọt và giảm tỷ trọng giá trị sản xuất lương thực,
nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước. Duy trì và bảo vệ để giữ vững 4,2
triệu ha đất canh tác lúa hiện có bằng nhiều biện pháp đầu tư thâm canh tăng sản lượng
lúa, đồng thời khai hoang và tăng vụ ở một số vùng cần thiết cho phép chuyển đổi cơ
cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá cây trồng, nhất là những cây có giá trị cao, như
cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, hoa cây cảnh.

Phát triển nhanh ngành thuỷ sản bao gồm cả nuôi trồng, khai thác và chế biến đề nâng
cao tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản vì đó là thế mạnh của nước ta.

Đẩy mạnh phát triển nhanh ngành lâm nghiệp bao gồm cả trồng rừng, khai thác và chế
biến. Đặc biệt phục vụ nhu cầu sản xuất giấy và chế biến gỗ và góp phần giữ vững cân
bằng sinh thái và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Nông nghiệp bền vững là vấn đề thời sự được nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực
khác nhau quan tâm, như: nông học, sinh thái học, xã hội học... Hiện có nhiều định nghĩa
khác nhau, trong đó đáng quan tâm là định nghĩa của tổ chức sinh thái và môi trường
thế giới (WORD) bởi tính tổng hợp và khái quát cao: nông nghiệp bền vững là nền nông
nghiệp thoả mãn được các yêu cầu của thế hệ hiện nay, mà không giảm khả năng ấy đối
với các thế hệ mai sau. Điều đó có nghĩa là nền nông nghiệp không những cho phép các
thế hệ hiện nay khai thác tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của họ mà còn duy trì được
khả năng ấy cho các thế hệ mai sau, cũng có ý kiến cho rằng sự bền vững của hệ thống
nông nghiệp là khả năng duy trì hay tăng thêm năng suất và sản lượng nông sản trong
một thời gian dài mà không ảnh hưởng xấu đến điều kiện sinh thái. Như vậy, nền nông
nghiệp bền vững phải đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản là: đảm bảo nhu cầu nông sản
của loài người hiện nay và duy trì được tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau,
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bao gồm gìn giữ được quĩ đất, quĩ nước, quĩ rừng, không khí và khí quyền, tính đa dạng
sinh học v.v... Xây dựng nền nông nghiệp bền vững là việc làm cấp thiết và là xu hướng
tất yếu của tiến trình phát triển.

- Tài nguyên nông nghiệp chủ yếu là đất đai. Nó vừa là sản phẩm của tự nhiên vừa là sản
phẩm của lao động. Nhiệm vụ cơ bản của nông nghiệp bền vững là quản lý tốt đất đai:
sử dụng hợp lý, bảo vệ và không ngừng bồi dưỡng đất đai, làm cho đất đai ngày càng
màu mỡ.

Xét về nguồn gốc có hai nhóm đất: nhóm đất phù sa được bồi tụ ở các châu thổ và nhóm
đất hình thành tại chỗ - các loại đất được ohong hoá trên các loại đá mẹ khác nhau.

Các loại đất sa bồi châu thổ nước ta tương đối dễ sử dụng, chủ yếu là hệ thống lúa nước.
Hệ thống lúa Việt Nam phát triển khá bền vững, lịch sử ghi chép lại cho biết đồng ruộng
ở khu vực đền hùng - Phong Châu, Phú Thọ đã tồn tại hơn bốn ngàn năm, đồng bằng
sông Hồng cũng trên ba ngàn năm với năng suất từ 4 tạ/ha (theo ghi chép của Lê Quý
Đôn trong sách “cổ kim chi”, đến nay vẫn là vựa lúa thứ hai của cả nước với năng suất
hơn 50 tạ/một ha một vụ.

Các loại đất hình thành tại chỗ có địa hình cao, thấp khác nhau, nói chung khó sử dụng,
dễ bị thoái hoá, hiện nay diện tích đất trống đồi núi trọc lên tới 11 triệu ha. Việc sử dụng
các loại đất này cần coi trọng vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững. Trước hết phải
chống tình trạng suy thoái đất do xuống cấp, sa mạc hoá, kết von hoá, mặn hoá. Thế
giới có hơn 3 tỷ ha đất canh tác đang có nguy cơ suy thoái làm giảm mất 20-30% (FAO,
1992). ở vùng Tây Bắc nước ta chỉ sau một vụ mưa xói mòn đã cuốn đi 150-200 tấn đất
mầu trên 1 ha (Viện Khoa học nông nghiệp, 1970). Mất đất là tổn thất lớn, mất khả năng
sản xuất của đất là tổn thất lớn hơn nhiều.

Thứ đến, thực hiện tốt nông nghiệp sinh thái học nhằm đảm bảo việc sử dụng đất bền
vững, ở vùng khí hậu nhiệt đới với lượng mưa lớn, cường độ mưa cao, nắng nhiều,
cường độ ánh sáng lớn, phải lựa chọn những mô hình nông nghiệp sinh thái thích hợp,
nhất là vùng trung dụ, bán sơn địa. Các vườn cây, đồi cây nên sử dụng các tầng sinh
thái, bao gồm cây cao ưa ánh sáng trực xạ ở tầng trên, tầng dưới là những cây cao ưa
ánh sáng tán xã và tầng thấp dưới cùng là cây ưa bóng râm. Có rất nhiều mô hình nông
nghiệp sinh thái nhiều tầng này, như: mô hình cao su, quế ở tầng cao, ca cao, cà phê ở
tầng giữa và rừng cây bụi ở sát đất. Trong vườn có mít ở tầng cao, tiêu ở tầng giữa, dưa
ở tầng thấp v.v... Như vậy nông nghiệp bền vững là phạm trù tổng hợp, vừa đảm bảo các
yêu cầu về sinh thái, kỹ thuật vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngoài việc bảo vệ và sử dụng tốt quĩ đất, cần coi trọng việc duy trì và bảo vệ quĩ rừng,
nhất là rừng nhiệt đới. ở nước tình trạng chặt phá rừng rất nghiêm trọng, cần chặn đứng
và coi trọng việc bảo vệ rừng, đẩy mạnh chương trình trồng 5 triệu ha rừng. Bảo vệ
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và khai thác hợp lý quĩ nước, giữ ginf tính đa dạng sinh học, bảo vệ không khí và khí
quyền.

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp.

Đối tượng môn kinh tế nông nghiệp .

Trong khi xã hội loài người đang phát triển ở trình độ thấp, nền kinh tế xã hội mới bắt
đầu phát triển ở một vài ngành sản xuất chủ yếu, thì các môn khoa học cơ bản đóng vai
trò mở đường, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển. Thế nhưng, khi xã hội loài người đã
phát triển ở trình độ cao, phân công lao động đã đi vào tỷ mỷ, có rất nhiều ngành kinh tế
mới được hình thành và phát triển. Sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng ấy của nền kinh
tế - xã hội đã làm cho các môn khoa học cơ bản không thể đảm đương nổi vị trí trước
đây nữa. Từ thực tiễn đó đòi hỏi sự cấp thiết phải ra đời các môn kinh tế ngành. Kinh tế
nông nghiệp - môn học kinh tế ngành ra đời là tất yếu khách quan của quá trình ấy.

Kinh tế nông nghiệp là môn khoa học xã hội. Nó nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội
của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nếu như kinh tế chính trị nghiên cứu các quan hệ
kinh tế giữa người và người trong quá trình sản xuất của xã hội; thì kinh tế nông nghiệp
chỉ nghiên cứu các mối quan hệ đó trong phạm vi nông nghiệp mà thôi, đồng thời, kinh
tế nông nghiệp cũng nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động sản xuất nông nghiệp
do sự tác động của những điều kiện tự nhirn, kinh tế và xã hội mang lại. Kinh tế nông
nghiệp nghiên cứu các quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại của
lực lượng sản xuất và sự phát triển của kỹ thuật, nhất là kỹ thuật nông nghiệp. Chính
đây là tiền đề vật chất của sự đổi mới các quan hệ kinh tế, sự hoàn thiện của hệ sản
xuất nhằm nâng cao không ngừng năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất nông
nghiệp, biến đổi tận gốc bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn theo định hướng XHCN.

Điều đó có nghĩa là kinh tế nông nghiệp phải lấy kinh tế chính trị và kinh tế học vĩ mô
làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu. Đồng thời kinh tế nông nghiệp có quan hệ mật
thiết với các môn khoa học kinh tế khác, nhất là các môn quản trị kinh doanh các cơ sở
sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật nông nghiệp.

Nhiệm vụ của môn kinh tế nông nghiệp.

Để giải quyết được mục đích nghiên cứu đã phân tích ở trên, kinh tế nông nghiệp Việt
Nam giải quyết tốt các nhiệm vụ sau:

- Phải nghiên cứu một cách có hr và sâu sắc các học thuyết kinh tế kinh tế học vĩ mô
và đặc biệt là hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác Lê nin có liên quan đến nông nghiệp.
Trên cơ đó vận động một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát triển
có hiệu quả nền nông nghiệp hàng hoá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
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- Nghiên cứu một cách nghiêm túc có chọn lọc kinh nghiệm các nước trong khu vực và
trên thế giới về việc xây dựng và phát triển nông nghiệp, từ đó tìm ra những bài học bổ
ích cho nền nông nghiệp của nước ta.

- Nghiên cứu tổng kết thực tiễn xây dựng và opt nền nông nghiệp nước ta, từ những
thành công cũng như thất bại trong thực tế, đúc kết thành bài học kinh nghiệm giúp cho
việc tổ chức, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Xác định cho được phương hướng, bước đi và các biện pháp thích hợp nhất cho sự
phát triển có hiệu quả nền nông nghiệp của đất nước, từng bước, từ đó làm căn cứ để
Đảng và Nhà nước định ra đường lối, chủ trương, chính sách đối với nông nghiệp nông
thôn và nông dân có cơ sở khoa học.

Phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp.

Là môn khoa học xã hội, kinh tế nông nghiệp lấy duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
làm cơ sở phương pháp luận của mình. Kinh tế nông nghiệp sử dụng các phương pháp
cụ thể như: phương pháp thống kê (thu nhập và sử dụng số liệu, phân bổ, so sánh v.v...).
phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp chuyển khảo, phương pháp chuyên
gia, phương pháp RRA (điều tra nhanh nông thôn, PRA xây dựng và dự án có người dân
tham gia phương pháp toán có sự tham gia xử lý bằng máy vi tính v.v...

Tóm tắt chương

Nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, trước hết nông
nghiệp sản xuất và cung cấp sản phẩm tối cần thiết cho xã hội loài người tồn tại và phát
triển, cung cấp các yếu tố đầu vào cho công nghiệp và khu vực thành thị, cung cấp các
yếu tố đầu vào cho khu vực thành thị, cung cấp ngoại tệ để công nghiệp thông qua xuất
khẩu, là thị trường tiêu thụ về tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng. Nông nghiệp còn có
vai trò to lớn và là cơ sở trong sự phát triển bền vững của môi trường.

Khái quát công nghiệp, nông nghiệp có những đặc điểm nói chung trước hết là hệ
thống không gian rộng lớn, phức tạp còn lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên mang tính khu
vực rõ rệt. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, không thể thay thế trong nông nghiệp,
hoạt động của sản xuất nông nghiệp gắn với cơ thể sống - cây trồng và vật nuôi, sản xuất
mang tính thời vụ cao. Ngoài những đặc điểm trên, còn có những đặc điểm của nông
nghiệp Việt Nam, đáng chú ý kà điểm xuất để đi lên nông nghiệp thấp, sản xuất nông
nghiệp tiến hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nhiệt đới ẩm thuộc khu vực gió mùa
Đông Nam á có pha trộng tính chất ôn đới có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng thời có
những khó khăn lớn.

Trong đổi mới nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu lớn, đáng chú ý là nông
nghiệp tăng trưởng cao, liên tục đặc biệt là sản xuất lương thực, nông nghiệp chuyển
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mạnh sang đa dạng hoá sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, hình thành những vùng sản
xuất chuyên môn hoá qui mô lớn, tạo nguồn hàng xuất khẩu quan trọng tăng nguồn
ngoại tệ cho đất nước v.v... Bên cạnh đó nông nghiệp Việt Nam cũng còn nhiều tồn tại
và hạn chế, đáng chú ý là nông nghiệp Việt Nam chưa thoát khỏi tình trạng tự cung tự
cấp, nông, lâm, ngư nghiệp chưa gắn bó với nhau trong cơ cấu kinh tế thống nhất, nông
nghiệp chưa gắn với nông thôn, tỷ lệ thuần nông còn cao v.v...

Trên cơ sở các căn cứ nêu ra chiến lược phát triển hướng tới một nền nông nghiệp
hàng hoá đa dạng có sức cạnh tranh cao nhằm phát huy lợi thế so sánh của cả nước và
từng vùng sinh thái, áp dụng các thành tựu tiến bộ khoa học - công nghệ, khoa học quản
lý nhằm tạo nhiều sản phẩm với chất lượng cao, tạo việc làm tăng thu nhập cho nông
dân v.v... Nhanh chóng đổi mới cơ cấu sản xuất trong nội bộ từng ngành trên cơ sở đảm
bảo an ninh lương thực, thực phẩm, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh, thay thế nhập
khẩu một số nông sản.

Nông nghiệp bền vững là nền nông nghiệp thoả mãn được các yêu cầu của thế hệ
hiện nay mà không làm giảm khả năng ấy đối với các thế hệ mai sau. nông nghiệp bền
vững đáp ứng được 2 yêu cầu cơ bản là: đảm bảo nhu cầu nông sản của loài người hiện
nay và duy trì được tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau, gìn giữ được quĩ đất, quĩ
nước, quĩ rừng, không khí và khí quyền, tính đa dạng sinh học v.v...

Kinh tế nông nghiệp là môn khoa học xã hội, nghiên cứu các quan hệ giữa người
với người trong quá trình sản xuất thuộc phạm vi nông nghiệp, nghiên cứu những
nét đặc thù của hoạt động sản xuất nông nghiệp do sự tác động của những điều kiện tự
nhiên, kinh tế và xã hội mang lại v.v... Từ đối tượng trên mà xác định nhiệm vụ của
môn học, ngoài các phương pháp nghiên cứu kinh tế thường sử dụng, nghiên cứu kinh tế
nông nghiệp còn sử dụng thêm phương pháp điều tra nhanh nông thôn (RRA), phương
pháp xây dựng dự án có người dân tham gia (PRA) v.v...

câu hỏi ôn tập

Phân tích vị trí của sản xuất nông nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân .

Phân tích những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp nói chung và đặc điểm của nông
nghiệp Việt Nam, từ những đặc điểm đặt ra những vấn đề kinh tế gì đáng chú ý?
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Hệ thống kinh tế nông nghiệp việt nam
hệ thống kinh tế nông nghiệp việt nam

Khái niệm và đặc trưng của hệ thống kinh tế nông nghiệp việt nam

Khái niệm

Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất, là một bộ phận cấu thaành của nền kinh tế
quốc dân.Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, con người không chỉ tạo ra sản phẩm
vật chất cho nhu cầu xã hội mà còn thực hiện sản xuất và tái sản xuất ra những quan hệ
xã hội của chính con người, những quan hệ sản xuất. Những quan hệ này tạo thành cơ
sở kinh tế cho toàn bộ các quan hệ tư tưởng, tinh thần trong nông nghiệp nông thôn. Nói
cách khác, quan hệ sản xuất là các quan hệ kinh tế tạo nên cơ sở kinh tế cho sự phát triển
nông nghiệp trong mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất
và với các quan hệ xã hội khác.

Trong kinh tế thị trường, các quan hệ sản xuất của nông nghiệp không thuần nhất và rất
đa dạng do quan hệ sở hữu là đa dạng. Tất cả mọi loại hình sở hữu, mọi kiểu sở hữu đa
dạng trong nông nghiệp làm cơ sở cho các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo
pháp luật đều được coi là một bộ phận cấu thành của nền nông nghiệp vận hành theo
cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong quá trình phát triển các
loại hình sở hữu vừa có vai trò độc lập tương đối, vừa có sự tác động qua lại với nhau,
nương tựa vào nhau và liên kết với nhau, tạo thành nền tảng kinh tế - một hệ thống kinh
tế thống nhất biện chứng của nông nghiệp. Tính thống nhất biện chứng của toàn bộ hệ
thống kinh tế nông nghiệp phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, là
điều kiện cho sự phát triển với tốc độ cao của nông nghiệp trong từng giai đoạn lịch sử
khác nhau.

Như vậy, hệ thống kinh tế nông nghiệp là tổng thể quan hệ sản xuất trong nông nghiệp,
biểu hiện bằng những hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, những hình thức tiêu dùng các
sản phẩm sản xuất ra với những hình thức tổ chức sản xuất, trao đổi, phân phối và cơ
chế quản lý tương ứng của Nhà nước đối với toàn bộ nền nông nghiệp. Nói cách khác,
hệ thống kinh tế nông nghiệp là tổng thể các quan hệ kinh tế trong nông nghiệp.

Trong nhiều thập kỷ trước thời kỳ đổi mới, quan điểm cơ bản về việc hình thành và phát
triển hệ thống kinh tế nông nghiệp ở nước ta là quá ddề cao vai trò của sở hữu Nhà nước,
dẫn tới thiết lập hàng loạt các xí nghiệp quốc doanh trong mọi lĩnh vực sản xuất nông,
lâm, ngư nghiệp, với sự tài trợ rất lớn của ngân sách Nhà nước. Khu vực sản xuất thuộc
các thành phần kinh tế không phải sở hữu Nhà nước kể cả sở hữu hợp tác xã cũng chỉ
được coi là hình thức sở hữu quá độ. Các hình thức sở hữu tư nhân chưa được thừa nhận
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sự tồn tại và phát triển về mặt pháp lý. Cùng với việc áp dụng cơ chế quản lý kế hoạch
hoá, tập trung bao cấp, sự vận động phát triển của hệ thống kinh tế nông nghiệp nước ta
theo mô hình nêu trên tỏ ra kém hiệu quả; các tiềm năng đất đai và lao động không được
khai thác triệt để; vật tư, tiền vốn bị sử dụng lãng phí và thất thoát nhiều; đời sống nông
dân và bộ mặt của nông thôn chậm được cải thiện.

Từ Đại hội lần thứ VI (12/1986), Đảng ta đã xác định nền kinh tế nước ta phải chuyển
hẳn từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển đổi có ý nghĩa rất lớn về lý luận
và thực tiễn nói trên của Đảng ta đòi hỏi hệ thống kinh tế nông nghiệp phải phát triển
theo định hướng mới với đặc trưng mới phù hợp với các quy luật kinh tế thị trường và
xu thế chung của thời đại.

Đặc trưng của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Đặc trưng cơ bản của hệ thống kinh tế nông nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa
mà chúng ta nhằm xây dựng ở Việt nam là một hệ thống kinh tế mang tính chất hỗn
hợp, đa dạng và đan xen của nhiều hình thức sở hữu, nhiều khu vực sản xuất và dịch vụ,
nhiều thành phần kinh tế cùng bình đẳng, tồn tại và phát triển trong mối quan hệ hiệp
tác, liên kết và cạnh tranh phù hợp với pháp luật Nhà nước và được pháp luật bảo vệ,
trong đó sở hữu Nhà nước, thành phần kinh tế Nhà nước là lực lượng định hướng xã hội
chủ nghĩa chủ yếu của hệ thống. Dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, hệ thống kinh tế
nông nghiệp nhiều thành phần phát triển trong sự chi phối ngày càng hoàn hảo cuả cơ
chế thị trường. Thị trường và các quan hệ thị trường ngày càng đóng vai trò quyết định
trong việc phân phối các tài nguyên quốc gia vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm
thúc đẩy sự hài hoà giữa sản xuất và nhu cầu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Từ đặc trưng tổng quát nêu trên của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt nam mà ta nhằm
hướng tới, có thể xác định những đặc trưng cụ thể sau:

Là hệ thống kinh tế nông nghiệp mang tính hỗn hợp với nhiều hình thức sở hữu rất đa
dạng: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể tư nhân và sở hữu hỗn hợp.

- Sở hữu Nhà nước : Đây là loại hình sở hữu tạo nòng cốt cho toàn bộ hệ thống kinh
tế nông nghiệp, có vai trò dẫn dắt và định hướng sự phát triển của toàn bộ ngành nông
nghiệp. Vai trò nòng cốt và chỉ đạo của kinh tế Nhà nước không phải thể hiện ở số lượng
hay tỷ trọng cao của các doanh nghiệp Nhà nước, mà ở hiệu quả hoạt động, vai trò đầu
tầu lôi kéo, liên kết các bộ phận kinh tế khác phát triển đạt hiệu quả cao.

Trong nông nghiệp nước ta hiện nay, nếu không kể ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân
mà Nhà nước là người đại diện thì sở hữu Nhà nước biểu hiện dưới hai hình thức chủ
yếu: Một là, các doanh nghiệp nông nghiệp 100% vốn Nhà nước, trong đó kể cả các
doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế. Hiện nay số doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước
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hiện có mặt ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, chế biến và dịch vụ, một số thuộc Trung ương
và số còn lại thuộc các địa phương quản lý. Trong quá trình sắp xếp lại và đổi mới, số
lượng doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước sẽ giảm xuống, số còn lại chủ yếu nằm ở
các vùng trọng yếu, vùng sâu, vùng xa để giữ vai trò là hạt nhân phát triển của vùng
trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế vùng từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá.
Hai là, cổ phần Nhà nước trong các doanh nghiệp cổ phần hoá. Tuỳ theo tính chất doanh
nghiệp trong từng ngành hàng nông sản, thực phẩm, chủ yếu là những ngành sản xuất
xuất khẩu, cổ phần Nhà nước sẽ có tỷ lệ cao, thấp khác nhau.

- Sở hữu tập thể: Là bộ phận hợp thành chế độ sở hữu, có quan hệ mật thiết với các loại
hình sở hữu khác. Kinh tế tập thể tồn tại và phát triển lâu dài trong nông nghiệp là tất
yếu khách quan ở mọi nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát
triển và hợp tác, liên kết với kinh tế Nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh.

Trong nông nghiệp, hình thức biểu hiện của sở hữu tập thể rất đa dạng. Về giá trị, vốn
thuộc sở hữu tập thể của hợp tác xã hay của các hình thức hợp tác gồm vốn cổ phần sáng
lập, cổ phần vốn góp, phần lợi nhuận kinh doanh trích lập quỹ phát triển sản xuất (nếu
có). Về hiện vật, tài sản thuộc sở hữu tập thể cũng đa dạng gồm công trình tưới tiêu của
tập thể, các trang thiết bị và trụ sở làm việc, các máy móc hay tài sản cố định mua sắm...

- Sở hữu cá thể tư nhân: Là loại hình sở hữu không thể thiếu được trong hệ thống kinh tế
nông nghiệp nhiều thành phần. Trong nền nông nghiệp nước ta, sở hữu cá thể tư nhân đã
tồn tại và phát triển ở những mức độ khác nhau qua các thời kỳ lịch sử. Dưới thời phong
kiến, sở hữu tư nhân bao gồm sở hữu của địa chủ, phú nông và một bộ phận sở hữu nhỏ
và rất nhỏ của nông dân. Sau cải cách ruộng đất, sở hữu lớn của địa chủ bị xoá bỏ và
hình thành phổ biến sở hữu của hộ nông dân dưới hình thức kinh tế tiểu nông. Trong
thời kỳ tồn tại cơ chế kế hoạch hoá tập trung, sở hữu cá thể tư nhân bị thu hẹp tối đa. Sở
hữu cá thể tư nhân trong nông nghiệp còn lại không đáng kể, tồn tại dưới hình thức chủ
yếu là kinh tế phụ 5% của gia đình xã viên các hợp tác xã nông nghiệp và bộ phận nhỏ
gia đình nông dân cá thể chưa vào hợp tác xã.

Trong thời kỳ đổi mới, sở hữu cá thể tư nhân trong nông nghiệp được khuyến khích phát
triển. Hiện nay cả nước có 9,3 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó chỉ có 5% do doanh
nghiệp Nhà nước đảm nhận kinh doanh, số còn lại do dân làm dưới hình thức kinh tế
hộ và kinh tế trang trại. Ngoài đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, được Nhà nước giao sử
dụng lâu dài, các hộ và các trang trại tự mua sắm máy móc, thiết bị, các công cụ cần
thiết phục vụ sản xuất kinh doanh. Các tư liệu sản xuất nói trên thuộc sở hữu của bản
thân kinh tế hộ và kinh tế trang trại.

- Sở hữu liên kết: là loại hình sở hữu phổ biến và phát triển rất đa dạng cùng với sự phát
triển của sản xuất hàng hoá nông nghiệp, dựa trên trình độ phát triển ngày càng cao của
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lực lượng sản xuất. Hình thức biểu hiện của sở hữu liên kết là rất phong phú, có thể dưới
các dạng chủ yếu sau đây :

+ Liên kết đồng sở hữu, ví dụ, các hộ kinh tế tự chủ cùng đấu thầu diện tích mặt nước,
diện tích đất trống đồi trọc và cùng góp vốn kinh doanh.

+ Liên kết dựa trên nền tảng sở hữu Nhà nước, ví dụ Nhà nước bỏ vốn đầu tư cải tạo,
khai hoang phục hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng rồi khoán hoặc cho hộ gia đình, trang trại
thuê để kinh doanh. Hình thức này thường phát triển ở những vùng chuyên canh lớn còn
khả năng đất đai để mở rộng quy mô sản xuất.

+ Sở hữu của công ty cổ phần nông nghiệp

+ Sở hữu của công ty theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Ví dụ nông trường Sông
Hậu (huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thôư) có 10 phân xưởng chế biến gạo trên địa bàn nông
trường và ngoài nông trường; 6 phân xưởng đồ hộp, sấy, chế biến các loại nông sản trên
địa bàn Cần Thơ, Đồng Nai, Đắk Lắk, một phân xưởng đông lạnh chế biến thuỷ súc sản
và một phân xưởng chế biến gỗ. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả và mở rộng hoạt động
chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu, nông trường có thể tổ chức một số phân xưởng
dưới dạng công ty cổ phần (cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp). Khi đó sở hữu liên
kết của nông trường sẽ theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

+ Sở hữu liên kết theo mô hình tập đoàn kinh tế. Hiện nay, nông trường Sông Hậu đã
tổ chức được sự liên kết sở hữu với nhiều chủ thể kinh doanh và các đơn vị khác trong
vùng thuộc Cần Thơ và các tỉnh khác. Ví dụ như ngoài các hộ công nhân nhận khoán
trong nông trường, các hộ nông dân ngoài nông trường cũng nhận hợp đồng sản xuất
nông sản nguyên liệu cho các phân xưởng chế biến được bố trí trên các địa bàn khác
nhau; nông trường Sông Hậu liên kết với Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện cây
ăn quả miền Nam, Trường đại học Cần Thơ... để thực hiện nghiên cứu, khảo nghiệm,
chọn lọc các giống tốt cho sản xuất hoặc trợ giúo giải quyết những vấn đề kinh tế - kỹ
thuật khác. Trong thời gian tới, nếu tiến hành cổ phần hoá một số phân xưởng để xây
dựng mô hình công ty mẹ - công ty con, sẽ thu hút thêm nhiều loại cổ đông mới, kể cả
cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Khi đó sở hữu liên kết sẽ được hình thành theo mô
hình tập đoàn kinh tế, kinh doanh tổng hợp, đa dạng ở cả thị trường nội địa và các hoạt
động xuất khẩu với thị trường quốc tế.

Tương ứng với các hình thức sở hữu nói trên sẽ hình thành và phát triển nhiều hình thức
tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng và năng động.

Các doanh nghiệp nông nghiệp 100% vốn Nhà nước; các công ty cổ phần có tỷ lệ cổ
phần Nhà nước cao thấp khác nhau; các hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác đa
dạng của nông dân như tổ đoàn kết sản xuất, câu lạc bộ sản xuất;các hội nghề như hội
nuôi ong, hội nuôi cá; các doanh nghiệp tư nhân gồm kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Các
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hình thức liên kết, liên doanh tự nguyện giữa các tổ chức kinh tế sẽ được thực hiện tuỳ
thuộc trình độ đạt được của lực lượng sản xuất nông nghiệp ở từng thời kỳ và từng địa
phương nhất định. Trong các hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng đó thì các
nông hộ và các trang trại nông, lâm, thuỷ sản được xác định là những đơn vị kinh tế tự
chủ, đơn vị cơ sở của hệ thống kinh tế nông nghiệp nhiều thành phần.

Tất cả các chủ thể kinh tế trong hệ thống đều tự do kinh doanh theo pháp luật, có quyền
bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trước pháp luật.

Hệ thống pháp luật của Nhà nước gồm các bộ luật chủ yếu như Luật doanh nghiệp tư
nhân, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật công ty, Luật hợp tác xã v.v... sẽ dần hoàn
thiện theo hướng không phân biệt đối xử với các chủ thể kinh tế thuộc các thành phần
kinh tế khác nhau hoạt động trong nông nghiệp. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh
tế khác nhau vừa cạnh tranh vừa liên kết hợp tác và phát triển đạt trình độ xã hội hoá
ngày càng cao.

Về chế độ quản lý hệ thống kinh tế nông nghiệp.

Việc điều hành các hoạt động kinh tế nông nghiệp sẽ hạn chế tối đa những mệnh lệnh
hành chính, đảm bảo vận hành nền nông nghiệp chủ yếu theo nguyên tắc thị trường, tức
là vận hành chủ yếu theo sự hướng dẫn của các quy luật giá trị, quy luật cung, cầu, quy
luật cạnh tranh, v.v... kết hợp với các kế hoạch định hướng và các chính sách kinh tế vĩ
mô của Nhà nước.

Mọi yếu tố đầu vào của sản xuất và đầu ra của sản phẩm nông nghiệp đều phải đi vào thị
trường. Như vậy trong tương lai, nông nghiệp và nông thôn nước ta sẽ dần hình thành
ngày càng đầy đủ một hệ thống thị trường thông suốt và thống nhất, không chỉ có thị
trường hàng hoá và dịch vụ mà còn có cả thị trường vốn, kỹ thuật, lao động, chứng
khoán (mức phát triển cao của thị trường vốn trong nông thôn),... Với sự tự do hoá giá
cả thị trường, có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, sẽ làm cho thị trường phát huy đầy đủ
vai trò thúc đẩy toàn bộ nền nông nghiệp nước ta phát triển với tốc độ nhanh và có hiệu
quả cao.

Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp việt nam.

Thời kỳ trước cách mạng 1945

Trong thời kỳ phong kiến, từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX các hình thức kinh tế chủ
yếu trong nông nghiệp là các điền trang, thái ấp, đồn điền với quy mô tương đối lớn. Đố
là những trang ấp của giai cấp quý tộc, các vương hầu, các công thần thời Lý - Trần -
Lê - Nguyễn được vua ban. Trên đó hầu hết là sản xuất lúa và lương thức theo phương
thức nô dịch, hoặc lĩnh canh. Từ giữa thế kỷ XIX sau khi bị thực dân Pháp xâm chiếm,
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nước ta trở thành một nước phong kiến nửa thuộc địa. Trong nông nghiệp các hình thức
điền trang, thái ấp tan rã dần và hình thành các hình thức kinh tế mới sau :

- Kinh tế địa chủ: hộ địa chủ chiếm hữu nhiều ruộng đất, phát canh thu tô với tỷ lệ rẽ đôi
hoặc rẽ ba.

- Kinh tế phú nông: có xu hướng sản xuất hàng hoá, một phần sản phẩm làm ra đem bán
trên thị trường. Trong sản xuất nông nghiệp có thuê mướn lao động.

- Kinh tế trung nông: Những hộ có ruộng, có lao động, tự cày cấy và đủ ăn, sản phẩm
dư dôi rất nhỏ bé.

- Kinh tế bần nông: Những nông hộ nghèo, thiếu ruộng làm không đủ ăn.

Cả phú nông, trung nông và bần nông đều ít nhiều lĩnh canh thuê đất của địa chủ. Ngoài
ra còn có cố nông, những người không có ruộng đi làm thuê để kiếm sống.

- Kinh tế đồn điền của các địa chủ - tư sản Pháp ở Việt Nam. Đặc trưng chủ yếu của loại
hình kinh tế này là kinh doanh kiểu tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn duy trì phương thức sử
dụng lao động theo kiểu nông nô và quản lý gần giống với trại lính. Theo số liệu thống
kê của Pháp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1943, người Pháp đã chiếm trên 1 triệu ha
đất trồng và tổ chức thành 3.928 đồn điền trong đó một số là đồn điền liên doanh, một
số là đồn điền của công ty tư bản.

Thời kỳ 1945 - 1954

Sau Cách mạng Tháng Tám chưa được bao lâu, dân tộc ta phải tiến hành cuộc kháng
chiến toàn dân, toàn diện đã hình thế cài răng lược giữa các vùng tạm chiếm và các vùng
tự do hoặc mới giải phóng. ở các vùng tạm chiếm các loại hình kinh tế nông nghiệp
trước cách mạng vẫn tồn tại cho đến khi được giải phóng.

Trong các vùng tự do và giải phóng, cùng với việc thực hiện các chính sách của Chính
phủ kháng chiến về giảm tô, giảm tức, chia đất công và đất tịch thu được của địa chủ
người Pháp cho bần cố nông, đẩy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm v.v... các hình
thức kinh tế trong nông nghiệp có sự chuyển dịch về cơ cấu: Kinh tế địa chủ bị suy yếu;
kinh tế phú nông chững lại; kinh tế trung nông lớn lên cả về số hộ và tiềm lực kinh tế
của mỗi hộ; đời sống của bần nông và cố nông được cải thiện.

Thời kỳ 1955 - 1975

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, theo Hiệp định Giơnevơ nước ta tạm thời chia làm hai
miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Năm 1975 miền Nam mới hoàn toàn được giải
phóng, cả nước mới được thống nhất. Trong suốt 20 năm đó trên hai miền kinh tế phát
triển theo hai hướng khác nhau.
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ở miền Bắc

Trong thời kỳ này ở miền Bắc có nhiều biến đổi mạnh, sâu sắc và được chia là 3 giai
đoạn :

- Giai đoạn 1955-1957: Hoàn thành kế hoạch 3 năm, khôi phục kinh tế và thực hiện cải
cách ruộng đất, hoàn thành nốt nhiệm vụ cách mạng dân chủ. ở nông thôn cơ cấu các
loại hình kinh tế biến đổi sâu sắc: Kinh tế địa chủ không còn, kinh tế phú nông bị hạn
chế, hầu hết cố nông đều được chia ruộng và trở thành các hộ sản xuất nông nghiệp,
kinh tế hộ nông dân phần lớn là tiểu nông đã trở thành trung tâm trong sản xuất nông
nghiệp. Tuy nhiên, do bình quân ruộng đất một đầu người thấp, trình độ canh tác còn lạc
hậu và manh mún nên kinh tế hộ nông dân vẫn còn là sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc.

- Giai đoạn 1958 - 1960: Trong kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển
kinh tế, nông nghiệp về cơ bản đã hoàn thành hợp tác hoá với các hình thức hợp tác xã
sản xuất nông nghiệp bậc thấp, quy mô xóm, thôn và một số hợp tác xã tín dụng, hợp
tác xã mua bán, hợp tác xã cung tiêu v.v... Đồng thời bắt đầu xây dựng thêm các nông
trường quốc doanh ở trung du miền núi và ven biển. Như vậy, từ cuối 1960, trong nông
nghiệp nước ta chủ yếu là hai loại hình kinh tế hợp tác quy mô nhỏ và các nông trường
quốc doanh, song trang bị kỹ thuật còn lạc hậu, cách thức sản xuất còn quảng canh, tái
sản xuất giản đơn. Lực lượng kinh tế nhỏ cá thể còn lại không nhiều, đa số là trung nông,
một số là phú nông đang chịu sức ép lôi kéo vào hợp tác xã.

- Giai đoạn từ 1961 - 1975: Miền Bắc đã tiến hành thắng lợi 3 kế hoạch 5 năm, củng
cố và nâng cao chế độ hợp tác xã, xây dựng và phát triển nông trường quốc doanh, tăng
cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp đồng
thời đã chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc, chi viện toàn diện
nhân, tài, vật lực cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn này, biến động của các
hình thức kinh tế trong nông nghiệp có một số điểm như sau:

+ Qua các cuộc vận động cải tiến kỹ thuật thi đua phát triển sản xuất, đưa hợp tác xã lên
bậc cao, trong những năm 1961 - 1965, rồi các cuộc vận động dân chủ và cải tiến quản
lý hợp tác xã trong những năm sau đó, kinh tế hợp tác xã lớn mạnh cả về số lượng và
quy mô. Đến năm 1975 đã có 97% số hộ vào hợpt ác xã, và cơ bản đưa các hợp tác xã
lên bậc cao với quy mô thôn, trong đó có 88% hợp tác xã bậc cao và khoảng 18% hợp
tác xã liên thôn và hợp tác xã toàn xã.

+ Cùng với quá trình củng cố và phát triển hợp tác xã là việc xây dựng thí điểm một
số nông, lâm, ngư trường các trạm, trại kỹ thuật nông nghiệp. Trong những năm 1958 -
1960, loại hình kinh tế quốc doanh được phát triển nhanh chóng, trong thời gian 1961 -
1968 và sau đó được tiếp tục củng cố, mở rộng qua các cuộc vận động tăng cường xây
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện thâm canh, cải tiến kỹ thuật và cải tiến quản
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lý. Tính đến năm 1975 miền Bắc đã có 365 nông, lâm trường, trạm trại nghiên cứu thực
nghiệm được phân bố chủ yếu ở trung du, miền núi và ven biển.

+ Như vậy, trong giai đoạn 1961 - 1975 trong nông thôn miền Bắc đã tồn tại hai loại
hình kinh tế chủ yếu: "kinh tế hợp tác xã với mô hình tập thể hoá triệt để và toàn diện"
và "kinh tế quốc doanh với các nông, lâm, ngư trường và các trạm trại kỹ thuật, quy mô
lớn và được quản lý tập trung bao cấp"; Còn kinh tế nông hộ lúc này đã được chuyển
vào kinh tế các hợp tác xã và kinh tế các xí nghiệp quốc doanh. Các gia đình chỉ còn có
kinh tế phụ dựa vào lao động ngoài giờ trên 2 - 5% đất để lại mà thôi. Hai mô hình kinh
tế "tập thể triệt để toàn diện" và "kinh tế quốc doanh quy mô lớn, quản lý tập trung bao
cấp" nói trên do phù hợp với mục tiêu và lợi ích tối cao của dân tộc là tất cả cho giải
phóng miền Nam.

ở miền Nam

Trong những năm 1955 - 1963, chính sách cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm thông
qua các dụ số 5, số 7, và số 57 lập lại khế ước tá điền, định mức tô nông dân phải nạp,
mức hạn điền, thực chất là lấy lại ruộng đất của người dân được cách mạng tạm cấp, tạm
giao trong kháng chiến chống Pháp. Đầu năm 1970 Nguyễn Văn Thiệu ban hành "Luật
người cày có ruộng" bề ngoài là để xoa dịu nhân dân nhưng thực chất là để phát triển
tầng lớp tư sản nông dân.

Đồng thời cũng trong thời gian đó, chính quyền Sài Gòn cho phép các quan chức, tướng
lĩnh, các nhà tư sản Việt Nam và tư bản nước ngoài lập các đồn điền và đinh điền ở
Đông Nam bộ, Tây Nguyên và một số ở Tây Nam bộ nhằm phát triển các loại hình kinh
tế hàng hoá lớn tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và xây dựng các pháo đài, các khu
đồn trú về mặt quốc phòng. Ngay từ cuối năm 1962 theo số liệu của Bộ Lao động Ngụy
quyền Sài Gòn miền Nam đã có 755 đồn điền trong đó: 335 đồn điền cao su, 198 đồn
điền cà phê, 45 đồn điền chè, 177 đồn điền hỗn hợp. Các đồn điền nói trên có diện tích
93.000 ha trồng trọt và 62.000 công nhân. Đến cuối năm 1963 thành lập thêm được 198
đinh điền với 50931 hộ gia đình và 118.000 ha đất nông nghiệp (chưa kể 8 nông trường
của tư bản Mỹ).

Như vậy, các loại hình kinh tế nông nghiệp miền Nam hình thành và phát triển theo
hướng tư bản chủ nghĩa với các hình thức chủ yếu là kinh tế trang trại hàng hoá gắn với
thị trường tư bản chủ nghĩa, kinh tế đồn điền và đinh điền của các nhà tư bản người Việt
Nam và người nước ngoài.

Thời kỳ 1976 - đến nay

Thời kỳ cả nước thống nhất và hoà bình xây dựng. Trong thời kỳ này cũng được chia
làm hai giai đoạn, trước và sau đổi mới.

Giai đoạn từ 1976 - 1986
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- ở miền Bắc: Tiến hành cuộc vận động tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, cải tiến
một bước quản lý từ cơ sở theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa theo tinh
thần Chỉ thị 208 CT/TW ngày 16/9/1974 của Ban Bí thư và Nghị quyết 61/CP ngày 5/
4/1976 của Hội đồng Bộ trưởng. Tính đến tháng 5/1978 toàn miền Bắc đã có 3927 hợp
tác xã chiếm 30% tổng số hợp tác xã tiến hành cuộc vận động. Số hợp tác xã toàn xã đã
lên tới 59,8%, quy mô hình quân mỗi hợp tác xã ở đồng bằng là 300 - 400 ha canh tác, ở
miền Nam có từ 1000 đến 2000 ha đất nông, lâm nghiệp. Trong nông, lâm trường quốc
doanh tiến hành quy hoạch lại sản xuất, tổ chức các phân trường, các đội, tăng cường sự
quản lý chặt chẽ theo cơ chế tập trung bao cấp. Đặc biệt ở hai huyện Quỳnh Lưu (Nghệ
An) và Nam Ninh (Nam Định) được tiến hành thí điểm cuộc vận động tổ chức lại trên
địa bàn huyện. Cuộc vận động đã đem lại kết quả không mong muốn, biểu hiện trên
những khía cạnh chủ yếu sau đây:

+ Người lao động nông dân và công nhân nông nghiệp mất quyền người chủ trực tiếp
sản xuất nông nghiệp, không quan tâm đến mọi hoạt động sản xuất của hợp tác xã và
nông, lâm, trường mà chỉ để tâm đến kinh tế phụ gia đình trên đất 5% và trong các hoạt
động lao động khác.

+ Quy mô hợp tác xã và nông trường ngày càng lớn thì bộ máy cồng kềnh, quản lý càng
tập trung quan liêu, dẫn đến lãng phí lớn, tham ô phổ biến, tài sản thất thoát, ruộng đồng
bỏ hoang.

+ Năng suất và sản lượng nông nghiệp giảm sút liên tục và nghiêm trọng, thu nhập của
xã viên từ kinh tế tập thể hợp tác xã giảm xuống chỉ còn 30 - 40% tổng thu nhập của hộ
xã viên. Trong nông trường tình trạng nợ lương công nhân trở thành phổ biến và kéo dài
liên miên.

+ Vẫn loay hoay trong sản xuất lương thực tự cấp, tự túc mà hàng năm mức sản lượng
lương thực bình quân đầu người liên tục giảm xuống, lượng gạo nhập khẩu mỗi năm
tăng dần lên và tới trên 1 triệu tấn.

- ở miền Nam: Với ý muốn nhanh chóng đưa kinh tế miền Nam đồng nhất với kinh tế xã
hội chủ nghĩa miền Bắc nên công cuộc hợp tác hoá trong nông nghiệp ở miền Nam được
xúc tiến sớm và đẩy nhanh theo mô hình hợp tác hoá ở miền Bắc song không phù hợp
với điều kiện kinh tế hàng hoá đã phát triển tương đối cao và tâm lý, thói quen với thị
trường của nông dân Nam bộ. Đến năm 1980, phần lớn hợp tác xã và tập đoàn sản xuất
tan rã, sự tranh chấp đất đai trở nên gay cấn. Cũng trong thời gian này, các đồn điền,
dinh điền lớn dưới chế độ cũ được tiếp quản và chuyển thành các nông, lâm trường quốc
doanh, đồng thời xây dựng thêm một loạt lâm, nông trường mới. Do tốc độ phát triển
nhanh, quy mô quá lớn, cơ chế quản lý tập trung bao cấp làm thui chột tính năng động,
tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh hàng hoá vốn đã có, nên sự trì trệ kinh doanh của
loại hình doanh nghiệp này cũng tương tự như ở miền Bắc.
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Trước tình hình nông nghiệp trì trệ, kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã suy giảm,
hiện tượng khoán chui ngày càng phổ biến, Đảng đã thận trọng, nghiêm túc xem xét,
phân tích và ra chỉ thị 100/CT về khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao
động ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI. Chỉ thị 100/CT đã
bước đầu giải phóng lao động nông dân, gắn trách nhiệm và lợi ích của họ với sản phẩm
cuối cùng trên ruộng khoán, khuyến khích đầu tư thêm lao động, phân bón, vật tư để
thu thêm nhiều sản phẩm vượt khoán. Kết quả đem lại 6 - 7 vụ được mùa liên tiếp, sản
lượng lương thực tăng gần 1 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, động lực khoán sản phẩm đến
nhóm và người lao động đến cuối 1983 đầu 1984 thì chững lại và dần dần giảm xuống.
Bởi lẽ khoán sản phẩm mới chỉ điều chỉnh cơ chế phân phối và cơ chế quản lý lao động
giữa người lao động và hợp tác xã, giữa công nhân lao động và nông trường, chưa thiết
lập được quyền làm chủ đầy đủ các hộ nông dân. Mặt khác việc kéo dài cơ chế kế hoạch
hoá tập trung làm cho nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng chưa thoát ra khỏi
tình trạng trì trệ. Tình hình đòi hỏi cần có những giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn
diện hơn và sâu sắc hơn.

Giai đoạn từ 1987 đến nay

Trong giai đoạn này liên tục trong các Nghị quyết đại hội VI, VII, VIII, IX, Đảng ta thực
hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, kinh tế
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính sách
đó trong nông nghiệp được cụ thể và hoàn thiện trong các văn bản quan trọng mang tính
lịch sử như: Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khoá VI (5/4/1988), Nghị quyết 6 Trung
ương khoá VI (3/1989), Luật đất đai (1993), Nghị quyết V của khoá VII (6/1993), Luật
hợp tác xã (4/1996) v.v... Những nội dung cơ bản về đổi mới nông nghiệp theo tinh thần
các văn bản trên được thể hiện như sau:

Xác định hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, giao đất, cấp sổ đỏ, quy định 5 quyền sử
dụng đất lâu dài cho nông hộ.

Phát triển mạnh kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại gia đình theo hướng hàng hoá gắn
với thị trường, khuyến khích phát triển các hình thức trang trại tư nhân. Sau 15 năm đổi
mới, hơn 10 triệu nông hộ được khôi phục và phát triển khẳng định là những đơn vị
kinh tế tự chủ đang dần chuyển sang sản xuất hàng hoá. Hơn nữa trong quá trình vận
động phát triển của kinh tế hộ trên các miền đất nước không ít nông dân làm ăn giỏi đã
trở thành các chủ trang trại giàu có. Tính đến đầu năm 2000 cả nước có 115 ngàn trang
trại(1). Qua số liệu khảo sát 3044 trang trại ở 15 tỉnh thuộc 7 vùng kinh tế, trong đó
có 2.619 trang trại nông nghiệp, 121 trang trại lâm nghiệp và 280 trang trại kinh doanh
thủy sản. Riêng về nông nghiệp kinh doanh cây ngắn ngày có 421 trang trại, cây công
nghiệp lâu năm 1.588 trang trại, cây ăn quả 344 ttang trại và chăn nuôi 266 trang trại.
Nhìn chung quy mô kinh doanh và mức thu nhập của hộ trang trại cao hơn gấp nhiều lần
so với các hộ nông nghiệp nhỏ tự cấp, tự túc. Quy mô bình quân chuyên một trang trại
về đất nông nghiệp là 6,63 ha; về vốn là 291,43 triệu; về doanh thu hàng năm 105,426
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triệu đồng với tỷ suất hàng hoá gần 87% và thu nhập đạt 43,723 triệu chiếm gần 41,5%
doanh thu. Như vậy, sự phát triển của kinh tế hộ và kinh tế trang trại trong thời gian qua
nói lên tính đúng đắn về đường lối đổi mới nông nghiệp của Đảng và Nhà nước ta, đồng
thời khẳng định kinh tế nông hộ, từng bước chuyển lên kinh tế trang trại sản xuất hàng
hoá, chuyên canh, thâm canh là hình thức tổ chức sản xuất thích hợp với đặc điểm sinh
vật, sinh thái của nông nghiệp, với tính tư hữu và thực tế truyền thống của nông dân.

Từng bước đổi mới mô hình hợp tác xã kiểu cũ.

Chuyển đổi các hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình tập thể hoá sang làm dịch vụ
đầu vào, đầu ra cho kinh tế hộ tự chủ và đăng lý hoạt động theo Luật hợp tác xã 1996,
khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác đa dạng về nội dung kinh doanh, về quy
mô và trình độ liên kết xuất phát từ yêu cầu của sản xuất và sự tự nguyện của các hộ
nông dân trong điều kiện cụ thể của từng vùng. Việc chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp
kiểu cũ sang mô hình mới theo luật hợp tác xã đã và đang được tiến hành trên mọi miền
đất nước. Tính đến đầu năm 2000 đã chuyển đổi được 5.346 hợp tác xã chiếm 59% tổng
số hợp tác xã. Số hợp tác xã chưa chuyển đổi vẫn còn hơn 4000 hợp tác xã phần lớn là
ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc. Trong số hợp tác xã
được chuyển đổi không ít vẫn là "bình mới rượu cũ" mới chỉ thay đổi về bộ máy tổ chức
và con người quản lý mà chưa có sự đổi mới về nội dung và phưoưng thức hoạt động
kinh doanh. Trong những hợp tác xã làm đúng những quy định của luật hợp tác xã thì
hoạt động tương đối tốt, đã tiếp nhận, quản lý sử dụng hệ thống các công trình thủy lợi,
điện, nước, đường giao thông, vốn, quỹ để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Nhiều
hợp tác xã đã giảm được giá dịch vụ so với trước và với bên ngoài từ 10% trở lên. Một
số hợp tác đã biết thuyết phục, động viên, hướng dẫn các xã viên dồn điền, đổi thửa, quy
vùng sản xuất, tập trung chuyển cơ cấu cây trồng, mùa vụ, con nuôi theo hướng chuyên
canh, thâm canh những cây trồng và con nuôi có giá trị hàng hoá cao và thu nhập lớn.
Không ít hợp tác xã đã khôi phục lại những ngành nghề truyền thống như mây, tre đan,
vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, dệt chiếu v.v... thông qua cơ chế liên kết cùng có lợi với
các hộ xã viên, bảo đảm cung ứng đầu vào và bao tiêu cho họ. Hơn nữa nhiều hợp tác xã
đã biết tranh thủ các dự án trong các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn,
xoá đói giảm nghèo, trồng rừng v.v... vừa thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ và kinh tế
trang trại vừa mở rộng thêm quy mô và nội dung kinh doanh thiết thực, tăng năng lực
tài chính và thu nhập của hợp tác xã.

Ngược lại trong những hợp tác xã chưa chuyển đổi, hoặc chuyển đổi hình thức thì nông
hộ phải tự lo hầu như mọi khâu, mọi việc, loay hoay trên những ruộng manh mún trồng
lương thực, còn hợp tác xã chỉ làm nhiệm vụ dịch vụ ở khâu thủy nông, điện, bảo vệ
thực vật với cung cách cửa quyền trước đây... Hợp tác xã chỉ sống dựa vào thu thuế, phí
dịch vụ đặc biệt là lệ phí quản lý theo đầu sào.

Bên cạnh việc chuyển đổi sang hợp tác xã kiểu mới thì ở các hợp tác xã kiểu cũ quá yếu
kém tự tan rã và giải thể. Trước đòi hỏi của việc phát triển sản xuất nông sản hàng hoá,
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các nông hộ, nông trại lại tự nguyện liên kết với nhau để hình thành và xây dựng những
hình thức hợp tác thích hợp với nhu cầu thực tế của họ. Đến đầu năm 2000 cả nước đã
thành lập mới được 1037 hợp tác xã nông nghiệp và hơn 50.000 tổ kinh tế hợp tác, trong
đó các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 80% tổng số hợp tác xã và tổ kinh tế
hợp tác nói trên. Các hợp tác xã mới không chỉ dừng lại ở việc làm tốt 3 khâu, mà họ
năng nổ tìm cách liên kết với các cơ quan nghiên cứu để có giống tốt năng suất cao, với
các công ty kinh doanh bán buôn, chế biến nhằm bảo đảm việc tiêu thụ sản phẩm ổn
định, giá cả phải chăng và với các công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp để được cung ứng
kịp thời phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, thức ăn và thuốc chữa bệnh cho
gia súc, gia cầm v.v... Một số hợp tác xã chú ý mở rộng kinh doanh những ngành nghề
dễ bán, dễ tiêu thụ và cho thu nhập cao. Vai trò của các tổ kinh tế hợp tác cũng ngày
càng to lớn và thiết thực trong phát triển kinh tế hàng hoá trong hoạt động kinh tế thị
trường. Chúng không còn là đổi công và vần công như trước, mà giúp nhau, cùng nhau
trao đổi các thông tin thị trường, công nghệ mới, kỹ thuật thâm canh, kinh nghiệm mua
bán, cạnh tranh và nhất là việc tín chấp vay vốn ngân hàng v.v...

Tóm lại, quá trình chuyển đổi hợp tác xã và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác mới
trong nông nghiệp đang đi dần vào theo luật và phù hợp với yêu cầu cụ thể trong việc
phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại trong từng địa phương. Tuy nhiên, cũng nảy
sinh không ít những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác cần tiếp tục nghiên cứu
và giải quyết thoả đáng như điều kiện và thời cơ ra đời, cơ cấu kinh doanh, hình thức,
quy mô và cơ chế hoạt động kinh doanh của hợp tác xã v.v...

Đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp.

Trong nông, lâm, ngư trường, các trạm trại kỹ thuật và các doanh nghiệp khác trong
ngành đã và đang thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:

Các nông, lâ,, ngư trường đã giao đất, giao vườn cây, mặt nước, thực hiện khoán sản
phẩm đến hộ gia đình công nhân viên và một số nông dân trong vùng, coi hộ là đơn vị
kinh tế tự chủ, bảo đảm dịch vụ giống, vật tư kỹ thuật, công nghệ và bao tiêu sản phẩm
cho các hộ.

Đến nay hầu hết các nông, lâm trường đã chuyển thành các doanh nghiệp nông nghiệp
với hình thức công ty, tổng công ty. Đó là những đơn vị kinh doanh hạch toán theo cơ
chế thị trường tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và hiệu quả tài chính, Nhà nước
chỉ hướng dẫn, không can thiệp trực tiếp vào kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng vậy,
các doanh nghiệp Nhà nước không can thiệp vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp
trực tiếp trên đồng ruộng của các hộ công nhân viên mà thông qua việc quản lý đất đai,
vườn cây, thu thuế sử dụng đất đặc biệt là thông qua việc liên kết kế hoạch về sản phẩm
kinh doanh và sử dụng đất với các hộ nông dân, cùng họ ký kết các hợp đồng kinh tế
dịch vụ bình đẳng, cùng có lợi.
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề án tổng thể sắp xếp doanh
nghiệp Nhà nước trong ngành theo tinh thần Chỉ thị 20-1998/CT-TTG ngày 21/4/1998
của Thủ tướng Chính phủ. Trong đề án dự kiến.

Nhóm 1: Những doanh nghiệp cần duy trì 100% vốn Nhà nước là 132 đơn vị trong 32
doanh nghiệp công ích và 100 doanh nghiệp kinh doanh những ngành hàng xuất khẩu
lớn tạm thời chưa cổ phần hoá.

Nhóm 2: Gồm những doanh nghiệp cần cổ phần hoá chuyển đổi cơ cấu sở hữu với 131
đơn vị trong đó có 37 doanh nghiệp được Nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc
biệt.

Nhóm 3: Nhóm các doanh nghiệp yếu kém thua lỗ cần thực hiện bán, khoán, cho thuê
và giải thể là 29 đơn vị trong đó có 7 doanh nghiệp cần giải thể. Thế nhưng việc cổ phần
hoá nhằm đa dạng hoá sở hữu, nâng cao tính năng động tự chủ trong kinh doanh cũng
mới tiến hành được ở một số rất ít doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp vừa và làm
ăn khá. Từ thực tế cổ phần hoá chậm chạp đó, nên đi sâu xem xét và giải quyết những
vướng mắc về nội dung, mức độ và phương thức cổ phần hoá.

Trong 32 đơn vị doanh nghiệp Nhà nước công ích gồm có các doanh nghiệp sản xuất
giống cây con, trồng rừng phòng hộ, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi lớn, sản
xuất muối ăn v.v... Nhìn chung, loại hình doanh nghiệp Nhà nước này chưa tiến bộ nhiều
về mặt kinh doanh theo tính đặc thù của mình. Hoặc chỉ nặng vào kinh doanh giống
thương phẩm, chưa quan tâm đúng mức giống nguyên chủng và siêu nguyên chủng,
chưa lập ngân hàng dự trữ và kinh doanh quỹ gen như trong hệ thống sản xuất giống;
hoặc chưa biết tổ chức kinh doanh như thế nào đối với những sản phẩm và dịch vụ mang
tính công ích cao như trồng rừng phòng hộ, quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi
lơn v.v...

Xu hướng vận động và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại.

Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại

Trang trại ban đầu là hình thức tổ chức sản xuất mông, lâm, ngư cơ sở, do các chủ trại
gia đình và chủ trại tư nhân trực tiếp tiến hành tổ chức sản xuất trên một khu đất tập
trung, liền khoảnh đủ lớn để chuyên canh, thâm canh, ứng dụng những công nghệ mới
nhằm cung cấp hàng hoá thường xuyên cho thị trường và quản lý sản xuất chặt chẽ
để tiết kiệm các chi phí sản xuất. Song khi đi vào kinh tế thị trường thì hoạt động của
trang trại không chỉ dừng lại ở sản xuất và tổ chức sản xuất mà được mở rộng sang kinh
doanh với mục đích thu lợi nhuận tối đa và từ đấy trang trại phải xử lý nhiều vấn đề kinh
tế, phải đưa ra các chiến lược kinh doanh thích ứng với thị trường, phải quản lý theo
phương thức marketing, theo chế độ kế hoạch và hạch toán gắn với phân tích tài chính
với hiệu quả kinh doanh, với doanh lợi. Như vậy ngày nay trang trại phải hiểu đầy đủ là
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kinh tế trang trại, hoặc kinh tế của chủ trang trại - đơn vị kinh doanh cơ sở trực tiếp sản
xuất trồng trọt trên đồng ruộng và chăn nuôi trong chuồng trại. Đó là một hình thức tổ
chức sản xuất cơ sở trong nông, lâm và thủy sản với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng
hoá, có quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất đủ lơn, có trình độ kỹ thuật cao, tổ chức
và quản lý tiến bộ.

Có nhiều tiêu chí để xác định kinh tế trang trại. Theo thông tư số 69 (tháng 6/2000) của
liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê đưa ra hai tiêu
chí: Một là, giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân một năm của trang trại (Đối
với miền Bắc có quy mô 40 triệu đồng và miền Nam - 50 triệu đồng trở lên). Hai là, quy
mô sản xuất của trang trại phải tương đối lớn và vượt trội so với kinh tế hộ nông dân
tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế (quy mô diện tích và số lượng đầu
vật nuôi). Hai tiêu chí nêu trên cần làm rõ vị trí của từng tiêu chí, trong đó tiêu chí quy
mô giá trị sản lượng hàng hoá hàng năm của trang trại là cơ bản, tiêu chí thứ 2 - quy mô
sản xuất của trang trại là bổ sung, là cơ sở để nhận dạng ban đầu để trên cơ sở đó điều
tra, tính toán quy mô giá trị sản lượng hàng hoá và xác định kinh tế trang trại.

Những đặc trưng của kinh tế trang trại

Từ định nghĩa nói trên, kinh tế trang trại có những đặc trưng cơ bản sau đây :

- Kinh doanh sản xuất nông sản phẩm hàng hoá cho thị trường. Tỷ suất hàng hoá thường
đạt 70 - 80% trở lên. Tỷ suất hàng hoá càng cao càng thể hiện bản chất và trình độ phát
triển của kinh tế trangtrại.

- Chủ trang trại là chủ kinh tế cá thể (bao gồm kinh tế gia đình và kinh tế tiểu chủ) nắm
một phần quyền sở hữu và toàn bộ quyền sử dụng đối với ruộng đất. Tư liệu sản xuất,
vốn và sản phẩm làm ra.

- Quy mô sản xuất của trang trại trước hết là quy mô đất đai được tập trung đến mức
đủ lớn theo yêu cầu của sản xuất hàng hoá, chuyên canh và thâm canh, song không nên
vượt quá tầm kiểm soát quá trình sản xuất - sinh học trên đồng ruộng hoặc trong chuồng
trại của chủ trang trại.

- Cách thức tổ chức và quản lý đi dần vào phương thức kinh doanh song trực tiếp, đơn
giản và gọn nhẹ vừa mang tính gia đình vừa mang tính doanh nghiệp.

- Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức và kinh
nghiệm sản xuất nông nghiệp đồng thời có hiểu biết nhất định về kinh doanh, về thị
trường.

Nguồn gốc hình thành và phát triển kinh tế trang trại
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Trong nông nghiệp nước ta từ sau đổi mới kinh tế trang trại được hình thành và phát
triển từ ba nguồn gốc:

+ Từ kinh tế nông hộ sản xuất tự cấp, tự túc đi dần vào kinh doanh sản xuất hàng hoá và
trở thành hộ sản xuất giỏi rồi chuyển lên kinh tế trang trại gia đình. Loại hình trang trại
này chiếm số đông, thông thường khoảng 60 - 80% tổng số trang trại tuỳ thuộc vào điều
kiện cụ thể ở từng vùng, từng địa phương.

+ Một số người trong các bộ phận dân cư khác có khả năng kinh tế bỏ vốn ra thuê đất
hoặc mua đất lập trang trại. Loại này gọi là trang trại tiểu chủ, ngày càng tăng thêm song
cũng chỉ vào khoảng 10%.

+ Những hộ nhận khoán trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong các nông, lâm trường quốc
doanh. Loại trang trại này chủ yếu kinh doanh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có
giá trị kinh tế cao.

Những giải pháp phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại

Hiện nay trong nông nghiệp nước ta có trên 10 triệu nông hộ, trong đó các hộ trang trại
chiếm tỷ trọng còn rất ít, mới khoảng 15 ngàn hộ đang trong giai đoạn phát triển ban
đầu. Do vậy việc phát triển kinh tế hộ, từng bước chuyển kinh tế hộ lên kinh tế trang trại
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề chiến lược cơ bản lâu dài được khẳng định
trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

Những giải pháp trước mắt

Hiện nay kinh tế nông hộ kinh tế nông hộ và nông trại đang đi vào sản xuất hàng hoá,
chịu sự chi phối của cơ chế thị trường, song chưa nắm bắt được thị trường, chưa biết và
chưa đủ điều kiện để tổ chức sản xuất thích hợp với thị trường. Vì vậy, trước mắt Nhà
nước cần thực hiện thông tin thị trường cụ thể hơn và trở thành chế độ thường xuyên
hàng năm nhất là trước khi bắt đầu các mùa vụ gieo trồng và thu hoạch, cần tiếp tục
hoàn thiện và cải tiến các chính sách về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài,
về chuyển giao công nghệ thiết thực, trung thực, có chất lượng và có bảo đảm; về đầu tư
và cho vay vốn gắn với các dự án kinh doanh của các nông hộ, các trang trại hoặc dự án
phát triển nông nghiệp hàng hoá của cộng đồng thôn xã và được ngân hàng kiểm chứng.
Còn nông hộ nông trại với tư cách đơn vị kinh tế cơ sở tự chủ, cần chủ động lựa chọn
lấy ngành sản xuất hàng hoá thiết thực có thị trường tiêu thụ trong tầm tay và đưa lại lợi
nhuận cao hơn, trên cơ sở đó mạnh dạn tổ chức lại đồng ruộng của mình, thực hiện thâm
canh theo đúng quy trình kỹ thuật thông qua việc chủ động thực hiện các hợp đồng về
đầu vào với các doanh nghiệp dịch vụ vật tư kỹ thuật và công nghệ về tiêu thụ sản phẩm,
với doanh nghiệp kinh doanh chế biến hay kinh doanh thương nghiệp loại sản phẩm của
mình.

Những giải pháp cơ bản và lâu dài
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Con đường đưa kinh tế nông hộ lên kinh tế trang trại nông, công, thương theo định
hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước là một nội dung
quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp và hiện đại hoá nông thôn, do
vậy cần phải tiến hành những giải pháp lớn, cơ bản mang tầm chiến lược.

Một là, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông thôn lên công - nông - dịch vụ. Trong quá trình chuyển dịch này sự
phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ nông thôn sẽ thu hút ngày càng nhiều lao
động nông nghiệp và hộ nông dân sang làm chuyên hoặc làm kiêm các ngành nghề nào
đó ngay trên hương trấn của mình. Kết quả của sự phân công lao động xã hội "ly nông
bất ly hương" một mắt nâng dần tỷ trọng các hộ chuyên và kiêm làm công nghiệp, dịch
vụ trong cơ cấu kinh tế nông thôn, mặt khác gắn với sự giảm dần tỷ trọng về lao động
và hộ làm nông nghiệp, thì mức ruộng đất bình quân đầu người và mỗi hộ tăng lên, thúc
đẩy sự phát triển kinh tế trang trại.

Hai là, phát triển mạnh thị trường nông thôn, đưa kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại
dần dần trở thành tế bào của kinh tế thị trường. Điều này đòi hỏi phải làm cho được
những việc sau:

+ Thực hiện đồng bộ thị trường, không dừng lại ở thị trường hàng hoá sản phảm và hàng
hoá dịch vụ, mà phải công khai và pháp lý hoá thị trường các yếu tố sản xuất hoạt động
đúng với quy luật khách quan và được Nhà nước kiểm soát, vừa cho phép hạch toán đầy
đủ và tương đối chính xác giá thành sản phẩm trong cạnh tranh và tránh không bị thiệt
thòi trong hội nhập.

+ Mạng lưới thị trường nông thôn cần được mở rộng. Ngoài việc tổ chức và mở rộng
các chế độ nông thôn truyền thống, chú ý xây dựng các trung tâm thương mại ở các thị
tứ, thị trấn tổ chức và hướng dẫn các quan hệ giao dịch giữa trang trại với các doanh
nghiệp dịch vụ đầu vào và đầu ra.

Ba là, thúc đẩy quá trình liên doanh liên kết hợp quy luật và thực sự tôn trọng sự tự
nguyện của các chủ hộ và chủ trang trại. Kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại không
chỉ là những đơn vị kinh tế tự chủ trong liên kết mà còn có tính độc lập cao trong kinh
doanh cùng một lúc có thể tham gia vào một số liên doanh, liên kết cần thiết cho mình,
hơn nữa sự tồn tại và phát triển của kinh tế hộ và kinh tế trang trại còn là cơ sở, là nền
tảng sống còn của các liên doanh, liên kết. Do vậy cần coi liên kết, liên doanh là hình
thức phát triển kinh tế trang trại ở mức cao hơn, phức tạp hơn với những hình thức phù
hợp được nông hộ và trang trại chấp nhận.

Bốn là, kết hợp với các chương trình trồng 5 triệu ha rừng trên đất trống đồi núi trọc,
chương trình nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước ở các vùng ven biển và vùng
đồng bằng để xây dựng các vùng kinh tế trang trại sản xuất hàng hoá cao.
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+ Đối với các vùng đã có dân cư được Nhà nước xác định hướng kinh doanh quy hoạch
tổng thể, giúp đỡ xây dựng kết cấu hạ tầng và hướng dẫn cộng đồng đi vào sản xuất theo
mô hình trang trại.

+ ở những vùng kinh tế mới, Nhà nước nên tiến hành quy hoạch cụ thể, xây dựng trước
một bước kết cấu hạ tầng rồi mới chuyển dần đến. Dân tiến hành sản xuất trên đất được
giao theo hướng kinh doanh và quy trình kỹ thuật đã được quy hoạch và liên kết với các
công ty Nhà nước hoặc công ty tư nhân để được dịch vụ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

+ Trên cả hai vùng nói trên, vai trò của các công ty cực kỳ quan trọng. Ngoài những
công ty Nhà nước cần có, nên có chính sách đầu tư thông thoáng hơn các khu công
nghiệp để khuyến khích các công ty tư nhân bỏ vốn vào các vùng phát triển các cụm chế
xuất nông lâm sản hoặc các cụm dịch vụ chế biến - bao tiêu.

Năm là, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với phát triển kinh tế trang trại như các chính
sách: đất đai, đầu tư và tín dụng, công nghệ và chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, việc làm và thị trường nông sản.

Kinh tế tập thể và tiếp tục đổi mới hợp tác xã trong nông nghiệp

Những kiến thức cơ bản về kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Bản chất của kinh tế tập thể

Hoạt động sản xuất là đặc trưng riêng có của con người và xã hội loài người. Để có hoạt
động sản xuất được, thì như Các Mác đã chỉ rõ: "Người ta không thể sản xuất được nếu
không kết hợp với nhau theo một cách nào đó để hoạt động chung và để trao đổi hoạt
động với nhau. Muốn sản xuất được, người ta phải có những mối liên hệ và quan hệ chặt
chẽ với nhau, và chỉ có trong phạm vi những mối liên hệ và quan hệ đó thì mới có sự tác
động của họ vào giới tự nhiên, tức là sản xuất." (1)

Tính xã hội, tính tập thể về hoạt động sản xuất của con người được hình thành và phát
triển dựa trên nền tảng là các quan hệ sở hữu đối với các tư liệu sản xuất, quan hệ trong
tổ chức quản lý và trao đổi hoạt động với nhau và quan hệ phân phối lợi ích, trong đó
quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò quyết định các quan hệ khác. Bởi vì, địa
vị kinh tế của cá nhân và nhóm người trong sản xuất và phân phối đều do chế độ sở hữu
qui định. Bởi vì, địa vị kinh tế của cá nhân và nhóm người trong sản xuất và phân phối
đều do chế độ sở hữu qui định. Đối với một tập thể với tính cách là chủ thể kinh tế, sự
tốn tại và phát triển cũng dựa trên nền tảng các mối quan hệ nêu trên, trong đó quan hệ
sở hữu tư liệu sản xuất là quan trọng nhất.

Xét riêng về quan hệ sở hữu, đối với tư liệu sản xuất hay tài sản bất kỳ, người ta thường
phân biệt sự khác nhau trong sở hữu về giá trị và sở hữu về hiện vật đối với tài sản đó;
Bởi vì trên thực tế, quan hệ sở hữu tập thể đối với hai mặt hiện vật và giá trị của tài sản
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có thể tách rời nhau. Có những tài sản về mặt hiện vật là thuộc sở hữu tập thể, nhưng về
mặt giá trị lại thuộc sở hữu cá nhân hay nhóm người trong tập thể. Ví dụ, một máy kéo
được mua sắm bằng vốn góp cổ phân của các thành viên khi tham gia tổ chức kinh tế
tập thể. Về mặt hiện vật thì máy kéo thuộc sở hữu tập thể, nhưng về giá trị lại thuộc sở
hữu của những cá nhân dưới hình thức cổ phần. Người có sở hữu cổ phần được hướng
cổ tức và các lợi ích kinh tế khác do tập thể qui định và được rút cổ phần khi không
tham gia vào tổ chức kinh tế tập thể đó. Trong trường hợp khác, nếu máy cày được mua
sắm bằng nguồn vốn tích luỹ của tập thể (lãi kinh doanh tích tụ lại qua nhiều năm) hay
từ nguồn vốn tập thể phải đi vay, thì máy cày thuộc sở hữu của tập thể cả về hiện vật và
giá trị. Đối với nước ta hiện nay, sự trùng khớp trong sở hữu về hiện vật và giá trị biểu
hiện rõ nhất là đối với những tài sản của hợp tác xã kiểu cũ chuyển đổi thành hợp tác xã
kiểu mới theo luật Hợp tác xã 1996.

Nền tảng kinh tế của tập thể là sở hữu tập thể. Do vậy để củng cố và phát triển kinh tế
tập thể phải quan tâm tới sở hữu tập thể. Tuy nhiên cần phải thấy tính hai mặt và sự tách
rời về mặt sở hữu đối với hai mặt hiện vật và giá trị của sở hữu tập thể, chúng ta mới có
thể thiết lập được các hình thức kinh tế tập thể đa dạng, với trình độ phát triển đa dạng
đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế thị trường trong mọi ngành và mọi lĩnh
vực của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cả nông nghiệp.

Các hình thức tổ chức kinh tế tập thể là rất đa dạng, trong đó nòng cốt là các hợp tác xã
và các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng khác của nông dân như tổ đoàn kết sản xuất,
câu lạc bộ sản xuất, các hội nghề như hội nuôi ong, hội nuôi cá v.v... Các hợp tác xã
hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 1996, còn các hình thức kinh tế hợp tác khác lại
hoạt động trong khuôn khổ Luật dân sự. Trong quá trình phát triển, một bộ phận các tổ
chức kinh tế hợp tác có thể phát triển lên thành các hợp tác xã, nhưng các hình thức kinh
tế hợp tác đa dạng khác vẫn tồn tại và phát triển lâu dài.

Khái niệm và đặc trưng của hợp tác xã

Theo liên minh hợp tác xã quốc tế thì "hợp tác xã là một tổ chức tự trị của những người
tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của họ về kinh tế,
xã hội và văn hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở hữu và quản lý dân chủ". Định nghĩa
được bổ sung trong tuyên bố năm 1995: "Hợp tác xã dựa trên ý nghĩa tự cứu giúp mình,
tự chịu trách nhiệm, công bằng và đoàn kết. Theo truyền thống của những người sáng
lập ra hợp tác xã, các xã viên hợp tác xã tin tưởng vào ý nghĩa đạo đức và tính trung
thực, cởi mở, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc người khác".

Điều 1 trong Luật Hợp tác xã Việt Nam năm 1996 ghi: "Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự
chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp
sức lập ra theo quy định của Pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã
viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các loại hoạt động sản xuất kinh doanh,
dịch vụ và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Từ hai khái niệm trên đây có thể rút ra những đặc trưng sau đây của hợp tác xã trong
nông nghiệp:

Một là, hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức liên kết kinh tế tự nguyện của những nông hộ,
nông trại có chung yêu cầu về những dịch vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống của
mình mà bản thân từng nông hộ không làm được hoặc làm nhưng kém hiệu quả.

Hai là, cơ sở thành lập của hợp tác xã là dựa vào việc cùng góp vốn của các thành viên
và quyền chủ hoàn toàn bình đẳng giữa các xã viên theo nguyên tắc mỗi xã viên một
phiếu biểu quyết không phân biệt lượng vốn góp ít hay nhiều.

Ba là, mục đích kinh doanh của hợp tác xã là nhằm trước hết dịch vụ cho xã viên, đáp
ứng đủ và kịp thời số lượng, chất lượng của dịch vụ, đồng thời cũng phải tuân theo
nguyên tắc bảo toàn và tái sản xuất mở rộng vốn bằng cách thực hiện mức giá và lãi suất
nội bộ thấp hơn giá thị trường.

Bốn là, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng
có lợi.

Năm là, hợp tác xã là một tổ chức liên kết kinh tế chỉ liên kết những xã viên thực sự có
nhu cầu, có mong muốn không lệ thuộc vào nơi ở và cũng chỉ liên kết ở những dịch vụ
cần thiết và đủ khả năng quản lý kinh doanh. Như vậy trong mỗi thôn, mỗi xã có thể
cùng tồn tại nhiều loại hình hợp tác xã có nội dung kinh doanh khác nhau, có số lượng
xã viên không như nhau, trong đó một số nông hộ, trang trại đồng thời là xã viên của
một số hợp tác xã.

Sáu là, nông hộ trang trại xã viên vừa là đơn vị kinh tế tự chủ trong hợp tác xã vừa là
đơn vị kinh tế cơ sở hoạt động kinh doanh và hạch toán độc lập. Do vậy, quan hệ giữa
hợp tác xã và xã viên vừa là quan hệ liên kết, giúp đỡ nội bộ vừa là quan hệ giữa hai đơn
vị kinh doanh có tư cách pháp nhân độc lập. Cơ chế liên kết của hợp tác xã cần phản ánh
được mối quan hệ phức tạp đó.

Bảy là, từ những đặc trưng trên có thể rút ra đặc trưng bản chất của hợp tác xã là: Hợp
tác xã là tổ chức kinh tế liên kết cơ sở của các nông hộ và nông trại, mang tính chất vừa
tương trợ giúp đỡ, vừa kinh doanh.

Tiếp tục đổi mới hợp tác xã theo luật hợp tác xã Việt Nam (1996) và phát triển các
hình thức kinh tế hợp tác

Nghị quyết đại hội IX của Đảng có ghi: "trong nông nghiệp trên cơ ở phát huy tính tự
chủ, của kinh tế hộ gia đình, chú trọng các hình thức hợp tác và hợp tác xã cung cấp
dịch vụ, vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình và trang trại. Mở rộng các
hình thức kinh tế hỗn hợp liên kết, liên doanh giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế..."(1).
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Để quán triệt tinh thần nghị quyết nói trên cần làm tốt những việc sau:

Tiếp tục đổi mới các hợp tác xã nông nghiệp theo luật

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, với việc thừa nhận
vai trò tự chủ độc lập của kinh tế hộ nông dân thì mô hình hợp tác nông nghiệp kiểu
cũ không còn phù hợp nữa, cần đổi mới một cách căn bản theo luật hợp tác xã sang mô
hình hợp tác xã liên kết. Việc đổi mới này diễn ra theo các hướng sau:

Một là, đổi mới nội dung và mục đích kinh doanh của hợp tác xã là kinh doanh dịch vụ
đầu vào và đầu ra cho các hộ xã viên. Nội dung kinh doanh được xác định phù hợp với
hướng kinh doanh cây trồng vật nuôi và nhu cầu đòi hỏi của kinh tế hộ trên từng vùng.

- Đối với các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng và trung du thì chuyển hẳn sang
tổ chức hoạt động dịch vụ trước, trong và sau quá trình sản xuất cho hộ nông dân với
phương thức hạch toán kinh doanh. ở những hợp tác xã khá nên sớm khôi phục và phát
triển mạnh kinh doanh ngành nghề để khai thác thế mạnh của từng địa phương thông
qua mô hình liên kết hợp tác xã - hộ hoặc mô hình hợp tác xã tiến hành khoán hộ (khoán
sản phẩm hoặc khoán công đoạn cho hộ). Trong mô hình trên hộ là đơn vị kinh tế tự chủ
và hợp tác xã làm nhiệm vụ dịch vụ gần giống trong trồng trọt, chăn nuôi. Còn mô hình
dưới dạng hợp tác xã là đơn vị kinh doanh hạch toán thống nhất, thực hiện cơ chế khoán
sản phẩm đối với hộ.

- Đối với các hợp tác xã dịch vụ nông, lâm kết hợp hoặc chuyên lâm nghiệp ở vùng núi
; hộ được giao đất, giao rừng gắn với phương án cụ thể về trồng, quản lý và bảo vệ rừng
cần đẩy mạnh việc kinh doanh vườn, đồi, rừng trong các nông hộ và trang trại còn hợp
tác xã đảm nhận các khâu dịch vụ có hiệu quả: như giống, phòng trừ sâu bệnh và giám
sát các vườn đồi rừng.

- Đối với nông thôn Nam bộ: hiện nay trên thực tế, các nông hộ đều sản xuất hàng hoá
mang tính trang trại. Vì vậy nên phát triển hình thức hợp tác của các chủ trang trại thông
qua góp vốn cổ phần, tổ chức hoạt động một số khâu dịch vụ cần thiết mà bản thân từng
trang trại làm hiệu quả nhằm thúc đẩy sản xuất nông sản hàng hoá làm hướng chính,
theo nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi. Thành viên tham gia các hình thức này là các hộ
cổ đông, có cổ phần tuỳ theo khả năng vốn và nhu cầu hoạt động sản xuất - kinh doanh
của mỗi gia đình.

Hai là, đổi mới phương thức hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, chuyển từ cơ chế chỉ
huy sản xuất và trả công lao động trực tiếp cho lao động xã viên sang cơ chế hợp đồng
với các hộ xã viên tự chủ. Hợp đồng phải cụ thể về khối lượng, địa bàn, chất lượng, giá
cả từng loại hàng hoá dịch vụ, trách nhiệm vật chất của đôi bên thể hiện quan hệ kinh tế
bình đẳng giữa hợp tác xã và xã viên, giữa 2 chủ thể kinh tế trong liên kết.
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Ba là, để đảm bảo đạt hiệu quả trong hoạt động dịch vụ vừa dịch vụ tốt cho các hộ và
vừa có lãi thì các hợp tác xã nên tiến lên tổ chức kinh doanh dịch vụ đầu ra, qua tiếp
thị, nắm bắt lượng hàng và chất lượng hay theo yêu cầu của thị trường mà mở rộng quy
mô và nâng cao chất lượng dịch vụ đầu vào... Song phải ký hợp đồng cụ thể với từng
hộ xã viên, thực hiện khoán chặt chẽ từng dịch vụ và từng sản phẩm kinh doanh, tiến
hành hạch toán nghiêm túc. Có như vậy các hợp tác xã mới có thể trở thành đơn vị kinh
doanh, bảo toàn và phát triển được vốn và làm ăn có lãi.

Bốn là, đổi mới tổ chức bộ máy hợp tác theo hướng gọn nhẹ, có cơ chế hoạt động mềm
dẻo, chặt chẽ, nhanh nhạy phù hợp với nội dung và quy mô kinh doanh, với tính liên kết
và tính kinh doanh của nó.

Năm là, gắn liền với đổi mới các mặt nói trên là phải đào tạo lại và đào tạo mới đội
ngũ cán bộ cho hợp tác xã, trước hết là chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng ban kinh doanh,
marketing và kế toán trưởng.

Khuyến khích phát triển các hình thức kinh tế hợp tác mới đa dạng trong nông thôn trên
nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi, xuất phát từ nhu cầu của các hộ nông dân

Cùng với việc đổi mới hợp tác xã cũ theo luật hợp tác xã, ở những nơi không còn hợp
tác xã hoặc sắp giải thể những hợp tác xã yếu kém thì khuyến khích phát triển các hình
thức tổ chức hợp tác mới theo nguyện vọng của nông dân. Các hình thức kinh tế hợp tác
xã mới rất đa dạng và rất linh hoạt, xuất hiện và biến đổi tuỳ vào yêu cầu cụ thể và thiết
thực của từng nhóm nông hộ. Các hình thức kinh tế hợp tác mới có thể thành lập dưới
các loại hình chủ yếu sau:

- Gắn với sự phát triển các quan hệ thị trường, của các hộ nông dân với nhau hoặc giữa
hộ nông dân với các tổ chức kinh tế khác về mua vật tư, bán sản phẩm, thì các hình thức
hợp tác thương nghiệp như tổ hợp tác mua bán, cung ứng, tiêu thụ trong nông nghiệp,
nông thôn xuất hiện và phát triển. Hình thức hợp tác này mang tính kinh doanh cao, luôn
nhạy cảm với biến độ của thị trường nên cần đặc biệt quan tâm củng cố, hoàn thiện và
phát triển...

- Các hộ nông dân tự nguyện cùng nhau thành lập các tổ chức kinh tế hợp tác như tổ hợp
tác vần công, đổi công, tổ hợp tác dịch vụ từng khâu, vài khâu, nhóm hợp tác góp vốn.
Loại hình hợp tác đơn giản này mang tính giúp đỡ, tính tương trợ, tính xã hội phù hợp
với giai đoạn kinh tế hộ còn tự cấp tự túc. Cần kịp thời chuyển ngay lên các hình thức
hợp tác cao hơn, khi các nông hộ đi vào sản xuất hàng hoá và nhu cầu thực tế đòi hỏi.

- Hình thành các hình thức hợp tác dưới dạng hội, hiệp hội ngành nghề để giúp nhau về
vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Hình thức này tuy rộng
rãi trong thu nạp hội viên, nhưng sự gắn kết mang tính hội chỉ giúp nhau bên ngoài chứ
không như hợp tác trong kinh doanh.
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kinh tế nhà nước trong nông nghiệp

Hình thức biểu hiện của kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp rất đa dạng: Các doanh
nghiệp nông nghiệp 100% vốn Nhà nước, sở hữu cổ phần của Nhà nước trong các công
ty cổ phần với những tỷ lệ cổ phần khác nhau thuộc sở hữu nhà nước.

Phân loại doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

Các doanh nghiệp Nhà nước thường được xây dựng và phát triển trong các lĩnh vực:
Công ích, công nghệ cao, và những ngành hàng mới mang tính động lực của nền kinh
tế, cần đầu tư lớn và trang bị cao mà việc thu hồi vốn chậm hoặc không thu hồi được.
Trong nông nghiệp có những loại doanh nghiệp Nhà nước sau đây:

- Loại doanh nghiệp Nhà nước công ích: Đó là những doanh nghiệp sản xuất, cung ứng
những sản phẩm và dịch vụ cho lợi chung của xã hội và cho nhiều người cùng hưởng.
Hoạt động của loại doanh nghiệp này được Nhà nước cung cấp 100% vốn và thực hiện
chế độ hạch toán kinh doanh không đầy đủ tức là hạch toán theo mức giá sản xuất khoán
của Nhà nước (giá thành + % lợi nhuận cần thiết). Do thiếu tính cạnh tranh nên hiệu quả
kinh tế trong loại hình doanh nghiệp này thường thấp, nhiều trường hợp đội chi phí lên
và yêu cầu Nhà nước điều chỉnh lại giá khoán.

Trong nông nghiệp nước ta loại hình doanh nghiệp công ích gồm các công ty và trung
tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ như các công ty thủy nông đầu mối trung tâm và
công ty giống; công ty khoanh nuôi và bảo vệ rừng, v.v...

- Loại doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh. Những doanh nghiệp này hoạt động gắn với
thị trường, có đủ các điều kiện và yếu tố kinh doanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh
bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp khác. Ưu thế của kinh tế doanh
nghiệp Nhà nước kinh doanh rất lớn: Thường là kinh doanh trong những ngành lớn, xuất
khẩu, có giá trị kinh tế cao, lại có tiềm lực kinh tế - kỹ thuật mạnh và quy mô kinh doanh
lớn, đủ thế và lực để dẫn đầu các ngành hàng. Song trong thực tiễn kinh doanh ở hầu
hết các nước trên thế giới loại hình này làm ăn cũng kém hiệu quả, thua lỗ phổ biến và
kéo dài. Nguyên nhân chính ở đây không phải là ở chỗ trình độ kinh doanh kém mà là
do sở hữu và lợi ích Nhà nước chưa tạo được động cơ và sức ép trực tiếp mạnh mẽ đối
với chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc cùng đội ngũ cán bộ điều hành như trong các
doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp liên kết. Đó là chưa nói đến những hiện tượng
quan liêu, lãng phí, tham ô của không ít giám đốc và những nhân viên cán bộ cấp dưới
trong khung cảnh làm chủ chung chung.

Từ thực tế cơ chế và hoạt động kém hiệu quả nói trên đã dẫn tới xu hướng chuyển dịch
của các loại hình doanh nghiệp Nhà nước trong các nước theo hai hướng: Một mặt tăng
thêm những doanh nghiệp công nghệ cao, những doanh nghiệp đầu đàn và ở những vùng
kinh tế mới cần phát triển những doanh nghiệp công ích cần thiết. Mặt khác, lại cổ phần
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hoá hoặc nhượng bán những doanh nghiệp kinh doanh bình thường hoặc yếu kém để tạo
sức sống mới cho chúng.

Những nội dung chủ yếu tiếp tục sắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp nông nghiệp
Nhà nước

Quá trình đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước trong nông nghiệp vừa qua phù hợp với
quy luật về sự chuyển dịch khách quan nói trên, song vẫn còn phải đổi mới mạnh mẽ và
sâu sắc hơn.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ những nội dung then chốt về sắp xếp và đổi
mới các doanh nghiệp Nhà nước trong nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh,
phát huy vai trò chủ đạo của chúng trên dịa bàn sản xuất và trong ngành hàng của mình,
biểu hiện như sau:

Một là, hoàn thành cổ phần hoá các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100%
vốn, dứt điểm việc bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp Nhà nước loại nhỏ mà Nhà
nước không cần nắm giữ, sáp nhập, giải thể, phá sản các doanh nghiệp Nhà nước không
hiệu quả, thua lỗ nhiều năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai
đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trong ngành. Trong vấn đề này cần nhận
thức rằng: Việc bảo đảm vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp Nhà nước trong nền nông
nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là bằng cách tăng số lượng doanh
nghiệp Nhà nước, tăng tỷ trọng kinh tế quốc doanh mà phải nâng cao chất lượng kinh
doanh của chúng, làm cho chúng trở thành những đơn vị đầu đàn đủ sức liên kết các
loại hình doanh nghiệp khác và là những trung tâm chuyển giao công nghệ và phương
pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp: Trang trại, hợp tác xã và tư nhân. Do đó, nên
đẩy nhanh việc cổ phần hoá những doanh nghiệp trung bình mà ngay cả những doanh
nghiệp kinh doanh khá, có lãi. Đối với loại doanh nghiệp này cổ phần hoá bằng cách
phát hành cổ phiếu để tăng thêm nguồn vốn mở rộng kinh doanh. Đồng thời cũng nên
mạnh dạn mở rộng diện các doanh nghiepẹ loại III, loại thuộc diện bán, khoán, cho thuê,
giải thể hoặc phá sản.

Hai là, chuyển các doanh nghiệp kinh doanh sang hoạt động theo cơ chế công ty trách
nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Phân biệt quyền chủ sở hữu và quyền kinh doanh
của doanh nghiệp: bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đầy đủ trong sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Đổi mới căn bản phương thức đầu tư cho doanh nghiệp
Nhà nước thông qua công ty đầu tư tài chính của Nhà nước và thị trường vốn.

Ba là, xây dựng các Tổng công ty Nhà nước đủ mạnh, làm nòng cốt cho các tập đoàn,
các hiệp hội kinh tế lớn trong các ngành hàng nông sản xuất khẩu, có vị trí đáng kể trên
thị trường thế giới.
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Bốn là, cần nghiên cứu và xây dựng các mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động năng động
và có hiệu quả trong các doanh nghiệp công ích. Vấn đề cốt lõi ở đây là làm sao tính
toán và đo đếm được sản lượng và giá trị sản lượng đích thực của doanh nghiệp, hạch
toán được chi phí và giá thành sản phẩm trên cơ sở đó xác định đúng mức giá khoán cho
doanh nghiệp (giá thành + tỷ suất lợi nhuận trung bình của ngành nông nghiệp). Trên cơ
sở đó Nhà nước thực hiện cơ chế hai giá: giá khoán cho doanh nghiệp và giá dịch vụ đối
với nông dân và bù khoản chênh lệch giữa hai mức giá đó cho doanh nghiệp, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp tiến hành kinh doanh và hạch toán bình thường.

Thúc đẩy quá trình liên doanh liên kết trong nông nghiệp

Trong nông nghiệp cũng như trong nền kinh tế quốc dân, quá trình liên doanh liên kết
là một xu thế khách quan và ngày càng xuất hiện nhiều hình thức đa dạng. Để cho quá
trình đó diễn ra hợp quy luật và lựa chọn được những hình thức liên doanh liên kết thích
hợp cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, kết hợp quy hoạch vùng nông nghiệp chuyên môn hoá với quy hoạch phát
triển ngành hàng trên vùng nhằm tập trung nguồn lực và chính sách đúng vào những
sản phẩm thế mạnh của vùng để sớm hình thành vùng kinh tế nông nghiệp phát triển và
ngành hàng nông sản mạnh. Trong quá trình phát triển đó luôn đòi hỏi sự phối hợp và
hiệp tác thiết thực giữa các doanh nghiệp.

Thứ hai, nghiên cứu và lựa chọn các mô hình liên kết thích hợp với quy mô và trình độ
phát triển của ngành hàng với cơ cấu các loại doanh nghiệp sở hữu khác nhau tham gia
và với trình độ năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Thứ ba, quy mô và trình độ phát triển ngành hàng đòi hỏi quy mô liên kết phải đảm
bảo hiệu quả trong việc trang bị và sử dụng công nghệ, trong việc tổ chức sản xuất kinh
doanh. Như vậy là phải tính đến khung quy mô hiệu quả trong liên kết, không thể tuỳ
tiện mở rộng hay thu hẹp theo ý muốn.

Thứ tư, cơ cấu các loại doanh nghiệp sở hữu khác nhau quy định tính chất liên kết, chặt
hay mềm. Nếu là doanh nghiệp Nhà nước liên kết với nhau thì thường là sử dụng hình
thức công ty, tổng công ty, hoặc liên hiệp, còn giữa các loại hình doanh nghiệp sở hữu
khác nhau thì thường là liên doanh công ty cổ phần, hiệp hội, tập đoàn v.v...

Thứ năm, nghiên cứu xây dựng các mô hình hợp đồng cụ thể giữa doanh nghiệp liên
kết với các doanh nghiệp thành viên vừa bảo đảm kế hoạch hoạt động kinh doanh chung
vừa tôn trọng tính pháp nhân và lợi ích của các thành viên. Mọi quan hệ kinh tế với nhau
vừa thể hiện tính hiệp tác, liên hiệp nội bộ, vừa bảo đảm đúng mức quan hệ hàng hoá
tiền tệ và cơ chế vận động của thị trường.
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Thứ sáu, liên kết thường được diễn ra theo hai hướng: Theo lãnh thổ chuyên môn hoá
và theo ngành hàng. Liên kết theo lãnh thổ chuyên môn hoá là hình thức liên kết giữa
các doanh nghiệp có cùng một hướng chuyên môn hoá để phối hợp giải quyết vốn, công
nghệ và tiêu thụ sản phẩm. Còn liên kết theo ngành là liên kết giữa các doanh nghiệp
thực hiện các công đoạn sản xuất, kinh doanh khác nhau trong một dây chuyền khép kín
từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng bắt đầu từ sản xuất nông nghiệp - thu
gom - chế biến. Hình thức liên kết này gắn kết được sản xuất với thị trường và xuất phát
từ thị trường, được hình thành và phát triển nhiều trong nền kinh tế thị trường, không bị
giới hạn bởi ranh giới hành chính.

Thứ bảy, cần tổng kết các mô hình liên kết tương đối thành công như SOHAFARM
(nông trường Sông Hậu). Hiệp hội mía đường Lam Sơn và Tổng công ty cao su Việt
Nam v.v... để rút kinh nghiệm cho việc tìm kiếm, lựa chọn các mô hình liên kết thích
hợp cho từng ngành hàng và từng địa phương.

Tóm tắt chương

Nông nghiệp là một ngành của nền kinh tế quốc dân vận động phát triển trong mối
quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của ngành, tạo nên sự
thống nhất mang tính hệ thống. Việc nghiên cứu nông nghiệp dưới góc độ kinh tế đưa
chúng ta tiếp cận khái niệm hệ thống kinh tế nông nghiệp là tổng thể quan hệ sản xuất
trong nông nghiệp, biểu hiện bằng những hình thức sở hữu tư liệusản xuất trong nông
nghiệp; những hìn thức tiêu dùng các sản phảm sản xuất ra với những hình thức tổ chức
sản xuất, trao đổi, phân phối và cơ chế quản lý tương ứng của Nhà nước đối với toàn bộ
nền nông nghiệp. Đặc trưng tổng quát của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nambiểu
hiện ở bốn đặc trưng cụ thể là: Đa dạng về sở hữu, về hình thức tổ chức sản xuất, các
chủ thể kinh tế hoạt dộng trong nông nghiệp có quyền bình đẳng trong kinh doanh và
vận hành trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam đã hình thành và phát triển qua nhiều giai
đoạn khác nhau, với những đặc trưng rất khác nhau qua mỗi giai đoạn. Trong giai đoạn
hiện nay, hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam đang trong quá trình đổi mới toàn diện
để hội nhập và phát triển.

Kể từ sau Nghị quyết 10 (4/1988), kinh tế hộ nông dân ở nước ta được thừa nhận là
đơn vị kinh tế tự chủ. Từ sau Nghị định 03/2000 của chính phủ, kinh tế trang trại được
khuyến khích phát triển. Đây là những sự kiện quan trọng đánh dấu quá trình đổi mới hệ
thống kinh tế nông nghiệp nước ta.

Kể từ sau Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) Đảng ta khẳng định mạnh mẽ vai
trò to lớn của kinh tế tập thể trong nông nghiệp nước ta. Kinh tế tập thể trong nông
nghiệp là rất đa dạng gồm các hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng khác,
trong đó hợp tác xã có vai trò đặc biệt hỗ trợ kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát triển.
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Đổi mới các hợp tác xã theo kiểu cũ, xây dựng các hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác
xã 1996và khuyến khích các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng là yêu cầu bắt buộc của
việc tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp có hình thức biểu hiện đa dạng. Doanh nghiệp
nông nghiệp 100% vốn Nhà nước; cổ phần nhà nước trong các công ty cổ phần nông
nghiệp; các doanh nghiệp công ích của Nhà nước trong nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới
và phát triển doanh nghiệp Nhà nước là đòi hỏi khách quan để củng cố nâng cao vị thế
chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong ngành nông nghiệp.

câu hỏi ôn tập

Từ lịch sử phát triển của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam chúng ta rút ra được
những bài học gì?

Vì sao phải đổi mới hệ thống kinh tế nông nghiệp ở nước ta và những đặc trưng của nó
sau 15 năm đổi mới?

Thế nào là kinh tế trang trại? Xu hướng vận động và những giải pháp đẩy mạnh phát
triển kinh tế trang trại?

Hãy phân tích sự khác nhau giữa hợp tác xã theo mô hình tập thể hoá triệt để và mô
hình hợp tác xã kiểu mới? Những giải pháp tiếp tục đổi mới theo luật?

Xu hướng vận động của loại hình doanh nghiệp Nhà nước? Những nội dung tiếp tục đổi
mới chúng?

Các hình thức liên kết vận động đi lên giữa các loại hình doanh nghiệp trang trại, hợp
tác xã, doanh nghiệp Nhà nước? Bản chất và nội dung của quá trình đó?
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Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông
nghiệp
Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp

Một số lý thuyết phát triển về nông nghiệp.

Một số lý thuyết chung về phát triển kinh tế.

Trong buổi đầu phôi thai của khoa học kinh tế, chúng ta có thể coi việc xuất bản sách:
"Của cải của các dân tộc" của Adam Smith (1723 - 1790)3, xuất bản năm 1776 là cái
mốc đánh dấu sự khai sinh của khoa học kinh tế. Các nhà kinh tế học trước A. Smith,
do họ còn ít hiểu biết cách thức hoạt động của một nền kinh tế thị trường, nên đã hăng
hái can thiệp vào thị trường. Cống hiến lớn nhất của A. Smith là ông đã nhìn thấy trong
thế giới xã hội của kinh tế học cái mà I. Newton đã nhận ra trật tự tự nhiên có tính chất
tự điều chỉnh trong thế giới vật chất và vũ trụ. A. Smith là người đầu tiên phân tích về
chủ nghĩa tư bản thị trường, Ông cho rằng hiệu quả cao và cân đối trong hệ thống kinh
tế có thể thực hiện được nếu để cho thị trường tự do cạnh tranh không có sự can thiệp
của Chính phủ. Quan điểm cơ bản của A. Smith là nếu để các cá nhân được tự do theo
đuổi các lợi ích cá nhân của mình, thì bàn tay vô hình của thị trường cạnh tranh có thể
làm cho họ có trách nhiệm về mặt xã hội, sản phẩm mong muốn của người tiêu dùng sẽ
được sản xuất phù hợp về chủng loại và khối lượng, cân bằng giữa người tiêu dùng và
người sản xuất có thể được hình thành tự động trên thị trường cạnh tranh. Nếu có sự mất
cân bằng giữa người sản xuất và tiêu dùng thì giá cả trên thị trường sẽ điều chỉnh để đưa
ra hai nhóm tác nhân kinh tế này tới điểm cân bằng. Lý thuyết về bàn tay vô hình là cốt
lõi chân lý trong học thuyết của A. Smith, là nền tảng lý thuyết của trường phái kinh tế
tự do thế kỷ 19.

T. R. Malthus4 (1776 - 1834) trong cuốn sách: Tiểu phẩm về nguyên tắc dân số
(1798)của mình, ông tán thành nhận xét B. Franklin rằng trong các thuộc địa của Mỹ
giàu tài nguyên, dân số có xu hướng tăng gấp đôi trong khoảng 25 năm. Từ đó T. R.
Malthus đã đưa ra định đề về xu hướng phổ biến của dân số là tăng theo cấp số nhân và
đưa ra quy luật thu nhập giảm dần. Ông ta lập luận rằng vì đất đai là cố định, trong khi
lực lao động cứ tăng mãi cho nên lương thực chỉ có thể tăng theo cấp số cộng chứ không
theo cấp số nhân. Ông đưa ra lý thuyết nói rằng việc tăng dân số nhất định sẽ giảm bớt
tiền công của lao động xuống chỉ đủ sống. May thay lời tiên tri của T.R. Malthus đã sai,
bởi lẽ trong khi bàn về vấn đề thu nhập giảm dần, ông đã không lúc nào dự kiến được
đầy đủ các hiện tượng thần kỳ về kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp. Tiến bộ
kỹ thuật đã đẩy lùi giới hạn sản xuất ở nhiều nước ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Sự thay đổi
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của công nghệ nhanh chóng đã làm sản lượng vượt xa dân số, với kết quả là tiền lương
thực tế tăng lên.

D. Ricardo5 (1772 - 1823) nhân vật chủ chốt của thời kỳ này và cuốn sách: Nguyên lý
kinh tế chính trị và thuế khóa (1817) đã làm cho Ông trở nên nổi tiếng. Ông đã đưa ra
một sự phân tích kỹ lưỡng về lý thuyết giá trị lao động. Phân tích của D. Ricardo về
gánh nặng nợ công cộng là lời cảnh báo tốt cho những năm cuối của thế kỷ XX. Thành
tựu chính của Ông là đã phân tích các quy luật phân phối thu nhập trong nền kinh tế tư
bản chủ nghĩa. Ông đứng vững trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động để giải thích các vấn
đề lý thuyết kinh tế. Nếu A. Smith đã có công lao trong việc đưa tất cả các quan điểm
kinh tế có từ trước đó, cấu kết lại thành một hệ thống, thì D. Ricardo xây dựng hệ thống
đó trên một nguyên tắc thống nhất, là thời gian lao động quyết định giá trị hàng hóa.
Tuy nhiên, cũng như T.R. Malthus, D. Ricardo đã theo thuyết sai lầm về thu nhập giảm
dần đúng vào lúc các tiến bộ kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp đang thắng quy
luật thu nhập giảm dần.

Tiếp theo là trường phái tân cổ điển, trong đó nhánh tiêu biểu là trường phái của C. Mác
với Bộ Tư bản được xuất bản vào các năm 1867 - 1885 và 1894 trình bày về giá trị sức
lao động và bản chất của giá trị thặng dư. Dựa trên kết quả nghiên cứu của mình, C. Mác
đã kết luận về tính tất yếu của sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản.

Vào năm 1936 tác phẩm "Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ" của J. M.
Keynes6 (1883 -1946) đã tạo cơ sở nền móng cho trường phái kinh tế học vĩ mô hiện
đại. Theo J. M. Keynes để đảm bảo sự cân bằng kinh tế, khắc phục thất nghiệp và khủng
hoảng thì không thể dựa vào cơ chế thị trường tự điều tiết, mà cần phải có sự can thiệp
của Nhà nước vào kinh tế để tăng cầu có hiệu quả, kích thích tiêu dùng, sản xuất, kích
thích đầu tư để đảm bảo việc làm và tăng thu nhập. Ông còn sử dụng công cụ tài chính,
tín dụng và lưu thông tiền tệ để kích thích lòng tin, tính lạc quan và tích cực đầu tư của
nhà kinh doanh. Để bù đắp những thiếu hụt của ngân sách, Nhà nước có thể in thêm tiền
giấy. Ông còn chủ trương sử dụng công cụ thuế để điều tiết kinh tế v.v... J.M. Keynes
tiêu biểu cho một nhánh khác chạy suốt từ kinh tế học tân cổ điển cho đến kỷ nguyên
hiện nay của kinh tế học - trường phái chính hiện đại.

Những năm cuối của thế kỷ 19 người ta đã đưa kiến thức toán vào kinh tế học, tiêu biểu
là Jevons, Valras, V. Pareto nhằm phát triển những kỹ thuật đặc biệt thích hợp với một
lĩnh vực nghiên cứu không có thí nghiệm, như kinh tế học, để đo lường sản lượng và thu
nhập quốc dân. Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại đã đưa đến sự hoạt động
tốt hơn của nền kinh tế hỗn hợp. Mặc dù có sự trả lời khác nhau của lịch sử về những lời
tiên đoán trong các học thuyết kinh tế, sự thật là nền kinh tế các nước đã chuyển từ nền
kinh tế thị trường tự do sang nền kinh tế hỗn hợp và gần đây một số nước đang chuyển
từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế hỗn hợp.

Một số lý thuyết về kinh tế nông nghiệp.
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Nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất có những nét đặc thù, là ngành sản xuất gắn với sinh
vật (cây trồng, vật nuôi), bị chi phối bởi quy luật sinh học, các điều kiện ngoại cảnh (đất
đai, thời tiết - khí hậu) và là ngành sản xuất ra sản phẩm tất yếu để xã hội tồn tại và phát
triển, vì thế từ lâu rất được các nhà kinh tế quan tâm và được đề cập nhiều trong các lý
thuyết kinh tế, nhất là trong các mô hình phát triển kinh tế của các nước chậm phát triển
hiện đang tiến hành công nghiệp hoá.

D. Ricardo, nhà kinh tế học cổ điển lỗi lạc cho rằng lợi nhuận là số còn lại ngoài tiền
lương mà nhà tư bản trả cho công nhân. Xu hướng giảm sút tỷ suất lợi nhuận được ông
giải thích bởi nguyên nhân nằm trong sự vận động, biến đổi thu nhập của ba giai cấp:
địa chủ, công nhân và nhà tư bản. D. Ricardo cho rằng do quy luật màu mỡ đất đai ngày
càng giảm, giá cả nông sản tăng lên làm cho tiền lương công nhân tăng và địa tô tăng
lên, còn lợi nhuận không tăng. Như vậy, địa chủ là người có lợi, công nhân không được
lợi và cũng không bị hại còn nhà tư bản bị thiệt do tỷ suất lợi nhuận giảm. Kết luận này
rõ ràng không còn phù hợp trong thời đại tiến bộ khoa học công nghệ ngày nay.

Công lao to lớn của D.Ricardo là phân tích địa tô. Điểm nổi bật của lý thuyết địa tô được
Ông phân tích dựa trên cơ sở lý thuyết về lao động. D.Ricardo lập luận rằng, do đất đai
canh tác bị hạn chế, độ màu mỡ đất đai giảm đi, năng suất đầu tư đem lại không tương
xứng, trong khi đó dân số tăng nhanh làm cho nông sản trở nên khan hiếm, trở nên hiện
tượng phổ biến trong mọi xã hội. Điều này đã buộc con người phải canh tác cả trên đất
xấu. Vì phải canh tác trên đất xấu nên giá trị nông sản do hao phí lao động trên đất xấu
quyết định. Vì vậy khoản chênh lệch về lượng nông sản do cùng một lượng đầu tư như
nhau trên một đơn vị diện tích ruộng đất tốt hoặc trung bình so với một đơn vị diện tích
ruộng đất xấu được gọi là địa tô và khoản chênh lệch này được trả cho địa chủ. Tuy
nhiên, hạn chế quan trọng nhất trong lý thuyết địa tô của D. Ricardo là ông không thừa
nhận địa tô tuyệt đối.

C.Mác đã dành sự quan tâm đáng kể cho việc nghiên cứu về vấn đề địa tô. Sau khi
nghiên cứu lý luận địa tô của các học giả trước C. Mác, như Andiexơn, A.Smith,
D.Ricardo v.v. C.Mac đã bình luận, phê phán sâu sắc những quan điểm, nội dung về
lý luận địa tô của các học giả này. Những nghiên cứu này được trình bày khá kỹ trong
cuốn sách: "Các học thuyết về giá trị thặng dư" phần II (từ chương IX đến chương XIV
- quyển IV của Bộ tư bản). Trên cơ sở đó C.Mác đã trình bày quan điểm của mình về
địa tô trong quyển III của Bộ tư bản, phần II. ở phần này C.Mác đã trình bày khá cụ thể
về các loại địa tô, trong đó Ông đã dành sự quan tâm thích đáng đến địa tô chênh lệch.
Theo C.Mac khi hai lượng tư bản và lao động ngang nhau thì lợi nhuận siêu ngạch ấy
chuyển thành địa tô. Địa tô chênh lệch bao gồm hai loại: địa tô chênh lệch I và địa tô
chênh lệch II.

Địa tô chênh lệch I được tạo thành là do sự khác biệt về độ phì nhiêu tự nhiên của ruộng
đất và vị trí địa lý của các thửa đất đem lại. ảnh hưởng đến độ phì nhiêu tự nhiên của đất,
theo C.Mác là do cấu thành lý học (cấu tượng đất, chất đất, v.v...) hóa học đất (các thành
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phần dinh dưỡng trong đất và khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng),
điều kiện thời tiết - khí hậu (ôn độ, ánh sáng, lượng mưa v.v...).

Địa tô chênh lệch II được tạo thành do đầu tư tư bản khác nhau trên cùng một thửa đất.
C.Mác nhấn mạnh địa tô chênh lệch I là tiền đề, là điểm xuất phát để tạo thành địa tô
chênh lệch II. Ông đã phân tích khá sâu về địa tô chênh lệch II, xem xét địa tô chênh
lệch II được tạo thành trong ba trường hợp giả định: giá cả sản xuất không thay đổi, giá
cả sản xuất giảm xuống và giá cả sản xuất tăng lên.

Lý thuyết phát triển cân đối của R. Nurkse, là người đi tiên phong trong lý thuyết phát
triển, cho rằng cần đầu tư vốn đồng bộ để phát triển rộng rãi các ngành khác nhau, bởi
đây là cách duy nhất để tránh khỏi vòng tròn luẩn quẩn của nghèo đói. R. Nurkse quan
tâm đến vấn đề tăng thu nhập quốc dân bình quân đầu người bằng cách tạo ra những
chuyển biến để thoát khỏi nông nghiệp, là khu vực thu hút quá nhiều nhân công. Ông
cho rằng lao động dư thừa cần phải được chuyển khỏi nông nghiệp, đáp ứng sự hình
thành tư bản cho các công trình xây dựng, công xưởng, máy móc. Tình hình đó sẽ tăng
năng lực sản xuất và nhu cầu chung cần thiết cho sản phẩm có thu nhập cao lâu dài, từ
đó đạt được sự cân đối tốt hơn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, với lý thuyết phát triển cân
đối làm phân tán các nguồn lực rất có hạn của quốc gia. Chính vì vậy, chỉ sau một thời
kỳ tăng trưởng, các nền kinh tế theo đuổi mô hình cơ cấu cân đối đã nhanh chóng rơi
vào tình trạng thiểu năng.

Lý thuyết phát triển cơ cấu ngành không cân đối, tiêu biểu cho trường phái này là A.
Hirschman, F.Perrons và G.Bernis. Lý thuyết không cân đối cho rằng các nước chậm
phát triển không thể và không nhất thiết phải đảm bảo tăng trưởng bền vững bằng cách
duy trình cơ cấu cân đối liên ngành, mà cần tập trung tài nguyên, vốn, năng lực quản lý
vào những ngành chủ yếu. Việc phát triển cơ cấu ngành không cân đối sẽ gây nên áp lực,
tạo ra sự kích thích đầu tư. Trong mối tương quan giữa các ngành, một mặt nếu cung
bằng cầu thì sẽ triệt tiêu động lực khuyến khích đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất,
mặt khác, trong mỗi giai đoạn phát triển của thời kỳ công nghiệp hoá, vai trò "cực tăng
trưởng" của các ngành trong nền kinh tế là không giống nhau. Vì thế, cần tập trung các
nguồn lực khan hiếm cho một số lĩnh vực trong những thời điểm nhất định với ý nghĩa
là những ngành, lĩnh vực đầu tàu lôi kéo toàn bộ nền kinh tế phát triển. Việc vận dụng lý
thuyết này để chọn ngành chủ đạo được bàn luận khá nhiều. A. Hirschman (1959) đã xác
định những ngành chủ yếu là những ngành có mối liên kết to lớn nhất theo ý nghĩa đầu
vào - đầu ra với các ngành công nghiệp khác và những ngành sản xuất không phải nông
nghiệp hay công nghiệp nhẹ thuộc nhánh dưới mà là những ngành công nghiệp thuộc
nhánh giữa và nhánh trên sử dụng nhiều vốn, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng. Thực
tế phát triển kinh tế ở các nước Mỹ La Tinh, ấn Độ cho thấy các ngành công nghiệp này,
với kết quả không những bản thân các ngành công nghiệp này hoạt động kém hiệu quả
mà còn trút hậu quả xuống các ngành công nghiệp nhánh dưới.
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Mô hình hai khu vực của A. Lewis 7, mô hình này ra đời vào những năm 1950, sau đó
được John Fei và G. Ranis mở rộng. Mô hình hai khu vực của Lewis trở thành lý thuyết
"khái quát" về quá trình phát triển trong các nước thuộc thế giới thứ ba thừa lao động.
Mô hình này được thừa nhận trong gần suốt những năm 1960 và đầu những năm 1970.
Trong mô hình Lewis, nền kinh tế kém phát triển có hai khu vực, đó là khu vực nông
thôn mang tính truyền thống, dân số đông đúc, nền kinh tế kém phát triển, lao động dư
thừa so với các yếu tố sản xuất khác, năng suất lao động bằng không, do đó có thể cung
cấp vô hạn lao động sang khu vực công nghiệp mà không hề làm giảm sản lượng. Thứ
hai là khu vực công nghiệp thành thị hiện đại, năng suất cao mà lao động từ khu vực
truyền thống chuyển sang đó. Trọng tâm của mô hình này là quá trình chuyển dịch lao
động từ khu vực sinh tồn - nông nghiệp sang khu vực hiện đại - công nghiệp và sự tăng
sản lượng, việc làm trong khu vực hiện đại. Sự chuyển dịch đó là kết quả của sự mở
rộng quy mô sản xuất trong khu vực công nghiệp. Tốc độ chuyển dịch phụ thuộc vào
tỷ lệ đầu tư công nghiệp và tích lũy tư bản trong khu vực hiện đại. Mức tiền công trong
khu vực công nghiệp được giả định là không thay đổi và bị quy định như là một mức
nhất định cao hơn mức tiền công trung bình trong khu vực sinh tồn (theo Lewis giả định
cao hơn 30% để thúc đẩy nông dân di cư ra khỏi vùng quê của họ). Mô hình của Lewis
- Fei - Ranis đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự biến đổi cơ cấu trong những nước
chậm phát triển, có giá trị phân tích nhất định ở chỗ, nó nhấn mạnh hai yếu tố chủ yếu
của vấn đề công ăn việc làm, đó là những sự khác biệt về kinh tế và cơ cấu giữa hai khu
vực nông thôn, thành thị và cơ chế của quá trình chuyển giao lao động giữa hai khu vực.

Tuy nhiên thực tế phát triển ở Trung Quốc, Philippin, Indonexia v.v... với những cuộc
di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị đã gây ra tình trạng giảm sút nghiêm trọng sản xuất
nông nghiệp, thiếu hụt lương thực trong các nước này. Vì vậy theo Oshima8 hình mẫu
phát triển có lẽ phải bắt đầu từ hiệu suất nông nghiệp, nhất là trường hợp ở các nước
Châu á gió mùa, nơi thu nhập hàng năm và năng suất lao động theo đầu người quá thấp.
Những ý đồ nhằm duy trì năng suất do biến đổi cơ cấu sẽ không thành công, nếu trước
tiên không tăng hiệu suất nông nghiệp, trừ phi việc tăng thu thập do xuất khẩu sản lượng
công nghiệp và nhập khẩu lương thực. Tuy nhiên điều này rất khó thực hiện trong giai
đoạn đầu của tăng trưởng khi quản lý công nghiệp, kỹ năng, vốn, quy mô và kinh tế đối
ngoại chưa phát triển tốt. Đặc biệt với các nước đang phát triển, nhu cầu về nguồn lực
có trình độ cao trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá là một đòi hỏi quá lớn.

Lý thuyết các giai đoạn phát triển kinh tế của W.Rostow, còn được gọi là mô hình suy
diễn lịch sử, đã chia tiến trình kinh tế thành năm gian đoạn: Giai đoạn xã hội truyền
thống (nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế), giai đoạn chuẩn bị cất cánh (đã xuất
hiện các khu vực kinh tế có tác dụng lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển), giai đoạn cất cánh
(tỷ lệ đầu tư tăng từ 5 đến 10% tổng sản phẩm quốc dân), giai đoạn hướng tới sự chín
muồi kinh tế (tỷ lệ đầu tư cao, xuất hiện nhiều cực tăng trưởng, làm thay đổi cơ cấu kinh
tế), và giai đoạn kỷ nguyên tiêu dùng cao. Với cách phân chia này các nước đang phát
triển hiện nay ở vào giai đoạn 1 đến 3. Xã hội có trình độ phát triển còn thấp thì khu vực
nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn về cơ cấu giá trị sản phẩm và cơ cấu lao động.
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Như vậy, có thể nói rằng hầu hết các lý thuyết của các nhà Kinh tế học trước đây đều
không thuần túy tập trung nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp, mà đều đặt nông nghiệp
trong mối quan hệ với các ngành, các lĩnh vực khác, trước hết là với công nghiệp. Ngày
nay, hơn bao giờ hết, phát triển nông nghiệp càng phải đặt trong mối quan hệ tổng thể
với các lĩnh vực, các ngành khác như: xuất khẩu, du lịch, công nghiệp, môi trường... Do
vậy khi nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp cũng phải nghiên cứu trong mối quan hệ tổng
thể.

Những quan hệ có tính vật chất

Cũng như các ngành kinh tế khác, kinh tế nông nghiệp cũng quan tâm đến việc phân
phối nguồn tài nguyên ít ỏi cho nhiều phương hướng sản xuất, trong đó tìm mọi cách để
lựa chọn sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu và sản xuất như thế nào? Vai trò quyết định
thuộc về các chủ hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp được coi như
là một tác nhân cụ thể làm nhiệm vụ chuyển đổi các yếu tố đầu vào thành các loại nông
sản hàng hóa mong muốn, đó là các yếu tố đầu ra.

Để tạo ra nông sản phẩm, cần có sự phối hợp giữa các yếu tố đầu vào và hiệu quả của nó
tùy thuộc vào trình độ phối hợp hợp lý giữa các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.
Chúng ta có thể biểu thị mối quan hệ đó theo hàm sản xuất có dạng sau:

Q = f(x1, x2, x3.. xn)

Trong đó:

Q: Số lượng một loại sản phẩm được sản xuất ra.

x1, x2, x3... xơn: lượng một số yếu tố đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất ra
nông sản phẩm. Chẳng hạn: x1 là lượng phân bón, x2 là lượng hạt giống v.v...

Hàm sản lượng này cho chúng ta một khái niệm có tính chất thuần túy vật chất, nhằm
mô tả lượng đầu ra tối đa về vật chất quan hệ với việc sử dụng một hoặc một số yếu tố
đầu vào nhất định về vật chất. ở đây sẽ xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất
với lượng nông sản phẩm sản xuất ra và quan hệ giữa các yếu tố vật chất trong quá trình
sản xuất ra sản phẩm.

Mối quan hệ giữa yếu tố sản xuất và lượng nông sản phẩm.

Để tạo ra một loại nông sản nhất định, cần thiết phải sử dụng nhiều yếu tố đầu vào khác
nhau, như phân bón, hạt giống, nước, thuốc trừ sâu bệnh v.v... ở đây, giả định yếu tố
phân bón thay đổi theo hướng tăng lên, còn các yếu tố khác không đổi, chúng ta có thể
thấy được mối quan hệ giữa sản phẩm đầu ra và yếu tố đầu vào (phân bón) biến đổi duy
nhất đó, được biểu thị ở hình 3.1 về đường cong sản phẩm. ở đây (trong điều kiện sử
dụng các yếu tố khác không đổi ở mức nhất định với trình độ công nghệ nhất định), nếu
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tăng lượng phân bón được sử dụng thì lượng nông sản phẩm tăng lên. Sự tăng lượng
phân bón đến mức nhất định sẽ đạt sản lượng sản phẩm đầu ra cực đại và nếu tăng lượng
phân bón tiếp tục, sản lượng nông sản sẽ giảm xuống. Hình 3.1 cho ta thấy mối quan
hệ đó. Để tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa yếu tố sản xuất và lượng sản phẩm, cần coi
trọng hai khía cạnh sau đây:

Sản lượng cận biên (ký hiệu MP)

Người nông dân luôn băn khoăn với câu hỏi: liệu chi phí đầu tư tăng thêm có đem lại
sản lượng nông sản bổ sung tương ứng không? Cứ mỗi lần tăng thêm một lượng phân
bón nhất định, có thể thu được một lượng nông sản tăng bổ sung, phần sản lượng tăng
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thêm đó gọi là sản lượng cận biên. Nếu x1 biến đổi một lượng x1 thì Q cũng biến đổi
một lượng Q tương ứng. Sản lượng cận biên của yếu tố x1 biến đổi được biểu thị với
dạng sau:

Nếu x1 biến đổi vô cùng nhỏ thì chính là đạo hàm bậc nhất của Q, đó chính là độ
nghiêng đường cong của đạo hàm Q tại điểm quan sát. Theo tính chất của đạo hàm bậc
nhất, sẽ đạt cực đại (độ dốc của TP lớn nhất) tại điểm uốn của đường cong tổng sản
phẩm TP (đầu vào ở mức x ), và = 0 tại điểm cực đại của đường cong tổng sản phẩm
(đầu vào ở mức x ), và <0 khi đầu vào lớn hơn x .

Sản lượng bình quân (ký hiệu AP).

Tại mỗi điểm x1 có sản lượng Q tương ứng. Sản lượng bình quân của yếu tố đầu vào
biến đổi biểu thị bằng phương trình sau:

Trong đó: AP là sản lượng bình quân, x1 là trị số của yếu tố đầu vào, Q là sản lượng
tương ứng với mỗi mức của x1. Trên hình 3.1, sản lượng bình quân ở mức sử dụng đầu
vào nhất định được xác định bằng độ dốc của đường thẳng từ điểm gốc (0) lên đường
cong tại điểm tương ứng.

Các phương trình trên giải thích tại sao APx1 = MPxơ1 tại điểm x ở hình 3.1 (độ dốc
của đường cong sản phẩm TP bằng độ dốc của đường thẳng xuất phát từ điểm gốc (0)
gặp đường cong TP tại điểm tương ứng với x1) và tại sao APx1 đạt cực đại ở điểm đó
(đường thẳng xuất phát từ điểm gốc gặp đường cong tại đó có độ dốc lớn nhất).

Quy luật sản lượng giảm dần.

Khi một yếu tố đầu vào được sử dụng tăng dần mà các yếu tố đầu vào khác không thay
đổi thì sản lượng nông sản tăng lên, nhưng mức tăng tổng sản lượng sẽ ngày càng giảm
đi. Điều đó có nghĩa là sau khi tăng mức phân bón qua một số điểm, sản lượng cận biên
của yếu tố đầu vào sẽ giảm đi. Đó là quy luật sản lượng giảm dần. ở hình 3.2 mối quan
hệ giữa yếu tố và sản phẩm là một trong những nhân tố làm tăng lợi nhuận cho tới khi
tại mức sử dụng phân bón , nhưng lại làm giảm lợi nhuận cận biên khi sử dụng nhiều
hơn .

Trên hình 3.1 và 3.2 các đường cong TP, và MP và AP được chia thành bốn mức độ
khác nhau, ở mức độ I, sản phẩm bình quân của x1 là APx1 và sản phẩm biên đều tăng
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lên, ở mức độ II sản phẩm cận biên (MPx1) bắt đầu giảm nhưng sản phẩm bình quân
vẫn còn tăng, ở mức độ III cả APx1 lẫn MPx1 đều giảm nhưng còn là một số dương, ở
mức độ IV sản phẩm cận biên đã thành số âm (hình 3.2).

Một hàm số đơn giản về mối quan hệ giữa yếu tố và sản phẩm có thể thấy rõ ở biểu 3.1
với 3 yếu tố đầu vào là phân bón, đất đai và lao động để trồng lúa. Nếu 3 loại đầu vào
đều sử dụng một đơn vị, tổng sản lượng sẽ đạt 6 tạ lúa. Sau đó, các yếu tố đất đai và lao
động không thay đổi, yếu tố phân bón tăng lên thì sản lượng lúa tăng lên.

Tại điểm x1 = 3 đơn vị, trị số sản phẩm cận biên MPx1 = 14,25 (đạt cao nhất). Sau đó
nếu tiếp tục tăng x1, trị số sản phẩm cận biên sẽ có tốc độ tăng chậm dần. Tại điểm x1=
4 đơn vị, trị số sản phẩm cận biên bằng trị số sản phẩm bình quân. Nếu biểu diễn trên đồ
thị, tại x1 = 4 đơn vị, đường cong biểu diễn MPx1 sẽ cắt đường cong biểu diễn APx1.

Biểu 3.1. Mối quan hệ giữa yếu tố đầu vào và sản lượng lúa

Mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất.

Trong sản xuất nông nghiệp, để tạo ra sản phẩm cần phải phối hợp nhiều yếu tố đầu vào,
thông thường có thể có nhiều yếu tố biến đổi. Giả định có hai yếu tố đầu vào biến đổi
(x1 và x2), còn các yếu tố khác không thay đổi, hàm sản xuất được biểu diễn như sau:
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Ta có thể minh họa mối quan hệ trên bằng hình 3.3

Chủ nông trại có thể sản xuất ra 10 đơn vị sản phẩm là kết quả kết hợp hai yếu tố đầu
vào tại điểm A hoặc tại điểm B (hình 3.3). Khi di chuyển từ điểm A đến B, khối lượng
yếu tố đầu vào x1 tăng từ lên và khối lượng x2 giảm từ xuống x , nghĩa là x1 thay thế
cho x2. Như vậy, một đường đồng sản lượng là Quỹ tích của nhiều tổ hợp khác nhau
của hai yếu tố đầu vào cùng tạo nên một mức sản phẩm đầu ra.

Tỷ số thay thế cận biên (MRS) là tỷ số mà một lượng yếu tố đầu vào thay thế cho một
lượng yếu tố vào khác tại bất kỳ điểm nào trên đường đồng sản lượng và có thể tính
bằng độ dốc của đường đồng sản lượng đó. Có thể tính tỷ lệ một yếu tố đầu vào này
được thay thế bằng một yếu tố đầu vào khác trong điều kiện sản lượng đầu ra không
thay đổi, biểu thị bằng phương trình:

MRS của x1 thay thế cho x2

Nếu x1 vô cùng nhỏ, thì MRS của x1 thay thế cho x2 chính là đạo hàm bậc nhất của
đường cong đồng sản lượng. MRS thường là số âm, vì mức sử dụng tăng một yếu tố đầu
vào này thường kéo theo mức sử dụng giảm yếu tố kia.
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Tuy nhiên, sử dụng làm thước đo khả năng thay thế các yếu tố đầu vào thì MRS có
nhược điểm rất lớn, vì nó phụ thuộc vào các đơn vị đo của yếu tố này. Vì vậy, độ co
giãn của sự thay thế ( ) trở thành thước đo ưu việt hơn và được xác định như sau:

không phụ thuộc vào đơn vị đo lường, càng lớn thì việc thay thế các yếu tố càng dễ dàng,
đó là ưu điểm của độ co giãn thay thế. Sự thay thế giữa các yếu tố sản xuất tùy thuộc
vào thời gian và điều kiện trình độ kinh doanh. Thường trong thời gian ngắn, người ta
chỉ thay đổi một số yếu tố và vẫn còn một số yếu tố không thay đổi, nhưng về lâu dài
người ta thay đổi tất cả các yếu tố để đi đến sự phối hợp hợp lý giữa chúng. Các phương
án thay thế, phối hợp gắn liền với việc tăng quy mô sản xuất.

Mối quan hệ giữa các sản phẩm

Nông nghiệp là ngành sản xuất có nhiều loại sản phẩm đa dạng và phong phú, gắn rất
mật thiết với điều kiện tự nhiên. Mỗi trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp có thể lựa
chọn sản xuất từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm với quy mô và cơ cấu hợp lý nhằm
sử dụng có hiệu quả nguồn lực hạn chế thông qua các yếu tố đầu vào của quá trình sản
xuất. Thông thường, trên mỗi thửa đất, có thể sản xuất một số loại sản phẩm khác nhau.
Việc quyết định sản xuất sản phẩm gì với số lượng bao nhiêu là phụ thuộc vào nhiều
nhân tố. Sự cân nhắc để sản xuất sản phẩm này hay sản phẩm kia hoặc cơ cấu sản phẩm
mỗi loại phải dựa vào những căn cứ khác nhau. Nghiên cứu sau đây về mối quan hệ giữa
sản phẩm với sản phẩm là một trong những căn cứ đó.

Để tiện trình bày, giả định một hộ nông dân có thể trồng hai loại sản phẩm là rau và hoa.
Đầu ra của mỗi loại do một số n yếu tố đầu vào tạo nên. Mối quan hệ giữa n yếu tố đầu
vào và hai sản phẩm đầu ra rau và hoa được thể hiện qua các hàm sản xuất tương ứng
của rau và hoa như sau:

Qr = f1 (x1,... xn)

Qh = f2 (x1,... xn)

Những mối quan hệ trên là nguồn lực sản xuất hiện có của hộ nông dân. Chúng sẽ quyết
định khả năng lựa chọn của hộ nông dân mà ông ta phải đương đầu về các mặt giới hạn
công nghệ, tỷ số chuyển đổi cận biên, chi phí cơ hội.

Giới hạn công nghệ.
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Hộ nông dân chỉ có thể lựa chọn lượng sản phẩm sản xuất theo khả năng sản xuất (hay
giới hạn công nghệ) của mình. Theo giả định trên, với cách kết hợp "đầu vào" khác
nhau, hộ nông dân sản xuất ra một lượng Qr và Qh khác nhau (hình 3.4).

Hình 3.4. Đường cong năng lực sản xuất

Đường cong năng lực sản xuất của các tổ hợp rau và hoa mà hộ nông dân có thể sản
xuất với một số yếu tố đầu vào nhất định và với những điều kiện kỹ thuật canh tác nào
đó. Nếu đem toàn bộ vật tư, tiền vốn để trồng rau sẽ thu được một khoản thu nhập R0,
nhưng nếu đem toàn bộ đầu tư đó cho sản xuất hoa thì có thể thu được khoản thu nhập
là H0. Các tổ hợp khác của hai loại sản phẩm được vẽ thành từng điểm nằm trên đường
cong R0H0.

Tỷ số chuyển đổi cận biên (ký hiệu MRT)

Hộ nông dân có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để có một số lượng sản phẩm H và R
khác nhau. Độ dốc của đường cong năng lực sản xuất cho ta tỷ số chuyển biến cận biên
(MRT) của rau (R)sang hoa (H).

Phương trình này là thước đo chi phí cơ hội trong trồng hoa thay vì trồng rau, nghĩa là
nếu muốn thêm một đơn vị hoa thì phải bớt đi bao nhiêu đơn vị sản lượng rau.
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Chi phí cơ hội.

Chi phí cơ hội là một khái niệm cơ bản của kinh tế học, phản ánh sự tìm kiếm và lựa
chọn phương hướng phân phối nguồn lực ít ỏi. Bản chất chi phí cơ hội của một quyết
định là giá trị của việc lựa chọn phương hướng tốt nhất, là kết quả của việc quyết định
đó được dự báo. Chẳng hạn quyết định của một hộ nông dân trồng nhiều hoa hơn có liên
quan đến việc rút bớt vốn sản xuất rau và do đó sản lượng rau ít đi. Giá trị của phần sản
lượng rau đáng lẽ được sản xuất bằng nguồn lực đã chuyển sang trồng hoa là chi phí cơ
hội của sản xuất hoa. Chỉ khi giá trị thu nhập của hoa tăng thêm lớn hơn chi phí cơ hội
tính bằng giá trị thu nhập của rau được trồng bớt đi thì sự chuyển hướng đó mới có ý
nghĩa kinh tế.

Mối quan hệ kinh tế

Các doanh nghiệp có sự quan tâm khác nhau đến mục tiêu của sản xuất, nhưng họ đều
hướng tới mục tiêu chung là tối đa hóa lợi nhuận. Khi có một yếu tố "đầu vào" biến
đổi làm ảnh hưởng đến sản lượng, người ta tính đến sự tối ưu hóa trong mối quan hệ
giữa yếu tố sản xuất đó với sản phẩm sản xuất ra. Khi có nhiều yếu tố sản xuất thay đổi,
người ta phải tính đến sự tối ưu trong mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất để sản xuất
ra một sản phẩm. Khi sản xuất ra nhiều sản phẩm, người ta phải tính đế sự tối ưu trong
mối quan hệ giữa các sản phẩm. Đó là những yêu cầu đặt ra đối với những người sản
xuất trong thị trường cạnh tranh và dưới đây sẽ xem xét lần lượt các mối quan hệ đó.

Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong mối quan hệ giữa yếu tố sản xuất và sản phẩm.

Khi có một yếu tố đầu vào (x1) biến đổi, để đạt được hiệu quả tối ưu, người sản xuất cần
có loại thông tin:

- Sản phẩm cận biên của yếu tố đầu vào (MPx1)

- Đơn giá của sản phẩm đầu ra

- Đơn giá của yếu tố đầu vào x1.

Giá trị của một đơn vị yếu tố đầu vào tăng thêm đối với người sản xuất là thu nhập bổ
sung mà họ nhận được do kết quả của việc sử dụng nhiều vật tư, tiền vốn hơn. Khái
niệm giá trị sản phẩm cận biên (VMP) dùng làm thước đo để chỉ rằng khi tăng một đơn
vị chi phí, giá trị sản phẩm cận biên tăng thêm một lượng x P tức là V . Nghĩa là khi chi
phí tăng thêm một lượng Px1, giá trị sản phẩm tăng một lượng bổ sung VMPx1. Khi giá
trị sản phẩm cận biên của yếu tố đầu vào biến đổi bằng giá của nó thì ta đạt hiệu quả tối
ưu, tạo ra lợi nhuận tối đa. Ta có phương trình:

VMPx1 =Px1. Lúc này người sản xuất ở vào trạng thái cân bằng.

57/291



Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong mối quan hệ giữa yếu tố và yếu tố.

Xác định điểm tối ưu.

Khi có 2 yếu tố đầu vào (x1và xơ2) thay đổi, muốn sử dụng chúng một cách tối ưu, cần
thiết phải biết các thông tin: đơn giá (hoặc tỷ giá) của hai yếu tố đầu vào trên thị trường
và tỷ số thay thế cận biên giữa chúng. Với số tiền nhất định, chủ nông trại có thể mua
các yếu tố đầu vào (x1 và x2) theo tỷ lệ khác nhau. Sự kết hợp chi phí của hai yếu tố đó
nằm trên đường thẳng gọi là đường thẳng đồng chi phí (hình 3.5).

Hình 3.5: Đường thẳng đồng chi phí

Khối lượng đầu vào x1

Trong đó: C0: lượng tiền vốn của chủ nông trại

Px1: đơn giá của yếu tố x1

Px2: đơn giá của yếu tố x2

Tìm hiểu phối hợp tối ưu giữa hai yếu tố x1 và x2 sao cho đạt sản lượng cao nhất bằng
cách đem chồng đường cong đồng sản lượng (Q) lên đường thẳng đồng chi phí C0.
Điểm tiếp xúc giữa chúng là A - điểm tối ưu (hình 3.6), tại đó độ dốc của đường cong
đồng sản lượng bằng độ dốc của đường thẳng đồng chi phí. Mà độ dốc của đường đồng
sản lượng là tỷ số thay thế cận biên cho nên điều kiện tối ưu sẽ là:

MRS của x1 thay thế
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Hình 3.6: Phối hợp đầu vào với chi phí ít hơn

Chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất là khoản chi phí được dùng để sản xuất ra một lượng nông sản phẩm
nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng chi phí sản xuất (ký hiệu TC) bao gồm:

- Chi phí cố định (FC): là những khoản chi phí không thay đổi và không phụ thuộc vào
khối lượng công việc hoàn thành nhằm sản xuất ra nông sản phẩm. Bao gồm khoản thuê
nhà kho, khấu hao tài sản cố định, tiền thuê đất, chi phí bảo hiểm tài sản, kinh doanh
v.v...

- Chi phí biến đổi (VC): là những khoản chi phí sẽ thay đổi phụ thuộc vào quy mô, khối
lượng công việc được hoàn thành trong quá trình sản xuất. Bao gồm các khoản chi phí
về hạt giống, phân bón, thức ăn gia súc v.v...

Việc phân ra chi phí cố định và chi phí biến đổi để có giải pháp sử dụng có hiệu quả,
bởi vì các khoản chi phí cố định, nếu không sử dụng các nguồn lực này theo đúng thời
gian thì sẽ bị lãng phí. Tài sản cố định mặc dù không được sử dụng vẫn phải chịu khấu
hao, (Nhà kho bỏ không sẽ vẫn bị hư hỏng). Còn nguồn lực biến đổi có thể cất trữ cho
vụ sau, nếu chưa sử dụng hết trong vụ này.
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Chi phí cố định (FC) không thay đổi với mọi Q, được biểu diễn ở hình 3.7a. Khi Q tăng,
cần nhiều chi phí biến đổi (VC) và ngược lại, biểu diễn ở hình 3.7b. Tổng chi phí (TC)
được hợp thành bởi chi phí cố định và chi phí biến đổi, biểu diễn ở hình 3.7c.

Hình 3.7: Đường cong chi phí cố định, biến đổi và tổng chi phí

Chi phí cận biên và chi phí bình quân.

Chi phí cận biên (ký hiệu MC) là chi phí tăng thêm để tạo ra sản phẩm bổ sung, MC =
mà FC = 0 cho nên MC = là độ dốc của đường cong VC. Như vậy sự biến đổi của tổng
chi phí (TC) hoàn toàn do sự thay đổi chi phí biến đổi quyết định.

Chi phí biến đổi bình quân (AVC) là chi phí biến đổi tính bình quân cho mỗi đơn vị sản
phẩm, nghĩa là AVC = . Có thể tính trị số này bằng độ dốc của đường thẳng từ gốc tọa
độ đến điểm tương ứng trên đường cong VC.

Tổng chi phí bình quân (AC) là tổng chi phí tính cho mỗi đơn vị sản phẩm, nghĩa là AC
= là độ dốc của đường thẳng từ gốc tọa độ đến điểm tương ứng trên đường cong TC.

Hình 3.8 minh họa các đường cong MC. AC và AVC có liên quan đến các đường cong
ở hình 3.7a, b và c. Các loại chi phí có thể tính ở biểu 3.2.

Hình 3.8: Các đường cong MC,AC và AVC
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Biểu 3.2. Các loại chi phí sản xuất một loại nông sản

Tổng thu nhập của nông trại (ký hiệu TR)

Tổng thu nhập của nông trại tăng lên khi lượng hàng hóa bán ra tăng và TR = Q.P. Vậy
đường biểu diễn TR sẽ là đường thẳng chạy qua các gốc tọa độ (hình 3.9a).

Thu nhập cận biên (ký hiệu MR) là phần thu thập tăng thêm với mỗi đơn vị sản lượng
bán ra tăng thêm.
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Như vậy khi MR không đổi và bằng P, Nông trại sẽ đạt đạt được trạng thái cân bằng khi
hiệu TR - TC đạt ở mức tối đa. ở hình 3.9a, khi sản lượng thấp hơn Q1 và cao hơn Q2
thì nông trại thua lỗ, vì đường cong tổng chi phí (TC) nằm ở phía trên đường cong tổng
thu (TR). Mức sản lượng tối ưu là ở Q* do TR - TC đạt giá trị lớn nhất.

Hình 3.9: Hiệu quả kinh tế tối ưu trong ngắn hạn

ở hình 3.9b đường thẳng nằm ngang biểu thị giá cả sản phẩm bán một giá cho nên MR
= P = AR. Muốn sản xuất có lãi thì giá cả hoặc thu nhập bình quân phải lớn hơn chi phí
bình quân. Nói cách khác, sản lượng phải nằm ở khu vực từ Q1đến Q2. Lợi nhuận vẫn
tăng khi sản lượng tăng thêm một đơn vị mà thu nhập gia tăng lớn hơn chi phí gia tăng,
nghĩa là MR > MC và ngược lại khi chi phí lớn hơn thu nhập gia tăng, tức là MC > MR.

Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong mối quan hệ giữa các sản phẩm.

Để đạt được lợi nhuận tối đa trong điều kiện sản xuất nhiều sản phẩm, các doanh nghiệp
cần biết thông tin về tỷ số chuyển đổi cận biên giữa các sản phẩm và giá cả sản phẩm.

Khi đã biết khối lượng và giá cả các yếu tố đầu vào, để đạt lợi nhuận tối đa cần thiết phải
đạt tổng thu nhập tối đa. ở đây ta gặp khái niệm đường thẳng đồng thu nhập, đó là quỹ
tích các điểm của các nhóm sản phẩm khác nhau nhưng tạo ra cho doanh nghiệp cùng
một lượng nhập. Hình 3.10 là đường đồng thu nhập trong trường hợp có hai sản phẩm
(R và H). Độ dốc của đường thẳng là tỷ giá của sản phẩm . Đường đồng thu nhập R =
PR QR + PH QH
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Hình 3.10: Đường thẳng đồng thu thập

Với tổng thu nhập từ hơn 3 sản phẩm trở lên thì đường thẳng đồng thu nhập là đường
thẳng song song cách xa gốc tọa độ hơn. ở hình 3.11 người ta đặt một loạt đường đồng
thu nhập lên cùng với đường biên năng lực sản xuất và ta có điểm nhập tối đa tại tiếp
điểm giữa đường biên năng lực sản xuất và đường đồng thu nhập cao nhất. Trong trường
hợp này tiếp điểm ứng với các đầu ra Q*R và Q*H. Vì vậy, điều kiện cân bằng là tỷ số
chuyển biến cận biên MRT của rau sang hoa (QR/QH) trị số âm của giá hoa và rau:

MRT của rau và hoa hay
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Hình 3.11: Sự cân bằng sản phẩm với sản phẩm

Tóm tắt chương

Lý thuyết chung về phát triển kinh tế và lý thuyết phát triển nông nghiệp đã được
nhiều nhà kinh tế học đưa ra thông qua việc phân tích, giải thích các hiện tượng kinh
tế và dự báo về phát triển kinh tế và kinh tế nông nghiệp.

Nếu A.Smith có công lao trong việc đưa tất cả các quan điểm kinh tế có từ trước đó, cấu
kết lại thành một hệ thống, thì D. Ricardo xây dựng hệ thống đó trên một nguyên tắc
thống nhất, là thời gian lao động quyết định giá trị hàng hóa.

Tiếp đó là trường phái tân cổ điển, mà tiêu biểu là C.Mác với Bộ tư bản trình bày về giá
trị sức lao động và bản chất của giá trị thặng dư và C.Mác kết luận về tất yếu của sự quá
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. J.M.Keynes tiêu biểu cho nhánh khác
cho rằng cần phải có sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế để tăng cầu có hiệu quả,
kích thích tiêu dùng, sản xuất, kích thích đầu tư để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập
v.v...

Trong lĩnh vực nông nghiệp có những nét đặc thù, vì thế nhiều nhà kinh tế học quan tâm
và đề cập nhiều trong các lý thuyết kinh tế, nhất là trong các mô hình phát triển kinh tế
của các nước chậm phát triển đang tiến hành công nghiệp hóa. D.Ricardo cho rằng do
quy luật giảm độ màu mỡ của đất đai, giá nông sản tăng lên làm cho tiền lương công
nhân tăng và địa tô tăng lên, còn lợi nhuận không tăng. Công lao to lớn của D.Ricardo
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là phân tích địa tô. R.Nurkse là người đi tiên phong trong lý thuyết phát triển. Ông quan
tâm đến vấn đề tăng thu nhập quốc dân bình quân đầu người bằng cách tạo ra những
chuyển biến để thoát khỏi nông nghiệp, là khu vực thu hút quá nhiều nhân công. Lý
thuyết phát triển cơ cấu ngành không cân đối, tiêu biểu là A.Hirschaman, cho rằng việc
phát triển cơ cấu ngành không cân đối sẽ gây áp lực, tạo ra sự kích thích đầu tư. Mô
hình hai khu vực của A.Lewis với lý thuyết khái quát về quá trình phát triển trong các
nước thuộc thế giới thứ ba thừa lao động, đó là khu vực nông thôn mang tính truyền
thống, kinh tế kém phát triển, năng suất lao động bằng không, do đó có thể cung cấp lao
động vô hạn sang khu vực công nghiệp thành thị hiện đại. Lý thuyết phát triển kinh tế
của W.Rostow đã chia tiến trình kinh tế ra 5 giai đoạn, với cách phân chia này các nước
đang phát triển hiện nay ở vào giai đoạn 1 đến 3.

Để tạo ra nông sản phẩm cần có sự phối hợp giữa các yếu tố đầu vào và hiệu quả
của nó tùy thuộc vào trình độ phối hợp hợp lý giữa các yếu tố đầu vào của quá trình
sản xuất. Những quan hệ có tính vật chất trước hết xem xét mối quan hệ giữa yếu tố sản
xuất và lượng nông sản phẩm, việc tăng lượng yếu tố đầu vào làm tăng lượng sản phẩm,
nhưng đến mức nhất định sản lượng giảm dần. Mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất với
sản phẩm được sản xuất cần thiết phải phối hợp nhiều yếu tố đầu vào khác nhau, giữa
chúng có thể thay thế cho nhau. Có thể tính tỷ lệ yếu tố đầu vào này được thay thế bằng
một yếu tố đầu vào khác trong điều kiện sản lượng đầu ra không thay đổi. Mỗi trang trại
hoặc doanh nghiệp tùy thuộc vào giới hạn công nghệ, tỷ số chuyển đổi cận biên và chi
phí cơ hội để có thể lựa chọn sản xuất từng loại sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm với quy
mô và cơ cấu hợp lý nhằm sử dụng các nguồn lực hạn chế thông qua các yếu tố đầu vào
của quá trình sản xuất.

Có thể có sự quan tâm khác nhau về mục tiêu sản xuất, nhưng họ đều hướng tới
mục tiêu chung là tối đa hóa lợi nhuận. Khi có một yếu tố "đầu vào" biến đổi làm ảnh
hưởng đến sản lượng, người ta tính đến sự tối đa hóa trong mối quan hệ giữa các yếu tố
sản xuất đó với sản phẩm sản xuất ra. Khi có nhiều yếu tố sản xuất thay đổi, người sản
xuất phải tính sự tối ưu trong mối quan hệ giữa các yếu tố để sản xuất ra một sản phẩm.
Khi sản xuất ra nhiều sản phẩm, người sản xuất phải tính đến sự tối ưu trong quan hệ
giữa các loại sản phẩm đó.

Câu hỏi ôn tập

Phân tích một số nội dung về lý thuyết địa tô của D.Ricardo và mô hình hai khu vực của
Lewis.

Trình bày những mối quan hệ có tính vật chất trong quá trình sản xuất ra sản phẩm nông
nghiệp.

Trình bày những mối quan hệ kinh tế trong quá trình sản xuất nông sản hàng hóa.
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Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong
nông nghiệp
Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

Vai trò các yếu tố nguồn lực trong tăng trường và phát triển nông nghiệp

Bản chất và đặc điểm của các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp.

Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất và dịch vụ cho xã hội, con người đã sử
dụng một lượng nhất định của các yếu tố về sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng
lao động được kết hợp với nhau theo một công nghệ nhất định, với một không gian và
thời gian cụ thể. Các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất không ngừng được tái sản
xuất mở rộng nhằm tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất và dịch vụ. Tất cả những
tài nguyên hiện đang được sử dụng hoặc có thể được sử dụng vào sản xuất của cải vật
chất hoặc dịch vụ được gọi là những yếu tố nguồn lực. Như vậy, về mặt kinh tế các yếu
tố nguồn lực của sản xuất là phạm trù kinh tế dùng để chỉ những nguồn tài nguyên tự
nhiên, kinh tế và xã hội đã, đang và sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh tế để tạo ra của
cải vật chất hay dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội nhất định.

Trong nông nghiệp, các yếu tố nguồn lực có thể tồn tại dưới hình thái vật chất, bao
gồm: đất đai, máy móc, thiết bị, kho tàng, nguyên nhiên vật liệu, giống cây trồng, vật
nuôi, phân bón, thức ăn gia súc, sức lao động với kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất nhất
định.v.v Nguồn lực sản xuất của nông nghiệp cũng có thể tồn tại dưới hình thái giá trị.
Người ta sử dụng đồng tiền làm thước đo để định lượng và quy đổi mọi nguồn lực khác
nhau về hình thái vật chất được sử dụng vào nông nghiệp thành một đơn vị tính toán
thống nhất.

Xét về hình thái hiện vật, người ta có thể phân nhóm các yếu tố nguồn lực trong nông
nghiệp như sau:

Nhóm các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực của nông nghiệp, bao gồm số lượng và
chất lượng sức lao động đang và sẽ được sử dụng vào nông nghiệp. Nhóm này còn bao
gồm cả những yếu tố về tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm, truyền thống, bí quyết công
nghệ v.v.

Nhóm các yếu tố nguồn lực liên quan đến phương tiện cơ khí, như: Nguồn năng lượng,
bao gồm cả nguồn năng lượng của động lực máy móc và động lực gia súc. Trong giai
đoạn đầu của công nghiệp hoá, động lực gia súc chiếm tỷ trọng lớn và giảm dần cùng
với sự thay thế của động lực máy móc ở giai đoạn phát triển cao của công nghiệp hoá.
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Máy công tác và những công cụ nói chung.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: hệ thống thuỷ lợi, hệ thống đường giao
thông, kho tàng, các cơ sở chế biến nông sản.

Nhóm các yếu tố nguồn lực sinh học, bao gồm vườn cây lâu năm, súc vật làm việc, súc
vật sinh sản,v,v.

Nhóm các yếu tố nguồn lực liên quan đến các phương tiện hoá học phục vụ nông nghiệp;
phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, các chất kích thích v.v.

Điều cần nhấn mạnh là các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp là những tài nguyên quý
hiếm và có hạn. Những đặc điểm của các yếu tố nguồn lực sử dụng vào nông nghiệp gắn
liền với những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và biểu hiện trên các mặt sau:

Dưới tác động của yếu tố đất đai và thời tiết -khí hậu đa dạng phức tạp dẫn đến việc sử
dụng các yếu tố nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp mang tính khu vực và tính thời
vụ rõ rệt.

Nguồn lực đất đai rất có hạn, trong điều kiện nước ta, mức diện tích tự nhiên theo đầu
người thấp hơn thế giới tới 6 lần (0,55ha/3,36h) xếp vào hàng thứ 135, thuộc nhóm các
nước có mức bình quân đất đai thấp nhất thế giới. Trong đó bình quân đất nông nghiệp
nước ta đạt 0,1ha/người, bằng 1/3 mức bình quân thế giới.

Tiềm năng về nguồn lực sinh học đa dạng, phong phú nhưng chưa được khai thác có
hiệu quả, một số cây trồng vật nuôi chưa được coi trọng để chọn lọc, bồi dục. Một số
giống mới được chọn lọc, lai tạo có năng suất cao nhưng chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng
diện tích, sản xuất.

Nguồn lực về vốn trong nông nghiệp nước ta đang là yếu tố hạn chế. Vốn tự có trong
nông dân ít ỏi. Nguồn vốn ngân sách còn mỏng, nguồn thu cho ngân sách thấp và chưa
ổn định, hàng năm ngân sách còn bội chi. Vì thế phải tính toán lựa chọn để sử dụng có
hiệu quả yếu tố nguồn lực hạn chế này, từng bước tăng lực nội sinh và tạo thêm nguồn
tích luỹ từ tiết kiệm ở trong nước.

Nguồn nhân lực của nước ta rất phong phú, hiện lao động nông nghiệp còn chiếm gần
70% tổng lao động xã hội, nhưng chưa được sử dụng hợp lý, một bộ phận sức lao động
đáng kể thiếu việc làm, thu nhập thấp, nhất là những vùng đất chật người đông.

Trong quá trình chuyển nền kinh tế nước ta sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà
nước, cần thiết phải tính toán, tìm kiếm các giải pháp để sử dụng các yếu tố nguồn lực
hạn chế của nước ta hợp lý và có hiệu quả. Một mặt phải nhanh chóng khắc phục tình
trạng lạc hậu về khoa học và công nghệ, mặt khác phải biết khai thác lợi thế so sánh của
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nền nông nghiệp nhiệt đới, á nhiệt đới để sản xuất các loại nông sản đưa ra thị trường
quốc tế.

Vai trò các yếu tố nguồn lực trong việc tăng trưởng và phát triển nông nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng và phát triển nông nghiệp trước hết phụ thuộc vào số lượng và chất
lượng các yếu tố nguồn lực được huy động vào sản xuất nông nghiệp. Khi xem xét từng
yếu tố nguồn lực, xu hướng vận động về số lượng và chất lượng của từng yếu tố nguồn
lực theo các chiều hướng khác nhau. Nhưng khi sử dụng cần kết hợp các yếu tố nguồn
lực một cách hài hoà, hợp lý. Tỷ lệ tham gia của mỗi yếu tố nguồn lực vào quá trình sản
xuất từng loại nông sản tuỳ thuộc vào tính chất của quy trình kỹ thuật và tiến bộ công
nghệ. Điều đó có nghĩa là tuỳ thuộc vào tính chất và trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất trong nông nghiệp mà quyết định những tỷ lệ về số lượng và chất lượng của
mỗi yếu tố nguồn lực được huy động vào sản xuất.

Việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các yếu tố nguồn lực của sản xuất nông nghiệp
là tất yếu khách quan đòi hỏi các cơ sở nông nghiệp phải coi trọng việc bảo vệ và phát
triển hợp lý, đảm bảo mối quan hệ hài hoà giữa các yếu tố nguồn lực. Trong nông nghiệp
nước ta kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại là lực lượng chủ yếu sản xuất và cung
cấp nguồn nông sản cho nền kinh tế quốc dân. Cần thiết phải đào tạo và bồi dưỡng kiến
thức kỹ thuật và quản lý cho các chủ hộ nông dân, chủ trang trại và lực lượng lao động
nông nghiệp để họ thực làm chủ về sản xuất và kết quả tài chính. Đồng thời phải củng
cố, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, nhằm nhanh chóng
phát huy có hiệu quả trong quá trình sử dụng các yếu tố nguồn lực của nông nghiệp.

Sử dụng yếu tố nguồn lực ruộng đất

Vị trí của yếu tố nguồn lực ruộng đất.

Đất đai là cơ sở tự nhiên, là tiền đề đầu tiên của mọi quá trình sản xuất. Đất đai tham gia
vào hầu hết các quá trình sản xuất của xã hội, nhưng tuỳ thuộc vào từng ngành cụ thể
mà vai trò của đất đai có sự khác nhau. Nếu trong công nghiệp, thương mại, giao thông
đất đai là cơ sở, nền móng để trên đó xây dựng nhà xưởng, cửa hàng, mạng lưới đường
giao thông, thì ngược lại trong nông nghiệp ruộng đất tham gia với tư cách yếu tố tích
cực của sản xuất là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được.

Ruộng đất là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động, nó xuất hiện và tồn tại ngoài ý
muốn con người, vì thế ruộng đất là tài sản quốc gia. Nhưng từ khi con người khai phá
ruộng đất, đưa ruộng đất vào sử dụng nhằm phục vụ lợi ích của con người, trong quá
trình lịch sử lâu dài lao động của nhiều thế hệ được kết tinh ở trong đó, thì ngày nay
ruộng đất vừa là sản phẩm của tự nhiên vừa là sản phẩm của lao động.
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Trong nông nghiệp, ruộng đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu lao động. Ruộng
đất là đối tượng lao động khi con người sử dụng công cụ lao động tác động vào đất làm
cho đất thay hình đổi dạng, như cày, bừa, đập đất, lên luống v.v. Quá trình đó làm tăng
chất lượng của ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi để tăng năng suất cây trồng. Ruộng đất
là tư liệu lao động, khi con người sử dụng công cụ lao động tác động lên đất, thông qua
các thuộc tính lý học, hoá học, sinh vật học và các thuộc tính khác của đất để tác động
lên cây trồng. Sự kết hợp của đối tượng lao động và tư liệu lao động đã làm cho ruộng
đất trở thành tư liệu sản xuất trong nông nghiệp. Không những thế, ruộng đất còn là tư
liệu sản xuất chủ yếu, tư liệu sản xuất đặc biệt, tư liệu sản xuất không thể thay thế được.

Độ phì nhiêu là thuộc tính quan trọng nhất, là dấu hiệu chất lượng của ruộng đất. Nó có
ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng, đến hiệu quả sử dụng lao động sống và lao động
quá khứ được sử dụng. Có nhiều loại độ phì khác nhau, bao gồm: độ phì nhiêu nguyên
thuỷ nhưng trên thực tế không có gì là nguyên thuỷ, bởi lẽ ruộng đất hiện có đều gắn
liền với sự hình thành và phát triển đất đai trong lịch sử. Độ phì nhiêu tự nhiên được tạo
ra do kết quả của quá trình hình thành và phát triển của đất với các thuộc tính lý học, hoá
học, sinh vật học và gắn chặt chẽ với điều kiện thời tiết khí hậu. Độ phì nhiêu nhân tạo
là kết quả của quá trình lao động sản xuất của con người, một mặt biến những chất khó
tiêu thành những chất dinh dưỡng dễ tiêu và mặt khác bổ sung cho đất về số lượng và
chất lượng các chất dinh dưỡng trong đất còn thiếu bằng một hệ thống các biện pháp có
căn cứ khoa học và có hiệu quả. Độ phì nhiêu kinh tế là sự thống nhất của độ phì nhiêu
tự nhiên và độ phì nhiêu nhân tạo, nhằm sử dụng có hiệu quả độ phì nhiêu của đất trồng.

Đặc điểm của ruộng đất- tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp.

Khác với các tư liệu sản xuất khác, ruộng đất - tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông
nghiệp có những đặc điểm sau:

Ruộng đất vừa là sản phẩm của tự nhiên vừa là sản phẩm của lao động.

Đất đai vốn là sản phẩm của tự nhiên, chỉ từ khi con người tiến hành khai phá đưa đất
hoang hoá vào sử dụng để tạo ra sản phẩm cho con người, thì ruộng đất đã kết tinh lao
động con người và đồng thời trở thành sản phẩm của lao động.

Đặc điểm này đặt ra trong quá trình sử dụng, con người phải không ngừng cải tạo và bồi
dưỡng ruộng đất, làm cho đất ngày càng màu mỡ hơn. Đồng thời, khi xác định các chính
sách kinh tế có liên quan đến đất nông nghiệp, cũng cần lưu ý đến đặc điểm này.

Ruộng đất bị giới hạn về mặt không gian, nhưng sức sản xuất của ruộng đất là không có
giới hạn.

Số lượng diện tích đất đai đưa vào canh tác bị giới hạn bởi không gian nhất định, bao
gồm: giới hạn tuyệt đối và giới hạn tương đối. Diện tích đất đai của toàn bộ hành tinh,
của từng quốc gia, của từng địa phương là con số hữu hạn, đó là giới hạn tuyệt đối của
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đất đai. Không phải tất cả diện tích đất tự nhiên đều đưa vào canh tác được, tuỳ thuộc
điều kiện đất đai, địa hình và trình độ phát triển kinh tế của từng nước mà diện tích đất
nông nghiệp đưa vào canh tác chỉ chiếm tỷ lệ phần trăm thích hợp. Đó là giới hạn tương
đối, giới hạn này nhỏ hơn nhiều so với tổng quỹ đất tự nhiên. ở nước ta tỷ lệ nông nghiệp
năm 2000 chiếm trên 28,38% tổng diện tích tự nhiên, khả năng đối đa đưa lên 35%.

Vì thế cần phải biết quý trọng và sử dụng hợp lý ruộng đất, sử dụng một cách tiết kiệm,
hạn chế việc chuyển dịch ruộng đất sang sử dụng mục đích khác.

Mặc dù bị giới hạn về mặt không gian nhưng sức sản xuất của ruộng đất là không giới
hạn. Nghĩa là mỗi đơn vị diện tích đất đai, nhờ tăng cường đầu tư vốn, sức lao động, đưa
khoa học và công nghệ mới vào sản xuất mà sản phẩm đem lại trên một đơn vị diện tích
ngày càng nhiều hơn. Đây là con đường kinh doanh chủ yếu của nông nghiệp, nhằm đáp
ứng yêu cầu tăng lên về nông sản phẩm cung cấp cho xã hội loài người.

Ruộng đất có vị trí cố định và chất lượng không đồng đều.

Các tư liệu sản xuất khác có thể di chuyển đến những nơi thiếu và cần thiết, ngược lại
ruộng đất - tư liệu sản xuất chủ yếu này có vị trí cố định gắn liền với điều kiện tự nhiên,
điều kiện kinh tế và điều kiện xã hội của mỗi vùng. Để kết hợp với ruộng đất, người lao
động và các tư liệu sản xuất khác phải tìm đến với ruộng đất như thế nào là hợp lý và
có hiệu quả. Muốn thế, một mặt phải quy hoạch các khu vực canh tác, bố trí các trung
tâm dịch vụ và phân bố các điểm dân cư hợp lý. Mặt khác phải cải thiện điều kiện tự
nhiên, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và hệ thống cấu hạ tầng nhằm tạo điều kiện để
sử dụng đất có hiệu quả, nâng cao đời sống của nông dân và từng bước thay đổi bộ mặt
nông thôn.

Ruộng đất có chất lượng không đồng đều giữa các khu vực và ngay trên từng cánh đồng.
Đó là kết quả, một mặt do quá trình hình thành đất, mặt khác quan trọng hơn là do quá
trình canh tác của con người. Vì thế trong quá trình sử dụng cần thiết phải cải tạo và bồi
dưỡng đất, không ngừng nâng dần độ đồng đều của ruộng đất ở từng cánh đồng, từng
khu vực để đạt năng suất cây trồng cao.

Ruộng đất - tư liệu sản xuất chủ yếu không bị hao mòn và đào thải khỏi quá trình sản
xuất, nếu sử dụng hợp lý thì ruộng đất có chất lượng ngày càng tốt hơn.

Các tư liệu sản xuất khác sau một thời gian sử dụng đều bị hao mòn hữu hình hoặc hao
mòn vô hình. Cuối cùng sẽ bị đào thải khỏi quá trình sản xuất và thay thế bằng tư liệu
sản xuất mới,chất lượng cao hơn, giá rẻ hơn, còn ruộng đất - tư liệu sản xuất chủ yếu
không bị hao mòn, nếu sử dụng hợp lý, chất lượng ruộng đất ngày càng tốt hơn, sức sản
xuất của ruộng đất lớn hơn, cho nhiều sản phẩm hơn trên một đơn vị diện tích canh tác.
Dĩ nhiên việc sử dụng ruộng đất có đúng đắn hay không là tuỳ thuộc vào chính sách
ruộng đất của Nhà nước và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, tuỳ thuộc vào trình độ
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phát triển của lực lượng sản xuất và tiến bộ khoa học - công nghệ của từng giai đoạn
phát triển nhất định.

Những vấn đề có tính quy luật về vận động của ruộng đất trong nền kinh tế thị trường.

Ruộng đất là sản phẩm của tự nhiên đồng thời là yếu tố cần thiết trong quá trình sản
xuất. Sự vận động của ruộng đất vừa chịu sự tác động của quy luật tự nhiên vừa chịu sự
tác động của luật kinh tế, biểu hiện trên các khía cạnh mang tính quy luật sau:

Quy luật ruộng đất ngày càng khan hiếm và độ màu mỡ tự nhiên của ruộng đất có xu
hướng giảm sút.

Với tổng quỹ đất có hạn, dân số không ngừng tăng làm cho diện tích đất đai bình quân
đầu người giảm sút, tình trạng đó dẫn đến sự khan hiếm về ruộng đất ngày càng gay gắt.
Cùng với sự khan hiếm về quỹ ruộng đất, độ màu mỡ tự nhiên của ruộng đất cũng có xu
hướng giảm sút do mưa, gió lụt bão làm xói mòn, rửa trôi lớp đất màu làm trơ sỏi đá,
đất bị sụt lỡ và chính sự khai thác thiếu ý thức của con người cũng làm cho ruộng đất bị
kiệt quệ.

Mâu thuẫn gay gắt giữa chủ đất và nhà tư bản kinh doanh trong hợp đồng thuê đất do
tranh giành địa tô chênh lệch dẫn đến kết cục là ruộng đất bị khai thác kiệt quệ.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có tác động trên hai mặt: mặt tích cực
là tăng năng suất cây trồng, song mặt khác chính những tiến bộ khoa học và công nghệ
đó ứng dụng vào canh tác lại làm chất đất biến động, làm mất đi độ mầu mỡ của thiên
nhiên ban phú, công năng của đất mang nặng tính nhân tạo. Nếu do nguyên nhân nào
đó, con người không có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất,
hoặc đưa vào với mức độ thấp hơn thì năng suất cây trồng sẽ giảm sút. Như vậy, những
yếu tố quy định tính quy luật giảm sút màu mỡ đai đai phụ thuộc vào cả tự nhiên, kinh
tế và kỹ thuật.

Các yếu tố của sản xuất như vốn, lao động và ruộng đất đều trở thành hàng hoá trong
điều kiện kinh tế thị trường.

Kinh tế hàng hoá phát triển qua hai giai đoạn: Kinh tế hàng hoá giản đơn và kinh tế thị
trường. Kinh tế hàng hoá giản đơn là kinh tế hàng hoá của những người nông dân, thợ
thủ công cá thể tiến hành trên cơ sở sức lao động và tư liệu sản xuất của bản thân người
sản xuất. Trong quá trình phát triển, kinh tế hàng hoá giản đơn tất yếu chuyển thành kinh
tế thị trường.

Khác với kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường phát triển ở một phạm vi và trình
độ cao hơn, mọi yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất đều trở thành hàng hoá,
trao đổi trên thị trường, trong đó có đất đai.
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Tập trung ruộng đất có xu hướng tăng lên theo yêu cầu phát triển của sản xuất hàng hoá.

Tập trung ruộng đất là việc sáp nhập hoặc hợp nhất ruộng đất của những chủ sở hữu
khác nhau vào một chủ sở hữu hoặc hình thành một chủ sở hữu mới có quy mô ruộng
đất lớn hơn. Tập trung ruộng đất diễn ra theo hai con đường; Một là hợp nhất ruộng đất
của các chủ sở hữu cá biệt nhỏ hơn thành một chủ sở hữu cá biệt khác lớn hơn. Con
đường này được thực hiện thông qua việc xây dựng HTX sản xuất nông nghiệp ở nước
ta như trước đây.

Hai là, con đường sáp nhập ruộng đất của các chủ sở hữu nhỏ cá biệt cho một chủ sở
hữu cá biệt để tạo ra quy mô lớn hơn. Con đường này được thực hiện thông qua biện
pháp tước đoạt hoặc chuyển nhượng mua bán ruộng đất. Con đường này diễn ra mạnh
mẽ ở các nước ta bản trong giai đoạn tích luỹ nguyên thuỷ tư bản mà tiêu biểu là nước
Anh.

Việc tập trung ruộng đất vào tay chủ sở hữu mới tạo ra kết quả hai mặt: một mặt làm
cho một bộ phận nông dân trở thành không có ruộng đất, buộc họ phải đi làm thuê hoặc
rời quê hương tìm kế sinh nhai. Mặt khác tạo cho chủ đất có điều kiện áp dụng tiến bộ
kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng nâng suất cây trồng. Đó là con đường tất yếu để giảm bộ
phận lao động tất yếu, chuyển lao động nông nghiệp sang các ngành kinh tế khác, trước
hết là công nghiệp, nó sẽ diễn ra khá mạnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, đồng thời có
tác dụng thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ đi đối với quá trình chuyển đất
nông nghiệp sang đất chuyên dùng ngày càng tăng.

Một mặt đất nông nghiệp chuyển sang xây dựng kết cấu hạ tầng (đường sá giao thông),
xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng; mặt khác quá trình đô thị hoá làm cho dân cư
thành phố tăng nhanh dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà ở dân cư, công sở ngày càng lớn.

Quỹ đất và những đặc trưng của quỹ ruộng đất.

Tổng quỹ đất tự nhiên của nước ta là 33.104,22 ngàn ha, trong đó quỹ đất nông nghiệp
năm 2000 có 9.394,97 ngàn ha, chiếm 28,38%. Là nước có diện tích tự nhiên không lớn,
xếp thứ 60 trong số 160 nước trên thế giới và xếp hàng thứ tư trong khối các nước Đông
Nam á.

Trong 13 năm lại đây, quỹ đất nông nghiệp có những biến động đáng kể, nhất là từ năm
1990 lại đây. Quỹ đất nông nghiệp tăng nhanh, chủ yếu là vùng Tây Nguyên (kể cả Lâm
Đồng) tăng 471.14 ngàn ha, bằng 125,31% trong vòng 13 năm, vùng Đông Nam Bộ tăng
526,01 ngàn ha bằng 65,68%.

Quỹ đất nông nghiệp tăng lên, trong đó chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, từ 604,74 ngàn
ha năm 1985 tăng lên 1.553,5 ngàn ha năm 1997, tăng 928,76 ngàn ha, bằng 253,28%;
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trong đó Tây nguyên tăng 304,69 ngàn ha, bằng 420,25% vùng Đông Nam Bộ tăng
345,46 ngàn ha, bằng 152,49%. Điều đáng lưu ý là quỹ đất trồng lúa giảm, trong vòng
13 năm diện tích đất trồng lúa cả nước giảm 97,06 ngàn ha, trong đó đồng bằng sông
Hồng giảm 51,54 ngàn ha.

Quỹ đất lâm nghiệp tăng lên, từ 9.641,66 ngàn ha năm 1985 tăng lên 11.153,3 ngàn ha
tăng năm 1997 , trong đó vùng núi và trung du phía Bắc tăng 1.045,18 ngàn ha.

Quỹ diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng lên nhanh, từ 249,0 ngàn ha năm 1987
tăng lên 508,017 ngàn ha năm 1997, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu long tăng
173,95 ngàn ha.

Quỹ đất nông nghiệp nước ta có một số đặc trưng đáng chú ý sau:

- Quỹ đất nông nghiệp của nước ta rất đa dạng, cả nước có 13 nhóm đất chính, trong đó
nhóm đất đỏ chiếm gần 54% được phân bổ chủ yếu ở Trung du và miền núi phía Bắc,
Tây nguyên, Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền trung. Nhóm đất xám, đất đen đang bị
thoái hoá với 2,48 triệu ha, tập trung chủ yếu ở Đông Nam bộ, Tây nguyên. Nhóm đất
phù sa chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu long và đồng bằng sông Hồng v.v..

- Nước ta có một số nhóm đất có chất lượng tốt, như đất bazan rất thích để phát triển
cà phê, cao su, hồ tiêu và các loại cây ngắn ngày, đất phù sa thích hợp trồng cây lương
thực, nhất là cây lúa, trồng cây công nghiệp ngắn ngày v.v. Bên cạnh một số loại đất tốt,
quỹ đất nước ta cũng có một số loại đất xấu như đất bị bạc màu, đất chua mặn, đất cát
ven biển v.v cần được cải tạo và bồi dưỡng đất.

- Quỹ đất nông nghiệp của nước ta không lớn, mức bình quân diện tích đầu người thấp,
xếp hàng thứ 135 trên 160 nước và hàng thứ 9 ở Đông Nam á. ở đồng bằng sông Hồng
diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người quá thấp - trên 500m2/người, có nhiều
xã đạt dưới 300m2/người.

Những biện pháp chủ yếu để sử dụng đầy đủ và hợp lý đất nông nghiệp.

Để sử dụng đầy đủ và hợp lý đất nông nghiệp cần thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

Thực hiện đánh giá đất đai theo số lượng, chất lượng và các điều kiện gắn với đất đai
làm cơ sở khoa học cho việc phân loại, bố trí quy hoạch sử dụng đất theo hướng khai
thác lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương.

Điều tra, đánh giá phân loại đất, một mặt nhằm đánh giá chính xác tiềm năng đất đai có
thể sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, mặt khác nhằm xác lập cơ sở khoa học cho việc
bố trí sử dụng đất đai.
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Đánh giá số lượng, chất lượng đất đai là hai mặt của điều tra cơ bản nguồn tài nguyên
đất. Đó là công việc cần thiết nhưng cũng rất tốn kém công sức tiền của. Vì vậy cần tiến
hành từng bước, có sự đầu tư và phối hợp với nhiều ngành khoa học khác nhau.

Đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp, đồng thời tích cực mở rộng diện tích bằng khai thác
và tăng vụ.

Thâm canh là con đường phát triển chủ yếu của sản xuất nông nghiệp. Do diện tích bề
mặt của ruộng đất có hạn, để tạo ra ngày càng nhiều nông sản, loài người phải khai thác
chiều sâu của ruộng đất. Đó là con đường phát triển nông nghiệp hàng hoá theo hướng
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thâm canh phải được thực hiện từ đầu, toàn diện, liên
tục và ngày càng cao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thâm canh phải coi trọng tính
hiệu quả, phải gắn thâm canh với quá trình cải tạo và bồi dưỡng ruộng đất.

Cùng với quá trình thực hiện thâm canh, coi trọng biện pháp mở rộng diện tích bằng
khai hoang và tăng vụ. ở nước ta quỹ đất có khả năng nông nghiệp vẫn còn ở một số
vùng, ở đây có thể khai hoang đưa quỹ đất này vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó
quỹ đất trống đồi núi trọc, bãi bồi ven biển còn lớn, cần thiết được khai thác để phát
triển nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Tuỳ điều kiện từng vùng mà lựa
chọn hình thức khai hoang thích hợp, có thể là khai hoang tại chỗ, có thể là khai hoang
gắn với việc xây dựng vùng kinh tế mới. Việc lựa chọn hình thức nào là phải căn cứ vào
điều kiện cụ thể về quỹ đất đai, vốn của ngân sách nhằm hỗ trợ cho những người đi khai
hoang và vốn của bản thân họ góp phần đầu tư để khai hoang. Việc tăng vụ, chuyển vụ ở
nước ta trong những năm qua đã có nhiều thành công, tuy nhiên nếu biết khai thác tiềm
năng tăng vụ to lớn ở nước ta, thì tăng vụ còn đem lại hiệu quả lớn hơn.

Phải sử dụng một cách tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là việc chuyển đất nông
nghiệp sang mục đích sử dụng khác.

Quỹ đất nông nghiệp rất có hạn về mặt diện tích, trong khi đó nhu cầu về nông sản ngày
càng tăng lên. Đồng thời nhu cầu chuyển một phần đất nông nghiệp thành đất phi nông
nghiệp cũng rất bức xúc trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Vì vậy sử dụng
tiết kiệm đất nông nghiệp vừa là yêu cầu vừa là biện pháp để sử dụng đầy đủ và hợp lý
đất đai. Hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi ruộng đất nhằm khắc phục tình trạng phân tán manh mún
trong sử dụng đất.

Trong một thời gian khá dài (gần 30 năm) ruộng đất do hợp tác xã nông nghiệp thống
nhất và quản lý sử dụng, hiệu quả sử dụng ruộng đất thấp, tình trạng khan hiếm lương
thực, thực phẩm kéo dài, đời sống của nông dân gặp khó khăn. Nghị quyết 10 của Bộ
Chính trị được ban hành (4/1988) khẳng định việc giao quyền sử dụng ruộng đất lâu
dài cho bộ xã viên, phần lớn hộ xã viên ở các địa phương đòi hỏi sự công bằng trong
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khi giao ruộng với phương thức: "có gần, có xa", "có xấu, tốt" để đảm bảo nếu thửa
này mất mùa, thì thửa khác có thể gỡ lại nhờ được mùa nhằm đảm bảo cuộc sống của
từng hộ nông dân. Với nhận thức là hướng vào sản xuất tự cấp, tự túc trong điều kiện
sản xuất thấp kém thì phương thức giao ruộng này có thể giúp cho hộ nông dân vượt
qua những khó khăn. Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, điều kiện sản xuất đã thay
đổi, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, ứng dụng nhiều
hơn những tiến bộ khoa học - công nghệ mới, nhất là về giống, quy trình canh tác thâm
canh thì những mảnh ruộng bị chia cắt phân tán, manh mún đang là lực cản lớn trên
con đường phát triển của nông nghiệp hiện đại. Đã đến lúc các hộ nông dân tự thấy cần
thiết phải chuyển đổi các thửa ruộng nhỏ thành thửa ruộng có quy mô lớn hơn. Công
tác chuyển đổi ruộng đất đã và đang diễn ra ở một số địa phương bước đầu đem lại kết
quả thiết thực, được nông dân đồng tình và hưởng ứng. Ngành địa chính và chính quyền
địa phương cần tiếp tục tổng kết, đánh giá, lựa chọn và rút ra một số phương án tốt,
thích hợp để chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện và sớm hoàn thành công
việc chuyển đổi, khắc phục được tình trạng phân tán và manh mún của ruộng đất. Đồng
thời với quá trình chuyển đổi ruộng đất, các địa phương kết hợp cấp lại giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất để các hộ nông dân có thể sử dụng làm thế chấp khi vay vốn tín dụng
tại các ngân hàng thương mại.

Thúc đẩy quá trình tập trung ruộng đất, khuyến khích thực hiện phương thức "ai giỏi
nghề gì làm nghề đó"

Tình hình phân bổ và tập trung ruộng đất trong hộ nông dân từ sau 10 năm đổi mới, nhất
là từ khi ban hành luật đất đai năm 1993 lại đây cho thấy xu thế chuyển đổi từ nông
nghiệp manh mún, tự túc sang sản xuất hàng hoá có quy mô lớn ngày càng rõ, kinh tế
trang trại đã ra đời và phát triển ở nhiều vùng trong cả nước, nhất là các tỉnh trung du,
miền núi, Tây nguyên, Đông Nam bộ, ven biển, v.v.. Đồng thời cũng xuất hiện một bộ
phận hộ nông dân không có đất hoặc quá ít đất mà chưa tìm được việc làm mới thay thế,
họ đã và đang trở thành lao động làm thuê thường xuyên hoặc thời vụ.

Khuyến khích những người có khả năng và nguyện vọng (có vốn, có kiến thức và kinh
nghiệm sản xuất, có ý chí làm giàu) kinh doanh nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại
được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất và được cấp giấy chứng nhận chuyển quyền
sử dụng đất, cho phép hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
đất, thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác
để phát triển trang trại theo quy định của pháp luật. Như vậy kinh tế trang trại ở Việt
Nam đã được pháp luật thừa nhận và khuyến khích phát triển, Nhà nước đã tạo điều kiện
thuận lợi nhất để những người có khả năng đi vào kinh doanh nông nghiệp và phát triển
kinh tế trang trại cũng chính là thực hiện một phần của phương thức nêu trên. Hiện nay
một số lượng đáng kể các trang trại đang nhận thầu đất của công nhân lâm trường, của
các hợp tác xã hoặc chính quyền cấp xã, của các chủ dự án cần được tháo gỡ về một
số chính sách, thời hạn nhận thầu. Cần xem xét từng trường hợp nhận thầu cụ thể để
tìm cách giải quyết cho phù hợp. Đối với đất các lâm trường nếu chuyển sang mục đích
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sản xuất nông nghiệp - trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả thì lâm trường có thể
giao lại cho chính quyền địa phương để giao đất và cấp giấy chứng nhận cho các trang
trại. Đối với đất của các nông trường nếu phần đất nhận thầu không ảnh hưởng đến quy
hoạch sản xuất thì nông trường cũng có thể giao lại cho chính quyền địa phương để giao
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trang trại. Tiếp tục nghiên cứu các
trường hợp nhận thầu còn lại để từng bước tháo gỡ vướng mắc cho các trang trại nhận
thầu đất của nông lâm trường. Đối với vùng đất chật người đông, việc thúc đẩy quá trình
tập trung ruộng đất phải đi đôi với phát triển ngành nghề, làng nghề để thu hút lao động
dư thừa từ nông nghiệp. Từ những năm 1990 lại đây ở đồng bằng sông Hồng các làng
nghề phát triển nhanh, từ chỗ chiếm 1/3 số làng nghề cả nước đến nay vùng đồng bằng
sông Hồng chiếm gần 50% số làng nghề cả nước và đang thu hút một lực lượng lao động
đáng kể vào hoạt động phi nông nghiệp. Đó là xu thế tích cực cần có chính sách khuyến
khích phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động phi nông nghiệp này. Đồng thời ở từng
vùng cần xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết hợp tình, hợp lý và đúng với quy
định của pháp luật hiện hành, như cấp đất (nếu chưa được cấp và nơi còn quỹ đất công),
vận động chuộc lại đất cầm cố, tổ chức đưa dân đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế
mới.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa khai thác với bảo vệ, bồi dưỡng và cải tạo ruộng đất.

Ruộng đất - tư liệu sản xuất chủ yếu không bị hao mòn và đào thải khỏi quá trình sản
xuất, nếu sử dụng hợp lý thì đất đai ngày càng tốt hơn. Việc sử dụng hợp lý ruộng đất
hay không là tuỳ thuộc vào quá trình sử dụng có kết hợp chặt chẽ giữa khai thác, sử
dụng ruộng đất với việc bảo vệ, bồi dưỡng và cải tạo đất đai hay không. Vì thế trong
quá trình sử dụng ruộng đất phải tìm mọi biện pháp để bảo vệ chống xói mòn, rửa trôi
ruộng đất. Phải thường xuyên coi trọng công tác bồi dưỡng và cải tạo đất làm tăng độ
phì nhiêu của đất.

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với ruộng đất.

Ruộng đất là tài sản quốc gia, Nhà nước giao quyền sử dụng ổn định và lâu dài cho nông
dân. Việc tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói
riêng là cần thiết và tất yếu. Nội dung của quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp,
bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng hệ thống các biện pháp sử dụng đất, xác
lập hệ thống các chính sách sử dụng đất .v.v Trong những năm trước mắt cần khắc phục
tình trạng quản lý và sử dụng đất đai kém hiệu quả, trong đó rà soát lại tình hình quản lý
và sử dụng quỹ đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng bao chiếm đất và sử dụng đất kém
hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước. Đất ở các doanh nghiệp này cần được giao lại
cho địa phương để giao cho các chủ sử dụng khác (hộ, trang trại) có hiệu quả hơn. Xác
định đất đang sử dụng không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp làm cơ sở cho việc xây
dựng phương án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện và khung pháp
lý để hình thành thị trường chuyển nhượng đất đai.
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Sử dụng yếu tố nguồn nhân lực trong nông nghiệp

Khái niệm và đặc điểm của nguồn nhân lực trong nông nghiệp.

Nguồn lực lao động là lực lượng sản xuất quan trọng nhất của xã hội. Việc nghiên cứu
nguồn nhân lực trong nông nghiệp có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển nông nghiệp
cũng như đối với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trước hết cần làm rõ
thế nào là nguồn nhân lực trong nông nghiệp? Nguồn nhân lực trong nông nghiệp là tổng
thể sức lao động tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm số lượng và
chất lượng của người lao động. Về số lượng bao gồm những người trong độ tuổi (nam
từ 15 đến 60 tuổi, nữ từ 15 đến 55 và những người trên và dưới độ tuổi nói trên tham
gia hoạt động sản xuất nông nghiệp). Như vậy về lượng của nguồn nhân lực trong nông
nghiệp khác ở chỗ, nó không phải chỉ bao gồm những người trong độ tuổi mà bao gồm
cả những người trên và dưới độ tuổi có khả năng và thực tế tham gia lao động. Về chất
lượng bao gồm thể lực và trí lực của người lao động, cụ thể là trình độ sức khoẻ, trình
độ nhận thức, trình độ chính trị, trình độ văn hoá, nghiệp vụ và tay nghề của người lao
động.

Nguồn nhân lực trong nông nghiệp có những đặc điểm riêng so với các ngành sản xuất
vật chất khác, trước hết mang tính thời vụ cao là nét đặc trưng điển hình tuyệt đối không
thể xoá bỏ, nó làm phức tạp quá trình sử dụng yếu tố nguồn nhân lực trong nông nghiệp.
Là thứ lao động tất yếu, xu hướng có tính quy luật là không ngừng thu hẹp về số lượng
và được chuyển một bộ phận sang các ngành khác, trước hết là công nghiệp với những
lao động trẻ khoẻ có trình độ văn hoá và kỹ thuật. Vì thế số lao động ở lại trong khu vực
công nghiệp thường là những người có độ tuổi trung bình cao và tỷ lệ này có xu hướng
tăng lên.

Xu hướng biến đổi nguồn nhân lực trong nông nghiệp

Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, nguồn nhân lực trong nông nghiệp
có số lượng lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng lao động xã hội. Song, cùng với sự
phát triển của quá trình công nghiệp hoá, nguồn nhân lực trong nông nghiệp vận động
theo xu hướng giảm xuống cả tương đối và tuyệt đối. Quá trình biến đổi đó diễn ra theo
hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu diễn ra khi đất nước bắt đầu công nghiệp hoá, nông nghiệp chuyển sang
sản xuất hàng hoá, năng suất lao động nông nghiệp có tăng lên, một số lao động nông
nghiệp được giải phóng trở nên dư thừa và được các ngành khác thu hút, sử dụng vào
hoạt động sản xuất - dịch vụ. Nhưng do tốc độ tăng tự nhiên của lao động trong khu vực
công nghiệp còn lớn hơn tốc độ thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp, do đó ở thời kỳ
này tỷ trọng lao động nông nghiệp mới giảm tương đối, số lượng lao động tuyệt đối còn
tăng lên. Giai đoạn này dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của đất
nước quyết định. Đài loan là nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao với thời gian dài.
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Trong 40 năm, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Đài loan tăng trên 70 lần. Từ
một nền nông nghiệp lạc hậu, Đài loan trở thành một nền công nghiệp mới. Năm 1952
nông nghiệp chiếm 35,9%, công nghiệp chiếm 18,0% và dịch vụ chiếm 46,1% trong
tổng GDP. Cùng thời gian này dân cư nông nghiệp có 4.257 ngàn người, chiếm 52,4%
dân số Đài loan. Đến năm 1970 tỷ trọng của nông nghiệp giảm xuống 17,5% và công
nghiệp tăng lên 34,7% trong GDP; dân số nông nghiệp tăng lên 5.997 ngàn người và
chiếm 40,9%. Đài loan kết thúc giai đoạn I, giai đoạn lao động nông nghiệp mới giảm
tương đối, phải mất 20 năm. Nước ta đang ở giai đoạn thứ nhất, tỷ trọng nông nghiệp
trong tổng lao động xã hội đã có xu hướng giảm xuống từ 72% năm 1993 xuống 68,64%
năm 1998, nhưng số lao động còn tăng lên, từ 20.482,9 ngàn lao động tăng lên 25.302
ngàn lao động cùng thời gian tương tự.

Giai đoạn thứ hai, nền kinh tế đã phát triển ở trình độ cao, năng suất lao động nông
nghiệp tăng nhanh và năng suất lao động xã hội đạt trình độ cao. Số lao động dôi ra do
nông nghiệp giải phóng đã được các ngành khác thu hút hết. Vì thế giai đoạn này số
lượng lao động giảm cả tương đối và tuyệt đối.

Phân bố và sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp nước ta.

Năm 1998 cả nước có 10.981 ngàn hộ nông nghiệp với 52.668 ngàn nhân khẩu, trong
đó có 25.302 ngàn lao động chiếm 68,64% tổng lao động xã hội. Như vậy dân số và
lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng phân bố không đều giữa các vùng,
thường tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Năm 1998 vùng đồng bằng sông Hồng
có 4.997 ngàn lao động nông nghiệp chiếm 19,75% lao động nông nghiệp cả nước
nhưng diện tích đất nông nghiệp chỉ chiếm 8,57% diện tích đất nông nghiệp cả nước,
tính ra cứ 1 ha có 7,43 lao động, bằng 230% mức bình quân chung cả nước và bằng
49,5% của Tây nguyên và Đông nam bộ. Vùng Bắc Trung bộ có 3.587 ngàn lao động
chiếm 14,18% tổng lao động nông nghiệp cả nước nhưng chỉ có 8,68% diện tích đất
nông nghiệp và tính ra trên 1 ha có 5,27 lao động. Điều đó có thể thấy ở biểu sau:

Phân bố lao động và đất nông nghiệp giữa các vùng trong cả nước năm 1998.
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Nguồn: Số liệu thống kê - Nông - Lâm nghiệp - thủy sản Việt Nam 1990 - 1998 và dự
báo năm 2000. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 1999

Sự phân bố không đồng đều giữa các vùng về lao động và đất đai đã gây sự lãng phí,
làm cho hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp còn thấp.

Phân bố nguồn nhân lực trong nội bộ ngành nông nghiệp nhìn chung là chưa hợp lý.
Đại bộ phận lao động nông nghiệp nằm trong khu vực sản xuất lương thực, bởi lẽ diện
tích trồng cây lương thực còn chiếm tỷ trọng lớn, năm 1998 diện tích gieo trồng cây
lương thực còn chiếm 72,97% tổng diện tích gieo trồng cả nước, riêng cây lúa còn chiếm
62,90%. Vùng đồng bằng sông Cửu long diện tích cây lương thực chiếm 86,7% và riêng
lúa chiếm 85,81% tổng diện tích gieo trồng toàn vùng. Vùng đồng bằng sông Hồng cũng
tương tự với 82,7% diện tích cây lương thực và diện tích gieo trồng lúa chiếm 73,10%
trong tổng diện tích gieo trồng toàn vùng. Số lao động giành cho các cây trồng khác nhất
là cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả trên cả nước chưa lớn, song một số vùng chiếm
tỷ trọng đáng kể, như vùng Tây nguyên diện tích cây lâu năm chiếm gần 50% và Đông
Nam bộ chiếm gần 40% tổng diện tích gieo trồng toàn vùng. ở đây đã hình thành những
trang trại trồng cà phê, cao su, điều, v.và lao động giành cho sản xuất cây công nghiệp
hàng hoá với tỷ trọng lớn. Một số địa phương đã phát triển mạnh ngành chăn nuôi, hình
thành các hộ, trang trại chuyên chăn nuôi, như ở Lâm đồng, Đồng nai, Ninh thuận, Mộc
châu ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, ngoại thành thành phố Hà Nội v.v và một
bộ phận lao động chuyên chăn nuôi đã hình thành, nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Nhìn
chung sự phân công lao động trong nông nghiệp nước ta còn kém phát triển, phần lớn
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lao động tập trung ở ngành trồng trọt, đặc biệt là ở khu vực sản xuất lương thực, thực
phẩm và tập trung ở những vùng đồng bằng châu thổ, ven các trục đường giao thông. Do
sự phân bố lao động nông nghiệp theo vùng và phân bố theo ngành còn bất hợp lý cho
nên việc sử dụng nguồn nhân lực còn nhiều lãng phí. Với các công cụ máy móc trang bị
chưa nhiều, phần lớn là công cụ thô sơ, giản đơn vì thế năng suất lao động còn thấp, thu
nhập và đời sống cho người lao động chậm được cải thiện.

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông nghiệp.

Lao động nông nghiệp Việt Nam đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lao động xã hội,
trong khi đó quỹ đất nông nghiệp không lớn, mức bình quân đất nông nghiệp theo dân
cư nông nghiệp ở nước ta thuộc nhóm các nước thấp nhất trên thế giới. Mặt khác tốc độ
tăng dân số ở Việt Nam còn cao, với tốc độ tăng 1,8%, hàng năm, số lao động bước vào
thị trường lao động khoảng một triệu người. Theo số liệu của tổng cục thống kê công bố
trong niêm giám năm 1998, tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng của lao động trong
độ tuổi ở khu vực nông thôn là 71,1%, điều đó có nghĩa là khu vực nông thôn đang còn
28,9% thời gian lao động chưa được sử dụng tương đương với 7,1 triệu lao động còn
dư thừa. Như vậy tình trạng dư thừa lao động và thiếu việc làm đang tăng, thu nhập của
nông dân vẫn còn thấp. Nhờ có sự tăng trưởng nông nghiệp trong những năm đổi mới
khá cao cho nên mức đói nghèo đã giảm xuống đáng kể. Từ những cuộc điều tra năm
1992 - 1993 đã có đến 51% số dân bị nghèo đói, tỷ lệ đó đã giảm xuống 20,4% (năm
1995), xuống 19,2% (năm 1996), trong đó số dân thành thị là 8%, trong khi đó tỷ lệ này
của nông thôn còn 22,5%, năm 1997 là 18,3%. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ có
thu nhập cao so với nhóm hộ thu nhập thấp có xu hướng mở rộng ra. Số liệu điều tra
thống kê cho thấy năm 1995 sự khác biệt giữa 20% người có thu nhập cao nhất và 20%
người có thu nhập thấp nhất là 6,8 lần và năm 1997 tăng lên 7,3 lần. Đó là vấn đề kinh tế
xã hội cần được quan tâm giải quyết. Vấn đề đặt ra là phải tạo thêm việc làm và tăng thu
nhập cho dân cư nông thôn. Trên cơ sở đảm bảo an toàn về lương thực, từng vùng thực
hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đa dạng
hoá cây trồng, vật nuôi, hướng vào những cây có giá trị hàng hoá và hàng hoá xuất khẩu
cao để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Do lực lượng lao động ở nông
thôn tiếp tục tăng nhanh chóng, để có thể thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa thành thị
và nông thôn bằng cách tạo ra việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn. Một mặt giảm tỷ
hộ thuần nông, tăng hộ nông nghiệp kiêm ngành nghề dịch vụ, hồi phục và phát triển
ngành nghề thủ công, ngành nghề truyền thống ở nông thôn. Mặt khác tăng cường tiết
kiệm trong dân cư nông thôn đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn thông
qua phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các thị trấn, các tụ điểm dân cư vừa để
thu hút lực lượng lao động trẻ ở nông thôn vừa tạo ra những sản phẩm tiêu dùng phục
vụ dân cư nông thôn- bằng các chính sách cởi mở khuyến khích dân cư đầu tư phát triển
mạnh công nghiệp nông thôn.

Phương hướng và biện pháp sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong nông nghiệp
nước ta.
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Phương hướng cơ bản sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong nông nghiệp nước ta
là: giải phóng mọi sức sản xuất ở nông thôn, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm
năng các nguồn lực của đất nước, của các vùng và của các ngành nông nghiệp, phát triển
mạnh nền nông nghiệp hàng hoá nhiều thành phần, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa
học - công nghệ vào nông nghiệp, phát triển nông thôn tổng hợp, gắn chặt chẽ sử dụng
lao động với việc mở rộng kinh tế đối ngoại, kết hợp giải quyết việc làm của người lao
động tại chỗ là chủ yếu với phân bổ lao động hợp lý theo vùng lãnh thổ; Nhà nước thông
qua các chính sách và cơ chế quản lý để tạo thêm việc làm và khuyến khích mọi người
lao động tự tạo việc làm cho mình, nâng cao năng suất lao động và nâng cao mức sống
của người lao động.

Để thực hiện phương hướng trên đây, cần phải có một hệ thống các giải pháp sau:

Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý chẳng những có ý nghĩa quyết định đối với sự phát
triển kinh tế của cả nước, mà còn có ý nghĩa đối với sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn
lao động xã hội, trong đó có lao động nông nghiệp. Trong điều kiện nước ta lao động
nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ lớn, thì việc sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn lao động nông
nghiệp càng phải được thực hiện trong mối quan hệ hữu cơ với việc phát triển các ngành
kinh tế quốc dân khác để hình thành cơ cấu phân công lao động mới nhằm thực hiện cơ
cấu kinh tế hợp lý. Mở rộng và phát triển mạnh các ngành kinh tế quốc dân: công nghiệp
và tiểu thủ công nghiệp, giao thông, thương mại và dịch vụ... là để mở rộng địa bàn sản
xuất, thu hút mọi người có khả năng lao động trong nông nghiệp với những tư liệu sản
xuất cần thiết bảo đảm cho lao động nông nghiệp ngày càng có hiệu quả hơn.

Việc phân phối sức lao động giữa nông nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân khác phải
đảm bảo cho nông nghiệp cả về số lượng và chất lượng một cơ cấu lao động hợp lý đủ
để cho nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc rút bớt lao
động nông nghiệp chuyển sang phát triển các ngành kinh tế khác là tuỳ thuộc vào việc
nâng cao năng suất lao động nông nghiệp.

Cơ cấu kinh tế của đất nước phải gắn liền với phát triển kinh tế đối ngoại. Trong thời đại
ngày nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng chưa từng thấy.
Phát triển kinh tế của mỗi nước gắn liền sự hợp tác với các nước khác phản ánh tính quy
luật. Trong điều kiện nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, việc khai thác các tiềm năng
lao động, đất đai, rừng, biển, ngành nghề để tăng nhanh khối lượng nông sản phẩm hàng
hoá, đặc biệt những sản phẩm để xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng
đầy đủ và hợp lý nguồn lao động nước ta.

Phân bổ lao động hợp lý giữa các vùng là biện pháp quan trọng để sử dụng đầy đủ và
hợp lý nguồn nhân lực trong nông nghiệp nước ta. Thực hiện việc phân bố lao động đòi
hỏi phải kết hợp chặt chẽ lao động với các nguồn tài nguyên và tư liệu sản xuất sẵn có
trong từng vùng khác nhau trên phạm vi cả nước để khai thác có hiệu quả các tiềm năng
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đó, tạo ra nhiều ngành mới, nhiều vùng chuyên môn hoá kết hợp với phát triển tổng hợp,
làm cho nền kinh tế cả nước phát triển một cách đồng đều.

Việc điểu chỉnh sức lao động từ nơi đông đến những vùng thưa dân trong từng tỉnh,
trong mỗi huyện có ý nghĩa thiết thực trong việc sử dụng nguồn nhân lực trong nội bộ
địa phương mình. Đồng thời phải chú ý điều chỉnh sức lao động giữa các vùng hợp lý
hơn.

Để thực hiện nhiệm vụ đó yêu cầu trước hết đối với từng tỉnh, từng huyện, cũng như
từng doanh nghiệp nông nghiệp phải nắm chắc nhân lực và nhu cầu lao động. Dân số
là cơ sở của nguồn nhân lực. Vì vậy, kế hoạch hoá nguồn nhân lực phải gắn liền với kế
hoạch hoá dân số. Trong khi dân số tăng lên khá nhanh, thu nhập quốc dân bình quân
đầu người còn thấp, vì vậy phải thực hiện kế hoạch hoá dân số và coi đó là cuộc vận
động lớn có ý nghĩa chiến lược về kinh tế xã hội.

Thực hiện biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa thâm canh, khai hoang và tăng vụ, phát triển
chăn nuôi và đẩy mạnh công tác trồng rừng và tu bổ rừng có ý nghĩa quan trọng trong
việc sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn nhân lực trong nông nghiệp nước ta.

Nền nông nghiệp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa chủ yếu dựa vào việc thực
hiện tái sản xuất mở rộng bằng con đường thâm canh. Để thực hiện con đường thâm
canh cần phải đầu tư thêm lao động quá khứ và lao động sống trên một đơn vị diện tích
ruộng đất một cách hợp lý. Điều đó tạo ra điều kiện thuận lợi để sử dụng đầy đủ và hợp
lý nguồn nhân lực trong nông nghiệp.

Thực hiện khai hoang và tăng vụ để mở rộng thêm diện tích trồng trọt, nâng cao trình độ
đảm bảo ruộng đất, mở rộng phạm vi hoạt động tạo điều kiện sử dụng lao động tốt hơn.

Trong nông nghiệp nước ta, chăn nuôi phát triển chậm so với ngành trồng trọt. Nhiệm
vụ của nền nông nghiệp nước ta là phải phát triển mạnh cả hai ngành, nhưng tốc độ
phát triển ngành chăn nuôi phải nhanh hơn tốc độ phát triển ngành trồng trọt. Thực hiện
nhiệm vụ đó cho phép thu hút một bộ phận lao động đáng kể ở nông thôn.

Phân phối sức lao động để phát triển nghề rừng, trồng rừng và tu bổ rừng, đặc biệt rừng
phòng hộ, rừng làm nguyên liệu và cung cấp cho xuất khẩu có ý nghĩa to lớn đối với
phát triển nông lâm nghiệp nước ta.

Phát triển công nghiệp nông thôn bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ
nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực, phát triển sản xuất
và nâng cao đời sống người lao động nông thôn. Phát triển các ngành nghề ở nông thôn
là để sản xuất nguyên liệu, công cụ sản xuất, thực hiện chế biến, dịch vụ đời sống,v.v..
Một bộ phận lao động nông nghiệp chưa có việc làm có thể làm dịch vụ trong các ngành
khác. Trong việc phát triển ngành nghề nông thôn cần phải tạo ra từng bước những
người có nghề và hình thành các làng nghề.
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Đẩy mạnh hơn nữa việc trang bị cho người lao động những tư liệu sản xuất cần thiết;
đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và chủng loại công cụ sản xuất.

Cải tiến tổ chức lao động, thực hiện thù lao lao động đúng đắn, áp dụng những đòn bẩy
kinh tế để kích thích lao động, tổ chức tốt và từng bước nâng cao đời sống của người lao
động là biện pháp thiết thực để sử dụng hợp lý nguồn lao động trong nông nghiệp.

Phải thực hiện biện pháp nâng cao trình độ văn hoá, trình độ kỹ thuật, trình độ nghiệp
vụ của người lao động. Để thực hiện biện pháp này cần phải cải cách toàn bộ hệ thống
giáo dục và đào tạo quốc dân phù hợp với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, có
sự hoạt động của thị trường lao động. Sự hình thành thị trường sức lao động trong nền
kinh tế sản xuất hàng hoá nhiều thành phần được sự hướng dẫn và bảo vệ của Nhà nước
và luật pháp. Sự hình thành đó mở ra khả năng để người lao động tạo việc làm làm theo
luật định. Cần mở rộng hệ thống các trung tâm đào tạo và hình thành và phát triển các
trung tâm giới thiệu việc làm.

Nhà nước cần phải đổi mới và từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, hoàn
thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo giải phóng thực sự nguồn nhân lực. Trong đó cần
đặc biệt chú ý chính sách và luật về tự do kinh doanh, tự do lao động và di chuyển lao
động, góp vốn và huy động vốn, quyền sử dụng đất đai, quyền thừa kế tài sản, thực hiện
tốt hợp đồng lao động và luật lao động của nước ta.

sử dụng nguồn lực vốn trong nông nghiệp

Vai trò và đặc điểm của vốn sản xuất trong nông nghiệp.

Vốn là nguồn lực hạn chế đối với các ngành kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng.
Vốn sản xuất vận động không ngừng từ phạm vi sản xuất sang phạm vi lưu thông và
trở về sản xuất. Hình thức của vốn sản xuất cũng thay đổi từ hình thức tiền tệ sang hình
thức tư liệu sản xuất và tiền lương cho nhân công đến sản phẩm hàng hoá và trở lại hình
thức tiền tệ v.v. Như vậy vốn sản xuất trong nông nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tư
liệu lao động và đối tượng lao động được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Do tính đặc thù của sản xuất nông nghiệp, vốn sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm
sau:

Trong cấu thành vốn cố định, ngoài những tư liệu lao động có nguồn gốc kỹ thuật còn
bao gồm cả tư liệu lao động có nguồn gốc sinh học, như cây lâu năm, súc vật làm việc,
súc vật sinh sản. Trên cơ sở những tính quy luật sinh học, các tư liệu lao động này thay
đổi giá trị sử dụng của mình khác với tư liệu lao động có nguồn gốc kỹ thuật.

Sự tác động của vốn sản xuất vào quá trình sản xuất và hiệu quả kinh doanh của nó
không phải bằng cách trực tiếp mà thông qua đất, cây trồng, vật nuôi. Cơ cấu và chất
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lượng của vốn sản xuất phải phù hợp với yêu cầu của từng loại đất đai, từng đối tượng
sản xuất là sinh vật.

Chu kỳ sản xuất dài và tính thời vụ trong nông nghiệp một mặt làm cho sự tuần hoàn và
luân chuyển chậm chạp, kéo dài thời gian thu hồi vốn cố định, tạo ra sự cần thiết phải
dự trữ đáng kể trong thời gian tương đối dài của vốn lưu động và làm cho vốn ứ đọng.
Mặt khác sự cần thiết và có khả năng tập trung hoá cao về phương tiện kỹ thuật trên một
lao động nông nghiệp so với công nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp còn lệ thuộc vào nhiều điều kiện tự nhiên, nên việc sử dụng vốn
gặp nhiều rủi ro, làm tổn thất hoặc giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Một bộ phận sản xuất nông nghiệp không qua lĩnh vực lưu thông mà được chuyển trực
tiếp làm tư liệu sản xuất cho bản thân ngành nông nghiệp, do vậy vòng tuần hoàn vốn
sản xuất được chia thành vòng tuần hoàn đầy đủ và không đầy đủ. Vòng tuần hoàn
không đầy đủ là vòng tuần hoàn của một bộ phận vốn không được thực hiện ở ngoài thị
trường và được tiêu dùng trong nội bộ nông nghiệp khi vốn lưu động được khôi phục
trong hình thái hiện vật của chúng. Vòng tuần hoàn đầy đủ yêu cầu vốn lưu động phải
trải qua tất cả các giai đoạn, trong đó có giai đoạn tiêu thụ sản phẩm.

Vốn cố định trong nông nghiệp

* Khái niệm và đặc điểm.

Tư liệu lao động là điều kiện vật chất không thể thiéu được trong hoạt động sản xuất
kinh doanh. Có nhiều loại tư liệu lao động và công dụng của mỗi loại không giống nhau,
nhưng chúng đều có tính chất chung là giữ vai trò môi giới trong quá trình lao động, tạo
nên sự kết hợp giữa người lao động và đối tượng lao động. Để tiến hành kinh doanh sản
xuất cần thiết phải ứng trước một số tiền vốn nhất định để mua sắm tư liệu lao động.
Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động không thay đổi hình thái vật chất ban đầu và
tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm mới theo mức độ hao mòn. Vốn đầu tư
ban đầu thu hồi từng phần sau mỗi chu kỳ sản xuất thông qua quỹ khấu hao. Tài sản cố
định hết thời hạn sử dụng sẽ được thanh lý đào thải. Do đặc điểm trong quá trình luân
chuyển, hình thái vật chất của tư liệu lao động được gọi là tài sản cố định và phần vốn
ứng trước được gọi là vốn cố định. Là tài sản cố định phải có đủ hai điều kiện: đạt giá
trị tối thiểu theo quy định và thời hạn sử dụng phải trên một năm. Giá trị tối thiểu tuỳ
thuộc từng thời kỳ Bộ tài chính có quy định cụ thể.

Như vậy vốn cố định là số vốn ứng trước để mua sắm tư liệu lao động chủ yếu hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp. Phương thức luân chuyển và bù đắp giá trị của nó là chuyển
dần từng phần giá trị vào sản phẩm mới đến khi tư liệu lao động hết thời hạn sử dụng thì
vốn cố định kết thúc quá trình luân chuyển.

* Phân loại đánh giá vốn cố định.
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Vốn cố định được phân loại theo chức năng (sản xuất và phi sản xuất vật chất). Theo
công dụng của từng yếu tố (tư liệu lao động cơ khí, tư liệu lao động sinh học, điều kiện
vật chất của lao động v.v.) hoặc theo cơ cấu các ngành sản xuất trong nông nghiệp.

Có thể sử dụng 5 phương pháp sau để đánh giá vốn cố định; phương pháp đánh giá theo
giá trị ban đầu hoàn toàn, theo giá khôi phục hoàn toàn, theo giá trị ban đầu trừ phần đã
hao mòn, theo giá trị khôi phục trừ phần đã hao mòn và theo giá cố định.

Tái sản xuất vốn cố định.

Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, tất cả tài sản cố định đều bị hao mòn hữu hình và
hao mòn vô hình. Sự hao mòn hữu hình là sự hao mòn vật chất dưới dạng hình thức cọ
xát, biến dạng, hư hỏng, bị ăn mòn. Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với tư liệu cơ
khí và khả năng sinh sản của chúng (đối với tư liệu sinh học) bị thay đổi, đặc tính, hiệu
suất, và độ tin cậy của tài sản cố định chuyển dần vào những sản phẩm đã được sản xuất
ra trong quá trình sản xuất.

Hao mòn vô hình là sự hao mòn làm giảm giá trị của tài sản cố định do tiến bộ khoa học
- công nghệ. Tài sản cố định bị giảm giá là do người ta đã sản xuất những tư liệu lao
động cùng một chức năng nhưng hiện đại hơn về công nghệ, có năng suất cao hơn hoặc
giá thành rẻ hơn. Hao mòn vô hình là tất yếu khách quan, đặc biệt trong điều kiện ngày
nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển với nhịp độ nhanh chóng và
tác động mạnh mẽ vào nông nghiệp kéo theo sự thay đổi sâu sắc về tư liệu lao động. Vì
vậy trong thực tiễn sản xuất, vấn đề đặt ra là phải giảm thấp sự tổn thất do sự hao mòn
vô hình các tài sản cố định bằng cách mua sắm những tư liệu lao động có trình độ kỹ
thuật cao, đảm bảo sử dụng đem lại hiệu quả lớn và tiến hành khấu hao hết trước khi
thanh lý.

Tái sản xuất tài sản cố định chủ yếu thực hiện bằng hai phương thức:

- Thông qua quỹ khấu hao:

Quỹ khấu hao được hình thành trên cơ sở trích khấu hao hàng năm. Mục đích chủ yếu
là để tái sản xuất giản đơn tư liệu lao động, nhưng trên thực tế nó thực hiện chức năng
tái sản xuất mở rộng, vì rằng đến khi khấu hao hoàn toàn tài sản cố định, quỹ khấu hao
này được sử dụng để xây dựng tài sản cố định mới.

Khi tiến hành khấu hao tài sản cố định phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Bù đắp đủ giá trị tài sản cố định đã hao mòn trong quá trình sử dụng.

Các bộ phận cấu thành của tài sản cố định thường có nhịp độ hao mòn không giống
nhau. Muốn duy trì hoạt động của máy móc lâu dài phải chi thêm một khoản tiền sửa
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chữa lớn. Sau khi không còn khả năng sử dụng, tài sản cố định sẽ được thanh lý, phần
giá trị này gọi là giá trị đào thải.

Như vậy, phần giá trị khấu hao thu được hàng năm gồm có hai phần và chuyển thành
các loại quỹ: quỹ khấu hao cơ bản và quỹ khấu hao sữa chữa lớn.

Công thức khấu hao chung như sau:

hoặc

Trong đó:

A: Mức khấu hao hàng năm

Gb: Giá trị ban đầu hoàn toàn của tài sản cố định

S: Chi phí sửa chữa lớn

Gt: Giá trị đào thải tài sản cố định

T: Thời gian sử dụng

Q: Khối lượng sản phẩm có thể sản xuất ra trong thời kỳ tồn tại của tài sản cố định.

q: Khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong năm tính toán.

Tùy thuộc vào từng loại tài sản cố định mà vận dụng công thức tính khấu hao theo thời
gian sử dụng hoặc theo khối lượng sản phẩm có thể sản xuất ra. Chẳng hạn đối với cây
lâu năm có thể tính khấu hao theo sản lượng, đối với máy kéo tính theo khối lượng công
việc hoàn thành... Để đơn giản trong tính toán, cần phải xác định tỷ lệ khấu hao hàng
năm cho từng loại sản phẩm cố định. Dựa vào tỷ lệ đó để xác định mức khấu hao và
phân bổ vào giá thành sản phẩm.

Tỷ lệ khấu hao hàng năm với giá trị ban đầu hoàn toàn của tài sản cố định, ta có công
thức:
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Tỷ lệ khấu hao cơ bản, tính theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu hao sửa chữa lớn, tính theo công thức:

Hoặc :

- Thông qua đầu tư xây dựng cơ bản.

Đầu tư xây dựng cơ bản là bỏ vốn để mua sắm và xây dựng tài sản cố định mới cho nông
nghiệp. Việc mua sắm chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, xây dựng cơ bản bao gồm
việc trồng mới và chăm sóc vườn cây lâu năm, đàn súc vật hậu bị, nhà kho, sân phơi,
công trình thủy lợi.... Vốn đầu tư còn để khôi phục, hiện đại tài sản cố định đang hoạt
động. Như vậy, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những nguồn gốc chủ yếu để
tái sản xuất vốn cố định.

Hiệu quả sử dụng vốn cố định.
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Hiệu quả kinh tế là sự hiểu hiện của mối quan hệ giữa kết quả lượng sản phẩm thu được
với lượng vốn đã bỏ ra. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định biểu hiện ở mỗi đơn vị
vốn bỏ ra nhận được lượng kết quả lớn hơn hoặc với lượng kết quả như thế nhưng cần
lượng vốn ít hơn. Vì vậy, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn liền với hiệu quả sử dụng
ruộng đất - Trên một đơn vị diện tích sản xuất được nhiều sản phẩm với chi phí thấp hơn
trên mỗi đơn vị sản phẩm. Hiệu quả sử dụng vốn cố định là bộ phận của hiệu quả sản
xuất nông nghiệp được biểu hiện thông qua mối quan hệ của lượng sản phẩm thu được
trên một đồng vốn đã bỏ ra.

Để đánh giá hiệu quả kinh tế của vốn cố định, có thể sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu
sau đây:

• Dung lượng vốn cố định: Là lượng vốn cố định cần thiết để sản xuất ra một đơn
vị sản lượng. Ta có công thức:

•

Việc hạ thấp mức vốn cố định để sản xuất ra một đơn vị giá trị sản lượng là biểu hiện
sự tăng lên của hiệu quả sử dụng vốn cố định trong nông nghiệp, cũng như trong từng
ngành trồng trọt và chăn nuôi.

- Năng suất lao động:

Trong nông nghiệp năng suất lao động tính theo công thức:

Trong đó: N: Là năng suất lao động

P: Là giá trị sản xuất (theo giá cố định)

T: Là số lượng lao động bình quân trong năm

Giữa năng suất lao động và mức vốn trang bị cho lao động (vốn cố định tính bình quân
cho một lao động nông nghiệp) và dung lượng vốn cố định có mối quan hệ mật thiết với
nhau. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tăng lên chừng nào mức tăng năng suất lao động
nhanh hơn mức vốn trang bị cho lao động và mức tăng giá trị sản xuất tính trên đồng
vốn cố định. Mối quan hệ đó có thể được biểu thị bằng công thức:
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Trong đó:

Vcd: Vốn cố định

Năng suất ruộng đất. Là mối quan hệ giữa giá trị sản xuất nông nghiệp tính cho một đơn
vị diện tích ruộng đất, có thể tính theo công thức:

Trong đó: S là diện tích ruộng dất.

Năng suất ruộng đất có quan hệ mật thiết với mức bảo đảm vốn cho đơn vị diện tích
(vốn cố định tính bình quân cho một đơn vị diện tích) và dung lượng vốn cố định. Năng
suất ruộng đất tăng lên phụ thuộc vào hai yếu tố: Tăng mức bảo đảm vốn cho đơn vị
diện tích và hạ thấp vốn cố định để sản xuất ra một đơn vị giá trị sản xuất.

- Mức doanh lợi: Là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất nói chung và cũng là hiệu quả
sử dụng vốn sản xuất (bao gồm vốn cố định và vốn lưu động) mức doanh lợi được tính
theo hai cách.

+ Các thứ nhất: Là quan hệ về lượng thu nhập thuần tuý với chi phí sản xuất, ta có công
thức:

Trong đó: M: Thu nhập thuần tuý

C: Chi phí vật chất

V: Chi phí lao động

+ Cách thứ hai: Là quan hệ về lượng thu nhập thuần tuý với tổng số vốn sản xuất (vốn
cố định, vốn lưu động và trừ phần khấu hao) ta có công thức:
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Trong đó:

Vcd: Vốn cố định

Vld: Vốn lưu động

k: Giá trị khấu hao tài sản cố định

- Thời hạn thu hồi vốn cố định:

Thời hạn thu hồi vốn cố định được xác định bởi lượng vốn cố định trung bình với lượng
thu nhập thuần tuý trung bình hàng năm, tính theo công thức:

Thời hạn thu hồi vốn cố định cần được rút ngắn bằng cách nâng cao năng suất lao động
và tăng sự chênh lệch giá thành và giá tiêu thụ sản phẩm - nghĩa là tăng thu nhập thuần
túy. Điều đó chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao, vì lượng thu nhập thuần tuý
lớn hơn được sử dụng để bổ sung cho vốn cố định mới.

Vốn đầu tư cơ bản.

- Khái niệm

Vốn đầu tư cơ bản là tổng hợp các chi phí để tái sản xuất tài sản cố định. Nó nhằm xây
dựng những tài sản cố định mới, mở rộng, xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật của tài sản
cố định hiện có để hiện đại hoá công cụ sản xuất và áp dụng những quy trình kỹ thuật
mới. Chi phí xây dựng cơ bản trong nông nghiệp có thể chia thành ba nhóm: chi phí về
xây dựng, chi phí về mua sắm máy móc thiết bị và chí phí xây dựng cơ bản khác.

Vốn đầu tư cơ bản là nguồn gốc chủ yếu để xây dựng vốn cố định. Song giữa vốn đầu tư
cơ bản và vốn cố định có sự khác nhau về số lượng và chất lượng. Về số lượng, không
phải tất cả vốn đầu tư cơ bản được thực hiện đều phản ánh trong giá trị của vốn cố định.
Về mặt chất lượng, vốn cố định là vốn đầu tư cơ bản được sử dụng vào sản xuất. Nghĩa
là vốn đầu tư đã được mua sắm máy móc, thiết bị , xây dựng các công trình, vườn cây
lâu năm, đàn gia súc cơ bản... còn vốn đầu tư cơ bản mới là vốn cố định tiềm tàng.
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Thực hiện đầu tư cơ bản là biện pháp chủ yếu để phát triển kinh tế quốc dân, trong đó
có nông nghiệp. Phương hướng đầu tư đúng đắn có tác dụng quyết định trong việc nâng
cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng nhanh khối lượng nông sản, tăng
tích luỹ..

Đầu tư vốn cơ bản có thể thực hiện theo hai phương thức: chiều rộng và chiều sâu. Đầu
tư vốn theo chiều rộng là đầu tư gắn liền với việc tăng tài sản cố định trên cơ sở trình độ
kỹ thuật và công nghệ hiện có. Đầu tư theo chiều sâu gắn với việc tăng tài sản cố định
trên cơ sở áp dụng kỹ thuật mới và hiện đại.

- Hiệu quả vốn đầu tư.

Hiệu quả vốn đầu tư cơ bản được xem xét trên hai mặt: Hiệu quả chung (tuyệt đối) và
hiệu quả so sánh. Hiệu quả chung của vốn đầu tư phản ánh quan hệ giữa lượng giá trị
sản lượng, tổng thu nhập và thu nhập thuần tuý với vốn đầu tư cơ bản. Nó còn được
xem xét trong phần tăng thêm của giá trị sản lượng, tổng thu nhập và thu nhập thuần tuý
với phần đầu tư bổ sung. Hiệu quả so sánh phản ánh hiệu quả của phương án này so với
phương án khác. Nó có thể tính chung hiệu quả cho cả ngành nông nghiệp, cho từng tiểu
ngành trên phạm vi cả nước, từng địa phương, từng xí nghiệp.

Để đánh giá hiệu quả vốn đầu tư cơ bản trong nông nghiệp có thể sử dụng hệ thống chỉ
tiêu dưới đây:

+ Hệ số hiệu quả vốn đầu tư: là quan hệ giữa tổng thu nhập và vốn đầu tư, nghĩa là lượng
tổng thu nhập được tạo ra do một đồng vốn đầu tư, tinh theo công thức:

Trong đó: Hhq: Hệ số hiệu quả vốn đầu tư.

V+ M : Tổng thu nhập

Vdt : Vốn đầu tư.

Người ta còn sử dụng chỉ tiêu hệ số hiệu quả vốn đầu tư bổ sung, là quan hệ giữa lượng
tổng thu nhập bổ sung so với lượng vốn đầu tư bổ sung, tính theo công thức:
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Trong đó: Hhp : Hệ số hiệu quả đầu tư bổ sung

(V + M) : Tổng thu nhập bổ sung

Vdt : Lượng vốn đầu tư bổ sung.

- Giá trị sản lượng tăng bổ sung trên một đơn vị chi phí sản xuất (bao gồm chi phí vật
chất và lao động) bổ sung, tính theo công thức.

Trong đó:

P : Giá trị sản lượng bổ sung

P1 : Giá trị sản lượng thu được sau khi đầu tư bổ sung

P0 : Giá trị sản lượng thu được trước khi đầu tư bổ sung

C1 : Chi phí vật hoá sau khi đầu tư bổ sung

Cơ0 : Chi phí vật hoá trước khi đầu tư bổ sung

V1 : Chi phí lao động sau khi đầu tư bổ sung

V0 : Chi phí lao động trước khi đầu tư bổ sung

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả đầu tư vốn thông qua việc tiết kiệm lao động sống và lao
động vật hoá trên đơn vị sản phẩm.

+ Lượng chi phí tiết kiệm trên một đồng vốn đầu tư, tính theo công thức:

Trong đó: Ith: Lượng chi phí tiết kiệm trên một đồng vốn đầu tư.

Z1 : Giá thành sản phẩm sau khi đầu tư vốn

Z0 : Giá thành sản phẩm trước khi đầu tư vốn
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P : Giá trị sản lượng

Vdt : Vốn đầu tư

Chỉ tiêu tiết kiệm lượng chi phí trên một đồng vốn đầu tư thường được sử dụng rộng
rãi trong trường hợp xác định hiệu quả vốn đầu tư cho từng mặt, từng phương hướng cụ
thể.

- Thời hạn thu hồi vốn đầu tư, tính theo công thức:

Thời gian thu hồi vốn đầu tư có ý nghĩa to lớn. Thời hạn thu hồi ngắn thì hiệu quả đầu tư
đạt cao. Chỉ tiêu này thường sử dụng khi xác định hiệu quả so sánh và lựa chọn phương
án.

Vốn lưu động trong nông nghiệp.

Khái niệm và cơ cấu của vốn lưu động trong nông nghiệp.

Muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, ngoài vốn cố định, các xí nghiệp nông nghiệp còn
cần có vốn lưu động. Trong quá trình sản xuất, một bộ phận của đối tượng lao động
chuyển vào sản phẩm mới (nguyên liệu) hoặc bị tiêu phí hoàn toàn và biến mất hình thái
vật chất của mình (nhiên liệu). Giá trị của đối tượng lao động kết hợp với giá trị lao động
sống và chuyển vào sản phẩm mới được sản xuất, sau đó chuyển sang hình thái tiền tệ.
Như vậy, vốn lưu động đã chuyển từ phạm vi sản xuất (dự trữ sản xuất) sang phạm vi
lưu thông (thành phẩm, tiền thu được do tiêu thu sản phẩm) sau đó lại quay về phạm vi
sản xuất (dự trữ mới cho sản xuất). Theo phương thức đó, toàn bộ vốn lưu động được sử
dụng trong mỗi chu kỳ sản xuất cụ thể và thay đổi hình thức vật chất của mình.

Vậy, vốn lưu động là vốn bằng tiền ứng trước để dự trữ cho sản xuất, để mua sắm vật
rẻ tiền mau hỏng và hình thành vốn lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất và
tiêu thu hàng hoá diễn ra một cách bình thường.

Theo tính chất tham gia của các yếu tố vào quá trình sản xuất, vốn lưu động được chia
thành ba bộ phận, bao gồm: Vốn lưu động dữ trữ cho quá trình sản xuất, vốn lưu động
dùng trong quá trình sản xuất và vốn lưu động dùng trong quá trình lưu thông.

- Vốn lưu động dữ trữ cho quá trình sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ nguyên nhiên
vật liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư cho sản xuất phụ, phu tùng dự trữ v.v.. Chuẩn bị
cho vụ sản xuất sau và những vật tư bảo hiểm nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất có
thể tiến hành một cách liên tục. Vốn lưu động nằm trong quá trình dữ trữ và bảo hiểm
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sản xuất được phân thành ba loại: Loại dự trữ cho bản thân xí nghiệp nông nghiệp tạo
ra, bao gồm: giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, phân bón hữu cơ... Loại thứ hai
là những dự trữ mua từ ngoài vào, bao gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, phụ tùng thay thế
nhiên liệu, dầu mỡ v.v... Và loại cuối cùng là những dự trữ sản xuất do các xí nghiệp
nông nghiệp vay tiền ngân hàng mua vật tư kỹ thuật. Do đặc điểm của sản xuất nông
nghiệp, vốn lưu động dữ trữ và bảo hiểm sản xuất cần đảm bảo mức dự trữ cần thiết để
hoạt động được bình thường. Bản chất của dự trữ cũng có hai mặt: Một mặt nó đảm bảo
cho quá trình sản xuất được tiến hành thuận lợi và liên tục. Mặt khác, dự trữ làm giảm
bớt tính linh hoạt và tính tích cực của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của xí nghiệp. Như vậy cần xác định mức dự trữ tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo cho xí
nghiệp hoạt động bình thường.

- Vốn lưu động trong quá trình sản xuất là biểu hiện bằng tiền của những sản phẩm sản
xuất dở dang, bán thành phẩm và những chi phí chờ phân bổ của ngành trồng trọt, chăn
nuôi và ngành nghề. Chi phí sản xuất dở dang là chi phí sản xuất đã bỏ ra cho các sản
phẩm đang sản xuất mà chưa có thu hoạch. Chi phí chờ phân bổ là khoản chi phí đã bỏ
ra cho các ngành sản xuất các sản phẩm thu hoạch trong năm đó, như chi phí cải tạo và
kiến thiết đồng ruộng, chi phí vật rẻ tiền mau hỏng... Việc tăng vốn lưu động dùng trong
quá trình sản xuất được coi là hợp lý nếu nó thúc đẩy làm tăng khối lượng công việc
hoàn thành, chứ không phải do tăng từng đơn vị khối lượng công việc.

- Vốn lưu động nằm trong quá trình lưu thông gồm có những khoản nông sản hàng hoá,
vốn bằng tiền và vốn trong thanh toán.

Cơ cấu vốn lưu động phụ thuộc vào chuyên môn hoá sản xuất ở một địa phương, mỗi
vùng của đất nước và nó sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào sự phát triển của cơ sở vật chất - kỹ
thuật trong nông nghiệp.

Vốn lưu động trong xí nghiệp nông nghiệp không ngừng tăng lên, trong đó phần vốn
nằm trong lĩnh vực sản xuất thường tăng vượt so với phần vốn trong lĩnh vực lưu thông.
Với sự phát triển của cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp kèm theo sự tăng lên
của vốn lưu động cần cho dự trữ về phụ tùng thay thế và sửa chữa, phân bón hoá học
v.v. Có thể hạ thấp tỷ trọng vốn lưu động giành cho dự trữ các loại vật tư bằng cách cải
thiện công tác cung ứng vật tư kỹ thuật. Phần vốn lưu động trong lĩnh vực lưu thông
hàng năm cũng tăng lên. Số tăng tuyệt đối của vốn lưu động trong giai đoạn lưu thông
là kết quả của nền nông nghiệp thâm canh. ở đây cần lưu ý hình thức tích cực, cơ động
của vốn lưu động trong lưu thông là tiền mặt có ở tài khoản gửi ngân hàng, vì nó chứng
tỏ đã hoàn thành chu kỳ sản xuất và bắt đầu chu kỳ sản xuất mới.

Hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động trong xí nghiệp.
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Trong xí nghiệp nông nghiệp, vốn lưu động đảm bảm tính không ngừng của quá tình tái
sản xuất, nó nhằm thực hiện sự tiết kiệm lớn nhất về vốn và chi phí tối thiểu về tài sản
lưu động.

Vốn lưu động khi tham gia trong quá trình sản xuất đã thực hiện vòng tuần hoàn không
ngừng. Nó liên tục trải qua các giai đoạn khác nhau của vòng tuần hoàn với sự thay đổi
về hình thức tiền tệ, hình thức sản xuất và hình thức hàng hoá. Sau khi kết thúc vòng
tuần hoàn thứ nhất, lại bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai và tiếp theo. Mỗi vòng tuần hoàn
là một chu chuyển hoặc một vòng quay của vốn lưu động là vận động không ngừng.

Biểu hiện cụ thể của chu chuyển vốn lưu động là tốc độ vận động của nó, một mặt phản
ánh số vòng quay của vốn lưu động và mặt khác phản ánh độ dài thời gian của một vòng
quay. Tốc độ chu chuyển của vốn lưu động thể hiện kết quả sử dụng vốn lưu động, đặc
trưng cho việc tổ chức quá trình sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm và tổ chức cung ứng
tư liệu sản xuất. Tốc độ chu chuyển của vốn lưu động qua các giai đoạn của quá trình
sản xuất lưu thông càng lớn bao nhiêu thì lượng vốn lưu động cần cho quá trình sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm ngày càng ít bấy nhiêu và hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao
bấy nhiêu.

Từ những quan điểm nêu trên, những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
thông qua các chỉ tiêu xác định tốc độ chu chuyển vốn lưu động.

- Hệ số luân chuyển, xác định theo công thức sau.

Trong đó:

H : Hệ số luân chuỷen

Ptt : Giá trị sản lượng tiêu thụ

Bldbq : Số dư vốn lưu động bình quân

Hệ số luân chuyển phản ánh quan hệ so sánh hai đại lượng; Giá trị sản lượng tiêu thụ và
số dư vốn lưu động bình quân. Nó phản ánh số vòng quay của vốn lưu động trung bình
trong năm, số vòng quay càng lớn càng tốt.

- Hệ số đảm bảo là chỉ tiêu nghịch đảo của hệ số luân chuyển, là quan hệ so sánh giữa
số dư vốn lưu động cần thiết để tạo ra một hoặc 1000 đồng giá trị sản lượng thực hiện.
Hệ số này càng nhỏ càng tốt, theo công thức sau:
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- Độ dài vòng quay của vốn lưu động, theo công thức sau:

V

= 360 ngày

= 360. Vldbq

Ptt Ptt

Vldbq

Trong đó:

Vq : Độ dài vòng quay (tính theo đơn vị ngày)

Ptt : Số vòng quay trung bình của vốn lưu động

Vldba : Vốn lưu động bình quân.

Trong quá trình sử dụng vốn lưu động, nếu số vòng quay của vốn tăng lên, độ dài thời
gian của mỗi vòng quay ngắn thì vốn lưu động được giải phóng nhanh, tức là hiệu quả
sử dụng vốn lưu động được tăng lên.

Biện pháp tạo vốn và sử dụng có hiệu quả vốn sản xuất trong nông nghiệp.

Biện pháp tạo vốn.

Vốn, huy động vốn luôn luôn là vấn đề có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế nói
chung và hoạt động của các xí nghiệp, trang trại, hộ nông dân nói riêng. Cơ chế bao cấp
vốn kéo dài trong nhiều năm đã làm cho doanh nghiệp nông nghiệp ỷ lại và dựa vào
nguồn vốn cấp phát của ngân sách và vốn vay ngân hàng, chưa huy động các nguồn vốn
khác để đầu tư phát triển sản xuất. Thiếu vốn đã gây nhiều trở ngại đối với sản xuất nông
nghiệp. Quá trình chuyển từ bao cấp sang hoạch toán kinh tế, mở rộng quyền tự chủ tài
chính của xí nghiệp, vấn đề tạo vốn và huy động vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất nông
nghiệp, cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau đây:
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- Phát huy sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế nhiều thành phần để tạo vốn cho sản xuất
nông nghiệp.

Sử dụng các thành phần kinh tế vào việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá cho
phép khai thác có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp. Cùng với
việc khai thác tiềm năng vốn sẵn có trong các thành phần kinh tế, đẩy mạnh quá trình
liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả
tài nguyên về đất đai, khí hậu, lao động, cây trồng và vật nuôi phong phú ở nước ta.

- Thực hiện chuyên môn hoá sản xuất kết hợp phát triển tổng hợp ở từng vùng và trong
các xí nghiệp, từng trang trại là biện pháp tạo vốn quan trọng của nông nghiệp.

Do những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp
phải kết hợp với phát triển tổng hợp, vừa để lợi dụng đầy đủ điều kiện tự nhiên, tư liệu
sản xuất và sức lao động, vừa tạo ra các nguồn thu nhập tương đối đồng đều giữa các
tháng trong năm. Đó là biện pháp tạo vốn tại chỗ, đáp ứng kịp thời cho sản xuất và tăng
hiệu quả sử dụng vốn.

- Từng bước thực hiện cổ phần hoá trong nông nghiệp...

Tiến hành cổ phần hoá trong nông nghiệp là nhằm đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập
trung vốn để phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá nông sản. Đồng thời giải quyết
tốt cơ chế quản lý vốn, phân định rõ quyền của người sở hữu tài sản, quyền của người
sử dụng tài sản và quyền quản lý của Nhà nước, nó còn nâng cao trách nhiệm làm chủ
của người sở hữu cổ phần, thúc đẩy hoạt động sản xuất của xí nghiệp có hiệu quả.

Cần tiếp tục nghiên cứu và mở rộng cổ phần hoá ở một số doanh nghiệp nông nghiệp
Nhà nước theo hình thức bao gồm: cổ phần hoá Nhà nước, cổ phần doanh nghiệp và cổ
phần cá nhân. Đối với nông thôn cải tiến hoạt động của tín dụng nông thôn nhằm thu
hút nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư vào phát triển sản xuất theo hướng các hộ góp vốn
cùng kinh doanh theo kiểu "Công ty cổ phần" trên cơ sở tự nguyện và tự quản theo đúng
pháp luật về thể lệ quản lý tiền tệ của Nhà nước.

- Đẩy mạnh hợp tác đầu tư với nước ngoài để thu hút nguồn vốn vào phát triển nông
nghiệp.

Tiềm năng nền nông nghiệp nhiệt đới to lớn và đang là môi trường thuận lợi để thu hút
nguồn vốn nước ngoài vào hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp, như trồng và chế biến
sản phẩm các loại cây đặc sản cà phê, cao su, chè, các loại cây ăn quả, nuôi tôm, chế
biến nông, lâm thuỷ sản.v.v.

Những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nông nghiệp.
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Trong những năm qua Nhà nước đã dành cho nông nghiệp một lượng vốn lớn, hàng năm
vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp đã chiếm tỷ lệ đáng kể trong toàn bộ nền
kinh tế quốc dân và ngân hàng thương mại đã cho các doanh nghiệp nông nghiệp, các
hộ nông thôn, các trang trại vay một khối lượng vốn lớn. Vì thế, nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn là điều kiện chủ yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

- Trước hết phải xác định đúng đắn phương hướng đầu tư vốn.

Phải xuất phát từ phương hướng bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp để xác định cơ cấu
đầu tư cho phù hợp, trên cơ sở đó lựa chọn phương án đầu tư vốn tối ưu. Nông nghiệp
được coi là mặt trận hàng đầu cần tập trung giải quyết nhằm đảm bảo nhu cầu lương
thực và thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp và là nguồn xuất khẩu quan
trọng. Vốn xây dựng cơ bản phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ to lớn đó, trong
từng giai đoạn tập trung vào cây gì, con gì, ở vùng nào là cần được tính toán và lựa chọn
một cách đúng đắn.

- Trong đầu tư vốn, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa khôi phục, cải tạo và xây dựng
mới một cách hài hoà và có hiệu quả. Đầu tư vốn phải tập trung, thi công dứt điểm sớm
đưa vào sản xuất nhằm phát huy tác dụng tốt của vốn đầu tư.

- Xây dựng cơ cấu vốn cố định hợp lý bao gồm cơ cấu vốn cố định có tính chất sản xuất
và phi sản xuất vật chất, cơ cấu hợp lý các yếu tố trong vốn cố định để sử dụng đầyđủ và
có hiệu quả các tài sản cố định đã được trang bị, tránh tình trạng mất cân đối trong dây
chuyền sản xuất, gây nên lãng phí lớn. Thực hiện tốt khấu hao tài sản cố định và quỹ
khấu hao. Coi trọng việc cải tạo, trang bị lại máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực
sản xuất và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định trong các doanh nghiệp nông nghiệp.

- Xây dựng định mức đúng đắn và quản lý vốn lưu động theo định mức, quản lý tốt vật
liệu, sản phẩm dự trữ, dụng cụ thông thường, chi phí sản xuất dở dang, chi phí chờ phân
bổ, thành phẩm, tiền mặt v.v..

- Tổ chức tốt việc cung ứng vật tư, đảm bảo vật tư cần thiết và kịp thời, hạn chế vật tư
bị ứ động. Phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất trên đơn vị khối lượng công việc và trên
đơn vị sản phẩm. Tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm và công tác thanh toán để thu hồi
vốn kịp thời. Tăng cường công tác kiểm soát tài sản lưu động, nêu cao kỷ luật tài chính,
tránh tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau.

Tóm tắt chương

Tất cả các nguồn tài nguyên hiện đang được sử dụng hoặc có thể được sử dụng vào
sản xuất của cải vật chất hoặc dịch vụ được gọi là các yếu tố nguồn lực. Các yếu tố
nguồn lực có thể tồn tại dưới hình thái vật chất hoặc dưới hình thái giá trị. Trong nông
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nghiệp xét theo hình thái hiện vật, các yếu tố nguồn lực bao gồm 5 nhóm yếu tố. Nguồn
nhân lực, các phương tiện cơ khí, nguồn lực sinh học, các phương tiện hoá học, nguồn
đất đai. Những đặc điểm của các yếu tố nguồn lực sử dụng vào nông nghiệp gắn liền
với các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. Các yếu tố nguồn lực có vai trò to lớn trong
việc tăng trưởng và phát triển nông nghiệp. Việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các
yếu tố nguồn lực của sản xuất nông nghiệp là tất yếu khách quan, đòi hỏi các cơ sở nông
nghiệp coi trọng việc bảo vệ và phát triển hợp lý, đảm bảo mối quan hệ hài hoà giữa các
yếu tố nguồn lực.

Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp, khác với các tư liệu sản
xuất khác ở chỗ: số lượng diện tích ruộng đất có hạn nhưng sức sản xuất của ruộng đất
không bị giới hạn, có vị trí cố định và chất lượng không đồng đều, không bị hao mòn và
đào thải khỏi quá trình sản xuất, nếu sử dụng hợp lý thì chất lượng ruộng đất được nâng
lên. Quỹ ruộng đất của Việt Nam không lớn, mức bình quân ruộng đất đầu người thấp,
bị phân chia manh mún v.v.. Để nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất cần thiết phải tiến
hành đánh giá đất đai theo số lượng, chất lượng và các điều kiện gắn với đất đai, khai
thác chiều sâu của ruộng đất và mở rộng thêm diện tích bằng cách khai hang và tăng vụ,
chuyển đổi ruộng đất bằng cách đồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất vào những hộ sản
xuất giỏi v.v...

Nguồn nhân lực trong nông nghiệp là tổng thể sức lao động tham gia hoạt động
sản xuất nông nghiệp. Nguồn nhân lực trong nông nghiệp có đặc điểm riêng, trước hết
mang tính thời vụ cao là nét đặc thù điển hình, là thứ lao động tất yếu, xu hướng có
tính quy luật là không ngừng giảm về số lượng lao động tuyệt đối và tương đối và được
chuyển sang các ngành khác. Nguồn nhân lực trong nông nghiệp Việt Nam đang chiếm
tỷ trọng lớn trong tổng lao động xã hội, nhưng phân bố không đều giữa các ngành trong
nội bộ nông nghiệp và các vùng trong cả nước. Việc dư thừa lao động và thiếu việc làm
đang là vấn đề nổi cộm và thu hút sự quan tâm của chính quyền các cấp ở Trung ương
và địa phương cũng như giới nghiên cứu khoa học. Để sử dụng hợp lý và có hiệu quả
nguồn nhân lực trong nông nghiệp cần thiết phải xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, phân
bố và phân bố lại lao động hợp lý, kết hợp biện pháp thâm canh, khai hoang và tăng vụ,
phát triển công nghiệp nông thôn, cải tiến tổ chức lao động, v.v..

Vốn là nguồn lực hạn chế đối với các ngành kinh tế nói chung, đối với nông nghiệp
nói riêng. Vốn sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm được phân biệt với các ngành
kinh tế khác. Để tiến hành sản xuất kinh doanh cần thiết phải ứng trước một số tiền nhất
định để mua sắm tư liệu lao động,trong quá trình sử dụng các tư liệu lao động này không
thay đổi hình thái vật chất ban đầu và tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm mới
theo mức độ hao mòn, phần vốn ứng trước đó được gọi là vốn cố định. Vốn cố định
được phân theo chức năng, theo công dụng từng yếu tố v.v... tái sản xuất vốn cố định
chủ yếu thực hiện bằng hai phương thức; thông qua quỹ khấu hao và thông qua đầu tư
xây dựng cơ bản. Hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn đầu tư cơ bản được đo lượng
bằng một hệ thống các chỉ tiêu. Ngoài vốn cố định muốn tiến hành sản xuất kinh doanh
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cần có vốn lưu động. Vốn lưu động là vốn bằng tiền ứng trước để xây dựng dự trữ cho
sản xuất, để mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng và hàng hoá diễn ra một cách bình thường.
Theo tính chất tham gia của các yếu tố vào quá trình sản xuất, vốn lưu động gồm ba
bộ phận cấu thành và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong nông nghiệp được đo lường
bằng hệ thống các chỉ tiêu. Có nhiều biện pháp tạo vốn và sử dụng có hiệu quả của vốn
sản xuất trong nông nghiệp

Câu hỏi ôn tập

Trình bày vai trò các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng và phát triển nông nghiệp

Phân tích vị trí và đặc điểm của ruộng đất trong nông nghiệp

Làm gì để sử dụng đầy đủ và hợp lý ruộng đất trong nông nghiệp?

Thế nào là yếu tố nguồn nhân lực trong nông nghiệp? Phân tích xu hướng nguồn nhân
lực trong nông nghiệp.

Để sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn nhân lực trong nông nghiệp cần thực hiện những
biện pháp gì?

Thế nào là vốn sản xuất trong nông nghiệp? Phân tích những đặc điểm của vốn sản xuất
trong nông nghiệp.

Thế nào là vốn cố định trong nông nghiệp? Phân tích phương thức tiến hành tái sản xuất
vốn cố định trong nông nghiệp.

Thế nào là vốn lưu động trong nông nghiệp? Phân tích các yếu tố cấu thành vốn lưu
động trong nông nghiệp.

Trình bày những biện pháp tạo vốn và sử dụng vốn sản xuất trong nông nghiệp có hiệu
quả.
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Tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông
nghiệp
Tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Khái niệm và đặc điểm

Những khái niệm:

- Lịch sử xã hội loài người đã trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau từ thời kỳ
mông muội, thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng... cho đến thời kỳ của cuộc cách mạng khoa
học - kỹ thuật hiện đại ngày nay. Để đạt được những "nấc thang" tiến bộ trong quá trình
phát triển như trên, con người từ chỗ lệ thuộc vào tự nhiên, đến chỗ vươn lên nhận thức
qui luật khách quan của tự nhiên, tiến tới chinh phục tự nhiên đáp ứng nhu cầu phát triển
ngày càng cao của mình. Như vậy, khoa học theo nghĩa chung nhất là hệ thống những
kiến thức, hiểu biết của con người về qui luật vận động và phát triển khách quan của tự
nhiên, xã hội và tư duy. Công nghệ theo nghĩa chung nhất là tập hợp những hiểu biết về
các phương thức và phương pháp hướng vào cải tạo tự nhiên, phục vụ các nhu cầu con
người. Ngày nay thuật ngữ "công nghệ" được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực
sản xuất khác nhau. Ví dụ: Công nghệ hoá dầu, công nghệ đóng tàu, công nghệ chăn
nuôi, công nghệ gen, công nghệ sinh học... Như vậy, khái niệm "công nghệ" cũng là tập
hợp những hiểu biết của con người, nhưng không phải là những hiểu biết hay nhận thức
sự vật khách quan nói chung, mà là những hiểu biết đã được chuyển hoá thành phương
thức và phương pháp sản xuất, những hiểu biết đã được "vật chất hoá" trong công cụ lao
động, đối tượng lao động, trong qui trình công nghệ hoặc kết tinh lại thành kỹ năng, kỹ
xảo hay cách thức kết hợp các yếu tố đầu vào sao cho có hiệu quả nhất của người lao
động trong hoạt động sản xuất.

Cũng có sự phân biệt giữa hai khái niệm kỹ thuật và công nghệ. Kỹ thuật thường được
hiểu là một tập hợp các máy móc, thiết bị cũng như hệ thống các phương tiện được dùng
để sản xuất hay phục vụ các nhu cầu khác của xã hội. Như vậy khi nói đến kỹ thuật
người ta thường nghĩ ngay đến yếu tố quan trọng nhất là máy móc thiết bị, tức là các
công cụ lao động. Tuỳ theo việc công cụ lao động được sử dụng là thủ công hay cơ khí
mà người ta gọi đó là nền sản xuất có kỹ thuật thủ công hay kỹ thuật cơ giới. Giữa kỹ
thuật và công nghệ có mối liên quan mật thiết với nhau. Sáng tạo ra một công nghệ mới
thường kéo theo sự đổi mới kỹ thuật, đòi hỏi những phương tiện kỹ thuật mới để thực
hiện nó. Ngược lại, sự đổi mới kỹ thuật thường được tạo ra bởi những công nghệ mới và
đến lượt nó kỹ thuật mới thúc đẩy việc hoàn thiện hơn và khẳng định công nghệ mới.

101/291



- Xét từ góc độ nghiên cứu công nghệ nhằm phục vụ việc quản lý hoạt động chuyển giao
công nghệ và thúc đẩy toàn diện các hoạt động công nghệ, người ta phân biệt hai phần
khác nhau là “phần cứng” và “phần mềm” của công nghệ như sau:

+ Phần cứng của công nghệ hay phần kỹ thuật của công nghệ bao gồm những máy móc,
thiết bị, công cụ, nguyên nhiên vật liệu... Phần này còn gọi là những yếu tố vật chất hay
phương tiện vật chất của công nghệ. Những phương tiện vật chất này có trình độ kỹ
thuật càng hiện đại thì trình độ kỹ thuật của công nghệ sản xuất càng cao.

+ Phần mềm của công nghệ. Phần này gồm ba bộ phận cấu thành:

Một là, yếu tố con người trong đó có kỹ năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, truyền thống,
đạo đức kinh doanh, năng lực quản lý.... Với trình độ công nghệ cao thì đòi hỏi phải có
những con người có năng lực và trình độ tương ứng để vận hành và sử dụng các phương
tiện kỹ thuật hiện có.

Hai là, các tài liệu công nghệ gồm các thiết kế, các định mức, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật, các hướng dẫn nghiệp vụ hay kỹ thuật vận hành, các bí quyết... Phần này còn gọi
là phần thông tin của công nghệ chứa đựng những vấn đề đã được tồn trữ và tư liệu hoá.

Ba là, yếu tố thể chế hay phần tổ chức của công nghệ bao gồm việc xây dựng, hoạch
định chiến lược, xây dựng kế hoạch và tổ chức động viên, thúc đẩy, kiểm soát hoạt động,
xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích...

Sau khi thống nhất cách hiểu khái niệm khoa học và công nghệ như đã trình bày ở trên,
phân tích lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ, ta thấy có một số điểm quan
trọng đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, khoa học và công nghệ có mối quan hệ tác động qua lại biện chứng và trong
thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật và công nghệ gắn kết chặt chẽ với nhau.

Thứ hai, các yếu tố hợp thành của công nghệ gồm: Vật chất - kỹ thuật, con người, thông
tin và yếu tố thể chế, như đã trình bày ở trên có mối quan hệ biện chứng, tác động qua
lại lẫn nhau trong quá trình thực hiện những tiến bộ khoa học - công nghệ. Đối với một
công nghệ bất kỳ thì phần kỹ thuật là phần cốt lõi. Tuy nhiên, kỹ thuật tự bản thân nó
không hoạt động được. Vì vậy cùng với việc nâng cao trình độ của phần kỹ thuật, cần
phải thay đổi tương ứng trình độ của phần thông tin và phần con người. Nếu đội ngũ
nhân lực được cung cấp đầy đủ thông tin, kỹ thuật cần thiết, tổ chức tốt sẽ làm cho phần
kỹ thuật có khả năng sử dụng cao và có hiệu quả hơn. Phần thể chế là yếu tố điều hoà,
phối hợp các yếu tố còn lại làm cho một tiến bộ khoa học công nghệ có thể được khẳng
định trên thực tế hoạt động sản xuất.

Thứ ba, đối với mỗi tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực sản xuất của bất kỳ
ngành kinh tế nào cũng đều có quá trình phát sinh, phát triển, lạc hậu và cuối cùng bị
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thay thế bằng một tiến bộ khoa học - công nghệ mới hơn. Người ta nói tiến bộ khoa học
- công nghệ có vòng đời của nó.

Thứ tư, việc triển khai một tiến bộ khoa học - công nghệ mới trong nền kinh tế nói chung
và trong nông nghiệp nông thôn nói riêng, bao giờ cũng tạo nên những tác động nhất
định lên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy việc hoạch định và thực thi những
chính sách hạn chế tác động tiêu cực có ý nghĩa rất to lớn.

Đặc điểm tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.

Các tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp phải dựa vào những tiến bộ về
sinh vật học và sinh thái học, lấy công nghệ sinh học và sinh thái học làm trung tâm.
Các tiến bộ khoa học công nghệ khác như thuỷ lợi hoá, cơ giới hóa, điện khí hoá, hoá
học hoá, cải tạo đất v.v... phải đáp ứng yêu cầu của tiến bộ khoa học - công nghệ sinh
học và sinh thái học.

Mối quan hệ sinh vật, sinh thái trong sản xuất nông nghiệp đòi hỏi các tiến bộ khoa học
- công nghệ khác hướng sự phát triển của mình vào việc cải tiến bản thân sinh vật (các
cây trồng vật nuôi) và cải tiến môi trường sống của sinh vật. Việc nghiên cứu để tạo ra
giống mới trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời lại đòi hỏi việc nghiên cứu để tạo ra
một loạt các yếu tố đồng bộ khác. Cứ như vậy, tiến bộ khoa học công nghệ trong nông
nghiệp ngày càng phát triển theo chiều rộng và chiều sâu.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ngày nay đang phải đối mặt với tính khan hiếm của các
yếu tố nguồn lực. Như vậy, những công nghệ mới trong trồng trọt và chăn nuôi không
những phải nhằm hướng nâng cao sức sống bên trong của cây trồng, vật nuôi, sử dụng
với hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên đất đai sinh thái hiện có, mà còn phải góp phần
giữ gìn, tái tạo các nguồn tài nguyên đó để đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững
trong tương lai.

Việc nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp mang tính
vùng, tính địa phương cao.

Do có sự khác biệt về loại đất, địa hình, thời tiết khí hậu v.v... Sự khác biệt giữa các
vùng nông nghiệp nông thôn đòi hỏi phải khảo nghiệm, phải địa phương hoá các tiến bộ
khoa học công nghệ trước khi triển khai áp dụng đại trà.

Tính đa dạng của các loại hình công nghệ trong nông nghiệp.

Xét mối quan hệ tiến bộ khoa học - công nghệ với sản phẩm, có hai loại hình công nghệ.
Một loại gọi là công nghệ thâm canh nhằm nâng cao năng suất sinh vật và năng suất
kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích. Loại thứ hai gọi là công nghệ cơ giới và tự động hoá,
chủ yếu nhằm nâng cao năng suất việc làm, tiết kiệm thời gian lao động trong mỗi khâu
công việc, giảm bớt hao phí lao động sống. Lựa chọn sự kết hợp hai loại công nghệ nói
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trên như thế nào là tuỳ thuộc mỗi giai đoạn phát triển của ngành nông nghiệp ở từng
vùng khác nhau để đáp ứng nhu cầu xã hội; nhu cầu rút bớt lao động nông nghiệp để
phát triển các ngành dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp ở nông thôn; vấn đề giải quyết
việc làm và thu nhập v.v...

Tính đồng bộ cân đối trong phát triển tiến bộ khoa học - công nghệ nông nghiệp.

Xét trên khía cạnh vật chất - kỹ thuật, một tiến bộ khoa học công nghệ bất kỳ trong nông
nghiệp đều được biểu hiện ra ở sự phát triển về công cụ lao động, đối tượng lao động và
sự phát triển kỹ thuật, kỹ năng của ngay chính bản thân người lao động. Nói cách khác,
sự phát triển từng mặt, từng bộ phận của lực lượng sản xuất là sự biểu hiện có tính vật
chất kỹ thuật của tiến bộ khoa học - công nghệ nông nghiệp. Nếu như từng tiến bộ khoa
học - công nghệ riêng lẻ chỉ tác động đến sự phát triển từng mặt, từng yếu tố của lực
lượng sản xuất, thì ngược lại sự phát triển của ngành nông nghiệp lại dựa trên sự phát
triển đồng bộ của các yếu tố cấu thành cơ sở vật chất kỹ thuật của bản thân nông nghiệp.
Điều này có nghĩa là cần có sự vận dụng tổng hợp các tiến bộ khoa học công nghệ riêng
lẻ để đảm bảo sự phát triển ổn định và vững chắc của nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn phát triển, do kết quả tác động khác nhau của các tiến
bộ khoa học - công nghệ riêng lẻ vào sự phát triển từng yếu tố của lực lượng sản xuất
làm cho tổng thể cơ sở vật chất kỹ thuật của nông nghiệp lộ ra những bộ phận lạc hậu,
yếu kém hơn. Khắc phục những bộ phận lạc hậu yếu kém này chính là nhiệm vụ trọng
tâm trong một giai đoạn nhất định của việc nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học - công
nghệ.

Nội dung tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.

Tiến bộ khoa học - công nghệ nông nghiệp có nội dung rộng lớn liên quan tới sự phát
triển của tất cả các yếu tố, bộ phận cấu thành lực lượng sản xuất của ngành này. Sau đây
là một số nội dung chủ yếu:

Thuỷ lợi hoá nông nghiệp.

. Khái niệm:

- Thủy lợi hoá là quá trình thực hiện tổng hợp thể các biện pháp khai thác sử dụng và
bảo vệ các nguồn nước trên mặt đất và dưới mặt đất cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ở
nông thôn, đồng thời hạn chế các tác hại của nước gây ra cho sản xuất và đời sống.

- Thuỷ lợi hoá là tiến bộ khoa học - công nghệ liên quan đến nước của sản xuất nông
nghiệp và đời sống nông thôn. Yếu tố nước thường gắn liền với đất đai, sông biển, thời
tiết khí hậu v.v... Vì vậy thuỷ lợi hoá có nội dung rộng lớn với những phạm vi khác nhau
trên một vùng, một quốc gia, thậm chí có vấn đề mang tính khu vực và quốc tế.
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- Thuỷ lợi hoá là tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm cải tạo và chinh phục thiên nhiên,
trên cơ sở nhận thức các qui luật của tự nhiên, trước hết là các qui luật về nước, thời tiết
khí hậu, dòng chảy của sông, suối v.v... luôn có diễn biến phức tạp, vì vậy thuỷ lợi hoá
là quá trình lâu dài và phức tạp.

Nội dung:

Trị thuỷ các dòng sông lớn.

Trị thuỷ các dòng sông lớn là nội dung trọng yếu của thuỷ lợi hoá, có ý nghĩa quyết định
tới việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước và chinh phục thuỷ tai. Tuỳ theo
đặc điểm hình thành của các con sông, qui luật hoạt động dòng chảy mà việc trị thuỷ các
dòng sông mang tính chất vùng, quốc gia hay quốc tế.

Để thực hiện trị thuỷ các dòng sông có hiệu quả, đặc biệt là các dòng sông lớn ở nước ta
như sông Hồng và sông Mê kông, trên cơ sở khảo sát, qui hoạch, cần chú ý một số vấn
đề chủ yếu sau đây:

+ Xây dựng các hồ chứa nước, các đập dâng và kênh lái dòng, xây dựng các hồ chứa
nước có tác dụng cơ bản là điều hoà tài nguyên nước và lợi dụng tổng hợp như nuôi cá,
làm thuỷ điện nhỏ. các đập dâng và kênh lái dòng có tác dụng phân thuỷ vào mùa mưa
lũ.

+ Nạo vét các dòng sông ở hạ lưu và khai thông dòng chảy để giải phóng lũ.

+ Trồng rừng đầu nguồn. Trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ở ven biển.

+ Củng cố và xây dựng thêm hệ thống đê sông, đê biển ở những nơi cần thiết. ở những
khúc đê sông yếu, xét thấy cần thiết phải có kế hoạch phân lũ, tạo điều kiện sản xuất
kinh doanh thích hợp với vùng phân lũ.

+ Tăng cường hiệp tác quốc tế toàn diện trong việc trị thuỷ các dòng sông.

Công tác thủy nông.

Công tác thuỷ nông có nội dung chủ yếu là tưới và tiêu nước. Trong các ngành kinh tế
quốc dân, nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều nước nhất bằng biện pháp tưới. Theo tài
liệu của Viện Khoa học và kinh tế thuỷ lợi, tính đến năm 1992 cả nước có 5,63 tr.ha
canh tác, trong đó được tưới tiêu là 2,037 tr.ha. Bình quân hàng năm đã sử dụng 49,3
tỉ m3 nước, trong đó mùa khô 30 tỉ m3. Dự kiến đến năm 2010 đưa diện tích canh tác
được tưới lên 3,40 tr.ha (tương ứng diện tích gieo trồng được tưới là 8,0 tr.ha) sẽ nâng
tổng lượng nước tưới tiêu lên 72,0 tỉ m3/năm, trong đó riêng mùa khô 44,0 tỉ m3. Tổng
trữ lượng nước mùa khô các sông ở nước ta là 128 tỉ m3/vụ, như vậy đòi hỏi phải xây
dựng nhiều công trình hồ chứa để tiếp ngưồn nước cho các con sông và bổ sung nước
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cho đập dâng như Liễu Sơn, Bái Thượng, Nam Thạch Hãn và các trạm bơm ở hạ lưu.
Các hệ thống tiêu hiện tại không chỉ phục vụ trồng trọt mà tiêu thoát cho toàn lưu vực
phục vụ dân sinh, kinh tế, xã hội, quốc phòng. Đến năm 1992 diện tích lưu vực vùng hệ
thống tiêu là 2,138 tr.ha, trong đó ở Miền Bắc là dạng tiêu riêng biệt diện tích là 1,003
tr.ha, còn ở Miền Nam là hệ thống tiêu tự nhiên và tưới kết hợp với diện tích lưu vực là
1,135 tr.d. Dự kiến đến năm 2010 nâng lưu vực vùng hệ thống tiêu thoát lên 2,9 tr.ha.
Như vậy trong tương lai, ngành thuỷ nông đang ở giai đoạn phát triển cả về số lượng và
chất lượng phục vụ.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển như trên, đòi hỏi phải xâydựng hệ thống công trình hoàn
chỉnh, đồng bộ, hợp lý và sử dụng tối đa công suất thiết kế. Hệ thống công trình tưới tiêu
hoàn chỉnh là hệ thống bao gồm công trình lợi lớn, lợi vừa và loại nhỏ gắn liền hữu cơ
với nhau, trong mỗi công trình đều có đầy đủ các bộ phận cần thiết để có thể đưa nước
thông suốt từ đầu nguồn tới chân ruộng và nhanh chóng tháo nước ra khỏi ruộng khi cần
thiết. Công tác thuỷ nông cần chú ý những vấn đề kinh tế và quản lý chủ yếu sau đây:

Tổ chức quản lý công trình thuỷ nông:

Hiện nay trong một lưu vực nước hoặc vùng lãnh thổ, các công trình tưới, tiêu nước loại
nhỏ, vừa, lớn thường phát triển riêng biệt theo khả năng đầu tư của nền kinh tế và nhu
cầu của các ngành, vì vậy hình thành các tổ chức quản lý riêng rẽ, tách biệt gây nên
những hiện tượng trùng lặp, mâu thuẫn trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công
trình. Để việc phát triển đầu tư và khai thác thuỷ lợi có hiệu quả trên thực tế có ba hướng
tổ chức quản lý các hệ thống công trình thuỷ nông như sau:

- Quản lý theo tuyến công trình (quản lý theo ngành). Đây là phương thức quản lý được
áp dụng từ thời bao cấp ở nước ta. Hệ thống các công trình thuỷ lợi được phân chia
thành hệ thống công trình đầu mối, cấp I, cấp II và cấp III được tổ chức quản lý chặt chẽ
với sự bao cấp của nhà nước. Quản lý theo tuyến đối với các công trình thuỷ lợi tạo điều
kiện thuận lợi cho việc quản lý kinh tế và kỹ thuật thuỷ lợi, song có hạn chế cơ bản là
không gắn kết được với quản lý của các cấp chính quyền địa phương.

- Quản lý theo lưu vực nước (quản lý theo lãnh thổ) . Lưu vực nước hay còn gọi là khu
vực thuỷ lợi, là vùng lãnh thổ có quan hệ về nguồn nước, khai thác sử dụng, tiêu thoát
hay thải nước cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường nước. Phương thức này thường
được áp dụng trong quản lý sử dụng các dòng sông, quản lý các công trình lớn như công
trình Bắc Hưng Hải, công trình thoát lũ biển Tây…

- Kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ. ở mỗi lưu vực nước hay khu vực thuỷ
lợi thường có các hệ thống thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ đan xen nhau. Việc xây dựng, tu bổ,
quản lý khai thác sử dụng các công trình cần theo nguyên tắc: Công trình trong phạm vi
xã do xã phụ trách; Công trình trong phạm vi liên xã do huyện phụ trách; Công trình liên
huyện do tỉnh phụ trách; Công trình liên tỉnh do Trung ương phụ trách. Như vậy hình
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thành các đơn vị quản lý trực thuộc các cấp, tạo thành mối quan hệ về kinh tế và hành
chính theo từng cấp có mối quan hệ với nhau.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thuỷ nông:

Đầu tư thuỷ nông của Nhà nước :

*Hướng đầu tư thuỷ nông của Nhà nước bao gồm: Đầu tư xây dựng, phát triển các hệ
thống thuỷ nông mới; Đầu tư khôi phục, sửa chữa lớn các hệ thống thuỷ nông đang vận
hành đã hết hạn sử dụng; Đầu tư ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới; Trợ giá dịch vụ
thuỷ nông trong các trường hợp thiên tai, tiêu thoát nước phi canh tác; Trợ cấp vốn đầu
tư phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng xã và HTX.

* Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào thuỷ nông bao gồm vốn ngân sách, vốn nước
ngoài, vốn do Nhà nước huy động dưới dạng quỹ, tín phiếu, trái phiếu, cồ phần theo
từng dự án hay công trình cụ thể. Tuỳ điều kiện cụ thể mà Nhà nước đầu tư vốn cho các
công trình thuỷ lợi theo các hình thức chủ yếu sau đây:

+ Đầu tư và tự tổ chức doanh nghiệp để làm dịch vụ theo chính sách kinh tế tài chính
hiện hành.

+ Đầu tư ban đầu một phần rồi giao cho doanh nghiệp quản trị đầu tư làm dịch vụ, tự
hạch toán.

+ Cho doanh nghiệp, tư nhân vay vốn với lãi suất ưu dãi, thời gian dài để đầu tư làm
dịch vụ thuỷ nông.

+ Trợ cấp đầu tư ban đầu một phần cho doanh nghiệp, không hoàn lại vốn.

+ Bảo tín cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài để làm thuỷ lợi.

- Đầu tư thuỷ nông của xă hay hợp tác xă:

*Hướng đầu tư: Đối với thuỷ lợi nhỏ, nội đồng do xã hoặc HTX nông nghiệp đảm
nhiệm. ở nơi nào chưa có HTX kiểu mới, UBND xã thành lập tổ thuỷ nông đảm nhiệm
việc huy động vốn, nhân lực theo chính sách Nhà nước và qui chế địa phương để đầu tư
vào thuỷ lợi. ở nơi nào có HTX thì sẽ do các HTX đảm nhiệm.

*Nguồn đầu tư cho thuỷ lợi nội đồng gồm:

+ Trợ cấp đầu tư phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng từ ngân sách cấp trên. Ngân
sách xã trực tiếp đầu tư phát triển thuỷ lợi nội đồng.
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+ Huy động ngày công lao động nghĩa vụ công ích đối với lao động trong tuổi tham gia
xây dựng, tu bổ hệ thống kênh mương nội đồng.

+ Các đóng góp khác, các khoản trợ giúp khác.

Các hình thức tổ chức sử dụng, khai thác hệ thống thuỷ nông.

- Các hình thức tổ chức quản lý sử dụng hệ thống thuỷ nông của Nhà nước bao gồm:
Doanh nghiệp khai thác thuỷ lợi (theo hình thức công ty), xí nghiệp hoặc Ban quản lý
thuỷ nông.

Hoạt động dịch vụ thuỷ lợi của các công ty, doanh nghiệp khai thác thuỷ nông có thể có
các mô hình chủ yếu sau:

+ Hạch toán chưa đầy đủ, theo dạng cân đối thu chi hàng năm, Nhà nước cấp bù kinh
phí chi theo dự toán các hạng mục kinh phí được cấp bù. Mô hình này được áp dụng cho
hầu hết các đơn vị quản lý khai thác thuỷ lợi vừa và nhỏ.

+ Sự nghiệp dịch vụ thuỷ lợi có thu nhưng số thu nhỏ chỉ 10-20% số cần chi. Hàng năm
doanh nghiệp lập tổng dự toán chi phí và dự kiến phần thu, cuối năm quyết toán dựa vào
số thực chi và thực thu.

Hoạt động của các ban quản lý hoặc một số xí nghiệp thuỷ lợi khác theo các mô hình:

+ Sự nghiệp dịch vụ có thu nhưng nguồn thu chủ yếu là các sản phẩm phụ và số thu nhỏ,
còn sản phẩm chính thì hàng năm lập dự toán chi phí trình cấp thẩm quyền duyệt cấp
vốn ngân sách.

+ Sự nghiệp dịch vụ thuỷ nông: Đơn vị không có nguồn thu trực tiếp, mọi chi phí hàng
năm đều do ngân sách cấp theo dự toán chi phí và do cấp thẩm quyền duyệt. Mô hình
này áp dụng trong trường hợp thực hiện chính sách không thu thuỷ lợi phí đối với nông
nghiệp hoặc thu nhưng bằng phương thức gián tiếp qua thuế nông nghiệp, thuế xuất
khẩu hoặc hình thức quĩ.

- Các hình thức quản lý sử dụng hệ thống thuỷ nông của tập thể và tư nhân, thường gắn
với mục tiêu kinh doanh, có thể có các dạng chủ yếu sau:

+ Các HTX dịch vụ thuỷ nông hay HTX nông nghiệp làm chức năng dịch vụ, các tổ hợp
tác đường nước v.v...

+ Các công ty cổ phần: Hiện nay nước ta chưa có dạng này nhưng trong quá trình cổ
phần hoá sẽ hình thành nhờ việc cổ phần hoá các hệ thống thuỷ nông vừa và nhỏ hiện
nay Nhà nước vẫn đang quản lý sử dụng.
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Bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Tài nguyên nước phân bổ khắp nơi, gồm nước mặt đất và nước ngầm. Nguồn nước dễ bị
hoà tan các hoá chất, rác thải, mầu, mùi vị trở nên ô nhiễm, nhất là nguồn nước mặt do
chịu ảnh hưởng của các hoạt động của người và động vật. Công tác bảo vệ tài nguyên
nước bao gồm hai nội dung chính sau đây:

Phòng chống kạn kiệt nguồn nước.

Ngoài các nguyên nhân khách quan do thay đổi môi trường tự nhiên, khí hậu; các
nguyên nhân làm kạn kiệt nguồn nước do con người gây nên chủ yếu là khai thác rừng
bừa bãi, tạo nên đất trống đồi trọc làm giảm lượng nước trữ ở tầng đất, khi mưa tạo
thành dòng chảy lũ lớn, làm giảm nước trong mùa kiệt. Các biện pháp chủ yếu là:

+ Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.

+ Định canh định cư đối với đồng bào dân tộc vùng cao.

+ Khai thác cây rừng hợp lý, vừa khai thác vừa trồng rừng tạo lớp phủ chống xói mòn.

+ Xây dựng các công trình hồ chứa để điều tiết lại nguồn nước, tăng lượng nước trong
mùa khô và chống lũ trong mùa mưa.

Phòng chống ô nhiễm nguồn nước.

Các biện pháp chủ yếu để phòng chống ô nhiễm nguồn nước bao gồm:

+ Giữ vệ sinh môi trường, dọn rác thải, làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước.

+ Xây dựng, phát triển các công trình xử lý chất thải và nước thải của các nhà máy, xí
nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư. Trong phát triển các nhà máy mới cần coi xử lý
chất thải là yêu cầu bắt buốc trong khi duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các
nhà máy thuộc các ngành như hoá chất, phân bón v.v...

+ Quản lý và bảo vệ môi trường biển.

+ Xây dựng và thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ môi trường, trong đó có môi
trường nước.

+ Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về chinh phục nguồn nước, cải tạo và bảo
vệ môi trường nước.

Cơ giới hoá nông nghiệp.
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Khái niệm:

Cơ giới hoá nông nghiệp là quá trình thay thế công cụ thủ công thô sơ bằng công cụ lao
động cơ giới; thay thế động lực sức người và gia súc bằng động lực của máy móc; Thay
thế phương pháp sản xuất thủ công lạc hậu bằng phương pháp sản xuất với kỹ nghệ cao.

Cơ giới hoá nông nghiệp dựa trên cơ sở nền công nghiệp cơ khí phát triển, có khả năng
nghiên cứu, chế tạo ra các máy động lực và máy công tác để thực hiện các khâu công
việc canh tác phù hợp với yêu cầu sinh trưởng phát triển của cây trồng, vật nuôi và phù
hợp với hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.

- Nội dung cơ giới hoá nông nghiệp bao gồm cơ giới hoá bộ phận (cơ giới hoá từng khâu
riêng lẻ) tiến lên cơ giới hoá tổng hợp và tự động hoá sản xuất.

Cơ giới hoá bộ phận trước hết và chủ yếu thường được thực hiện ở những khâu công
việc nặng nhọc, tốn nhiều lao động thủ công hay thời vụ căng thẳng và dễ dàng thực
hiện như khâu làm đất, vận chuyển, chế biến thức ăn gia súc v.v.... Nét đặc trưng của
giai đoạn này là việc áp dụng các chiếc máy riêng lẻ của các nông hộ và trang trại khá
giả. Thời kỳ này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất cho mình, họ còn đi làm thuê
cho các hộ và trang trại khác trên địa bàn lân cận.

Cơ giới hoá tổng hợp là việc sử dụng liên tiếp các hệ thống máy ở tất cả các giai đoạn
của quá trình sản xuất trồng trọt hay chăn nuôi kể từ lúc bắt đầu đến lúc ra sản phẩm.
Nét đặc trưng của giai đoạn này là sự ra đời của các hệ thống máy nông nghiệp, có tác
dụng hỗ trợ, bổ sung cho nhau để hoàn thành liên tiếp tất cả các khâu công việc của quá
trình sản xuất .

Tự động hoá là giai đoạn phát triển cao hơn của cơ giới hoá tổng hợp, gắn liền với cách
thức khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, các phương tiện điều khiển tự
động để hoàn thành mọi khâu liên tiếp của quá trình sản xuất từ khi chuẩn bị đến lúc kết
thúc cho sản phẩm. Nét đặc trưng của giai đoạn này là loại trừ lao động chân tay và một
phần lao động trí óc. Sự tham gia của con người chỉ với vai trò giám đốc, kiểm tra, điều
chỉnh để quá trình sản xuất diễn ra theo một kế hoạch đã định trước.

Những vấn đề kinh tế - kỹ thuật cần chú ý khi thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp.

Những điều kiện khách quan thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp Việt Nam.

- Điều kiện trước hết để tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp là phải có nền công nghiệp
phát triển có khả năng chế tạo máy kéo và máy móc nông nghiệp, sản xuất các phụ tùng
thay thế và công nghiệp sủa chữa phát triển. Trong điều kiện ngày nay khi hợp tác quốc
tế đã phát triển chưa nhất thiết phải có công nghiệp chế tạo máy kéo và máy móc phát
triển. Song do môi trường hoạt động của máy móc nông nghiệp xấu, để thực hiện cơ giới
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hoá nông nghiệp có hiệu quả nhất thiết phải phát triển công nghiệp sản xuất phụ tùng
thay thế và công nghiệp sửa chữa.

Từ một nền kinh tế có trình độ còn tương đối thấp so với các nước trong khu vực, chúng
ta tiến hành cơ giới hoá trong đIều kiện công nghiệp nặng chưa phát triển, chúng ta chưa
tự nghiên cứu chế tạo được hàng loạt máy móc cho nông nghiệp. Hiện nay ngành cơ khí
mới chỉ sản xuất ra được những chiếc máy loại nhỏ, nhưng chưa chế tạo được phần động
cơ, phần lớn là lắp ráp. Công nghiệp nước ta chưa đáp ứng nhu cầu sửa chữa và sản xuất
phụ tùng thay thế cho máy móc nông nghiệp loại vừa và loại lớn. Vì vậy, hiệu quả cơ
giới hoá nông nghiệp đem lại chưa cao. Cơ giới hoá nông nghiệp gần đây sử dụng các
loại máy móc nhỏ được sản xuất trong nước và nhập ngoại.

- Điều kiện tiếp nhận cơ giới hoá nông nghiệp. Người tiếp nhận cơ giới hoá nông nghiệp
là các trang trại, các hộ gia đình nông dân tự chủ. Phần lớn trong số họ hiện nay đang
gặp nhiều khó khăn để tiếp nhận cơ giới hoá như: Năng lực tự tích luỹ về vốn thấp; chưa
có tri thức, kỹ năng về máy móc cơ khí (như sử dụng, bảo dưỡng, vận hành...), sản xuất
còn nhỏ và phân tán, nhất là ruộng đất bị phân chia manh mún. Kích thước các thửa đất
không phù hợp với hoạt đọng của máy móc, nhất là loại máy quá lớn. Những vấn đề
trên đều là những chướng ngại đối với việc tiếp thu và trang bị cơ giới hoá cho các hộ
và trang trại.

Lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao. Lực lượng lao động này khi được
giải phóng khỏi nông nghiệp nhờ cơ giới hoá có thể gây nên tình trạng thất nghiệp ở
nông thôn. Như vậy, sự phân công lao động chưa phát triển, việc đưa máy móc vào sản
xuất sẽ giải phóng sức lao động, nếu chưa tạo ra sự phân công lại lao động hợp lý, lao
động dư thừa không được các ngành khác thu hút sẽ gây ra sự lãng phí lớn cho nông
nghiệp và nền kinh tế quốc dân.

- Điều kiện hoạt động của máy móc phải thuận lợi. ở nước ta điều kiện này không giống
nhau ở các ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp), giữa các vùng nông
thôn, làm cho việc thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp có sự khác nhau giữa các ngành
sản xuất và giữa các vùng. Những ngành sản xuất, vùng sản xuất thuận lợi sẽ có khả
năng tiếp thu cơ giới hoá nhanh và hiệu quả hơn và ngược lại.

Xuất phát từ những điều kiện khách quan trong nước như trên, phương châm và bước đi
thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp nước ta là: Phải kết hợp một cách phổ biến các công
cụ thô sơ, công cụ cải tiến với công cụ nửa cơ khí và công cụ cơ khí hiện đại, lấy công
cụ hiện đại làm phương hướng chính để tiến lên; kết hợp lao động thủ công với lao động
nửa cơ khí và cơ khí, lấy lao động cơ khí làm phương hướng chính. Trong những trường
hợp nhất định, có thể đi thẳng vào cơ khí hiện đại ở những khâu quan trọng và những
nơi có điều kiện như các khâu làm đất, thuỷ lợi, khai hoang, vận chuyển, chế biến ...
đặc biệt ở những vùng chuyên canh lớn hoặc vùng chuyên môn hoá sản xuất xuất khẩu.
Theo phương châm nói trên, các bước đi thực hiện cơ giới hoá sẽ kết hợp tuần tự với
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nhảy vọt. Sự tồn tại đan xen các loại trình độ kỹ thuật khác nhau trong từng khâu công
việc, trong các khâu canh tác của quá trình sản xuất, trong từng ngành kinh tế kỹ thuật
và trong từng vùng sinh thái là biểu hiện cụ thể của phương châm và bước đi thực hiện
cơ giới hoá nông nghiệp ở nước ta.

Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và những vấn đề kinh tế đặt ra cần chú ý.

Để thực hiện có hiệu quả phương châm và bước đi của cơ giới hoá nông nghiệp như
trình bày ở trên cần chú ý những vấn đề kinh tế - kỹ thuật chủ yếu sau đây:

- Ngành cơ khí phải từng bước thực hiện việc sản xuất và trang bị đủ công cụ thường
và công cụ cải tiến cho nông nghiệp. Trong điều kiện lao động thủ công là chủ yếu thì
số lượng và chất lượng của công cụ cầm tay, công cụ cải tiến có ý nghĩa lớn trong việc
nâng cao năng suất của lao động nông nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ này cần coi trọng vai
trò của ngành thủ công nghiệp chế tạo và sửa chữa công cụ trong nông thôn.

- Việc trang bị các máy móc, công cụ hiện đại phải đảm bảo tính đồng bộ và cân đối.
Tính đồng bộ và cân đối này thể hiện ở các khía cạnh: Giữa máy động lực và máy công
tác; giữa trang bị với sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế; giữa trang bị máy móc và
hướng dẫn kỹ thuật vận hành.v..v...

- Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, công cụ. Phương hướng cơ bản là trang bị và sử
dụng máy móc công cụ vạn năng, sử dụng vào nhiều khâu canh tác; trang bị hệ thống
máy công cụ đồng bộ đi kèm máy động lực v.v... Tăng cường khâu bảo quản, duy tu
máy móc thiết bị.

- Đi đôi với quá trình thực hiện cơ giới hoá, cần thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh
tế nông thôn, phân công lại lao động nông thôn theo hướng tiến bộ.

- Tạo ra những điển hình tiên tiến về cơ giới hoá nông nghiệp ở những ngành trọng
điểm, những vùng trọng điểm. Quá trình thực hiện cần được tổng kết rút bài học kinh
nghiệm để nhân lên diện rộng.

Điện khí hoá nông nghiệp nông thôn.

Khái niệm:

Trong quá trình phát triển, nông nghiệp sử dụng ngày càng nhiều các nguồn năng lượng
khác nhau. Điện khí hoá là một tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sử dụng nguồn
điện năng vào các hoạt động sản xuất và phục vụ đời sống nông thôn. Điều kiện để thực
hiện điện khí hoá nông nghiệp nông thôn là hình thành được mạng lưới điện quốc gia
thông suốt từ nơi phát điện đến tận các cơ sở sử dụng điện là các hộ gia đình, các trang
trại trồng trọt, chăn nuôi v.v... ở mọi vùng nông thôn. Như vậy, thực hiện điện khí hoá
nông nghiệp nông thôn là một quá trình rất lâu dài.
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Trong nông nghiệp, nông thôn việc sử dụng nguồn năng lượng điện chủ yếu theo các
hướng sau đây:

- Năng lượng điện là cơ sở của việc cơ khí hoá lao động ở một số khâu sản xuất nông
nghiệp như thuỷ lợi, chế biến, chăn nuôi ... Điện năng là nguồn động lực chủ yếu của
các xưởng cơ khí, xưởng chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản, các trạm bơm tưới tiêu.

- Sử dụng điện dưới dạng khác như nhiệt năng hay quang năng để chiếu sáng, sấy khô,
ấp trứng, sưởi ấm gia súc v.v...; hoặc dưới dạng sóng như tia hồng ngoại, tia tử ngoại để
khử độc trong nước, tiêu diệt các vi sinh vật có hại cho giống cây trồng vật nuôi, chữa
bệnh gia súc .v.v...

- Sử dụng điện phục vụ sinh hoạt nông thôn.

Những vấn đề cần chú ý khi thực hiện điện khí hoá.

- Trong qui hoạch xây dựng mạng lưới điện nông thôn cần chú ý:

+ Bên cạnh các cơ sở điện lực do Trung ương quản lý, cần xây dựng các trạm thuỷ điện
vừa, nhỏ và cực nhỏ nhằm khai thác sức nước của các dòng sông suối để phục vụ sản
xuất và đời sống nông thôn vùng trung du và núi cao. Kết hợp hợp lý việc xây dựng
nhiệt điện với thuỷ điện.

+ Trong xây dựng mạng lưới điện nông thôn, cần kết hợp sức mạnh của Trung ương với
địa phương, kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Trong quản lý vận hành mạng lưới điện và sử dụng điện cần chú ý:

+ Ưu tiên điện cho sản xuất. Nâng cao mức độ sử dụng điện cho sinh hoạt trên cơ sở khả
năng sản xuất điện cho phép.

+ Trước hết đưa điện vào sử dụng ở những khâu công việc tĩnh tại. Điện khí hoá trước
hết trong các khâu công việc của ngành chăn nuôi.

+ Hình thành các bộ phận chuyên trách quản lý, bảo dưỡng vận hành mạng lưới điện
nông thôn. Thực hiện hạch toán kinh tế về dịch vụ điện.

+ Cần có hướng dẫn tối thiểu về kỹ thuật an toàn sử dụng điện cho các cơ sở dùng điện
ở nông thôn, đặc biệt là hộ nông dân.

Hoá học hoá nông nghiệp.

Khái niệm:
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Hoá học hoá là quá trình áp dụng những thành tựu của ngành công nghiệp hoá chất phục
vụ nông nghiệp, bao gồm việc sử dụng các phương tiện hoá học vào các hoạt động sản
xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống ở nông thôn.

Hóa học hoá nông nghiệp là quá trình liên tục của những tiến bộ khoa học công nghệ
liên quan đến các phương tiện hoá học của lao động nông nghiệp và của các phương tiện
phục vụ đời sống nông thôn. Nội dung của hoá học hoá nông nghiệp bao gồm:

- Bổ sung và tăng cường cung cấp thức ăn cho cây trồng vật nuôi bằng việc sử dụng các
loại phân bón hoá học, thức ăn gia súc có bổ sung các nguyên tố vi lượng.

- Bảo vệ cây trồng vật nuôi thông qua việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc
diệt cỏ, thuốc trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm v.v...

- Sử dụng các vật liệu hoá học trong xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp như
công trình thuỷ lợi, cải tạo đất, xây dựng chuồng trại v.v...

- Sử dụng các vật liệu hoá học trong sản xuất các đồ dùng phục vụ sinh hoạt nông thôn.

Những vấn đề cần chú ý.

Để thực hiện hoá học hoá nông nghiệp có hiệu quả, cần chú ý những vấn đề sau:

- Sử dụng đúng liều lượng các loại hoá chất trong việc cung cấp thức ăn cho cây trồng
vật nuôi, trong bảo vệ động thực vật. Kết hợp hợp lý việc sử dụng phân bón hoá học
với các loại phân chuồng và phân xanh. Sử dụng hợp lý các chất kích thích tăng trưởng
trong chăn nuôi.

- Sử dụng đúng kỹ thuật các loại hoá chất, đặc biệt là trong khâu chế biến, bảo quản rau
quả thực phẩm.

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc sản xuất, tiêu thụ sử dụng các phương tiện
hoá học dùng trong sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn.

- Phải có hướng dẫn kỹ thuật cho người nông dân, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo
vệ sinh môi trường trong quá trình sử dụng các phương tiện hoá chất vào sản xuất nông
nghiệp.

Sinh học hoá nông nghiệp.

Khái niệm:

Sinh học hoá nông nghiệp là quá trình nghiên cứu và áp dụng được những thành tựu về
khoa học sinh vật và khoa học sinh thái vào nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất
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lượng các sản phẩm nông nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái. Nói cách khác, sinh
học hoá nông nghiệp là quá trình tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các tư liệu
sản xuất sinh vật của nông nghiệp bao gồm tập đoàn các loài động vật, thực vật, vi sinh
vật sử dụng trong nông nghiệp; mối quan hệ tương tác giữa chúng với nhau và với môi
trường sinh thái trên từng vùng và toàn bộ lãnh thổ nông nghiệp cả nước.

Theo khái niệm như trên thì sinh học hoá không chỉ bao hàm nội dung liên quan đến
công tác giống cây trồng vật nuôi, mặc dù đây là nội dung quan trọng nhất. Sinh học hoá
nông nghiệp là một quá trình bao gồm những nội dung rộng lớn sau đây:

- Điều tra cơ bản một cách toàn diện và có trọng điểm các điều kiện thiên nhiên và các
nguồn tài nguyên phong phú về thực vật, động vật và vi sinh vật ở nước ta.

- Nghiên cứu, phát hiện và nắm vững hệ thống các qui luật phát sinh và phát triển của
các cá thể và quần thể động thực vật, vi sinh vật trên từng vùng sinh thái.

- Nghiên cứu, phát hiện và nắm vững các qui luật về mối quan hệ giữa các quần thể sinh
vật với nhau và với điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu ... trên các tiểu vùng, các vùng
và trên cả nước.

- Nghiên cứu và đề ra được phương hướng đúng đắn để khai thác, bảo vệ và sử dụng
ngày càng tốt hơn, bảo đảm tái sinh không ngừng các nguồn tài nguyên sinh vật của đất
nước. Nhập nội một số giống cây con phù hợp từ nước ngoài để bổ sung vào quĩ gen
hiện có hoặc làm phong phú quỹ gen bằng con đường lai tạo. Xây dựng các tập đoàn cây
trồng vật nuôi có năng suất sinh học cao và cho sản phẩm chất lượng tốt ổn định cùng
với qui trình kỹ thuật cần thiết cho mỗi cây con phù hợp với từng vùng sinh thái nông
lâm ngư nghiệp.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học một cách hiệu quả.

Những thành tựu công nghệ sinh học chủ yếu của nước ta.

Ngày nay, công nghệ sinh học là một mũi nhọn của tiến bộ khoa học công nghệ thế giới.
Lịch sử phát triển công nghệ sinh học thế giới đã trải qua ba giai đoạn phát triển với
những đặc trưng riêng. Hai giai đoạn đầu là công nghệ sinh học truyền thống (lên men
thực phẩm để sản xuất rượu bia, dấm, nước chấm, sữa chua, sản phẩm muối chua …) và
công nghệ sinh học cận đại (công nghệ sản xuất thuốc kháng sinh, vitamin, axit hữu cơ,
axit amin, dung môi, enzym, sinh khối giầu prôtein…). Hiện nay, công nghệ sinh học
đang phát triển ở giai đoạn hiện đại. Công nghệ sinh học hiện đại bao gồm một số lĩnh
vực quan trọng như công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ enzym/prôtein,
công nghệ sinh học vi sinh vật, công nghệ sinh học môi trường. Dựa trên thành tựu của
công nghệ di truyền, người ta biết rõ từng loại gen và giải mã chúng, từ đó chế tạo ra
các loại thuốc đặc trị diệt virut gây bệnh cho động thực vật. Đối với lĩnh vực tạo giống
người ta tạo ra các cây trồng vật nuôi chuyển gen để cho năng suất và những chất lượng
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mới của sản phẩm. Ví dụ nhờ chuyển gen có thể tăng lượng chứa prôtein và cải thiện
chất lượng prôtêin trong sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Lại cũng có thế chuyển vào cây
trồng, vật nuôi loại gen chống côn trùng, chống nấm, chống virut, để kháng với thuốc
diệt cỏ….Dựa trên thành tựu của công nghệ tế bào, người ta đã tạo giống cây trồng bằng
nuôi cấy mô, tạo giống con nuôi bằng phương pháp cấy phôi …

Ngành sinh học nước ta đến nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần phát
triển nông nghiệp, đó là:

- Trong trồng trọt, nghiên cứu đặc điểm quang hợp của cây lúa, quang hợp và dinh
dưỡng ruộng lúa năng suất cao làm cơ sở cho các biện pháp thâm canh. Đã đưa vào sản
xuất công nghệ quang hợp trồng tảo giầu dinh dưỡng để thu sinh khối làm nguồn dinh
dưỡng và dược liệu quí. Nghiên cứu quan hệ cộng sinh giữa vi khuẩn Azolla - Anabaens
azolla cũng như những vi khuẩn Rhizobium và cây đậu tương, sử dụng các chất điều hoà
sinh trưởng, các nguyên tố khoáng vi lượng làm tăng năng suất cây trồng trong nông
lâm nghiệp. Nghiên cứu thành công các kỹ thuật di truyền như lai tạo, đột biến, đa bội
thể tạo ra nhiều giống lúa, ngô, đậu, đỗ, dâu ... được ứng dụng vào sản xuất.

- Trong chăn nuôi, đã thành công trong việc ghép hợp tử và tạo ra bò giống con chất
lượng cao. Ngoài ra còn một số thành công trong việc tạo ra các giống lai khác như lợn,
gia cầm...

- Trong lĩnh vực vi sinh vật, đã tuyển chọn và xây dựng các sưu tập vi sinh vật có ích,
nghiên cứu và áp dụng có kết quả công nghệ vi sinh phục vụ sản xuất và đời sống như
thuốc trừ sâu vi sinh vật, phân vi sinh vật cố định đạm cho cây họ đậu, hóc môn thực vật
sản xuất bằng công nghệ vi sinh, kháng sinh thô, a xít a min v.v...

- Trong công nghệ thực phẩm, nhiều kỹ thuật và qui trình công nghệ sinh học được
nghiên cứu và áp dụng như sản xuất nước chấm, nước giải khát lên men, rượu vang v.v...

Nhờ những thành tựu chủ yếu trên của ngành sinh học đã góp phần đáng kể vào việc
thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, chương trình lương thực thực phẩm ở
nước ta trong những năm qua.

Những giải pháp kinh tế kỹ thuật cần chú ý:

- Trong công tác nghiên cứu, cần coi trọng các vấn đề sau đây:

+ Trong trồng trọt, không chỉ coi trọng nghiên cứu cây lúa mà cần triển khai mạnh mẽ
hơn việc nghiên cứu các loại cây màu như ngô, khoai, đậu đỗ các loại. Đối với cây dài
ngày, bên cạnh việc nghiên cứu các cây có giá trị xuất khẩu cần mở rộng nghiên cứu các
loại cây khác trong quần thể thực vật chung sống với các cây công nghiệp.
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+ Trong chăn nuôi bên cạnh việc coi trọng nghiên cứu con lợn, cần mở rộng nghiên cứu
các loại con gia súc gia cầm khác.

+ Trong nghiên cứu quần thể động thực vật trong môi trường nước, cần coi trọng hơn
nữa việc nghiên cứu các loại động thực vật nhỏ như nấm, tảo, rong rêu...

+ Nghiên cứu hậu quả của chiến tranh hoá học của Mỹ đối với quần thể động thực vật ở
nước ta.

- Trong công tác giống cần chú ý:

+ Lựa chọn, thuần dưỡng các loại giống tốt địa phương. Tổng kết kinh nghiệm nuôi
trồng dân gian, mang lại kết quả cao cho mỗi vùng sinh thái nông nghiệp. Cần coi trọng
và bảo vệ các loại giống đặc sản.

+ Nhập nội, lai tạo, nuôi thuần chủng để có những giống mới. Coi trọng công tác kiểm
dịch động thực vật nhập nội.

+ Xây dựng hệ thống quốc gia từ Trung ương đến địa phương bao gồm các cơ sở nghiên
cứu, tuyển chọn, lai tạo, sản xuất, thí nghiệm, sản xuất và cung cấp giống cho sản xuất
đại trà v.v... Có biện pháp quản lý giống chặt chẽ, chống lẫn giống và thoái hoá giống.

+ Xây dựng, phổ biến thực hiện qui trình kỹ thuật cho từng loại cây trồng và con nuôi.
Qui trình kỹ thuật là một hệ thống biện pháp kỹ thuật với những tiêu chuẩn đã được qui
định gắn liền hữu cơ với nhau theo một trật tự thời gian nhất định, phù hợp với qui luật
phát triển và phát dục của cây trồng vật nuôi, với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, điều
kiện đất, nưóc, thời tiết khí hậu ở từng vùng, từng địa phương.

- Thực hiện đổi mới cơ cấu sản xuất trồng trọt và chăn nuôi; cơ cấu mùa vụ; công thức
luân canh, xen canh, gối vụ phù hợp trên mỗi vùng sinh thái để khai thác có hiệu quả
các tiềm năng sinh học, sinh thái và các tiềm năng khác.

Phương hướng và những biện pháp chủ yếu thúc đẩy cách mạng khoa học công
nghệ trong nông nghiệp nước ta.

Mục tiêu và phương hướng.

- Nền nông nghiệp nước ta có lịch sử phát triển từ rất lâu đời. Tuy nhiên vì nhiều lý do
về lịch sử, kinh tế - xã hội, đến nay về cơ bản sản xuất nông nghiệp vẫn đang trong tình
trạng kỹ thuật thủ công là chủ yếu. Đặc biệt ở những vùng núi, vùng đồng bào dân tộc,
kỹ thuật sản xuất rất lạc hậu. Mục tiêu phát triển tiến bộ khoa học công nghệ trong nông
nghiệp nước ta là từng bước hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của nông
nghiệp ngày càng hiện đại, khai thác có hiệu quả nhất những tiềm năng to lớn của nền
nông nghiệp nhiệt đới phục vụ cho nhu cầu phát triển nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu
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và cải thiện đời sống nhân dân. Như vây, trong khi nắm vững "khâu trung tâm là cơ khí
hoá", cần đặc biệt coi trọng "thuỷ lợi là biện pháp quan trọng hàng đầu", tiến bộ khoa
học công nghệ cần tác động tích cực tới con người lao động ở nông thôn, tới đất đai, tới
các tập đoàn cây trồng con nuôi cùng các biện pháp sinh học, tới các công cụ lao động
và tới các tư liệu sản xuất khác của nông nghiệp. Nói tóm lại cần coi trọng thúc đẩy các
tiến bộ khoa học của nông nghiệp, các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến tất cả
các bộ phận, các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất nông nghiệp nước ta hiện nay.

- Thúc đẩy sự phát triển cách mạng khoa học công nghệ của một nước đang phát triển
như nước ta, trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ nông nghiệp thế giới đã
và đang đạt được những thành tựu rất lớn trên mọi lĩnh vực về hoá học, sinh học, năng
lượng v.v..., chúng ta phải có phương hướng và bước đi thích hợp. Một mặt, vừa phải
đẩy mạnh các chương trình tiến bộ khoa học công nghệ trong nước, mặt khác phải tranh
thủ được những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của các nước khác. Với phương
châm kết hợp các bước đi tuần tự với nhảy vọt, phương hướng của cuộc cách mạng khoa
học công nghệ nông nghiệp nước ta là tiến hành một cách tổng hợp, trong đó thực hiện
thuỷ lợi hoá là biện pháp hàng đầu để thực hiện rộng rãi sinh học hoá, hoá hóc hoá, từng
bước cơ giới hoá, điện khí hoá. Cơ giới hoá giữ vai trò trung tâm trong quá trình hiện
đại hoá sản xuất nông nghiệp nước ta.

Những biện pháp chủ yếu:

Để đạt được mục tiêu của cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta với
phương hướng và bước đi thích hợp như trên, cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu
sau đây:

Xây dựng các chương trình và thực hiện theo chương trình các tiến bộ khoa học công
nghệ nông nghiệp.

Để thực hiện có kết quả cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp cần phải
xây dựng được một hệ thống các chương trình tiến bộ khoa học công nghệ bao gồm các
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và một số ngành khác có liên quan. Các
chương trình đó vừa phản ánh những yêu cầu cơ bản, cấp bách của sản xuất, vừa góp
phần tác động vào từng yếu tố cho đến toàn bộ lực lượng sản xuất nông nghiệp nước ta.

Nói chung, một chương trình tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp phải có mục tiêu
cuối cùng và mục tiêu từng bước, có một loạt các biện pháp về khoa học, kỹ thuật, kinh
tế - tổ chức ... có liên quan với nhau cần thực hiện trong một thời gian nhất định, dưới
một sự chỉ đạo thống nhất. Trong kế hoạch thực hiện chương trình, cần xác định mục
tiêu cụ thể và thời gian cụ thể, lực lượng cán bộ và cơ quan có trách nhiệm thực hiện,
những biện pháp cụ thể về khoa học - kỹ thuật - công nghệ, những đảm bảo về vật chất
và tài chính, trách nhiệm và quyền hạn của các bên tham gia chương trình. Với cách làm
trên, phương thức hoạt động khoa học công nghệ nông nghiệp theo chương trình sẽ có
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ý nghĩa lớn vì nó là phương thức vừa đảm bảo tính kế hoạch chặt chẽ, vừa linh hoạt cho
phép tập hợp những khả năng hiện có và sẽ có vào các phương hướng trọng điểm, các
mục tiêu trọng điểm trong từng thời kỳ do yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Người ta có thể phân loại các chương trình tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp
theo các tiêu thức khác nhau:

- Căn cứ vào kết quả tác động tới sự phát triển các yếu tố của lực lượng sản xuất, hệ
thống chưong trình gồm các chương trình về các yếu tố sản xuất như chương trình cơ
giới hoá, chương trình làm thuỷ lợi, chương trình giao thông nông thôn, chương trình
nạc hoá đàn lợn v.v...

- Căn cứ vào mục tiêu của chương trình, có chương trình nghiên cứu cơ bản, chương
trình nghiên cứu ứng dụng.

- Căn cứ vào sự phân cấp quản lý có chương trình trọng điểm quốc gia và chương trình
của các địa phương.

Với bất kỳ một chương trình nào thì trong tổ chức thực hiện cũng phải căn cứ vào mục
tiêu của chương trình để xác định trách nhiệm, quyền hạn cần thiết, giải quyết các biện
pháp và phương tiện cần thiết, chỉ định cơ quan chủ trì và người chủ trì thích hợp nhất.
Bên cạnh việc xác định trách nhiệm rõ ràng, cần làm tốt sự kết hợp thực hiện chương
trình với các cơ quan khoa học khác, với các cơ quan kinh tế và cơ quan khoa học kỹ
thuật ở từng ngành và địa phương, với các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu
chuẩn để đánh giá cách xây dựng và thực hiện một chương trình tốt nhất là mang lại
hiệu lực hoạt động mới cho khoa học công nghệ trong điều kiện nhất định, hoặc góp
phần vào việc phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản xuất.

Hiện nay có một số lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
vào nông nghiệp nước ta là:

+ Chương trình tiêu thoát lũ Đồng bằng Sông Cửu Long, cải tạo khai thác vùng Đồng
Tháp Mười.

+ Tạo ra các giống lúa, ngô và các giống cây trồng khác có năng suất cao, chất lượng tốt
phù hợp với nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu trên cơ sở phát huy ưu thế lai.

+ Tạo giống cây ăn quả có năng suất và chất lượng cao phù hợp với từng vùng sinh thái,
góp phần đổi mới cơ cấu ngành trồng trọt.

+ Cải tạo đàn bò của Việt Nam theo hướng chăn nuôi lấy thịt, sữa có năng suất cao.

+ Nạc hoá đàn lợn trong chăn nuôi xuất khẩu.

119/291



+ Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp, giảm bớt việc dùng
các chất hoá học để bảo vệ môi sinh.

+ v.v...

Tăng cường năng lực khoa học công nghệ của ngành nông nghiệp.

Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ của ngành nông nghiệp bao gồm nhiều vấn đề
rất rộng lớn như: Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ; Hệ thống cơ quan nghiên cứu
khoa học và các cơ sở thực nghiệm trong nông nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức cho người
lao động nông nghiệp.

- Về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ: Hiện nay với hàng vạn cán bộ đại học và trên
đại học, với một số đông đảo hơn nữa các cán bộ trung cấp, đóng vai trò hết sức quan
trọng trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ của ngành nông nghiệp. Đội ngũ cán
bộ đó nói chung có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt và một
số đã có những đóng góp xứng đáng. Tuy nhiên so với yêu cầu mới, chúng ta cần tập
trung sức làm tốt một số vấn đề sau:

+ Cùng với việc đào tạo mới, cần coi trọng việc bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ cán bộ
khoa học công nghệ ngày càng mạnh về số lượng và chất lượng. Củng cố và xây dựng
các trường Đại học Nông nghiệp để đào tạo những kỹ sư nông nghiệp có trình độ lý
luận và thực hành. Xây dựng các trường cao đẳng nông nghiệp, tăng cường hệ trung học
chuyên nghiệp với nhiệm vụ đào tạo kỹ sư thực hành và cán bộ trung cấp kỹ thuật để
tăng cường cho cấp huyện và cấp cơ sở.

+ Việc đào tạo sau và trên đại học, cần kết hợp cả hai hướng: Trong khi tiếp tục gửi đi
đào tạo ở nước ngoài, cần đẩy mạnh công tác đào tạo ở trong nước.

+ Gấp rút mở rộng đào tạo các công nhân lành nghề, các kỹ thuật viên cho các cơ sở sản
xuất nông lâm ngư nghiệp.

- Về hệ thống các cơ quan nghiên cứu khoa học và các cơ sở thực nghiệm: Ngành nông
nghiệp nước ta hiện nay có 31 cơ quan nghiên cứu khoa học, trong đó có 13 viện, 6 trung
tâm thuộc các Bộ, nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực phục vụ trồng trọt, chăn nuôi,
thú ý v..v... Gần đây, một số cơ sở được trang bị khá tốt như Viện Khoa học kỹ thuật
Việt Nam, Viện chăn nuôi, Viện di truyền, Viện nghiên cứu ngô, Viện Khoa học nông
nghiệp Miền Nam, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu long, Viện cà phê Eamak. Trung tâm
bông Nha hố, Viện thổ nhưỡng nông hoá v.v... Tuy nhiên, việc đầu tư cho nghiên cứu
khoa học còn thấp. Mức đầu tư bình quân cho một cán bộ nghiên cứu khoa học của Việt
Nam hiện nay khoảng 3000 USD, chỉ bằng 1/10 các nước trong khu vực.

Hàng năm, ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học chỉ đáp ứng khoảng 60-70% tổng
qũi lương và các chi phí hoạt động khác. Phần thiếu hụt, các cơ quan nghiên cứu phải tự
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lo liệu. Vì vậy các nghiên cứu thường thiên về nghiên cứu ứng dụng hơn là nghiên cứu
cơ bản.

- Về bồi dưỡng kiến thức cho người lao động nông nghiệp: Đây là vấn đề quan trọng có
ảnh hưởng quyết định đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
Cần coi trọng cả hai hướng bồi dưỡng:

+ Bồi dưỡng kiến thức cho người lao động hiện tại thông qua các hình thức thích hợp
như phổ biến kỹ thuật mới, mô hình trình diễn, tham quan v.v...

+ Bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trong tương lai thông qua việc dạy các kiến
thức khoa học kỹthuật nông nghiệp cơ bản cho học sinh trong các trường phổ thông.

- Mở rộng và tăng cường chất lượng công tác thông tin khoa học công nghệ bằng cách
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thống kê, thông tin, xuất bản, thư viện, các trường
học và các đoàn thể quần chúng... để làm tốt việc tuyên truyền phổ biến các tin tức khoa
học công nghệ nông nghiệp của nước ta và của thế giới trong đông đảo cán bộ khoa học
công nghệ và trong quần chúng lao động ở nông thôn.

Lựa chọn hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thích hợp cho các hộ gia
đình nông dân và các trang trại.

Từ thực tiễn hoạt động khoa học công nghệ trong ngành nông nghiệp cho thấy, các công
nghệ cải tiến và công nghệ mới đều là kết quả nghiên cứu từ các nguồn sau đây:

- Từ đúc rút kinh nghiệm thực tế của nông dân.

- Từ những kết quả nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học nông
nghiệp trong nước.

- Nhập nội từ nước ngoài qua hoạt động hiệp tác khoa học công nghệ hay chuyển giao
công nghệ.

Đúc rút kinh nghiệm thực tế của nông dân, cải tiến công nghệ của họ để phổ biến rộng
rãi là việc làm thường xuyên, thường mang lại hiệu quả và dễ áp dụng với các nông hộ
khác. Tuy nhiên số lượng và chất lượng cũng như tốc độ phát triển các công nghệ mới
ngày càng phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu của các cơ quan khoa học và chuyển giao
các kết quả đó cho nông dân bằng những hình thức thích hợp.

Lịch sử phát triển nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong nông
nghiệp thế giới đã lần lượt xuất hiện 5 mô hình sau đây:

Mô hình chuyển giao công nghệ tuyến tính:
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Mô hình này coi việc nghiên cứu phát minh và phổ biến các công nghệ mới là một quá
trình tuyến tính từ các Viện nghiên cứu đến các trạm trại khảo nghiệm, rồi qua các tổ
chức khuyến nông chuyển giao cho nông dân. Đây là mô hình chiếm ưu thế vào những
năm 50 và 60. Nhược điểm cơ bản nhất của mô hình là coi cái hiện đại, cái mới nhất là
cái tốt nhất, xem thường tính đặc thù về sinh thái của từng địa phương; coi nông dân là
người thụ động tiếp thu công nghệ mới. Do vậy kết quả đạt được rất hạn chế.

Mô hình chuyển giao công nghệ thích ứng.

Mô hình này thịnh hành vào những năm 70 và đầu những năm 80. Đặc điểm cơ bản của
mô hình là đã chú trọng tính thích ứng của kỹ thuật, tính địa phương của công nghệ nông
nghiệp. Tuy nhiên về cơ bản vẫn là mô hình tuyến tính, chưa thể hiện được các yêu cầu
cụ thể của nông dân, chưa phản ánh được kinh nghiệm và khả năng của họ. Mô hình đã
thất bại với nông dân nghèo hay với những vùng sinh thái bất lợi, không có điều kiện
cung ứng vật tư kỹ thuật cần thiết.

Mô hình nghiên cứu hệ thống canh tác.

Mô hình này nổi lên vào giữa những năm 1970 và thịnh hành vào những năm 80 nhằm
giúp những nông dân nghèo về nguồn lực, cùng họ chọn lựa cây trồng và qui trình canh
tác thích hợp với sinh thái trên đồng ruộng của họ, phù hợp với nguồn lực của họ. Trong
mô hình này, những vấn đề và nội dung nghiên cứu giải quyết được xác định bởi yêu
cầu và bối cảnh của nông dân hơn là ý muốn của các nhà khoa học hay các quyết định
có trước của các nhà quản lý. Hơn nữa, quá trình thực hiện tiến bộ công nghệ diễn ra
theo cơ chế phản ánh qua lại nhiều lần giữa nông dân và các nhà nghiên cứu, qua thử
nghiệm trên đồng ruộng.

Mô hình nghiên cứu bắt đầu từ nông dân.

Đây là mô hình được thực hiện từ cuối những năm 1980. Quá trình nghiên cứu và áp
dụng tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp là một quá trình khép kín, bắt đầu từ nông
dân qua các nhà khoa học và viện nghiên cứu rồi quay trở lại nông dân (Nông dân - Viện
Nghiên cứu, Nhà khoa học - Nông dân). Vòng khép kín này vận dụng liên tục mà điểm
chọn xuất phát phải được bắt đầu từ những thông tin của nông dân, từ thực nghiệm trên
đồng ruộng của nông dân và có sự tham gia giám sát của họ. So với mô hình nghiên cứu
hệ thống canh tác nói trên, mô hình nghiên cứu bắt đầu từ nông dân có điểm khởi đầu cơ
bản hơn và trở thành quan điểm chính thống trong nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật
cho nông dân ở nhiều nước.

Mô hình cải tiến đa nguồn.

Mô hình cải tiến đa nguồn bổ sung cho mô hình nghiên cứu bắt đầu từ nông dân ở chỗ
nó nhấn mạnh tính phi tuyến của quá trình. Cụ thể là các kỹ thuật mới của nông nghiệp
được đưa ra từ nhiều nguồn khác nhau về không gian và thời gian; các tiến bộ là đa dạng
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về vật liệu gen hay các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi ... Mô hình này được đề xuất
vào năm 1981 và được coi là không thể thiếu được từ năm 1990.

Tuy nhấn mạnh tính "đa nguồn", tính phi tuyến của quá trình nghiên cứu chuyển giao
tiến bộ khoa học công nghệ, nhưng mô hình này cũng coi trọng hơn việc chuyển giao
cho nhau những vật liệu gen và các ý tưởng mới, chứ không chỉ khép kín lại để nghiên
cứu và thử nghiệm.

Các mô hình trên đã lần lượt xuất hiện theo yêu cầu của thực tiễn sản xuất và nghiên
cứu. Cái sau hoàn thiện hơn và bổ sung cho cái trước. Ngày nay mô hình nghiên cứu bắt
đầu từ nông dân và mô hình cải tiến đa nguồn là hai mô hình tiến bộ hơn và bổ sung cho
nhau. Chúng đang được sử dụng rộng rãi.

Thường xuyên có những nghiên cứu tổng kết các điển hình tiên tiến Việt Nam, tổ chức
nhân điển hình tiên tiến về tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất.

Hiện nay trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp đã xuất hiện nhiều điển hình tốt về các
mặt kinh tế - xã hội, về áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Tuy nhiên việc nhân lên và
mở rộng các điển hình ấy là rất quan trọng nhưng đang gặp khó khăn. Muốn giải quyết
tốt vấn đề này cần chú ý:

- Từng ngành từng địa phương cần xác định rõ những tiến bộ khoa học công nghệ nào
về trồng trọt, chăn nuôi, chế biến ... đã được kết luận, những tiến bộ nào cần tiếp tục
khảo nghiệm. Từ đó cần có những chương trình mà mục tiêu là nhân các điển hình tiến
tiến đã khẳng định, mở rộng phạm vi áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ đã được
kết luận.

- Phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành quản lý nông thôn và phát huy sức mạnh của các
tổ chức quần chúng trong nông thôn dấy lên phong trào học tập và nhân điển hình tiên
tiến áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

- Dành kinh phí cho tổ chức thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại.

Lịch sử phát triển nông nghiệp ở các nước Tây và Bắc âu cho thấy có hai xu hướng đối
lập nhau: Nông nghiệp công nghiệp hóa là nền nông nghiệp được công nghiệp cải tạo
tận gốc, được bắt đầu tư cách đây hơn 200 năm, từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp
đầu tiên ở Tây âu. Nền nông nghiệp công nghiệp hoá sử dụng nhiều máy móc thiết bị, kể
cả thiết bị điện tử, tiêu tốn nhiều năng lượng hoá thạch. Nền nông nghiệp công nghiệp
hoá, với qui trình công nghệ nghiệm ngặt đã biến nông nghiệp thành một công đoạn nối
liền nhà máy (sản xuất đầu vào) đến nhà máy (chế biến nông sản đầu ra). Trong quá
trình đó, ảnh hưởng của hoá học ngày càng sâu rộng với phân hoá học, hoá chất trừ sâu
bệnh cỏ dại, chất kích thích sinh trưởng v.v.... Kết quả lớn nhất mà nền nông nghiệp
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công nghiệp hoá tạo ra là năng suất cây trồng, năng suất gia súc và năng suất lao động
sống rất cao. Hậu quả lớn nhất mà các nền nông nghiệp công nghiệp hoá đang phải đối
mặt là chất lượng sản phẩm và môi trường sinh thái xuống cấp, đặc biệt là đất và nước.

Xu hướng thứ hai là phát triển nền nông nghiệp hữu cơ. Xu hướng này đã manh nha từ
vài ba thập kỷ, song phát triển còn chậm. Nền nông nghiệp hữu cơ chủ trương hạn chế
dùng quá mức phân hoá học, các hoá chất, các chất kích thích và coi trọng bản chất tự
nhiên của cây trồng vật nuôi, không coi chúng là những "máy sản xuất" để chuyển đổi
các hoá chất và thức ăn tổng hợp thành thức ăn cho người. Theo phương châm đó hướng
phát triển nông nghiệp hữu cơ đã phát triển ở Đức, Mỹ, Nhật Bản và một số nước Tây
Âu khác. Ví dụ ở Mỹ đã có 25.000 trang trại nông nghiệp hữu cơ kinh doanh 3% diện
tích canh tác. ở Đức nông sản hữu cơ đã chiếm 1% tổng sản lượng nông nghiệp. ở Nhật
nông nghiệp hữu cơ đã cung cấp lương thực thực phẩm cho 3 - 5% dân số nước này.

ở Việt Nam, chúng ta đang thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nông nghiệp nông thôn. Đây là một chủ trương sáng suốt của Đảng ta để đẩy mạnh
sự phát triển của một nền nông nghiệp còn lạc hậu. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế của
một nước đi sau, chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những bài học không thành công mà
các nước khác đã trải qua trong quá trình công nghiệp hoá. Cụ thể là, nông nghiệp nước
ta cần được phát triển theo hướng kết hợp hài hoà cả hai xu hướng: Nông nghiệp công
nghiệp hoá và nông nghiệp hữu cơ, phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại hoá. Để
thực hiện thành công sự phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại hoá ở Việt Nam,
cần lưu ý một số vấn đề sau:

Tăng cường hơn sử dụng các loại phân bón hoá học một cách hợp lý, phù hợp với từng
loại cây trồng, từng loại chất đất ở mỗi địa phương. Bởi vì hiện nay ở nước ta, mức sử
dụng phân hoá học mới đạt 100-120 kg NPK/ha là thấp so với mức 400-500kg NPK/ha
ở các nước phát triển hay 600-800kg NPK/ha ở Bỉ, Hà Lan.

- Sử dụng kết hợp các giải pháp phòng trừ dịch bệnh bằng hoá chất với việc phòng trừ
bằng các phương tiện vi sinh, thảo mộc. Triển khai mạnh mẽ chương trình IPM không
những với cây lúa mà cả với những cây trồng khác.

- Khuyến khích việc khôi phục và phát triển hơn nữa các phong trào của cuộc: "Cách
mạng xanh" đã phát triển khá mạnh trước đây như: Bón phân chuồng, phân bắc; làm
điền thanh mô, làm bèo hoa dâu và các hình thức làm phân xanh khác.

- Khuyến khích việc sản xuất và sử dụng ngày càng rộng rãi các loại phân bón vi sinh
và các chế phẩm vi sinh vật khác.
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Tóm tắt chương.

Theo nghĩa chung nhất, công nghệ sản xuất là tập hợp những hiểu biết của con
người đã được chuyển hoá thành phương thức và phương pháp sản xuất, những hiểu
biết đã được "vật chất hoá" trong công cụ lao động, đối tượng lao động, trong qui trình
công nghệ hoặc kết tinh lại thành kỹ năng, kỹ xảo hay cách thức kết hợp các yếu tố đầu
vào sao cho có hiệu quả nhất trong hoạt động sản xuất. Nếu xét từ góc độ nghiên cứu
công nghệ nhằm phục vụ việc quản lý lao động chuyển giao công nghệ, người ta phân
biệt hai phần khác nhau là "phần cứng" và "phần mềm" của công nghệ. Khi phân tích
lịch sử phát triển khoa học công nghệ, ta thấy một số điểm đáng lưu ý là: Trong thời
đại ngày nay khoa học kỹ thuật và công nghệ gắn kết chặt chẽ với nhau; Các yếu tố hợp
thành "phần cứng" và "phần mềm" của công nghệ có mối quan hệ biện chứng trong quá
trình phát triển; mỗi tiến hộ khoa học công nghệ đều có quá trình phát sinh, phát triển,
lạc hậu rồi bị thay thế và việc áp dụng mỗi tiến bộ khoa học công nghệ bao giờ cũng tạo
nên những tác động nhất định tới đời sống kinh tế - xã hội. Hơn nữa, tiến bộ khoa học
công nghệ trong nông nghiệp cũng có những đặc điểm riêng đáng chú ý do đặc điểm của
ngành quy định.

Tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp có nội dung rất rộng lớn, có liên
quan tới sự phát triển của tất cả các yếu tố, các bộ phận cấu thành lực lượng sản xuất của
ngành. Trong đó, những nội dung chủ yếu nhất, có ý nghĩa lớn đối với phát triển nông
nghiệp là: Thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá và sinh học hoá.

Mục tiêu phát triển tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta là từng
bước hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của nông nghiệp ngày càng hiện
đại, khai thác có hiệu quả nhất những tiềm năng to lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới
phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu và cải thiện đời sống nhân
dân.

Về phương hướng và bước đi, nước ta vừa phải đẩy mạnh các chương trình tiến bộ khoa
học công nghệ trong nước, vừa phải tranh thủ tiếp nhận những thành tựu khoa học công
nghệ tiên tiến của các nước khác. Bằng cách kết hợp tuần tự với nhảy vọt, cuộc cách
mạng khoa học công nghệ nông nghiệp nước ta phải được tiến hành một cách tổng hợp,
trong đó thực hiện thuỷ lợi hoá là biện pháp hàng đầu để thực hiện rộng rãi sinh học hóa,
hoá học hoá, từng bước cơ giới hoá và điện khí hoá. Cơ giới hoá giữ vai trò trung tâm
trong quá trình hiện đại hoá nông nghiệp nước ta.

Để đạt được mục tiêu và phương hướng đã nêu, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng
bộ, trong đó đặc biệt chú ý là:

- Xây dựng và thực hiện các chương trình tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp;

- Tăng cường năng lực khoa học công nghệ của ngành;
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- Lựa chọn hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thích hợp cho hộ gia đình
nông dân và các trang trại;

- Thường xuyên nghiên cứu tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

- Thực hiện có hiệu quả việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại.

Câu hỏi ôn tập

Phân tích khái niệm và đặc điểm tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp? Cần
chú ý những vấn đề gì từ mỗi đặc điểm đó?

Phân tích những nội dung tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp ? Liên hệ với
thực tiễn theo từng nội dung đó ?

Trình bày mục tiêu, phương hướng và những biện pháp chủ yếu thúc đẩy cách mạng
khoa học công nghệ nông nghiệp nước ta hiện nay ?
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Sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản
xuất nông nghiệp
sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp

Bản chất của sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất hàng hoá.

Sản xuất hàng hoá là quá trình sản xuất ra sản phẩm để trao đổi, để bán, không phải để
tự tiêu dùng bởi chính người sản xuất ra sản phẩm đó. Để hiểu được khái niệm này, cần
phân biệt hai hình thức sản xuất hàng hoá.

Thứ nhất, đó là sản xuất hàng hoá giản đơn. Đây là hình thức sản xuất hàng hoá ở trình
độ thấp. Điều này được thể hiện trước hết ở mục đích của người sản xuất. Việc tạo ra
sản phẩm được gọi là hàng hoá trong hình thức sản xuất hàng hoá giản đơn chỉ là ngẫu
nhiên, không phải mục đích của người sản xuất, hoặc ít ra, đó không phải mục đích
chính của họ. Phần sản phẩm dư thừa được trở thành hàng hoá chỉ là ngẫu nhiên, thừa
ra ngoài nhu cầu tiêu dùng cho bản thân người sản xuất. Trình độ sản xuất hàng hoá
thấp còn được thể hiện ở trình độ của lực lượng sản xuất xã hội trong quá trình sản xuất
ra sản phẩm. Nói chung, trong hình thức sản xuất hàng hoá giản đơn, trình độ kỹ thuật
của sản xuất còn lạc hậu, phân công lao động xã hội chưa phát triển. Sản xuất hàng hoá
giản đơn được tiến hành bởi nông dân sản xuất nhỏ, thợ thủ công cá thể, dựa trên chế
độ sở hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và sức lao động của bản thân nông dân, thợ thủ công
là chính. Hình thức sản xuất hàng hoá giản đơn ra đời vào cuối thời kỳ công xã nguyên
thuỷ - thời kỳ tan rã của phương thức sản xuất này, và bắt đầu ra đời phương thức sản
xuất chiễm hữu nô lệ. Đến thời kỳ phương thức sản xuất phong kiến, sản xuất hàng hoá
giản đơn vẫn còn chiếm vị trí phổ biến.

Thứ hai, đó là sản xuất hàng hoá lớn. Điều khác biệt cơ bản giữa sản xuất hàng hoá giản
đơn và sản xuất hàng hoá lớn trước hết thể hiện ở mục đích của người sản xuất. Trong
sản xuất hàng hoá lớn, ngay từ trước khi tiến hành sản xuất, mục đích sản xuất ra sản
phẩm để bán được đã khẳng định; sản phẩm trở thành hàng hoá đã được xác định từ
trước khi quá trình sản xuất diễn ra, nó là quá trình tất nhiên, không phải là sự kiện ngẫu
nhiên. Sự khác nhau giữa hai hình thức sản xuất hàng hoá còn được thể hiện ở trình độ
kỹ thuật, trình độ phân công lao động cao trong sản xuất hàng hoá lớn.

Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá.

Theo khái niệm sản xuất hàng hoá, đó là quá trình sản xuất ra sản phẩm để trao đổi, để
bán. Như vậy, để có sản xuất hàng hoá không thể có chỉ một người sản xuất, mà phải có

127/291



nhiều người sản xuất khác nhau, chỉ khi đó mới hình thành được mục đích sản xuất sản
phẩm để trao đổi, để bán. Nhưng nếu chỉ có nhiều người sản xuất khác nhau thì cũng
chưa đủ để có sản xuất hàng hoá, mà những người sản xuất khác nhau đó phải là những
người chủ sở hữu độc lập về tư liệu sản xuất và sản phẩm làm ra. Khi đó sản phẩm trao
đổi giữa những người sản xuất phải được bồi hoàn chi phí sản xuất cho nhau, tức là
phải mua bán sản phẩm hàng hoá giữa họ với nhau. Đến đây, vẫn chưa thể có sản xuất
hàng hoá, nếu những người chủ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm làm
ra đó đều cùng làm ra một loại sản phẩm như nhau. Vậy là, những người sản xuất khác
nhau đó còn phải sản xuất ra những sản phẩm hàng hoá khác nhau, tức là mỗi người sẽ
chuyên môn hoá sản xuất một hay một số sản phẩm nào đó. Để tồn tại và phát triển bình
thường, khi đó những người sản xuất sản phẩm khác nhau sẽ phải trao đổi sản phẩm cho
nhau trên cơ sở có sự bồi hoàn chi phí cho nhau.

Tóm lại, để sản xuất hàng hoá ra đời và phát triển cần có 2 điều kiện cơ bản là: có sự
phân công lao động xã hội, và có nhiều người chủ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
và sản phẩm làm ra.

Trên thực tế, biểu hiện của phân công lao động xã hội trong nông nghiệp thông qua
việc hình thành những người lao động chuyên môn hoá, ngành chuyên môn hoá, doanh
nghiệp chuyên môn hoá, vùng chuyên môn hoá. Khi đó sẽ xuất hiện mối quan hệ phụ
thuộc lẫn nhau và quan hệ trao đổi sản phẩm lẫn nhau giữa những người chuyên môn
hoá sản xuất. Phân công lao động xã hội là quá trình mang tính khách quan, nó phụ
thuộc vào nhiều yếu tố như: Trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất xã hội; trình
độ của những người lao động; các quan hệ chính trị - xã hội chủ đạo trong nền kinh tế -
xã hội...

Biểu hiện của những người chủ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm làm ra
trong lĩnh vực nông nghiệp của nước ta là: sự tồn tại và phát triển của nhiều thành phần
kinh tế được pháp luật thừa nhận và khuyến khích phát triển. Trong mỗi thành phần kinh
tế, lại có nhiều doanh nghiệp có tư cách pháp nhân riêng, hoặc có nhiều lao động cá thể
có tư cách thể nhân. Do có quyền sở hữu khác nhau đối với tư liệu sản xuất và sản phẩm
làm ra, nên khi trao đổi sản phẩm cho nhau, họ phải bồi hoàn chi phí cho nhau, ngoài ra
còn phải có lãi. Chỉ khi chi phí sản xuất được bồi hoàn và có lãi cho người sản xuất, khi
đó mới tạo ra được động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển.

Chỉ tiêu phản ánh trình độ của sản xuất hàng hoá.

Do sản xuất hàng hoá là quá trình sản xuất ra sản phẩm để trao đổi, để bán, nên chỉ tiêu
quan trọng nhất phản ánh trình độ của sản xuất hàng hoá là chỉ tiêu tỷ suất sản phẩm
hàng hoá trong tổng sản phẩm của người sản xuất. Chỉ tiêu này có thể tính bằng tỷ lệ
về mặt hiện vật, nếu trong cơ cấu sản phẩm là đồng nhất, có thể so sánh được về lượng
hiện vật. Ví dụ, trong sản xuất lúa gạo, nếu sản phẩm của hộ nông dân chỉ là lúa gạo, thì
tỷ trọng sản phẩm hàng hoá có thể được tính bằng cách so sánh giữa lượng lúa gạo hàng
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hoá với lượng lúa gạo đã được sản xuất ra. Chỉ tiêu tỷ trọng hàng hoá tính theo lượng
hiện vật cũng có thể được sử dụng để phân tích trình độ sản xuất hàng hoá, khi sản phẩm
nằm trong cùng một nhóm có tính chất gần như nhau. Ví dụ, sản lượng lương thực qui
thóc, sản lượng ngũ cốc, sản lượng rau xanh...

Bên cạnh tỷ suất sản phẩm hàng hoá tính theo tỷ lệ hiện vật, người ta còn sử dụng chỉ
tiêu tỷ suất giá trị sản phẩm hàng hoá. Đây là chỉ tiêu phổ biến khi nghiên cứu trình độ
sản xuất hàng hoá của một đơn vị kinh doanh, hoặc một vùng kinh tế. Để tính chỉ tiêu
này, có thể so sánh giữa tổng giá trị sản phẩm hàng hoá nói chung với tổng giá trị sản
lượng của doanh nghiệp. Khi tính tỷ suất sản phẩm hàng hoá bằng giá trị cần lưu ý rằng,
nếu muốn so sánh chỉ tiêu này qua các năm, thì người ta có thể dùng giá cố định, hoặc
cũng có thể dùng giá hiện hành. Nếu để so sánh trình độ sản xuất hàng hoá của các đơn
vị trong cùng năm, người ta thường dùng giá hiện hành để tính toán.

Việc phân tích trình độ sản xuất hàng hoá được dựa chủ yếu vào chỉ tiêu tỷ suất sản
phẩm hàng hoá. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nếu chỉ sử dụng chỉ tiêu đó, sẽ chưa
nói lên trình độ của sản xuất hàng hoá là cao hay thấp. Ví dụ, một người nông dân sản
xuất được 5 con gà trong một năm và đem bán cả 5 con gà đó trên thị trường, thì tỷ trọng
sản phẩm hàng hoá sẽ là 100%. Nếu so với người khác, nuôi được 50 con gà, và để tiêu
dùng 25 con, bán ra thị trường 25 con, và đương nhiên tỷ trọng sản phẩm hàng hoá sẽ là
50%, khi đó sẽ khó có thể đánh giá là trình độ sản xuất hàng hoá của người thứ nhất cao
hơn người thứ hai. Hoặc nếu như người thứ nhất nuôi gà theo lối chăn thả quảng canh,
còn người thứ hai chăn thả theo lối thâm canh, thì cũng khó có thể nói người thứ nhất có
trình độ sản xuất cao hơn người thứ hai.

Để khắc phục hạn chế trên, người ta còn dùng chỉ tiêu qui mô giá trị sản phẩm hàng hoá.
Thông thường khi sử dụng chỉ tiêu tỷ suất hàng hoá đều kèm theo chỉ tiêu qui mô giá trị
sản phẩm hàng hoá. Ngoài ra để đánh giá trình độ sản xuất hàng hoá của từng loại nông
sản, người ta còn sử dụng chỉ tiêu cơ cấu giá trị nông sản hàng hoá.

Ưu thế của sản xuất hàng hoá.

Xét về mặt lịch sử, sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất có sau sản xuất tự cấp, tự
túc. Do vậy, sản xuất hàng hoá có nhiều ưu thế hơn hẳn so với sản xuất tự cấp, tự túc.
Những ưu thế được thể hiện ở những khía cạnh chủ yếu sau đây:

Trước hết, do yêu cầu của qui luật cạnh tranh, liên quan đến sự sống còn của người sản
xuất hàng hoá, buộc mỗi người sản xuất hàng hoá phải tìm cách để hạ thấp chi phí sản
xuất, thông qua việc cải tiến kỹ thuật sản xuất, áp dụng công nghệ mới, cải tiến tổ chức
sản xuất... Tất cả những nỗ lực đó của những người sản xuất hàng hoá một mặt, đem lại
vị trí vững vàng của họ trên thị trường, mặt khác, đã thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội
ngày càng phát triển.
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Thứ hai, do động lực của lợi nhuận thúc đẩy, những người sản xuất hàng hoá vô tình
hay hữu ý cũng đã thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội ngày càng phát triển.

Thứ ba, sự cạnh tranh để hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm giữa
những người sản xuất hàng hoá không chỉ đem lại lợi nhuận cho họ, mà còn tạo ra cho
xã hội ngày càng nhiều sản phẩm với chất luợng cao, giá cả hạ.

Tuy nhiên, sản xuất hàng hoá, kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường cũng có
những khiếm khuyết nhất định. Kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khủng
hoảng kinh tế thừa hoặc thiếu, theo đó là tình trạng lãng phí tài nguyên của xã hội; là
tình trạng thất nghiệp thường xuyên xảy ra. Kinh tế thị trường dẫn đến sự phân hoá xã
hội, dẫn đến sự phá hoại môi trường... Để phát huy ưu thế của sản xuất hàng hoá, kinh tế
hàng hoá và cao hơn là của kinh tế thị trường, hạn chế những khuyết tật của nó, rất cần
tăng cường vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Vai trò đó có thể được thể
hiện thông qua cơ chế quản lý vĩ mô, thông qua các chính sách và giải pháp định hướng,
hoặc thông qua sự đầu tư trực tiếp của Nhà nước vào một vùng, ngành, sản phẩm nào
đó.

Kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường.

Có thể hiểu một cách khái quát kinh tế hàng hoá là nền kinh tế mà ở đó sản xuất hàng
hoá đã trở thành kiểu sản xuất phổ biến. Kiểu sản xuất hàng hoá là kiểu sản xuất đối lập
với sản xuất tự cấp tự túc. Tương tự như vậy, kinh tế hàng hoá cũng đối lập với nền kinh
tế tự nhiên. Trong nền kinh tế tự nhiên, các mối quan hệ kinh tế phổ biến là quan hệ hiện
vật. Trên góc độ lịch sử, kinh tế hàng hoá là nền kinh tế có sau nền kinh tế tự nhiên, và
dĩ nhiên, nó là nền kinh tế phát triển ở trình độ cao hơn kinh tế tự nhiên.

Liên quan đến kinh tế hàng hoá, còn có một kiểu tổ chức nền kinh tế nữa - kinh tế thị
trường. Nói đến kinh tế thị trường, trước hết đó phải là nền kinh tế hàng hoá và nền kinh
tế hàng hoá đó phải được vận hành chủ yếu theo cơ chế thị trường, tức là hoạt động chủ
yếu dưới sự điều tiết của các qui luật thị trường.

Đối lập với nền kinh tế thị trường là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Trong nền kinh
tế kế hoạch hoá tập trung, kinh tế hàng hoá có thể chưa trở thành phổ biến, cũng có thể
đã trở thành phổ biến. Tuy vậy, điểm khác căn bản giữa nền kinh tế thị trường và nền
kinh tế kế hoạch hoá tập trung là ở cơ chế vận hành. Trong kinh tế thị trường, như đã
nói, cơ chế vận hành nền kinh tế chủ yếu theo cơ chế thị trường, ngược lại, trong kinh tế
kế hoạch hoá tập trung, cơ chế vận hành nền kinh tế chủ yếu theo mệnh lệnh kế hoạch
từ trung tâm phát ra. Dĩ nhiên, cơ chế vận hành khác nhau, thì cấu trúc của nền kinh
tế cũng không giống nhau. Sẽ không thể có kinh tế thị trường, hoặc nếu có thì đó cũng
là kinh tế thị trường không hoàn chỉnh, nếu cấu trúc của nền kinh tế đơn nhất về thành
phần kinh tế và các quan hệ thị trường bị hạn chế phát triển. Ngược lại, cũng không thể
thực hiện được cơ chế kế hoạch hoá tập trung, nếu có quá nhiều đầu mối bên dưới mà
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không có cơ chế ràng buộc các đầu mối đó với nhau. Nói ngắn gọn: cơ chế vận hành
như thế nào thì cần phải có cấu trúc nền kinh tế tương ứng, ngược lại, cấu trúc nền kinh
tế như thế nào cũng phải có cơ chế vận hành phù hợp.

Chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp.

Chuyên môn hoá sản xuất là quá trình tập trung lực lượng sản xuất của một đơn vị để
sản xuất một hay một số sản phẩm hàng hoá phù hợp với điều kiện của đơn vị đó cũng
như với nhu cầu của thị trường.

Chuyên môn hoá sản xuất, hay chuyên canh trong nông nghiệp có sự khác nhau căn bản
so với độc canh. Điều đó được thể hiện ở mục đích của sự tập trung lực lượng sản xuất
của đơn vị là để sản xuất ra sản phẩm hàng hoá, nó khác hẳn với mục đích của độc canh
- tạo ra sản phẩm để tự tiêu dùng. Sự giống nhau về hình thức giữa độc canh và chuyên
canh là ở sự tập trung lực lượng sản xuất để sản xuất một hay một số sản phẩm dễ dẫn
đến sự lầm lẫn về mặt lý luận cũng như cũng như thực tiễn khi nghiên cứu về kinh tế
nông nghiệp. Chuyên canh và độc canh được phát triển ở các trình độ khác nhau của lực
lượng sản xuất xã hội.

Để đánh giá trình độ chuyên môn hoá của một vùng, có thể sử dụng hệ thống chỉ tiêu,
trong đó, chỉ tiêu chính là tỷ suất giá trị sản phẩm hàng hoá trong tổng giá trị sản xuất,
các chỉ tiêu bổ sung là qui mô giá trị sản phẩm hàng hoá, tỷ trọng đầu tư các yếu tố đầu
vào cho sản xuất sản phẩm hàng hoá...

Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, cũng như xuất phát từ những yêu cầu về sinh
thái, về thị trường, về tài chính của doanh nghiệp, nên các vùng chuyên canh trong nông
nghiệp thường phải kết hợp với phát triển đa dạng một cách hợp lý. Sự kết hợp đó phải
tuân thủ nguyên tắc là: không được cản trở sự phát triển của sản phẩm chuyên môn hoá
và tốt nhất là tạo điều kiện cho sản phẩm chuyên môn hoá phát triển.

Trong điều kiện của Việt Nam, chuyên môn hoá kết hợp với phát triển đa dạng hoá
thường được thực hiện dưới một số hình thức chính sau đây:

Thứ nhất, bên cạnh sản xuất sản phẩm chuyên môn hoá, doanh nghiệp còn có thể phát
triển một số sản phẩm khác để tận dụng những yếu tố nguồn lực mà việc sản xuất sản
phẩm chuyên môn hoá chưa sử dụng hết, thường thì đó là những thửa đất không phù
hợp để phát triển cây trồng chính, hoặc là để tận dụng lao động nhàn rỗi ngoài thời vụ
của sản xuất sản phẩm chính... Sản phẩm sản xuất thêm theo cách này thường không
liên quan đến sản xuất sản phẩm chính, xét về mặt kỹ thuật.

Thứ hai, trong vùng chuyên canh một loại cây trồng nào đó, có thể trồng xen những loại
cây khác. Việc trồng xen này phải tuân thủ nguyên tắc cây trồng xen không được cản
trở, cạnh tranh về dinh dưỡng với cây trồng chính. Trên thực tế, ở Việt Nam thường thấy
các hình thức trồng xen như: khi cây lâu năm chưa khép tán, người ta trồng xen các loại

131/291



cây họ đậu để tận dụng đất trống; hoặc có một số vùng nông dân trồng xen ngô và đậu;
trồng xen đậu, ngô giữa các luống trồng khoai lang...

Thứ ba, có thể thấy hình thức trồng gối vụ ở vùng chuyên môn hoá. Mục tiêu của trồng
gối vụ chủ yếu là để tranh thủ thời vụ, tăng thêm vụ gieo trồng, tăng năng suất ruộng
đất.

Trong quá trình kết hợp chuyên môn hoá với phát triển đa dạng hoá trong nông nghiệp
cần lưu ý rằng, ngoài những mục đích truyền thống của sự kết hợp đó, cần hướng tới
mục đích phát triển nền nông nghiệp sinh thái bền vững, nền nông nghiệp sạch; ít dùng
thuốc trừ sâu hoá học, ít dùng thuốc diệt cỏ hoá học...

Những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất
nông nghiệp

Về cơ bản, những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá cũng chính là những nhân
tố ảnh hưởng đến chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, xét về mức độ ảnh
hưởng chi phối của các yếu tố đến sản xuất hàng hoá sẽ khác với ảnh hưởng đến chuyên
môn hoá. Nhìn chung, xét về mức độ, các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá sẽ
chi phối mạnh hơn, sâu sắc hơn đối với chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. ở đây, ta
có thể hiểu chuyên môn hoá sản xuất, đặc biệt là chuyên môn hoá theo vùng, là sự phát
triển đến trình độ cao của sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp.

Xét về đại thể, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá
sản xuất nông nghiệp. Có thể chia những nhân tố đó thành ba nhóm sau đây:

Những nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên của sản xuất nông nghiệp.

Trong các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên, thông thường, nhân tố đầu tiên mà người
ta phải kể đến đó là điều kiện đất đai. Các tiêu thức của đất đai cần được phân tích, đánh
giá về mức độ thuận lợi hay khó khăn cho sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản
xuất nông nghiệp là: Tổng diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp; đặc điểm về chất đất
(nguồn gốc đất, hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong đất, khả năng mà cây trồng các
loại có thể sử dụng các chất dinh dưỡng đó, độ PH của đất...); đặc điểm về địa hình, về
cao độ của đất đai. Điểm cơ bản cần lưu ý khi đánh giá mức độ thuận lợi hay khó khăn
của đất đai là phải gắn với từng loại cây trồng cụ thể. Rất có thể một đặc điểm nào đó
của đất đai là khó khăn cho phát triển loại cây trồng này, nhưng lại là thuận lợi cho phát
triển loại cây khác. Đồng thời cũng cần xem xét trong từng thời vụ cụ thể trong năm về
ảnh hưởng của đất đai đối với sản xuất một loại cây trồng cụ thể.

Đối với sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp, đất đai tuy thường
được xem xét trước, nhưng mức độ ảnh hưởng của nó đến sản xuất hàng hoá và chuyên
môn hoá không mang tính quyết định bằng điều kiện khí hậu. Những thông số cơ bản
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của khí hậu như: nhiệt độ bình quân hàng năm, hàng tháng; nhiệt độ cao nhất, thấp nhất
hàng năm, hàng tháng; lượng mưa hàng năm, hàng tháng; lượng mưa bình quân cao
nhất, thấp nhất trong thời kỳ quan trắc; độ ẩm không khí; thời gian chiếu sáng, cường
độ chiếu sáng; chế độ gió; những hiện tượng đặc biệt của khí hậu như sương muối, mưa
đá, tuyết rơi, sương mù... đều phải được phân tích, đánh giá về mức độ ảnh hưởng đến
phát triển của từng loại cây trồng cụ thể.

Ngoài đất đai và khí hậu, nguồn nước cũng cần được xem xét. Nguồn nước bao gồm
cả nước mặt và nước ngầm, hoặc khả năng đưa nước từ nơi khác đến vùng sản xuất mà
chúng ta đang xem xét.

Đối với sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp, các yếu tố thuộc
về điều kiện tự nhiên được xem như cơ sở tự nhiên của phân công lao động trong nông
nghiệp. Đa phần những chuyên môn hoá theo vùng trong nông nghiệp cho đến thời đại
ngày nay, đều xuất phát từ sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, trong đó chủ yếu xuất
phát từ sự khác biệt về khí hậu và nguồn nước. Sự chuyên môn hoá giữa vùng này và
vùng khác trong một quốc gia, hoặc giữa quốc gia này với quốc gia khác trên phạm vi
thế giới, cơ bản đều xuất phát từ sự khác biệt của điều kiện khí hậu. Đó là cơ sở tự nhiên
cho sự phân công lao động quốc tế.

Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế - xã hội.

Đất đai, khi xem xét những đặc tính về cơ, lý, hoá, sinh ảnh hưởng như thế nào đến sản
xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp, thì đó được coi là điều kiện
tự nhiên. Song nếu xem xét nó về qui mô diện tích bình quân cho một nhân khẩu, cho
một lao động, cách thức phân phối quĩ đất nông nghiệp ... thì nó lại là điều kiện kinh tế.
Nói chung, với các điều kiện khác như nhau, nếu chỉ tiêu đất đai nông nghiệp, đất canh
tác trên một nhân khẩu, một lao động càng cao, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất
hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp hình thành và phát triển. Chỉ tiêu
này không hoàn toàn cố định, nó không phải là điều kiện bất biến như các điều kiện tự
nhiên, nó chịu sự tác động mạnh mẽ của các nhân tố kinh tế - kỹ thuật. Trong quá trình
công nghiệp hoá, sự biến đổi của cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, sẽ làm tăng chỉ tiêu
đất đai bình quân một nhân khẩu, hay một lao động. Đồng thời, tiến bộ của khoa học và
công nghệ cũng sẽ làm cho chỉ tiêu này ngày càng ít quan trọng hơn đối với sản xuất
hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay
của Việt Nam thì chỉ tiêu nói trên vẫn còn quan trọng.

Do sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp có mục đích chính là
sản xuất ra nông sản hàng hoá, nên điều kiện về thị trường, tuy là nhân tố bên ngoài của
doanh nghiệp, của vùng chuyên môn hoá nông nghiệp nhưng lại giữ vị trí quyết định
đến sự tồn tại và phát triển của người sản xuất hàng hoá, vùng chuyên môn hoá sản xuất
nông nghiệp. Điều kiện về thị trường bao gồm cả thị trường các yếu tố đầu vào của sản
xuất nông nghiệp và thị trường sản phẩm đầu ra.
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Không thể chỉ coi trọng thị trường sản phẩm đầu ra, mà coi nhẹ thị trường các yếu tố
đầu vào của vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy rằng, nếu
sản xuất ra những nông sản không đạt yêu cầu về chất lượng, sản phẩm có giá thành cao,
thì dù công tác tiếp thị được tiến hành hoàn hảo đến mấy cũng là vô ích. Do vậy, khi
đặt vấn đề giải quyết thị trường cho các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp,
cần đặt nó trong toàn bộ quá trình kinh doanh để xem xét và giải quyết. Sự phân tích,
đánh giá thị trường sản phẩm đầu ra của vùng chuyên môn hoá nông nghiệp cũng cần
có sự phân tổ để có thể giải quyết vấn đề mạch lạc. Chẳng hạn, cũng là sản phẩm đầu
ra của vùng chuyên môn hoá, nhưng đó là sản phẩm để tiêu dùng trực tiếp của dân cư,
hay là sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào của công nghiệp chế biến. Hoặc đó là sản
phẩm dễ vận chuyển đi xa hay khó vận chuyển đi xa... Những phân tích đó giúp cho sự
định hướng chuyên môn hoá của mỗi vùng nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất trong kinh
doanh, cũng như trong bảo vệ các tài nguyên nông nghiệp.

Cũng do mục đích của sản xuất là sản xuất ra sản phẩm hàng hoá, hơn nữa là sản xuất
hàng hoá với trình độ cao và qui mô lớn nên điều kiện giao thông vận tải cũng có tác
động quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của vùng chuyên môn hoá sản xuất nông
nghiệp, cũng như đối với sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp nói chung. Đây là nhân
tố bên ngoài của các vùng chuyên môn hoá, của người sản xuất hàng hoá nông nghiệp.
Nói chung các vùng chuyên môn hoá phải thích ứng với điều kiện giao thông vận tải.
Tuy nhiên, sự thích ứng ở đây không mang tính bất biến như đối với điều kiện tự nhiên.
Vì rằng, điều kiện giao thông vận tải ngày càng được giải quyết tốt hơn, nhờ khả năng
đầu tư để xây dựng hệ thống giao thông ngày càng tăng.

Ngoài những nhân tố trên, trong nhóm nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế - xã hội còn
phải kể đến các nhân tố như sự phát triển của công nghiệp chế biến; loại sản phẩm
chuyên môn hoá; cơ chế quản lý của nền kinh tế... Đối với các vùng chuyên môn hoá sự
phát triển của công nghiệp chế biến một mặt giúp tiêu thụ dễ dàng các sản phẩm chuyên
môn hoá của vùng, mặt khác còn làm tăng dung lượng tiêu thụ sản phẩm nói chung của
vùng chuyên môn hoá. Sự tác động làm tăng dung lượng không chỉ thể hiện ở chỗ, bên
cạnh lượng sản phẩm tiêu dùng trực tiếp, còn có một lượng lớn sản phẩm được tiêu thụ
bởi công nghiệp chế biến, mà sự tăng lên còn thể hiện ở khả năng kéo dài thời vụ tiêu
thụ sản phẩm của vùng chuyên môn hoá nhờ tác động của công nghiệp. Do đó, vai trò
của công nghiệp chế biến ngày càng tăng đối với sự tồn tại và phát triền của các vùng
chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. Có thể coi các doanh nghiệp công nghiệp chế
biến nông sản như những hạt nhân tạo vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. Bên
cạnh đó, cơ chế quản lý nền kinh tế cũng có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của
vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp.

Các yếu tố thuộc về điều kiện kỹ thuật.

Trong thời đại ngày nay, các nhân tố thuộc về điều kiện kỹ thuật có vai trò ngày càng
quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của các vùng chuyên môn hoá sản xuất
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nông nghiệp, cũng như đối với sản xuất hàng hoá nông nghiệp nói chung. Nhận định đó
được thể hiện trên một số khía cạnh chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, đó là những tiến bộ trong khâu sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi
mới. Các loại giống cây, con có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt cho phép tăng
qui mô sản lượng hàng hoá của vùng chuyên môn hoá mà không cần mở rộng diện tích
của vùng chuyên môn hoá. Các loại giống mới có sức kháng chịu dịch bệnh cao giúp
ổn định năng suất cây trồng, vật nuôi; ổn định sản lượng sản phẩm hàng hoá. Đặc biệt,
trong công nghệ ghép mắt của cây trồng đã trưởng thành vào gốc cây trồng non đã tạo
điều kiện hết sức thuận lợi cho các vùng chuyên canh cây trồng dài ngày mau chóng cho
sản phẩm, rút ngắn thời kỳ kiến thiết cơ bản của vườn cây, ổn định tính năng di truyền
những phẩm chất tốt của cây cung cấp mắt ghép, đồng thời lại có sức sinh trưởng cao
của gốc cây non. Với công nghệ mới đó, các loại cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp
dài ngày đang có những bước tăng trưởng cao trong những năm gần đây.

Bên cạnh những tiến bộ trên về công tác giống, còn phải kể đến xu hướng lai tạo, bình
tuyển các giống cây trồng cho sản phẩm phù hợp với kinh tế thị trường: chịu được va đập
trong quá trình vận chuyển, giữ được độ tươi ngon dài hơn trong quá trình vận chuyển.
Có thể nói xu thế tuyển tạo các loại giống phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hoá,
hiện đại hoá không thể không lưu ý đến khả năng chịu được những tác động của sự vận
chuyển sản phẩm đi xa, trong thời gian ngày càng dài hơn.

Thứ hai, bên cạnh tiến bộ công nghệ trong sản xuất cây con mới, hệ thống qui trình kỹ
thuật tiên tiến cũng được hoàn thiện và phổ biến nhanh đến người sản xuất nông nghiệp.
Kết quả đó là nhờ Nhà nước Việt Nam đã và đang đầu tư cho đào tạo cán bộ kỹ thuật,
cho nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống qui trình kỹ thuật mới, cho việc tổng kết kinh
nghiệm của các chủ trang trại để đúc kết thành qui trình kỹ thuật. Ngoài ra, nhờ sự phối
hợp ngày càng hiệu quả giữa các cơ quan khuyến nông với các tổ chức truyền thông, nên
đã rút ngắn được thời gian chuyển tải kỹ thuật mới từ nơi nghiên cứu đến người nông
dân.

Thứ ba, đó là sự phát triển của qui trình công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm đang
tạo ra những điều kiện có tính cách mạng để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ tại những
thị trường xa xôi. Điều đó cũng đã có ý nghĩa to lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ sản
phẩm của từng vùng chuyên canh, xét về không gian. Thay vì nông sản chỉ được tiêu thụ
tại chỗ, hoặc ở vùng lân cận quanh vùng chuyên môn hoá, thì nay sản phẩm được đưa đi
tiêu thụ tại những thị trường cách vùng sản xuất hàng ngàn, hàng vạn ki lô mét nhờ công
nghệ bảo quản và chế biến nông sản tiên tiến. Đồng thời, cuộc cách mạng trong lĩnh vực
này cũng tạo điều kiện để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của vùng chuyên môn
hoá xét về thời gian. Thay vì nông sản chỉ được tiêu dùng trong một khoảng thời gian
ngắn vào thời vụ thu hoạch, thì nay, ngày càng có điều kiện để tiêu thụ nông sản loại
nào đó ngày càng dài hơn, thậm chí là quanh năm.
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Công nghệ chế biến cũng mở rộng dung lượng thị trường nông sản vùng chuyên canh
nhờ sự tác động của quá trình đó đã đa dạng hoá sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Ví
dụ, thay vì chỉ tiêu thụ dứa quả tươi, ngày nay, công nghiệp chế biến còn cung cấp cho
thị trường dứa khoanh, dứa miếng và đặc biệt là nước dứa cô đặc. Sự định hướng nhu
cầu thị trường bằng các loại nước quả cô đặc đang mở rộng nhanh chóng dung lượng
thị trường sản phẩm các loại cây ăn quả. Điều này cũng đặt ra cho các nhà khoa học
của Việt Nam nhiệm vụ: trong nghiên cứu công nghệ chế biến nông sản, cần hướng tới
những mục tiêu cụ thể như, đa dạng hoá sản phẩm tiêu dùng cuối cùng, kéo dài thời gian
tiêu dùng sản phẩm trong năm, tăng dung lượng sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ...,
ngoài mục tiêu truyền thống là tăng giá trị nông sản thông qua quá trình chế biến.

Các điều kiện khác như: hệ thống tưới, tiêu nước của vùng chuyên môn hoá; công nghệ
phòng trừ dịch bệnh; trình độ của người nông dân... cũng không thể không phân tích khi
nghiên cứu những điều kiện kỹ thuật ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá và chuyên môn
hoá trong nông nghiệp.

các vùng sản xuất chuyên môn hoá trong nông nghiệp của Việt Nam

Phân vùng kinh tế nông nghiệp.

Trong công tác quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp, cũng như trong việc định hướng
chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp của từng vùng, việc phân vùng kinh tế có ý nghĩa
rất quan trọng. Phân vùng kinh tế là việc phân chia lãnh thổ tự nhiên thành các vùng
kinh tế khác nhau. Sự phân chia lãnh thổ tự nhiên thành các vùng kinh tế dựa trên nhiều
căn cứ, trong đó, thông thường các điều kiện tự nhiên được chú ý trước tiên. Tuy nhiên,
trong thời đại khoa học và công nghệ tiên tiến, các điều kiện tự nhiên ngày càng có vai
trò thứ yếu trong công tác phân vùng kinh tế.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn nữa lại là nông nghiệp của Việt Nam, thì những
điều kiện tự nhiên vẫn cần được xem xét trước tiên. Sau những điều kiện tự nhiên, phải
kể đến các điều kiện về thị trường, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Điều
kiện thị trường ở đây cần được xem xét cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong
việc phát triển các loại cây dài ngày, bên cạnh việc phân tích hiện trạng thị trường, thì
việc dự báo thị trường tương lai là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, sự phân bố các yếu tố
cụ thể của lực lượng sản xuất của quốc gia cũng cần được phân tích, đánh giá khi phân
vùng kinh tế. Những điều kiện xã hội như tình hình dân số, lao động, phong tục, tập
quán... cũng là những căn cứ cần xem xét trong công tác phân vùng kinh tế.

Vậy vùng kinh tế nông nghiệp là gì? có thể hiểu một cách khái quát, vùng kinh tế là một
bộ phận lãnh thổ tương đối trọn vẹn về mặt địa lý, có qui mô đủ lớn, có những mối liên
hệ kinh tế nội tại tương đối bền vững và không ngừng liên hệ với các bộ phận lãnh thổ
khác, thông qua trao đổi sản phẩm và dịch vụ.
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Sự phân biệt giữa vùng kinh tế này với vùng kinh tế khác chủ yếu dựa trên cơ sở hướng
chuyên môn hoá sản xuất kinh doanh. Ranh giới giữa vùng này với vùng khác thường
dựa vào ranh giới các đơn vị hành chính. Tuy nhiên, cần chú ý rằng vùng kinh tế không
phải là một đơn vị hành chính, và ranh giới giữa các vùng không sắc nét như ranh giới
các đơn vị hành chính.

Các vùng kinh tế - vùng chuyên môn hoá nông nghiệp ở Việt Nam.

Đối với Việt Nam, trước kia cả nước được chia thành 7 vùng kinh tế - sinh thái: vùng
miền núi và trung du phía Bắc; vùng đồng bằng Bắc Bộ; vùng Bắc Trung Bộ; vùng ven
biển Nam Trung Bộ; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; và vùng đồng bằng sông
Cửu Long.

Sau khi có sự điều chỉnh lại một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thành phố, và xuất phát
từ tình hình thực tiễn, đã có sự phân định lại các vùng kinh tế sinh thái cơ bản. Thay vì
7 vùng như trước và 8 vùng trong Niên giám thống kê, hiện nay có phương án đề nghị
có 6 vùng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Hai vùng kinh tế sinh thái trước kia là
vùng Bắc Trung Bộ và vùng ven biển Nam Trung Bộ, nay được gộp thành vùng khu 4
cũ và ven biển miền Trung. Ngoài ra, giữa các vùng cũng có một số điều chỉnh. Thí dụ,
tỉnh Quảng Ninh trước đây thuộc vùng miền núi và trung du bắc bộ, thì nay thuộc vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hoặc tỉnh Lâm Đồng, trước kia thuộc vùng Tây Nguyên, nay
thuộc vùng Đông Nam Bộ... Về cơ bản, 6 vùng kinh tế sinh thái hiện nay vẫn kế thừa
về định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được định ra trước đây. Do vậy, trong mục
này, việc phân tích các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp sẽ căn bản bám theo
7 vùng kinh tế - sinh thái đã được xây dựng từ trước.

Định hướng hình thành vùng chuyên môn hoá sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp là
một trong những căn cứ quan trọng để hình thành vùng kinh tế sinh thái. Đồng thời trong
quá trình phát triển, chính những vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp đã góp
phần làm đậm nét thêm về phương hướng phát triển của các vùng kinh tế sinh thái. Do
vậy, việc nghiên cứu các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp không thể tách
rời nghiên cứu các vùng kinh tế sinh thái của cả nước. Trước khi nghiên cứu từng vùng
kinh tế - sinh thái cụ thể, có thể lướt qua một số chỉ tiêu khái quát về đất đai của 7 vùng
kinh tế - sinh thái ở Việt Nam như sau:

Biểu 1: tình hình sử dụng đất năm 1994 chia theo các vùng kinh tế sinh thái cơ bản

Đơn vị tính: Ha
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Vùng miền núi phía Bắc:

Vùng này bao gồm 14 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hoà
Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng,
Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Đây là vùng có vị trí quan trọng về quốc phòng đối với
cả nước, về sinh thái đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Về kinh tế nông nghiệp
và lâm nghiệp, vùng này có 940.000 ha trồng cây lâu năm, trong đó phải kể đến diện
tích trồng chè. Năm 1990, vùng này có 35.000 ha chè trong số gần 60.000 ha của cả
nước (chiếm trên 58%). Đến năm 2000, diện tích chè của vùng này là 56.594 ha, chiếm
64,34% tổng diện tích chè của cả nước. Có thể nói, vùng miền núi phía Bắc đã và đang
trở thành vùng chuyên môn hoá trồng chè của cả nước.

Ngoài cây chè, các loại cây khác như mía, cà phê chè, cây ăn quả, quế... cũng đang từng
bước phát triển theo các vùng chuyên môn hoá. Năm 1990, diện tích mía của vùng mới
đạt khoảng 8.200 ha, chiếm 6,27% tổng diện tích mía của cả nước, đến năm 2000, diện
tích mía đã lên gần 34.000 ha, chiếm gần 9% diện tích mía của cả nước. ở vùng này, tuy
chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng có thể nói là vùng tập trung tương đối cao diện
tích mận, đào. Đây là các loại cây ăn quả đang có nhiều triển vọng phát triển. Cây cà
phê chè đang được khuyến khích phát triển ở Sơn La, Yên Bái.

Về chăn nuôi, vùng này có thể chăn thả các loại đại gia súc. Tuy nhiên, trong điều kiện
kinh doanh nông lâm nghiệp đang đi theo hướng thâm canh, thì lợi thế chăn thả đại gia
súc theo lối quảng canh đang mất dần ưu thế.

Về phát triển lâm nghiệp, vùng này có nhiệm vụ khoanh nuôi, tái sinh rừng để bảo vệ
môi trường cho gần như toàn miền Bắc. Đồng thời, có thể trồng rừng sản xuất và rừng
phòng hộ ở một số khu vực không có điều kiện khoanh nuôi, tái sinh rừng.
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Có thể khái quát tình hình phát triển một số sản phẩm nông nghiệp của vùng qua biểu 2.
Qua đó có thể khẳng định rằng, vùng miền núi phía Bắc đã và đang là vùng chuyên canh
sản xuất chè lớn nhất của Việt Nam. Các điều kiện về đất đai, khí hậu, truyền thống sản
xuất ... đều rất thuận lợi cho phát triển sản xuất cây chè ở vùng này.

Vùng này có nhiều tiềm năng phát triển các loại cây dài ngày như: chè, cà phê chè, mận,
lê, cam... Tuy nhiên, để khơi dậy được tiềm năng đó, còn nhiều vấn đề bất cập trong
hệ thống qui trình kỹ thuật canh tác trên đất dốc; hệ thống hạ tầng kỹ thuậtcòn lạc hậu;
công nghiệp và công nghệ chế biến, bảo quản nông sản chưa trở thành hạt nhân kích
thích vùng chuyên môn hoá hình thành và phát triển.

Biểu 2: Một số chỉ tiêu nông nghiệp, lâm nghiệp vùng miền núi phía Bắc.

Hướng phát triển của vùng miền núi phía Bắc được thể hiện ở một số loại sản phẩm
chủ yếu như: chè, cà phê chè (có thể đưa từ 9000 ha lên 20.000 ha cà phê chè), mía,
đào, lê, mận, cam, quýt, bưởi... chú trọng đầu tư khai thác 5,4 triệu ha đất chưa sử
dụng, trong đó có 4,2 triệu ha có khả năng sản xuất nông, lâm nghiệp.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Vùng này bao gồm 12 tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên,
Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. Trong đó
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được xác định là: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

So với vùng miền núi phía Bắc, vùng này có nhiều thuận lợi về địa hình, chất đất, hạ
tầng kỹ thuật, nguồn nước, trình độ dân trí... nhưng lại có nhiều hạn chế trong phát triển
nông nghiệp như: mật độ dân số quá cao; cây lúa - cây chủ lực của vùng đang giảm dần
vị thế trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, do giá trị thu được trên 1 ha không cao. Năm
2000, diện tích lúa của vùng khoảng 726.000 ha, bằng 18% của cả nước, sản lượng thóc
bằng 27% của cả nước. Tuy nhiên sản lượng lúa hàng hoá không cao, do sản lượng lúa
bình quân/1 người mới đạt 328 kg. Cho đến năm 2000, vùng này chưa có nông sản chủ
lực nào đóng góp vào cơ cấu nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Có thể tham khảo tình
hình phát triển một số nông sản của vùng qua biểu sau:
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Biểu 3: Một số chỉ tiêu nông nghiệp và thuỷ sản vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong tương lai, các loại rau vụ đông, hoa, cây cảnh, lúa đặc sản có thể trở thành
những sản phẩm có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu đáng kể ở vùng này.

Bên cạnh nông nghiệp, là vùng có bờ biển tương đối dài, nên ngành nuôi trồng và đánh
bắt thuỷ sản đã và sẽ trở thành ngành mũi nhọn của vùng.

Vùng Bắc Trung Bộ.

Vùng bao gồm 7 tỉnh là: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế.

Đặc điểm của vùng này về đất đai có thể xem trong biểu số liệu đất năm 1994. Về cơ
bản, đến năm 2000, cơ cấu sử dụng đất không thay đổi nhiều so với năm 1994. Về khí
hậu, đây vẫn là vùng khí hậu của miền Bắc Việt Nam (mỗi năm có 4 mùa rõ rệt), khác
với khí hậu có 2 mùa trong năm ở khu vực từ đèo Hải Vân trở vào phía Nam.. Đây là
vùng đất hẹp từ Đông sang Tây, địa hình đa dạng: có núi rừng, đồi trung du, đồng bằng
nhỏ hẹp, và bờ biển dài. Trình độ phát triển kinh tế của vùng này nói chung còn thấp.

Về kinh tế nông nghiệp, ở vùng này, nổi bật lên ở 3 khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, đây là vùng có tốc độ tăng trưởng về diện tích và sản lượng mía đường tương
đối bền vững, tập trung chủ yếu ở Thanh Hoá. Đến năm 2002, sản lượng mía đường
phục vụ cho 3 nhà máy đường lớn ở tỉnh này (tại các huyện Thạch Thành, Thọ Xuân,
Nông Cống), đã đạt trên 2 triệu tấn mía cây. Trong những năm tới, diện tích mía đường
có thể diễn biến theo chiều hướng ổn định, nhưng sản lượng mía cây sẽ còn tăng nhanh,
do xu thế đầu tư thâm canh tăng năng suất mía, nhằm hạ giá thành nguyên liệu đầu vào
cho các nhà máy chế biến đường và dành đất để phát triển các loại cây trồng khác.

Thứ hai, trong những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, các loại cây ăn quả đã bắt
đầu được mở rộng diện tích tại vùng Bắc Trung Bộ, trong đó đáng kể nhất là diện tích
dứa. Bên cạnh đó, các loại cây có múi như cam, bưởi vẫn tiếp tục khẳng định được vị
trí của chúng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của vùng này. Bưởi Phúc Trạch (Hà
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Tĩnh) từ lâu đã nổi tiếng trên cả nước Việt Nam bởi vị đậm và mát. Loại bưởi này đang
có triển vọng phát triển nhanh nhờ thị trường tiêu thụ còn rộng lớn, và nhờ tiến bộ khoa
học công nghệ trong khâu sản xuất giống tốt. Công nghệ sản xuất giống bưởi ít nhiễm
bệnh đang được thực hiện tại Viện cây ăn quả của Việt Nam và có thể được triển khai
tại ngay vùng bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh. Khi đó giống bưởi sạch bệnh sẽ có thể đáp
ứng được cho nhu cầu mở rộng diện tích loại quả quí này.

Thứ ba, đây là vùng có tổng diện tích đất rừng và rừng lớn thứ ba (sau Tây Nguyên và
vùng miền núi phía Bắc), và cũng đứng thứ ba về tỷ lệ đất rừng trong tổng diện tích đất
tự nhiên (sau Tây Nguyên và vùng ven biển Nam Trung Bộ). Tại vùng này, diện tích
rừng tự nhiên còn khá lớn. Tuy nhiên, nguy cơ khai thác gỗ làm cạn kiệt tài nguyên rừng
vẫn còn thường trực trong đời sống xã hội, và tỷ lệ che phủ trên đất rừng vẫn chưa cao
(đến năm 2002, tỷ lệ che phủ trên đất rừng của Thanh Hoá mới đạt trên 40%). Vấn đề
trong phát triển rừng của vùng này là: trồng rừng chưa đi đôi với phát triển chế biến gỗ
công nghiệp. Do đó, dù rừng trồng chưa nhiều, song đã xuất hiện hiện tượng dư thừa
sản phẩm từ rừng trồng. Thực tế trồng luồng của Thanh Hoá là minh chứng điển hình
cho vấn đề đó.

Thứ tư, vùng này có gần 600 km bờ biển, với nhiều đầm phá ven bờ, với tiềm năng phát
triển nuôi trồng thủy sản rất lớn. Đồng thời, tiềm năng đánh bắt thuỷ sản xa bờ cũng
chưa được đầu tư khai thác hợp lý. Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, Nhà
nước Việt Nam đã có chương trình đánh bắt thủy sản xa bờ. Song tiếc rằng, chương trình
này chưa đầu tư đồng bộ, chủ yếu mới đầu tư cho mua sắm tầu thuyền công suất lớn,
chưa đầu tư tương xứng cho phát triển dịch vụ đánh bắt thuỷ sản; cho xây dựng hệ thống
cảng cá; cho đào tạo nhân lực... Do vậy, tiềm năng khai thác thuỷ sản xa bờ ở vùng này
chưa được khai thác hợp lý.

Biểu 4: Một số chỉ tiêu nông nghiệp và thuỷ sản của vùng Bắc Trung Bộ.
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Hướng phát triển nông, lâm, thuỷ sản của vùng này sẽ tập trung vào 3 mũi nhọn là phát
triển lâm nghiệp, cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Mục tiêu là phục
hồi thảm rừng, đồng thời xây dựng hệ thống hồ đập đầu nguồn để phát triển sản xuất
nông nghiệp an toàn, bền vững. Tăng cường nuôi trồng và đánh bắt, chế biến thuỷ hải
sản. Tiếp tục hoàn thiện công tác qui hoạch vùng chuyên canh sản xuất nông lâm nghiệp
theo hướng: gắn phát triển rừng với phát triển công nghiệp chế biến gỗ, giấy sợi; gắn
phát triển vùng nguyên liệu mía với các Nhà máy đường, vùng nguyên liệu dứa với các
nhà máy chế biến hoa quả; phát triển các loại cây có múi như cam, đặc biệt là bưởi Phúc
Trạch.

Vùng ven biển Nam Trung Bộ.

Vùng ven biển Nam Trung Bộ bao gồm 7 tỉnh: thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà và tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích tự nhiên của
vùng là 3.555.887 ha, chiếm 10,60% tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam.

Những đặc điểm tự nhiên cơ bản của vùng này là, địa hình được tạo bởi dải đồng bằng
nhỏ hẹp chạy dọc theo hơn 600 km bờ biển phía Đông và khu vực miền núi phía Tây;
gần như không có địa hình Trung Du giữa đồng bằng ven biển và miền núi. Hàng năm
khí hậu của vùng này có 2 mùa, song không rõ rệt như Tây Nguyên và Nam Bộ. So với
các vùng khác của Việt Nam, đây là vùng có khí hậu tương đối khắc nghiệt. Điển hình
của sự khắc nghiệt đó là mùa nắng, nóng, hạn và mùa mưa, bão, lũ lụt diễn ra rất gay
gắt. Hệ thống sông của vùng này rất ngắn và dốc, do vậy rất dễ gây ra lũ vào mùa mưa,
khô hạn vào mùa khô. Có thể thấy được hướng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp
của vùng này qua một số chỉ tiêu chính sau đây:

Biểu 5: Một số chỉ tiêu nông nghiệp và thuỷ sản của vùng ven biển Nam Trung Bộ.
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Ghi chú: * Số liệu năm 1992.

Như vậy, có thể thấy đây là vùng đã và đang có xu hướng phát triển vùng chuyên canh
sản xuất mía đường, điều, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Trong đó, diện tích và sản
lượng mía đường đã có dấu hiệu chững lại, sản phẩm điều và thuỷ sản vẫn đang có tốc
độ tăng trưởng nhanh. Sản xuất lương thực, đặc biệt sản xuất lúa nước, ở vùng này rất
khó khăn.

Với các loại đất cát bạc màu bồi tụ dưới chân các dãy núi, đất cát ven biển, nếu giải
quyết được vấn đề nước tưới, sẽ có thể phát triển các loại cây như: xoài, nho, thanh long,
cây bông vải.... Trên thực tế, các loại cây như xoài, nho, thanh long đã khẳng định được
ưu thế và vị trí của chúng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của vùng.

Hướng phát triển về nông lâm nghiệp và thuỷ sản ở vùng này là, tiếp tục đầu tư cho
ngành nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản; mở rộng diện tích và tăng sản lượng các loại sản
phẩm từ cây xoài, nho, thanh long, cây bông vải trên cơ sở tiến bộ khoa học và công
nghệ mới; xây dựng hệ thống hồ đập đi đôi với việc phủ xanh đất trống, đồi trọc ở vùng
núi để cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển nông lâm nghiệp và thuỷ sản
bền vững cả về kinh tế lẫn môi trường.

Vùng Tây Nguyên.

Vùng này gồm 4 tỉnh: Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai và Kon Tum. Cơ cấu sử dụng đất
như trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 1994. Tuy nhiên, cần nói thêm là, vùng này
có 60 vạn héc ta đất đỏ bagian, chiếm 40% tiềm năng đất phát triển cây công nghiệp dài
ngày của cả nước Việt Nam. Tổng dân số của toàn vùng (năm 1999) là 3,13 triệu người,
mật độ dân số 68 người/km2. Đó là chỉ tiêu thấp nhất trong 7 vùng kinh tế - sinh thái
của cả nước. Có thể nhận rõ vị trí của vùng Tây Nguyên đối với phát triển nông nghiệp
của cả nước qua số liệu sau:

Biểu 6: Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của vùng Tây Nguyên.

Ghi chú: * Số liệu năm 1992
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Qua số liệu trên, có thể khẳng định ngay rằng, Tây Nguyên là vùng chuyên canh tập
trung có qui mô lớn về sản xuất cà phê của Việt Nam. Trong những năm cuối của thập
niên 90, sản lượng cà phê nhân của vùng Tây Nguyên luôn chiếm trên dưới 70% sản
lượng của cả nước. Diện tích cà phê, năm 2000 đã lên 233 ngàn héc ta, chiếm trên 54%
diện tích cả nước. Như vậy, rõ ràng năng suất cà phê của vùng này cao hơn nhiều mức
năng suất bình quân của cả nước. Trên thực tế, năng suất cà phê kinh doanh đạt trên 2
tấn/ha, nhiều diện tích của hộ trang trại đạt 4-6 tấn/ha, đó là mức năng suất cao nhất trên
thế giới. Tuy nhiên, trong những năm qua, đã có dấu hiệu cho thấy sự phát triển ồ ạt
diện tích cà phê đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái của vùng: mực nước ngầm
đang ngày càng bị tụt sâu; nhiều diện tích không thể tìm được nguồn nước tưới. Trong
những năm đầu của thế kỷ 21, sẽ phải điều chỉnh về qui mô, cơ cấu diện tích cà phê ở
Tây Nguyên.

Sau cây cà phê, cây cao su cũng được bố trí với diện tích khá tập trung ở Tây Nguyên.
Năm 2000, diện tích cao su của vùng đã đạt 95 ngàn héc ta, chiếm trên 23,5% diện tích
cao su của cả nước. Tuy vậy, sản lượng như số liệu trên cho thấy, lại chỉ chiếm 11,73%.
Điều này không phải do năng suất mủ cao su ở Tây Nguyên đạt thấp, mà là do trong số
95 ngàn héc ta đó, diện tích kinh doanh chưa đến 30 ngàn héc ta, còn lại là diện tích cao
su đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Trong tương lai, ở Tây Nguyên sẽ đưa diện tích
cao su lên khoảng 200 ngàn héc ta, do đây là loại cây có khả năng phòng hộ tốt hơn cây
cà phê.

Sau cây cao su, cây điều đang ngày càng có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông
nghiệp của vùng Tây Nguyên. Đây là loại cây tương đối dễ trồng, không kén đất, có thể
trồng ở vùng đất có độ mùn thấp. Đồng thời phát triển sản xuất cây điều cũng có tác
dụng phòng hộ tương đối tốt.

Cây mía đường cũng có triển vọng phát triển ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, có lẽ cây này
không phải là thế mạnh của Tây Nguyên.

Tây Nguyên cũng có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc. Song cần lưu
ý rằng, xu thế chăn nuôi thâm canh sẽ làm giảm dần lợi thế tiềm năng này của Tây
Nguyên.

Khó khăn lớn của vùng Tây Nguyên là vấn đề nguồn nước tưới cho cây trồng vào mùa
khô. Để giải quyết vấn đề này một cách lâu dài và bền vững, việc xác định cơ cấu cây
trồng hợp lý là cực kỳ quan trọng. Đồng thời, việc bảo vệ và phát triển rừng cũng đã đến
lúc trở thành cấp bách không chỉ đối với Tây Nguyên, mà còn cả đối với toàn vùng ven
biển trung bộ.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam Bộ.
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Vùng này gồm 8 tỉnh và thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,
Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận, trong đó, vùng
trọng điểm kinh tế phía Nam được xác định là: Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai -
Bà rịa Vũng Tàu.

Tình hình cơ bản về đất đai của vùng Đông Nam Bộ được thể hiện trong biểu số liệu đất
đai năm 1994. Dân số của toàn vùng là 12,4 triệu người. Đây là vùng có tỷ lệ đô thị hoá
cao nhất: 50,8% dân số sống tại các đô thị. Mật độ dân số 344 người/km2, gấp 1,5 lần
mức bình quân chung của cả nước. Vùng Đông Nam Bộ có vị trí chiến lược trong phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước. Năm 1999 vùng này chiếm khoảng 50% giá trị sản
xuất công nghiệp của cả nước, 60% kim ngạch xuất nhập khẩu, 60% thu ngân sách và
tạo ra 1/3 tổng sản phẩm quốc nội. Nhìn chung, đây là vùng phát triển công nghiệp khá
thành công trong những năm qua. Trong công nghiệp của vùng, năm 2000 đã có 17 nhà
máy chế biến đường mía, với tổng năng lực ép 17 ngàn tấn mía cây/ngày. Các nhà máy
đường bố trí ở Tây Ninh: 4; Đồng Nai: 2; Bình Dương: 1; vùng nguyên liệu mía ở vùng
này đáp ứng được khoảng 70-80% tổng năng lực ép. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp
sau đường như: rượu, cồn, phân vi sinh... chưa phát triển tương xứng với công nghiệp
đường.

Có thể thấy được vai trò của vùng về phát triển nông nghiệp qua biểu sau:

Biểu 7: Một số chỉ tiêu nông nghiệp vủa vùng Đông Nam Bộ.

Như vậy, có thể nói rằng, mặc dù quĩ đất nông nghiệp của vùng này chỉ chiếm 13% diện
tích của cả nước, và tập trung chủ yếu ở 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và tây Ninh,
nhưng lại tập trung sản xuất với qui mô lớn các sản phẩm: cà phê, cao su, mía đường.
Trong đó, cả diện tích lẫn sản lượng cao su mủ khô đều đứng đầu trong 7 vùng kinh tế
- sinh thái của cả nước. Ngoài ra, cây điều cũng chiếm tới 75% sản lượng và 77% diện
tích của cả nước.
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Bên cạnh 4 loại cây mũi nhọn nói trên, vùng Đông Nam Bộ đã và đang phát triển các
loại rau, chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp thả vườn, nuôi bò thịt và bò sữa.

Hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới của vùng Đông Nam Bộ là tập trung
thâm canh trên 260 ngàn héc ta cây công nghiệp hiện có, việc mở rộng diện tích phải
thận trọng và phải theo qui hoạch để đảm bảo môi trường sinh thái ổn định, đặc biệt là
bảo vệ nguồn nước ngầm.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Không gian của vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh: Long An, Đồng
Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang,
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Đặc điểm cơ bản về đất đai của vùng này được
thể hiện trong hiện trạng đất đai của 6 vùng. Dân số của vùng có 16,4 triệu người; mật
độ dân số 408 người/km2.

Nét nổi bật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là đất đai phì nhiêu, song tình trạng
ngập lụt, nhiễm mặn, nhiễm phèn trên diện rộng và dài ngày là phổ biến. Toàn vùng
có 600 ngàn héc ta đất nhiễm phèn, 700 ngàn ha nhiễm mặn. Công nghiệp và hệ thống
đường giao thông bộ khó phát triển. Đời sống của dân cư còn nhiều khó khăn.

Vị trí của nông nghiệp ĐBSCL so với cả nước được thể hiện một phần qua biểu sau:

Biểu 8: Một số chỉ tiêu nông nghiệp, thủy sản vùng ĐBSCL.
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Như vậy, có thể thấy sản phẩm thế mạnh của vùng ĐBSCL là lúa gạo, thuỷ sản và mía
đường. Riêng diện tích trồng lúa, vùng này có 1,8 triệu héc ta, chiếm 45% diện tích trồng
lúa của cả nước. Đây là đồng bằng lớn nhất của Việt Nam, có vai trò cực kỳ quan trọng
trong chiến lược an ninh lương thực quốc gia. Riêng sản lượng điều, tuy chỉ chiếm hơn
5% trong sản lượng của cả nước, song lại được phân bố rất tập trung ở huyện Đảo Phúc
Quốc tỉnh Kiên Giang. Đây là huyện đảo có lợi thế về trồng tiêu và đánh bắt thuỷ sản.
Vùng đồng bằng Sông Cửu Long chiếm tới trên 53% diện tích nuôi trồng thuỷ sản của
cả nước, và đóng góp trên 52% sản lượng thuỷ sản của nước ta (bao gồm cả nuôi trồng
và đánh bắt).

Năm 2000, toàn vùng có 8 nhà máy đường, với tổng năng lực ép là 11.750 tấn mía/ngày.
Ngoài ra, các nhà máy chế biến thủy sản cũng đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy ngành
nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản phát triển.

Ngoài các sản phẩm chủ lực trên, các loại cây ăn quả như: dứa, nhãn, xoài, quýt... cũng
đã và đang được bố trí sản xuất ở ĐBSCL. Tuy nhiên, với các loại cây ăn quả lâu năm,
nguy cơ thất mùa do lũ lụt là tương đối lớn, ngoài những rủi ro về dịch bệnh phá hoại
mùa màng như những vùng khác.
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Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy các vùng chuyên môn hoá ở Việt Nam tiếp tục
phát triển.

Các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam đã và đang hình thành rõ
nét, đặc biệt từ sau những năm 90 của thế kỷ 20 trở đi. Nhìn lại hai thời kỳ có cơ chế
kinh tế và cơ chế quản lý khác nhau cho thấy, ở mỗi thời kỳ đều có hạn chế nhất định
trong việc hình thành và phát triển của vùng chuyên môn hoá sản xuất .

ở thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, việc nghiên cứu những điều kiện để phát triển vùng
chuyên môn hoá khá kỹ lưỡng, từ đó đã qui hoạch từng vùng chuyên môn hoá cụ thể,
với qui mô sản xuất đã được tính toán khoa học. Tuy nhiên, rất tiếc là các vùng lại khó
hình thành, hoặc nếu có hình thành cũng phát triển rất khó khăn. Sang thời kỳ kinh tế
thị trường, việc qui hoạch các vùng chuyên môn hoá có phần bị buông lỏng, hoặc trong
công tác xây dựng, hoặc trong công tác quản lý thực hiện. Qui mô của các vùng chuyên
môn hoá bị cơ chế thị trường chi phối quá mạnh. Hậu quả là cả nông dân, cũng như xã
hội đều phải trả giá cho xu hướng mở rộng sản xuất quá mức được coi là hợp lý. Cả hai
thái cực trên đều dẫn đến sự phát triển không bền vững các vùng chuyên môn hoá sản
xuất nông nghiệp. Do vậy, trong thời gian tới, để phát triển bền vững các vùng chuyên
môn hoá sản xuất nông nghiệp, cần khắc phục những hạn chế của cơ chế thị trường, kế
thừa những giá trị hợp lý trong công tác qui hoạch trong thời kỳ cơ chế kế hoạch hoá tập
trung, phát huy tác động tích cực của cơ chế thị trường. Những yêu cầu đó có thể được
khái quát ở hai giải pháp chủ yếu như sau:

Hoàn chỉnh công tác qui hoạch các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp.

Cho đến năm 2000, chúng ta đã nhiều lần qui hoạch qui mô diện tích một số loại cây
ở các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tiễn, đã có
khoảng cách khá lớn giữa diện tích dự kiến trong qui hoạch và thực tế. Do vậy, trong
thời gian tới, cần rà soát lại các qui hoạch đã xây dựng, bao gồm cả qui hoạch theo từng
chuyên ngành, và qui hoạch của từng vùng kinh tế - sinh thái. Cần có sự khớp nối giữa
qui hoạch chuyên ngành và qui hoạch ở mỗi vùng.

Khi rà soát lại các qui hoạch chuyên ngành và qui hoạch vùng, cần quán triệt quan điểm
phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Theo quan điểm này,
việc qui hoạch chỉ mang tính định hướng, không mang tính áp đặt hành chính. Tuy
nhiên, cần lưu ý thêm rằng, chủ trương của Đảng ta là phát triển nền kinh tế thị trường,
nhưng phải theo định hướng XHCN. Để đảm bảo được định hướng đó, cần chú trọng
trước hết đến vai trò quản lý của Nhà nước, đồng thời cũng phải thấy được vai trò định
hướng của Nhà nước thông qua xây dựng cơ cấu các thành phần kinh tế, thông qua thực
hiện các chính sách kinh tế, thông qua việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở
từng vùng.

Quản lý thực hiện qui hoạch.

148/291



Có thể nói, việc xây dựng qui hoạch phát triển các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông
nghiệp là rất phức tạp, là công việc khó khăn. Song chúng ta đã có khá nhiều kinh
nghiệm xây dựng qui hoạch từ thời nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Việc quản lý
thực hiện qui hoạch trong điều kiện chuyển nền kinh tế từ vận hành theo cơ chế kế hoạch
hóa tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường đang gặp nhiều lúng túng trong thực
tiễn. Nhiều nơi, qui hoạch một đường, thực tiễn đi một nẻo. Nguyên nhân chủ yếu là do
chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo hình thành và duy trì vùng chuyên môn hoá
phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường. Trong tình hình mới, để quản lý thực hiện
qui hoạch phát triển các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp cần thực hiện một
cách tổng hợp các giải pháp sau:

Qui hoạch và tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp,
trong đó, trước hết phải ưu tiên phục vụ sự phát triển của sản phẩm chuyên môn hoá
nông nghiệp. Tuỳ đặc điểm thực tế ở mỗi vùng mà cần tập trung ưu tiên xây dựng yếu tố
nào trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Có nơi đó là hệ thống kênh mương tưới, tiêu nước;
có nơi đó lại là hệ thống hồ đập tạo nguồn nước tưới vào mùa khô; có nơi lại là hệ thống
đường nội đồng... Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ
tầng kỹ thuật có ý nghĩa dẫn đường cho vùng chuyên môn hoá hình thành và phát triển.
Việc này cần phải có bàn tay của Nhà nước từ công tác qui hoạch, thiết kế đến tổ chức
huy động vốn, tổ chức xây dựng công trình, tổ chức khai thác và quản lý công trình.

Tiến hành đồng bộ giữa xây dựng vùng sản xuất chuyên môn hoá nông nghiệp và xây
dựng các doanh nghiệp công nghiệp chế biến. Đối với các vùng chuyên môn hoá sản
xuất nông nghiệp, cả về lý luận cũng như thực tiễn đã chứng minh vai trò hạt nhân tạo
cùng của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc
giải quyết vấn đề thị trường sản phẩm đầu ra cho các vùng chuyên môn hoá sản xuất
nông nghiệp.

Nhà nước định hướng hình thành vùng thông qua các hoạt động dịch vụ cung ứng các
yếu tố đầu vào cho sản xuất, trong đó các loại giống cây, con có ý nghĩa rất quan trọng.
Sau khi đã xây dựng xong qui hoạch vùng chuyên canh, sau khi đã khuyến cáo, tuyên
truyền, tổ chức các mô hình trình diễn, và giới thiệu thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu
ra có triển vọng, thì tự các hộ nông dân sẽ huy động các nguồn lực cho phát triển sản
xuất sản phẩm chuyên môn hoá mà Nhà nước đã định hướng. Khi đó, việc cung ứng các
yếu tố đầu vào sẽ là nhân tố quyết định tốc độ phát triển của vùng chuyên môn hoá. Tuy
nhiên, cần lưu ý rằng, phải đề phòng xu thế tăng trưởng quá nóng của quá trình mở rộng
qui mô vùng chuyên môn hoá. Tức là đề phòng xu thế tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến
mất cân đối trong việc giải quyết nhiều vấn đề về môi trường, về kinh tế, về xã hội, mà
chi phí để giải quyết những hậu quả đó có khi còn lớn hơn kết quả của tăng trưởng quá
nóng của vùng chuyên môn hoá đem lại.

Nhà nước thực thi chính sách hỗ trợ khi rủi ro xảy ra đối với những người sản xuất sản
phẩm chuyên môn hoá trong vùng qui hoạch. Ví dụ, Nhà nước có thể thực hiện chính
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sách bảo hiểm, hỗ trợ cho những người sản xuất khi thị trường suy thoái, mà chỉ những
người sản xuất theo qui hoạch mới được hưởng chính sách đó. Điều này giúp cho vùng
chuyên môn hoá có thể phát triển ổn định trong điều kiện kinh tế thị trường, đồng thời
khuyến khích hộ nông dân cũng như các doanh nghiệp bố trí sản xuất phù hợp với qui
hoạch của Nhà nước về vùng chuyên môn hoá.

Tóm tắt chương

Sản xuất hàng hoá là phương thức sản xuất tiên tiến, nó ra đời và tồn tại trên cơ sở
phân công lao động xã hội và tồn tại nhiều người sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và
sản phẩm làm ra. Đó là những điều kiện để những người lao động sản xuất độc lập với
nhau nhưng lại liên hệ chặt chẽ với nhau, dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Trong
nền kinh tế hiện đại, cần chủ động tạo ra sự độc lập giữa những người sản xuất và tạo
điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi sản phẩm hàng hoá giữa những người sản xuất
khác nhau, thì sản xuất hàng hoá mới có thể phát triển tốt.

Khi sản xuất hàng hoá phát triển đến mức phổ biến trong nền kinh tế, lúc đó sẽ có
nền kinh tế hàng hoá. Nhân loại đã và đang tồn tại hai mô hình kinh tế điển hình. Kinh
tế thị trường và kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Nếu nền kinh tế hàng hoá được vận hành
chủ yếu theo cơ chế thị trường, người ta gọi đó là kinh tế thị trường. Ngược lại, nếu nó
được vận hành chủ yếu theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, người ta gọi đó là nền kinh
tế kế hoạch hoá tập trung. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Để
hoàn thiện các vùng chuyên môn hoá ở Việt Nam cần kế thừa những ưu điểm, hạn chế
những nhược điểm của cả hai loại mô hình kinh tế đã và đang tồn tại ở Việt Nam.

Trong nông nghiệp, khi sản xuất hàng hoá phát triển đến một trình độ nhất định
sẽ xuất hiện các vùng chuyên môn hoá. Đây là hình thức tổ chức sản xuất phát huy tốt
những ưu thế của sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, phát huy được những tiềm năng
về tự nhiên, kinh tế, xã hội để sản xuất ta sản phẩm hàng hoá.

Đối với Việt Nam, các vùng chuyên môn hoá đã được hình thành trên cơ sở sự ý
thức tự giác của Nhà nước Việt Nam trong những thập kỷ qua. Những vùng chuyên môn
hoá đó gắn liền với việc phân định lãnh thổ Việt Nam thành 7 vùng kinh tế - sinh thái.
Tuy nhiên, để các vùng chuyên môn hoá phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao, cần tiếp
tục hoàn thiện giải pháp về qui hoạch và quản lý thực hiện qui hoạch các vùng sản xuất
đã được xác định.

Câu hỏi ôn tập

Tại sao cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp của Việt Nam.

Để đẩy mạnh sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp của Việt Nam, cần thực hiện những
giải pháp nào? Tại sao?
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Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp.

Phân tích hiện trạng các vùng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Phân tích những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện các vùng chuyên môn hoá sản xuất
nông nghiệp ở Việt Nam.
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Thâm canh nông nghiệp
Thâm canh nông nghiệp

Bản chất của thâm canh nông nghiệp

Tái sản mở rộng trong nông nghiệp có thể được thực hiện theo hai phương thức: quảng
canh và thâm canh. Để phân biệt hai phương thức này, K.Mác đã chỉ rõ: "Tái sản xuất
mở rộng được thực hiện "quảng canh" nếu chỉ mở rộng diện tích ruộng đất và "thâm
canh" nếu sử dụng hiệu quả hơn các tư liệu sản xuất (1).

Như vậy, quảng canh là phương thức sản xuất nhằm tăng sản lượng nông sản bằng cách
mở rộng diện tích đất đai với cơ sở vật chất - kỹ thuật thấp kém, trình độ kỹ thuật lạc
hậu, chủ yếu dựa vào việc sử dụng độ phì nhiêu tự nhiên của ruộng đất. Khái niệm này
còn được hiểu theo nghĩa tiến bộ hơn, đó là sự tăng sản lượng nông sản dựa trên cơ sở
mở rộng diện tích ruộng đất hoặc tăng số đầu gia súc với kỹ thuật không đổi.

Ngược lại, thâm canh là phương thức sản xuất tiên tiến nhằm tăng sản lượng nông sản
bằng cách nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của ruộng đất, thông qua việc đầu tư thêm vốn
và kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

Lịch sử phát triển của sản xuất nông nghiệp trong nhiều thập kỷ, phương thức quảng
canh tái sản xuất mở rộng đã chiếm ưu thế, thậm chí đến nửa đầu thế kỷ XX, nông
nghiệp trên hành tinh này chủ yếu được tiến hành bằng phương thức quảng canh. Sản
lượng lương thực có hạt của thế giới từ 510 triệu tấn năm 1901 tăng lên 771 triệu tấn
năm 1950, trong đó chủ yếu là do mở rộng diện tích từ 508 triệu ha lên 723 triệu cùng
thời gian tương ứng, nghĩa là diện tích tăng 41, 76% trong lúc đó năng suất tăng 5,68%.
Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu đòi hỏi về lượng nông sản ngày càng lớn, nhưng
khả năng mở rộng diện tích bị hạn chế, con người phải chuyển sang việc nâng cao chất
lượng canh tác, thông qua việc đầu tư thêm tư liệu sản xuất và sức lao động để thu được
nhiều sản phẩm hơn trên đơn vị diện tích. Theo phương thức đó đến giai đoạn nhất định
của lịch sử, thâm canh có ý nghĩa to lớn và đóng vai trò quyết định trong sự phát triển
của nông nghiệp. Nửa sau của thế kỳ XX sản xuất lương thực không thể dựa vào việc
mở rộng diện tích mà phải dựa vào khai thác chiều sâu của đất đai, bằng cách đưa những
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, trước hết là giống tốt, tiếp đó đưa phân bón hóa học và
giải quyết vấn đề thuỷ lợi. Nhờ vậy mà mười năm sau - 1960 sản lượng lương thực có
hạt của thế giới đã tăng lên 1.025 triệu tấn (tăng 41,77% so với năm 1950). Năm 1996
sản lượng lương thực tăng lên 2049 triệu tấn, trong lúc đó diện tích sản xuất lương thực
không tăng, thậm chí có giảm xuống. Rõ ràng nửa sau của thế kỷ XX tăng sản lượng
nông nghiệp đã dựa vào con đường tăng năng suất là chủ yếu. Thâm canh sản xuất nông
nghiệp trở thành khuynh hướng chung có tính quy luật, gắn liền hữu cơ với sự phát triển
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của lực lượng sản xuất và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lênin đã chỉ rõ: "Hiện tượng nông
nghiệp được thâm canh hóa, không là hiện tượng ngẫu nhiên, có tính chất địa phương
tạm thời, mà là hiện tượng phổ biến trong tất cả các nước văn minh. (2).

Tuy nhiên, thâm canh không thể thay thế quảng canh một cách giản đơn, trên thực tế
thâm canh và quảng canh (theo nghĩa tiến bộ) có quan hệ mật thiết với nhau. Quảng
canh sản xuất không phải là đã ngừng hoạt động, mà tuỳ điều kiện cụ thể ở từng nước,
từng giai đoạn phát triển và tuỳ từng loại cây trồng, con gia súc, chúng ta vẫn tìm thấy
trong sự tác động lẫn nhau với phương thức thâm canh tái sản xuất mở rộng. ở nhiều
nước trên thế giới, để tăng nhanh sản phẩm ngành chăn nuôi đáp ứng nhu cầu của nền
kinh tế quốc dân phải kết hợp vừa tăng nhanh suất sản phẩm trên mỗi đầu gia súc vừa
tăng nhanh số lượng đầu gia súc.

Thâm canh nông nghiệp là quá trình kinh tế rất đa dạng và phức tạp, đặc biệt trong điều
kiện sản xuất hiện đại, khi cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và đang diễn ra một
cách mạnh mẽ trên phạm vi rộng lớn. Vì vậy giải thích đúng đắn thâm canh nông nghiệp
chính có ý nghĩa hết sức to lớn cả về lý luận cũng như thực tiễn.

Các nhà kinh điển của kinh tế chính trị học tư sản và các nhà kinh tế thời kỳ trước Mác
chưa quan tâm và thực chất họ chưa nghiên cứu vấn đề thâm canh nông nghiệp. Khi
nghiên cứu các quan hệ kinh tế trong nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, trước hết họ chú ý
đến vấn đề địa tô, lợi nhuận... và trong mối liên hệ của địa tô chênh lệch với thâm canh
mà thôi, đáng chú ý là sự phân tích địa tô của D.Ricardo. Điểm nổi bật về lý thuyết địa
tô của D.Ricardo là dựa trên cơ sở lý thuyết giá trị lao động. Ông cho rằng do "đất đai
canh tác bị hạn chế" độ màu mỡ của đất đai giảm sút, "năng suất đầu tư đem lại không
tương xứng", trong khi dân số tăng nhanh làm cho các tư liệu sinh hoạt ngày càng khan
hiếm. Điều này buộc loài người phải canh tác trên ruộng đất xấu và vì vậy giá trị nông
sản phẩm do hao phí lao động trên ruộng đất xấu nhất quyết định.

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, khi nghiên cứu những tính quy luật về
sự phát triển của nông nghiệp tư bản chủ nghĩa đã xuất phát từ quan điểm kinh tế rằng,
quá trình thâm canh là sự tập trung tư bản trên một đơn vị diện tích, K.Mác viết: "... Về
mặt kinh tế học chúng ta hiểu thâm canh không có gì khác hơn là tập trung hóa tư bản
trên cùng một thửa đất chứ không phải là phân tán trên nhiều thửa đất song song với
nhau (3). Trong các tác phẩm của Lênin dành cho vấn đề nông nghiệp, cùng với việc
bảo vệ quan điểm Mác xít về vấn đề thâm canh nông nghiệp, Lênin đã phát triển thêm
lý luận về vấn đề này, "nền nông nghiệp phát triển chủ yếu bằng thâm canh, không phải
bằng cách tăng diện tích ruộng đất cày cấy, mà bằng cách nâng cao chất lượng công việc
đồng áng, bằng cách tăng mức tư bản đầu tư vào diện tích đất đai đã có trước đó (4). ở
chỗ khác Lênin viết tiếp: "Thâm canh là gì? Là một sự chi phí thêm về lao động và tư
bản (6). Như vậy theo quan điểm của Mác và Lênin, thâm canh nông nghiệp tư bản chủ
nghĩa trước hết là quá trình tập trung hóa tư bản trên đơn vị diện tích ruộng đất.
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Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng đã nhấn mạnh mối liên hệ hữu cơ
giữa thâm canh nông nghiệp với sự phát triển của lực lượng sản xuất và áp dụng những
thành tựu của tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Lênin đã chỉ rõ: "Vậy,
việc đầu tư tư bản vào ruộng đất có ý nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những thay đổi
về kỹ thuật trong nông nghiệp, là tiến hành thâm canh nông nghiệp, là chuyển sang chế
độ canh tác cao hơn, là tăng cường dùng nhiều phân bón nhân tạo, là cải tiến công cụ
và máy móc, là ngày càng dùng nhiều lao động làm thuê (5). ở chỗ khác Lênin nhấn
mạnh: "Vậy là sự thâm canh trong nông nghiệp, tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, việc cải
tiến cách trồng trọt tiến triển ở đây hết sức nhanh chóng (7). Như vậy, việc nhấn mạnh
mối quan hệ giữa đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ của các nhà kinh điển
của chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở để kết luận rằng, không phải mọi đầu tư phụ thêm tư
bản luôn luôn là dấu hiệu chủ yếu của nội dung thâm canh nông nghiệp, mà chỉ khi các
điều kiện khác không đổi (trước hết là điều kiện tự nhiên) đầu tư được thực hiện trên cơ
sở áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ mới.

Về nội dung kinh tế của thâm canh nông nghiệp, Mác và Lênin không chỉ nhấn mạnh
việc tập trung hóa tư bản trên đơn vị diện tích mà còn nhấn mạnh các mối liên hệ và phụ
thuộc giữa đầu tư với kết quả của chúng, được phản ánh trong việc tăng lên khối lượng
sản phẩm trên đơn vị diện tích. Đó là mối liên hệ nhân quả phức tạp và chế ước lẫn nhau
trong quá trình thâm canh nông nghiệp. Lênin viết: "Do những đặc điểm kỹ thuật của
nông nghiệp, nên quá trình thâm canh nông nghiệp rất thường hay làm cho quy mô đơn
vị kinh doanh tăng lên, sản xuất và chủ nghĩa tư bản phát triển lên trong khi diện tích
trung bình của ruộng đất trồng trọt trong đơn vị kinh doanh giảm đi(8).

Mặc dù Mác và Lênin không đặt ra mục đích nghiên cứu và đưa ra một định nghĩa đầy
đủ về thâm canh nông nghiệp, đặc biệt trong điều kiện phát triển nhanh chóng của cách
mạng khoa học - công nghệ, song trong các tác phẩm của mình, Mác và Lênin đã giải
thích những yếu tố cấu thành quan trọng nhất về nội dung kinh tế của thâm canh nông
nghiệp. Đó là cơ sở lý luận khá đầy đủ để có sự nhận thức đúng đắn về nội dung kinh tế
của thâm canh nông nghiệp. Cho đến nay, nhiều nhà lý luận kinh tế nông nghiệp chưa
có sự thống nhất về bản chất thâm canh và trong thời gian khá dài các cuộc tranh luận
vẫn chưa kết thúc. Có thể chia thành hai nhóm chủ yếu: Nhóm các nhà kinh tế thứ nhất,
xem xét bản chất của thâm canh chủ yếu là đầu tư phụ thêm về tư liệu sản xuất và lao
động mà không gắn liền với kết quả sản xuất. ở nhóm thứ hai, thâm canh được giải thích
chủ yếu ở sự tăng thêm sản phẩm trên đơn vị diện tích mà coi thường hoặc đánh giá thấp
những nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng lên đó, trong đó cả đầu tư phụ thêm về tư liệu
sản xuất. Cả hai quan điểm trên đều không đầy đủ, vì bản chất của thâm canh không thể
xem xét một cách phiến diện và cắt xén, chỉ chú ý đầu tư phụ thêm mà không gắn với
kết quả sản xuất đem lại và ngược lại. Cần thiết phải xuất phát từ toàn bộ tính quy luật
của thâm canh và mối liên hệ nhân quả tồn tại giữa hình thức và nội dung của nó.

Bản chất của thâm canh nông nghiệp là quá trình đầu tư phụ thêm tư liệu sản xuất và
sức lao động trên đơn vị diện tích, hoàn thiện không ngừng các biện pháp kỹ thuật, tổ
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chức và những yếu tố khác của sản xuất với mục đích nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của
ruộng đất, nhằm thu được nhiều sản phẩm trên một đơn vị diện tích, với chi phí thấp
trên đơn vị sản phẩm.

Định nghĩa trên nêu bật mấy yếu tố chủ yếu sau:

- Nhấn mạnh mặt nhân tố của quá trình thâm canh - quá trình đầu tư phụ thêm về tư
liệu sản xuất và lao động trên đơn vị diện tích, nó là cơ sở kinh tế của thâm canh nông
nghiệp.

- Các đầu tư thêm về tư liệu sản xuất và lao động phải trên cơ sở hoàn thiện không ngừng
về công nghệ sản xuất. Đó là cơ sở kỹ thuật của thâm canh sản xuất nông nghiệp. Khi
đó những đầu tư thêm mới tạo ra được sự tăng thêm sản lượng nông sản trên một đơn vị
diện tích.

- Phản ánh mối liên hệ nhân quả giữa mặt nhân tố và kết quả của quá trình thâm canh
nông nghiệp. Thực hiện đầu tư phụ thêm là nhằm mục đích thu được nhiều sản phẩm
hơn trên đơn vị diện tích.

- Hình thành mối liên hệ giữa thâm canh và hiệu quả sản xuất. Thực hiện đầu tư bổ sung
không chỉ tăng khối lượng sản phẩm trên đơn vị diện tích, mà còn nhằm hạ thấp chi phí
lao động xã hội trên đơn vị sản phẩm.

Thâm canh sản xuất là khuynh hướng có tính quy luật trong quá trình sản xuất nông
nghiệp. Nó nảy sinh không phải do hình thái kinh tế nhất định của sản xuất xã hội, mà
do sự phát triển của lực lượng sản xuất và những điều kiện vật chất đặc thù của sản xuất
nông nghiệp. Quá trình thâm canh sản xuất nông nghiệp hoàn toàn không xuất phát từ
ý muốn chủ quan của một ai đó, mà đó là quá trình tất yếu gắn với các điều kiện kinh
tế - kỹ thuật và xã hội nhất định. Thực tiễn đã chứng minh, từ nửa đầu thế kỷ XX trở
về trước quá trình gia tăng sản lượng nông sản chủ yếu dựa vào sự mở rộng diện tích
đất canh tác. Điều kiện xã hội lúc bấy giờ là dân số trên hành tinh của chúng ta chưa
quá đông so với quỹ đất canh tác có thể mở rộng. Bên cạnh đó, trình độ phát triển về
khoa học - công nghệ cũng chưa cho phép nhân loại có thể thâm canh để gia tăng sản
lượng nông sản. Từ những năm 50 của thế kỷ XX trở đi, với ức ép của sự gia tăng dân
số, nhu cầu thực phẩm của xã hội tăng lên nhanh chóng. Quá trình đó buộc nhân loại
phải chuyển nhanh từ quảng canh sang thâm canh để thoả mãn nhu cầu thực phẩm cho
xã hội. Hơn nữa, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời kỳ từ nửa sau thế
kỷ XX trở đi, đã tạo ra cơ sở kỹ thuật cho phép nhân loại có thể thực hiện thâm canh.
Tóm lại, trong quá trình phát triển của nhân loại, đến một lúc nào đó, để thoả mãn nhu
cầu thực phẩm loài người buộc phải thâm canh và có khả năng thực hiện thâm canh sản
xuất nông nghiệp. Đó là tính tất yếu của quá trình thâm canh.
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Cho đến nay, thâm canh sản xuất nông nghiệp đã và đang được thực hiện trong điều kiện
của hai hệ thống, gắn với trình độ phát triển cao của khoa học và công nghệ: hệ thống
Tư bản chủ nghĩa và hệ thống Xã hội chủ nghĩa. Thâm canh là quá trình đặc trưng cho
sự phát triển của các nước Tư bản chủ nghĩa, cũng như Xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên để
phân biệt sự khác nhau giữa thâm canh nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ
nghĩa, người ta tìm thấy ở mục đích tiến hành, phương pháp thực hiện, nhịp độ phát triển
và kết quả đem lại, có nghĩa là phân biệt về mặt kinh tế xã hội của thâm canh, chứ không
phải mặt nội dung vật chất và cơ sở kỹ thuật của nó.

Trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, thâm canh nông nghiệp phục tùng mục đích cơ bản
của sản xuất tư bản chủ nghĩa là lợi nhuận tối đa, và được coi là tiêu chuẩn duy nhất của
hiệu quả sản xuất. Với khát vọng để nhận được lợi nhuận cao, nhà tư bản tiến hành đầu
tư liên tục dưới hình thức tư liệu sản xuất và lao động làm thuê với kết quả của nó không
chỉ bóc lột lao động làm thuê, mà còn bóc lột cả ruộng đất. Họ chỉ tiến hành thâm canh
chừng nào đem lại lợi nhuận lớn hơn và nếu không đạt được mục đích trên, nhà tư bản
sẵn sàng từ chối con đường thâm canh sản xuất.

Quá trình thực hiện thâm canh nông nghiệp Tư bản chủ nghĩa phải khắc phục nhiều mâu
thuẫn gay gắt, trước hết là sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, đặc biệt sở hữu tư nhân về
ruộng đất là trở ngại lớn cho nền kinh tế sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa. Trong quá trình
sản xuất tồn tại mâu thuẫn gay gắt giữa chủ ruộng đất và nhà đầu tư kinh doanh, biểu
hiện tập trung ở thời hạn hợp đồng thuê ruộng. Sau khi phân tích những mâu thuẫn trên,
Mác đã kết luận: "Vậy là những người đó (sinh ra để hưởng của đời) - bỏ vào túi họ cái
thành quả của sự phát triển xã hội, mà họ đã không hề góp công vào đó. Nhưng đồng
thời cái lối đó cũng là một trong những trở ngại lớn cho việc hợp lý hóa nông nghiệp, vì
người fermier tránh mọi việc cải thiện chất đất và mọi khoản chi phí mà họ không mong
thu về được hết trong thời gian thuê (9).

Một trong những đặc điểm thâm canh nông nghiệp tư bản chủ nghĩa là sự phát triển
không đồng đều giữa các doanh nghiệp với hộ tiểu nông và giữa các vùng trong nước.
ở xí nghiệp lớn tư bản chủ nghĩa áp dụng những thành tựu kỹ thuật mới vào sản xuất,
thâm canh đạt trình độ cao, ngược lại bên cạnh các xí nghiệp lớn còn tồn tại các trang
trại nhỏ, một mặt họ không thể sử dụng đầy đủ kỹ thuật mới vào sản xuất để thực hiện
thâm canh, mặt khác các trang trại nhỏ bị sản xuất lớn Tư bản chủ nghĩa chèn ép làm
cho hàng triệu trang trại nhỏ bị phá sản và trở thành đội quân thất nghiệp sẵn sàng bán
sức lao động rẻ mạt cho nhà tư bản.

Kết quả xã hội của quá trình thâm canh trong nông nghiệp tư bản chủ nghĩa là một mặt
đó là sự hạn chế phạm vi mở rộng và tập trung hóa sản xuất, mặt khác gắn liền với sự
huỷ hoại trên quy mô lớn và bần cùng hóa các trang trại nhỏ. Thâm canh nông nghiệp
được phát triển với nhịp độ nhanh bao nhiêu thì nhịp độ và phạm vi huỷ hoại các nguồn
lực trong nông nghiệp càng lớn bấy nhiêu. Đó là đặc trưng nổi bật của thâm canh nông
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nghiệp tư bản chủ nghĩa trong thời đại ngày nay, khi mà sự phát triển của cuộc cách
mạng khoa học - công nghệ diễn ra một cách nhanh chóng và trên phạm vi rộng lớn.

Mục đích chủ yếu của thâm canh nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa là sản xuất nhiều sản
phẩm với chất lượng cao, giá thành hạ, nhằm thoả mãn nhu cầu không ngừng tăng lên
của nền kinh tế quốc dân.

Ruộng đất ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân, được giao cho các hộ nông dân sử dụng ổn
định và lâu dài, địa tô chênh lệch II do thâm canh tạo ra phần lớn được phân phối cho
các hộ nông dân, phần còn lại được tích luỹ cho Nhà nước. Vì vậy, nó có tác dụng kích
thích các hộ nông dân đẩy mạnh thâm canh.

Thâm canh nông nghiệp là tất yếu khách quan, là phương thức chủ yếu của nông nghiệp.
Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể về kinh tế xã hội của
ta, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến vấn đề thâm canh trong nông nghiệp.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ IV (1976) đã khẳng định: "Coi trọng cả ba
mặt, thâm canh, tăng vụ và mở rộng diện tích (10). Trên cơ sở phân tích những sai lầm
và thiếu sót trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung, thâm canh nông nghiệp nói riêng,
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã chỉ rõ: "Bảo đảm cho nông nghiệp, kể cả
lâm nghiệp, ngư nghiệp thật sự là mặt trận hàng đầu, được ưu tiên đáp ứng nhu cầu về
vốn đầu tư, về năng lượng, vật tư và lao động kỹ thuật, tập trung cho những vùng trọng
điểm nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao (11).

Báo cáo của BCH Trung ương tại Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) đã nhấn mạnh: "Tăng
cường sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục phát triển và đưa nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp lên một trình độ mới bằng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ,
nhất là công nghệ sinh học, đẩy mạnh thuỷ lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, quy hoạch
sử dụng đất hợp lý, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu được trên đơn vị
diện tích, giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hóa(12).

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 cũng nhấn mạnh: "Đưa nhanh
tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đạt mức tiên tiến trong khu
vực về trình độ công nghệ và về thu thập trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất lao
động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm (13).

Những chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp

Thâm canh nông nghiệp được đặc trưng bằng hệ thống các nhân tố và biện pháp, phản
ánh sự tổng hợp và những mối quan hệ tác động qua lại của chúng. Vì vậy để đo lường
trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh, hệ thống chỉ tiêu đảm bảo sự so sánh một
cách khoa học về chi phí và kết quả trong quá trình thực hiện thâm canh nông nghiệp.
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Khi sử dụng hệ thống chỉ tiêu để phân tích trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh,
trước hết cần xác định thời hạn nghiên cứu. Thông thường thời hạn nghiên cứu càng dài
càng tốt nhằm loại trừ ảnh hưởng bất lợi của điều kiện tự nhiên đối với kết quả sản xuất
nông nghiệp. Cần kiểm tra nguồn thông tin hiện có bằng cách kiểm tra độ tiên cậy số
học của thông tin và kiểm tra kết quả tính toán. Xác định rõ nhiệm vụ phân tích và ứng
dụng các phương pháp phân tích thích hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra cho việc
phân tích.

Khi đánh giá và so sánh tình hình thâm canh giữa các doanh nghiệp, giữa các vùng, các
địa phương... cần chú ý lựa chọn các doanh nghiệp, các vùng có điều kiện kinh tế và tự
nhiên giống nhau hoặc gần giống nhau với khoảng thời gian tương tự.

Chỉ tiêu đánh giá trình độ thâm canh nông nghiệp.

hệ thống chỉ tiêu các nhân tố.

Chỉ tiêu khái quát - nhằm phản ánh đầu tư tổng hợp trên đơn vị diện tích đặc trưng cho
toàn bộ quá trình thâm canh và các chỉ tiêu bộ phận - nhằm phản ánh từng yếu tố chủ
yếu nhất của đầu tư, đặc trưng từng mặt của quá trình thâm canh.

Các chỉ tiêu khái quát bao gồm:

- Tổng số vốn sản xuất (bao gồm vốn cố định và vốn lưu động) trên đơn vị diện tích. Chỉ
tiêu này phản ánh đầy đủ nhất tư liệu sản xuất và lao động ứng trước. Ưu việt của vốn
sản xuất biểu hiện chủ yếu ở sự tập trung hóa đầy đủ nhất các nhân tố và điều kiện vào
quá trình sản xuất. Khuynh hướng chung trong việc thay đổi các nhân tố của vốn sản
xuất thông thường là sự tăng lên của vốn lưu động trên đơn vị diện tích với việc hạ thấp
chi phí lao động sống và thù lao lao động. Nhưng do các yếu tố khác nhau cấu thành vốn
sản xuất có chức năng khác nhau trong quá trình sản xuất và tham gia không giống nhau
trong việc tạo thành giá trị sản phẩm, nên khi sử dụng chỉ tiêu này cần kèm theo chỉ tiêu
khác để đảm bảo tính chất toàn diện của quá trình thâm canh.

- Tổng chi phí sản xuất (bao gồm chi phí thực tế về tư liệu sản xuất và lao động) trên
đơn vị diện tích. Chỉ tiêu này phản ánh đầy đủ nhất chi phí thực tế và nó có ý nghĩa trực
tiếp để tăng khối lượng sản phẩm trên đơn vị diện tích. Thông qua chỉ tiêu này có thể so
sánh chính xác hơn kết quả thu được với chi phí đã tiêu hao, từ đó xác định được lượng
tuyệt đối của kết quả sản xuất và hiệu quả kinh tế trong quá trình thực hiện thâm canh.
Tuy nhiên, chỉ tiêu này không phản ánh được toàn bộ lượng vốn sản xuất ứng trước mà
thiếu khoản này không thể nhận được kết quả sản xuất. Vì thế khi sử dụng chỉ tiêu này
phải đồng thời sử dụng chỉ tiêu vốn sản xuất trên đơn vị diện tích.

Các chỉ tiêu bộ phận bao gồm:
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- Tổng số vốn cố định trên đơn vị diện tích. Nó biểu hiện dưới hình thức máy móc, công
cụ, các phương tiện giao thông, cây lâu năm, súc vật cày kéo và sinh sản... có vai trò
quan trọng đặc biệt trong việc tăng sản phẩm trên đơn vị diện tích và hạ thấp chi phí sản
xuất. Chỉ tiêu này có ý nghĩa trực tiếp đến việc nâng cao vốn trang bị lao động, nâng cao
năng suất lao động sống và hiệu quả sản xuất.

- Giá trị công cụ máy móc trên đơn vị diện tích. Là bộ phận cấu thành trong vốn cố định,
máy móc có tác động trực tiếp đến việc hạ thấp chi phí lao động trên đơn vị diện tích,
đồng thời có ảnh hưởng gián tiếp đến việc tăng khối lượng sản phẩm, thông qua việc tạo
điều kiện để thực hiện các biện pháp kỹ thuật nông học trong thời hạn thuận lợi nhất cho
sự phát triển của cây trồng.

- Số lượng phân hữu cơ và phân hóa học nguyên chất trên đơn vị diện tích.

Số lượng, chất lượng và cơ cấu các loại phân bón (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) có ý
nghĩa trực tiếp để nâng cao khả năng sản xuất của ruộng đất và cây trồng, trên cơ sở đó
để tăng sản phẩm trên đơn vị diện tích.

- Cơ cấu giống tốt trong ngành trồng trọt và chăn nuôi. áp dụng giống tốt có năng suất
cao là một trong những biện pháp có hiệu quả thâm canh nông nghiệp, không chỉ làm
tăng năng suất cây trồng và sản phẩm gia súc, mà còn tiết kiệm được chi phí sản xuất,
tăng thu nhập.

- Tỷ trọng diện tích được tưới tiêu chủ động và tưới tiêu khoa học. Việc bảo đảm lượng
nước cho cây trồng theo các thời kỳ phát triển có các tác dụng to lớn trong việc nâng
cao năng suất cây trồng, đặc biệt ở nơi thiếu độ ẩm, mưa lũ và hạn hán thường xảy ra.

- Trình độ phát triển ngành chăn nuôi - phản ánh mối quan hệ và sự phối hợp giữa ngành
trồng trọt và chăn nuôi, nếu thiếu chúng thì không thể phát triển nền nông nghiệp hợp lý.
Trình độ chăn nuôi được biểu hiện ở chỉ tiêu số lượng và chất lượng. Chỉ tiêu số lượng
phản ánh mật độ của gia súc (thông qua từng loại và gia súc tiêu chuẩn). Chỉ tiêu chất
lượng thông qua việc xác định cơ cấu giống gia súc và số lượng, chất lượng sản phẩm
sản xuất trên đơn vị diện tích.

- Thay đổi cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi - phản ánh việc nâng cao trình độ thâm canh
là gắn liền với việc tăng tỷ lệ diện tích những cây trồng hoặc những đầu gia sức có chất
lượng cao để từ đó nhận được nhiều sản phẩm hơn trên đơn vị diện tích.

- Số lượng thức ăn tiêu chuẩn cho một đầu gia súc tiêu chuẩn. Việc cung cấp đầy đủ về
số lượng với chất lượng cao của thức ăn cho gia súc có ý nghĩa quyết định để nâng cao
năng suất sản phẩm của chúng.

Hệ thống chi tiêu kết quả.
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Nhóm chỉ tiêu này được phân thành: chỉ tiêu kết quả trực tiếp và chỉ tiêu tổng hợp.

Chỉ tiêu kết quả trực tiếp bao gồm:

- Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích phản ánh
mục tiêu sản xuất và biểu hiện chính xác nhất quá trình thâm canh như là hình thức của
tái sản xuất mở rộng được đặc trưng trước hết là sự thay đổi quy mô sản phẩm sản xuất
ra. Trong điều kiện của ta, bình quân ruộng đất đầu người thấp, quá trình thâm canh
nông nghiệp nhằm đạt giá trị sản xuất cao nhất trên đơn vị diện tích có ý nghĩa rất to
lớn, nhất là ở giai đoạn hiện nay. Do giá trị sản xuất chứa đựng đồng thời giá trị chuyển
vào và giá trị mới sáng tạo ra với tỷ lệ khác nhau, vì thế khi sử dụng chỉ tiêu này đòi hỏi
phải kết hợp với các chỉ tiêu khác để xác định trình độ thâm canh nông nghiệp.

- Năng suất cây trồng và sản phẩm gia súc là chỉ tiêu trực tiếp nhất phản ánh trình độ
thâm canh nông nghiệp. Chỉ tiêu này còn là cơ sở vững chắc để đánh giá những khả
năng tăng lên của sản phẩm trên đơn vị diện tích, nó được sử dụng như là cơ sở để phân
tích chính xác hơn và đánh giá sự hợp lý về kết quả đầu tư đã thực hiện và trình độ sử
dụng các điều kiện tự nhiên để phát triển sản xuất.

Chỉ tiêu kết quả tổng hợp nhằm đánh giá tính chất hợp lý và lợi ích kinh tế của quy mô
và cơ cấu đầu tư về tư liệu sản xuất và lao động trong những điều kiện nhất định của sản
xuất . Các chỉ tiêu kết quả tổng hợp bao gồm:

- Giá trị mới sáng tạo ra trên đơn vị diện tích. Đây là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng đặc
trưng cho sự phát triển kinh tế nói chung và của thâm canh nông nghiệp nói riêng. Chỉ
tiêu này biểu hiện một cách cụ thể những khả năng của thâm canh tái sản xuất mở rộng
về sức lao động cũng như vốn sản xuất. Sự tăng lên của giá trị mới sáng tạo ra trên đơn
vị diện tích với nhịp độ lớn hơn so với giá trị sản lượng khi các điều kiện khác không
thay đổi thể hiện sử dụng tốt hơn tư liệu vật chất.

- Lợi nhuận là chỉ tiêu kết quả kinh tế cuối cùng của sản xuất. Trong hình thức tổng
hợp, chỉ tiêu này phản ánh đầy đủ hơn các mặt quan trọng nhất của quá trình thâm canh
tăng khối lượng sản phẩm trên đơn vị diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm
tương đối lao động sống. Lợi nhuận biểu hiện đầy đủ nhất những khả năng tái sản xuất
mở rộng trong nông nghiệp và tham gia vào tích luỹ xã hội. Tuy nhiên, đối với các trang
trại và hộ nông dân, việc tính lợi nhuận là rất khó, bởi lẽ chưa tính được giá trị của lao
động của trang trại, hộ nông dân trong đó bao gồm giá trị lao động trực tiếp sản xuất và
lao động quản lý của chủ trang trại và chủ hộ.

Những chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp.

Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra trong quá trình thâm canh là đảm bảo hiệu quả kinh tế của sản
xuất không ngừng tăng lên. Việc tăng đầu tư lao động vật hóa và lao động sống trên đơn
vị diện tích là phương diện để đạt hiệu quả cao hơn của thâm canh. Song, hiệu quả kinh
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tế của thâm canh nông nghiệp là hiện tượng phức tạp, vì nó được thực hiện, một mặt,
trên cơ sở áp dụng những thành tựu của tiến bộ khoa học - công nghệ và mặt khác, trong
mối quan hệ và phụ thuộc của bản thân thâm canh và tiến bộ khoa học - công nghệ với
các tư liệu sinh học (cây trồng và gia súc) và với việc sử dụng ruộng đất như là tư liệu
sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đầu tư bổ
sung trên đơn vị diện tích được thực hiện một cách liên tục ở mức nhất định. Hiệu quả
sản xuất đem lại là kết quả tác động tổng hợp của tư liệu sản xuất sẵn có và tư liệu sản
xuất đầu tư bổ sung, thông thường tư liệu sản xuất bổ sung được hoàn thiện hơn cho
phép nâng cao hiệu quả của những tư liệu sản xuất đã đầu tư và sử dụng trước đó. Sự tác
động này có thể có thể tác động trực tiếp - thông qua việc nâng cao chất lượng những tư
liệu sản xuất tương tự được sử dụng, có thể gián tiếp - thông qua cơ cấu số lượng hợp lý
hơn giữa đầu tư công nghệ mới và cũ nhằm đảm bảo ảnh hưởng tổng hợp để tăng hiệu
suất của ruộng đất, cây trồng và gia súc.

Xuất phát từ bản chất kinh tế của thâm canh và hiệu quả kinh tế của nó, những chỉ tiêu
đánh giá trình độ thâm canh là cơ sở để tính toán hiệu quả kinh tế của thâm canh công
nghiệp. ở đây hiệu quả kinh tế của thâm canh cần so sánh kết quả sản xuất với đầu tư
chung và so sánh phần tăng lên của kết quả sản xuất và đầu tư bổ sung, chủ yếu là so
sánh thu nhập thuần tuý với chỉ tiêu nhân tố khái quát.

Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của thâm canh bao gồm:

Mức doanh lợi:

- Là chỉ tiêu khái quát nhất về hiệu quả sản xuất nói chung và của thâm canh nông nghiệp
nói riêng.

Mức doanh lợi có thể biểu hiện bằng mối quan hệ so sánh về lượng của thu nhập và chi
phí sản xuất, hoặc của thu nhập với tổng số vốn sản xuất (vốn cố định và vốn lưu động,
trừ phần khấu hao). Thu nhập tính bằng cách lấy tổng giá trị sản xuất trừ đi tổng chi phí
sản xuất. (Thu nhập và giá trị mới sáng tạo ra là hai cách gọi khác nhau của cùng một
chỉ tiêu).

Mặc dù mức doanh lợi là chỉ tiêu quan trọng nhất để đo lường hiệu quả kinh tế của thâm
canh nhưng không phải bao giờ mức doanh lợi cao cũng bảo đảm thu nhập nhiều hơn
trên đơn vị diện tích.

Mức doanh lợi của đầu tư bổ sung:

- Là quan hệ so sánh giữa phần tăng lên của thu nhập với đầu tư bổ sung. Chỉ tiêu này
có thể biểu hiện bằng mối quan hệ so sánh về lượng giữa phần tăng lên của thu nhập với
phần chi phí sản xuất bổ sung, hoặc giữa phần tăng lên của thu nhập với phần vốn sản
xuất bổ sung.
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Ngoài hai chỉ tiêu trên có thể sử dụng thêm: Giá trị sản phẩm hàng hóa sản xuất ra trên
đơn vị diện tích và trên một lao động; năng suất lao động; dung lượng vốn cố định và
chi phí vật chất trên 100 đồng giá trị sản xuất.

Phân tích tình hình thực hiện thâm canh nông nghiệp cần xem xét cơ cấu lao động quá
khứ và lao động sống đầu tư trên một đơn vị diện tích. Như là xu hướng có tính quy luật
trong quá trình thực hiện thâm canh, tỷ trọng tương đối của lao động quá khứ tăng lên,
còn lao động sống giảm cả tương đối và tuyệt đối. Nhưng trong điều kiện cụ thể của ta
hiện nay, khi cơ sở vật chất - kỹ thuật nông nghiệp còn thấp nguồn lao động phong phú
chưa được sử dụng hết, để phục vụ thâm canh, các doanh nghiệp nông nghiệp, chủ trang
trại, chủ hộ nông dân cần khai thác tiềm năng to lớn này, một mặt sử dụng lao động vào
việc xây dựng cơ sở vật cahát - kỹ thuật phục vụ thâm canh, mặt khác đầu tư trực tiếp
vào những khâu có tác động lớn đến việc nâng cao năng suất cây trồng và năng suất sản
phẩm vật nuôi.

Thâm canh nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Thâm canh nông nghiệp là con đường kinh doanh chủ yếu, là giải pháp chính để tăng
sản lượng nông nghiệp ở nước ta. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Đảng
và Nhà nước đã quan tâm đầu tư vốn cho nông nghiệp, từng bước xây dựng hệ thống kết
cấu hạ tầng nông thôn phục vụ thâm canh. Vốn đầu tư ngân sách dành cho nông nghiệp
không ngừng tăng, từ 6,07 tỷ năm 1986 (theo giá hiện hành) tăng lên 409 tỷ đồng năm
1990, lên 2.216,6 tỷ đồng năm 1995 và lên 5.124,2 tỷ đồng năm 1999. Nếu lấy năm
1990 làm gốc thì năm 1999 lượng vốn đầu tư cho nông nghiệp qua ngân sách tăng lên
15,5 lần, bình quân hàng năm vốn đầu tư cho nông nghiệp giai đoạn 1991 -1995 tăng
40,21% và giai đoạn 1996 - 1999 tăng 18, 25% là tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư rất
cao. Tỷ trọng vốn đầu tư nông nghiệp so với tổng vốn đầu tư ngân sách có xu hướng
tăng trong những năm gần đây, từ 16,32% năm 1995 tăng lên 18,42% năm 1998 và lên
19,56% năm 1999. Tính bình quân 1 ha năm 1990 đạt 0,058 triệu đồng tăng lên 0,3012
triệu đồng năm 1995 và 0,5227 triệu đồng vốn đầu tư cơ bản cho 1 ha đất nông nghiệp
năm 1998. Trong đó vốn đầu tư thuỷ lợi đạt 0,042 triệu đồng năm 1990 tăng lên 0,263
triệu đồng năm 1995 và lên 0,338 triệu đồng năm 1998. Trong tổng số vốn đầu tư cho
nông nghiệp, phần lớn dành cho đầu tư thuỷ lợi, năm 1990 vốn đầu tư thuỷ lợi chiếm
73,27%, năm 1995 tỷ trọng này là 87,40% và năm 1999 là 80,35%. Năng lực tưới, tiêu
hàng năm tăng lên, năm 1995 năng lực tưới đạt 134,4 ngàn ha, năm 1997 tăng thêm
564,9 ngàn ha, năm1999 tăng thêm 386 ngàn ha. Tương tự năng lực tiêu nước tăng thêm
46,0 ngàn năm 1995, 386,2 ngàn ha năm 1997 và 106,4 ngàn năm 1999.

Ngoài vốn đầu tư ngân sách, vốn tín dụng Nhà nước cho nông dân vay để đầu tư phát
triển nông nghiệp rất lớn. Đến cuối năm 1999 số dư nợ của hộ lên tới 21.148 tỷ đồng,
bình quân 1 ha gieo trồng có số dư nợ 1,744 triệu đồng.
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Số lượng đầu máy kéo trang bị cho nông nghiệp tăng nhanh, năm 1990 cả nước có
25.086 đầu máy kéo, trong đó máy kéo lớn chiếm 28,73%, đã tăng lên 97.817 đầu máy
kéo năm 1995, trong đó máy kéo lớn chiếm 26,65% và lên 122.958 đầu máy năm 1998,
trong đó máy kéo lớn chiếm 29,97%. Tốc độ tăng trưởng hàng năm số đầu máy kéo
khá nhanh, thời kỳ 1991 - 1998 bình quân hàng năm trang bị máy kéo lớn tăng 22,62%,
trong đó giai đoạn 1991 - 1995 tăng nhanh - 29.32%a và giai đoạn 1996 - 1998 tăng
chậm hơn -12,24%. Số lượng đầu máy nhỏ tăng bình quân thời kỳ 1991 - 1998 đạt 21,72
trong đó giai đoạn 1991 - 1995 tăng trưởng cao hơn - 31,84% và chậm lại ở giai đoạn
1996 - 1998, đạt 6,54%. Tính trên 100 ha đất nông nghiệp năm 1990 có 0,358 đầu máy
kéo các loại, tăng lên 1,29 đầu máy kéo năm 1995 và lên 1,472 đầu máy kéo năm 1997.

Lượng phân bón hóa học tăng đáng kể, từ 1.419,4 ngàn tấn (đạm quy chuẩn) năm 1985
tăng lên 2.109,7 ngàn tấn năm 1990, tăng lên 2.755,8 ngàn tấn năm 1997 và lên 2856,0
ngàn tấn năm 1998. Nếu tính trên 1 ha diện tích giao trồng năm 1985 đạt 165,88kg/ha
tăng lên 233,37 kg/ha năm 1990, năm 1995 giảm xuống 216,13 kg/ha và lên 244kg/ha
năm 1998.

Đàn lợn cả nước tăng lên nhanh, từ 11,807 triệu con năm 1985 lên 12,260 triệu con năm
1990, lên 16,306 triệu con năm 1995 là lên 18,132 triệu con năm 1998. Tính trên 1 ha
gieo trồng cả nước đạt 1,36 con năm 1990 tăng lên 1,49 con năm 1995 và lên 1,55 con
lợn năm 1998, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 2,01 con năm 1990 tăng lên
2,59 con năm 1995 và 2,82 con năm 1998.

Cùng với việc tăng cường đầu tư vốn, củng cố, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống hạ
tầng kỹ thuật phục vụ thâm canh nông nghiệp, Nhà nước đã hỗ trợ, tạo điều kiện để các
chủ trang trại, hộ nông dân ứng dụng những biến bộ khoa học và công nghệ vào sản
xuất, từng bước áp dụng công nghệ sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
và hạ giá thành sản xuất. Tiến bộ khoa học và công nghệ nông nghiệp được coi trọng,
trước hết là khâu giống cây trồng và vật nuôi. Nhà nước không những quan tâm khâu
chọn lọc, bình tuyển, lai tạo giống mà rất quan tâm đến việc chuyển giao các giống tốt
đến tay nông dân. Nhờ vậy mà tỷ lệ giống tốt được sử dụng tăng lên, năm 2000 cả nước
đã cấy trên 450 ngàn ha giống lúa lai, đã tạo được trên 400 ngàn con bò giống thuộc
chương trình zebu hóa đàn bò ở nước ta, tỷ lệ đàn lợn lai chiếm 70 - 75% tổng đàn lợn
cả nước v.v... Các quy trình kỹ thuật thâm canh lúa, màu, rau các loại, cây công nghiệp
lâu năm và hàng năm, cây ăn quả v.v... không ngừng hoàn thiện. Công tác khuyến nông
được tăng cường đến tận hộ nông dân. Nhờ vậy mà nông nghiệp nước ta đã có bước
phát triển mạnh mẽ, tạo ra lượng nông sản hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu trong nước và
xuất khẩu.

Giá trị sản xuất (theo giá 1994) tính cho 1 ha đất nông nghiệp tăng lên nhanh, năm 1990
đạt 8,840 triệu đồng tăng lên 11,186 triệu đồng năm 1995 và lên 11,568 triệu đồng năm
2000. Tương tự tính giá trị sản xuất cho 1 ha gieo trồng, từ 6,383 triệu đồng năm 1990
tăng lên 7,841 triệu đồng năm 1995 và lên 8,669 triệu đồng năm.
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Giá trị nông sản xuất khẩu tăng lên nhanh từ 1.745,8 triệu USD năm 1995 tăng lên
2.398,0 triệu USD năm 1997 và 3.394,0 triệu USD năm 1998, tính trên 1 ha đất nông
nghiệp năm1995 tạo được 273,27 USD tăng lên 303,19 USD năm 1998, tính trên 1 ha
diện tích giao trồng đạt 166,32 USD năm 1995 lên 210,14 USD năm 1997 và lên 289,09
USD năm 1998. Giá trị xuất khẩu nông sản tính cho 1 lao động nông nghiệp năm 1995
đạt 72,62 USD tăng lên 96,21 USD năm 1997 và lên 134,14 USD năm 1998.

Trong những năm đổi mới trình độ thâm canh nông nghiệp của Việt Nam được nâng cao
và đem lại hiệu quả to lớn. Nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở
thành nước xuất khẩu gạo, cà phê đứng thứ hai trên thế giới, một số nông sản khác cũng
có vị thế cao trên thị trường quốc tế, như hạt điều, chè, rau quả, hạt tiêu v.v... góp phần
đem lại nguồn ngoại tệ mạnh đáng kể cho đất nước.

Những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp ở nước ta

Thâm canh nông nghiệp ở nước ta trong những năm tới phải phục vụ đắc lực cho việc
thực hiện các mục tiêu kinh tế do Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đạt mức tiên tiến trong khu vực
về trình độ công nghệ và về thu nhập trên đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động, nâng
cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ thực hiện thâm canh nông nghiệp
nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, từng bước
phân bố lại lao động trong nông nghiệp. Thâm canh phải đi đôi với mở rộng diện tích,
nâng cao năng suất, tăng nhanh sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của kinh
tế quốc dân, trọng tâm là lương thực và thực phẩm.

Để đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp cần chú ý các giải pháp chủ yếu sau:

Rà soát và hoàn thiện quy hoạch các vùng nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp hợp lý là điều kiện để thực hiện thâm canh có hiệu quả.

Sản xuất nông nghiệp chịu sự chi phối tương đối lớn của điều kiện tự nhiên và kinh tế. ở
mỗi nước, mỗi vùng những điều kiện này không giống nhau, vì thế càn thiết phải rà soát
và tiếp tục hoàn thiện quy hoạch các vùng kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự
nhiên và kinh tế trong từng giai đoạn. Vùng nông nghiệp được xây dựng là phương tiện
để thực hiện chuyên môn hóa sản xuất một cách khoa học, trên cơ sở đó, mỗi vùng, mỗi
xí nghiệp, các trang trại, các hộ nông dân xác định đúng đắn phương hướng sản xuất của
mình. Việc hình thành các vùng chuyên môn hóa tập trung hóa sản xuất có cơ sở vật
chất - kỹ thuật tương ứng là điều kiện tiền đề để thực hiện thâm canh cao và có hiệu quả.

Trên cơ sở xác định đúng đắn phương hướng sản xuất, từng bước xây dựng cơ cấu sản
xuất hợp lý. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý trước nhất là cơ cấu trồng trọt và chăn
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nuôi hợp lý - phản ánh mối quan hệ và phụ thuộc giữa hai ngành chủ yếu của nông
nghiệp nhằm đảm bảo cho mỗi ngành và toàn bộ nền nông nghiệp phát triển với nhịp
độ cao. Thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn liền với việc nâng cao trình độ thâm
canh là khuynh hướng tăng tỷ lệ diện tích những cây trồng và tỷ lệ loại gia súc mà từ đó
đem lại nhiều sản phẩm hơn trên đơn vị diện tích. Vì vậy chuyển dịch cơ cấu sản xuất
nông nghiệp theo hướng hợp lý bà biện pháp thâm canh có hiệu quả. ở nước ta hiện nay
việc cải thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp cần thực hiện theo hướng tăng tỷ trọng ngành
chăn nuôi, từng bước bảo đảm sự cân đối giữa hai ngành sản xuất chủ yếu của nông
nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong ngành trồng trọt trên cơ sở tăng
nhanh năng suất ruộng đất và năng suất lao động trong khu vực sản xuất lương thực,
từng bước tăng tỷ trọng các cây trồng khác, đặc biệt những cây trồng có giá trị kinh tế
cao phục vụ xuất khẩu mang lại hiệu quả cao, tăng tỷ trọng sản xuất cây thức ăn cho gia
súc.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng cho nông
nghiệp để đẩy mạnh thâm canh.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn là
cơ sở vật chất của thâm canh, là bảo đảm cho thâm canh có chất lượng mới và nội dung
kỹ thuật mới.

Nước ta đi lên theo định hướng XHCN từ nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, chưa có nền
công nghiệp phát triển, vì vậy cơ sở vật chất - kỹ thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng cho
nông nghiệp còn hết sức non yếu. Thực hiện thâm canh, từng bước xây dựng cơ sở vật
chất - kỹ thuật cho nông nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trước hết là chuyển
đổi ruộng đất từng bước xây dựng hệ thống đồng ruộng hợp lý, hoàn chỉnh các hệ thống
công trình thuỷ lợi hiện có, quản lý khai thác và sử dụng tốt nguồn nước phục vụ thâm
canh, xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và từng bước hoàn
thiện hệ thống giống cây trồng và vật nuôi tăng cường sản xuất và chế biến nguồn phân
bón hữu cơ, xây dựng cơ sở thức ăn vững chắc cho ngành chăn nuôi...

Trong quá trình thực hiện thâm canh nông nghiệp, vai trò của công nghiệp hết sức to
lớn, nhất là ở các nước tiên tiến, công nghiệp đóng góp vai trò quyết định trong việc
nâng cao trình độ hiệu quả thâm canh nông nghiệp. ở nước ta, công nghiệp phải vươn
lên để trang bị cho nông nghiệp máy móc, thiết bị, công cụ cải tiến, các loại phân bón
hóa học, thuốc trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi...

áp dụng những thành tựu tiến bộ khoa học - công nghệ mới, những kinh nghiệm tiên tiến
của quần chúng trong phong trào thâm canh nông nghiệp.

Việc áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp và vận
dụng những kinh nghiệm của quần chúng là điều kiện có tính chất quyết định để nâng
cao hiệu quả của thâm canh nông nghiệp.
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Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua cho thấy muốn thâm canh có
hiệu quả cần chú ý các mặt chủ yếu sau:

- Giải quyết tốt vấn đề phân bón là biện pháp quan trọng của thâm canh nông nghiệp.

Để tăng nhanh năng suất, ngoài các yếu tố chủ yếu như: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm...
phải chú ý cung cấp thêm phân bón cho các loại cây trồng. Việc tăng cường phân bón
không những có tác dụng làm tăng năng suất cây trồng, còn có ảnh hưởng đến khả năng
của cây trồng trong việc hạn chế tác hại của thiên tai, tăng chất lượng và giá trị của sản
phẩm. Nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng như trong nước đều chứng
minh vai trò to lớn của phân bón đối với năng suất cây trồng. Vì thế trong quá trình thâm
canh cần bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao và cơ cấu phân bón hợp lý bao gồm cả
phân hữu cơ và phân vô cơ. Đồng thời phải thực hiện chế độ bón phân có căn cứ khoa
học phù hợp với từng loại đất và từng giai đoạn phát triển của cây trồng.

- Nâng cao chất lượng giống cây trồng và vật nuôi.

Việc tạo ra và đưa vào sử dụng các giống mới có năng suất cao đang trở thành một trong
những nội dung quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp của
thế giới. Trong những năm gần đây những thành tựu to lớn đã đạt được về việc tạo ra
những giống mới và đưa vào sản xuất đại trà đã thu được nhiều kết quả tốt, tuy nhiên
đến nay vẫn chưa đảm bảo đủ số lượng và chất lượng giống tốt cho nông nghiệp. Cần
xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống giống từ địa phương đến Trung ương. Tranh
thủ nhập những giống tốt của thế giới có khả năng phát triển và cho năng suất cao ở
nước ta, đồng thời trên cơ sở chọn lọc và bình tuyển các giống địa phương, tiến hành lai
tạo các giống cây trồng và gia súc thích hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế nước ta
cho năng suất cao.

- Thực hiện gieo trồng đúng thời vụ.

Cây trồng phát triển theo quy luật tự nhiên nghĩa là nó chỉ có thể sinh trưởng phát triển
và phát dục trong những điều kiện thích hợp - điều kiện ôn độ, độ ẩm, lượng ánh sáng
ở những thời vụ nhất định. Thực hiện gieo trồng đúng thời vụ chính là tạo ra cho cây
trồng được sinh trưởng, phát triển và phát dục trong điều kiện thích hợp nhất và hạn chế
đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu của thời tiết, nhờ vậy nó tạo điều kiện cho phát
triển ra hoa, kết quả tốt nhất và đạt năng suất cao. Việc thực hiện gieo trồng đúng thời
vụ cũng chính là phương thức tận dụng tối đa tặng vật của tự nhiên mà không phải bỏ
chi phí để đầu tư, cây trồng phát triển thuận lợi, năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt,
chi phí thấp.

- Phòng trừ sâu bệnh và dịch bệnh

Điều kiện khí hậu và thời tiết ở nước ta rất thuận lợi cho việc trồng trọt và chăn nuôi,
nhưng đồng thời sâu bệnh và dịch bệnh dễ phát sinh, phát triển và lây lan. Sâu bệnh phá
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hoại gây tổn thất lớn đến thu hoạch mùa màng. Theo tài liệu thống kê của tổ chức nông
nghiệp Liên hiệp quốc, hàng năm sản lượng nông nghiệp bị hao hụt 20% do bị sâu bệnh,
dịch bệnh phá hoại. Vì vậy công tác bảo vệ cây trồng và gia súc là vấn đề quan trọng
đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và thâm canh nông nghiệp nói riêng. Để làm tốt
công tác trên cần nắm vững quy luật diễn biến của khí hậu thời tiết và quy luật phát sinh
và phát triển của sâu bệnh và dịch bệnh để tìm biện pháp phòng trừ có hiệu quả. Phòng
trừ sâu bệnh và dịch bệnh phải kết hợp hợp lý biện pháp hóa học, sinh vật học và các
biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi.

- Thực hiện phương pháp sản xuất tiên tiến để nâng cao hiệu quả của thâm canh.

Tất cả những biện pháp trên khi tiến hành sản xuất phải xây dựng thành quy trình sản
xuất cho từng loại cây trồng và con gia súc phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế cụ
thể từng địa phương nhằm phát huy tác dụng tối đa những yếu tố tự nhiên và cơ sở vật
chất sẵn có để thâm canh có hiệu quả.

Trong quá trình áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào thâm canh,
cần kết hợp chặt chẽ giữa thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến với những kinh
nghiệm và sáng kiến của quần chúng vào sản xuất.

Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác thích hợp là điều kiện quan trọng để thực hiện
thâm canh nông nghiệp có hiệu quả.

Trong điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng trong nông nghiệp
còn yếu, nếu chỉ dựa vào bản thân từng doanh nghiệp, từng trang trại, hộ nông dân để
thực hiện thâm canh sẽ gặp những khó khăn nhất định. Trong lúc đó trang bị kỹ thuật và
kết cấu hạ tầng của các doanh nghiệp quốc doanh nông nghiệp thuộc Trung ương, địa
phương và các huyện quản lý, của từng trang trại, hộ nông dân, các xí nghiệp chế biến
nông sản... có những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau. Nếu biết tổ chức liên kết lại với
nhau để phát huy thế mạnh, khắc phục những mặt yếu, bổ sung lẫn nhau thì cũng tạo nên
những khả năng to lớn để thực hiện thâm canh có hiệu quả. Sự liên kết kinh tế không chỉ
đóng khung giữa các đơn vị sản xuất với nhau mà còn được mở rộng ra giữa sản xuất,
phân phối, lưu thông. Các trang trại, hộ nông dân, tập đoàn sản xuất liên kết với các hợp
tác xã như HTX tiêu thụ, HTX dịch vụ kỹ thuật, quỹ tín dụng nhân dân v.v... tạo điều
kiện để các đơn vị sản xuất tích tụ vốn mở rộng sản xuất, tăng cường đầu tư cho thâm
canh nông nghiệp.

Hoàn thiện các hoạt động quản lý vĩ mô đối với nông nghiệp.

Thâm canh nông nghiệp là vấn đề phức tạp đòi hỏi phải không ngừng cải tiến công tác
lãnh đạo và chỉ đạo trong quá trình thực hiện, trước hết là cán bộ trực tiếp lãnh đạo, phải
không ngừng nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật và quản lý kinh tế, phải nhạy bén
giải quyết tốt các vấn đề mới nảy sinh trong nông nghiệp và trong quá trình thực hiện
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thâm canh. Đồng thời cán bộ lãnh đạo phải không ngừng nâng cao phương pháp công
tác và vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ và tính sáng tạo của quần chúng
trong sản xuất, trên cơ sở đó mới giải quyết đúng đắn các mối quan hệ trong công tác
lãnh đạo sản xuất, lãnh đạo và chỉ đạo thâm canh nông nghiệp.

Ngoài ra việc không ngừng hoàn thiện các chính sách kinh tế của Nhà nước đối với sản
xuất nông nghiệp cũng là một biện pháp rất quan trọng để đẩy mạnh thâm canh nông
nghiệp ở nước ta cần phải được quan tâm đúng mức.

Trong quá trình thực hiện thâm canh cần phải giải quyết tốt các mối quan hệ giữa các
giải pháp nêu trên, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của từng vùng, từng địa
phương, từng cơ sở sản xuất nông nghiệp.

Tóm tắt chương

Thâm canh nông nghiệp là quá trình kinh tế đa dạng và phức tạp, đặc biệt trong
điều kiện sản xuất hiện đại, khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra
một cách mạnh mẽ trên phạm vi rộng lớn.

Các nhà kinh điển của nông nghiệp tư bản chủ nghĩa đã xuất phát từ quan điểm kinh tế
rằng, quá trình thâm canh là sự tập trung tư bản trên một đơn vị diện tích, nhấn mạnh
mối quan hệ hữu cơ giữa thâm canh nông nghiệp với phát triển lực lượng sản xuất và áp
dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, mối liên hệ và phụ thuộc
giữa đầu tư với kết quả của chúng, được phản ánh trong việc tăng khối lượng sản phẩm
trên đơn vị diện tích.

Bản chất của thâm canh nông nghiệp là quá trình đầu tư phụ thêm tư liệu sản xuất và sức
lao động trên một đơn vị diện tích, hoàn thiện không ngừng các biện pháp kỹ thuật, tổ
chức và những yếu tố khác của sản xuất với mục tiêu nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của
ruộng đất, nhằm thu được nhiều sản phẩm trên đơn vị diện tích với chi phí thấp trên đơn
vị sản phẩm. Định nghĩa trên nêu bật ba yếu tố chủ yếu sau: Nhấn mạnh mặt nhân tố
của quá trình thâm canh - quá trình đầu tư phụ thêm về tư liệu sản xuất và sức lao động
trên đơn vị diện tích, nó là cơ sở kinh tế thâm canh nông nghiệp. Phản ánh mối liên hệ
nhân quả giữa mặt nhân tố và kết quả của quá trình thâm canh nông nghiệp, thực hiện
đầu tư phụ thêm và nhằm mục đích thu được nhiều sản phẩm hơn trên đơn vị diện tích.
Hình thành mối liên hệ giữa thâm canh và hiệu quả sản xuất, thực hiện đầu tư bổ sung
không chỉ tăng khối lượng sản phẩm trên đơn vị diện tích mà còn nhằm hạ thấp chi phí
lao động xã hội trên đơn vị sản phẩm.

Thâm canh nông nghiệp được đặc trưng bằng một hệ thống các nhân tố và biện
pháp, phản ánh sự tổng hợp và những mối liên hệ tác động qua lại của chúng. Để đánh
giá trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp người ta sử dụng hệ thống
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các chỉ tiêu, bao gồm: về chỉ tiêu đánh giá trình độ thâm canh hệ thống các chỉ tiêu kết
quả và về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp.

Nhận thức được thâm canh nông nghiệp là con đường kinh doanh sản xuất chủ
yếu, là giải pháp chính để tăng sản lượng nông nghiệp ở Việt Nam, trong những năm đổi
mới vốn đầu tư cho nông nghiệp nói chung và trên một đơn vị diện tích không ngừng
tăng lên, số lượng máy kéo và máy móc nông nghiệp, lượng phân bón hóa học tính trên
đơn vị diện tích tăng lên, hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp tăng nhanh, trước hết
là thủy lợi, giao thông nông thôn, v.v... Trong những năm đổi mới trình độ thâm canh
nông nghiệp của Việt Nam được nâng lên cao và đem lại hiệu quả to lớn. Nông nghiệp
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành nước xuất khẩu gạo, cà phê lớn
thứ hai trên thế giới.

Thâm canh nông nghiệp trong những năm tới phải phục vụ đắc lực cho công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đạt mức tiên tiến trong khu
vực về trình độ công nghệ và về thu nhập trên đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động,
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thực hiện định hướng trên cần chú ý các giải pháp chủ yếu sau: Rà soát và hoàn thiện
quy hoạch các vùng nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý là
điều kiện để thực hiện thâm canh có hiệu quả. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất - kỹ
thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, tranh thủ áp dụng
những thành tựu tiến bộ khoa học - công nghệ mới v.v...

Câu hỏi ôn tập

Phân tích bản chất của thâm canh nông nghiệp. Phân biệt nông nghiệp quảng canh và
nông nghiệp thâm canh.

Trình bày hệ thống các chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh nông
nghiệp.

Bằng những tư liệu và số liệu hãy chứng minh nền nông nghiệp Việt Nam từ sau đổi
mới đang chuyển mạnh từ nông nghiệp quảng canh sang nông nghiệp thâm canh.

Để đẩy mạnh thâm canh có hiệu quả, cần thực hiện những giải pháp và chính sách gì?.
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Kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị
trường nông sản.
kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản.

Cung sản phẩm nông nghiệp.

Khái niệm và biểu diễn cung sản phẩm nông nghiệp.

Cung sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá nông sản của các
doanh nghiệp và hộ gia đình nông dân có khả năng sản xuất được và sẵn sàng bán ở mỗi
mức giá trong mỗi thời điểm nhất định.

Khả năng sản xuất được qui định bởi các yếu tố đầu vào của sản xuất trong một thời
gian và không gian nhất định. Nói cách khác, tương ứng với khả năng sản xuất nào sẽ
có kết quả sản xuất đó, nghĩa là lượng nông sản phẩm được tạo ra với chi phí nhất định
là kết quả của việc sử dụng những đầu vào nhất định. Đối với người sản xuất, khi họ sẵn
sàng bán nông sản của mình với một giá cả nhất định, có nghĩa là giá đó đã thoả mãn
được mong đợi của họ (bù đắp được chi phí sản xuất và có lãi). Với mỗi mức giá khác
nhau trên thị trường, có một lượng nông sản hàng hoá nhất định được bán ra và đem lại
một mức lợi nhuận nhất định cho người sản xuất. Giá cả nông sản hàng hoá là yếu tố
chủ yếu quyết định tính sẵn sàng cung ứng của người sản xuất.

Cần phân biệt cung cá nhân và cung thị trường. Mỗi cá nhân có những tính toán tự chủ
riêng để quyết định mức cung cá nhân của họ, xuất phát từ lợi ích riêng của họ. Tuy
nhiên, thị trường không phải được quy định bởi một cá nhân riêng lẻ nào, mà là sự tổng
hợp của nhiều cá nhân. Cung thị trường là tổng hợp cung của mọi cá nhân về một loại
nông sản hàng hoá nào đó. Mỗi cá nhân, một mặt phải lựa chọn những sản phẩm phù
hợp nhất với nhu cầu thị trường để sản xuất, mặt khác phải sản xuất kinh doanh trong
điều kiện cạnh tranh với các cá nhân khác. Sự cạnh tranh đó đòi hỏi phải kết hợp đồng
thời hai yêu cầu của cung: huy động và sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào để có
một lượng sản phẩm nhất định với giá thành rẻ và cần bán số lượng sản phẩm đó. Tuỳ
theo những tính toán riêng, mỗi cá nhân tự quyết định việc sản xuất, bán sản phẩm của
mình trên thị trường. Cung thị trường chính là sự tổng hợp hai yêu cầu nói trên của từng
cá nhân riêng lẻ.

Như vậy, khi nói đến cung nông sản trên thị trường không thể nói cung chung, mà bao
giờ cũng phải gắn liền với từng mức giá cụ thể và ở một hoàn cảnh cụ thể của các nhân
tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và tính sẵn sàng bán của các cá nhân. Nói cách
khác, mức cung nông sản chịu sự tác động của nhiều nhân tố còn gọi là những nhân tố
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xác định cung và những nhân tố đó luôn ở trạng thái động. Chính vì vậy, người ta có thể
biểu diễn dưới dạng hàm cố cung:

Qs = f (X1, X2,... Xn)

Trong đó: Qs: Lượng cung thị trường

X1, X2,... Xn: Các yếu tố xác định cung

Đường cong cung tổng quát (hình 8.1.a) biểu diễn mối quan hệ giữa giá cả P và sản
lượng cung Q của một nông sản hàng hoá nào đó. Với giá thị trường P có sản lượng
cung là Q, gọi là cung. Tổng hợp của các số cung lại ta có biểu cung. Biểu cung được
minh hoạ bằng hình học bởi đường cung. Khi P1 < P2 ta có Q1 < Q2, tức là P càng lớn
thì Q càng lớn. Nói cách khác sản lượng cung một nông sản hàng hoá có quan hệ tỷ lệ
thuận với giá của nó. Vì vậy, đường cong cung sẽ chạy từ dưới lên trên, từ trái sang phải.

Đường cung biểu diễn ở hình 8.1.a là đường cung tổng quát. Trên thực tế có những dạng
đường cung đặc biệt như ở hình 8.1.b; 8.1.c và 8.1.d.

Hình 8.1: Các đường cong cung nông sản.
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Đối với hầu hết các hàng hoá nông sản, người ta không biết chắc được giá cả khi lập kế
hoạch sản xuất. Phần lớn các cơ sở sản xuất và hộ nông dân quyết định sản xuất dựa trên
cơ sở giá dự đoán, nghĩa là theo họ đó là mức giá chắc sẽ thông thường khi họ bán sản
phẩm của mình. Có hai cách có thể áp dụng trong thực tiễn:

- Dự đoán giá trên cơ sở giá bình quân của một số vụ sản xuất trước đây.

- Dự đoán giá thích ứng, nghĩa là trên cơ sở xem xét các yếu tố tác động tới việc hình
thành giá thị trường trước đây (tình trạng thiên tai, các biện pháp khuyến khích của Nhà
nước...) để dự đoán giá lúc đầu vụ sản xuất dựa vào giá bình quân của các vụ sản xuất
trước đây.

- Việc biểu diễn đường cong cung nông sản trong mối quan hệ với giá cả thị trường, cần
lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, cung không phản ứng tức thời với những biến giá vì
các lý do chủ yếu sau đây:

Một là, nông dân thường không thể và không muốn điều chỉnh ngay kế hoạch sản xuất
của họ trước sự kích thích của thị trường.

Hai là, sự điều chỉnh một phần kế hoạch sản xuất của nông dân có thể do yếu tố chính
sách gây ra. Ví dụ: việc cấm sử dụng thuốc sâu phun lên rau quả gần ngày thu hoạch;
chính sách hạn điền trong thuê mướn ruộng đất... Trong trường hợp này, giá cả thị
trường lên cao không kích thích nông dân tăng cung khi lập kế hoạch sản xuất.

Ba là, đất đai và các tư liệu sản xuất sinh học trong nông nghiệp, do khó chuyển hướng
sản xuất trong thời gian ngắn nên nông dân khó mở rộng sản xuất một nông sản nào đó
khi giá nông sản đó tăng lên. Điều này thể hiện rất rõ trong trường hợp các nông hộ chăn
nuôi bò sữa, trồng cây ăn quả hay cây công nghiệp lâu năm ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nông sản trên thị trường.

Khả năng cung nông sản trên thị trường phụ thuộc vào khả năng cung tại chỗ và khả
năng cung từ nơi khác đến. Đến lượt nó, khả năng cung tại chỗ phụ thuộc vào hai nguồn
chính: khả năng sản xuất của nông nghiệp; khả năng dự trữ nông sản từ các vụ trước.
Hai nguồn đó có sẵn sàng cung ứng hay không lại tuỳ thuộc vào các nhân tố cụ thể của
bản thân những người sản xuất và những người dự trữ cũng như của thị trường. Khả
năng sản xuất tại chỗ của những người sản xuất nông nghiệp cũng như sự sẵn sàng bán
sản phẩm của họ ra thị trường phụ thuộc vào một số nhân tố cơ bản sau đây:

Giá của bản thân nông sản hàng hoá đó.

Đối với các hộ, các cơ sở sản xuất thường thường ngành sản xuất tổng hợp nhiều loại
sản phẩm, với nhiều loại đầu vào, nên khối lượng sản phẩm đầu ra và giá của nó là mối
quan hệ hai chiều rút ra từ một tập hợp nhiều chiều phức tạp. Giả định rằng tất cả các
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yếu tố khác là không biến động, ta có thể vạch ra khối lượng cung loại nông sản thứ i
với giá riêng của nó, bằng việc sử dụng hệ số co dãn của cung theo giá, được định nghĩa
và tính toán như sau:

Hệ số có dãn cung theo giá là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tổng cung do giá bán thay
đổi chia cho phần trăm thay đổi về giá bán của chính nông sản đó (ký hiệu là Ei)

ở đây, delta chỉ lượng biến thiên nhỏ, xíchma chỉ lượng biến thiên cực nhỏ và là đạo
hàm riêng. Ta có thể tìm được hệ số có dãn cung từng điểm trên đường cong cung.

Hệ số co dãn Ei chỉ ra rằng khi giá một nông sản thay đổi 1% thì cung về nông sản đó
thay đổi là bao nhiêu phần trăm.

Giá của sản phẩm cạnh tranh (sản phẩm có thể thay thế).

Giá của sản phẩm j tăng có thể làm giảm cung sản phẩm i theo giá thị trường. Ví dụ, giá
hoa tăng có thể làm giảm cung rau xanh cho thành phố.

Để đánh giá mức độ biến động cung sản phẩm i do thay đổi giá sản phẩm j, ta dùng hệ
số co dãn theo giá chéo của cung, ký hiệu Eij được tính như sau:
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Thông thường Eij là một số âm, nghĩa là Pj tăng sẽ làm lượng cung Qi giảm.

Sự thay đổi giá cả của các yếu tố đầu vào.

Khi giá một yếu tố đầu vào thay đổi, ví dụ như giá phân bón tăng lên, chi phí cận biên để
làm ra một lượng đầu ra nhất định sẽ tăng lên. Nói khác đi, đường cong chi phí của đơn
vị sản xuất, và do đó, đường cong cung, đều sẽ dịch chuyển đi lên và về phía trái, khả
năng cung nông sản sẽ giảm đi với cùng chi phí như trước., Trong trường hợp ngược lại,
thì đường cong cung sẽ dịch chuyển về bên phải, khả năng cung nông sản tăng lên với
cùng mức chi phí như trước đây.

Giá của sản phẩm song đôi.

Khi giá của một trong hai sản phẩm song đôi tăng lên thì đường cong cung sản phẩm
thứ hai sẽ dịch chuyển sang phải. Ví dụ, khối lượng cung sữa có tương quan với giá sữa
và giá bê con.

Trình độ kỹ thuật của sản xuất.

Những cải tiến kỹ thuật là một nguyên nhân ảnh hưởng tới cung một loại nông sản hàng
hoá nào đó. Ví dụ, một nhóm hộ gia đình tiếp nhận được một loại phân bón mới cho
năng suất cao hơn. Với cùng một lượng phân bón và các yếu tố đầu vào như cũ, nhưng
cho sản lượng sản phẩm nhiều hơn.

Các yếu tố môi trường tự nhiên.

Các yếu tố thời tiết, tình hình dịch bệnh... có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sinh trưởng
phát triển của cây trồng vật nuôi và do vậy ảnh hưởng đến khối lượng cung ứng ra thị
trường. Khả năng hạn chế ảnh hưởng xấu tới cung của yếu tố môi trường tự nhiên tuỳ
thuộc trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật ở mỗi nước.
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Các chính sách kinh tế của Nhà nước.

Một số chủ trương chính sách của Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến cung một số
nông sản nhất định. Ví dụ, việc cấp côta sản xuất cho các trang trại, cấm hoặc hạn chế
việc sử dụng một yếu tố đầu vào nào đó, cung cấp vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật mới
cho nông dân v.v...

Cầu sản phẩm nông nghiệp

Khái niệm và biểu diễn cầu sản phẩm nông nghiệp.

Cầu sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá nông sản mà người
mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở mỗi mức giá trong những thời điểm nhất định.

Cầu trong khái niệm trên khác với nhu cầu. Không phải bất cứ nhu cầu nào của người
tiêu dùng cũng được thoả mãn. Người ta chỉ có thể mua hàng với túi tiền của mình, tức
là cầu có khả năng thanh toán. Với thu nhập có hạn, người tiêu dùng phải tính toán nên
mua loại hàng nào, số lượng bao nhiêu. Như vậy lượng hàng mua được còn phụ thuộc
vào giá cả. Với mỗi mức giá, họ sẽ được lượng hàng tương ứng. Thái độ ứng xử của
người tiêu dùng là làm sao thoả mãn đến mức tối đa tiêu dùng của mình trong điều kiện
thu nhập có hạn.

Có cầu cá nhân và cầu thị trường. Đối với từng cá nhân, người tiêu dùng phân biệt nhóm
sản phẩm tiêu dùng cuối cùng cho sinh hoạt (lương thực, thực phẩm...) và nhóm sản
phẩm tiêu dùng trung gian (hạt giống, thức ăn gia súc, nguyên liệu chế biến...). Những
người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng sẽ cần một lượng hàng hoá tương đương với phần
thu nhập dành mua thứ hàng đó. Như vậy, khi giá thấp anh ta mua được lượng hàng
nhiều còn khi giá cao thì ngược lại. Những người tiêu dùng sản phẩm trung gian sẽ cần
một lượng hàng nhất định dựa vào định mức kinh tế - kỹ thuật và qui mô sản xuất của
họ. Như vậy, nếu giá hạ người ta cũng không mua nhiều hơn, còn nếu giá tăng người ta
có thể tìm mặt hàng khác thay thế, thậm chí trong chừng mực phải giảm qui mô sản xuất
hoặc chuyển hướng sản xuất.

Cầu thị trường nông sản được hình thành trên cơ sở tổng hợp mọi cầu cá nhân, tức là cầu
có khả năng thanh toán của xã hội. Đối với một loại nông sản hàng hoá, cầu thị trường
có liên quan đến một nhóm người tiêu dùng và khả năng thanh toán của họ.

Cầu thị trường nông sản chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan. Các
yếu tố ảnh hưởng đến cầu nông sản (còn gọi là yếu tố xác định cầu) luôn luôn thay đổi.
Người ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa cầu thị trường nông sản và các yếu tố xác
định cầu qua hàm số cầu, ký hiệu Qd.

Qd = f (P1, P2, ... Pm, M, POP, ID); i = 1,n
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Trong đó: Qd: Tổng cầu loại nông sản thứ i

P1, P2,…PN: Đơn giá các loại nông sản trên thị trường

M: Thu nhập tính theo đầu người

POP: Số người tiêu dùng trên thị trường

ID : Chỉ số phân phối thu nhập.

Đường cong cầu tổng quát (hình 8.2) biểu diễn mối quan hệ giữa giá cả P và lượng cầu
Q. Số cầu là cầu ứng với mỗi mức giá là Q1 và ở giá P2 thì số cầu là Q2. Tổng hợp tất
cả các số cầu ta có biểu cầu và minh hoạ bằng hình học ta có đường cong cầu. Quan hệ
giữa lượng cầu và giá cả là quan hệ nghịch. Vì vậy ta có thể biểu diễn đường cong cầu
về một loại nông sản hàng hoá như hình 8.2.

Hình 8.2: Đường cong cầu nông sản.

Việc sử dụng đường cong cầu nông sản để phân tích mối quan hệ giữa lượng cầu với
sự thay đổi của giá cả thị trường, cầu lưu ý trong thời hạn dài, cầu không phản ứng tức
thời với những biến giá. Trên hình 8.3, thoạt đầu người tiêu dùng ở điểm cân bằng, mua
lượng sản phẩm Qo với giá Po. Giả sử giá hạ xuống P1, người tiêu dùng muốn mua
lượng sản phẩm Q1, nhưng họ tăng dần lượng hàng mua từ Q0 lên Q', Q'' .... rồi lên Q1.
Người ta gọi hiện tượng trên là sự phản ứng chậm trễ của cầu (hình 8.3).

P

Po

P1
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Qo Q' Q'' Q1 Q

Hình 8.3: Phản ứng chậm trễ của cầu để lập lại cân bằng khi giá

thị trường thay đổi.

Phản ứng chậm của cầu có thể do nhiều nguyên nhân: Thứ nhất, ở nơi nào đó sự biến
giá đó là không ổn định. Thứ hai, thu nhập của dân cư còn bấp bênh. Thứ ba, tập quán
tiêu dùng khó thay đổi theo hướng tiêu dùng tăng. Thứ tư, có sự ngăn cản tăng mức tiêu
dùng do chính sách của Nhà nước hay của địa phương.

Trong thực tế, khi dự đoán phản ứng mua hàng của người tiêu dùng trước tình hình biến
động của giá cả hay thu nhập, người ta thường dự kiến các hệ số co dãn lớn hơn mức
bình thường trong kế hoạch dài hạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nông sản tiêu dùng cuối cùng.

Cầu một loại nông sản tiêu dùng cuối cùng chịu ảnh hưởng của những yếu tố chủ yếu
sau đây:

Giá cả của bản thân nông sản.

Nói chung khi giá cao, lượng cầu giảm còn khi giá hạ thì lượng cầu tăng lên. Như vậy
cầu về một loại nông sản hàng hoá có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá cả của nó. Để đo
lường ảnh hưởng của giá cả tới cầu một loại nông sản, người ta sử dụng chỉ tiêu hệ số
co dãn cầu đối với nông sản đó theo giá của nó được định nghĩa và tính toán như sau:

Hệ số co dãn của cầu theo giá, ký hiệu Qi, là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tổng cầu chia
cho phần trăn thay đổi về giá của một loại nông sản hàng hoá nào đó trên thị trường:

ở đây delta chỉ lượng biến thiên nhỏ, Xíchma chỉ lượng biến thiên cực nhỏ và là đạo
hàm riêng. Ta có thể tìm được hệ số co dãn cầu từng điểm trên đường cong cầu.
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Hệ số co dãn Ei chỉ ra rằng, khi giá một nông sản thay đổi 1% thì cầu về nông sản đó
thay đổi là bao nhiêu phần trăm. Thông thường Ei mang dấu âm. Khi sử dụng, người ta
qui ước bỏ dấu âm đi.

Đối với nhà sản xuất, hệ số co dãn của cầu theo giá là một thông số rất quan trọng cần
đặc biệt quan tâm khi lập kế hoạch sản xuất. Để sử dụng có hiệu quả hệ số này, cần lưu
ý những nhân tố ảnh hưởng đến trị số của nó:

- Tính sẵn có của hàng hóa thay thế. Ví dụ, người ta có thể sử dụng thịt lợn hay gia cầm
thay cho thịt bò trong trường hợp giá thịt bò tăng nhưng giá thịt lợn hay gia cầm không
tăng.

- Những nông sản có nhiều công dụng khác nhau. Ví dụ, sữa có thể dùng uống tươi và
chế biến thành các sản phẩm đa dạng khác. Khi giá sữa chỉ hạ chút ít cũng ảnh hưởng rất
lớn đến tổng cung vì gía hạ khuyến khích cả nhưng người tiêu dùng trực tiếp và những
người chế biến. Ngược lại, chè chỉ làm đồ uống nên chỉ khi có biến giá thực sự mới gây
ảnh hưởng đến tổng cầu.

- Tỷ trọng thu nhập mà người tiêu dùng dành mua từng loại nông sản thực phẩm. Người
tiêu dùng rất nhạy cảm với biến giá của những loại nông sản mà họ dành tỷ trọng lớn
phần thu nhập để mua. Ngược lại, những sản phẩm như gia vị, muối ... chỉ chiếm tỷ lệ
nhỏ trong tổng cầu thì khi có biến giá, người tiêu dùng cũng không cần thêm bớt nhiều.

- Tính phổ biến trong tiêu dùng của một loại nông sản. Ví dụ, người tiêu dùng ít nhạy
cảm với giá gạo nhưng lại rất nhạy cảm với giá hoa qủa tươi. Tổng cầu về hoa quả tươi
dễ dàng thay đổi trước những biến giá của thị trường.

Giá của loại nông sản thay thế.

Có nhiều loại nông sản có công dụng tương tự nhau trong tiêu dùng. Do vậy khi giá loại
nông sản thay thế giảm xuống sẽ làm thay đổi lượng cầu về một nông sản khác. Để đo
lường thay đổi lượng cầu loại nông sản Qi trước tình hình biến đổi giá cả thị trường của
hàng hoá khác Pj, người ta sử dụng hệ số co dãn theo giá chéo của cầu, ký hiệu Eij, và
được tính toán như sau:
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Tình hình phân phối thu nhập và mức thu nhập của các nhóm dân cư.

Khi thu nhập thấp, cầu về các nông sản thông thường lớn hơn. Ngược lại, khi thu nhập
tăng thì cầu về các loại nông sản có chất lượng cao sẽ tăng lên. Người ta sử dụng hệ số
co dãn thu nhập của cầu để đo lường sự thay đổi lượng cầu một loại nông sản nào đó khi
thu nhập thay đổi, ký hiệu Eim và được tính toán như sau:

Tình trạng phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư cũng ảnh hưởng tới lượng cầu một
loại nông sản hàng hoá. Thực tế cho thấy, càng có sự chênh lệch trong phân phối thu
nhập giữa các nhóm dân cư thì lượng cầu về lương thực thực phẩm càng giảm hơn so
với trường hợp ít có sự chênh lệch trong phân phối thu nhập. ở nước ta, khi bình quân
thu nhập của dân cư nông thôn đạt 4.617 ngàn đồng/hộ/năm, thì chi tiêu cho hầu hết các
loại lương thực thực phẩm đều cao hơn mức chi tiêu cho các lương thực thực phẩm cùng
loại của nhóm hộ có mức thu nhập tương tự là 4.787 ngàn đồng (so sánh mức bình quân
chung với nhóm chi tiêu III ở biểu 8.1 dưới đây).

Biểu 8.1: Chi tiêu lương thực thực phẩm bình quân đầu người theo loại lương thực thực
phẩm và nhóm chi tiêu.

Đơn vị: 1000đ
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Nguồn: Điều tra mức sống dân cư Việt Nam - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Tổng cục
Thống kê - Hà Nội tháng 9/1994.

Thị hiếu và tập quán tiêu dùng của dân cư và các phong tục địa phương.

Ví dụ: trong dịp tết lễ nhu cầu tiêu dùng thịt và các loại gạo nếp, gạo tám tăng lên.

Dân số tăng làm cho qui mô tiêu dùng tăng lên.

Tuy nhiên cầu các sản phẩm nông nghiệp có tính đặc thù. Nếu sức sản xuất thấp, khi dân
số tăng thì cầu về những nông sản rẻ tiền tăng lên. Ngược lại, khi sức sản xuất phát triển,
mức sống tăng, khi dân số tăng làm cho cầu về mọi loại nông sản tăng, kể cả những mặt
hàng nông sản chất lượng cao.

Kỳ vọng của người mua: Đây là cầu dài hạn và là những gợi ý cho sản xuất trong tương
lai.
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Iii. Sự cân bằng cung cầu nông sản phẩm và vai trò của chính phủ

Sự cân bằng cung cầu nông sản phẩm.

Quan hệ thị trường là quan hệ kinh tế chủ yếu của những người sản xuất và những người
tiêu dùng nông sản phảm. Thị trường nông sản đạt được trạng thái cân bằng khi giá cả
được hình thành ở mức khối lượng nông sản đem bán vừa bằng với nhu cầu của người
mua và với giá đó không có khuynh hướng biến động giá cả và khối lượng nông sản
hàng hoá. Giá nông sản được hình thành theo phương thức trên gọi là giá cân bằng. Như
vậy, dưới sự biến động phức tạp của cung và cầu trên thị trường nông sản, chỉ có một
giá duy nhất (giá cần bằng P*) mà cả người bán và người mua cùng thoả thuận làm cho
lương cung vừa đúng bằng với lượng cầu Q*.

Cần phân biệt giá cân bằng thị trường P* với giá thị trường. Trên thực tế, giá thị trường
luôn biến động xoanh quanh giá cân bằng. Nếu giá thị trường thấp hơn P*, người tiêu
dùng sẽ muốn mua lượng nông sản nhiều hơn lượng nông sản người bán muốn cung cấp
(cầu vượt cung). Một số người tiêu dùng muốn trả giá cao hơn để mua được lượng nông
sản nhiều hơn. Sự cạnh tranh giữa những người tiêu dùng đẩy giá thị trường lên cao hơn.
Đồng thời, lượng cầu vượt cung khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung nông sản,
nhưng họ chỉ tăng cung với giá cao hơn. Như vậy, với giá thị trường thấp hơn P*, có áp
lực đẩy giá lên. Nếu giá thị trường cao hơn P* thì ngược lại, sự canh tranh giữa người
bán sẽ kéo tụt giá xuống.

Có hai trạng thái cân bằng cung cầu thị trường nông sản là cân bằng cục bộ và cân bằng
tổng thể. Hệ thống thị trường nông nghiệp bao gồm nhiều thị trường những sản phẩm
riêng biệt nhưng liên quan với nhau, trong đó thị trường nông sản chỉ là nột bộ phận.
Trên tất cả các thị trường mua bán mọi hàng hoá và yếu tố sản xuất có liên quan đến
nhau thì giá cả ở mọi thị trường này đều được định ra cùng một lúc. Phân tích trạng thái
cân bằng cục bộ giới hạn việc nghiên cứu cân bằng cung cầu ở thị trường riêng lẻ (ví dụ
thị trường gạo, thị trường hoa ...). Đặc điểm cơ bản của việc nghiên cứu trạng thái cân
bằng cục bộ là sử dụng các đường cong cầu và cung xây dựng trên cơ sở giả định để xác
định giá cả và khối lượng nông sản trên thị trường. Phân tích trạng thái cân bằng tổng
thể đòi hỏi việc nghiên cứu thị trường nông sản phải đặt trong mối quan hệ với các thị
trường khác có liên quan.

Sự mất cân bằng cung cầu nông sản và vai trò điều tiết của Chính phủ.

Trên thực tế thị trường các nông sản chủ yếu chỉ đạt được trạng thái cân bằng trong
những giai đoạn nhất định. Trong thời gian dài hơn, thị trường nông sản có thể xảy ra sự
mất cân bằng (do việc cung ứng nông sản tăng sau thu hoạch; nhu cầu về các sản phẩm
tươi sống lúc trái vụ ...). Biểu hiện đặc trưng của trạng thái mất cân bằng trên thị trường
một loại nông sản nào đó là giá cả ở mức quá cao hay qúa thấp so với giá cân bằng
thị trường. Khi giá thị trường quá cao, cung vượt cầu làm cho nhiều người bán không
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tìm được người tiêu dùng. Ngược lại, khi giá quá thấp thì cầu vượt cung, làm cho nhiều
người tiêu dùng chưa được thoả mãn. Vì vậy, giá cả càng vượt xa cao hơn hay thấp hơn
quá mức so với giá cân bằng thị trường thì lượng trao đổi giữa cung và cầu nông sản
càng ít đi. Tuỳ từng trường hợp, sự biến động tăng (giảm) giá nông sản trên thị trường
đều có ảnh hưởng trực tiếp đến người sản xuất (người tiêu dùng) nông sản.

Chính phủ điều hoà giá cả thị trường nông sản là sự thể hiện tập trung nhất đường lối
phát triển nền nông nghiệp theo cơ chế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của
Nhà nước mà Đảng đã vạch ra. Trong quá trình xây dựng và phát triển nông nghiệp,
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã áp dụng các biện pháp chủ yếu
sau đây để điều hoà giá cả thị trường nông sản:

Kiểm soát giá và định mức cung cấp thực phẩm cơ bản.

Kiểm soát giá và định mức cung cấp thực phẩm cơ bản cũng như các nhu yếu phẩm khác
được coi là biện pháp chủ yếu điều tiết thị trường trong một thời gian dài trước đây, xuất
phát từ yêu cầu của việc xây dựng nền nông nghiệp kế hoạch hoá tập trung và hơn nữa
là yêu cầu bắt buộc của hoàn cảnh chiến tranh. Trong những năm đầu thời kỳ đổi mới,
Chính phủ ta vẫn dùng biện pháp này để điều tiết thị trường nông sản, đảm bảo nhu yếu
phẩm cho mọi tầng lớp dân cư trong điều kiện khủng hoảng kinh tế và lạm phát.

Định giá trần hoặc giá sàn.

Định giá trần thường được sử dụng khi người ta cho rằng giá thị trường là cao đến mức
một khi trở nên phổ biến thì sẽ gây bất lợi lớn cho một số tầng lớp dân cư tiêu dùng
nông sản. Định giá trần là việc Chính phủ ra quyết định rằng một loại nông sản nào đó
chỉ được bán với gía cao tối đa là Po, thấp hơn giá thị trường.

Mặc dù giá chính thức là Po, nhưng giá thực của thị trường lại cao hơn, đó là giá mà
người tiêu dùng sẵn sàng trả để mua nông sản. Vì người bán không thể công khai nâng
giá nên họ có thể tìm cách giảm chất lượng sản phẩm, hoặc có thể họ tìm gặp nhiều
người tiêu dùng trên thị trường "chợ đen". Sự hình thành thị trường "chợ đen" là xu
hướng chủ yếu chống lại biện pháp điều hoà thị trường nông sản của Chính phủ bằng
cách định giá trần.

Ngược lại, Chính phủ cũng có thể định giá sàn đối với nông sản khi người ta cho rằng
giá thị trường là quá thấp, ảnh hưởng đến lợi ích người sản xuất . Trong trường hợp này,
giá thực của thị trường thấp hơn giá sàn qui định của Chính phủ, nên có một lượng cung
dư thừa trên thị trường, Chính phủ thường áp dụng chính sách mua trợ giá đối với lượng
hàng dư thừa trong một thời gian nhất định lúc thu hoạch (có sự trợ giúp từ quĩ bình ổn
quốc gia). Việc làm này gắn liền với việc lập các kho dự trữ tạm thời.

Lập quỹ dự trữ quốc gia.
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Lập quỹ dự trữ quốc gia đối với một số nông sản chủ yếu, đặc biệt gạo, để đảm bảo an
toàn lương thực trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ là người trực tiếp sử dụng quỹ này
để điều hoà thị trường lương thực trong trường hợp thiên tai hoặc điều hoà giá cả thị
trường trong trường hợp phái áp dụng biện pháp định giá trần và giá sàn.

Một số giải pháp khác.

ở những nước có nền kinh tế phát triển, đặc biệt là các nước thuộc khối Cộng đồng
chung Châu Âu (EU), Chính phủ còn sử dụng thêm các biện pháp kinh tế đặc thù để điều
hoà tình trạng cung vượt qúa cầu đối với một số loại nông sản như: Nâng khối lượng
tiêu dùng trong nước bằng cách trợ cấp cho việc dùng nông sản làm thức ăn chăn nuôi
gia sức; Hạn chế khối lượng cung bằng trợ cấp cho việc bỏ hoá ruộng đất; Trợ cấp xuất
khẩu bằng cách bù lỗ xuất khẩu trích từ ngân sách quốc gia; Viện trợ lương thực - thực
phẩm cho các nước đang phát triển. Đối với nước ta, nếu biết phối hợp lợi dụng có hiệu
quả chính sách viện trợ lương thực - thực phẩm của Tổ chức nông lương của Liên hiệp
quốc (FAO), chắc chắn sẽ thúc đẩy một số mặt của quá trình phát triển nông nghiệp và
kinh tế nông thôn, cũng như tạo điều kiện giải quyết tốt hơn việc điều hoà cung cầu thị
trường nông sản trong những trường hợp đặc biệt.

Tóm tắt chương

Sản xuất nông sản hàng hoá là quá trình có mục đích định sẵn vào việc sản xuất
nông sản để bán. Thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá nông sản có ý nghĩa nhiều mặt
về kinh tế và xã hội trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Để phân tích tình hình và
trình độ phát triển sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, cần phải sử dụng chỉ tiêu tỷ
suất nông sản hàng hoá, được tính bằng tỷ lệ phần trăm của khối lượng nông sản hàng
hoá so với khối lượng sản phẩm sản xuất ra.

Chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp là điều kiện để thực hiện sản xuất hàng hoá
qui mô lớn và hiệu quả cao. Tuy nhiên trong ngành nông nghiệp, chuyên môn hoá phải
kết hợp với đa dạng hoá sản xuất. Tính tất yếu phải kết hợp hợp lý chuyên môn hoá với
đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp bắt nguồn từ những đòi hỏi khách quan cả về phương
diện kỹ thuật - sinh thái lẫn phương diện kinh tế - xã hội.

Khái niệm cung sản phẩm nông nghiệp phản ánh lượng hàng hoá nông sản của các
doanh nghiệp và hộ gia đình nông dân có khả năng sản xuất và sẵn sàng bán với mỗi
mức gía trong mỗi thời điểm nhất định. Không thể nói cung nông sản chung chung mà
phải gắn cung với từng mức giá cụ thể và ở một hoàn cảnh cụ thể của các nhân tố ảnh
hưởng đến cung. Tương tự như vậy, khái niệm cầu nông sản phản ánh lượng hàng hoá
nông sản mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở mỗi mức giá trong những
thời điểm nhất định.
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Trọng tâm của việc nghiên cứu cung cầu nông sản hàng hoá là việc phân tích, chỉ
ra các nhân tố ảnh hưởng đến cung và cầu, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
nếu có thể được. Công cụ sử dụng trong việc đo lường này là các hệ số co dãn.

Thị trường nông sản hàng hoá đạt được trạng cân bằng khi giá cả được hình thành
ở mức khối lượng nông sản đem bán vừa bằng với nhu cầu của người mua và với giá
đó không có khuynh hướng biến động giá cả và khối lượng nông sản hàng hoá. Tuy
nhiên đây là trạng thái lý tưởng, còn trên thực tế thường diễn ra trạng thái mất cân bằng,
biểu hiện ở sự biến động của giá cả nông sản. Khi có những biến động về kinh tế và xã
hội. Trong những trường hợp như vậy, Chính phủ thường phải sử dụng những công cụ
chính sách thích hợp để điều tiết nhằm lập lại trạng thái cân bằng mới trên thị trường
nông sản.

Câu hỏi ôn tập

Sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp là gì? Vì sao chuyên môn hoá phải kết hợp với đa
dạng hoá sản xuất nông nghiệp?

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng trình độ chuyên môn hoá và phát triển sản xuất hàng
hoá nông nghiệp?

Cần chú ý những vấn đề gì khi nghiên cứu khái niệm cung, cầu nông sản? Có những
nhân tố nào ảnh hưởng đến cung cầu nông sản?

Trình bày vai trò của Chính phủ trong việc điều tiết thị trường nông sản nội địa?

Bài tập thực hành về tính toán các hệ số co dãn và hướng vận dụng ?
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Thị trường và phân tích thị trường nông
nghiệp.
Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp.

Bản chất và chức năng của thị trường nông nghiệp.

Bản chất của thị trường nông nghiệp.

Xét về mặt lịch sử, thị trường xuất hiện và phát triển cùng với sự phát sinh, phát triển
của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Mới đầu là sự trao đổi trực tiếp bằng hiện vật. Mãi
sau này khi tiền tệ ra đời và đóng vai trò trung gian, tiền tệ giữ chức năng định giá cho
mọi hàng hoá trao đổi trên thị trường. ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế kinh tế mới,
thuật ngữ thị trường được sử dụng rất rộng rãi trong hoạt động thực tiễn và trên các sách
báo kinh tế. Với những cách thức sử dụng thuật ngữ thị trường theo những ngụ ý khác
nhau, đã hình thành những cụm từ đa dạng: Thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, thị
trường phân bón, thị trường lúa gạo... gần đây cũng xuất hiện những cụm từ tương tự để
chỉ những thị trường cao cấp đang hình thành ở nước ta như: Thị trường vốn, thị trường
tài chính nông thôn, thị trường chứng khoán v.v... Người ta lại cũng có thể sử dụng thuật
ngữ thị trường thể hiện khía cạnh vị trí không gian của sự trao đổi hàng hoá như: thị
trường nông thôn, thị trường thành phố, thị trường nội địa, thị trường quốc tế, thị trường
khu vực ASEAN

Xét về phía kết quả của các cuộc trao đổi hàng hoá, kể cả trong trao đổi hàng hoá giản
đơn trực tiếp vật lấy vật hay trao đổi có dùng tiền làm trung gian, thì kết cục của mọi
cuộc mua bán trên thị trường đều là sự chuyển giao quyền sở hữu một vật gì đó từ người
chủ này sang người chủ khác với một giá cả nhất định do họ thoả thuận định ra. Nói
cách khác, nếu khi có sự chuyển giao quyền sở hữu một vật gì đó thì cần có sự định giá
vật đó trên thị trường. Quá trình định giá vật trao đổi trên thị trường hàng hoá gọi là quá
trình mặc cả hay đàm phán giá trong thương mại. Đương nhiên, đàm phán thương mại
không chỉ là đàm phán giá mặc dù đàm phán gía cả là nội dung quan trọng nhất. Mọi
cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên bán và mua trong nền kinh tế thị trường phát
triển cao đều mang lại kết quả là hình thành được một tập hợp các thoả thuận cụ thể về
việc mua bán một loại hàng hoá hay dịch vụ cụ thể liên quan đến ngành nông nghiệp.

Như vậy, thuật ngữ thị trường được các nhà kinh tế sử dụng với tính cách là một phạm
trù kinh tế học trừu tượng. Cụm từ "thị trường nông nghiệp" được sử dụng với ngụ ý
phạm trù thị trường được sử dụng có liên quan đến nông nghiệp nông thôn. Về bản chất,
thị trường nông nghiệp nói chung được hiểu là một tập hợp những thoả thuận, dựa vào

185/291



đó mà các chủ thể kinh tế trong và ngoài ngành nông nghiệp có thể trao đổi được các
hàng hoá nông sản hay các dịch vụ cho nhau.

Cũng giống như trong bất kỳ ngành kinh tế nào của nền kinh tế quốc dân, trong nông
nghiệp, sự phát triển của thị trường tuỳ thuộc trình độ phát triển của kỹ thuật sản xuất,
trình độ chuyên môn hoá của ngành và của các vùng nông nghiệp. Trong điều kiện nền
nông nghiệp kém phát triển, tỷ suất hàng hoá chưa cao, các cuộc trao đổi quyền sở hữu
các sản phẩm thường diễn ra trực tiếp giữa nông dân với người tiêu dùng thực phẩm.
Phần lớn các hộ nông dân đem các sản phẩm dư ngoài phần tiêu dùng đến các chợ địa
phương để bán cho những người tiêu dùng khác. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển,
người ta ít tiêu dùng trực tiếp các nông sản thô hơn. Phần lớn các nông sản thô sau khi
thu hoạch đều phải trải qua những khâu chế biến nhất định theo những yêu cầu nhất định
về chất lượng, thẩm mỹ, dinh dưỡng, vệ sinh v.v... với những trình độ kỹ thuật khác
nhau, rồi thông qua hệ thống thương nghiệp bán lẻ để đến với người tiêu dùng cuối cùng.
Như vậy là cùng với sự phát triển ngày càng cao của sản xuất và trao đổi hàng hoá trong
nông nghiệp, thị trường nông nghiệp phát triển ngày càng phức tạp. Tính chất phức tạp
và đa dạng của thị trường nông nghiệp là do tính đa dạng trong nhu cầu tiêu dùng các
loại nông sản thực phẩm của người dân ở thành thị hay nông thôn. Tuy nhiên, nếu ta
coi một loạt những biến đổi về quyền sở hữu và các quá trình kinh tế - kỹ thuật làm cho
sản phẩm từ những người sản xuất nông nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã,
hộ nông dân...) đến tay người tiêu dùng cuối cùng là những dây chuyền marketing thì có
rất nhiều dây chuyền khác nhau tuỳ thuộc đặc điểm sản xuất và tiêu dùng mỗi loại nông
sản nhất định. Ví dụ, thịt có thể bán cho tiêu dùng trực tiếp ở chợ nông thôn, hoặc cũng
có thể đem chế biến thành các loại sản phẩm thực phẩm đa dạng để bán cho người tiêu
dùng trong nước hoặc quốc tế. Mỗi dây chuyền marketing nói trên tuy khác nhau nhiều
về thời gian, không gian, hình thức biến đổi của sản phẩm, các chủ thể quan hệ mua bán
... nhưng chúng đều có thể được xem xét trên hai mặt:

- Cơ cấu tổ chức của mỗi dây chuyền tuỳ thuộc loại hình kinh doanh của những người
nắm quyền sở hữu sản phẩm ở điểm nào đó trên dây chuyền.

- Chức năng hoạt động tạo ra giá trị được thực hiện ở mỗi khâu tuỳ thuộc vào những chi
phí thu gom, chế biến, vận chuyển, bảo quản... mà những người kinh doanh hoạt động
trên dây chuyền đã thực hiện.

Việc đi theo những dây chuyền marketing khác nhau để hiểu cơ cấu tổ chức của thị
trường nông nghiệp không làm mất đi sự khác nhau bản chất giữa marketing nông
nghiệp với thị trường nông sản. Hiện nay ở nông thôn nước ta, nghề xay sát gạo bằng
máy xát nhỏ rất phát triển, đảm nhận phần lớn việc xay sát thuê cho người tiêu dùng
nông thôn. Chủ xay sát chỉ làm thuê để lấy công chứ không có quyền sở hữu các sản
phẩm xay sát, nói cách khác họ chỉ làm dịch vụ. Sau Nghị định 388 của Chính phủ
(1991), trong nông nghiệp hình thành mô hình tổ chức theo công ty. Có những công ty
kinh doanh với phương thức thống nhất theo ngành dọc như công ty mía đường Lam
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Sơn chẳng hạn. Công ty có nhiệm vụ nắm từ khâu trồng mía, chế biến đường cao cấp,
bỏ vốn đầu tư hoặc tổ chức các hoạt động vận chuyển cho tới khâu bán buôn sản phẩm
đường. Các khâu mắt xích từ nông sản nguyên liệu, mua gom, chế biến, cho tới khâu bán
buôn được hợp nhất thành một đầu mối quản lý. Như vậy vấn đề có tính nguyên tắc thể
hiện bản chất của thị trường và do đó trọng tâm phân tích thị trường, là mỗi lần chuyển
giao quyền sở hữu đều kéo theo một lần định giá, do đó sẽ có một hệ thống giá, dựa vào
đó tạo lập sự cân bằng cung cầu trên thị trường. Giá mà nông dân bán cho thương nhân
gọi là giá của người sản xuất hoặc giá nông trại. Giá mà thương nhân bán cho xí nghiệp
chế biến gọi là giá bán buôn... Giá bán lẻ là giá hình thành ở lần chuyển giao cuối cùng
quyền sở hữu từ người bán lẻ sang người tiêu dùng nông lâm thuỷ sản.

Lập luận trên đây cũng hoàn toàn phù hợp với thị trường các yếu tố đầu vào của sản
xuất nông nghiệp, ví dụ như phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc ... ở đây người nhập khẩu
được coi là mắt xích đầu tiên của dây chuyền và hộ nông dân là người tiêu dùng cuối
cùng các yếu tố sản xuất đó, cũng có chức năng tạo thêm giá trị các yếu tố sản xuất đã
sử dụng.

Chức năng của thị trường nông nghiệp.

Bản chất của thị trường nông nghiệp còn thể hiện ở những chức năng của nó. Với tính
cách là một phạm trù kinh tế, thị trường nông nghiệp có những chức năng cơ bản sau
đây:

Chức năng thừa nhận.

Mọi yếu tố đầu vào của sản xuất và đầu ra của nông sản hàng hoá đều thực hiện được
việc bán, tức là chuyển quyền sở hữu nó với những giá nhất định, thông qua việc thực
hiện một loạt các thảo thuận về giá cả, chất lượng, số lượng, phương thức giao nhận
hàng... trên thị trường. Chức năng thừa nhận của thị trường thể hiện ở chỗ người mua
chấp nhận mua nông sản hàng hoá của người bán và do vậy hàng hoá đã bán được. Thực
hiện chức năng này nghĩa là thừa nhận các hoạt động sản xuất nông sản hàng hoá và
mua bán chúng theo yêu cầu các qui luật của kinh tế thị trường.

Chức năng thực hiện.

Hoạt động mua và bán là hoạt động lớn nhất, bao trùm nhất của thị trường. Trong nền
kinh tế thị trường phát triển, mọi yếu tố đầu vào cho sản xuất và đầu ra của sản phẩm
chủ yếu đều được tiền tệ hoá thì hoạt động mua bán là cơ sở quan trọng quyết định các
mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể kinh tế. Chức năng thực hiện của thị trường thể
hiện ở chỗ, thị trường thực hiện hành vi trao đổi, thực hiện cân bằng cung cầu từng loại
hàng hoá, hình thành giá cả và thực hiện giá trị của các nông sản phẩm.

Chức năng điều tiết kích thích.
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Nhu cầu thị trường là mục đích đáp ứng của mọi quá trình hoạt động sản xuất - kinh
doanh. Thị trường vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy các chủ thể kinh tế. Đây
chính là cơ sở khách quan để thực hiện chức năng điều tiết kích thích của thị trường.
Thực hiện chức năng này, thị trường có vai trò quan trọng trong việc phân bổ và sử dụng
hợp lý các nguồn lực khan hiếm của đất nước và sản xuất nông nghiệp nói chung cũng
như từng phân ngành của nông nghiệp nói riêng.

Chức năng thông tin.

Có nhiều kênh thông tin kinh tế, trong đó thông tin thị trường là rất quan trọng. Chức
năng thông tin thị trường bao gồm: Tổng cung, tổng cầu nông sản hàng hoá, cơ cấu cung
cầu các loại nông sản hàng hoá, chất lượng, giá cả hàng hoá, thậm chí cả thị hiếu, cách
thức, phong tục tiêu dùng của nhân dân v.v... Những thông tin thị trường chính xác là cơ
sở quan trọng cho việc ra các quyết định.

Các chức năng nêu trên của thị trường nông nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,
làm cho thị trường thể hiện đầy đủ vai trò bản chất của mình. Chức năng thừa nhận là
quan trọng nhất, có tính chất quyết định. Chừng nào chức năng này được thực hiện thì
các chức năng khác mới phát huy tác dụng. Mặt khác, khi chức năng thừa nhận đã được
thực hiện mà các chức năng khác không thể hiện ra thì chắc chắn đã có những yếu tố phi
kinh tế nào đó can thiệp vào thị trường làm cho nó bị biến dạng đi.

Phân tích đặc điểm của thị trường nông nghiệp

Do đặc điểm của sản xuất và tiêu dùng hàng nông sản, thị trường nông nghiệp là thị
trường đa cấp. Vấn đề trọng tâm của việc phân tích thị trường nông nghiệp là phân tích
trạng thái cân bằng ở mỗi cấp thị trường.

Mỗi loại nông sản đáp ứng đòi hỏi của thị trường về tất cả các mặt: Thời gian, không
gian, chất lượng, giá cả sản phẩm... Do vậy, các chủ thể kinh tế tham gia trên dây chuyền
marketing cần bỏ ra những chi phí nhất định để đáp ứng những đòi hỏi nói trên của thị
trường. Những chi phí này được phản ánh vào giá cả. Khi thị trường chấp nhận giá, gồm
giá nông sản thô cộng với những chi phí marketing thì chênh lệch giữa giá đó với giá ở
cấp thị trường trước đó được gọi là độ cận biên thị trường.

Với giả định không có tình trạng độc quyền trên thị trường và việc tổ chức hệ thống
marketing hợp lý, ta xem xét độ cận biên thị trường trên hai khía cạnh:

- Với một độ cận biên nhất định (có thể thu thập được từ số liệu thống kê hoặc qua điều
tra) ta có thể phân tích được hậu quả của việc thay đổi của cung hoặc cầu trên thị trường
nông sản.
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- Nếu nhờ một cải tiến nào đó làm tăng hiệu quả của dây chuyền marketing thì cả người
bán và người mua đều được lợi. Mức độ lợi ích của mỗi bên tuỳ thuộc độ dốc của đường
cung và cầu (tức là hàm cung và cầu cụ thể) về loại nông sản đang được nghiên cứu.

Trong hoạt động thực tiễn với một loại nông sản nhất định thường có sự chênh lệch giá
ở các thị trường địa phương khác nhau. Nếu chênh lệch đó không đủ bù đắp chi phí
vận chuyển, bảo quản ... giữa các thị trường địa phương thì sẽ không có hiện tượng di
chuyển sản phẩm từ thị trường này sang thị trường khác. Ngược lại, nếu chênh lệch giá
giữa hai thị trường địa phương đủ bù đắp chi phí marketing và có lãi đủ sức thuyết phục
thương nhân hoạt động, sẽ có sự phân bổ lại lượng cung giữa các thị trường địa phương,
do đó tạo lập sự cân bằng mới ở mỗi thị trường. Dựa vào việc phân tích độ cận biên
thị trường ta có thể hiểu được các giá cân bằng không giống nhau ở các thị trường địa
phương khác nhau là một thực tế khách quan.

Độ cận biên thị trường và giá cả nông sản.

Chúng ta tiếp cận ở phía những người tiêu dùng nông sản từ hai khía cạnh của quá trình.
Thứ nhất là với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế, người dân tiêu dùng các
lượng lương thực thực phẩm chế biến chưa nhiều, nhưng ở nông thôn người nông dân
thường sử dụng nông sản thô nhiều hơn, còn ở thành phố thì người dân tiêu dùng các
sản phẩm đã qua chế biến với số lượng lớn hơn. Điều đó chỉ ra rằng những người tiêu
dùng khác nhau có những nhu cầu khác nhau về qui cách, mức chất lượng và dịch vụ
nông sản hàng hoá. Thứ hai là xét về lâu dài, khi thu nhập và mức sống tăng lên cùng
với sự phát triển cao hơn của nền kinh tế, nhu cầu của người tiêu dùng ở cả thành thị và
nông thôn đều tăng lên đối với các dịch vụ làm tăng giá trị của nông sản hàng hoá. Kết
quả là trong cơ cấu giá mua nông sản thực phẩm của người tiêu dùng, phần chi trả cho
các dịch vụ có chiều hướng tăng lên, còn phần trả cho sản phẩm thô thì giảm đi. Cùng
với sự phát triển kinh tế, độ cận biên thị trường sẽ tăng lên. Độ cận biên thị trường giữa
giá lẻ và giá nông trại là sự chênh lệch giữa giá bán lẻ cuối cùng cho người tiêu dùng và
giá mà người nông dân nhận được khi bán nông sản. Tuỳ những mục đích khác nhau,
người ta có thể nghiên cứu độ cận biên thị trường ở hai cấp thị trường bất kỳ, nên có
thể chú trọng độ cận biên thị trường giữa giá bán lẻ với giá bán buôn, hoặc giữa giá bán
buôn với giá nông trại ... Như vậy sẽ không làm xuyên tạc bản chất của vấn đề nghiên
cứu khi ta chỉ giới hạn việc phân tích độ cận biên ở chỗ khảo sát hai cấp trao đổi quyền
sở hữu.

Có thể coi nhu cầu ở cấp thị trường bán lẻ bao gồm hai phần: Nhu cầu đối với nông sản
thô và nhu cầu đối với một loạt các dịch vụ. Nhu cầu đối với nông sản thô gọi là nhu cầu
phái sinh, xuất phát từ nhu cầu ban đầu ở cấp bán lẻ có kết hợp cả nông sản thô và dịch
vụ. Đường cầu này được tạo ra bằng cách đem mỗi điểm trên đường cầu ban đầu trừ đi
giá trị về nhu cầu cách dịch vụ. Vì nhu cầu đối với dịch vụ về mỗi đơn vị lượng hàng
tiêu dùng không đổi với tất cả các giá lẻ nên hai đường song song (hình 9.1).

189/291



Hình 9.1: Các hàm ban đầu và hàm phái sinh, các độ cận biên thị trường nông sản.

Đường cong cầu phái sinh hoàn toàn co dãn với giá, bằng hiệu số không đổi giữa đường
cầu ban đầu và đường cầu phái sinh. Giá này phản ánh giá các dịch vụ và do đó bằng
chênh lệch giá giữa giá lẻ và giá ở nông trại.

Có thể coi lượng cung của nông trại đối với nông sản thô là đường cung ban đầu về nông
sản đó. Còn có hàm cung đối với các dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua. Đường cung
phái sinh này cũng hoàn toàn co dãn đối với giá các dịch vụ, vì vậy nó song song với
đường cung ban đầu, bằng hiệu số giữa giá Pr và Pf ở trạng thái cân bằng.

Minh hoạ ở hình 9.1 cho thấy trạng thái cân bằng đồng thời ở hai cấp thị trường bán lẻ
và nông trại, lượng sản phẩn cân bằng là Q*. ở cấp thị trường nông trại, đường cung ban
đầu cắt đường cầu phái sinh với lượng hàng Q* và giá cân bằng Pf. ở cấp thị trường bán
lẻ, đường cung phái sinh cắt đường cầu ban đầu với lượng Q* nhưng giá cân bằng cao
hơn, ở Pr, phản ánh sự cân bằng cung cầu đối với các dịch vụ thị trường đã phối hợp với
nông sản thô.

Như vậy, khi người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cho độ thoả dụng mà hệ thống thị trường
tạo ra về thời gian, không gian, hình thức sản phẩm v..v... thì ở đây độ cận biên thị
trường phản ánh sự chuẩn bị đầy đủ thoả dụng đó cho người tiêu dùng. Mức độ và các
loại chi phí cho sự "chuẩn bị" này hoàn toàn tuỳ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị
trường.

Đến đây, ta xét hai trường hợp cụ thể:

Trường hợp độ cận biên thị trường không thay đổi.

Ta có thể giả định được rằng trong thời hạn ngắn, độ cận biên thị trường không thay đổi.
Vì nhu cầu đối với dịch vụ có hệ số co dãn hầu như toàn toàn đối với giá ở bất kể điểm
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nào, như giả định ở hình 9.1 nên sự dịch chuyển của đường cong cung và cầu ban đầu sẽ
làm cho giá cân bằng thay đổi những lượng bằng nhau ở tất cả mọi cấp thị trường. Giả
sử đường cầu ban đầu dịch chuyển lên nhưng không kéo theo sự chuyển dịch nhu cầu
đối với các dịch vụ, thì nhu cầu phái sinh đối với các sản phẩm thô phải dịch chuyển đi
lên giống như nhu cầu ban đầu. Bởi vì cả hai đường cầu và cung có cùng độ dốc, nên
mức tăng giá lẻ từ Pr lên P'r phải bằng mức tăng giá ở nông trại từ Pf lên P'f. Như vậy,
nếu độ cận biên thị trường coi như cố định trong thời gian ngắn, chúng ta có thể chỉ ra
hậu quả của sự chuyển dịch đường cong cung và cầu đối với cả người sản xuất và người
tiêu dùng, do đó đánh giá được những biến động về lượng hàng, giá cả, doanh thu và chi
phí (hình 9.2).

Hình 9.2: Hiệu quả của sự chuyển dịch đường cầu ban đầu đối với nông sản thô.

Trường hợp độ cận biên thị trường thay đổi.

Trong thời hạn dài, có nhiều nguyên nhân làm thay đổi độ cận biên thị trường và sự thay
đổi đó có ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng và người sản xuất. Như trên hình 9.1 đã chỉ
ra, độ cận biên thị trường giữa giá bản lẻ Pr và giá nông trại Pf gồm những chi phí vận
chuyển, chế biến, dự trữ ... Nếu gạt bỏ những nguyên nhân làm ăn kém hiệu quả và lợi
nhuận quá cao của các chủ thể tham gia dây chuyền marketing thì những chi phí này là
cần thiết để thực hiện việc cung cấp hàng hoá kịp thời, đúng địa điểm và chất lượng phù
hợp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng bất kỳ một sự cải tiến nào
về vận chuyển và tổ chức hệ thống thị trường làm cho chi phí giảm đi đều có lợi cho cả
người tiêu dùng và người sản xuất (hình 9.3).
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Hình 9.3. Hiệu quả của sự giảm bớt được chi phí trên dây chuyền thị trường

Do chi phí lớn về dịch vụ markrting trên dây chuyền theo giá Pm, đường cong cung phái
sinh với giá lẻ được hình thành bằng cách cộng thêm đoạn thẳng đứng Pm và đường
cong cung ban đầu ở cấp nông trại. Giao điểm đường cong cung phái sinh với đường
cong cầu ban đầu ở cấp bán lẻ cho giá cân bằng thị trường Pr. Nghĩa là khi giá cân bằng,
giá ở nông trại sẽ là Pf = Pr - Pm. Nếu hoàn thiện phương tiện vận chuyển và đường
giao thông làm cho chi phí trên dây chuyền thị trường giảm xuống còn P'm, đường cong
cung phái sinh dịch chuyển xuống và có thể cắt đường cong cầu ban đầu và tạo ra giá
bán lẻ cân bằng P'r. Như vậy giá lẻ hạ đi và thị trường mở rộng ra với lượng cầu tăng lên
từ a lên b. Khi đó giá ở nông trại cũng cần thiết tăng từ Pf lên P'f để thúc đẩy tăng sản
lượng từ a lên b. Nói cách khác, lợi ích của việc giảm chi phí trên dây chuyền thị trường
được phân chia cho người sản xuất và người tiêu dùng theo tỷ lệ tuỳ thuộc vào độ dốc
của đường cong cung và cầu.

Như vậy, nếu độ cận biên thị trường giảm đi trong khi chất lượng sản phẩm vẫn như cũ
thì hiệu quả của hệ thống dây chuyền thị trường sẽ tăng lên. Trong mỗi dây chuyền của
hệ thống thị trường, mỗi đoạn mắt xích của dây chuyền lại làm tăng giá trị cho sản phẩm
ở mắt xích tiếp theo. Đến lượt nông dân thì làm tăng giá trị các yếu tố đầu vào mà họ
mua về. Như vậy, giá cả mà nông dân chấp nhận cùng với lượng sản phẩm bán ra của
họ phụ thuộc rất nhiều vào kết qủa hoạt động của các doanh nghiệp đứng trước và sau
họ trong dây chuyền marketing.

Sự hình thành giá cả theo thời vụ.
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Ngành nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất có nhiều đặc điểm riêng, trong đó
tính thời vụ khá cao là nét đặc trưng nhất. Tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp thể
hiện rõ ở sự biến động của giá cả thị trường theo thời vụ, đặc biệt là tính không ổn định
của giá cả thị trường đầu ra. ở đây, việc phân tích thị trường nông nghiệp tập trung vào
sự hình thành giá cả thị trường theo thời gian.

Trên hình 9.4, bên phải trục tung cho thấy sự cân bằng cung cầu và giá cả loại nông sản
điển hình, ví dụ lúa gạo, trên thị trường cạnh tranh. Trong ví dụ này, đường cong cung
và đường cong cầu cắt nhau tại Q1, P1. Đối diện qua trục tung, giá lúa gạo lúc trái vụ thì
chạy dài qua bên trái. Trên trục hoành, đối diện qua gốc 0 về phía trái biểu diễn lượng
cầu lúc trái vụ và do vậy đường cầu lúc trái vụ dốc xuống về phía trái và đối xứng với
đường cầu lúc mùa vụ qua trục tung.

Hình 9.4: Phân tích cung cầu và giá cả theo thời vụ.

Lúc trái vụ, lượng cung bằng 0 tại điểm bắt đầu nhưng vẫn có nhu cầu về lúa gạo trong
mọi thời điểm, nên lúc trái vụ nhu cầu về gạo được đáp ứng bằng lượng gạo dự trữ do
lượng cung quá độ lúc mùa vụ cung cấp. Toàn bộ tình hình được mô tả ở hình 9.4. Trên
hình 9.4 chưa có mô tả phí lưu kho. Như vậy, giá khởi điểm tối thiểu của gạo lúc trái vụ
để thương nhân sẵn sàng bán phải cao hơn mức giá P2 (bằng giá mua vào lúc mùa vụ
cộng thêm phí lưu kho). Nếu phí lưu kho là cao làm cho tổng chi phí của thương nhân
gồm giá mua vào cộng với phí lưu kho cao hơn mức giá tối đa có thể có lúc trái vụ (mức
giá P3 chẳng hạn), thì người kinh doanh lương thực sẽ bị thua lỗ, nếu càng thấp hơn thì
họ càng có lợi nhuận hơn. Để tiện phân tích ta giả định là phí lưu kho bằng không.

Xem xét giá P1. Nếu giá P1 phổ biến suốt thời kỳ mùa vụ thì lượng cung sẽ cân bằng
với lượng cầu trên thị trường, sẽ không có lúa gạo để mua dự trữ. Đường cung quá độ
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sẽ khởi điểm tại toạ độ 0, P1. Muốn có dự trữ, thương nhân phải trả giá cao hơn P1 (giá
lúc mùa vụ), giả dụ giá P2. Khi đó, lượng cầu lúc mùa vụ giảm đi và lượng cung cho thị
trường tăng thêm. Lượng cung quá độ này được thương nhân đưa vào dự trữ. Như vậy
lượng cung quá độ để cung cấp cho thị trường lúc trái vụ chính là hàm số của giá lúa
gạo lưu hành lúc mùa vụ. Trên hình vẽ, đường nét liền biểu diễn hàm số này trước khi
gánh chịu mức chi phí kinh doanh của thương nhân do phải trả giá P2 cao hơn mức giá
P1 của thị trường lúc mùa vụ; còn đường nét đứt biểu diễn hàm số đó sau khi có khoản
chi phí này. Quan hệ giá cả - số lượng biểu thị lượng cung thị trường theo giá lúc trái vụ
nên đường nét đứt phản ảnh giá lúa gạo tương đương phải có trong lúc trái vụ để bù đắp
chi phí kinh doanh và có lợi nhuận của thương nhân.

Quan hệ cân bằng thị trường tại Q, P3 lúc trái vụ có thể được xác định bằng giá mà tại đó
lượng cung quá độ lúc có mùa vụ bằng với lượng cầu lúc trái vụ. Theo thí dụ ở hình 9.4,
lúc mùa vụ lượng cầu thị trường là Q2 và lượng cung thị trường là Q3. Hiệu số lượng
cung và lượng cầu (Q3 - Q2) phải bằng lượng mà thương nhân mua dự trữ cung cho thị
trường lúc trái vụ.

Tình trạng độc quyền tương đối phổ biến trên thị trường nông nghiệp.

Nền nông nghiệp vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước chịu tác
động của qui luật cạnh trạnh thị trường. Về lý luận, có hai loại cạnh tranh thị trường
trong nông nghiệp, đó là thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền. Về
mặt thực tiễn cho thấy, không phải mọi thị trường đều có tính chất cạnh tranh, mà ngược
lại trong nông nghiệp, độc quyền một người bán và độc quyền một người mua là những
nét đặc trưng của thị trường nông nghiệp. Với trường hợp độc quyền bán, ví dụ trên một
vùng nông thôn rộng lớn chỉ có một công ty thương mại của Nhà nước đảm nhiệm phần
lớn việc cung ứng phân bón, thuốc sâu và các vật tư nông nghiệp khác cho các hộ gia
đình. Trường hợp độc quyền mua mang tính chất phổ biến hơn. Ví dụ, trên một vùng
nào đó chỉ có một nhà máy chế biến mua nguyên liệu do nông dân sản xuất ra; hoặc mỗi
ngành sản phẩm nông nghiệp chỉ có một hoặc hai công ty tham gia xuất khẩu nông sản
ra thị trường thế giới.

Trên thị trường nông nghiệp, độc quyền tồn tại dưới hai trạng thái: độc quyền nhất thời
và độc quyền lâu dài. Độc quyền nhất thời thường gắn với những điều kiện còn thiếu
vắng cho một thị trường cạnh tranh hoàn hảo như trình độ công nghệ, khả năng quản
lý không đều của các doanh nghiệp, điều kiện và kiến thức tiếp thị còn thiếu v.v... Độc
quyền lâu dài thường gắn với những yếu tố phi kinh tế như ngăn sông cấm chợ giữa các
vùng và các địa phận hành chính, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của việc chế biến sản phẩm
hoặc không có những sản phẩm thay thế gần gũi.

Lý thuyết kinh tế học cũng đã chứng minh rằng khi làm cho một ngành hàng trở thành
độc quyền có thể gây ra tình trạng sản lượng cung cấp ít đi, giá bán cho người tiêu dùng
tăng lên và nhà kinh doanh thu được lợi nhuận độc quyền. Về lâu dài, tình trạng độc
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quyền có thể gây ra những tín hiệu sai lệch về giá cả và hiệu quả sản xuất, dẫn đến sự
phân bổ và sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực trong ngành nông nghiệp.

Cũng tương tự như trong các ngành kinh tế khác, trong nông nghiệp ngoài những độc
quyền bắt buộc phải tồn tại, chủ yếu là các ngành dịch vụ cho nông nghiệp nông thôn
như vận tải, cung cấp điện, điện thoại ..., được Nhà nước cho phép các doanh nghiệp
Nhà nước nắm giữ, còn trong các lĩnh vực khác, Nhà nước thường khống chế tình trạng
độc quyền bằng hai hình thức chủ yếu sau đây:

Một là, kiểm soát giá đối với các doanh nghiệp độc quyền. Trên thực tế, bên cạnh việc
giao một số lĩnh vực độc quyền cho các doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước thường qui
định các giá tối đa cung cấp điện, xăng dầu, phân bón Urê... cho nông dân và qui định
giá mua tối thiểu các nông sản mà các nhà máy chế biến hay cơ quan thương mại phải
trả cho người bán. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, các yếu tố đầu vào của nông
nghiệp chịu chi phối của giá quóc tế. Do vậy, khi áp dụng biện pháp kiểm soát giá độc
quyền, thông thường Nhà nước phải chi ra một khoản chi từ Ngân sách Nhà nước.

Hai là, đánh thuế trọn gói đối với lợi nhuận độc quyền cao. Thực chất của chính sách
này là chuyển dịch được một khoản tiền nhất định, có tính chất cố định vào ngân sách
Nhà nước mà không ảnh hưởng gì đến giá cả và sản lượng của doanh nghiệp. Thực hiện
chính sách này đòi hỏi có tài liệu đầy đủ về lượng cầu đầu vào và chi phí của doanh
nghiệp độc quyền. Trong hoạt động thực tiễn, nếu có đủ các tài liệu về doanh nghiệp
độc quyền, Nhà nước có thể quyết định thực hiện giá theo chi phí cận biên. Khi đó cần
kết hợp đánh thuế trọn gói với phụ cấp theo đơn vị sản phẩm. Điều này khuyến khích
tăng sản lượng và tăng thu vào ngân sách. Trong trường hợp nếu nhà nước đánh thuế
trọn gói bằng mức phụ cấp chi trả cho mức sản lượng tối đa của doanh nghiệp sẽ vừa
khuyến khích tăng sản lượng và vừa chống trục lợi giữa doanh nghiệp độc quyền và cán
bộ nghiệp vụ thuế.

Thị trường nông nghiệp Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào thị trường
khu vực và thế giới.

Môi trường thị trường mở cửa và hội nhập với bên ngoài là điều kiện thúc đẩy quá trình
hội nhập của nông nghiệp Việt Nam với thế giới và khu vực. Hiện nay Chính phủ ta đã
cam kết trong các Hiệp định Quốc tế với lộ trình xác định, gồm: 1/ Hiệp định tham gia
AFTA: Tới năm 2006 thuế suất, thuế nhập khẩu đối với tất cả mọi mặt hàng không vượt
quá 5% (ví dụ đường mía năm 2006, thịt và các bộ phận nội tạng gia cầm năm 2005
…); Trong danh mục các nông sản chưa chế biến nhạy cảm (SEL) có 51 nông sản có
thời hạn cắt giảm thuế và hàng rào phi thuế chậm hơn, có thể sau năm 2006 nhưng đến
năm 2013 thuế suất đối với toàn bộ nông sản chưa chế biến thuộc danh mục SEL không
quá 5% và toàn bộ hàng rào phi thuế phải bãi bỏ. Như vậy, từ năm 2006 các nông sản
chế biến và tới khoảng năm 2010 nhiều nông sản chưa chế biến có thể vào thị trường
nước ta không bị cản trơ về thuế và hàng rào phi thuế. 2/ Hiệp định Thương mại Việt –
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Mỹ: Mặc dù được ký kết muộn hơn (tháng 7/2000) và thời gian thực hiện dài hơn (Việt
Nam có thể duy trì biện pháp hạn chế định lượng đối với nhiều loại nông sản nhập khẩu
từ Mỹ tới khoảng 2006, trong đó có sản phẩm thịt và chế phẩm dùng sản xuất thức ăn
động vật nuôi), nhưng từ năm 2004 – 2006 các doanh nghiệp Mỹ được phép kinh doanh
nhập khẩu và phân phối một số sản phẩm, trong đó có động vật sống ở thị trường Việt
Nam. 3/ Nước ta cũng đã chấp thuận yêu cầu tự do hoá thương mại của IMF và WB theo
hướng bỏ các hạn chế định lượng với AFTA trên cơ sở qui chế tối huệ quốc vào năm
2003. 4/ Trong quá trình đàm phán để gia nhập WTO, nước ta có thể phải cam kết ràng
buộc về thuế quan đối với tất cả mọi hàng nông sản tại thời điểm gia nhập, theo đó mức
thuế xuất nhập khẩu đối với tất cả các hàng nông sản sẽ thấp (theo kinh nghiệm Trung
Quốc mức này là 36,2% năm 1992 còn 17,4% năm 1998 và dự định giảm còn 14,5%
năm 2005). Về các hàng rào phi thuế, tại thời đIểm gia nhập nước ta phải loại bỏ mọi
biện pháp hạn chế định lượng như hạn ngạch hay giấy phép xuất khẩu. Hơn nữa, các
doanh nghiệp nước ngoài sẽ dần dần được phép tham gia kinh doanh phân phối các loại
nông sản trên thị trường nước ta. Về hỗ trợ trong nước, các nước thành viên đang phát
triển chỉ được phép hỗ trợ cho một ngành nông nghiệp nào đó không quá 10% tổng giá
trị của ngành nông nghiệp đó. Về trợ cấp xuất khẩu, nước ta có thể phải cam kết không
trợ cấp xuất khẩu nông sản, nhưng với thành viên đang phát triển thì chúng ta vẫn có
thể trợ cấp cho các khâu liên quan đến vận tải, đóng gói hoặc tiếp thị. Về các biện pháp
kiểm dịch động vật nuôi trồng, ta phải cam kết thực hiện các qui định của WTO, nghĩa
là không thể lợi dụng các biện pháp này nhằm mục tiêu bảo hộ sản xuất trong nước.

Trong khuôn khổ của các cam kết để hội nhập như trên, có thể nói thị trường nông
nghiệp Việt Nam đang trong quá trình đổi mới trên nhiều phương diện như: cung, cầu,
cạnh tranh, các công cụ điều tiết v.v… cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Như vậy , việc
hội nhập hoàn toàn và đúng lộ trình thời gian là đòi hỏi bắt buộc của đổi mới cơ chế thị
trường cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế đất nước từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI
(1986) đến nay, sự vận động phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dần
từng bước sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. Các yếu tố cơ bản của cơ chế thị trường trong nông nghiệp là cung, cầu, gía
cả các yếu tố đầu vào của sản xuất và đầu ra của sản phẩm từng bước hình thành và
chịu sự chi phối ngày càng nhiều hơn của các qui luật kinh tế thị trường. Xuất phát từ
đường lối xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, tham gia vào thị trường
nông nghiệp hiện nay gồm có các doanh nghiệp Nhà nước, các hợp tác xã, tập đoàn sản
xuất, các hộ nông dân được giao đất sử dụng lâu dài, các hình thức kinh tế tư nhân. Mặt
khác, với chủ trương xây dựng nền kinh tế hướng ngoại, mở cửa và hội nhập, nền nông
nghiệp Việt Nam cần phải nhanh chóng hội nhập vào nền nông nghiệp quốc tế và khu
vực.

196/291



Đáp ứng những xu hướng phát triển hợp qui luật nói trên, để góp phần hoàn thiện thị
trường nông nghiệp Việt Nam trong một khoảng thời gian đã định theo các hiệp ước
giữa nước ta với các nước khác, cần coi trọng một số biện pháp chủ yếu sau đây:

Nhanh chóng xây dựng hệ thống thị trường đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn.

Từng bước nhanh chóng hình thành đầy đủ hệ thống đồng bộ các thị trường trong nông
nghiệp nông thôn, gồm thị trường cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất và thị trường
tiêu thụ sản phẩm, trong đó quan trọng nhất là thị trường vốn, thị trường dịch vụ kỹ thuật
và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, thị trường vốn là thị trường quan trọng nhất của
hệ thống thị trường nông nghiệp nông thôn. Sự hoạt động có hiệu quả và ổn định của thị
trường vốn có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp
và giải quyết những vấn đề xã hội trong nông thôn. Với việc đổi mới ngành Ngân hàng
và xây dựng hệ thống ngân hàng Thương mại chuyên ngành trong nông thôn, ưu điểm
cơ bản của việc hình thành và phát triển thị trường vốn tín dụng trong nông nghiệp nông
thôn nước ta hiện nay là:

+ Hình thành đa dạng các loại hình ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng theo mục
tiêu, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư, Ngân
hàng phục vụ người nghèo v.v...

+ Hệ thống các quĩ tín dụng nhân dân ở nông thôn từng bước hình thành đáp ứng nhu
cầu huy động và sử dụng vốn tại chỗ trong dân cư.

+ Nạn cho vay nặng lãi đã từng bước bị khống chế .

+ Ngành Ngân hàng đã từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ cho vay đối với kinh tế hộ
nông dân. Theo tài liệu điều tra năm 1994, doanh số cho vay kinh tế hộ nông dân của
các Ngân hàng Nông nghiệp chiếm tới trên 70% ở Ngân hàng cấp tỉnh và 90% ở Ngân
hàng cấp huyện.

+ Lãi suất cho vay và nhận gửi trên thị trường vốn tín dụng từng bước chịu tác động của
cung cầu trên thị trường. Tình trạng lãi suất thực âm về cơ bản đã bị xoá bỏ góp phần
lành mạnh hoá các quan hệ tín dụng ở nông thôn.

Nhược điểm cơ bản hiện nay là hộ nông dân thường rất khó vay hoặc không vay được
các món vay lớn và dài hạn từ ngân hàng. Điều này đã gây khó khăn lớn cho việc đầu tư
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

- Thị trường dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu về các yếu tố vật tư kỹ thuật cho sản xuất
nông nghiệp như các loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc tổng hợp, máy
móc nông cụ v.v... và nhu cầu về các dịch vụ tư vấn hay phổ biến áp dụng tiến bộ kỹ
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thuật mới. Sự phát triển và hoạt động có hiệu quả của thị trường dịch vụ kỹ thuật trong
nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng trưởng nông nghiệp, từng bước công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và các ngành kinh tế khác ở nông thôn. Ưu điểm
cơ bản hiện nay là trong nông thôn đã hình thành đa dạng các tổ chức cung ứng các yếu
tố đầu vào chủ yếu cho nông nghiệp gồm các công ty vật tư nông nghiệp tỉnh với các
đại lý của nó ở huyện, các tổ chức thương mại của tập thể và tư nhân buôn bán vật tư
nông nghiệp... Với mạng lưới những người cung ứng đông đảo như vậy đã đáp ứng kịp
thời nhu cầu sản xuất của hộ gia đình nông dân về các loại vật tư với giá cả thích hợp và
có tính cạnh tranh. Nhược điểm cơ bản là do những non yếu trong công tác quản lý thị
trường nên còn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng; giá cả thị trường có lúc có nơi
còn biến động nhiều gây thiệt hại cho người sản xuất nông nghiệp. ở những vùng sâu,
vùng xa, vì nhiều lý do mà tiến bộ kỹ thuật mới không đến được tận hộ nông dân.

- Thị trường tiêu thụ nông sản ổn định là yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp ổn
định. Trong những năm đổi mới, thành tựu cơ bản là Nhà nước đã tháo gỡ những chướng
ngại của sự phát triển thị trường tiêu thụ như: Xoá bỏ tình trạng cát cứ địa phương, phát
triển mạnh mạng lưới giao thông quốc gia và giao thông nông thôn... Thị trường tiêu
thụ một số nông sản hàng hoá chủ yếu đã hình thành thống nhất trong cả nước, không
còn tình trạng chênh lệch quá lớn về giá nông sản giữa các vùng. Việc gia nhập ASEAN
và tham gia các Hiệp định thương mại với những khu vực thị trường khác, nông nghiệp
Việt Nam đang dần từng bước hội nhập vào kinh tế thế giới thông qua xuất khẩu nông
sản.

Nhược điểm cơ bản là đến nay, chúng ta chưa tổ chức tốt hệ thống thị trường nội địa,
nên còn tình trạng một số nông sản, thực phẩm, các loại hoa quả.. khi thì thiếu rất gay
gắt, nhưng khi được mùa lại có cảm giác ứ đọng, dư thừa. Tình hình này nhiều khi gây
thiệt hại cho nông dân khi bán sản phẩm do họ sản xuất ra. Việc tổ chức chưa tốt hệ
thống thị trường nông sản nội địa ở nước ta được thể hiện ở một số khía cạnh chủ yếu
sau đây:

+ Mạng lưới giao thông nông thôn ở nhiều vùng chưa hoàn chỉnh, đặc biệt ở các vùng
núi, vùng xa. Vùng mận Bắc Hà (Lào cai) không thể phát triển được nếu vẫn duy trì
những phương thức vận tải sản phẩm thô sơ là gùi, ngựa thồ v.v...

+ Hệ thống chợ nông thôn còn thiếu, còn khoảng 30% số xã chưa có chợ. Hệ thống các
trung tâm thương mại vùng và liên vùng đang trong quá trình hình thành nên chưa đồng
bộ.

+ Kiến thức, năng lực và điều kiện tiếp thị của người sản xuất còn yếu, vì còn tình trạng
nông dân mù chữ và thiếu phương tiện sinh hoạt hàng ngày trong gia đình như đài, tivi.

+ Tranh mua, tranh bán của thị trường trong trường hợp cụ thể còn rất nặng nề và chưa
khắc phục được.
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Thực hiện những quyết định điều tiết giá cả nông nghiệp một cách linh hoạt và phù
hợp.

Giá cả thường được coi là một trong những vấn đề trọng yếu của các cuộc thảo luận
liên quan đến thị trường nông nghiệp. Bởi vì, giá cả là yếu tố cấu thành của cơ chế thị
trường có tác động chi phối về cả hai phía cầu và cung của nông nghiệp. Hơn thế nữa,
giá cả cũng chi phối các mối quan hệ trao đổi trong nội bộ và trao đổi liên ngành của
nông nghiệp (trao đổi của nông nghiệp với các ngành khác). Cuối cùng, giá cả có tác
động lớn tới việc phân bổ và huy động sử dụng tài nguyên quốc gia vào nông nghiệp và
các ngành kinh tế ở nông thôn.

Đứng về phía những người sản xuất nông nghiệp, giá cả có vai trò chi phối tới các quyết
định của họ: Sản xuất loại nông sản nào, bao nhiêu? sản xuất cho thị trường hay chỉ tới
mức đủ tiêu dùng cho bản thân và gia định họ ? v.v... Đến mức tột cùng, giá cả tác động
tới cả việc người nông dân quyết định ở lại nông thôn hay di cư ra thành phố.

- Xem xét những khía cạnh khác nhau liên quan đến vai trò của giá nông nghiệp như
trên, ta có nhận xét đáng lưu ý là: Đối với nông nghiệp, các mức giá cả của yếu tố đầu
vào sản xuất và đầu ra sản phẩm thường không được coi trọng bằng các giá cả tương
đối của chúng. Người nông dân sản xuất hàng hoá thường coi trọng mức chênh lệch về
giá cả nông sản so với giá các yếu tố đầu vào, tức là chênh lệch so sánh về giá cả giữa
nông nghiệp và công nghiệp. Trong nội bộ nông nghiệp người nông dân quan tâm đến
việc trồng cà phê hơn trồng chè vì chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của việc trồng
cà phê là cao hơn.

- Xét khía cạnh các mức giá của nông nghiệp, điểm nổi bật là khi giá cả nông sản chỉ
được quyết định bởi các áp lực của thị trường thì nó có xu hướng dao động với biên bộ
khá lớn so với các sản phẩm công nghiệp. Điều này bắt nguồn từ sự biến đổi phức tạp
của thời tiết, khí hậu làm cho sản lượng nông nghiệp khi tăng, khi giảm bất thường. Về
lâu dài, loại trừ tối đa các dao động ấy là có lợi cho phát triển nông nghiệp và là một
mục tiêu quan trọng của chính sách giá.

Trong nông nghiệp nước ta hiện nay, do còn nhiều biến động phức tạp về thị trường và
giá cả, cần có những biện pháp điều tiết giá cả của Nhà nước một cách rất linh hoạt đối
với từng hình thái thị trường và phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của các hoạt động sản
xuất nông nghiệp.

- Độc quyền trong thị trường nông nghiệp là khá phổ biến. Nhà nước thực hiện quản lý
và điều tiết giá cả trên thị trường độc quyền bằng các hình thức chủ yếu sau đây:

+ Qui định giá chuẩn cung ứng đối với những hàng hoá và dịch vụ độc quyền. Định giá
tối đa đối với những người độc quyền cung cấp các yếu tố sản xuất cho nông dân và
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định giá tối thiểu phải trả cho nông dân đối với những người độc quyền mua nông sản
hay nguyên liệu chế biến.

+ Đối với những hàng hoá hay dịch vụ hiện nay Nhà nước năm giữ độc quyền cung cấp
cho nông nghiệp nông thôn hoặc Nhà nước vẫn phải đầu tư hoàn toàn như dịch vụ thuỷ
lợi, điện cung cấp cho nôn nghiệp nông thôn v.v..., Nhà nước qui định giá chuẩn đối với
điện ở công tơ tổng, đối với nước ở công trình kênh cấp II hay cấp III. Những chi phí
liên quan tới việc quản lý, duy trì công trình, phân phối điện tới hộ tiêu dùng hay dẫn
nước tới ruộng sẽ do người tiêu dùng chi trả.

+ Khuyến khích mở rộng hợp tác liên doanh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong
toàn bộ hệ thống thị trường nông nghiệp.

- Trên thị trường cạnh tranh, tuỳ theo mức độ cạnh tranh lành mạnh của thị trường mà
Nhà nước có những biện pháp quản lý giá thích hợp trong từng trường hợp cụ thể:

+ Qui định giá giới hạn (khung giá) cho việc nhập khẩu xăng dầu, phân urê, giá cước
vận tải phục vụ nông nghiệp. Qui định giá xuất khẩu tối thiểu đối với các sản phẩm xuất
khẩu như gạo, cà phê, chè, hạt điều, thuỷ sản chế biến v.v...

+ Qui định giá tối thiểu mua thóc và giá tối đa bán gạo tại các thị trường trọng điểm khi
có biến động giá đối với các công ty lương thực vùng tham gia lưu thông lương thực
trên thị trường nội địa, các công ty chế biến và xuất khẩu.

+ Tổ chức đăng ký giá, hiệp thương giá, niêm yết giá đối với các thành phần kinh tế
tham giá thị trường nông nghiệp đối với cả đầu vào và đầu ra.

+ Lập quĩ dự trữ bắt buộc và quĩ quốc gia bình ổn thị trường. Các quỹ này đặt trực tiếp
dưới sự kiểm soát và điều hành có hiệu quả của Chính phủ khi cần thiết.

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiểm tra lượng tồn kho hay
dự trữ bắt buộc; sử dụng linh hoạt dự trữ bắt buộc; Thực hiện chính sách trợ giá khi cần
thiết.

Khuyến khích thúc đẩy cạnh tranh và chống độc quyền.

Để từng bước tạo ra những điều kiện khách quan thúc đẩy cạnh tranh trong hệ thống thị
trường nông nghiệp thì đồng thời phải có những biện pháp tích cực chống độc quyền. ở
những nước có nền kinh tế thị trường phát triển sớm, để hạn chế độc quyền, Quốc hội
thường lập và phê chuẩn một đạo luật riêng. Trong điều kiện nước ta chưa có đạo luật
chống độc quyền, cần đặc biệt coi trọng những vấn đề chủ yếu sau đây:

Một là, có biện pháp phù hợp hạn chế độc quyền ở cả thị trường cung ứng đầu vào và
tiêu thụ sản phẩm đầu ra của nông nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt các dịch
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vụ cho phát triển nông nghiệp. Đáp ứng yêu cầu này, không thể phó mặc toàn bộ cho tư
thương. Tuỳ theo tầm quan trọng của mỗi htị trường, Nhà nước cần nắm giữ vai trò chi
phối tới mức cần thiết bằng việc tổ chức ra các doanh nghiệp của Nhà nước, điều hành
sự hoạt động của các loại doanh nghiệp này theo nhiệm vụ Nhà nước giao. Ngoài ra,
những lĩnh vực khác không trọng yếu thì giao cho các thành phần kinh tế khác.

Để tìm được biện pháp phù hợp hạn chế độc quyền trên thị trường nông nghiệp, điều
quan trọng trước hết là nhận dạng chính xác trạng thái độc quyền. Nghĩa là độc quyền
đó là độc quyền nhất thời hay độc quyền lâu dài. Sau nữa cần xem xét những điều kiện
đang duy trì trạng thái độc quyền đó. Về nguyên tắc, để tìm giải pháp hạn chế độc quyền,
người ta thường bắt đầu từ việc phân tích các biểu hiện của độc quyền thể hiện ra trên
các khía cạnh chủ yếu sau đây:

+ Không bị cạnh tranh hoặc ít bị cạnh tranh của các doanh nghiệp khác.

+ Chiếm vị trí áp đảo so với đối thủ, biểu hiện ở thị phần mà doanh nghiệp nắm giữ.

+ Có khả năng lợi dụng tăng giá hay giảm giá trong một số trường hợp nhất định.

Hai là, coi trọng các biện pháp thúc đẩy cạnh tranh trong việc cung ứng đầu vào và tiêu
thụ sản phẩm của ngành nông nghiệp. Cụ thể là:

+ Thúc đẩy mọi thành phần kinh tế, mọi đơn vị kinh tế tự do kinh doanh làm giầu hợp
pháp.

+ Thực hiện các biện pháp xóa bỏ dần sự chênh lệch về trình độ công nghệ, trình độ
quản lý giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành sản phẩm hay trên những vùng
nông thôn khác nhau. Cần coi trọng các dự án phát triển ở các vùng sâu, vùng xa, vùng
núi và những vùng có điều kiện bất thuận khác.

+ Cung cấp đầy đủ những hiểu biết tối thiểu về thị trường và những thông tin về thị
trường cho cả người bán và người mua trên thị trường nông nghiệp để họ có thể hiệu
chỉnh các quyết định của mình một cách phù hợp, chính xác.

Ba là, phát hiện và kiên quyết ngăn chặn các vấn đề nổi cộm bất thường nảy sinh trên
thị trường nông nghiệp.

ở một số vùng và một số lĩnh vực của nông nghiệp nông thôn, đặc biệt ở những nơi,
những lĩnh vực mà lực lượng thương nghiệp quốc doanh yếu kém, thường phát sinh
những vấn đề nổi cộm bất thường trên thị trường nông nghiệp ở cả đầu vào và đầu
ra. Đây là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh của tư thương hoạt động trên
thị trường nông nghiệp. Hình thức biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh là tư
thương thiết lập "các lãnh địa riêng" và tự cho mình toàn quyền chi phối lãnh địa đó. Ví
dụ, một tư thương giành toàn quyền đặt hàng gia công thêu ren cho một huyện ở tỉnh H;
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một số tư thương dành toàn quyền mua vải thiều ở một huyện thuộc tỉnh B trong mùa
thu hái, không cho những thương nhân mới tới mua được trực tiếp của nông dân v.v...

Thông thường, việc giải quyết các vấn đề nổi cộm nói trên tuỳ thuộc vào tính năng
động của bộ máy chính quyền các cấp ở địa phương. Như vậy, các biện pháp giải quyết
thường chủ yếu là các biện pháp hành chính.

Thực hiện tốt chiến lược hội nhập vào thị trường nông nghiệp thế giới.

Xu hướng nổi bật trong thời đại ngày nay là sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng nhiều hơn
giữa các quốc gia và các khu vực trên thế giới trong quá trình phát triển của từng quốc
gia riêng biệt. Đối với nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng của nước ta, việc
tăng cường khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp, từng bước hội nhập vào thì trường
khu vực và quốc tế là một đòi hỏi khách quan. Trong điều kiện còn chênh lệch nhiều về
qui mô và trình độ sản xuất, muốn tăng cường khả năng cạnh tranh, từng bước hội nhập
vào thị trường quốc tế hiện đang cạnh tranh gay gắt và được bảo vệ bằng những hàng
rào rất tinh vi của các quốc gia, chúng ta cần phải:

- Củng cố và tăng cường vị trí vốn có ở các thị trường quen thuộcvà các bạn truyền
thống.

- Tích cực mở rộng và tạo thế đứng trên các thị trường mới.

- Tham gia nhiều hơn vào các hiệp định và công ước quốc tế có liên quan đến kinh tế và
thương mại.

- Sử dụng linh hoạt và có hiệu quả các công cụ kinh tế trong quan hệ ngoại thương đối
với các sản phẩm xuất nhập khẩu (nhập khẩu vật tư nông nghiệp và xuất khẩu nông sản).
Cần đặc biệt coi trọng những vấn đề sau đây:

+ Hoàn thiện việc xét và cấp quota xuất nhập khẩu, ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy
ra trong việc xét và cấp quota. Sử dụng một cách khéo léo các công cụ phi thuế phù hợp
với thông lệ quốc tế.

+ Rà soát và hoàn thiện hệ thống thuế xuất nhập khẩu. Cần có chính sách bảo hộ thoả
đáng và phù hợp với lộ trình thực hiện các cam kết hội nhập của Đảng và Nhà nước ta
với các đối tác trên thế giới. Để tăng cường khả năng cạnh tranh của các đơn vị tham gia
xuất nhập khẩu các sản phẩm có liên quan đến nông nghiệp. Trong điều kiện cho phép,
mạnh dạn mở rộng quyền hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp không phải
của nhà nước có đủ khả năng và điều kiện.

+ Điều hành tỷ giá hối đoái phù hợp và linh hoạt để thúc đẩy các quan hệ buôn bán trên
thị trường quốc tế.
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- Thực hiện việc kiểm soát buôn bán tiểu ngạch và chống buôn lậu có hiệu qủa.

Tóm tắt chương

Theo quan niệm của các nhà kinh tế, thị trường nông nghiệp nói chung là tập hợp
những thoả thuận, dựa vào đó mà các chủ thể kinh tế trong và ngoài ngành nông nghiệp
có thể trao đổi được các hàng hoá nông sản hay các dịch vụ cho nhau. Bản chất như trên
của thị trường nông nghiệp thể hiện ở những chức năng cơ bản của nó là: Chức năng
thừa nhận, chức năng thực hiện, chức năng điều tiết kích thích và chức năng thông tin.

Do đặc điểm của việc sản xuất và tiêu dùng hàng nông sản, thị trường nông nghiệp là
thị trường đa cấp. Do vậy, trọng tâm phân tích thị trường nông nghiệp là phân tích trạng
thái cân bằng ở mỗi cấp thị trường.

Để đáp ứng những đòi hỏi của thị trường về mỗi loại nông sản, các chủ thể kinh tế tham
gia trên dây chuyền marketing cần bỏ ra những chi phí nhất định. Những chi phí này
được phản ánh vào giá cả. Khi thị trường chấp nhận giá, gồm giá nông sản thô cộng
thêm chi phí marketing, thì chênh lệch giữa giá đó với giá ở cấp thị trường trước đó
được gọi là độ cận biên thị trường.

Với giả định có tình trạng độc quyền trên thị trường nông nghiệp và việc tổ chức
hệ thống marketinh là hợp lý, ta phân tích độ cận biên thị trường trên hai khía cạnh:
Một là, với một độ cận biên nhất định ta phân tích được hậu quả cửa việc thay đổi của
cung hoặc cầu trên thị trường nông sản. Hai là, nếu nhờ một cải tiến nào đó làm tăng
hiệu quả của dây chuyền marketing thì cả người bán và người mua đều được lợi.

Giá cả biến động theo thời vụ là nét đặc trưng của giá nông sản. Việc phân tích sự
hình thành giá nông sản theo thời vụ giúp ta hiểu được bản chất của các hoạt động đầu
cơ tích trữ của thương nhân trên thị trường nông sản. Hơn nữa là hiểu ra cơ sở của việc
thúc đẩy những mặt tích cực của hoạt động này.

Để phân tích thị trường nông nghiệp, ta đã giả định rằng không có tình trạng độc
quyền. Tuy nhiên trên thực tế lại xảy ra tình hình ngược lại, nghĩa là tình trạng độc
quyền diễn ra tương đối phổ biến trên thị trường nông nghiệp. Để có những giải pháp
kiểm soát hoặc hạn chế độc quyền, điều quan trọng là nhận dạng chính xác mỗi loại độc
quyền cụ thể là thuộc loại độc quyền nhất thời hay lâu dài, độc quyền được Nhà nước
cho phép hay không cho phép.

Trong giai đoạn hiện nay, thị trường nông nghiệp Việt Nam đang trong quá trình hội
nhập vào thị trường khu vực và quốc tế. Do vậy, hội nhập hoàn toàn và đúng lộ trình
thời gian là đòi hỏi bắt buộc của đổi mới cơ chế thị trường cho phát triển nông nghiệp
hiện nay.
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Để hoàn thiện thị trường nông nghiệp nước ta, cần coi trọng một số biện pháp chủ
yếu là: Xây dựng hệ thống thị trường đồng bộ cho nông nghiệp nông thôn; Thực hiện
những quyết định điều tiết giá cả nông nghiệp một cách linh hoạt và phù hợp; Khuyến
khích thúc đẩy cạnh tranh và chống độc quyền; Thực hiện tốt chiến lược hội nhập vào
thị trường nông nghiệp thế giới.

Câu hỏi ôn tập

Trình bày bản chất, chức năng của thị trường nômmng nghiệp? Nếu nói thị trường nông
nghiệp là một tập hợp những khách hàng có nhu cầu về một nông sản nào đó thì có đúng
không? Tại sao ?

Phân tích độ cận biên thị trường nông sản? ý nghĩa của việc phân tích ?

Phân tích sự hình thành giá nông sản theo thời vụ? ý nghĩa của việc phân tích ?

Trình bày những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam hiện
nay ?
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Thương mại quốc tế các sản phẩm nông
nghiệp
Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Một số lý thuyết về thương mại có thể vận dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Những lý thuyết về thương mại quốc tế đã được trình bày trong nhiều loại sách
khác nhau. Trong mục này, xin nêu tóm tắt một số lý thuyết có thể làm nền tảng
lý luận cho sự phát triển và nghiên cứu về thương mại quốc tế các sản phẩm nông
nghiệp.

Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của A Smith.

Trước khi chủ nghĩa tư bản trở thành một chế độ thống trị trên thực tế, hầu như mọi
người, trong đó có cả các nhà kinh tế học, đã coi thương mại không phải là ngành tạo
ra của cải vật chất cho xã hội. Theo họ, chỉ có hai ngành, nông nghiệp và công nghiệp,
mới sản xuất ra của cải vật chất. Do vậy, lợi nhuận có được trong hoạt động thương mại,
về thực chất, chỉ là sự dịch chuyển từ người này sang người khác, đó là quá trình móc
túi lẫn nhau. Vì vậy, trong hoạt động thương mại, khi người này được lợi, thì người kia
phải bị thiệt, phần được của người này là phần mất của người kia.

Trong bối cảnh đó, A. Smith đã chứng minh rằng, quá trình thương mại dựa trên cơ sở
chuyên môn hoá theo lợi thế, sẽ không cần tước đoạt lẫn nhau giữa các đối tác, mà vẫn
tạo thêm lợi ích cho các tác nhân tham gia vào quá trình đó. Và vì vậy, thương mại cũng
đã tạo thêm của cải vật chất cho xã hội, nó là ngành có lợi và cần thiết cho xã hội. Tư
tưởng đó được thể hiện thông qua việc đưa ra và luận giải thí dụ về trao đổi quốc tế có
tính kinh điển sau đây:

Thí dụ 1: giả sử có hai quốc gia, A và B, cùng chi ra 100 giờ lao động để sản xuất mỗi
loại sản phẩm gạo và than. Kết quả sản xuất ở mỗi quốc gia như sau:

Quốc gia A sản xuất được 100 tấn gạo và 200 tấn than

Quốc gia B sản xuất được 80 tấn gạo và 400 tấn than.

Nếu không có thương mại quốc tế, sức sản xuất chung của cả hai quốc gia sẽ là 180 tấn
gạo và 600 tấn than. Khi có thương mại quốc tế, quốc gia A sẽ chuyên môn hoá sản xuất
gạo, quốc gia B sẽ chuyên môn hoá sản xuất than. Khi đó sức sản xuất chung của cả hai
quốc gia sẽ là 200 tấn gạo và 800 tấn than. So với trước khi có thương mại trên cơ sở
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chuyên môn hoá theo lợi thế, rõ ràng lợi ích của xã hội đã tăng thêm, mặc dù tổng chi
phí sản xuất tính theo giờ lao động không đổi.

Trong thí dụ trên, đã có những giả định rằng: lượng cung - cầu sản phẩm của cả gạo và
than luôn cân bằng, kể cả trước cũng như sau khi có thương mại quốc tế; chưa tính đến
chi phí hoạt động thương mại nói chung trong quá trình trao đổi sản phẩm giữa hai quốc
gia; và thương mại hoàn toàn tự do.

Chuyên môn hoá theo cách thức nói trên được gọi là chuyên môn hoá theo lợi thế tuyệt
đối. Tức là bằng cách so sánh lợi thế một cách trực tiếp của cùng một loại sản phẩm giữa
hai quốc gia khác nhau để xác định được quốc gia nào có lợi thế, lấy kết quả so sánh đó
để xác định hướng chuyên môn hoá sản xuất. Trong thí dụ trên chúng ta thấy, quốc gia
A có lợi thế một cách tuyệt đối về sản xuất gạo so với quốc gia B; ngược lại, B có lợi
thế tuyệt đối về sản xuất than so với A.

Nói chung, khi nước này có lợi thế tuyệt đối về sản xuất sản phẩm này, nước kia lại có
lợi thế tuyệt đối về sản xuất sản phẩm khác, thì việc xác định sản phẩm chuyên môn hoá
để trao đổi là tương đối rõ ràng và dễ dàng. Trên thực tế, không phải lúc nào và ở đâu
cũng dễ dàng như vậy. Tình hình sẽ phức tạp hơn, nếu quốc gia A có lợi thế tuyệt đối so
với quốc gia B không chỉ ở việc sản xuất sản phẩm gạo, mà còn cả ở sản xuất sản phẩm
than. Tình hình này diễn ra khá phổ biến trong mối quan hệ giữa những quốc gia phát
triển và những quốc gia chậm phát triển. Nếu chỉ thực hiện được trao đổi thương mại
quốc tế khi có lợi thế tuyệt đối, thì sẽ không thể giải thích được hoạt động thương mại
vẫn phát triển giữa các quốc gia phát triển (có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất hầu hết
các sản phẩm) với các quốc gia chậm phát triển (hầu hết các sản phẩm sản xuất ra đều ở
thế bất lợi). Lý thuyết của Đavid Ricardo sẽ giúp chúng ta giải thích được động lực của
mối quan hệ đó.

Lý thuyết về lợi thế tương đối của Đavid Ricardo.

Nội dung cốt lõi của lý thuyết này có thể phát biểu:

Khi thực hiện giao thương trên cơ sở chuyên môn hoá, nếu quốc gia này có lợi thế tuyệt
đối ở việc sản xuất mọi sản phẩm, còn đối tác lại yếu thế ở việc sản xuất mọi sản phẩm,
thì quốc gia thứ nhất nên chọn những sản phẩm có lợi thế lớn nhất để chuyên môn hoá,
còn quốc gia thứ hai nên chọn những sản phẩm ít bất lợi nhất để chuyên môn hoá.

Có thể phân tích thí dụ thứ hai sau đây để hiểu rõ lý thuyết của Đavid Ricardo.

Thí dụ 2: cũng với những giả định như thí dụ 1, nhưng với kết quả sản xuất được thể
hiện như sau:

Bảng 10.1.
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Với tình hình như trong thí dụ 2, theo nguyên lý của lý thuyết D.Ricardo, thì quốc gia
A nên chuyên môn hoá sản xuất than, ngược lại, quốc gia B nên chuyên môn hoá sản
xuất gạo. Theo hướng đó, quốc gia A sẽ dành toàn bộ nguồn lực là 200 giờ lao động,
thay vì để sản xuất cả gạo và than, để sản xuất than; còn quốc gia B sẽ dành toàn bộ
200 giờ lao động để sản xuất gạo. Khi đó, sức sản xuất chung của xã hội sẽ là 800 tấn
than và 160 tấn gạo. Nếu so với trước khi chuyên môn hoá, thì sản phẩm than tăng
thêm 200 tấn, sản phẩm gạo bị giảm đi 20 tấn. Tuy vậy, nếu qui đổi 200 tấn than thành
gạo (xét về mặt giá trị) theo tỷ lệ trao đổi hiện hành (800/160), thì lượng 200 tấn than
đó tương đương với 40 tấn gạo. Như vậy, khi bù trừ cho nhau, tổng giá trị sản phẩm
của xã hội khi có chuyên môn hoá vẫn tăng lên với lượng tương đương 20 tấn gạo so
với khi không có chuyên môn hoá.

Khi nghiên cứu thí dụ thứ hai, cũng cần có những giả định như thí dụ 1 và cũng cần lưu
ý rằng, mức độ chuyên môn hoá trên thực tế sẽ không hoàn toàn như thí dụ đã đưa ra.
Mục đích của việc đưa ra và phân tích thí dụ 2 là để hiểu nguyên lý trong lý thuyết về
lợi thế của D.Ricardo, và để khẳng định rằng, ngay cả đối với một quốc gia không có lợi
thế tuyệt đối trong quan hệ với đối tác, vẫn có thể tham gia vào quan hệ giao thương với
đối tác. Nguyên lý đó giúp ta giải thích được quan hệ giữa những quốc gia có trình độ
năng suất lao động cao với những quốc gia có trình độ năng suất lao động thấp. Đồng
thời, có thể khẳng định rằng, nếu xét về mặt kinh tế và xét trong dài hạn thì luồng hàng
trao đổi giữa các quốc gia sẽ luôn là luồng hàng hai chiều.

Phương thức chuyên môn hoá theo kết quả so sánh mức lợi thế giữa hai sản phẩm khác
nhau trong cùng một quốc gia như trên, gọi là chuyên môn hoá sản xuất theo lợi thế
tương đối. Thương mại trên cơ sở đó, gọi là thương mại trên cơ sở lợi thế tương đối.

Qua hai thí dụ nêu trên, có thể khẳng định rằng thương mại quốc tế trên cơ sở chuyên
môn hoá theo lợi thê (cả tương đối lẫn tuyệt đối) đều làm tăng thêm lợi ích của xã hội
: cũng có thể khẳng định rằng, mọi quốc gia trên thế giới đều có thể tham gia vào quá
trình thương mại toàn cầu, và sự tham gia đó sẽ góp phần làm tăng thêm lợi ích cho xã
hội nói chung. Tuy nhiên, sự phân phối lợi tích đó như thế nào, và do đó, mức lợi ích mà
mỗi tác nhân nhận được là lớn hay nhỏ, sẽ phụ thuộc vào nhiều nhân tố kinh tế - chính
trị - xã hội khác nhau. Lý thuyết của John Stunart Mill sẽ góp phần lý giải vấn đề đó.
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Lý thuyết về "giá trị quốc tế" của John Stunart Mill.

Trên cơ sở lý thuyết của D.Ricard, J.S.Mill đã chỉ ra rằng: nếu một quốc gia có sản phẩm
có mức ưa chuộng ở quốc gia đối tác lớn hơn mức ưa chuộng về sản phẩm của đối tác
ở quốc gia mình, thì quốc gia đó sẽ thu được nhiều lợi hơn trong quá trình giao thương.
Trên cơ sở thí dụ 2, chúng ta tính ra bảng giá trị trao đổi dưới đây để phân tích:

Bảng 10.2.

Theo nguyên lý của lý thuyết về lợi thế tương đối của D.Ricardo, khi hai quốc gia thực
hiện giao thương thì một lượng gạo của quốc gia B sẽ đổi được Q than của quốc gia A.
Khi đó Q được xác định trong khoảng từ trên 2,5 đến dưới 4 (2,5<Q<4). Vì rằng, quốc
gia A khi chuyên môn hoá sản xuất than, sẽ hy vọng rằng sẽ cần ít hơn 4 than cũng đổi
được 1 gạo; ngược lại, quốc gia B khi chuyên môn hoá sản xuất gạo, sẽ hy vọng sẽ đổi
1 gạo được nhiều hơn 2,5 than. Trong trường hợp nếu 1 gạo đổi được 4 than thì quốc
gia A sẽ tự làm lấy gạo; nếu Q = 2,5 thì B sẽ tự sản xuất lấy than. Giả sử 1 gạo đổi
được các mức: 2,5; 3,0; 3,25; 3,5 và 4,0 than, ta có bảng lợi ích sau đây:

Bảng 10.3.

Qua bảng lợi ích trên, chúng ta thấy, ở tình huống thứ 1 và 2, lợi ích nghiêng về quốc
gia A; ở tình huống 3, lợi ích cân bằng; còn ở hai tình huống 4 và 5, lợi ích nghiêng về
quốc gia B. Nếu tại quốc gia A, gạo của quốc gia B được ưa chuộng hơn mức ưa
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chuộng của quốc gia B về than của quốc gia A, thì A có thể trả giá cao hơn cho gạo của
B. Khi đó quốc gia B sẽ thu được nhiều lợi hơn trong giao thương với quốc gia A.

Theo cách suy luận trên, J.S.Mill đã kết luận rằng: trong quan hệ giữa các nước giàu và
các nước nghèo, thì nhóm nước nghèo thường thu được nhiều lợi hơn, vì nhóm nước
giàu sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm mua từ nước nghèo. Tuy nhiên, trái
với cách suy luận của J.S.Mill, một số khác lại cho rằng, trong mối quan hệ trên, đa phần
các nước nghèo thường bị các nước giàu áp đặt về giá cả (có thể do thế mạnh về kinh
tế của các nước giàu, có thể do các nước nghèo bị thiếu thông tin...), do vậy, các nước
nghèo thường phải chịu phần thua thiệt. Bạn đọc có thể tìm hiều kỹ hơn về vấn đề này,
bằng cách tìm đọc các lý thuyết khác, cũng như tìm hiểu trên thực tế quan hệ lợi ích giữa
các nước giàu với các nước nghèo trong quan hệ thương mại quốc tế.

Trên thực tế, bên cạnh việc thúc đẩy tự do hóa thương mại các mặt hàng có lợi thế áp
đảo, mỗi năm các nước giàu trên thế giới chi từ 370 tỷ đến 400 tỷ USD cho trợ cấp nông
nghiệp. Đồng thời họ còn áp đặt biểu thuế cao đối với nông sản nhập khẩu - là nhóm
hàng xuất khẩu chiếm tới 70% kim ngạch xuất khẩu tại các nước đang phát triển. Ngân
hàng thế giới ước tính nếu thực hiện tự do hoá thương mại đối với nông sản, có thể làm
tăng giá trị nông sản xuất khẩu cho các nước đang phát triển khoảng 30 đến 100 tỷ USD,
tạo điều kiện cho nhiều quốc gia với khoảng trên 1 tỷ người thoát cảnh nghèo đói (Tạp
chí công sản, số 2/2001, trang 27).

Lý thuyết về tài nguyên thiên nhiên đối với thương mại quốc tế của Eli Heckkchers -
Bertil Ohlin (H-O).

Trong nền kinh tế hàng hoá vận hàng theo cơ chế thị trường, các yếu tố đầu vào của
quá trình sản xuất, tất nhiên, cũng trở thành hàng hoá. Nguyên lý của lý thuyết của H-O
được phát biểu: một số quốc gia sẽ sản xuất và xuất khẩu loại hàng hoá mà việc sản xuất
ra chúng sử dụng tương đối nhiều các yếu tố đầu vào sẵn có và rẻ. Họ sẽ nhập khẩu các
loại hàng hoá mà việc sản xuất ra chúng cần những các yếu tố đầu vào khan hiếm và
đắt. Nói cách khác, thương mại quốc tế sẽ thúc đẩy các quốc gia xuất khẩu những yếu
tố đầu vào tương đối sẵn có và rẻ dưới hình thức những sản phẩm hàng hoá khác hoặc
xuất khẩu trực tiếp những yếu tố đó. Quá trình đó đã làm tăng lượng cầu về những yếu
tố sẵn có và rẻ, do vậy, giá của những yếu tố này sẽ được đẩy dần lên. Đồng thời, việc
nhập khẩu những yếu tố khan hiếm và đắt, dù là trực tiếp hay gián tiếp dưới dạng hàng
hoá khác, sẽ góp phần kéo được giá của những yếu tố này và những sản phẩm có liên
quan xuống dần.

Như vậy, xét về xu hướng, thương mại quốc tế sẽ góp phần san bằng chênh lệch về giá
cả những yếu tố đầu vào của sản xuất những hàng hoá tiêu dùng cuối cùng. Quá trình đó
đem lại lợi ích cho nền kinh tế quốc tế nói chung. Về thực chất, lý thuyết H-O là sự cụ
thể hoá lý thuyết lợi thế tuyệt đối của A.Smith cũng như lý thuyết lợi thế tương đối của
D.Ruardo không chỉ đối với hàng hoá tiêu dùng, mà còn cả đối với các yếu tố vật tư đầu
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vào của quá trình sản xuất. Điều này, giúp cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ
mô có được cái nhìn toàn diện hơn về tiềm năng cũng như hạn chế trong khả năng xuất
khẩu của mỗi quốc gia. Đối với các doanh nghiệp, việc phân tích khả năng xuất khẩu
cần phải được phân tích, đánh giá ở tất cả các khâu, các sản phẩm có liên quan. Trong
đó, các yếu tố đầu vào của sản xuất rất cần được xem xét chu đáo.

Lý thuyết của H-O dựa trên hai giả định quan trọng sau đây:

Thứ nhất, việc sản xuất các sản phẩm khác nhau sẽ cần các yếu tố đầu vào với tỷ lệ khác
nhau. Thí dụ mà thuyết này thường nêu ra là, so sánh việc sản xuất ô tô ở các nước phát
triển với việc sản xuất lương thực, thực phẩm ở các nước chậm phát triển. Tỷ lệ các yếu
tố đầu vào mà thuyết này so sánh là tỷ lệ giữa các lao động và vốn. Theo lý thuyết H-O,
việc sản xuất ô tô sẽ tốn nhiều vốn hơn là lao động, và ở các nước phát triển yếu tố vốn
được coi là sẵn có và rẻ, trong khi lao động được coi là yếu tố khan hiếm và đắt. Trong
khi đó, việc sản xuất các loại nông sản thường tốn ít vốn hơn là lao động, và ở các nước
chậm phát triển vốn được coi là yếu tố khan hiếm, còn lao động được coi là yếu tố tương
đối sẵn có và rẻ. Do vậy, các nước chậm phát triển nên sản xuất và xuất khẩu nông sản
sang các nước phát triển, ngược lại, các nước phát triển sẽ sản xuất và xuất khẩu các sản
phẩm công nghiệp để nhập khẩu nông sản.

Thứ hai, các quốc gia khác nhau thường có những yếu tố sẵn có khác nhau. Một số quốc
gia như Đức, Mỹ có tỷ số vốn/lao động rất cao, trong khi những quốc gia khác, như ấn
Độ chẳng hạn, lại có tỷ số đó rất thấp. Điều này có nghĩa là, Mỹ thì sẵn có và dư thừa
vốn, thiếu lao động; ngược lại, ấn Độ lại khan hiếm vốn và thừa lao động. Do vậy, trong
quan hệ thương mại, Mỹ nên sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm cần nhiều vốn, còn
ấn Độ nên sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm cần nhiều lao động.

Lý thuyết của Myin về giải thoát lượng tồn dư.

Theo Myin (1958), thì ở các nước chậm phát triển, thị trường chưa hoàn chỉnh. Do đó,
các chức năng của thị trường đối với quá trình sản xuất thường chưa bộc lộ hết, đặc biệt
là chức năng thông tin. ở các nước đó, giá cả chưa phải là tín hiệu hữu hiệu để đưa các
tài nguyên vào sản xuất một cách hợp lý.

Thí dụ, tại Việt Nam, giá cả nông sản chưa phản ánh tình hình cầu về nông sản trên toàn
thế giới, lấy giá sản phẩm cà phê làm thí dụ. Nếu là nền kinh tế đóng cửa, rõ ràng việc
tiêu thụ cà phê không phải là thị hiếu phổ biến của dân cư Việt Nam. Do đó, có thể giá
sản phẩm cà phê trên thị trường không cao. Với mức giá đó, sẽ không khuyến khích việc
khai thác hàng trăm ngàn héc ta đất vùng trung du, cao nguyên, miền núi để trồng cà
phê. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù dân cư Việt Nam ít uống cà phê, do vậy mà lượng
cà phê tiêu thụ trên thị trường nội địa không đáng kể, nhưng đến năm 2000, Việt Nam
đã có trên 413 ngàn héc ta cà phê. Có được diện tích cà phê lớn như vậy, là nhờ tín hiệu
giá cả quốc tế đã phát huy chức năng của nó ở Việt Nam. Hàng trăm ngàn héc ta đất
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vùng cao đó, nếu không có thương mại quốc tế, chắc chắn sẽ vẫn còn ở trạng thái “nằm
ngủ” mà thôi.

Từ nguyên lý của lý thuyết của H-O, cũng như từ thực tiễn hoạt động sản xuất và xuất
khẩu nông sản trên thế giới, có thể suy luận ra rằng: khi có thương mại quốc tế tác động
vào nền kinh tế của mỗi quốc gia, sẽ làm tăng mức cầu khai thác các yếu tố đầu vào của
sản xuất, mà những yếu tố này đang ở trạng thái “nằm ngủ”. Đó là những yếu tố tương
đối sẵn có và rẻ, do cầu của thị trường trong nước còn yếu. Đồng thời với quá trình tăng
cầu khai thác những yếu tố đầu vào đang trong trạng thái “nằm ngủ”, thương mại quốc
tế các sản phẩm nông nghiệp cũng sẽ làm tăng mức cầu chung của thị trường nội địa,
nhờ thu nhập của dân cư tăng lên khi tham gia sản xuất và xuất khẩu nông sản.

Sau khi nghiên cứu một cách vắn tắt 5 lý thuyết về thương mại quốc tế, có thể ứng dụng
vào nông nghiệp, có thể rút ra một số kết luận sau đây:

Thứ nhất, thương mại quốc tế trên cơ sở chuyên môn hoá theo lợi thế đã làm tăng thêm
lợi ích cho xã hội trên bình diện quốc tế.

Thứ hai, lợi ích của các tác nhân tham gia vào quá trình thương mại quốc tế không nhất
thiết cân bằng. Tức là, phần lợi nhiều hay ít có thể nghiêng về một bên nào đó, tuỳ thuộc
vào các nhân tố chi phối quá trình thương mại.

Thứ ba, có thể coi những lý thuyết nói trên là cơ sở lý luận để bênh vực cho xu hướng
tự do hoá thương mại trên phạm vi quốc tế, mà xu hướng đó đã và đang diễn ra ngày
càng rõ nét trong đời sống kinh tế thế giới. Xu hướng tự do hoá thương mại là một trong
những nội dung quan trọng của xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.

Thứ tư, do tự do hoá thương mại quốc tế ngày đang trở thành xu thế tất yếu, nên các
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cần chủ động trong nhận thức qui luật và
có bước đi thích hợp trong quá trình hội nhập xu thế đó, làm sao để quá trình từng bước
tự do hoá thương mại đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất ở Việt Nam.

Thứ năm, những nguyên lý trên là cơ sở lý thuyết để mỗi người Việt Nam thêm tin tưởng
vào đường lối mở cửa nền kinh tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Cân bằng và điều kiện thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Cân bằng thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp.

Để phân tích tình hình cân bằng thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp, xin trở
lại với thí dụ 2 đã đưa ra ở phần trên. Giả sử mỗi đơn vị giá cả sản phẩm tương đương
với một giờ lao động đã chi phí cho sản xuất sản phẩm gạo và than, khi đó ta sẽ tính
được giá cả của một đơn vị sản phẩm gạo và than ở 2 quốc gia như sau:
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Bảng 10.4.

Trước khi có thương mại, tỷ giá trao đổi giữa gạo và than ở A là 1/0,25, và tại B là
1,25/0,5. Đó là những tỷ giá cân bằng giữa sản phẩm gạo với sản phẩm than tại mỗi
quốc gia.

Khi có thương mại quốc tế, như trên đã chỉ ra, theo nguyên lý của lý thuyết lợi thế tương
đối; quốc gia B sẽ chuyên môn hoá sản xuất gạo để xuất khẩu, và sẽ nhập khẩu than từ
A. Do xuất khẩu gạo, cầu về gạo tại B sẽ tăng lên, vì vậy, giá gạo tại B cũng sẽ tăng
lên so với trước khi có thương mại quốc tế. Ngược lại, đối với sản phẩm than, giá sẽ hạ
xuống, do nhập được nguồn than rẻ từ A. Kết cục là, tỷ giá gạo/than tại B sẽ tăng dần
đến một mức P nào đó sẽ dừng lại (P>1,25/0,5).

Tại Quốc gia A, do xuất khẩu than và nhập gạo, nên động thái giá sẽ ngược lại động thái
ở B. Tức là giá than sẽ tăng, giá gạo sẽ giảm. Vì vậy, tỷ giá gạo/than tại A sẽ giảm dần
đến một mức P nào đó (P<1/0,25).

Như vậy, động thái biến động tỷ giá gạo/than ở hai quốc gia là ngược chiều nhau, nếu
không bị những nhân tố khác chi phối, sẽ hình thành được tỷ giá gạo/than cân bằng giữa
hai quốc gia tại điểm P = 3,25. Đó là tỷ giá đảm bảo cân bằng về lợi ích giữa hai quốc
gia trong hoạt động giao thương (xem trên bảng 10.3).

Xét về mặt số lượng sản phẩm, trạng thái cân bằng thương mại giữa hai quốc gia sẽ đạt
được khi cung xuất khẩu than của Quốc gia A đúng bằng cầu nhập khẩu than của Quốc
gia B. Ngược lại cung xuất khẩu gạo của B cũng phải bằng cầu nhập khẩu gạo của A.

Do giữa hai Quốc gia có sự khác biệt về cơ cấu các yếu tố đầu vào và hàng loạt những
khác biệt nhau khác, nên quan hệ tỷ giá giữa 2 sản phẩm ở hai Quốc gia là khác nhau.
Hơn nữa, tỷ giá hối đoái cũng chịu sự tác động của nhiều nhân tố, nên có thể giữa hai
Quốc gia có một lúc nào đó đạt được trạng thái cân bằng về lợi ích nhưng lại không đạt
được cân bằng về số lượng sản phẩm, hoặc ngược lại. Trên thực tế, sự vận động của hai
trạng thái: cân bằng về lượng và cân bằng về lợi ích, thường nằm ngoài tầm kiểm soát
của con người. Điều này làm cho luôn luôn có động thái vận động ngược chiều nhau
giữa trạng thái cân bằng về lượng và cân bằng về lợi ích. Điểm giao nhau đảm bảo cân
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bằng cả hai trạng thái chỉ là ngẫu nhiên. Đó là trạng thái lý tưởng mà các hoạt thương
mại đều hướng đích đến.

Cần lưu ý là, trong quá trình phân tích hai trạng thái cân bằng thương mại theo số liệu
giả định ở thí dụ 2, chúng ta đã bỏ qua chi phí vận tải và các chi phí hoạt động thương
mại khác. Điều đó cho phép chúng ta dễ dàng hơn trong nghiên cứu.

Khi ta tính đủ các chi phí hoạt động thương mại, và thực tế là phải như vậy, lẽ tự nhiên
là lợi thế thương mại sẽ thay đổi, thường thì chi phí đó làm giảm lợi thế thương mại.
Tuy nhiên, không phải chỉ có một quốc gia bị giảm lợi thế do chi phí thương mại, mà tất
cả các quốc gia đều phải như vậy. Khi đó, mức lợi thế sẽ cùng bị giảm đi, nhưng rất có
thể là mức giảm sẽ khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Quốc gia nào càng giảm được
chi phí hoạt động thương mại, sẽ càng có điều kiện hạn chế được mức giảm lợi thế trong
hoạt động thương mại quốc tế. Từ đó, có thể rút ra hai kết luận bổ ích sau đây trong nỗ
lực không làm giảm lợi thế trong hoạt động thương mại ở Việt Nam:

- Thứ nhất, trong xu hướng đa phương hoá quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam,
sự hướng tới các quan hệ buôn bán với các nước láng giềng, các nước trong khu vực sẽ
có ý nghĩa rất quan trọng.

- Thứ hai, việc đầu tư để phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong nông nghiệp, cũng
như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế sẽ có ý nghĩa làm tăng khả năng cạnh tranh của
nông sản xuất khẩu, nhờ các doanh nghiệp giảm được các chi phí hoạt động thương mại.

Điều kiện thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp.

Khi phân tích trạng thái cân bằng thương mại quốc tế, chúng ta đã chỉ ra rằng, tình trạng
không cân bằng giữa hai trạng thái: không cân bằng về lợi ích và không cân bằng về
số lượng sản phẩm luôn xảy ra. Sự vận động của hai trạng thái đó nhằm hướng tới vừa
đảm bảo cân bằng lợi ích, vừa đảm bảo cân bằng số lượng sản phẩm trên thị trường mỗi
nước. Có thể coi sự cân bằng về số lượng là mục tiêu của thương mại, còn sự cân bằng
về lợi ích là phương tiện để đạt tới mục tiêu, nếu xét ở cấp độ vĩ mô. Ngược lại, cân
bằng về số lượng là phương tiện, còn cân bằng về lợi ích là mục tiêu, nếu xét ở cấp độ
vi mô.

Cũng cần lưu ý rằng, cho dù trạng thái cân bằng lợi ích có thể không đảm bảo cân bằng
lợi ích cho cả hai bên, tức là có thể lợi ích sẽ nghiêng hơn về bên nào đó, tỷ giá trao đổi
vẫn phải đảm bảo cho cả hai bên, thậm chí cho cả bên được lợi ít hơn trong thương mại,
phải có được lợi thế tương đối để xuất khẩu mặt hàng nào đó. Điều đó đảm bảo để luồng
hàng trao đổi luôn là hai chiều, tức là phải có xuất khẩu để nhập khẩu, tất nhiên là phải
xét trong dài hạn và trên bình diện chung.

Trong thí dụ 2 đã nêu trên, quan hệ trao đổi được tính ở các tỷ lệ trao đổi khác nhau
tính bằng hiện vật. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, việc tính bằng hiện vật là để cho sự

213/291



nghiên cứu dễ dàng hơn. Trên thực tế đời sống kinh tế, hầu như không còn chuyện hàng
đổi hàng, tất cả đều được tiền tệ hoá.

Giả sử mỗi đơn vị chi phí lao động để sản xuất ra than và gạo ở hai quốc gia đều ứng
với mỗi đơn vị giá cả thống nhất, thì với tài liệu ở thí dụ 2, khi quốc gia B giành cả 200
giờ lao động để sản xuất gạo, còn A dành cả 200 giờ để sản xuất than, thì giá 1 đơn vị
sản phẩm gạo sẽ là 1,25 đơn vị giá cả, và than là 0,25. Nếu 1 gạo của B đổi được 2,5
than của A, thì tỷ giá trao đổi giữa gạo với than giữa 2 quốc gia sẽ là: 1x1,25/2,5x0,25 =
2,00. Như vậy, trị số của tỷ giá trao đổi tính bằng giá trị đã khác so với trị số của nó tình
bằng hiện vật. Và trị số tính bằng giá trị phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó có yếu
tố rất quan trọng và có thể điều tiết được trong phạm vi nào đó - đó là tỷ giá hối đoái.
Sự thay đổi của tỉ giá hối đoái có thể làm cho người xuất khẩu nông sản thu được lãi ít
đến lãi nhiều, hoặc ngược lại. Tuy nhiên, vấn đề mà ta đang hướng đến ở đây chưa phải
là sự lãi ít hay nhiều, mà là quan hệ giữa giá của hàng xuất khẩu với giá của hàng nhập
khẩu. Mối quan hệ này được gọi là điều kiện thương mại xuất nhập khẩu. Đó là tỷ số
giữa giá của một nhóm hàng xuất khẩu với giá của một nhóm hàng nhập khẩu.

Điều kiện thương mại xuất nhập khẩu được tính theo công thức:

Trong đó Pi là giá của một đơn vị hàng hoá xuất khẩu thứ i; Pj là giá của một đơn vị
hàng hoá nhập khẩu thứ j.

Khi tính chỉ tiêu điều kiện thương mại xuất nhập khẩu, người ta phải qui giá của nhóm
hàng xuất khẩu và nhóm hàng nhập khẩu về cùng một đơn vị đồng nhất, thông qua việc
sử dụng tỷ giá hối đoái. Việc phân tích điều kiện thương mại xuất nhập khẩu chủ yếu
được phân tích trong biến động thời gian. Thông thường, người ta lấy trị số điều kiện
thương mại xuất nhập khẩu của 1 năm nào đó là 100 (ví dụ lấy trị số năm 1990=100),
sau đó so sánh trị số của năm phân tích với năm gốc. Trị số của điều kiện thương mại
xuất nhập khẩu bị coi là xấu đi nếu nó giảm, ngược lại, được coi là tốt lên. Tuy nhiên,
khi chỉ tiêu đó thay đổi, cần phân tích cụ thể hoàn cảnh thì mới có thể đánh giá đúng
tình hình xuất nhập khẩu của một quốc gia.
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Về phương pháp lựa chọn nhóm hàng xuất khẩu và nhập khẩu, cần chú ý lựa chọn những
hàng hoá mang tính đại diện cho mỗi nhóm hàng. Cơ cấu đó phải phản ánh đúng hiện
trạng xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia. Về giá cả, thông thường, người ta chọn giá FOB
(free on board) đối với hàng xuất khẩu, và giá CIF (cost insurance frieght) đối với nhóm
hàng xuất khẩu.

Đối với các nước chậm phát triển, nhóm hàng xuất khẩu thường là nông sản, hơn nữa
lại là nông sản sơ chế, còn nhóm hành nhập khẩu thường là những hàng công nghiệp.
Nếu trị số của CTT của các nước chậm phát triển năm 1975 là 100% thì suốt thập niên
80 của thế kỷ 20, chỉ số đó liên tục bị giảm, đến cuối những năm 80 chỉ còn đạt 70%.
Nguyên nhân của tình trạng đó là do giá nông sản thô liên tục bị giảm, trong khi giá
hàng công nghiệp có xu hướng tăng. Điều này làm cho cán cân thương mại của các nước
này ngày càng mất cân bằng theo hướng xấu đi. (Theo “kinh tế học cho thế giới thứ ba”
của Michael P.Todaro). Để khắc phục tình trạng đó, rõ ràng phải, một mặt là bên cạnh
việc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu nông sản như truyền thống, cần tăng cường sản xuất
và xuất khẩu hàng công nghiệp, và mặt khác, phải cải tiến cơ cấu hàng nông sản xuất
khẩu theo hướng tăng tỷ trọng nông sản chế biến, hạn chế xuất khẩu nông sản nguyên
liệu.

Sự can thiệp vào thị trường quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Vấn đề can thiệp vào thị trường quốc tế các sản phẩm nói chung, và các sản phẩm nông
nghiệp nói tiêng là vấn đề gây tranh cãi dai dẳng cả về lý luận cũng như thực tế. Có
nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề can thiệp hay không can thiệp. Có thể xếp những ý
kiến đó thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Nhiều người cho rằng cần có sự can thiệp ở cấp Chính phủ ở mỗi quốc gia vào
quan hệ thương mại quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo những người này thì thị
trường đã không đem lại lợi ích bình đẳng cho các đối tác, mà thường là quan hệ bất bình
đẳng giữa các nước giàu, có thế lực với các nước nghèo. Thương mại giữa những nước
giàu với những nước nghèo giống như mối quan hệ giữa “trung tâm” và “ngoại vi”. ở
“trung tâm” có nhiều thế lực độc quyền, có thế lực mạnh có thể chi phối thị trường. Do
vậy, trên thực tế không có cạnh tranh hoàn hảo giữa “trung tâm” và “ngoại vi”. Thường
thì các nông sản nguyên liệu, nông sản sơ chế, cũng như các sản phẩm khai khoáng khác
được bán từ ngoại vi vào trung tâm đã bị ép giá so với những hàng hoá công nghiệp mà
“ngoại vi” mua của ‘trung tâm”. Vì vậy, Chính phủ các nước “ngoại vi” phải có sự can
thiệp vào thương mại quốc tế để bảo vệ lợi ích của quốc gia.

Về phía các nước “trung tâm” không vì có thế lực áp đảo mà không cần đến sự can thiệp
của Chính phủ vào thị trường quốc tế. Thực tế là, ở những nước đó, vấn đề bảo vệ lợi
ích quốc gia trước các bạn hàng yếu ớt, rõ ràng không phải là vấn đề cấp bách. Nhưng
tại những nước đó, Chính phủ vẫn can thiệp vào quan hệ thương mại quốc tế bằng hình
thức này hay hình thức khác. Phải chăng sự can thiệp đó là nhằm phục vụ cho lợi ích
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của các tập đoàn tư bản tài chính, mà lòng tham của các tập đoàn này là không có giới
hạn. Các tập đoàn tư bản tài chính đã dùng thể chế - giải pháp mang tính khách quan, để
không ngừng gia tăng lợi ích của họ trong quan hệ thương mại quốc tế.

Như vậy là, cả về phía những quốc gia nghèo, lẫn về phía những quốc gia giàu có, Chính
phủ đều có lý do để can thiệp vào quan hệ thương mại quốc tế.

Nhóm 2: một số người lại cho rằng, mọi sự can thiệp đều dẫn đến làm méo mó các quan
hệ thị trường. Đặc biệt những can thiệp dưới các hình thức thuế quan xuất nhập khẩu sẽ
làm giảm lợi thế trong thương mại quốc tế. Hậu quả cuối cùng của những can thiệp vào
thị trường là làm cho cả cung lẫn cầu về nông sản trên thị trường quốc tế đều bị giảm
sút, lợi ích của xã hội bị suy giảm, khả năng tiêu dùng nông sản của dân cư vì vậy cũng
bị giảm sút. Vì vậy, cần đấu tranh xoá bỏ những rào cản sự phát triển của thương mại tự
do, xây dựng nền thương mại tự do hoá giữa các quốc gia.

Nhóm 3: là những người nằm giữa hai nhóm trên. Đây là những người chủ trương về
lâu dài sẽ đấu tranh hình thành nền thương mại quốc tế tự do, song trước mắt, do nhiều
nguyên nhân về kinh tế, chính trị, xã hội, nên vẫn cần có sự can thiệp cần thiết vào quan
hệ thương mại quốc tế, trong đó có thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

Trong tình hình đó, Chính phủ các nước đang phát triển nên hành động như thế nào?
Thực ra, những người theo quan điểm của nhóm 1 và nhóm 2 đều đã xuất phát từ những
chỗ đứng biệt lập của thị trường để phát biểu. Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế
quốc tế, nếu theo đuổi tư tưởng một cách cực đoan như nhóm 1 là không phù hợp, là đã
tự tước đi khả năng phát triển tốt hơn trong tình hình quốc tế hiện nay. Cũng trong tình
hình quốc tế hiện nay, nhất là khi mà khả năng kiểm soát của Chính phủ các nước đang
phát triển còn bị hạn chế, thì việc theo đuổi quan điểm của nhóm 2 một cách vội vàng sẽ
dễ dàng chuốc lấy phần thiệt hại trong quan hệ thương mại quốc tế. Trên thực tế, không
có Chính phủ nào hành động không vì lợi ích quốc gia của họ, kể cả những Chính phủ
đang thực thi chủ nghĩa bảo hộ, lẫn những Chính phủ chủ trương tự do hoá thương mại
quốc tế.

Các hình thức can thiệp vào thị trường nông sản quốc tế.

Ngày nay mọi sự can thiệp vào thị trường quốc tế, suy cho cùng, đều được thực hiện bởi
các Chính phủ. Tuy nhiên, về hình thức biểu hiện trên thực tế, người ta thường thấy sự
can thiệp vào thị trường quốc tế được phổ biến dưới các hình thức cơ bản sau đây:

Sự can thiệp của các tổ chức quốc tế.

Điển hình về sự can thiệp của các tổ chức quốc tế vào thị trường nông sản nói riêng, và
thị trường hàng hoá nói chung, trước hết phải kể đến tổ chức thương mại quốc tế WTO.
Tiền thân của tổ chức này là hiệp hội chung về thuế quan và mậu dịch GATT, được
ra đời vào năm 1947. Năm 1994, kết thúc vòng đàm phán Urugoay các thành viên của
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GATT đã ký hiệp định về việc thành lập tổ chức thương mại thế giới. WTO là diễn đàn
lớn nhất để tiến hành các đàm phán mang tính quốc tế về thương mại. Từ khi ra đời đến
nay, WTO đã trải qua nhiều vòng đàm phán: từ Urugoay, Tokyo, đến Washington... tại
các vòng đàm phán của WTO, nhiều vấn đề về quan hệ thương mại quốc tế được đưa
ra bàn cãi, trong đó có vấn đề về chủ nghĩa bảo hộ trong thương mại nông sản quốc tế.
Tranh luận gay gắt giữa nhóm nước thực hiện chủ nghĩa bảo hộ nông nghiệp với nhóm
nước chủ trương tự do hoá thương mại quốc tế diễn ra rất dai dẳng. Do vậy, mỗi vòng
đàm phán có khi kéo dài 5-7 năm mới có thể tạm thời đi đến một số đồng thuận. Nói
chung, mỗi vòng đàm phán dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào sự nhất trí về các vấn đề đưa
ra đàm phán tại WTO.

Sự tranh cãi gay gắt về mậu dịch quốc tế nông sản tại WTO chủ yếu diễn ra giữa hai
trung tâm kinh tế - thương mại lớn của thế giới: Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Nhìn
chung, Hoa Kỳ có nhiều lợi thế tuyệt đối trong sản xuất và xuất khẩu nhiều nông sản so
với liên minh Châu Âu, nên luôn chủ trương tự do hoá mậu dịch nông sản. Ngược lại,
liên minh Châu Âu lại cố duy trì sự bảo hộ đối với nông nghiệp của họ trước sự cạnh
tranh quyết liệt của nông sản Hoa Kỳ. Những thành viên còn lại của WTO thực ra ít có
vai trò ở mỗi vòng đàm phán. Đa phần các nước trong nhóm này đều phải tìm cách để
thích ứng với tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.

Kết quả của vòng đàm phán tại Urugoay là một loạt các hiệp định đa phương đã được
ký kết, trong đó có hiệp định nông nghiệp. Hiệp định này gồm 21 điều và 5 phụ lục
với những thoả thuận cơ bản về mậu dịch nông sản là: đối với các thành viên của WTO
không được dùng biện pháp cấm đoán hoặc chế độ hạn ngạch nhập khẩu nông sản từ
nước thành viên khác. Thay vào đó, các nước thành viên WTO sử dụng công cụ thuế
quan và một phần chính sách trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp thông qua nhiều hình
thức khác nhau. Tuy nhiên, theo xu hướng chung, thuế quan nhập khẩu cũng sẽ phải
giảm dần trong quan hệ thương mại giữa các nước thành viên WTO. Song cũng cần thừa
nhận một thực tế là, nói chung các nước đều thấy được lợi ích của tự do hoá thương
mại và mong muốn tự do hoá thương mại, nhưng mỗi nước đều tìm cách tránh né những
ràng buộc của WTO để gia tăng lợi ích riêng. Đối với Việt Nam, sau khi ký được hiệp
định thương mại Việt - Mỹ, khả năng trở thành thành viên của WTO đã đến gần. Do
vậy, cơ hội để được hưởng ưu đãi như các nước thành viên của WTO cũng đang đến
gần. Đồng thời thách thức phải cạnh tranh với nông sản của các thành viên khác ngay
trên thị trường nội địa cũng đang tạo ra áp lực nặng nề đối với các doanh nghiệp kinh
doanh nông sản của Việt Nam.

Sau tổ chức thương mại thế giới, chương trình giảm thuế quan của khu vực mậu dịch tự
do ASEAN (AFTA) có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Từ ngày 1/1/2002, sáu
thành viên của ASEAN (trừ Việt Nam, Campuchia, Myanma, Lào) đã giảm thuế suất
nhập khẩu hàng nông nghiệp và hàng công nghiệp xuống từ 0-5%. Đây là thời điểm rất
quan trọng, vì hầu hết các nước trong ASEAN đã bắt đầu trở thành khu vực mậu dịch tự
do. Sáu nước đã thực hiện hiệu lực AFTA, chiếm tới 96% kim ngạch thương mại trong

217/291



khu vực. Theo AFTA, đến năm 2010, thuế suất nhập khẩu hàng hoá từ các nước thành
viên ASEAN sẽ bằng 0 ở sáu quốc gia nói trên, và đến năm 2015 ở bốn quốc gia còn lại.

Cần chú ý rằng, thời hạn bắt đầu có hiệu lực của AFTA được hoạch định ban đầu là
vào 2008, sau đó đã quyết định rút ngắn lại, vào năm 2003; sau đó lại được rút ngắn lại
nữa, vào năm 2002. Do vậy, rất có thể năm 2006 - thời hạn Việt Nam bắt đầu thực hiện
hiệu lực hiệp định AFTA, cũng có thể sẽ được rút ngắn. Tạm thời, từ nay đến 2006, Việt
Nam sẽ từng bước giảm thuế suất hàng hoá nhập khẩu từ ASEAN, trong đó có nông sản.

Như vậy, trước mắt Việt Nam có nhiều cơ hội để xuất khẩu nông sản sang 6 nước thành
viên của ASEAN, và Việt Nam cũng còn đủ thời gian để từng bước tăng dần sức cạnh
tranh của nông sản khi hiệu lực của AFTA bắt đầu ở Việt Nam.

Ngoài các hiệp định có tính chất toàn cầu hoặc khu vực như trên, mà việc thực hiện
chúng có ảnh hưởng lớn đến thị trường nông sản quốc tế, còn phải kể đến các tổ chức
hiệp hội ngành hàng nông sản như: Tổ chức cà phê quốc tế (ICO); Tổ chức quốc tế về
dâu tằm (SIA); tổ chức cao su thiên nhiên quốc tế (INRO)... thành viên của các tổ chức
hiệp hội này bao gồm chủ yếu là những nước sản xuất và xuất khẩu. Họ liên minh với
nhau nhằm làm chủ về tình hình cung nông sản trên thị trường, từ đó để tránh bị các
nước nhập khẩu ép giá. Biện pháp chính mà các tổ chức này đưa ra là chế độ hạn ngạch
được phân bổ cho mỗi thành viên. Từ hạn ngạch đó, mỗi thành viên tự điều tiết qui mô
sản xuất trong nước mình. Ngoài ra, một số hiệp hội có quĩ để điều tiết lượng cung nông
sản, nhờ đó có thể thực hiện thu mua dự trữ khi nông sản bị dư thừa. Tuy vậy, kết quả
hoạt động của những tổ chức này thường cũng rất hạn chế, mà nguyên nhân của tình
trạng đó thì có thể kể ra khá nhiều.

Sự can thiệp của các Chính phủ vào thị trường nông sản quốc tế.

Sự can thiệp của các Chính phủ vào thị trường nông sản quốc tế có thể khái quát dưới
hai hình thức chính: can thiệp dưới hình thức Chính phủ ký các hiệp định thương mại
song phương; và các chính sách được thực hiện đơn phương trong phạm vi mỗi quốc
gia.

Đối với Việt Nam, hiệp định thương mại song phương quan trọng nhất phải kể đến là
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ. Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2001.
Theo hệ thống biểu suất thuế quan của Mỹ, hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ có thể phải nộp
thuế hải quan đến 40%. Riêng với các quốc gia là thành viên của WTO, hoặc chưa là
thành viên của WTO nhưng được Mỹ dành cho qui chế tối huệ quốc (MFN), sẽ chỉ phải
chịu thuế đến 4%.

Theo hiệp định thương mại Việt - Mỹ, ngay từ khi hiệp định có hiệu lực - tháng 12/2001,
Việt Nam sẽ được hưởng ngay qui chế tối huệ quốc. Tức là, thay vì chịu thuế quan đến
40% khi xuất khẩu hàng hoá vào Mỹ trong thời gian trước tháng 12/2001, thì nay chỉ
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phải chịu thuế quan đến 4%. Đến thời điểm năm 2001, theo Bộ Thương mại Việt Nam,
nước ta đã xuất khẩu vào Mỹ 42 mặt hàng. So với trước khi hiệp định thương mại Việt
- Mỹ có hiệu lực, tổng mức thuế của 42 mặt hàng sẽ giảm từ 35% xuống 4,9%, trong đó
có các mặt hàng nông sản và thuỷ sản. Đó là cơ hội mà ngành nông nghiệp và thuỷ sản
Việt Nam có được sau khi hiệp định trên có hiệu lực. Đối với nguồn hàng nhập khẩu
vào Việt Nam có xuất xứ tại Mỹ, theo phần phụ lục của chương 1 trong hiệp định, mức
thuế quan và những hạn chế nhập khẩu nông sản sẽ được từng bước giảm dần. Điều đó
là phù hợp với thông lệ quốc tế và các nguyên tắc của tổ chức thương mại thế giới, có
tính đến thực tế của Việt Nam đang là nước phát triển ở trình độ thấp và đang trong quá
trình chuyển đổi cơ chế kinh tế.

Khi hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực, đương nhiên là cả hai quốc gia đều có
lợi. Tuy nhiên, nếu so sánh mức lợi ích và khả năng tiếp cận được lợi ích do hiệp định
đó đưa lại giữa Mỹ và Việt Nam, thì Mỹ có nhiều cơ hội hơn. Vì rằng, để tiếp cận được
lợi ích, phía Việt Nam phải vượt qua thách thức là năng suất và đặc biệt là chất lượng
sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ, đối với Việt Nam là thách thức không dễ gì vượt
qua. Trong khi đó, khả năng đó của Mỹ đối với Việt Nam thì quá dễ dàng. Cũng từ lý
do đó, các sản phẩm nông nghiệp và thuỷ sản của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt
ngay trên thị trường nội địa cùng với quá trình giảm thuế nhập khẩu nông sản từ Mỹ về.

Như vậy, bên cạnh cơ hội xuất khẩu nông sản vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế thấp hơn,
do vậy sẽ tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường Mỹ, thì ngay
tại thị trường nội địa, hàng nông sản của Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn, khi nông sản
Mỹ tràn vào. Vì vậy, các doanh nghiệp của Việt Nam cần nhận thức rõ phần thách thức
phải vượt qua là rất khó khăn, thách thức lớn hơn cơ hội, để có chiến lược phát triển, có
khả năng thích ứng với tình hình mới.

Bên cạnh sự can thiệp ở cấp Chính phủ dưới hình thức hiệp định thương mại song
phương, ở những mức độ khác nhau hầu hết các Chính phủ đều thực hiện các biện pháp
can thiệp vào thị trường nông sản quốc tế bằng các chính sách kinh tế cụ thể, được thực
hiện trong phạm vi biên giới của mỗi quốc gia. Dù các chính sách đó được thực hiện
trong phạm vi mỗi quốc gia, song sự tác động của các chính sách đó không chỉ giới hạn
trong phạm vi mỗi nước. Mức độ ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đó tuỳ thuộc vào
cường độ chi phối về cung, cầu nông sản của quốc gia đó trên thị trường quốc tế. Do đó,
xét về bản chất, tác động của các chính sách riêng lẻ của các Chính phủ ở mỗi quốc gia
cũng không khác nhiều so với tác động của những ràng buộc được thoả thuận trong các
hiệp định song phương hoặc đa phương.

Sự can thiệp vào thị trường nông sản quốc tế của các Chính phủ thường được thể hiện ở
sự ban hành và thực thi hai nhóm chính sách sau đây:

Trước hết, đó là chính sách thuế quan. Đây là công cụ truyền thống mà các Chính phủ
thường sử dụng. Mục đích của chính sách thuế quan khá rõ ràng: tăng thu cho ngân sách
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của Chính phủ; bảo hộ nền nông nghiệp trong nước; điều hoà cung, cầu nông sản trên thị
trường nội địa; điều hoà thu nhập giữa các ngành kinh tế, giữa các doanh nghiệp, giữa
các thành viên trong xã hội; và thậm chí là để trả đũa đối tác trong những trường hợp
cần thiết.

Tác động của chính sách thuế quan đối với cả xuất khẩu cũng như nhập khẩu, xét về dài
hạn và tổng thể, sẽ làm giảm cả cung lẫn cầu nông sản trên thị trường quốc tế, và suy cho
cùng là làm giảm lợi ích toàn cầu. Tuy nhiên, trong điều kiện thương mại còn chịu ảnh
hưởng của rất nhiều các nhân tố, thì mỗi quốc gia vẫn cần sử dụng công cụ thuế quan để
bảo vệ lợi ích của quốc gia. Chẳng hạn, trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại
Việt - Mỹ, nếu Việt Nam cũng phải hạ thuế suất xuống mức thuế suất hải quan của Mỹ
ngay lập tức, thì nền kinh tế yếu ớt của Việt Nam sẽ không thể chịu đựng nổi những tác
động nhiều mặt của sự giảm đó. Sự qui định lộ trình từng bước giảm thuế suất hải quan
đối với hàng hoá từ Mỹ vào Việt Nam là để đảm bảo cho nền kinh tế Việt Nam không
bị "sốc". Đó là sự công bằng giữa các nền kinh tế có trình độ phát triển không đều trong
quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế.

Thứ hai, đó là các chính sách phi thuế quan, các chính sách thường thấy như: hạn ngạch
xuất, nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu, chính sách tỷ giá hối đoái, các tiêu chuẩn về vệ sinh
an toàn thực phẩm, các qui định về kiểm dịch động thực vật...

Mục tiêu của các chính sách phi thuế quan có nhiều, và tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mà mục
tiêu này hay khác được đưa lên hàng đầu. Nhìn chung, các mục tiêu của các chính sách
phi thuế quan thường hẹp hơn các mục tiêu của chính sách thuế quan, có thể kể ra đây
một số mục tiêu chính: nhằm bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước; khuyến khích
xuất khẩu; điều hoà thị trường nội địa...

Tác động của các chính sách phi thuế quan xét về dài hạn và trên bình diện tổng thể
cũng sẽ làm giảm lợi ích của nhân loại. Song, cũng giống như khi xem xét chính sách
thuế quan, trong hoàn cảnh của thế giới hiện thực, các công cụ phi thuế quan vẫn cần
thiết cho công tác quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô ở của quốc gia.

Thương mại quôc tế đối với nông nghiệp Việt Nam

Vai trò của thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam.

Đối với các nước đang phát triển, thương mại quốc tế, các sản phẩm nông nghiệp là bộ
phận cấu thành không thể thiếu trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế. Với Việt
Nam đó không chỉ là bộ phận cấu thành trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn
là hoạt động liên quan đến cân bằng xuất nhập khẩu của quốc gia, đến cuộc sống của
hàng triệu người trong nông thôn, đến khả năng nâng cao đời sống của dân cư Việt Nam
nói chung.

220/291



Trong thời kỳ nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, xuất khẩu
nông sản theo nghĩa rộng đã đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế kinh tế, xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp đã
đóng góp trên dưới 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Vài năm gần đây, mặc dù tổng kim
ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp không ngừng tăng lên, song tỷ trọng của
nó trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang giảm nhanh. Điều đó không có
nghĩa là vai trò của thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp đang giảm dần, mà
nó chỉ là xu thế chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu đang theo chiều hướng tiên tiến của
Việt Nam.

Tuy tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp không ngừng giảm
xuống, nhưng xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng tương đối
lớn (năm 2001 vẫn còn chiếm trên 30%) tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Điều
đó cho thấy xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp vẫn còn giữ vị trí quan trọng trong
hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam về mặt kinh tế. Song, điều qua trọng hơn là
nhờ xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp mà hàng triệu nông dân Việt Nam có điều
kiện để không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống. Điều đó có ý nghĩa vô cùng quan
trọng trong việc ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu nói chung, và của xuất khẩu
các sản phẩm từ nông nghiệp nói riêng được coi là xung lực mạnh mẽ kích thích toàn bộ
nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Có được như vậy chủ yếu là nhờ thông qua hoạt
động xuất khẩu đã khai thác tất cả các lợi thế tương đối và tuyệt đối của quốc gia trong
quan hệ thương mại quốc tế. Đối với Việt Nam, xuất khẩu nông sản không chỉ tạo ra
xung lực nói chung, mà còn là xung lực ban đầu, tạo ra cú hích để nền kinh tế phát triển.

Trong những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 và thập niên đầu của thế kỷ 21, xuất
khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Từ một quốc gia thường xuyên bị thiếu đói, đến năm 2001, Việt Nam đã xuất khẩu gạo,
cà phê đứng thứ hai, thuỷ sản đứng thứ 6 trên thế giới về sản lượng... Từ chỗ chỉ suất
nông sản thô, nay đã có nông sản sơ chế, tinh chế xuất khẩu. Tuy nhiên, tỷ lệ hàng chế
biến, đặc biệt hàng tinh chế còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong tổ chức hệ thống xuất khẩu,
cũng như việc điều hành hệ thống đó hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường đang
còn nhiều vấn đề bất cập. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động xuất khẩu
nông sản chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả của hoạt
động đó, cần hoàn thiện hệ thống giải pháp mà Việt Nam đang thực hiện.

Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế các sản
phẩm nông nghiệp ở Việt Nam.

Trong phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động thương mại quốc
tế các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam, trước hết cần đa dạng hoá chủng loại sản
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phẩm, cấp loại sản phẩm xuất khẩu, trên cơ sở có sản phẩm chủ lực cả về chủng loại sản
phẩm cũng như cấp loại sản phẩm.

Thứ hai, cần tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa phương hoá thị trường,
trên cơ sở có thị trường chiến lược. Trong công tác điều hành xuất khẩu, cần chú ý ưu
tiên về mọi mặt cho thị trường chiến lược, nhằm đảm bảo chữ tín đối với thị trường này.

Thứ ba, cần quán triệt quan điểm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản theo cơ chế
thị trường định hướng XHCN. Điều này vừa cho phép tăng khả năng thích ứng với thị
trường của các doanh nghiệp xuất khẩu, vừa đảm bảo kiểm soát được hoạt động này
trong khuôn khổ hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam
cần đảm bảo phát triển nền nông nghiệp sinh thái bền vững, bảo vệ lợi ích quốc gia.
Hướng phát triển này đòi hỏi các giải pháp tăng trưởng xuất khẩu nông sản phải xác
định được qui mô sản xuất hợp lý của mỗi loại sản phẩm, không thuần thuý chạy theo
sản lượng mà làm hỏng môi trường sinh thái.

Trên cơ sở những định hướng lớn đó, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây để
nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam.

Thứ nhất, cần xác định được cơ cấu xuất nhập khẩu các loại nông sản một cách hợp lý.
Cần khẳng định ngay rằng, Việt Nam không chỉ cần xuất khẩu, tất nhiên đây vẫn là hoạt
động chính, mà còn có thể và cần phải nhập khẩu nông sản. Dĩ nhiên là việc xuất nhập
đó phải trên cơ sở nguyên lý của các lý thuyết về lợi thế tuyệt đối và tương đối. Xuất
khẩu những sản phẩm có lợi thế, nhập khẩu những sản phẩm mà nước ngoài có lợi thể
hơn. Cơ cấu nông sản xuất nhập khẩu phải khai thác hợp lý các tiềm năng trong nước,
đảm bảo bảo vệ và không ngừng tái tạo các tài nguyên trong nước, đồng thời tăng khả
năng thích ứng với những biến động phức tạp của thị trường quốc tế.

Thứ hai, khẩn trương rà soát lại các qui hoạch vùng sản xuất tập trung chuyên canh trong
nông nghiệp. Trong xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn,
việc qui hoạch các vùng tập trung chuyên canh là hết sức cần thiết. Điều đó cho phép
khai thác hợp lý lợi thế so sánh để sản xuất nông sản xuất khẩu; cho phép tạo ra nguồn
hàng tập trung với chất lượng tốt cho xuất khẩu; cho phép nâng cao hiệu quả của đầu tư
và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông sản xuất khẩu; cho phép
nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến nông sản; và tiếp nữa,
đây là giải pháp tốt định hướng cho nông dân phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu
thị trường.

Điều quan trọng để biến qui hoạch thành hiện thực là phải thực hiện một cách đồng bộ
các giải pháp khác như: tập trung giải quyết tốt các yếu tố kỹ thuật cho sản xuất ở vùng
chuyên canh; đảm bảo tiêu thụ sản phẩm theo mức giá sàn hợp lý...
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Thứ ba, định hướng tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sản
xuất và xuất khẩu cho vùng chuyên canh. Cần lưu ý rằng, đây là sự định hướng của Nhà
nước, chứ không phải chỉ có nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vùng
chuyên canh. Sự định hướng này cho phép biến các lợi thế ở dạng tiềm năng thành hiện
thực; chuyển sản xuất nông nghiệp từ tự cấp, tự túc sang trạng thái sản xuất hàng hoá
theo lợi thế của vùng; cho phép thu hút đầu tư ngoài vùng vào vùng chuyên canh.

Trong định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vùng chuyên canh nông nghiệp,
cần chỉ rõ loại công trình, quy mô công trình nào các doanh nghiệp phải tự đầu tư, loại
nào sẽ kêu gọi đầu tư từ ngoài vào. Điều đó cũng chỉ rõ vai trò tổ chức và quản lý của
nhà nước trong hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vùng chuyên canh.

Thứ tư, Nhà nước cần xây dựng và thực thi hệ thống chính sách bảo trợ hợp lý cho các
vùng chuyên canh sản xuất nông sản xuất khẩu. Trước hết cần hoàn thiện chính sách đất
đai theo hướng để nông dân yên tâm đầu tư thâm canh, tạo điều kiện pháp lý để nông
dân thực hiện các giao dịch với ngân hàng thuận lợi, đồng thời thúc đẩy quá trình tập
trung hoá đất đai vào tay người có trình độ và có vốn sản xuất. Đối với chính sách khoa
học và công nghệ cần hướng tới việc hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các loại vật
tư và dịch vụ đầu vào cho vùng chuyên canh sản xuất nông sản xuất khẩu, đảm bảo chất
lượng nông sản xuất khẩu.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý xuất hoạt động nhập khẩu nông sản,
cũng như đầu mối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hướng hoàn thiện hệ thống này
là phải bảo vệ được sản xuất trong nước, chống tranh bán ở thị trường ngoài nước, làm
thiệt hại lợi ích quốc gia. Đồng thời, cần đảm bảo tính năng động cho hệ thống các doanh
nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu nông sản.

Tóm lại, để nâng cao hiệu quả của hoạt động thương mại quốc tế các sản phẩm nông
nghiệp, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong thực hiện tổng thể nhiều giải pháp,
vai trò tổ chức và quản lý của Nhà nước là hết sức cần thiết. Đồng thời cần lưu ý rằng,
không chỉ có Nhà nước phải thực hiện các giải pháp đó, mà còn cả các thành phần kinh
tế ngoài Nhà nước cũng cần tham gia vào quá trình đó.

Tóm tắt chương

Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của A. Smith, về lợi thế tương đối của D.Ricardo đã chỉ ra
rằng thương mại trên cơ sở chuyên môn hoá theo lợi thế sẽ làm tăng lợi ích của xã hội,
mặc dù chi phí sản xuất không cần tăng. Tuy nhiên, mức lợi ích mà các đối tác được
hưởng có thể sẽ không công bằng, mà tuỳ thuộc vào các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ
trao đổi giữa các nước đó.

Thương mại trên cơ sở chuyên môn hoá theo lợi thế không chỉ làm tăng lợi ích xã hội
theo nghĩa làm tăng số lượng sản phẩm hàng hoá đầu ra, mà còn có lợi cho xã hội theo
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nghĩa thúc đẩy việc sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên còn "nằm ngủ” ở một số
quốc gia. Luồng hàng trao đổi thường di chuyển từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao.
Điều đó đã góp phần làm san bằng chênh lệch giá hàng hoá tiêu dùng và giá các vật tư
đầu vào giữa các quốc gia. Sự vận động của các luồng hàng như vậy đã đem lại lợi ích
cho cả nhà kinh doanh lẫn người tiêu dùng.

Đối với mỗi quốc gia, việc phân tích mối quan hệ xuất nhập khẩu là cần thiết cho quá
trình phân tích kinh tế vĩ mô. Chỉ tiêu điều kiện thương mại xuất nhập khẩu thường được
xử dụng để phân tích động thái giữa giá các hàng hoá xuất khẩu và giá các hàng hoá
nhập khẩu ở mỗi quốc gia. Để chỉ tiêu này phản ánh đúng hiện trạng mối quan hệ xuất
nhập khẩu, cần lựa chọn nhóm hàng đại diện đúng tình hình xuất, nhập khẩu.

Quan hệ thương mại quốc tế chịu sự chi phối của nhiều nhân tố, do đó, lợi ích mỗi quốc
gia nhận được trong hoạt động đó thường ít khi tuân theo quy luật trao đổi ngang giá.
Do vậy, cho dù đã được khẳng trên phương diện lý thuyết về lợi ích của tự do thương
mại, song thực tế, mọi chính phủ đều phải can thiệp vào quan hệ thương mại quốc tế.
Các hình thức can thiệp của Chính phủ có thể thông qua các tổ chức đa quốc gia, cũng
có thể can thiệp một cách đơn phương. Dù là các Chính phủ can thiệp đơn phương, thì
những can thiệp đó vẫn ảnh hưởng đến quan hệ thương mại quốc tế.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh ngày càng hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, hoạt động
thương mại quốc tế xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp ngày càng có vị trí quan
trọng về kinh tế, chính trị và xã hội. Do vậy, việc xây dựng và thực thi các chính sách,
giải pháp để nâng cao hiệu quả thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp ở Việt
Nam là hết

Câu hỏi ôn tập

Hãy chứng tỏ rằng thương mại trên cơ sở chuyên môn hoá theo lợi thế sẽ làm tăng lợi
ích cho xã hội.

Hãy bình luận về luận điểm: trong quan hệ thương mại giữa các nước giàu và các nước
nghèo, thường thì các nước nghèo được lợi nhiều hơn.

Hãy tìm số liệu để phân tích động thái của điều kiện thương mại xuất nhập khẩu của
Việt Nam từ năm 1990 đến 1995 và từ năm 1995 đến năm 2000.

Phân tích những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của thương mại quốc tế
các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam.
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Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông
nghiệp
Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Khái niệm, vai trò, chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Khái niệm

Thuật ngữ quản lý có nội dung rất rộng và phong phú. Trên thực tiễn khi sử dụng thuật
ngữ này người ta thường gắn với đối tượng hay khách thể quản lý tạo nên cụm thuật ngữ
kép như: quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - an ninh - quốc phòng, quản lý tài chính, quản
lý sản xuất - kinh doanh, quản lý thiết bị v.v... Như vậy thuật ngữ quản lý phản ánh mối
quan hệ biện chứng giữa chủ thể và khách thể quản lý trong quá trình phát triển. Có thể
hiểu quản lý kinh tế là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản
lý (kinh tế ) trong quá trình hoạt động kinh tế nhằm đạt đến mục tiêu kinh tế - xã hội
nhất định. Quản lý về kinh tế nói chung hoặc quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông
nghiệp là dạng quản lý bằng quyền Nhà nước, mang tính chất thực hiện quyền lực Nhà
nước trong quản lý. Việc quản lý Nhà nước về kinh tế nói chung cũng như về kinh tế
trong nông nghiệp nói riêng là do Chính phủ thực hiện, thông qua các điều chỉnh bằng
pháp luật, chính sách, các công cụ, các lực lượng vật chất, tài chính của Nhà nước...

Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đối
với nông nghiệp thông qua các công cụ kế hoạch, pháp luật và các chính sách để tạo
điều kiện và tiền đề, môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh nông
nghiệp hướng tới mục tiêu chung của toàn nền nông nghiệp; xử lý những việc ngoài khả
năng tự giải quyết của đơn vị kinh tế trong quá trình hoạt động kinh tế trên tất cả các lĩnh
vực sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp; điều tiết các
lợi ích giữa các vùng, các ngành, sản phẩm nông nghiệp, giữa nông nghiệp với toàn bộ
nền kinh tế; thực hiện sự kiểm soát đối với tất cả các hoạt động trong nền nông nghiệp
và kinh tế nông thôn làm ổn định và lành mạnh hoá mọi quan hệ kinh tế và xã hội...

Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp có sự khác biệt với quản lý sản xuất
kinh doanh của các đơn vị hay tổ chức kinh tế trong nông nghiệp. Các tổ chức kinh tế
trong nông nghiệp thực hiện việc tự chủ quản lý sản xuất – kinh doanh của mình gồm:
xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất, thực hiện hạch toán kinh tế... tạo
ra các giá trị vật chất và tinh thần đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động sản xuất - kinh
doanh của các đơn vị, các tổ chức kinh tế trong nông nghiệp phải tuân thủ pháp luật và
chính sách của Nhà nước.
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Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp và quản lý sản xuất - kinh doanh của
các đơn vị, các tổ chức kinh tế trong nông nghiệp là hai khái niệm khác nhau nhưng có
quan hệ biện chứng với nhau. Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp thực hiện
tốt sẽ tạo điều kiện, tiền đề cho quản lý sản xuất - kinh doanh của đơn vị tiến hành thuận
lợi, có hiệu quả. Ngược lại việc quản lý sản xuất kinh doanh tốt vừa thể hiện hiệu lực
của quản lý Nhà nước, vừa tạo điều kiện phát huy vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước
đầy đủ hơn và có hiệu quả hơn, đảm bảo sự phát triển ổn định của toàn bộ nông nghiệp
và nông thôn. Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp thừa nhận và tôn trọng
quyền tự chủ kinh doanh của các đơn vị, các tổ chức kinh tế, nhưng không buông trôi
mà thực hiện việc kiểm soát chúng về mặt Nhà nước, nghĩa là thực hiện việc quản lý
Nhà nước đối với các đơn vị và tổ chức kinh tế.

Vai trò

Vai trò của quản lý Nhà nướcvề kinh tế trong nông nghiệp bắt nguồn từ sự cần thiết phải
phối hợp các hoạt động lao động chung trên cơ sở xã hội hoá sản xuất và phát triển nền
nông nghiệp hàng hoá. Lực lượng sản xuất và trình độ phát triển sản xuất hàng hoá càng
cao thì càng cần thiết phải thực hiện vai trò này một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt. Tuỳ
theo trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hàng hoá của nông nghiệp trong từng giai
đoạn nhất định mà giữa các phân ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản cũng như các yếu
tố kinh tế của toàn ngành nông nghiệp có những mối quan hệ tỷ lệ phù hợp đảm bảo khai
thác hợp lý các nguồn lực và phát triển. Sự phát triển không ngừng của lực lương sản
xuất, sự tác động thường xuyên hay biến động của các yếu tố tự nhiên, kinh tế, chính trị,
xã hội trong nước cũng như quốc tế luôn là những nguyên nhân phá vỡ những mối quan
hệ tỷ lệ nói trên, trước tình hình đó, Nhà nước là người nhận thức đúng các quy luật vận
động phát triển, nắn vững và dự báo được các yếu tố tự nhiên, kinh tế, chính trị xã hội
trong nước và quốc tế để vạch ra các chiến lược và kế hoạch phát triển thể chế hoá các
chủ trương đường lối phát triển nông nghiệp thành các quy chế, luật lệ để hướng dẫn và
sử dụng các kích thích kinh tế nhằm định hướng phát triển các vùng nông nghiệp các
thành phần kinh tế các loại hình doanh nghiệp, hoạt động ở nông thôn v.v... phát triển
đúng hướng và có hiệu quả. Có thể coi cơ sở khách quan và sâu xa của vai trò quản lý
Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp bắt đầu từ yêu cầu cân đối trong quá trình phát
triển; do vậy phải phối hợp mọi hoạt động của nền nông nghiệp hàng hoá dựa trên trình
độ xã hội hoá ngày càng cao. Trong nền nông nghiệp hàng hoá vận hành theo cơ chế thị
trường XHCN ở nước ta hiện nay cơ sở khách quan và sâu xa nói trên đòi hỏi việc quản
lý Nhà nước đối với ngành này phải xử lý những vấn đề chủ yếu sau đây:

Sự vụ lợi cá nhân nảy sinh trong quá trình phát triển

Nền nông nghiệp nước ta dựa trên sự đa dạng hình thức sở hữu và tương ứng với nhiều
hình thức tổ chức sản xuất thì tất yếu nảy sinh sự quan tâm lợi ích cá nhân. ở đây các cá
nhân và lợi ích cá nhân được hiểu theo nghĩa rộng nhất bao gồm các chủ thể sản xuất -
kinh doanh như các hộ các trang trại, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các nhà máy chế biến
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nông sản v.v... các địa phương hay các vùng khác nhau trên lãnh thổ nông nghiệp cả
nước; hoặc cũng có thể là ngành nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Trong khi theo
đuổi những lợi ích riêng, các đơn vị sản xuất - kinh doanh, các vùng các địa phương
hoặc bản thân ngành nông nghiệp có thể không nhìn thấy lợi íchcủa đơn vị, của vùng
hay của ngành khác. ở mức độ cao hơn, nếu vì lợi ích cá nhân đến mức vi phạm lợi ích
người khác; vì lợi ích hiện tại mà làm ảnh hưởng đến lợi ích tương lai thì xuất hiện sự
vụ lợi cá nhân. Biểu hiện của xu hướng này là các hoạt động kinh tế chồng chéo không
hiệu quả thậm chí triệt tiêu lẫn nhau, tình trạng khai thác bừa bãi đất đai, tài nguyên và
các nguồn lực khác, tình trạng phân tán địa phương chủ nghĩa trong các hoạt động kinh
tế... hậu quả của xu hướng này là phá vỡ cân đối cần thiết trong quá trình phát triển của
nông nghiệp và tất yếu nảy sinh các vấn đề xấu về chính trị xã hội ở nông thôn.

Để khắc phục những nhược điểm nói trên trong quá trình phát triển nông nghiệp, cần
thiết có bộ phận điều hành vi mô bằng việc hoạch định các chương trình, kế hoạch phát
triển liên quan đến từng vùng từng địa phương, từng thành phần kinh tế, từng loại hình
doanh nhghiệp nông nghiệp; điều tiết các mối quan hệ lợi ích trong quá trình phát triển
bằng việc ban hành và việc thực hiện các chính sách phù hợp, ban hành và thực hiên
các luật lệ để xử phạt những đối tượng vi phạm khi tham gia vào các hoạt động kinh
tế ở nông nghiệp và nông thôn v.v... Như vậy, nếu như không có sự quản lý Nhà nước
thì không thể khắc phục được những khuyết tật do thị trường tạo ra trong quá trình phát
triển nông nghiệp nông thôn nước ta.

Bảo đảm môi trường thuận lợi và an ninh cho sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông
thôn

Nền nông nghiệp hàng hoá trong cơ chế thị trường chỉ có thể phất triển ổn định trong
môi trường kinh tế, chính trị xã hội, đối ngoại thuận lợi và ổn định. Các quan hệ thị
trường trong nông nghiệp muốn phát triển được phải trong môi trường ổn định, nhưng
mặt trái của cơ chế thị trường lại sinh ra những yếu tố làm cản trở hay phủ định chính
bản thân nó như: vì chạy theo lợi nhuận dẫn đến việc huy động và sử dụng nguồn lực
không hợp lý (phá rừng trồng cà phê ở Tây Nguyên, chuyển đất một vụ lúa sang nuôi cá
ở một số vùng tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không có kế hoạch...) vì lợi ích cá nhân
mà chà đạp lợi ích chung dẫn tới huỷ hoại môi trường sống; tình trạng phân hoá giàu
nghèo, sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng nông thôn, các khu vực nông
nghiệp có xu hướng ngày càng lớn, tình trạng lũng loạn thị trường bằng việc buôn lậu,
hàng giả, kém chất lượng đối với cả vật tư hàng hoá đầu vào cho sản xuất và sản phẩm
đầu ra làm ảnh hưởng tới cả người sản xuất và người tiêu dùng nông sản, thực phẩm
trong nước và xuất khẩu v.v... Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố liên quan đến môi trường
cho phát triển nông nghiệp, nông thôn như diễn biến bất thường của thời tiết, các loại
dịch bệnh, sự kém ổn định chính trị ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới v.v... Tất cả
những diễn biến phức tạp về môi trường phát triển của nông nghiệp, nông thôn nói trên
chỉ có thể được khống chế những mặt tiêu cực, duy trì và phát huy những mặt tích cực
thuận lợi nhờ có Nhà nước.
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Nhà nước đảm nhận những mặt những khâu hay một số hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp nông thôn bằng thực lực của nền kinh tế Nhà nước

Vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nông nghiệp không chỉ ở sự điều tiết, khống
chế định hướng bằng pháp luật, bằng các chính sách và bằng đòn bẩy kinh tế mà còn
bằng chính thực lực của kinh tế Nhà nước. Trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn,
có nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động mà các tổ chức kinh tế không được phép làm hoặc
không làm được. Các hoạt động không được phép làm là những hoạt động mà Nhà nước
không hoặc rất khó kiểm soát nhưng xã hội vẫn cần như sản xuất và lưu thông những sản
phẩm có thể gây nguy hiểm cho xã hội; khai thác và đánh bắt bừa bãi tài nguyên rừng,
biển, đặc biệt là các sản phẩm quý hiếm; bảo tồn và xây dựng các khu rừng cấm quốc
gia v.v... Các hoạt động không làm được gồm hai loại. Loại thứ nhất, xuất phát từ lý do
về phía những đơn vị, tổ chức kinh tế trong nông nghiệp (vì những lý do chủ quan như
non ý chí, kém về tri thức, thiếu phương tiện hay thiếu vốn chẳng hạn...) mà họ không
hoặc chưa thể làm được. Ví dụ như hoạt động đầu tư xây dựng và khai thác các công
trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi ở nông thôn, đầu tư cải tạo một vùng đất hoang hoá...
Loại thứ hai xuất phát từ lý do về phía Nhà nước (phải nắm giữ những khâu hoặc những
hoạt động then chốt trong nông nghiệp, nông thôn...). ở đây những khâu hay những hoạt
động nào là then chốt lại tuỳ mỗi nước và tuỳ điều kiệm cụ thể của nông nghiệp, nông
thôn từng nước trong mỗi giai đoạn phát triển nhất định. Đối với nông nghiệp nông thôn
nước ta hiện nay khâu then chốt ấy là các hoạt động liên quan đến công nghệ sinh học
và công nghệ sau thu hoạch. Do vậy, cũng như tương tự một số nước khác, trong nền
nông nghiệp nước ta cũng sẽ có một lực lượng doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo một số
vị trí then chốt để chi phối phương hướng hoặc tạo nên động lực phát triển cho toàn bộ
các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong quá trình hiện đại hoá và hội nhập quốc
tế.

Chức năng

Quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp có vai trò to lớn và không thể thiếu
được trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn bắt nguồn từ yêu cầu khách
quan, nội tại của sự phát triển nền nông nghiệp. Đến lượt nó việc quản lý, điều chỉnh
và hướng dẫn nền nông nghiệp đi theo hướng nào, tốc độ phát triển ra sao lại tuỳ thuộc
hướng phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Trong bất kỳ điều kiện nào thì vai trò
to lớn của quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp cũng chỉ được thể hiện khi nó
thực hiện được các chức năng chủ yếu sau đây:

Định hướng chiến lược cho sự phát triển nông nghiệp cho phù hợp từng giai đoạn phát
kinh tế triển đất nước

Nông nghiệp là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân thống nhất, có vai trò
nhiều mặt về kinh tế và xã hội của đất nước. Việc đảm bảo sự phát triển hài hoà cân đối
của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc dân đòi hỏi phải xác định chiến lược phát
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triển của ngành phù hợp với chiến lược phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Trên cơ sở xác
định chiến lược phát triển, Nhà nước cụ thể hoá thành các chương trình, các kế hoạch
định hướng phát triển trung hạn và ngắn hạn hàng năm để hướng dẫn sự phát triển của
nông nghiệp và nông thôn. các chiến lược và kế hoạch phát triển nói trên được xây dựng
cụ cho toàn bộ nền nông, lâm, ngư, nghiệp ở từng cấp trong bộ máy quản lý Nhà nước.
Chiến lược phát triển nông nghiệp ở nước ta từ nay đến năm 2010 được Đại hội Đảng
IX (4/2001) nêu ra chủ yếu gồm: Chiến lược dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp,
nông thôn; Chiến lược phát triển các vùng kinh tế; Chiến lược phát triển khoa học công
nghệ; Chiến lược sản xuất và xuất khẩu v.v...

Điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ nông nghiêp, nông thôn và giữa nông nghiệp,
nông thôn với phần còn lại của nền kinh tế

Trong quá trình phát triển sản xuất hàng hoá dựa trên trình độ xã hội hoá sản xuất hàng
hoá ngày càng cao, các mối quan hệ kinh tế trong nội bộ nông nghiệp nông thôn cũng
như giữa nông nghiệp nông thôn với phần còn lại của nền kinh tế, thậm chí với nền kinh
tế khu vực và quốc tế, ngày càng phát triển rộng rãi và đa dạng. Sự hình thành và phát
triển các mối quan hệ kinh tế đó có thể là phù hợp với mục tiêu của sự phát triển, lại
cũng có thể không phù hợp và thậm chí xa lạ với bản chất kinh tế xã hội tốt đẹp của đất
nước. Trong điều kiện như vậy Nhà nước phải thực hiện chức năng điều chỉnh các mối
quan hệ kinh tế đó phát triển phù hợp bằng các biện pháp khuyến khích, hạn chế hoặc
cấm đoán. Các mối quan hệ kinh tế mà Nhà nước cần điều chỉnh có nhiều loại. Có loại
liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng các tài nguyên và nguồn lực như: Đất đai nguồn
lực vốn góp cổ phần... Nhà nước cần điều chỉnh bằng luật sao cho sự phát triển đa dạng
hoá sở hữu ở mức độ phù hợp. Có loại quan hệ gắn liền với hoạt động sản xuất như quan
hệ hợp tác sản xuất, liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ ... dưới những hình thức đa
dạng khác nhau, Nhà nước cần điều chỉnh bằng cách giúp đỡ, tạo môi trường thuận lợi
để các quan hệ này phát triển một cách tối ưu, hiệu quả. Có loại quan hệ liên quan đến
lĩnh vực ăn chia phân phối, Nhà nước cần hướng dẫn để các quan hệ này được thực hiện
một cách công bằng ...

Nói tóm lại, việc quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn thực hiện chức năng
điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế nhằm lành mạnh hoá toàn bộ các mối quan hệ kinh
tế xã hội nông thôn. Chỉ có trên cơ sở hệ thống các mối quan hệ kinh tế lành mạnh được
duy trì ổn định sẽ là điều kiện thúc đẩy sự phát triển ổn định của của nông nghiệp, nông
thôn.

Hỗ trợ, giúp đỡ kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã dịch vụ và các loại
hình tổ chức sản xuất khác trong nông nghiệp, nông thôn phát triển

Chuyển sang kinh tế thị trường, ở nước ta kể từ tháng 4/1988 hộ gia đình được thừa
nhận là đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn, kinh tế trang trại
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dần hình thành và phát triển.Với việc xác định lại vai trò của hộ kinh tế như vậy, hợp tác
dần dần đổi mới để chuyển sang dịch vụ cho kinh tế hộ và kinh tế trang trại.

Trong một số doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất và chế biến thuộc sở hữu Nhà nước
thực hiện đổi mới bằng cách từng bước chuyển sang công ty cổ phần... Có thể nói việc
thay đổi cách thức làm kinh tế cho phù hợp với những yêu cầu của cơ chế mới, trong nền
nông nghiệp nước ta đã và đang hình thành những loại hình doanh nhân hoàn toàn mới.
Đối với họ mặt dù đã có thêm nhiều năng lực mới để phát triển, song thách thức lớn đối
với họ là thương trường, kinh doanh trong cơ chế thị trường hoàn toàn mới mẻ mà họ
chưa được chuẩn bị trước. Do vậy chuẩn bị, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nhân và các loại
hình kinh tế tự chủ nói trên của nông nghiệp, nông thôn bước vào thương trường thành
công là chức năng trọng yếu của quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp nước ta.

Đối với các hộ, các trang trại hoặc các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp khác, để
bước vào thương trường thành công họ cần phải chuẩn bị, hỗ trợ hay giúp đỡ về nhiều
mặt. Nhưng sự chuấn bị, hỗ trợ hay giúp đỡ ấy liên quan đến việc tạo ra các phẩm chất
hay điều kiện cần có của một doanh nhân . Trong điều kiện nông nghiệp nước ta, quản
lý Nhà nước cần chuẩn bị, hỗ trợ giúp đỡ các hộ, trang trại hay các loại hình doanh
nghiệp khác về một cố mặt chủ yếu như; Một là hỗ trợ để tạo dựng ý chí làm giàu chính
đángbằng các hoạt đọng nông nghiệp và kinh tế nông thôn, muốn vậy về mặt quản lý
nhà nước, vấn đề cấp bách hiện nay là tháo vỡ những vướng mắc làm cho chủ trang trại
chưa thực sự yên tâm; cân nhắc và gạt bỏ hết nhứng vướng mắc mới có thể nảy sinh khi
ban hành văn bản chính sách mới, sử dụng khéo léo các quy phạm đạo đức như tôn vinh
nhữnh điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Hai là, giúp đỡ hỗ trợ cho việc chuẩn bịnhững tri thức cần thiết cả về kỹ thuật và kinh tế
để đảm bảo cho việc cạnh tranh thành công trong cơ chế thị trường của các doanh nghiệp
nông thôn. Có thể nói hiện nay các chủ hộ, chủ trang trại nước ta kinh doanh trong cơ
chế thị trường với vốn kiền thức kỹ thuật truyền thống là chủ yếu, kiến thức kinh tế và
kinh doanh hầu như chưa được học. Ba là, giúp đỡ về các phương diện vật chất hoặc
điều kiện để tạo ra phương diện vật chất để tạo dựng sự nghiệp kinh doanh (kinh doanh
trang trại hoặc kinh doanh phi nông nghiệp khác ở nông thôn ). Với nông nghiệp nông
thôn nước ta, liên quan đến các phương tiện vật chất này thì quan trọng nhất là vốn và
các điều kiện về thuê mướn lao động. Bốn là, giúp đỡ tạo dựng môi trường thuận lợi
và lành mạnh cho kinh tế hộ, trang trại và các doanh nhân khác ở nông thôn phát triển.
Việc quản lý Nhà nước tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển bằng cách xác lập
và vận hành có hiệu quả một hệ thống thị trường đồng bộ ở nông thôn, bao gồm cả thị
trường đầu vào và đầu ra. ở đây vấn đề quan trọng nhất là lựa chọn và áp dụng được
những hình thức hợp tác sản xuất thực sự có hiệu quả đối với từng hoạt động kinh tế cụ
thể ở nông thôn được người dân chấp nhận, chứ không phải chỉ là những hợp tác xã theo
mô hình đồng nhất được áp dụng ở mọi vùng, mọi địa phương. Việc quản lý Nhà nước
tạo ra môi trường lành mạnh cho sự phát triển bằng cách nhà nước trực tiếp giải quyết
những vấn đề liên quan đến thiên tai, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự trị an và ngăn
chặn tội phạm hình sự ở nông thôn. Đây là những vấn đề có liên quan đến phạm vi quốc
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gia và nằm trong chương trình quốc gia. Do vậy, có những mặt liên quan đến vấn đề này
đã vượt ra ngoài phạm vi quản lý Nhà nước đối với riêng ngành nông nghiệp.

Bổ xung những vị trí cần thiết, nắm giữ những vị trí then chốt của nông nghiệp và kinh
tế nông thôn bằng lực lượng kinh tế Nhà nước.

Trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn, những vị trí cần thiết và những hoạt động then
chốt thường không nhiều, có thể nằm ở một số lĩnh vực như khai hoang phục hoá, xây
dựng hạ tầng nông thôn, trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, cấm rừng, phòng hộ rừng,
công nghệ sinh học, công nghệ chế biến xuất khẩu v.v... Việc xác định vị trí nào là cần
thiết và hoạt động nào là then chốt Nhà nước cần nắm lại tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố
kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại thương của nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Quản lý nhà nước đối với nông nghiệp thực hiện chức năng nói trên bằng chính lực
lượng kinh tế Nhà nước. Tuỳ theo tầm quan trọng của từng vị trí hay những hoạt động
then chốt mà việc điều tiết của Nhà nước được thực hiện theo các cách khác nhau: Thành
lập doanh nghiệp nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, tham gia hoặc nắm
giữ cổ phần ở những mức độ khác nhau trong các công ty cổ phần. Trong nông nghiệp,
nông thôn nước ta hiện nay, chuyển một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước sang công ty
cổ phần bằng việc thực hiện cổ phần hoá thực chất là việc rút bớt lực lượng kinh tế Nhà
nước ra khỏi vị trí không cần thiết hay những hoạt động không phải là then chốt của
nông nghiệp, nông thôn.

Khái niệm và phân loại hệ thống công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nông
nghiệp

Khái niệm

Nền nông nghiệp, với tính cách là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân vận
hành theo cơ chế của thị trường có sự quản lý của nhà nước hiện nay ở Việt Nam chỉ có
thể phát triển phù hợp lợi ích chung của toàn bộ nền kinh tế khi có một hệ thống công
cụ quản lý phù hợp. Hệ thống công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
được hiểu là toàn bộ những phương tiện mà Nhà nước sử dụng theo những phương thức
nhất định nhằm định hướng khuyến khích và phối hợp các hoạt động kinh tế để đưa
nông nghiệp đạt tới mục tiêu. Nói một cách khác, có thể hiểu hệ thống công cụ quản lý
Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là toàn bộ những phương tiện cần thiết mà nhờ
đó các cơ quan và các cán bộ quản lý kinh tế các cấp sử dụng để điều tiết, hướng dẫn,
khuyến khích, phối hợp...các hoạt động của tập thể và cá nhân trong các lĩnh vực khác
nhau của ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu chung.

Trong hệ thống công cụ đó, việc sử dụng chúng như thế nào lại tuỳ thuộc vào trình độ
phát triển của bản thân nông nghiệp, hoàn cảnh trong nước hay quốc gia, tổ chức bộ
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máy quản lý Nhà nước và năng lực đội ngũ cán bộ v.v... Trong cơ chế kinh tế kế hoạch
trước đây, chúng ta cũng có hệ thống công cụ quản lý, nhưng được tạo ra để điều hành
nền nông nghiệp quản lý tập trung và do vậy kế hoạch hoá là công cụ quan trọng nhất.
Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hệ thống công cụ quản lý mà nhà nước sử dụng
cần phải đổi mới, gạt bỏ những yếu tố lạc hậu cho phù hợp với điều kiện mới. Đặc điểm
chung của các phương tiện sử dụng để quản lý nền nông nghiệp kế hoạch hoá tập trung
là mang tính chất can thiệp trực tiếp, áp đặt ý đồ của người quản lý lên đối tượng quản
lý. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, các cơ quan quản lý nhà
nước chỉ có thể can thiệp vào quá trình phát triển của nông nghiệp một cách gián tiếp
qua cơ chế hoạt động của thị trường. Như vậy các chiến lược, các kế hoạch dài hạn, các
dự án phát triển... được vạch ra cho nông nghiệp chỉ mang tính chất định hướng. Trên cơ
sở định hướng này, nhà nước sử dụng công cụ pháp luật kinh tế và các hệ thống chính
sách khuyến khích tác động vào quan hệ lợi ích của chủ thể kinh tế, khuyến khích họ vì
theo đuổi lợi ích riêng mà hoạt động cho sự phát triển chung.

Phân loại

Để nhận biết và lựa chọn công cụ quản lý Nhà nước phù hợp cho việc quản lý đảm bảo
cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền nông nghiệp, cần thiết phải phân loại các
công cụ theo các tiêu chí khác nhau. Có thể thực hiện việc phân loại nói trên theo một
số tiêu chí chủ yếu sau đây:

Theo nội dung và tính chất tác động của công cụ quản lý

Theo tiêu chí này, các công cụ quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp bao gồm:

- Pháp luật kinh tế: Đây là loại công cụ tác động mang tính chất bắt buộc, quy định xác
định hành lang vận động cho đối tượng quản lý, dựa trên cơ sở chức năng quản lý và uy
quyền của Nhà nước.

- Công cụ kế hoạch: Là loại công cụ mà Nhà nước sử dụng nhằm định hướng sự phát
triển của các lĩnh vực, các vùng, các phân ngành cũng như toàn bộ nền nông nghiệp nói
chung.

- Chính sách phát triển kinh tế: Là những công cụ co tính chất kích thích, khuyến khích
hoặc nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế. Chính sách kinh tế bao gồm các chính sách
kinh tế cụ thể khác nhau được Nhà nước sử dụng kết hợp với nhau tạo nên lực tác động
tổng hợp tới quá trình tăng trưởng và phát triển của nông nghiệp.

Theo phạm vi tác động của công cụ quản lý

Người ta có thể nhận dạng các công cụ quản lý vĩ mô và các công cụ quản lý vi mô theo
phạm vi tác động của nó.

232/291



- Công cụ quản lý vĩ mô (hay công cụ quản lý Nhà nước) đối với nông nghiệp là những
công cụ được sử dụng để quản lý toàn bộ nền nông nghiệp bao gồm Pháp luật kinh tế,
kế hoạch phát triển ngành hay các chương trình dự án phát triển, các chính sách kinh tế
vĩ mô.

- Các công cụ quản lý vi mô (hay các công cụ quản lý trong nội bộ đơn vị kinh tế) là
những công cụ được sử dụng để quản lý các hoạt động trong đơn vị hay tổ chức kinh tế,
bao gồn kế hoạch sản xuất kinh doanh, hợp đồng kinh tế, kế hoạch tài vụ, hạch toán kế
toán v.v...

Theo lĩnh vực tác động của công cụ quản lý

Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế nói chung và đối với nông nghiệp nói riêng có
thể được phân loại theo thời gian tác động lâu dài hoặc thời gian tác động ngắn. Những
công cụ quản lý có thời gian tác động lâu dài gồm có luật pháp kinh tế, các chiến lược
phát triển, chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong nông nghiệp,
nông thôn... Những công cụ quản lý có thời gian tác động ngắn hạn thường gắn với các
quy định tạm thời về quản lý của các cấp, các biện pháp chính sách mang tính chất tình
thế, các công cụ quản lý vi mô.

Trong số các cách phân loại hệ thống công cụ quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp
trình bày ở trên, cách phân loại theo nội dung và tính chất tác động của công cụ quản lý
được sử dụng phổ biến trong thực tế công tác quản lý. Bởi vì, bằng cách phân loại này
cho phép nhận biết sâu sắc vai trò, tính chất, những yêu cầu hay đặc điểm cơ bản của
từng loại công cụ để các nhà quản lý sử dụng từng loại công cụ đúng cách và có hiệu
quả.

Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Để quản lý nền nông nghiệp, Nhà nước cần sử dụng một hệ thống các công cụ. Vấn đề
mới ở đây là hệ thống công cụ quản lý Nhà nước ta sử dụng để quản lý nền nông nghiệp
trong điều kiện cơ chế thị trường, chứ không phải cơ chế quản lý tập trung trước đây.
các công cụ quản lý đó là pháp luật, kế hoạch và chính sách kinh tế.

Pháp luật kinh tế quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp

Vai trò của pháp luật kinh tế trong quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp

Pháp luật kinh tế là một bộ phận nằm trong hệ thống pháp luật kinh tế nói chung. Pháp
luật kinh tế bao gồm tổng thể những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến sự tồn
tại, vận hành của nền kinh tế nói chung cũng như của nông nghiệp, nông thôn nói riêng.
Trong những văn bản pháp luật đó quy định cụ thể các quy tắc xử sự bắt buộc do Nhà
nước đặt ra hay thừa nhận mà mỗi cá nhân hay tổ chức kinh tế buộc phải tuân theo để
hành vi ứng xử của họ phù hợp với những quan hệ kinh tế khách quan và với lợi ích
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chung của xã hội. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật kinh tế là các quan hệ phát sinh
trong lĩnh vực sản xuất, phân phối lưu thông và tiêu dùng và trong quá trình vận hành
quản lý kinh tế. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia những quan hệ đó được Nhà
nước quy định và được đảm bảo thực hiện bằng pháp luật và việc xác định quyền và
nghĩa vụ cũng như việc đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ ấy của các bên tham gia
vào các hoạt động nông nghiệp, nông thôn. Bằng cách đó, pháp luật tác động chi phối
hành vi kinh tế của đối tượng quản lý cũng như của chủ thể quản lý. Do vậy pháp luật
tồn tại với tính cách là một công cụ quản lý đối với nông nghiệp, nông thôn và vai trò
quan trọng thể hiện trên các khía cạnh sau đây:

Một là, xác lập cơ sở pháp lý, bảo vệ và hỗ trợ hình thành phát triển

cơ chế thị trường trong nông nghiệp nông thôn.

Dựa trên nhận thức đúng đắn, Khách quan và khoa học các quy luật vận động của nền
nông nghiệp theo cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành các văn bản pháp quy nhằm tổ
chức có tính chất Nhà nước các quan hệ kinh tế khách quan đó phù hợp với quy chế mới.
Mặt khác, nhờ sự hỗ trợ và bảo vệ của pháp luật mà ý thức tôn trọng, tuân thủ các quan
hệ kinh tế khách quan của các bên tham gia sẽ điều chỉnh hành vi kinh tế của họ, tạo
điều kiện để phát triển các mối quan hệ được luật pháp xác định ở trên. Như vậy pháp
luật giữ vai trò là yếu tố tạo dựng, hỗ trợ và bbảo vệ cho sự hình thành và phát triển các
quan hệ kinh tế theo mục tiêu định hướng của Đảng và nhà nước ta.

Hai là, xác lập trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh cho nông nghiệp.

Bằng việc tổ chức có tính chất Nhà nước của các quan hệ kinh tế khách quan dưới hình
thức quyền và nghĩa vụ cơ bản, về thực chất pháp luật đã xác định trật tự và môi trường
kinh doanh lành mạnh cho mọi hoạt động kinh tế trong nông nghiệp. Bởi vì những quyền
và nghĩa vụ thể hiện ở sự phân cấp và thẩm quyền, điều kiện thực hiện, phạm vi và trình
tự thực hiện, những điều được làm và không được làm... mà pháp luật xác định luôn
hàm chứa những yếu tố củ một trật tự. Ví dụ, trật tự và môi trường kinh doanh có thể bị
phá vỡ bởi cạnh tranh không lành mạnh do thiếu luật bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp,
luật quảng cáo... hoặc một thị trường thống nhất có thể bị phá vỡ nếu thẩm quyền của
cấp, các ngành các địa phươngkhông được pháp luật quy định rõ ràng.

Ba là, bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh tế tham gia vào các quan hệ kinh
tế trong nông nghiệp nông thôn.

Việc bảo vệ lợi ích nói trên của các chủ thể kinh tế chỉ có thể thực hiện bằng cách ghi
nhận, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên, ghi nhận hình thức và các thủ tục giải quyết
tranh chấp trong kinh doanh... vào luật pháp. Nhờ vậy lợi ích của các chủ thể kinh tế
được tôn trọng và được giải quyết thoả đáng. Nếu thiếu luật pháp thì việc giải quyết, xử
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lý các quan hệ lợi ích sẽ thiếu trật tự, gây lộn xộn không cần thiết có ảnh hưởng tiêu cực
đến các hoạt động kinh tế.

Đặc điểm của pháp luật kinh tế trong quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp

- Công cụ pháp luật kinh tế có sức mạnh quyền uy

Sức mạnh quyền uy của công cụ pháp luật kinh tế là sự kết hợp giữa sức mạnh quyền uy
khách quan và quyền uy Nhà nước. Nội dung của pháp luật kinh tế chính là những mối
quan hệ, những lợi ích kinh tế khách quan được xã hội thừa nhận và bảo vệ dưới dạng
ý chí của Nhà nước. Sự thừa nhận và bảo vệ đó được cụ thể hoá thành những chuẩn
mực về quyền lợi và nghĩa vụ để điều chỉng hành vi của cá nhân và tập thể phù hợp với
những yêu cầu thực tế khách quan. Do vậy sức mạnh quyền uy của pháp luật kinh tế
nằm ngay trong nội dung của pháp luật và phụ thuộc vào tính chính xác của nội dung dó.
Việc tuân thủ pháp luật, hành động theo yêu cầu của pháp luật là yêu cầu đương nhiên
của bản thân thân pháp luật chứ không phải vì sự cưỡng chế của Nhà nước. Sự cưỡng
chế của Nhà nước mang tính quyền uy chỉ xuất phát từ yêu cầu bảo vệ pháp luật dưới
dạng răn đe, do vậy có tác dụng nâng cao hiệu lực của công cụ pháp luật kinh tế.

- Quản lý bằng pháp luật đảm bảo tính phổ biến và công bằng

Pháp luật kinh tế điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế, nhưng không phải tất cả mà chỉ
những quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất và khái quát nhất. Hơn nữa pháp
luật kinh tế cũng chỉ liên quan đến tất cả các đối tượng nói chung khi tham gia vào các
quan hệ kinh tế chứ không phải cho từng đối tượng riêng lẻ. Trước pháp luật, mọi người
đều bình đẳng và có cơ hội ngang nhau để phát triển kinh tế.

- Quản lý bằng pháp luật kinh tế là sự tác động điều chỉnh mang tính chất gián tiếp.

Tính chất gián tiếp nói trên thể hiện ở chỗ luật chỉ đưa ra các điều kiện giả định để quy
định quyền và nghĩa vụ cho các hoạt động kinh tế; đưa ra các quy phạm được phép hay
không được phép trong các hoạt đọng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
còn các chủ thể kinh tế lựa chọn, tự quyết định hành động trong khuân khổ của những
điều kiện và phạm vi đã xác định của luật.

Vai trò của công cụ kế hoạch

Để quản lý hoạt động kinh tế, chủ thể quản lý các cấp phải xử dụng công cụ kế hoạch.
Xét về thực chất, kế hoạch là các quyết định của chủ thể quản lý về mục tiêu, biện pháp
và các đảm bảo vật chất cần thiết để thực hiện mục tiêu trong một thời kỳ nhất định.
Như vậy kế hoạch là một công cụ định hướng, tổ chức và điều khiển các hoạt động kinh
tế của một đơn vị, một địa phương hay toàn bộ nền nông nghiệp nông thôn.
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vai trò của công cụ kế hoạch trong quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp thể hiện trên
các mặt sau đây:

Một là, cho phép chủ thể quản lý cũng như mọi bộ phận trong hệ thống quản lý nhận
thức thống nhất về hướng đi, cách đi thich hợp để nhanh chóng đạt tới mục tiêu. Trên
cơ sở thống nhất nhậ thức mà hoạt động của mọi cấp, mọi bộ phận, mọi tổ chức tự giác,
chủ động và thống nhất trong hàng động thực tiễn.

Hai là, kế hoạch còn giúp cho các nhà quản lý chủ động thích ứng với những thay đổi
trong quá trình phát triển của thực tiễn do có những dự đoán trước; chủ động tạo ra
những biến đổi có lợi cho quá trình phát triển; hướng các nhà quản lý tập trung vào
những nhiệm vụ trọng yếu...

Ba là, kế hoạch còn là một căn cứ để tổ chức bộ máy quản lý, kiểm tra và đánh giá hiệu
quả của các hoạt động quản lý ở các cấp, các địa phương và toàn ngành.

Những yêu cầu cơ bản đối với công cụ kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong
cơ chế thị trường

Muốn phát huy hết những vai trò to lớn của công cụ kế hoạch, nhất là kế hoạch trong cơ
chế thị trường thì bản thân kế hoạch phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Trong cơ
chế thị trường, kế hoạch hoá kinh tế quốc dân đối với nông nghiệp vẫn là một công cụ
quan trọng của quản lý Nhà nước, có tính chất pháp lệnh, nhưng không có tính chất chỉ
đạo theo phương thức giao nhận và chấp hành kế hoạch một cách cứng nhắc mà chỉ là
những định hướng cho sự phát triển ởtầm vĩ mô. những kế hoạch định hướng bao gồm
các chiến lược, các kế hoạch dài hạn, các dự án phát triển nông nghiệp được xây dựng
trên cơ sở nhận thức đúng những quy luật khách quan và tính toán chính xcs những điều
kiện về nguồn lực của nông nghiệp. Căn cứ quan trọng để vạch ra các kế hoạch định
hướng phát triển nông nghiệp là nhu cầu của thị trường, bao gồm cả thị trường trong
nước và thị trường quốc tế. Trên cơ sở đó mà bố trí, huy động các yếutố nguồn lực củ xã
hội vào sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý nhất để khai thác triệt để lợi thế so sánh
của nền nông nghiệp nước ta nhằm thực hiện một cách tốt đẹp các mục tiêu ý tưởng mà
sự phát triển nông nghiệp cần đạt tới, phù hợp với công cụ đổi mới kinh tế của đất nước.

Như vậy các kế hoạch nông nghiệp cần đáp ứng những nhu cầu chủ yếu là:

Thứ nhất, các kế hoach phải đảm bảo tính khoa học.

Hiệu quả quản lý của công cụ kế hoạch phụ thuộc rất lớn vào tính sát thực tính hợp lý
và khoa học của nó. Do vậy khi xây dựng kế hoạch phải chú trọng việc nghiên cứu và
vận dụng các nguyên lý về kế hoạch hoá và điều kiện cụ thể của nông nghiệp nông thôn;
phân tích rõ thực trạng cũng như tiềm năng về tài nguyên đất đai, cũng như lao động,
tiền vốn, công nghệ và kỹ thuật có thể huy động; tham khảo kinh nghiệm của địa phương
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khác hoặc nước khác. Nghĩa là phải gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình xây dựng
và thực hiện kế hoạch.

Thứ hai, gắn kế hoạch với thị trường.

Yêu cầu này đòi hỏi phải được đáp ứng cả trong xây dựng và thực hiện kế hoạch. Trong
xây dựng kế hoạch phát triển cần coi nhu cầu thị trường là điểm xuất phát của kế hoạch,
các chủ thể quản lý không nên tuyệt đối hoá kế hoạch trong suy nghĩ và hành động dẫn
đến hạn chế tính sáng tạo, linh hoạt và mền dẻo trong hoạt động quản lý và điều hành.
Tuyệt đối hoá kế hoạch, thậm chí đặt đối lập kế hoạch với thị trường mà không gắn kế
hoạch với thị trường là xa lạ với cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp nước ta hiện nay.

Thứ ba, chuyển từ kế hoạch pháp lệnh sang kế hoạch hướng dẫn là chủ yếu.

Các kế hoạch khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đếu có dấu ấn quyền uy của nhà
nước, do vậy chứa đựng tính chất khống chế. Tính chất khống chế này thể hiện bằng
các chỉ tiêu mục tiêu, quy mô, tốc độ, định mức... Trong quá trình phát triển thực tế,
nền nông nghiệp luôn chịu chi phối bởi nhiều yếu tố thường xuyên biến động. Tình hình
trên phải đòi hỏi giảm tính pháp lệnh, tăng cường tính hướng dẫn của các kế hoạch phát
triển nông nghiệp. Muốn vậy, các kế hoạch chỉ cần bao gồm những chỉ tiêu cần thiết
đủ định hướng cho sự phát triển nông nghiệp nông thôn. ngoài ra các kế hoạch cần bao
gồm những yếu tố mở để khuyến khích tính năng hoạt động của người thực hiện.

Thứ tư, tăng cường chất lượng các hoạt động tiền kế hoạch.

Để đảm bảo tính sát thực của các kế hoạch, chủ thể quản lý phải coi trọng và tăng cường
chất lượng cáchoạt động tiền kế hoạch như điều tra khảo sát, nghiên cứu thăm dò để đưa
ra các dự báo có căn cứ khoa học về nguồn lực, thị trường ngoài và trong nước, sự phát
triển tiến bộ khoa học công nghệ v.v... Những hoạt động tiền kế hoạch càng được coi
trọng và có chất lượng cao là căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát
triển nông nghiệp có kết quả.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch, cần phân định rõ chức năng
kế hoạch của Nhà nước các cấp và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
nông nghiệp. Bộ máy hoạt động ở các cấp cần được xây dựng theo hướng tinh giản, linh
hoạt và có hiệu quả cao.

Chính sách kinh tế

Công cụ chính sách kinh tế giúp Nhà nước điều khiển hoạt động của các chủ thể kinh
tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ...). Nhờ các chính sách kinh tế dẫn dắt hoạt động
mà các chủ thể kinh tế trong nông nghiệp đã hành động phù hợp với lợi ích chung của
xã hội; các nguồn tài nguyên nông nghiệp được huy động vào sản xuất một cách có hiệu
quả để đạt đến mục tiêu và các kế hoạch định hướng.
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Phân loại các chính sách nông nghiệp

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển vạch ra trong các chiến lược, các kế hoạch,
các dự án phát triển nông nghiệp, Nhà nước sử dụng một hệ thống các chính sách kinh tế
làm công cụ tác động vào cơ chế vận động của nền nông nghiệp. Tuỳ cách tiếp cận khác
nhau, người ta có thể phân loại các chính sách kinh tế trong nông nghiệp theo những
tiêu thức khác nhau:

- Theo nội dung, có thể phân loại các chính sách theo cách gọi tên cụ thể như: chính
sách đầu tư vốn, chính sách tín dụng, chính sách ruộng đất...

- Theo lĩnh vực, có thể phân loại thành các nhóm chính sách nông nghiệp thuộc lĩnh vực
tài chính (thuế, đầu tư, trợ cấp sản xuất...); lĩnh vực tiền tệ (giá cả. lãi xuất v.v...); lĩnh
vực xuất, nhập khẩu ( chính sách thuế, hạn ngạch, tỷ giá hối đoái...).

- Theo quan hệ của chính sách đối với quá trình sản xuất, có thể phân thành các chính
sách đầu vào(đầu tư, vật tư, trợ giá khuyến nông...); các chính sách đầu ra (thị trường và
giá cả, chính sách xuất khẩu...); các chính sách về tổ chức quá trình sản xuất (chính sách
đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chính sách đổi mới cơ cấu quản lý...).

Trong điều kiện kinh tế thị trường, mỗi chính sách mà Nhà nước sử dụng đều nhằm tác
động vào phía cung hay phía cầu thị trường, nhưng cũng có chính sách có thể tác động
lên cả hai phía. Một chính sách được sử dụng để tác động lên phía cung thì phải có các
biện pháp hạn chế phản ứng phụ lên phía cầu. Chính vì vậy mà một chính sách được ban
hành cần xác định rõ nó là chính sách gì để có thể tạo ra cơ chế phối hợp giữa các chính
sách.

Một số chính sách kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp nước ta

Hiện nay Nhà nước ta đang sử dụng một hệ thống các chính sách tác động trực tiếp tới
sự phát triển của nông nghiệp, có thể kể đến một số chính sách chủ yếu sau đây:

+ Chính sách ruộng đất

+ Chính sách đầu tư

+ Chính sách tín dụng

+ Chính sách giá cả thị trường

+ Chính sách xuất khẩu nông sản

+ chính sách khuyến nông
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+ Chính sách đổi mới cơ cấu nông nghiệp, nông thôn

Chính sách ruộng đất có vai trò quan trọng đặc biệt vì có nhiều vấn đề kinh tế, chính
trị, xã hội trong nông nghiệp và nông thôn gắn liền với vấn đề ruộng đất. Mục tiêu trực
tiếp của chính sách ruộng đất là quản lý, sử dụmg có hiệu quả, đồng thời bảo vệ độ phì
nhiêu của đất đai, vì đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, đặc biệt của nông nghiệp. Để đạt
được mục tiêu trên, từ khi chuyển sang cơ cấu thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã có
những đổi mới quan trọng trong chính sách ruộng đất, thể hiện tập trung ở Nghị định
64/CP ngày 27/9/1993, về giao đất cho hộ nông dân, Luật Đất đai năm 1993 gồm những
nội dung chủ yếu sau đây:

- Toàn bộ quỹ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý trên phạm
vi cả nước.

- Ruộng đất được Nhà nước giao quyền ổn định, lâu dài cho những người làm nông,
lâm, ngư nghiệp (các doanh nghiệp nhà nước,tập thể, hộ gia đình và cá nhân). Các hộ
nông dân có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê và thế chấp quyền sử
dụng ruộng đất trong thời hạn được giao.

- Người sử dụng có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và
phải bảo vệ, cải tạo đất và đóng thuế cho Nhà nước.

- Nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển quyền
sử dụng đất trái phép. Kiên quyết xoá bỏ những phương thức kinh doanh lạc hậu làm
huỷ hoại đất đai.

Mục đích trực tiếp của chính sách tín dụmg là bổ xung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản
xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế trong nông nghiệp. Hiện nay do năng lực tích
luỹ còn thấp nên có tới 50% số hộ nông dân có nhu cầu vay vốn tín dụng. Mục tiêu lâu
dài của chính sách tín dụng là góp phần từng bước thúc đẩy sự ra đời của thị trường vốn
trong nông thôn. Những năm gần đây, Nhà nước đã có những đổi mới quan trọng trong
chính sách tín dụng nông nghiệp, thể hiện tập trung ở Nghị quyết trung ương lần thứ 5(
khoáVII) và Nghị quyết 14/CP ngày2/3/1993 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ sản
xuất vay vốn, gồm những nội dung chủ yếu sau đây.

- Đổi mới tổ chức ngành ngân hàng thành hệ thống hai cấp: Ngân hàng Nhà nước và
Ngân hàng Thương mại. tham gia vào thị trường vốn tín dụng ở nông thôn có các Ngân
hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Thương mại cổ phần và các Ngân hàng thương mại khác.
Tổ chức lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (hợp tác xã tín dụmg kiểu mới ). Các ngân
hàng thưong mại và các tổ chức tín dụng tự nguỵện do nhân dân lập ra sẽ tạo khả năng
huy động nguồn vốn tối đa đáp ứng cho nhu cầu phát triển nông nghiệp.
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- Huy động tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và nhân dân bằng
nhiều hình thức thích hợp như: tiết kiệm (có và không có kỳ hạn), tín phiếu và trái phiếu
kho bạc, ngân phiếu và kỳ phiếu ngân hàng v.v...

- Mở rộng việc cho vay của các tổ chức tín dụng đến hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
và thuỷ sản để phát triển sản xuất, không phân biệt thành phần kinh tế.

-Ưu tiên cho vay để triển khai các dự án do Nhà nước chỉ định, cho vay đối với vùng
cao, vùng xa, vùng sâu, vùng kinh tế mới, hải đảo và các hộ nghèo, góp phần xoá đói
giảm nghèo trong nông thôn.

Chính sách đầu tư vốn ngân sách cho nông nghiệp được nhà nước rất chú trọng qua các
thời kỳ phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V.Trên
thực tế tỷ trọng đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho ngành nông, lâm nghiệp trong tổng
số vốn đầu tư ngân sách cho khu vực sản xuất vật chất còn thấp ( khoảng 25- 28% hàng
năm thời kỳ 1976 –1987).Vốn ngân sách đầu tư chủ yếu cho khu vực quốc doanh nông,
lâm nghiệp và xây dựng công trình thuỷ lợi

Từ sau nghị quyết 10 của bộ chính trị (1988), chính sách đầu tư vốn đã thay đổi: vốn
bao cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước giảm và xoá hẳn, chuyển sang hình thức đầu tư
tín dụng. Như vậy từ sau năm 1988, mọi hình thức bao cấp qua chính sách đầu tư vốn
cho nông nghiệp đều bị xoá bỏ.

Mục tiêu của chính sách thị trường và giá cả nông nghiệp là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu
trong hoạt động kinh tế của chủ thể sản xuất nông nghiệp về các dịch vụ đầu vào và đầu
ra, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, thời gian không gian với những giá cả tương đối
ổn định, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Nội dung chủ yếu của chính
sách thị trường nông nghiệp thể hiện trên các mặt sau đây:

- Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia
một cách bình đẳng vào hoạt động trong hệ thống thị trường nông nghiệp, từ việc cung
cấp các dịch vụ yếu tố đầu vào, mua gom bảo quản chế biến nông sản đến tiêu thụ sản
phẩm ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Trừ những trường hợp đặc biệt được Nhà nước
cho phép (như cung cấp điện cho nông, nghiệp tưới tiêu nước), mọi hình thức độc qyền
trên thị trường do bất kỳ nguyên nhân nào tạo ra đều trái với chủ trương phát triển nền
nông nghiệp nhiều thành phàn vận động theo cơ chế thị trường định hướng XHCN của
Nhà nước ta.

- Mở rộng giao lưu vật tư và nông sản hàng hoá giữa các vùng, các khu vực trên phạm
vi cả nước. Xoá bỏ tình trạng cát cứ chia cắt của thị trường nội địa.

- Đa phương hoá quan hệ thị trường và đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu. Sử dụng tốt
các công cụ kinh tế quan trọng tác động đến xuất khẩu nông sản và nhập khẩu vật tư
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phục vụ nông nghiệp như: thuế xuất, nhập khẩu, hạn ngạch xuất, nhập khẩu và tỷ giá hối
đoái.

- Sử dụmg tốt các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức công tác dự báo thị trường,
nâng cao khả năng tiếp thị của các chủ thể kinh tế.

Một đặc điểm quan trọng của giá cả nông sản là có tính không ổn định vì: thứ nhất, sản
xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện tự nhiên (hạn hán hay lũ lụt có
thể gây mất mùa) thứ hai, hệ thông co giãn giá của cầu về nông sản phẩm là thấp, nghĩa
là cầu về nông sản ít phản ứng với những biến giá; Thứ ba, hiệu quả của đổi mới công
nghệ trong sản xuất nông nghiệp (đặc biệt nông nghiệp của các nước phát triển) có tác
động mạnh lên phía cung nông sản. Kết quả tất yếu của mối quan hệ giữa áp lực cung
tăng với cầu ít co dãn làm giá nông sản có xu hướng hạ thấp.

Mục tiêu của chính sách giá cả trong nông nghiệp là ổn định giá cả, ổn định thị trường
một cách tương đối để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ lợi ích chính đáng của người
sản xuất và người tiêu dùng. Để đạt mục tiêu trên, chính sách giá cả nông nghiệp của
nước ta gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thu hẹp và tiến tới xoá bỏ quan hệ tỷ giá bất hợp lýgiữa giá hàng công nghiệp và dịch
vụ với giá hàng nông sản, tạo điều kiện khách quan cho việc thực hiệ tái sản xuất mở
rộng nông nghiệp.

- Bỏ chế độ nhiều giá trước đây, thực hiện chế độ một giá đối với mọi loại vật tư và
nông sản hàng hoá.

- Trong những trường hợp đặc biệt, nhà nước có thể áp dụng những chính sách như trợ
giá đầu vào (phân bón, hạt giống mới...) để hỗ trợ sản xuất phát triển; hoặc mua trợ giá
đối với sản phẩm đầu ra theo những đợt để ổn định giá cả thị trường, chống tụt giá quá
mức có tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp.

Chính sách xuất khẩu nông sản là một chính sách quan trọng của nhà nước ta, có ý nghĩa
lớn trong việc khai thác lợi thế so sánh của nền nông nghiệp Việt Nam nhiệt đới gió
mùa, lại có cả rừng và biển. Chính sách xuất khẩu nông sản hiện nay gồm những nội
dung cơ bản là:

- Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và xuất khẩu. Đa
dạng hoá sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu và đa dạng hoá thị trường. Tăng tỷ trọng
nông sản chế biến, giảm tỷ lệ nông sản thô xuất khẩu.

- Khuyến khích trong nước sản xuất những mặt hàng nông sản hay thực phẩm thay thế
nhập khẩu để tăng hiệu quả kinh tế.
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- Sử dụng các công cụ kinh tế (hạn ngạch, thuế,tỷ giá hối đoái) để khuyến khích xuất
khẩu.

Chính sách khuyến nông có từ rất sớm trong lịch sử phát triển nông nghiẹp nước ta. Từ
khi có chỉ thị 100/ CT (1981) và đặc biệt là sau Nghị quyết 10 của Bộ chính trị (1988),
công tác khuyến nông được đặc biệt coi trọng. Nghị định 13/ CP (2/3/1993) của Chính
phủ quy định cụ thể về công tác khuyến nông. Theo Nghị định này, Nhà nước tổ chức
hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến cơ sở, cho phép phát triển các tổ chức khuyến
nông tự nguyện của các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và tư nhân để giúp nông
dân phát triển sản xuất. Nghị định 13/CP cũng quy định nội dung chủ yếu của công tác
khuyến nông là:

- Phổ biến tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ chế biến bảo quản, phổ biến
kinh nghiệm điển hình tiên tiến.

- Bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, kiến thức về kinh tế và kỹ thuật cho nông dân.

- Tổ chức khuyến khích các phong trào sản xuất và hoạt động cộng đồng ở nông thôn.

Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn là một chính sách lớn của Đảng ta.
Mục tiêu của chính sách là biến nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp của nước ta thành
nền kinh tế có cơ cấu hướng ngoại, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ nông
thôn trong khi số lượng tuyệt đối của sản xuất nông nghiệp vẫn cứ tăng lên. Chính sách
đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn thể hiện tập trung ở Nghị quyết Trung
ương lần 5 (khoá VII) với những nội dung chủ yế sau đây:

- Phát triển nhanh, vững chắc và có hiệu quả các ngành công nghiệp dịch vụ ở nông thôn
trên cơ cở đó tăng nhanh tỷ trọng các ngành nàytrong cơ cấu kinh tế nông - công - dịch
vụ ở mỗi vùng và mỗi địa phương. Chú trọng những ngành công nghiệp dịch vụ phục
vụ nông nghiệp.

- Tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đa dạng hoá
sản phẩm chăn nuôi và chú trọng chăn nuôi xuất khẩu.

- Phát triển các vùng và tiểu vùng trọng điểm sản xuất các sản phẩm lương thực, cây
công nghiệp chủ yếu, như cao su, chè, cà phê... để phát huy thế mạnh của mỗi vùng; trên
cơ sở đó thực hiện thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng
nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Phát triển mạnh ngành thuỷ sản trên tất cả các mặt nuôi trồng đánh bắt, chế biến để
khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước và biển của nước ta.

- Phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng bảo vệ rừng hiện có, chăm sóc và tái sinh vốn
rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, kết hợp hợp lý giữa khai thác với chế biến lâm sản.
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Phương pháp phân tích kinh tế các chính sách trong nông nghiệp

ý nghĩa của phân tích kinh tế các chính sách nông nghiệp

Mọi chính sách kinh tế đều thể hiện vai trò và chức năng của mình trong sự tác động
vào quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, từng chính sách
riêng biệt lại có phương hướng tác độngvà mục tiêu cần đạt khi áp dụng chính sách có
khác nhau. Do vậy, một mặt cần phân tích và chỉ ra phương hướng, mức độ tác động
của mỗi chính sách vào quả trình phát triển làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh các
chính sách nhằm nâng cao hiệu quả tác động của chúng. Mặt khác mỗi chính sách riêng
biệt chỉ tác động vào từng mặt, từng bộ phận của nền nông nghiệp, tạo ra những kết quả
riêng biệt về kinh tế và xã hội của nông nghiệp, nông thôn. Việc phân tích kinh tế các
chính sách nông nghiệp là cơ sở cho các quyết định về việc sử dụng các chính sách trong
từng giai đoạn phát triển nhất định. Thứ ba, khi nền nông nghiệp nước ta đang từng bước
chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta sẽ phải sử dụng ngày càng phổ
biến các công cụ quản lý nền kinh tế thị trường (trong đó có các chính sách kinh tế). Các
chính sách kinh tế của nền kinh tế thị trường một mặt thúc đẩy nền kinh tế phát triển,
nhưng mặt khác nó cũng gây ra những hậu quả về mặt xã hội không thể chấp nhận được
dưới chủ nghĩa xã hội. Việc phân tích các chính sách về các phương diện kinh tế, xã
hội là đòi hỏi khách quan để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát
triển nông nghiệp nước ta.

Các phương pháp phân tích kinh tế các chính sách nông nghiệp

Phương pháp phân tích định tính

Mỗi chính sách kinh tế cụ thể sử dụng trong nông nghiệp thường có những tác động đối
với một hoặc một số mặt sau đây của môi trường kinh tế:

- Làm tăng hoặc giảm giá đối với người sản xuất.

- Làm tăng hoặc giảm giá đối với người tiêu dùng

- Làm tăng hoặc giảm sản lượng (dịch chuyển đường cung)

- Làm tăng hoặc giảm tiêu dùng (dịch chuyển đường cầu).

Điều đó được thể hiện ở bảng dưới đây (bảng 9.1).

Bảng 9.1. Một số chính sách kinh tế cụ thể và tác động của chúng tới môi trường kinh tế
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Những tác động của chính sách kinh tế cụ thể làm thay đổi một hoặc một số mặt của
môi trường kinh tế, từ đó kéo theo sự thay đổi trong việc phan bố các yếu tố nguồn lực
và tạo ra sự tác động vào các mục tiêu chính trị. Đây là điểm quan trọng trong cơ chế
tác động của mộy chinhd sách kinh tế nông nghiệp cần phải nắm vữn khi phân tích
định tính.

Phương pháp phân tích định lượng lựa chon phương án chính sách kinh tế nông nghiệp.

Hình 9.1. Phân tích hiệu quả của một phương án chính sách
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Giả sử tại một thời điểm nào đó ở một nước, đường cong cung về sản lượng gạo được
biểu hiện bằng đường S (ở hình 9.1a) với giá nội địa là P i cao hơn giá trị thị trường thế
giới là Pw Vấn đề đặt ra là lựa chọn phương án chính sách nào và hiệu quả của chúng
ra sao để đạt được sự cân bằng cung cầu về gạo? Giả sử với đường lối chính sách tự túc
về gạo. Ta có thể có các hướng giả quyết như sau :

+ Hướng thứ nhất là cần nhập khẩu gạo để khuyến khích tăng sản lượng gạo sản xuất
trong nước từ Q1s lên Q2s thì giá phải tăng lên. Diện tích nằm dưới đường cong cung
(c+d) biểu thị chi phí đầu vào được sử dụng để tăng sản lượng. Nếu bỏ qua giả thiết tự
túc về gạo, người ta cũng có thể đạt được việc tăng sản lượng cung từ Q1s lên Q2s bằng
nhập khẩu. Khi đó chi phí nhập khẩu là d (bằng tích số giữa sản lượng gạo gia tăng với
giá thị trường quốc tế P). ở đây chi phí nhập khẩu thấp hơn chi phí sản xuất trong nước,
có mức chênh lệch là c. Đội lớn của tam giác c xác định mức tổn thất về kinh tế mà xã
hội phải chịu do bố trí tài nguyên sai lầm gây ra (hình 9.1b).
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+ Hướng thứ hai là đánh thuế nhập khẩu, để khống chế mối quan hệ với thị trường thế
giới nhằm tự túc gạo, Nhà nước có thể đánh thuế nhập khẩu gạo. Giả sử mức thuế nhập
khẩu bằng mức Pi –Pw. Mức thuế này làm tăng giá thị trường nội địa đối với cả người
sản xuất và người tiêu dùng. Phản ứng với tác động biến giá này, người sản xuất sẽ huy
động thêm các yếu tố nguồn lực để làm tăng sản lượng từ Q1s lên Q2s. Đối với người
tiêu dùng do giá gạo lên cao làm hạn chế mức tiêu dùng của họ từ Q2D xuống Q1D và
hướng họ sangtiêu dùng các sản phẩm lương thực thay thế khác đã giảm giá tương đối
so với gạo. Mục tiêu tự túc gạo đã đạt được, nhưng kết quả là:

- Người tiêu dùng bị thiệt: a+b+c+e+f

- Người sản xuất thu thêm: a+b

- Tăng thu vào ngân sách (thuế): e

- Tiết kiệm ngoại tệ: d+g

- Tổn thất về kinh tế: c+f

+ Một phương án khác là: Trợ cấp cho người sản xuất trong nước áp dụng chính sách
trợ giá làm tăng giá cho người sản xuất nhưng vẫn giữ nguyên giá cho người tiêu dùng.
Phương pháp thực hiện có thể thông qua cơ quan thương mại Nhà nước mua với giá
cao Pi và bán cho người tiêu dùng với giá thấp Pc =Pw hoặc trực tiếp bù lỗ cho doanh
nghiệp tư nhân đảm bảo việc kinh doanh lỗ vốn này. Cả hai cách thực hiện trên đều bao
hàm các chi phí liên quan đến chênh lệch giá giữa người sản xuất và người tiêu dùng,
cộng thêm các chi phí quản lý (chưa mô tả trong hình vẽ) nhưng chí phí này bằng diện
tích a+b+c mà ngân sách phải bỏ ra ( hình 9.1c).

Bằng những giải pháp chính sách khác nhau đều có thể đạt đến cùng một mục đích chính
trị là tự túc về gạo (theo ví dụ trên) nhưng hiệu quả tác động lên môi trường kinh tế
không giống nhau. Trong trường hợp ở hình 9.2b, hiệu quả kinh tế giảm đi cùng với
mức sản xuất và tiêu dùng so với không áp dụng chính sách và người tiêu dùng phải
chịu thiệt thòi. ậ hình 9.1c, có thể tránh thiệt hại cho người tiêu dùng với sự kém hiệu
quả tương ứng, nhưng ngân sách phải chi ra một khoản tiền khá lớn để trợ giá cho người
sản xuất.

Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Vai trò của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là một hệ thống cơ quan quyền
lực các cấp từ Trung ương đến địa phương, chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp
quản lý nền nông nghiệp ở tầm vĩ mô. Vai trò của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế
trong nông nghiệp thể hiện ở chỗ: Thứ nhất, với tính chất là chủ thể quản lý ngành nông
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nghiệp, bộ máy quản lý là không thể thiếu được. Bộ máy quản lý tinh gọn và có hiệu lực
quản lý cao là nhân tố thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Thứ hai , chỉ có thông qua bộ
máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp thì Nhà nước mới thực hiện được
vai trò điều khiển nền nôngnghiệp phát triển hiệu quả, ổn định và công bằng xã hội, cũng
như thực hiện được định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển nông nghiệp. Thứ
ba,các công cụ quản lý, kể cả bộ máy quản lý đều do con người tạo ra. Bộ máy quản lý
Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp với đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực quản
lý sẽ phát huy sức mạnh của các công cụ quản lý khác.

Đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp nước ta

Sự cần thiết phải đổi mới

Từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta phải từng
bước đổi mới các công cụ quản lý, trong đó bao hàm cả việc đổi mới bộ máy quản lý
Nhà nướcvề kinh tế trong nông nghiệp, là một tất yếu khách quan.

Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp không phải là bộ máy quản lý
kinh doanh, nó thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền nông nghiệp cũng như
những vấn đề có liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội nông thôn như: giải
quyết công ăn việc làm, nạn thất nghiệp, giá cả nông sản, tỷ giá cánh kéo... Một trong
những vấn đề lớn nhất cần được làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn là không được nhầm
lẫn giữa các chức năng quản lý Nhà nước với chức năng quản lý kinh doanh. Do có sự
nhầm lẫn trên nên còn tình trạng các đơn vị cơ sở, các tổ chưc kinh tế quốc doanh đều
nằm trong bộ quản lý chủ quản, chịu sự điều hành của bộ chủ quản trong kinh doanh,
nhưng các điều kiện để tiến hánh kinh doanh thì hầu như không nằm trong tay bộ chủ
quản mà thuộc Bộ thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học -
Công nghệ - Môi trường...

Thực hiện quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp đang từng bước chuyển sang
cơ chế thị trường, bằng bộ máy quản lý được hình thành trong thời bao cấp hiện vẫn còn
nhiều nấc trung gian, nhiều chức năng quản lý còn chồng chéo, bộ máy cồng kềnh kém
hiệu lực, đã gây nhiều cản trở cho quá trình đổi mới và phát triển nông nghiệp.

Tất cả các tình hình tên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh
tế trong nông nghiệp nước ta

Những phương hướng đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
nước ta

Phương hướng đổi mới bộ máy Nhà nướcvề kinh tế trong nông nghiệp nước ta cần đạt
những yêu cầu: Bộ máy gọn nhẹ và đạt hiệu lực quản lý cao.
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Để đạt những yêu cầu trên, trước hết cần sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần quản lý Nhà
nước vĩ mô, xoá bỏ những tổ chức không có chức năng, tinh giản những khâu trung
gian, chồng chéo bất hợp lý, xoá bỏ những tổ chức can thiệp trực tiếp vào hoạt động
kinh doanh của các đơn vị cơ sở các tổ chức kinh tế. Trước mắt cần xoá bỏ tình trạng
doanh nghiệp có ngành hoặc cấp chủ quản hiện nay. Thứ hai, xác định đúng vị trí và
chức năng của từng bộ phận trong hệ thống bộ máy nhà nước quản lý nông nghiệp và
mối quan hệ giữa chúng như: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và các Bộ khác.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất có nhiệm vụ quyết định những vấn đề quan
trọngcủa đất nước; ban hành các đạo luật; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế... và
những vấn đề lớn khác có liên quan đến nông nghiệp.

Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tình trạng
phát triển kinh tế - xã hội trong nông nghiệp. Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nền
kinh tế quốc dân, trong đó có nông nghiệp, theo quy hoạch và kế hoạch thông qua việc
xây dựng chế độ, chính sách và ban hành chúng dưới hình thức văn bản quy phạm pháp
luật. Chính phủ là cơ quan quản lý có thẩm quyền chung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý có thẩm quyền riêng, được
giao trách nhiệm quản lý sự phát triển và chịu trách nhiệm về tình hình phát triển toàn
bộ nông nghiệp và nông thôn. chức năng của bộ là thảo ra các chính sách phát triển nông
nghiệp, nông thôn, những chương trình, những dự án lớn (như chương trình lương thực
thực phẩm, chương trình đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, dự án phát
triển kinh tế vùng đồi v.v...); tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách, các chương
trình và các dự án phát triển đó. Bộ cũng có chức năng thể chế hoá các nghị định của
Chính phủ, tổ chức hướng dẫn và thực hiện các Nghị định này trong nông nghiệp . Bộ
có chức năng theo dõi, giám sát, kiểm tra về các mặt Nhà nước các hoạt động của các
đơn vị kinh tế trên cơ sở pháp luật, pháp lệnh, nghị định, chế độ đã ban hành.

Hệ thống các cấp trong bộ máy quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
cùng với ccs bộ hữu quan và các cấp của mình, tạo thành hệ thống bọ máy quản lý Nhà
nước về kinh tế trong nền nông nghiệp vừa gọn nhẹ, vừa có hiệu quả quản lý cao, đáp
ứng nhu yêu đổi mới quản lý ngành nông nghiệp nông thôn.

Tóm tắt chương

Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là sự quản lý vĩ mô mang tính chất
thực hiện quyền lực Nhà nước trong quản lý, thông qua công cụ kế hoạch, pháp luật
và các chính sáchđể tạo điều kiện tiền đề, môi trường cho nông nghiệp phát triển, đồng
thời kiểm soát quá trình phát triển đó theo mục tiêu đã định. Quản lý Nhà nước về kinh
tế trong nông nghiệp là khác biệt với quản lý - sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh
tế, nhưng hai loại quản lý này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Quản lý nhà nước về
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kinh tế trong nông nghiệp có vai trò to lớn trong việc sử lý các vụ lợi cá nhân nảy sinh
trong quá trình phát triển; đảm bảo môi trường thuận lợi và an ninh cho sự phát triển
nông nghiệp nông thôn, đảm bảo một số lĩnh vực hoạt động trong nông nghiệp nông
thôn bằng thực lực kinh tế Nhà nước. Những chức năng chủ yếu quản lý Nhà nước đối
với nông nghiệp là: định hướng phát triển, điều chỉnh các mối quan hệ, hỗ trợ giúp đỡ
và bổ xung những vị trí cần thiết hoặc then chốt trong quá trình phát triển nông nghiệp
nông thôn.

Hệ thống công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là toàn bộ những
phương tiện được Nhà nước sử dụng theo những phương thức nhất định nhằm định
hướng khuyến khích và phối hợp các hoạt động kinh tế để đưa nông nghiệp đạt tới các
mục tiêu. Để nhận biết và lựa chọn các công cụ phù hợp, người ta phân loại công cụ
theo các tiêu chí khác nhau, trong đó đáng chú ý là phân loại theo nội dung và tính chất
tác động của các công cụ quản lý.

Các công cụ quản lý được Nhà nước ta sử dụng để quản lý nền nông nghiệp vận
hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gồm có; pháp luật kinh tế,
công cụ kế hoạch và các chính sách kinh tế. Mỗi loại công cụ nói trên có vai trò, đặc
điểm và yêu cầu riêng trong quá trình sử dụng để quản lý nền nông nghiệp.

Các chính sách kinh tế được Nhà nước sử dụng để điều khiển, dẫn dắt hoạt động
của các chủ thể kinh tế trong nông nghiệp vận hành phù hợp với lợi ích chung của xã
hội, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên để đạt tới các mục tiêu phát
triển đặt ra. Các chính sách kinh tế có rất nhiều loại và cũng được nhận dạng bằng cách
phân loại theo các tiêu thức khác nhau. Khi sử dụng công cụ chính sách để tác động vào
sự phát triển của nông nghiệp và kinh tế nông thôn, điều cần chú ý là mỗi chính sách cụ
thể lại có phương hướng tác động cụ thể và đạt những mục tiêu cụ thể. Do vậy việc phân
tích kinh tế các chính sách trong nông nghiệp là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn
to lớn.

Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tong nông nghiệp giữ vai trò là chủ thể quản
lý. Bộ máy này là một hệ thống cơ quan quyền lực các cấp từ Trung ương đến địa
phương, chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý nền nông nghiệp ở tầm vĩ
mô. Chuyển sang cơ chế kinh tế mới hiện nay, bộ máy quản lý Nhà nước đối với nông
nghiệp nước ta cần dược tiếp tục đổi mới theo yêu cầu gọn nhẹ và hiệu quả quản lý cao.

Câu hỏi ôn tập

Phân tích vai trò, chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp nước ta?

Trình bày nội dung hệ thống công cụ quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
nước ta hiện nay?
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Trình bày phương pháp phân tích lựa chọn chính sách kinh tế để quản lý nền nông
nghiệp?

Phân tích những yêu cầu đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
nước ta hiện nay?
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Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt
Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt

Những vấn chung của ngành trồng trọt.

ý nghĩa kinh tế và khả năng phát triển ngành trồng trọt.

Ngành trồng trọt là ngành sản xuất chủ yếu của sản xuất nông nghiệp. ở nước ta hàng
năm ngành trồng trọt còn chiếm tới 75% giá trị sản lượng nông nghiệp (theo nghĩa hẹp).
Sự phát triển ngành trồng trọt có ý nghĩa kinh tế rất to lớn.

Ngành trồng trọt là ngành sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
Phát triển ngành trồng trọt sẽ nâng cao mức sản xuất và tiêu dùng lương thực, thực phẩm
bình quân trên đầu người, tạo cơ sở phát triển nhanh một nền nông nghiệp toàn diện.

Là ngành sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ. Ngành trồng trọt phát
triển theo hướng mở rộng dần tỷ trọng diện tích các loại cây công nghiệp, cây ăn quả,
cây dược liệu và cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu
phát triển công nghiệp nhẹ công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến.

Phát triển ngành trồng trọt sẽ đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào và vững chắc cho ngành
chăn nuôi, thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây thức ăn và phát
triển công nghiệp chế biến thức ăn cho nuôi, trên cơ sở đó chuyển dần chăn nuôi theo
hướng sản xuất tập trung và thâm canh cao.

Ngành trồng trọt phát triển có ý nghĩ to lớn và quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu
sản xuất nông nghiệp. Ngành trồng trọt phát triển làm cho năng suất cây trồng tăng, đặc
biệt là năng suất cây lương thực tăng, nhờ đó sẽ chuyển nền sản xuất nông nghiệp từ độc
canh lương thực sang nền nông nghiệp đa canh có nhiều sản phẩm hàng hoá giá trị kinh
tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp
hoá, hiện đại hoá.

Ngành trồng trọt của nước ta có nhiều tiềm năng lớn để phát triển, điều đó được tể hiện
trên các mặt sau:

Mặc dù quĩ ruộng đất để phát triển ngành trồng trọt không nhiều, bình quân ruộng đất
trên đầu người thấp và có xu hướng giảm do tác động của quá trình công nghiệp hoá và
đô thị hoá. Tuy nhiên ngành trồng trọt của nước ta vẫn còn khả năng mở rộng diện tích
gieo trồng cả về mặt khai hoang và tăng vụ, nhất là về tăng vụ nhưng phải gắn liền với
sự phát triển của khoa học, công nghệ và sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt hợp lý.
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Điều kiện tự nhiên, ngành trồng trọt của nước ta thuộc hệ sinh thái nhiệt đới và á nhiệt
đới ẩm, ánh sáng dư thừa rất thuận lợi cho cây trồng phát triển và trồng cấy nhiều vụ
khác nhau trên các vùng trong cả nước, cho phép đem lại năng suất sinh khối cao trên
mỗi đơn vị diện tích. Song chính điều kiện tự nhiên, nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm ở nước
ta, cùng với vị trí địa lý sát biển và địa hình phức tạp đã gây cho ngành trồng trọt nước ta
không ít khó khăn về bão, lũt, hạn hán, sâu bệnh phá hoại... Vì vậy đòi hỏi ngành trồng
trọt của nước ta phải luôn chủ động khai thác có hiệu quả những thuận lợi và hạn chế,
né tránh những khó khăn đến mức tối đa để phát triển vững chắc ngành trồng trọt với
nhịp độ tăng trưởng cao.

Các điều kiện về kinh tế - xã hội để phát triển ngành trồng trọt ở nước ta cũng có nhiều
thuận lợi như: dân số đông, lực lượng lao động dồi dào đủ khả năng đảm bảo yêu cầu
phát triển sản xuất. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đang từng bước phát triển khá đồng
bộ cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất và chế biến của ngành
trồng trọt ngày một tốt hơn. Các chính sách kinh tế của Nhà nước cũng đã và đang tạo
ra nhiều thuận lợi cho ngành trồng trọt phát triển như chính sách ruộng đất, chính sách
vốn, chính sách thị trường v.v...

Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt.

Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt là cấu trúc bên trong của ngành trồng trọt. Nó bao gồm
các bộ phận hợp thành và các mối quan hệ tỷ lệ hữu cơ giữa các bộ phận đó trong điều
kiện thời gian và không gian nhất định.

Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt bao gồm những nội dung như: cơ cấu sản xuất ngành
trồng trọt theo ngành, cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt theo vùng kinh tế lãnh thổ và cơ
cấu sản xuất ngành trồng trọt theo thành phần kinh tế. Tất cả những nội dung đó gắn bó
hữu cơ với nhau, trong đó cơ cấu ngành giữ vai trò là hạt nhân.

Ngành trồng trọt bao gồm các tiểu ngành sản xuất, chuyên môn hoá như: sản xuất lương
thực, sản xuất cây công nghiệp, sản xuất cây ăn quả, sản xuất rau... Chúng được hình
thành trên cơ sở phân công lao động trong quá trình sản xuất. Các tiểu ngành các bộ
phận sản xuất trong ngành trồng trọt chúng phát triển và kết hợp với nhau theo một tỷ lệ
nhất định tạo thành cơ cấu ngành trồng trọt.

Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt là một nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển
nông nghiệp của mỗi nước. Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển nhất định của nền kinh tế
với điều kiện kỹ thuật, kinh tế, xã hội và tự nhiên của mỗi nước mà xây dựng cơ cấu sản
xuất ngành trồng trọt cho phù hợp và hiệu quả.

ở các nước phát triển, trình độ phát triển kinh tế cao, cơ sở vật chất - kỹ thuật trong
nông nghiệp to lớn và hiện đại, nhu cầu thị trường đòi hỏi nhiều loại nông sản đa dạng
với chất lượng cao. Vì vậy ngành trồng trọt ở các nước này đã phát triển mạnh mẽ và
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đạt trình độ phát triển cao với cơ cấu sản xuất hợp lý gồm nhiều loại sản phẩm, nhằm
đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với tiềm năng của mỗi nước. Những sản phẩm
trồng trọt ở đây bao gồm: Sản phẩm cây lương thực, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây
ăn quả, rau đậu, cây thức ăn gia súc, cây hoa... ở các nước đang phát triển, cơ cấu sản
xuất ngành trồng trọt còn đơn giản. Trước đây, một số nước độc canh sản xuất lương
thực để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu hoặc một số nước độc canh cây công nghiệp,
cây ăn quả v.v... theo yêu cầu cung cấp nguyên liệu cho các nước cho nước khác. Hiện
nay ngành trồng trọt các nước đang phát triển đang có xu hướng phá dần thế độc canh,
chuyển sang phát triển ngành trồng trọt đa canh, có nhiều sản phẩm hàng hoá đáp ứng
thị trường và khai thác hợp lý lợi thế của mỗi nước.

ở nước ta ngành trồng trọt đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ phá thế độc canh sản xuất
lương thực, trong đó chủ yếu là lúa nước sang phát triển ngành trồng trọt đa canh với
nhiều nông sản hàng hoá và hàng hoá xuất khẩu có giá trị kinh tế cao.

Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt nước ta.

Đơn vị %

Ngoài sản xuất cây lương thực đang mở rộng dần việc sản xuất rau đậu cây công
nghiệp và cây ăn quả v.v... tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực giảm dần, từ
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66,63% năm 1990 xuống còn 63,80% năm 1999; tỷ trọng gía trị sản xuất rau đậu và
cây công nghiệp tăng, nhất là cây công nghiệp từ 14,52% năm 1990 tăng lên 19,45%
năm 1998 và 20,66% năm 1999.

Sự chuyển dịch cơ cấu trồng trọt như trên cho phép khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của
từng vùng và cả nước, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu đồng thời
tạo cơ sở đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước. Tuy nhiên việc chuyển dịch cơ cấu
ngành trồng trọt ở nước ta vẫn còn chậm; tỷ trọng sản xuất lương thực còn quá lớn trong
khi đó tỷ trọng cây rai đậu, cây công nghiệp, cây ăn quả v.v... còn thấp. Vì vậy thời gian
tới phải tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt ở nước
ta theo hướng là phát triển ngành trồng trọt đa canh trên cơ sở chuyên môn hoá và thâm
canh cao. Nâng cao nhanh năng suất cây lương thực, để từng bước giảm dần diện tích
cây lương thực một cách hợp lý. Đồng thời mở rộng, tăng nhanh sản lượng và diện tích
các loại cây công nghiệp, cây ăn qua, cây rau và hoa, cây dược liệu đó là những cây cho
sản phẩm có giá trị kinh tế cao và nhu cầu thị trường ngày càng nhiều. Song để xác định
cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt hợp lý có thể dựa vào các căn cứ sau:

- Trước hết phải dựa vào mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và
chiến lược phát triển nông nghiệp để xây dụng cơ cấu ngành trồng trọt. Cơ cấu sản xuất
ngành trồng trọt phải hướng vào phát triển mạnh sản xuất hàng hoá để đáp ứng nhu cầu
thị trường và đặc biệt hướng mạnh vào thị trường xuất khẩu.

- Tiến hành phân tích sự tác động tổng hợp của các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng
chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt như:

+ Nhu cầu của thị trường về các loại sản phẩm của ngành trồng trọt. Nhu cầu thị trường
vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu ngành
trồng trọt. Phải tính toán và đánh giá đầy đủ nhu cầu thị trường để lựa chọn những cây
trồng và cơ cấu cây trồng có hiệu quả.

+ Nhân tố về điều kiện tự nhiên như: đất đai, vị trí địa lý, khí hậu, nguồn nước, tiềm
năng sinh vật, cần phải được xem xét đánh giá đúng để làm cơ sở cho việc xây dựng cơ
cấu và bố trí cây trồng phù hợp trên mỗi vùng và cả nước.

+ Tiến bộ khoa học và công nghệ và khả năng ứng dụng nó vào sản xuất của mỗi nước
có ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng cơ cấu ngành trồng trọt hợp lý.

+ Cơ chế chính sách của Nhà nước có tác động lớn và trực tiếp ảnh hưởng đến việc xây
dựng và chuyển dịch cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt.

- Ngoài những căn cứ trên việc lựa chọn, xác định cơ cấu ngành trồng trọt cần phải xem
xét và giải quyết tốt các mối quan hệ giữa sản xuất lương thực và thực phẩm đáp ứng
nhu cầu trong nước và xuất khẩu; mối quan hệ giữa cây công nghiệp dài ngày và ngắn
ngày đáp ứng nhu cầu nguyên liệu và xuất khẩu. Trong sản xuất lương thực cần giải
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quyết mối quan hệ giữa lúa và màu, nhất là những cây có hàm lượng dinh dưỡng cao để
làm thứ ăn cho chăn nuôi và chế biến thực phẩm như ngô, đậu tương v.v...

Xây dựng các vùng sản xuất chuyên môn hoá những cây trồng chủ yếu.

Phát triển sản xuất ngành trồng trọt theo hướng đa canh là đúng đắn, phù hợp với xu thế
phát triển chung của cả nước. Nhưng đa canh phải trên cơ sở sản xuất lớn gắn liền với
việc xây dựng các vùng chuyên môn hoá sản xuất. Vùng chuyên môn hoá phải là vùng
có khối lượng sản phẩm và sản phẩm hàng hoá lớn, tỷ suất hàng hoá cao, có khả năng
ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và chế biến sản
phẩm và sản xuất của vùng luôn gắn liền với thị trường. Những cây chuyên môn hoá
của vùng là những cây có giá trị kinh tế cao, cây xuất khẩu phù hợp nhất với điều kiện
tự nhiên, kinh tế của vùng, cho phép lợi dụng năng suất tự nhiên và thu về địa tô chênh
lệch cao và có điều kiện phát triển với qui mô lớn.

Các vùng chuyên môn hoá cần kết hợp phát triển tổng hợp, ngoài cây trồng chính - cây
trồng chuyên môn hoá, còn lựa chọn cây trồng bổ sung và cây trồng phụ nhằm sử dụng
đầy đủ và hợp lý các yếu tố đất đai, tiền vốn, sức lao động. Nhằm đạt được năng suất
cao và giá thành hạ đối với các loại cây trồng trong vùng bao gồm cả cây trồng chính
và cây phụ, đòi hỏi cần có sự đầu tư đúng mức để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và
hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với phương hướng sản xuất của
vùng.

Xây dựng cùng chuyên môn hoá sản xuất lương thực bao gồm: lúa, ngô, sắn v.v... nhằm
tạo ra khối lượng nông sản hàng hoá lớn và tỷ suất hàng hoá cao. Ngoài những vùng sản
xuất lúa tập trung có khối lượng hàng hoá lớn, cần mở rộng thêm các vùng chuyên canh
trọng điểm có qui mô nhỏ hơn phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Xây dựng các
vùng chuyên ngành ngô có năng suất cao cần coi trọng các biện pháp thâm canh như
giống, phân bón và nước tưới... Đối với vùng chuyên canh sản xuất sắn, cần phải thực
hiện thâm canh tăng năng suất, gắn với công nghiệp chế biến để vừa hạn chế tổn thất
vừa nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Xây dựng các vùng chuyên môn hoá sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đậu...
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước làm nguyên liệu cho công nghiệp và xuất
khẩu. Bên cạnh việc phát triển nâng cao khối lượng và chất lượng nông sản, nguyên liệu
cần coi trọng xây dựng và hiện đại hoá công nghiệp chế biến nông sản, áp dụng tiến bộ
công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ đó mở rộng được thị trường và
tăng thu nhập cho người lao động.

Đặc điểm nổi bật của các vùng chuyên môn hoá các loại cây trồng là có khối lượng hàng
hoá lớn và tỷ suất hàng hoá cao, sản xuất luôn gắn với thị trường vì thế độ nhạy cảm với
thị trường trong nước, thế giới và với các chính sách kinh tế rất cao.
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Trong quá trình phát triển, ngành trồng trọt của nước ta đã từng bước hình thành được
một số vùng chuyên hoá cây trồng với qui mô lớn như: lúa, cà phê, cao su, chè v.v...

Hai vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước đó là đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng
sông Cửu Long. Đồng bằng sông Hồng diện tích trồng lúa năm 2000 đạt trên 1,2 triệu
ha và diện tích ổn định trong nhiều năm gần đây. Năng suất lúa năm 2000 đạt 53,3 tạ/
ha và còn có xu hướng tăng, sản lượng lúa đạt 6,59 triệu tấn, chiếm 20,26% tổng sản
lượng lúa cả nước và thóc hàng hoá đã đạt trên 1 triệu tấn. Đồng bằng sông Cửu Long
năm 2000 diện tích gieo trồng đạt trên 3,9 triệu ha, năng suất lúa bình quân toàn vùng
đạt trên 42 tạ/ha, thấp hơn so với sông Hồng. Sản lượng lúa của vùng đạt 16,6 triệu tấn
chiếm hơn 51% sản lượng lúa cả nước và đạt 80% sản lượng lúa hàng hoá và hàng hoá
xuất khẩu của cả nước.

Cà phê là hàng hoá xuất khẩu xếp thứ 2 sau gạo. Diện tích trồng cà phê năm 2000 là
516,7 ngàn ha, sản lượng 698,2 ngàn tấn cà phê nhân. Sản lượng cà phê xuất khẩu tăng
nhanh, từ 89.600 tấn năm 1990, lên 212,0 ngàn tấn năm 1995 và trên 694 ngàn tấn năm
2000. Cà phê được bố trí tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên chiếm trên 80% diện
tích và 85,8 sản lượng của cả nước.

Cao su là cây công nghiệp lâu năm được trồng từ rất lâu ở nước ta, diện tích cao su năm
2000 ở nước ta là 406,9 ngàn ha, với sản lượng mủ khô 291,9 ngàn tấn. Cây cao su được
bố trí tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ, chiếm trên 71,1% diện tích và khoảng
78,6% sản lượng mủ khô của cả nước.

Do sự phát triển hình thành các vùng sản xuất cây trồng tập trung chuyên môn hoá, đảm
bảo cho ngành trồng trọt chuyển nhanh sang sản xuất hàng hoá đa dạng từng bước đáp
ứng nhu cầu thị trường ngày càng lớn, nhất là thị trường xuất khẩu.

Phương hướng và giải pháp phát triển ngành trồng trọt.

Phương hướng phát triển ngành trồng trọt.

- Phát triển ngành trồng trọt theo hướng chuyên môn hoá kết hợp với đa dạng hoá sản
xuất. Chuyên môn hoá nhằm lợi dụng triệt để lợi thế so sánh của các vùng và cả nước để
phát triển sản xuất hàng hoá với qui mô lớn thoả mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu
ngày càng nhiều. Đa dạng hoá là nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo ra cơ cấu
sản xuất hợp lý trên cơ sở chuyên môn hoá để thoả mãn nhu cầu đa dạng của thị trường
và khai thác tối đa tiềm năng sẵn có về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của đất nước.

- Phát triển ngành trồng trọt theo hướng thâm canh ngày càng cao và mở rộng diện tích
gieo trồng bằng khai hoang và tăng vụ, trong đó mở rộng diện tích bằng tăng vụ là hướng
chính để tăng diện tích gieo trồng.
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- Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt, trên cơ sở nâng cao năng suất
cây lương thực để giảm diện tích cây lương thực một cách hợp lý nhằm mở rộng diện
tích cây công nghiệp, cây ăn quả và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao.

- Phát triển và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất ngành trồng
trọt để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng
của nhân dân góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá trên thị trường.

Các giải pháp chủ yếu.

Để thực hiện phương hướng trên cần phải thực hiện đồng bộ một số các giải pháp lớn
sau:

Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và chế biến sản
phẩm ngành trồng trọt bao gồm:

- Thuỷ lợi: trên cơ sở qui hoạch, phát triển và hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đồng bộ,
nâng cao diện tích chủ động tưới và chủ động tiêu tiến tới tưới tiêu theo yêu cầu phát
triển của các loại cây trồng trước hết là đối với những vùng có trình độ chuyên môn hoá
cao. Đi liền với tuỷ lợi phải thực hiện tốt dự báo khí tượng, thuỷ văn, thực hiện phòng
chống lụt bão có hiệu quả.

- Mở rộng diện tích gieo trồng giống mới với cơ cấu hợp lý.

- Phân bón - yếu tố quyết định đến năng suất cây trồng, cần phải đẩy mạnh sản xuất
phân bón, nhất là phân hữu cơ, phân vi sinh, đồng thời sử dụng hợp lý phân bón.

- Phát triển hệ thống giao thông bao gồm cả hệ thống giao thông nông thôn và giao thông
nội đồng đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ giới hoá và vận chuyển hàng hoá.

- Coi trọng công nghệ chế biến bảo quan sản phẩm thu hoạch để nâng cao chất lượng và
giá trị sản phẩm.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh chú ý biện pháp thủy lợi, giống,
phân bón, đảm bảo về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Làm tốt công tác khuyến nông, nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới cho người
sản xuất.

Hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế khuyến khích phát triển ngành trồng trọt như:
chính sách giá cả, thị trường chính sách vốn, chính sách đấy đai...
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Hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, hộ
gia đình và trang trại, liên kết chặt chẽ các hình thức tổ chức sản xuất để đẩy nhanh quá
trình sản xuất hàng hoá trong ngành trồng trọt.

Kinh tế sản xuất các tiểu ngành trồng trọt

Ngành trồng trọt bao gồm nhiều tiểu ngành sản xuất khác nhau như: sản xuất cây lương
thực, sản xuất cây công nghiệp, sản xuất cây ăn quả, sản xuất rau, hoa và cây dược liệu.

Kinh tế sản xuất cây lương thực.

ý nghĩa kinh tế, tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ lương thực.

Cây lương thực chính là những cây có hạt, có tác dụng nuôi sống con người và gia súc,
ở nước ta cây lương thực chính gồm: lúa, ngô, đậu, đỗ trong đó lúa là cây lương thực
quan trọng nhất.

Sản xuất lương thực là ngành chủ yếu của sản xuất nông nghiệp, điều quan trọng bậc
nhất đảm bảo sự hìng cường về mặt kinh tế của đất nước. Các nhà kinh tế đều có ý kiến
thống nhất rằng điều kiện tiên quyết cho sự phát triển là phải tăng cung lương thực cho
nền kinh tế quốc dân, bằng việc phát triển sản xuất hoặc nhập khẩu lương thực, điều đó
tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Vì vậy phát triển mạnh sản xuất lương
thực, giải quyết tốt vấn đề lương thực có ý nghĩa kinh tế to lớn đối với nền kinh tế cũng
như đối với nông nghiệp.

Lương thực là bộ phận chủ yếu cấu thành trong nguồn thức ăn hàng ngày của con người.
Nó thoả mãn nhu cầu về năng lượng cho cơ thể con người với giá rẻ. Nó là loại sản
phẩm thiết yếu của đời sống con người và không thể thay thế được.

Sản xuất lương thực là cơ sở của sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân
khác. Tốc độ phát triển và quan hệ tỷ lệ giữa các ngành sản xuất vật chất trong đó có
nông nghiệp, trong chừng mực nhất định phụ thuộc vào sự phát triển và năng suất lao
động của ngành sản xuất lương thực.

Giải quyết vấn đề lương thực có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá đất
nước. Nó cung cấp lương thực cho dân cư phi nông nghiệp và nguyên liệu quan trọng
cho công nghiệp chế biến.

Phát triển sản xuất lương thực có ý nghĩa to lớn đối với việc củng cố về tăng cường khả
năng quốc phòng, tăng nguồn dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai.

Trong quá trình tổ chức sản xuất lương thực cần chú ý những đặc điểm sau đây:
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Cây lương thực có vị trí quan trọng, vì thế nhiều nước trên thế giới rất coi trọng phát
triển cây lương thực, tìm các biện pháp để tăng nhanh năng suất ruộng đất, năng suất lao
động trong khu vực sản xuất lương thực, nhằm giải phóng từng phần diện tích và sức
lao động ra khỏi khu vực sản xuất lương thực. ở nước ta đến năm 2000, diện tích cây
lương thực còn chiếm trên 67,11% tổng diện tích gieo trồng và chiếm tỷ lệ đáng kể lao
động xã hội của nông nghiệp. Vì vậy việc nâng cao năng suất ruộng đất, năng suất lao
động trong ngành sản xuất lương thực là vấn đề cấp bách và có ý nghĩa to lớn đối với
việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Lương thực là nhu cầu cơ bản của cuộc
sống hàng ngày của nhân dân, vì thế việc phát triển sản xuất lương thực để nâng cao chỉ
tiêu sản lượng lương thực và mức lương thực bình quân đầu người có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng. Sản xuất lương thực ở nước ta ngoài lúa và ngô còn có đậu đỗ các loại cũng
là cây lương thực quan trọng.

Lương thực là nhu cầu hàng ngày của nhân dân, điều kiện sản xuất không khắt khe cho
nên ngoài những vùng sản xuất chuyên môn hoá lớn, các địa phương cần bố trí sản xuất
ruộng rãi nhằm tận dụng đất đai, tiết kiệm chi phí vận chuyển đáp ứng nhu cầu tại chỗ.

Từ lâu ở nước ta lương thực vẫn là ngành sản xuất chính của nông nghiệp nói riêng và
của nền kinh tế nói chung.

Trước cách mạng tháng tám, đặc trưng nổi bật của sản xuất lương thực nước ta là độc
canh sản xuất lúa nước, trình độ kỹ thuật rất thô sơ, năng suất lúa rất thấp 10-13 tạ/ha,
diện tích trồng lúa chiếm tới 90% tổng diện tích gieo trồng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng và Nhà nước có cố gắng lớn
thúc đẩy sản xuất lương thực phát triển đáp ứng nhu cầu kháng chiến thắng lợi.

Từ khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, do kéo dài cơ chế kinh tế thời chiến
và tư tưởng tự cung tự cấp, sản xuất nông nghiệp noi chung và sản xuất lương thực nói
riêng gặp nhiều khó khăn. Thời kỳ 1976-1980 nước ta phải nhập 5,6 triệu tấn lương thực
qui gạo, bình quân mỗi năm nhập 1,1 triệu tấn.

Thời kỳ đổi mới kinh tế, từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) nền kinh tế Việt Nam đã
khởi sắc, trong đó nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, nổi bật là
giải quyết được vấn đề lương thực. Cho đến nay, sau 15 năm đổi mới nông nghiệp nước
ta đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia,
biến Việt Nam từ nước thiếu lương thực triền miên thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ
hai thế giới. Trong hai năm liền 1998,1999 mỗi năm xuất khẩu gạo với kim ngạch trên
1 tỷ USD.

Trong lương thực sản xuất lúa tăng nhanh cả về diện tích và sản lượng. Nếu năm 1990
diện tích lúa là 6,027 triệu ha thì năm 2000 tăng lên 7,549 triệu ha do khai hoang và tăng
vụ. Sản lượng lúa tăng từ 19,2 triệu tấn, năm 1990 lên 32,55 triệu tấn năm 2000 và đang
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có xu hướng tăng, đó là do diện tích và năng suất lúa đều tăng mà đặc biệt là năng suất
lúa tăng từ 32 tạ/ha năm 1990 lên 42,5 tạ/ha năm 2000.

Việc sản xuất màu lương thực có chiều hướng tăng chậm cả về diện tích và sản lượng.
Năm 1990 diện tích ngô là 0,431 triệu ha lên 0,714 triệu ha năm 2000, về sản lượng từ
0,671 triệu tấn năm 1990 lên 1,90 triệu tấn năm 2000.

Công tác chế biến lương thực ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc
chế biến màu còn nhiều hạn chế, chất lượng kém, chủng loại nghèo nàn v.v... Việc chế
biến gạo đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên so với yêu cầu chế biến nâng cao chất lượng gạo
xuất khẩu của nước ta còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ gạo gẫy 10%, 15% tấm và 25% tấm còn
chiếm tỷ lệ cao. Năm 1999 tỷ lệ gạo 25% tấm còn chiếm 35% và tỷ lệ thóc lẫn trong gạo
còn cao, ảnh hưởng đến chất lượng gạo nhất là gạo xuất khẩu.

Bố trí sản xuất và cơ cấu sản xuất cây lương thực.

Việc bố trí đúng đắn sản xuất lương thực theo các vùng trong cả nước và việc biến đối
cơ cấu sản xuất lương thực phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế của từng vùng từng
địa phương là điều kiện quan trọng để tăng cường và nâng cao hiệu quả kinh tế của
ngành sản xuất lương thực.

Sản xuất lương thực ở nước ta được bố trí rộng khắp ở các vùng trong nước. Tuy nhiên
do điều kiện tự nhiên, kinh tế và quá trình lịch sử đã hình thành những vùng sản xuất
lương thực lớn như đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Tổng diện tích của hai vùng châu thổ lớn nhất cả nước chiếm tới 58% diện tích cây
lương thực cả nước năm 1998. Trong đó vùng đồng bằng sông Hồng chiếm 13,7%; vùng
đồng bằng sông Cửu Long chiếm 44,4%. Đây là hai vùng lương thực cung cấp nhiều
lương thực hàng hoá cho nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra các vùng khác có diện tích
lương thực không lớ so với hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu
Long, nhưng cũng là nơi sản xuất và đóng góp phần lương thực quan trọng cho nền kinh
tế quốc dân.

Bố trí sản xuất lúa.

Lúa là cây lương thực chủ yếu của nước ta, hàng năm từ 1990 đến 1998 chiếm tới trên
85% tổng diện tích cây lương thực và trên dưới 90% giá trị sản lượng lương thực và lúa
được bố trí tập trung chủ yếu ở hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu
Long. Với tổng diện tích lúa của hai vùng này bình quân mỗi năm từ 1995 đến 1998
chiếm 63,33% tổng diện tích lúa cả nước; trong đó đồng bằng sông Hồng bình quân
chiếm 14,72%, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 49,1%. Đó là hai vùng lúa lớn nhất và
có nhiều sản phẩm hàng hoá nhất của cả nước. Ngoài ra lúa còn được bố trí rộng rãi trên
khắp các vùng, các địa phương trong cả nước phù hợp với điều kiện đất đai, điều kiện
tưới nước, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lúa gạo hàng ngày của nhân dân.
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Bố trí sản xuất ngô.

Ngô là loại cây lương thực thứ hai sau cây lúa năm 1988 diện tích ngô chiếm 41,1%
diện tích màu và 31,5% sản lượng màu qui thóc. Từ năm 1994 đến năm 1998 sản xuất
ngô phát triển mạnh cả về diện tích và sản lượng.

Diện tích ngô năm 1985 cả nước có 397,3 ngàn ha tăng lên 556,8 ngàn ha năm 1995 và
714,0 ngàn ha năm 2000. Sản lượng ngô cả nước năm 1985 đạt 587,6 ngàn tấn, lên 1,2
triệu tấn năm 1995 và lên 1,9 triệu tấn năm 2000. Sản xuất ngô được bố trí rộng khắp
trên tất cả các vùng và các địa phương trong cả nước. Song diện tích được bố trí tập
trung nhiều ở hai vùng Đông Bắc và Đông Nam Bộ. Bình quân diện tích hàng năm thời
kỳ 1995-1998, vùng Đông Bắc đạt 183,9 ngàn ha chiếm 29,6% diện tích cả nước vùng
Đông Nam Bộ đạt 120 ngàn ha chiếm 19,3% diện tích cả nước. Các địa phương có diện
tích ngô nhiều nhất từ 30 ngàn ha trở lên là: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La,
Thanh Hoá, Nghệ An, Đaklak và Đồng Nai.

Bố trí sản xuất đậu đỗ các loại (không kể đậu tương).

Đậu đỗ là cây lương thực có hạt và có chứa nhiều chất dinh dưỡng cao. Đều là cây ngắn
ngày có thể bố trí trồng chính hay trồng xen kẽ với các loại cây trồng khác, gần đây
hàng năm diện tích đậu đỗ ở nước ta khoảng 20 vạn ha với sản lượng khoảng trên 10
vạn tấn. Đậu đỗ được trồng rộng rãi ở hầu hết các tỉnh, song trồng tập trung nhiều vẫn
là các tỉnh: Đồng Nai, An Giang, Đaklak, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh...

Việc bố trí hợp lý những cây lương thực quí có năng suất cao phù hợp với điều kiện tự
nhiên, kinh tế ở từng vùng cho phép cải thiện cơ cấu cây lương thực và tăng nhanh sản
lượng lương thực.

Tập đoàn cây lương thực có hạt ở nước ta có các cây chính: lúa, ngô, đậu các loại, trong
đó lúa là chủ yếu. Ngô là cây lương thực đứng thứ 2 sau lúa là nguồn thức ăn chủ yếu
và giàu chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Đậu đỗ là cây lương thực giàu chất đạm là thức
ăn quí cho con người và là nguyên liệu để chế biến ra các loại thực phẩm khác có giá
trị. Ngoài các cây lương thực chính trên những năm gần đây cơ cấu cây lương thực của
nước ta còn bao gồm một số cây lương thực khác như: lúa mì, mạch, cao lương...

Việc xác định cơ cấu sản xuất cây lương thực hợp lý, đảm bảo cho nền nông nghiệp phát
triển một cách toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn
lợi tự nhiên, kinh tế của đất nước. Cơ cấu sản xuất lương thực ở nước ta những năm gần
đây còn bất hợp lý và sự chuyển biến tiến bộ còn chậm. Lúa còn chiếm tỷ trọng quá lớn
cả về diện tích và sản lượng, màu còn chiếm tỷ trọng ít và có xu hướng giảm trong vài
năm gần đây (xem biểu cơ cấu diện tích sản lượng). Điều đó đặc ra sự cần thiết và nhanh
chóng biến đổi cơ cấu sản xuất lương thực hợp lý để tạo điều kiện thúc đẩy việc phát
triển nhanh một nền nông nghiệp toàn diện có nhiều sản phẩm hàng hoá.
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Khả năng và biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh sản xuất cây lương thực ở nước ta.

Xuất phát từ vị trí, nhiệm vụ đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp nước ta nói chung là:
đảm bảo nhu cầu ăn cho xã hội có sự trữ và xuất khẩu ngày càng lớn, vì thế lương thực
phải giải quyết toàn diện từ sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng, việc giải quyết
lương thực của ta không phải chỉ có lúa mà cả màu, không chỉ mở rộng diện tích mà
phải đẩy mạnh thâm canh cây lương thực. Khả năng phát triển sản xuất lương thực ở
nước ta còn lớn.

Trước hết, là nâng cao năng suất cây lương thực. Điều kiện tự nhiên nước ta bên cạnh
những khó khăn lớn, chúng ta cũng có nhiều thuận lợi rất cơ bản để phát triển sản xuất
trồng trọt. Năng suất cây lương thực của ta hiện nay còn thấp, và năng suất còn chưa
đồng đều giữa các vùng. Tất cả điều đó tạo ra khả năng lớn để thâm canh tăng năng suất
cây lương thực.

Thứ hai, khả năng mở rộng diện tích cây lương thực. Việc mở rộng diện tích khai hoang
phát triển cây lương thực, ở nước ta không còn nhiều, hiện nay cả nước còn khoảng 7
vạn ha có khả năng khai hoang trồng lúa, tập trung trên 60% ở đồng bằng sông Cửu
Long, còn lại ở rải rác các nơi và tất cả diện tích có thể khai hoang đều là những chỗ khó
khăn nhất, đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn. Việc tăng vụ gắn liền với việc thay đổi cơ cấu
mùa vụ, tiềm năng còn khá lớn. Hiện nay vòng quay của đất còn thấp, chứng minh tầm
quan trọng và tính bức thiết của tăng vụ để mở rộng diện tích gieo trồng.

Cuối cùng, việc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu sản xuất lương thực bằng cách tăng tỷ trọng
màu lương thực cả về diện tích và sản lượng vì trong cơ cấu màu cần loại bỏ dần những
cây màu dài ngày, năng suất thấp thay bằng cây ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng
tốt.

Để biến khả năng thành hiện thực nhằm phát triển mạnh sản xuất lương thực, cần phải
thực hiện đồng bộ một số biện pháp kinh tế, kỹ thuật thích hợp như: phát triển sản xuất
lương thực theo hướng sản xuất hàng hoá với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế
và tạo cơ chế thuận lợi cho xuất khẩu lương thực; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp,
vốn đầu tư tập trung đúng mức cho hai vùng lúa hàng hoá lớn là đồng bằng sông Cửu
Long và đồng bằng sông Hồng, coi trọng đầu tư vào không công nghệ sau thu hoạch, chế
biến, bảo quản vận chuyển và tiêu thụ; giải quyết tót công tác thủy lợi gắn liền với việc
phòng chống bão lụt, đẩy mạnh sản xuất phân bón, sản xuất giống mới có năng suất cao,
chất lượng tốt và làm tốt công tác khuyến nông cho những người sản xuất lương thực.
Nghiên cứu tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo bằng cách nâng cao năng lực
tiếp thị, nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Kinh tế sản xuất cây công nghiệp.

ý nghĩa kinh tế và đặc điểm của sản xuất cây công nghiệp.
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Cây công nghiệp có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu có giá trị cho công
nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp như: đay, bông, gai, tơ tằm cho công nghiệp dệt; mía,
lạc, vừng, đậu tương cho công nghiệp chế biến thực phẩm; cây thuốc cho công nghiệp
dược liệu... nhằm phục vụ tiêu dùng của nhân dân trước hết là đáp ứng nhu cầu về ăn,
mặc và mặt khác là đáp ứng yêu cầu to lớn về xuất khẩu để phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hoá đất nước.

Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp cho phép sử dụng hợp lý và có hiệu quả tư liệu
sản xuất, đất đai, khí hậu, lao động... góp phần tăng thu nhập và cải thiện cho người lao
động.

Phát triển sản xuất cây công nghiệp còn góp phần thực hiện phân công lao động xã hội
trong nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngày càng hợp lý hơn.

Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp cần phải chú ý đến những đặc điểm kinh tế -
kỹ thuật của nó, đó là:

- Cây công nghiệp đòi hỏi qui trình kỹ thuật cao từ khaai sản xuất bảo quản và chế biến
để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp về mặt chất lượng.

- Cây công nghiệp đòi hỏi về điều kiện tự nhiên khắt khe hơn, vì vậy phải có sự bố trí
sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên.

- Cây công nghiệp đòi hỏi trình độ thâm canh cao, đầu tư lao động sống và lao động vật
hoá hợp lý và có chất lượng.

- Cây công nghiệp nhất là cây công nghiệp dài ngày đòi hỏi nhiều vốn đầu tư trong thời
kỳ xây dựng cơ bản và do vậy cây công nghiệp dài ngày thường có chu kỳ kinh doanh
dài, do đó thời gian thu hồi vốn cũng dài. Cần phải có qui trình kỹ thuật thích hợp cho
cả chu kỳ sản xuất.

Điều kiện tự nhiên nước ta rất thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp. Trước cách
mạng tháng 8 cây công nghiệp kém phát triển: diện tích nhỏ bé, phân tán, kỹ thuật sản
xuất lạc hậu, năng suất và quản lý thấp.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp để thực hiện nhu cầu ăn mạc và kháng chiến
thắng lợi, một số cây công nghiệp được phát triển như: lạc, vừng, ía, bông, gai...

Từ khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, Đảng và Nhà nước đã tập trung sự chú ý vào việc
khôi phục và phát triển nông nghiệp trong đó có cây công nghiệp, Nhà nước đã giành
khoản đầu tư tương đối lớn để xây dựng các nông trường quốc doanh cây công nghiệp
như: chè, cà phê, cao su... bảo hành các chính sách kinh tế như: thu mua, giá cả, chính
sách lương thực... đối với sản xuất cây công nghiệp. Nhờ vậy đến năm 1974 diện tích
cây công nghiệp đã tăng 2,05 lần, giá trị sản lượng tăng 3,6 lần so với năm 1939. Tuy
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nhiên, lúc này sản xuất cây công nghiệp của ta vẫn ở tình trạng nhỏ bé, phân tán, sản
phẩm hàng hoá ít.

Từ sau khi đất nước thống nhất, sản xuất cây công nghiệp có bước chuyển biến lớn.
Diện tích tăng nhanh từ 474,3 ngàn ha năm 1976 lên 627,7 ngàn ha năm 1980 và 1.212,9
ngàn ha năm 1988. Trong vòng 12 năm diện tích cây công nghiệp đã tăng hơn 2,6 lần.
Trong thời gian đó diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng gần 2,1 lần và diện tích cây
công nghiệp lâu năm tăng gần 3,3 lần. Nhìn chung các loại cây công nghiệp ngắn ngày
như: bông, đay, cói, dâu tằm, đậu tương vùng đều được chú ý phát triển... cả về diện
tích và sản lượng trong những năm gần đây do thực hiện chính sách đổi mới kinh tế của
Đảng, năm 1986 cây công nghiệp dài ngày phát triển mạnh, đặc biệt là sau những năm
thực hiện đổi mới nền kinh tế do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội lần thứ VI (1986), các
cây công nghiệp khác như: cà phê, cao su, chè, hồ tiêu... đều phát triển cả diện tích lẫn
sản lượng. Sản lượng cà phê năm 1988 mới có 31,3 ngàn tấn, đến năm 1996 lên tới 252
ngàn tấn và năm 1997 ước đạt 315 ngàn tấn, gấp 10 lần năm 1988 và gấp 6,3 lần năm
1987. Cùng với cà phê, cao su và chè đã trở thành những cây công nghiệp xuất khẩu
quan trọng cho nền kinh tế.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng về diện tích và sản lượng, sản lượng hàng hoá xuất
khẩu. Sản xuất cây công nghiệp đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên môn hoá đó
là: vùng cà phê Tây Nguyên, cao su Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, chè ở Phú Thọ,
Hà Tuyên, Lâm Đồng và cây công nghiệp ngắn ngày cũng hình thành những vùng sản
xuất tập trung qui mô lớn ở nhiều các địa phương trong cả nước. Nhìn chung các vùng
sản xuất hàng hoá tập trung có tỷ suất hàng hoá cao, chất lượng ngày càng tiếp cận với
thị trường trong nước và ngoài nước, và có một số sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị
trường thế giới như cà phê, cao su, chè, hạt điều.

Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở nước ta.

Đứng trước yêu cầu to lớn của nền kinh tế. Ngành sản xuất cây công nghiệp cần phát
triển mạnh mẽ theo hướng vừa thực hiện thâm canh tăng năng suất vừa mở rộng diện
tích để đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và yêu cầu nguồn hàng
xuất khẩu khác ngày càng tăng.

Để thực hiện phương hướng trên, cần chú ý thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

- Từng bước biến đổi cơ cấu sản xuất cây công nghiệp hợp lý. Điều kiện tự nhiên: đất
đai, khí hậu, thời tiết nước ta cho phép phát triển tập đoàn cây công nghiệp phong phú
và đa dạng bao gồm: các loại cây có sợi, cây có đường, cây có dầu, cây kích thích, cây
thuốc và cây đặc sản. Vì vậy để phát triển hiệu quả sản xuất cây công nghiệp cần phải
biến đổi hoàn thiện về cơ cấu sản xuất chọn những cây chủ lực có lợi thế so sánh cao để
phát triển tập trung qui mô lớn. Song cũng cần kết hợp phát triển tổng hợp các cây trồng
khác để lợi dụng hiệu quả các điều kiện về tự nhiên và kinh tế của đất nước.
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- Trên cơ sở phân vùng cần tiến hành qui hoạch để hình thành những vùng sản xuất
chuyên môn hoá có qui mô hàng hoá lớn, nhất là những cây công nghiệp chủ yếu kể cả
cây công nghiệp ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày.

- Đẩy mạnh thâm canh sản xuất cây công nghiệp vừa để tăng khối lượng sản phẩm, vừa
nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Đối với cây công nghiệp lâu
năm cần được thực hiện thâm canh ngay từ đầu, thâm canh liên tục và toàn diện.

- Coi trọng công tác chế biến mạnh dạn đầu tư trang bị hệ thống máy móc hiện đại, có
công nghê tiên tiến để đảm bảo chất lượng chế biến cao. Tăng cường công tác bảo quản,
vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

- Hoàn thiện từng bước các chính sách kinh tế nhằm đảm bảo lợi ích cho người sản xuất,
thực sự tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất cây công nghiệp phát triển.

Kinh tế sản xuất cây ăn quả.

ý nghĩa kinh tế và tình hình phát triển sản xuất cây ăn quả ở nước ta.

Hoa quả là sản phẩm nông nghiệp cần thiết cho đời sống của con người, nó cung cấp
nhiều chất dinh dưỡng quí giá cho cơ thể con người như: đường, axít, các vitamin, muối
khoáng và nhiều chất bổ khác.

Mỗi loại hoa quả đều có hương vị thơi khác nhau và được sử dụng dưới dạng tươi sống
rất giàu vitamin hoặc dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm để chế biến
rượu quả, nước giải khát, bánh kẹo, đồ hộp... rất có giá trị.

Phát triển cây ăn quả còn góp phần tăng sản phẩm có giá trị cao để xuất khẩu, tăng thu
nhập và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Ngoài ra cây ăn quả còn có tác dụng làm gỗ, cành củi làm chất đốt trong nông thôn, làm
rừng phòng hộ và phát triển chăn nuôi nhất là ong... Việc phát triển sản xuất cây ăn quả
cần chú ý những đặc điểm kinh tế kỹ thuật sau:

- Cây ăn quả yêu cầu về điều kiện tự nhiên như: đất đai, thời tiết, khí hậu... rất khắt khe,
vì vậy việc bố trí sản xuất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, theo phương châm đất
nào cây nấy.

- Trong quá trình sản xuất đòi hỏi trình độ thâm canh cao, qui trình kỹ thuật chặt chẽ, sự
chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày của người lao động.

- Là loại sản phẩm chứa nhiều nước, dễ hư hỏng, nhưng lại yêu cầu đảm bảo chất lượng,
tưới, tiêu dùng ngay và thường xuyên; vì vậy đòi hỏi phải tổ chức tốt khâu thu hái, chế
biến và tiêu thụ sản phẩm với trình độ kỹ thuật phải cao.
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- Việc tổ chức sản xuất nếu có điều kiện phải hình thành vùng chuyên môn hoá để tiện
lợi về mọi mặt và đạt được hiệu quả kinh tế cao.

- Sản xuất cây ăn quả yêu cầu các chính sách kinh tế phải linh hoạt để kích thích người
sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nhất là sản phẩm để xuất khẩu và hạn chế tính
thời vụ trong sản xuất.

Ngành sản xuất cây ăn quả ở nước ta trước cách mạng tháng 8 và trong thời kỳ kháng
chiến, sản xuất mang tính chất phân tán, manh mún tự cung tự cấp. Mặt khác, do phải
tập trung cho sự nghiệp giải phóng đất nước, hơn nữa chiến tranh toàn phá; vì vậy ngành
sản xuất cây ăn quả của nước ta chưa có điều kiện để phát triển.

Khi đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc phát triển ngành sản
xuất cây ăn quả.

Với điều kiện đất đai, khí hậu nhiệt đới có pha trộn tính chất ôn đới rất thuận lợi cho
nhiều loại cây ăn quả ở nước ta phát triển. Hiện nay tập đoàn cây ăn quả của nước ta rất
phong phú, trong đó có nhiều loại cây ăn quả quí không chỉ có ý nghĩa tiêu dùng trong
nước, mà còn có ý nghĩa xuất khẩu có giá trị như: cam, thuốc, nhãn, vải, dứa, sầu riêng,
soài, thanh long... Diện tích cây ăn quả nước ta từ năm 1985 đến nay đã có sự phát triển
khá mạnh; năm 1985 mới có 213 ngàn ha, đến năm 1988 đã có 272,2 ngàn ha và đến
năm 2000 đã có khoảng 500 ngàn ha và sản lượng quả ước đạt 7 triệu tấn tổng im ngạch
xuất khẩu 1999 đạt 70 triệu USD (theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Việc bố trí sản xuất cây ăn quả. Ngoài việc bố trí trồng rải rác trên tất cả các vùng, các
địa phương, chúng ta còn bố trí trồng tập trung qui mô lớn cây ăn quả ở những vùng
và những địa phương có điều kiện như: vùng cây ăn quả tập trung Nam Bộ và miền núi
phía Bắc. Trong đó 70% diện tích nằm ở các tỉnh phía Nam.

Phương hướng và biện pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất cây ăn quả ở nước ta.

Khả năng phát triển cây ăn quả ở nước ta rất to lớn. Thực trạng phát triển cây ăn quả
nước ta mấy năm gần đây đã có nhiều cố gắng, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng
hiện có. Vì vậy phương hướng phát triển cây ăn quả ở nước ta là: tiếp tục đẩy mạnh
hơn nữa phát triển cây ăn quả, vừa theo hướng thâm canh tăng năng suất cây trồng, vừa
mở rộng diện tích cây ăn quả từng bước xây dựng và hoàn thiện những vùng sản xuất
chuyên môn hoá có qui mô lớn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân
dân, nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu ngày càng nhiều với
chất lượng sản phẩm cao.

Nhằm thực hiện phương châm trên cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

266/291



- Trên cơ sở lợi thế so sánh từng vùng, tiến hành qui hoạch, phát triển một cách hợp lý
các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có qui mô lớn nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng
hoá có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Xây dựng cơ cấu sản xuất cây ăn quả hợp lý xuất phát từ nhu cầu thị trường, song lại
phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế của từng vùng, từng địa phương nhằm sử dụng
hiệu quả mọi tiềm năng của vùng và địa phương.

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện thâm canh có hiệu quả, xây dựng và
thực hiện qui trình thâm canh có từng loại cây ăn quả, song lại phù hợp với điều kiện
từng địa phương.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại để làm tốt các khâu vận chuyển
bảo quản chế biến hoa quả, nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của hoa quả trên thị
trường.

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách kinh tế phù hợp để thúc đẩy phát triển sản xuất
cây ăn quả như: chính sách đất đai, chính sách vay vốn, thị trường đầu ra cho sản phẩm...

Kinh tế sản xuất rau.

ý nghĩa kinh tế và tình hình sản xuất rau ở nước ta.

Rau có vị trí quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của nhân dân ta. Rau sử dụng làm
thức ăn tươi hoặc sử dụng dưới dạng chế biến và làm nguyên liệu cho công nghiệp thực
phẩm.

Rau cung cấp cho con người nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như: vitamin, chất khoáng
axít hữu cơ và nhiều chất bổ khác...

Phát triển sản xuất rau còn có ý nghĩa cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm
phát triển và là nguồn xuất khẩu có giá trị.

Sản xuất rau quả nói chung là ngành có hiệu quả và thu nhập khá cao trong ngành trồng
trọt. Có khả năng thu hút nhiều lao động và giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch
cơ cấu sản xuất ngành trồng trọ theo hướng đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng cao.

Với ý nghĩa to lớn trên, rau được phát triển và trở thành một ngành trồng trọt theo hướng
đa dạng hoá sản phẩm với chất lượng cao.

Với ý nghĩa to lớn trên, rau được phát triển và trở thành một ngành sản xuất quan trọng
không thể thiếu được trong nông nghiệp.

Tuy nhiên việc tổ chức sản xuất rau cần phải lưu ý các đặc điểm sau:
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Rau cũng giống như cây ăn quả, là loại sản phẩm chưa nhiều nước nên dễ bị hư hỏng.
Sản phẩm của rau đòi hỏi phải đảm bảo chất lượng tươi, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng
hàng ngày của nhân dân thành thị cũng như nông thôn. Là loại sản phẩm có khối lượng
lớn, cồng kềnh, khó vận chuyển và lại dễ hư hỏng, vì vậy tổ chức sản xuất và bố trí sản
xuất phải hợp lý để vừa thuận tiện cho việc thâm canh, vừa thuận tiện cho việc chế biến,
vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm...

Trước cách mạng tháng 8 chưa phát triển, rau chỉ được trồng phân tán manh mún ở các
mảnh vườn ở gia đình, mang tính chất tự cung tự cấp. Trong thời kỳ kháng chiến chống
pháp và chống mỹ sản xuất rau ở nước ta vẫn chưa phát triển do chiến tranh tàn phá và
còn phải tập trung cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Chỉ từ sau khi đất nước hoàn toàn
thống nhất, sản xuất rau đã từng bước được phát triển với cơ cấu và chủng loại phong
phú bao gồm: rau ăn lá, rau ăn củ, rau gia bị. Diện tích và sản lượng rau ngày càng tăng
lên để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu song các nước đặc biệt là
Liên Xô cũ.

Diện tích rau cả nước năm 1990 là 249,9 ngàn ha lên 369 ngàn ha năm 1995 và lên 445
ngàn ha năm 2000. Sản lượng rau từ 3,17 triệu tấn rau các loại năm 1990 tăng lên 5,95
triệu tấn năm 2000, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,5%. Sản lượng rau tiêu thụ
bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, năm 1995 đạt 58,1 kg bằng 6% của thế
giới (thế giới 85 kg), năm 2000 tăng lên 76,6kg/người. Việc xuất khẩu rau trước năm
1990 năm cao nhất cũng chỉ đạt 300.000 tấn, bằng 6% sản lượng rau quả cả nước. Từ
khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩ Đông Âu tan rã thì việc sản xuất và xuất khẩu
rau của nước ta gặp nhiều khó khăn vì chưa có thị trường mới.

Sau một thời gian “lao đao” tìm và thích nghi với thị trường mới, đến nay đã có mặt gần
50 nước và lãnh thổ ở Châu á, Bắc Âu, Tây âu, Mỹ v.v... Nhờ vậy hoạt động sản xuất
và xuất khẩu rau nước ta bắt đầu phục hồi, phát triển, với các sản phẩm xuất khẩu tập
trug ở dạng tươi và đã qua chế biến: ở dạng tươi, gồm các loại rau như: bắp cải, hành
tỏi, khoai tây, rau gia vị, đậu các loại, củ quả... còn rau chế biến chủng loại phong phú
hơn bao gồm: sấy khô, đóng hộp, muối chua... xuất khẩu rau quả cả nước năm 1997 đạt
68 triệu USD. Năm 1999 đạt 105 triệu USD và tăng lên 305 triệu USD năm 2001. Việc
phát triển sản xuất rau hiện nay cũng đã thu hút được khá nhiều dự án đầu tư nước ngoài
với nhiều hình thức sở hữu khác nhau hoặc là nhận gia công sản xuất ví dụ ở huyện Vĩnh
Lạc - Vĩnh Phúc nhận gia công trồng dưa chuột cho Nhật Bản...

Tuy nhiên việc tìm kiến thị trường để mở rộng sản xuất rau quả xuất khẩu của nước ta
còn rất nhiều khó khăn, do chất lượng sản phẩm còn thấp, bao bì đơn điệu, giá thành sản
phẩm chưa cao có cức cạnh tranh, số lượng sản xuất chưa nhiều, công tác tiếp thị còn
yếu.

Khả năng và biện pháp đẩy mạnh sản xuất rau.
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Khả năng và điều kiện tự nhiên, đất đai khí hậu và thời tiết để phát triển sản xuất rau
ở nước ta rất thuận lơi bao gồm cả rau nhiệt đới và rau ôn đới v.v... tập đoàn cây rau
ở nước ta rất phong phú với nhiều chủng loại khác nhua như rau ăn lá, rau ăn củ, quả
và các loại rau gia vị khác. Phương hướng phát triển sản xuất rau của nước ta vừa phải
tiếp tục mở rộng diện tích vừa đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất và nâng cao hơn chất
lượng của rau, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước nhất là những vùng dân cư tập
trung và xuất khẩu. Cụ thể là ngành qau quả phấn đấu đến năm 2010 đạt tổng sản lượng
rau quả là 20 triệu tấn với mức bình quân đầu người, là 85 kg rau/năm và 65 kg quả/
năm, nâng kim ngạch xuất khẩu của ngành lên 1 tỷ USD trong đó rau là 690 triệu USD
và quả chiếm 350 triệu USD.

Để thực hiện được phương hướng trên cần thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:

- Mở rộng diện tích trồng rau là biện pháp quan trọng để tăng nhanh sản phẩm rau đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu.

- Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất rau là biện pháp phát triển chủ yếu lâu dài để phát
triển sản xuất. Nhờ đẩy mạnh thâm canh một cách khoa học, làm cho năng suất, sản
lượng rau tăng nhanh và chất lượng rau ngày càng tốt. Tuy thâm canh vấn đề tập trung
đầu tiên là phải giải quyết khâu giống, phải có giống tốt, chất lượng cao v.v... thuỷ lợi
và sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách đồng bộ và hợp lý, đảm bảo an
toàn chất lượng rau...

- Hoàn thiện cơ cấu sản xuất rau một cách hợp lý và hiệu quả để vừa đáp ứng tốt nhu
cầu thị trường và lợi dụng được mức cao nhất về khả năng sản xuất.

Cơ cấu sản xuất rau được xác định theo chủng loại rau: rau lá, rau củ và rau quả và xác
định hợp lý cơ cấu mùa vụ sản xuất rau.

- Xây dựng và hoàn thiện các vùng sản xuất rau tập trung ở xung quanh Thành phố,
thị xã và các khu công nghiệp và các vùng rau xuất khẩu. Có như vậy mới đáp ứng
được nhu cầu rau thường xuyên, kịp thời chất lượng cao cho thành phố, thị xã, khu công
nghiệp và chế biến xuất khẩu.

- Tăng cường công tác chế biến, bảo quản vận chuyển và tiêu thụ rau.

Đầu tư phát triển mạnh công nghiệp chế biến để tăng giá trị của sản phẩm như: đóng
hộp, sấy khô, muối chua...

Đầu tư xây dựng kho chứa, phương tiện vận chuyển và sản xuất bao bì phục vụ tốt cho
việc bảo quản và xuất khẩu rau, cũng như việc lưu thông phân phối rau giữa các vùng.

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách kinh tế để khuyến khích phát triển sản xuất rau.
Các chính sách kinh tế cần hướng vào việc nâng cao chất lượng toàn diện theo chuẩn
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quốc tế, hướng vào phát triển sản xuất trái vụ và những sản phẩm có hiệu quả kinh tế
cao, nhu cầu ngày càng lớn.

tóm tắt chương

Ngành trồng trọt là ngành sản xuất chủ yếu của sản xuất nông nghiệp. Việc phát
triển ngành trồng trọt có ý nghĩa kinh tế rất to lớn. Là ngành sản xuất và cung lương
thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến.
Phát triển ngành trồng trọt sẽ đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào và vững chắc cho chăn
nuôi, và có ảnh hưởng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp
theo sản xuất hàng hoá ngày càng hiệu quả hơn.

Ngành trồng trọt ở nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển được thể hiện trên các mặt
như: khả năng mở rộng diện tích, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi...

Việc xác định cơ cấu ngành trồng trọt hợp lý có ý nghĩa quan trọng để phát triển
nhanh sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. ở nước ta
cơ cấu ngành trồng trọt đang có sự chuyển biến mạnh mẽ phá thế độc canh lương thực
trong đó chủ yếu là lúa nước, song phát triển ngành trồng trọt đa canh với nhiều sản
phẩm hàng hoá.

Đi liền với việc xác định cơ cấu ngành trồng hợp lý, cần xây dựng các vùng sản
xuất chuyên môn hoá những cây trồng chủ yếu như: lúa, ngô, chè, cà phê, dưa... Đặc
điểm nổi bật của vùng chuyên môn hoá là khối lượng hàng hoá và tỷ suất hàng hoá cao,
sản xuất luôn gắn với thị trường.

Song để phát triển nhanh ngành trồng trọt ở nước ta đòi hỏi phải áp dụng đồng bộ
một số các giải pháp lớn sau: đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục
vụ cho sản xuất và chế biến sản phẩm, áp dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế - kỹ thuật
thâm canh ngành trồng trọt, làm tốt công tác khuyến nông để chuyển giao công nghệ
mới cho người sản xuất, hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất ngành trồng trọt...

Ngành trồng trọt bao gồm nhiều tiểu ngành sản xuất khác nhau như: ngành sản
xuất lương thực, ngành sản xuất cây công nghiệp, ngành sản xuất cây ăn quả, ngành
sản xuất rau... Mỗi tiểu ngành sản xuất trên đều có vai trò và ý nghĩa kinh tế to lớn nhất
định đối với nền kinh tế cũng như đối với nông nghiệp và bản thân ngành trồng trọt.

Các tiểu ngành trồng trọt ở nước ta trong những năm vừa qua đã có những bước phát
triển đáng ghi nhận, đặc biệt là ngành sản xuất lương thực. Sau 15 năm đổi mới ngành
sản xuất lương thực phát triển đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an
ninh lương thực quốc gia, chế biến nước ta từ nước lương thực triền miền thành nước
xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới từ năm 1999. Bên cạnh ngành sản xuất lương
thực thì ngành sản xuất công nghiệp, cây ăn quả, rau cũng có sự phát triển khá cả về
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diện tích, năng suất và sản lượng. Nhiều mặt hàng sản phẩm cây công nghiệp, cây ăn
quả và rau xuất khẩu và chiếm được vị thế trên thị trường thế giới.

Để tiếp tục đẩy nhanh việc phát triển các tiểu ngành trồng trọt cần phải nắm vững các
đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng của từng điểm phù hợp với từng ngành đó.

Câu hỏi ôn tập

ý nghĩa kinh tế, khả năng và biện pháp phát triển ngành trồng trọt ở nước ta.

ý nghĩa kinh tế, khả năng và biện pháp phát triển ngành sản xuất cây lương thực ở nước
ta.

ý nghĩa kinh tế và biện pháp đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất cây công nghiệp ở nước
ta.

ý nghĩa kinh tế và biện pháp đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất cây ăn quả và cây rau
ở nước ta.

271/291



Kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi
kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi

Những vấn đề chung của ngành chăn nuôi.

ý nghĩa kinh tế phát triển chăn nuôi.

Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, với đối tượng sản
xuất là các loại động vật nuôi nhằm cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con
người. Ngành chăn nuôi cung cấp các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như thịt, trứng,
sữa, mật ong... nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân.
Một xu hướng tiêu dùng có tính qui luật chung là khi xã hội phát triển thì nhu cầu tiêu
dùng về các sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng lên một cách tuyệt đối so với các sản
phẩm nông nghiệp nói chung. Chăn nuôi là ngành cung cấp nhiều sản phẩm làm nguyên
liệu quí giá cho các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dược liệu. Chăn nuôi là
ngành ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm đặc sản tươi
sống và sản phẩm chế biến có giá trị cho xuất khẩu.

Trong nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ mật thiết với nhau, sự gắn
bó của hai ngành này là do sự chế ước bởi qui trình công nghệ, những vấn đề kinh tế
kỹ thuật của liên ngành này. Chăn nuôi cung cấp cho trồng trọt nguồn phân bón hữu
cơ quan trọng không chỉ có tác động tăng năng suất cây trồng mà còn có tác dụng cải
tạo đất, tái tạo hệ vi sinh vật và bảo vệ cân bằng sinh thái. ở nhiều vùng, trong sản xuất
ngành trồng trọt vẫn cần sử dụng sức kéo của động vật cho các hoạt động canh tác và
vận chuyển. Mặc dù rằng vai trò của chăn nuôi đối với trồng trọt có xu hướng giảm
xuống, song vai trò của chăn nuôi nói chung ngày càng tăng lên.

Xã hội càng phát triển, mức tiêu dùng của người dân về các sản phẩm chăn nuôi ngày
càng tăng lên cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu sản phẩm. Do vậy mức đầu tư của
xã hội cho ngành chăn nuôi ngày càng có xu hướng tăng nhanh ở hầu hết mọi nền nông
nghiệp. Sự chuyển đổi có tính qui luật trong đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp là
chuyển dần từ sản xuất trồng trọt sang phát triển chăn nuôi, trong ngành trồng trọt, các
hoạt động trồng ngũ cốc cũng chuyển hướng sang phát triển các dạng hạt và cây trồng
làm thức ăn chăn nuôi.

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành chăn nuôi.

Chăn nuôi là một trong hai ngành chính của sản xuất nông nghiệp, song lại có những
đặc điểm riêng rất khác với ngành trồng trọt đó là:
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Thứ nhất, đối tượng tác động của ngành chăn nuôi là các cơ thể sống động vật, có hệ
thần kinh cao cấp, có những tính qui luật sinh vật nhất định. Để tồn tại các đối tượng này
luôn luôn cần đến một lượng tiêu tốn thức ăn tối thiểu cần thiết thường xuyên, không kể
rằng các đối tượng này có nằm trong quá trình sản xuất hay không. Từ đặc điểm này,
đặt ra cho người sản xuất ba vấn đề: Một là, bên cạnh việc đầu tư cơ bản cho đàn vật
nuôi phải đồng thời tính toán phần đầu tư thường xuyên về thức ăn để duy trì và phát
triển đàn vật nuôi này. Nếu cơ cấu đầu tư giữa hai phần trên không cân đối thì tất yếu sẽ
dẫn đến dư thừa lãng phí hoặc sẽ làm chậm sự phát triển, thậm chí phá huỷ cả đàn vật
nuôi này. Hai là, phải đánh giá chu kỳ sản xuất và đầu tư cho chăn nuôi một cách hợp
lý trên cơ cở tính toán cân đối giữa chi phí sản xuất và sản phẩm tạo ra, giữa chi phí đầu
tư xây dựng cơ bản và giá trị đào thải để lựa chọn thời điểm đào thải, lựa chọn phương
thức đầu tư mới hay duy trì tái tạo phục hồi. Ba là, do có hệ thần kinh, nên vật nuôi rất
nhạy cảm với môi trường sống, do đó đòi hỏi phải có sự quan tâm chăn sóc hết sức ưu
ái, phải có biện pháp kinh tế, kỹ thuật để phòng trử dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện
ngoại cảnh thích hợp cho vật nuôi phát triển.

Thứ hai, chăn nuôi có thể phát triển tĩnh tại tập trung mang tính chất như sản xuất công
nghiệp hoặc di động phân bán mang tính chất như sản xuất nông nghiệp. Chính đặc điểm
này đã làm hình thành và xuất hiện ba phương thức chăn nuôi khác nhau là phương thức
chăn nuôi tự nhiên, phương thức chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi sinh thái.

Chăn nuôi theo phương thức tự nhiên là phương thức phát triển chăn nuôi xuất hiện
sớm nhất trong lịch sử phát triển xã hội loài người, cơ sở thực hiện của phương thức
này là dựa vào các nguồn thức ăn sẵn có ở tự nhiên tạo ra và vật nuôi tự kiếm sống.
Trong chăn nuôi theo phương thức tự nhiên người ra chủ yếu sử dụng các giống vật nuôi
địa phương, bản địa vốn dĩ đã có thích nghi với môi trường sống, điều kiện thức ăn và
phương thức kiếm ăn. Phương thức này cũng chỉ tồn tại được trong điều kiện các nguồn
thức ăn tự nhiều còn phong phú, dồi dào, sẵn có. Phương thức chăn nuôi này thường yêu
cầu mức đầu tư thấp, không đòi hỏi cao về kỹ thuật song năng suất sản phẩm cũng thấp,
chất lượng sản phẩm thường mang đặc tính tự nhiên nên cũng rất được ưa chuộng. Do
vậy, phương thức này vẫn mang lại cho người chăn nuôi hiệu quả kinh tế khá cao nên
cho đến ngày nay một số nơi trên thế giới vẫn tiếp tục duy trì phương thức này.

Chăn nuôi theo phương thức chăn nuôi công nghiệp là phương thức chăn nuôi hoàn toàn
đối lập với chăn nuôi theo phương thức tự nhiên. Phương châm cơ bản của chăn nuôi
công nghiệp là tăng tối đa khả năng tiếp nhận thức ăn, giảm tối thiểu quá trình vận động
để tiết kiệm hao phí năng lượng nhằm rút ngắn thời gian tích luỹ năng lượng, tăng khối
lượng và năng suất sản phẩm.

Địa bàn chăn nuôi công nghiệp tĩnh tại trong chuồng trại với qui mô nhất định nhằm hạn
chế tối đa vận động của vật nuôi để tiết kiệm tiêu hao năng lượng. Thức ăn cho chăn
nuôi công nghiệp là thức ăn chế biến sẵn theo phương thứ công nghiệp có sử dụng các
kích thích tố tăng trưởng để vật nuôi có thể cho năng quất sản phẩm cao nhất với chu kỳ
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chăn nuôi ngắn nhất. Phương thức chăn nuôi công nghiệp đòi hỏi mức đầu tư thâm canh
rất cao, không phụ thuộc vào các điều kiện của tự nhiên nên năng suất sản phẩm cao và
ổn định. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chăn nuôi tự nhiên kể cả về giá trị dinh dưỡng,
hương vị và tính chất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy vậy, chăn nuôi công nghiệp vẫn
là một phương hức chăn nuôi đang được cả thế giới chấp nhận và phát triển vì nó tạo ra
một sự thay đổi vượt bậc về năng suất và sản lượng sản phẩm chăn nuôi cho xã hội.

Phương thức chăn nuôi sinh thái là phương pháp chăn nuôi tiên tiến nhất, nó kế thừa
được cả những ưu điểm của hai phương thức chăn nuôi tự nhiên và công nghiệp đồng
thời cũng hạn chế, khắc phục được các mặt yếu kém và tồn tại của cả hai phương thức
trên. Chăn nuôi sinh thái tạo các điều kiện ngoại cảnh để vật nuôi được phát triển trong
môi trường tự nhiên trên cơ sở các nguồn thức ăn, dinh dưỡng mang tính chất tự nhiên
nhưng do con người chủ động hình thành nên luôn luôn đảm bảo tính cân đối và đầy đủ
chất dinh dưỡng.

Để đạt được điều đó, chăn nuôi sinh thái phải dựa trên điều kiện của sự phát triển cao
của khoa học, kỹ thuật, nhất là các thành tựu trong công nghệ sinh học về tạo giống, tạo
tập đoàn thức ăn sinh học và môi trường sinh thái. Phương thức chăn nuôi sinh thái đang
được thịnh hành phát triển ở các nước đã phát triển, và cung cấp sản phẩm cho khu vực
tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao.

Thứ ba, chăn nuôi là ngành sản xuất đồng thời cho nhiều sản phẩm. Do vậy, tuỳ theo
mục đích sản xuất để quyết định là sản phẩm chính hay sản phẩm phụ và lựa chọn
phương hướng đầu tư. Chẳng hạn, trong chăn nuôi trâu bò sinh sản thì bê con là sản
phẩm chính, nhưng trong chăn nuôi trâu bò cầy kéo hoặc trâu bò sữa thì bê con lại là sản
phẩm phụ; hoặc người nông dân trước kia, khi chưa có phân bón hoá học thì người làm
ruộng phải chăn nuôi lợn để lấy phân bón ruộng, nhưng phân vẫn chỉ là sản phẩm phụ.
Chình vì chăn nuôi đồng thời một lúc cho nhiều sản phẩm và nhiều khi giá trị sản phẩm
phụ cũng không thua kém gì so với giá trị sản phẩm chính, nên trong đầu tư chăn nuôi
người ta phải căn cứ vào mục đích thu sản phẩm chính để lựa chọn phương hướng đầu
tư, lựa chọn qui trình kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho phù hợp.

Thức ăn - nguồn nguyên liệu cơ bản của chăn nuôi.

Vai trò của sản xuất thức ăn đối với chăn nuôi.

Trong chăn nuôi, thức ăn được coi như “nguyên liệu” cho sản xuất “công nghiệp”. Điều
quan trọng hơn là cỗ máy “công nghiệp” chăn nuôi lại vận hành liên tục không được
phép dừng hoạt động sản xuất, dù chỉ một ngày, nên nguồn nguyên liệu thức ăn chăn
nuôi đòi hỏi phải được đảm bảo một cách đầy đủ kịp thời thường xuyên liên tục. Tính
chất sản xuất và cung cấp thức ăn, đặc điểm và tính hữu hiệu của thức ăn chăn nuôi sẽ
quyết định tính chất, đặc điểm và năng suất sản phẩm ngành chăn nuôi. Do vậy phát
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triển sản xuất đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn là một nội dung và là cơ sở quan
trọng của phát triển ngành chăn nuôi.

Thức ăn chăn nuôi bao gồm nhiều loại, có nguồn gốc khác nhau, về cơ cấu, thức ăn cho
chăn nuôi phải đảm bảo đầy đủ và cân đối giữa các yếu tố: chất thô, chất bột, đạm và
muối khoáng v.v... Tuỳ theo mỗi phương thức chăn nuôi và mỗi loại vật nuôi mà cơ cấu
giữa các yếu tố này là khác nhau cho phù hợp. Vì vậy việc khai thác và sản xuất thức
ăn cho chăn nuôi cần phải chú ý đảm bảo đủ cả lượng và chất của từng loại thức ăn cho
từng loại gia súc nuôi nhằm góp phần tái sản xuất nhanh đàn gia súc các loại.

Các nguồn thức ăn cho chăn nuôi.

Thức ăn tự nhiên.

Nguồn thức ăn sẵn có của tự nhiên như đồng cỏ tự nhiên ở các vùng đồi núi, các bãi đất
oang bãi bồi, đê, ven đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Thức ăn tự
nhiên còn bao gồm các loại sinh vật và động vật làm thứ ăn cho gia cầm (gà, vịt) chăn
thả tự nhiên. Nguồn thức ăn tự nhiên nhìn chung là phong phú và sẵn có ở khắp mọi
nơi, nguồn thức ăn tự nhiên không đòi hỏi đầu tư chi phí sản xuất của con người nên
giá thành thức ăn thấp. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào điều kiện của tự nhiên nên nguồn
thức ăn tự nhiên thường cung cấp không ổn định về số lượng mang tính chất thời vụ cao
và thường xuyên không cân đối về thành phần dinh dưỡng. Nhờ ưu điểm về chi phí sản
xuất thấp và điều kiện sẵn có ở mọi nơi, nên thức ăn tự nhiên đã và đang là nguồn cung
cấp thức ăn quan trọng cho phương thức chăn thả tự nhiên cũng như chăn nuôi qui mô
nhỏ phân tán ở nhiều vùng nông thôn hịên nay. Trong chăn nuôi theo phương thức chăn
thả tự nhiên nếu biết kết hợp với việc qui hoạch cải tạo phát triển các nguồn sẵn có của
tự nhiên và cung cấp thêm các nguồn thức ăn sản xuất thì cơ sở thức ăn cho chăn nuôi
vẫn bảo đảm và hiệu quả phát triển chăn nuôi cao.

Nguồn thức ăn từ sản xuất trồng trọt.

Nguồn cung cấp thức ăn từ các hoạt động trồng trọt ngày càng trở thành nguồn cung
cấp thức ăn chủ lực cho ngành chăn nuôi. Trước hết một bộ phận sản phẩm trồng trọt
sử dụng làm nguồn cung cấp thức ăn cho chăn nuôi là các sản phẩm phụ của trồng trọt
(thân, lá); một phần sản phẩm chính của trồng trọt có chất lượng thấp không sử dụng
cho người. Những sản phẩm phụ của trồng trọt dùng cho chăn nuôi được coi là các sản
phẩm tận dụng nên chi phí rất thấp song chất lượng thức ăn lại tương đối cao. Tuy nhiên,
lượng cung cấp sản phẩm phụ làm thức ăn chăn nuôi thường không nhiều, không ổn định
và mang tính thời vụ. Do vậy, khi chăn nuôi trở thành hoạt động sản xuất chính, chăn
nuôi tập trung với qui mô lớn thì không thể trông chờ đơn thần vào thức ăn tự nhiên và
sản phẩm phụ trồng trọt. Khi đó hoạt động sản xuất thức ăn gia súc hình thành và phát
triển. Bước đầu là các hoạt động của sản xuất mang tính tận dụng các điều kiện sản xuất
của đất đai, mặt nước để trồng, thả tạo nguồn thức ăn xanh cho chăn nuôi. Qui mô rộng
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hơn có thể khoanh nuôi các vùng cỏ tự nhiên, đầu tư cải tạo chăm sóc để tạo nguồn thức
ăn gia súc. Khi nhu cầu cung cấp thức ăn lớn và ổn định, cần phải qui hoạch các vùng
trồng cây thức ăn gia súc tập trung. Các cây trồng làm thứ ăn gia súc bao gồm cả các
loại cây trồng cung cấp thức ăn xanh như các loại rau cho chăn nuôi gia súc, các loại cỏ
cho chăn nuôi đại gia súc; và các cây trồng ngũ cốc để cung cấp thức ăn tinh. Hoạt động
chăn nuôi chỉ có thể đi vào tập trung, với phương thức sản xuất thâm canh, ổn định trên
cơ sở có được các vùng qui hoạch sản xuất thức ăn ổn định. Ngay nay mặc dù có sự tác
động của công nghiệp, chăn nuôi sử dụng nhiều thức ăn chế biến sẵn, nhưng các hoạt
động trồng trọt các cây thức ăn cho chăn nuôi vẫn luôn luôn đóng vai trò quan trọng để
cung cấp nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp chế biến thức ăn gia súc và giảm trọng
hơn các hoạt động chăn nuôi sử dụng trực tiếp thức ăn tươi từ sản phẩm trồng trọt. Vì
vậy ngành trồng trọt cây thức ăn gia súc đang là ngành có nhiều tiềm năng và đang được
chú trọng phát triển.

Chế biến thức ăn chăn nuôi.

Việc chế biến thức ăn cho chăn nuôi mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Thứ nhất, thông
qua chế biến các nguồn thức ăn sẵn có, nhất là các phụ phẩm của ngành trồng trọt được
tận dụng triệt để. ở các vùng sản xuất thức ăn tập trung, nhưng không có điều kiện phát
triển chăn nuôi tại chỗ thì chế biến là biện pháp cơ bản để giải quyết khâu tiêu thụ cho
các sản phẩm của các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc. Thứ đến, thông qua chế biến,
thành phần thức ăn được cung cấp đầy đủ và cân đối các yếu tố và thành phần dinh
dưỡng cần thiết cho vật nuôi nhất là các thành phần đạm, khoáng, và các yếu tố vi lượng
khác. Nhờ đó mà năng suất sản phẩm chăn nuôi sử dụng thức ăn chế biến thường cao và
tăng nhanh hơn nhiều so với chăn nuôi tự nhiên. Cuối cùng, việc phát triển hoạt động
chế biến thức ăn gia súc sẽ đảm bảo có nguồn cung cấp thức ăn ổn định đều đặn, không
phụ thuộc vào mùa vụ và thời tiết. Vì vậy, để phát triển chăn nuôi tập trung mang tính
công nghiệp thì không thể thiếu các hoạt động chế biến thức ăn gia súc. Chế biến thức
ăn gia súc thường được phân thành 2 dạng. Chế biến thức ăn thô và chế biến thức ăn
tinh. Việc chế biến thức ăn thô chủ yếu nhằm mục đích dữ trữ các nguồn thức ăn xanh
sẵn có không sử dụng hết tại thời điểm thu hoạch. Do vậy việc chế biến thức ăn thô phải
hướng tới việc giảm sự hao hụt về số lượng, giảm xuống cấp về chất lượng, giữ được tối
đa các đặc tính tự nhiên của sản phẩm. Các công nghệ thường được sử dụng là chế biến
khô (phơi khô, sấy khô) hoặc ngâm ủ yếm khí dưới dạng muối. Chế biến thức ăn tinh là
hoạt động chế biến phát triển đòi hòi một trình độ kỹ thuật cao hơn. Nó không chỉ nhằm
bảo quản duy trì các nguồn thức ăn tinh sẵn có mà nó còn tạo ra các loại thức ăn tinh có
cơ cấu thành phần dinh dưỡng phù hợp với đặc tính yêu cầu của từng loại vật nuôi, từng
thời kỳ dinh dưỡng và phát triển của đàn vật nuôi. Chế biến thức ăn tinh sử dụng tổng
hợp nguồn nguyên liệu tinh bột, đạm động thực vật, các yếu tố can xi và các yếu tố vi
lượng, tăng trọng và kích thích sinh trưởng để tạo nên thức ăn tổng hợp theo các công
thức khác nha. Hoạt động chế biến thức ăn tinh, có vai trò hết sức quan trọng đối với các
hoạt động chăn nuôi tập trung, chăn nuôi theo phương thức công nghiệp thâm canh cao.
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Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta.

Tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta.

Trong lịch sử, nền nông nghiệp nước ta vốn đã là nền nông nghiệp trồng lúa nước, chăn
nuôi chưa được chú trọng phát triển như là một ngành sản xuất độc lập, mà mới được
coi là một hoạt động sản xuất phụ nhằm hỗ trợ cho ngành trồng trọt. Mục đích chính của
chăn nuôi lấy thịt, trứng sữa không được người sản xuất nhắc đến mà dường như người
ta chỉ hướng tới mục tiêu về cung cấp sức kéo làm đất và cung cấp phân bón cho cây
trồng.

Sau ngày hoà bình và thống nhất đất nước, nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi và
phát triển - vị trí và vai trò của ngành chăn nuôi đã được nhìn nhận và đánh giá đúng
với mục tiêu phấn đấu đưa chăn nuôi thành một ngành sản xuất chính tron nông nghiệp.
Nhờ đó, ngành chăn nuôi ở nước ta đã có bước chuyển biến tích cực so với năm 1975
giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (tính theo giá cố định năm 1994) năm 2000 tăng gấp
3,93 lần trong khi đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 3,08 lần. Tỷ trọng giá trị sản
xuất ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 14,62% năm 1975 lên
19,7% năm 2000.

Điều đáng ghi nhận là, trước đây chăn nuôi trâu bò chủ yếu đề cầy kéo, thì đến nay
đang chuyển mạnh sang mục tiêu là chăn nuôi lấy thịt, sữa, theo mô hình chăn nuôi theo
phương thứ công nghiệp đã phát triển mạnh. Đàn trâu năm 2000 đạt gần 2,9 triệu con
cao hơn thời kỳ những năm 1995-1999, đàn bò từ năm 1981 đến nay đã tăng nhanh và
năm 2000 đã đạt trên 4,1 triệu con tăng 152,2% so với năm 1976. Đàn lợn từ năm 1991
đến nay nhờ giải quyết tốt vấn đề lương thực vì vậy đang có xu hướng tăng nhanh, chỉ
trong 7 năm số lượng đàn lợn tăng 2,29 lần so với 15 năm trước, năm 2000 tăng 125,4%
so với năm 1976. Chăn nuôi gia cầm cũng đang có xu hướng phát triển mạnh cả về số
lượng và chủng loại, cùng với phương thức chăn nuôi truyền thống thì phương thức chăn
nuôi công nghiệp cũng phát triển nhanh. Nhìn chung đàn vật nuôi không chỉ phát triển
về số lượng mà đã có sự biến đổi tích cực trong việc đưa các giống mới có năng suất chất
lượng cao, sản xuất theo phương thức thâm canh, xoá bỏ dần phương thức chăn nuôi tự
nhiên theo kiểu tận dụng. Ngành sản xuất và chế biến thức ăn gia súc đã ra đời và phát
triển, nhiều cơ sở chế biến thức ăn tổng hợp theo phương thức công nghiệp đã phát triển
góp phần thúc đẩy phương thức chăn nuôi công nghiệp mạnh trong những năm gần đây.
Một số sản phẩm chăn nuôi trong nước đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu chiến lược
có giá trị kinh tế cao như xuất khẩu lợn sữa, lợn thịt.

Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta.

Những thành tựu về phát triển kinh tế trong những năm gần đây đã góp phần làm thay
đổi căn bản cơ cấu tiêu dùng dân cư giới, hạn tiêu dùng cho tồn tại đang dần dần vượt
qua để tiến tới tiêu dùng phát triển. Cơ cấu tiêu dùng trực tiếp sản phẩm nông nghiệp
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cũng đang chuyển dần từ tiêu dùng các sản phẩm thứ cấp, của trồng trọt như lương thực
là chính sang tiêu dùng các sản phẩm cao cấp của ngành chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa,
thuỷ sản v.v.... Do vậy hiện tại và tương lai nhu cầu về các sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng
lên nahnh chóng. Bên cạnh đó, nước ta cũng có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh phát triển
chăn nuôi trên tất cả các phương diện lấy thịt, trứng, sữa. Vì vậy mục tiêu phát triển
chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất chính độc lập trong nông nghiệp không khỉ là
ước muốn mà là một mục tiêu phấn đầu có đầy tiềm năng và hiện thực.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, phát triển chăn nuôi nước ta trong thời gian tới cần
chú ý tốt một số biện pháp cơ bản sau đây:

Xác định đúng vị thế, tiềm năng và thế mạnh của mỗi vùng để phát triển các hoạt động
chăn nuôi phù hợp.

Vùng đồng bằng là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày
và phù hợp với điều kiện phát triển nhiều loại cây thức ăn gia súc. Do vậy, phương
hướng cơ bản của vùng đồng bằng là chăn nuôi lợn các loại, chăn nuôi gia cầm bán công
nghiệp kết hợp chăn thả tự nhiên, chú trọng tới chăn nuôi gia cầm lấy trứng, đẩy mạnh
phát triển đàn vịt, ngan để tận dụng các nguồn thức ăn tự nhiên. ở một số vùng đồng
bằng cũng có thế mạnh trong chăn nuôi đại gia súc như chăn nuôi bò thịt, bò sữa.

Vùng ven đô thị và khu công nghiệp có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi rất lớn
đồng thời có nhiều chế phụ phẩm và thức ăn công nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh các
hình thức chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung theo phương thức chăn nuôi công nghiệp lấy
thịt và trứng.

Khu vực trung du và miền núi là vùng có nhiều tiềm năng tự nhiên cho phát triển chăn
nuôi như đồng cỏ, các nguồn thức ăn xanh, các sản phẩm trồng trọt, do vậy vùng này
trước hết cần đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc như bò, ngựa, dê để khai thác khả năng
phát triển thức ăn xanh, thức ăn tự nhiên, đồng thời cũng là loại hàng hoá có thể tự di
chuyển trên điều kiện địa hình khó khăn, thiếu phương tiện giao thông. Phương hướng
cơ bản của chăn nuôi đại gia súc ở vùng núi là chăn nuôi lấy thịt theo phương thức chăn
thả tự nhiên kết hợp với các nguồn thức ăn được sản xuất theo qui hoạch. ở các vùng có
điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh chăn nuôi lấy sữa, nhất là các vùng thuận tiện giao thông,
thuận tiện chuyên chở sản phẩm sữa tươi về các thành phố và khu công nghiệp. Vùng
trung du miền núi cũng cần được chú ý phát triển nuôi ong lấy mật và tiểu gia súc như
dê, thỏ v.v...

Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong chăn
nuôi.

Trước hết, cần đầu tư cho công tác nghiên cứu lai tạo, thích nghi các giống gia súc gia
cầm có năng suất sản phẩm cao, thích nghi rộng rãi với các điều kiện chăn nuôi ở các
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vùng nước ta như chăn nuôi kết hợp chăn thả tự nhiên ở vùng trung du và miền núi, chăn
nuôi bán công nghiệp ở vùng đồng bằng và chăn nuôi công nghiệp ở các vùng ven đô.
Cần chú ý đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến tay người chăn nuôi để thay
thế căn bản các kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống bằng các kiến thức và kỹ thuật chăn
nuôi tiên tiến.

Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn thức ăn vững chắc cho chăn nuôi.

Để chăn nuôi có thể phát triển trở thành ngành sản xuất chính, độc lập thì cơ sở trước
tiên là nguồn thức ăn phải được đảm bảo ổn định, vững chắc. Muốn vậy, hoạt động sản
xuất thức ăn chăn nuôi phải được qui hoạch phát triển thành một ngành sản xuất độc lập
chứ không phải là nguồn thức ăn tận dụng hoặc phụ thuộc vào tự nhiên. Trong sản xuất
ngành trồng trọt phải chú ý qui hoạch vùng trồng cây thức ăn gia súc, phải cải tạo và qui
hoạch phát triển các đồng cỏ tự nhiên thành các khu chăn thả, vùng trồng cây thức ăn,
thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các cơ sở chế biến thức ăn công nghiệp, thức ăn tổng
hợp không chỉ cho chăn nuôi gia cầm theo phương thức công nghiệp mà chế biến thức
ăn tổng hợp cho cả chăn nuôi lợn, bò sữa theo phương thức chăn nuôi công nghiệp và
bán công nghiệp.

Làm tốt công tác thú y để đảm bảo phòng trừ dịch bệnh cho gia súc.

Do điều kiện tự nhiên và môi trường của nước ta có rất nhiều thuận lợi cho phát triển
chăn nuôi nói chung, song khó khăn về dịch bệnh cũng rất lớn. Dịch bệnh gia súc có
thể bùng phát và lan rộng trên nhiều vùng trong cả nước. Vì vậy công tác thú ý phải hết
sức coi trọng có đủ phương tiện và thuốc thú ý để có thể phòng chống ngăn ngừa được
dịch bệnh và có khả năng dập tắt dịch bệnh nhanh để hạn chế thiệt hại thấp nhất do dịch
bệnh gây ra đối với ngành chăn nuôi. Vì vậy cần phải hiện đại hoá, tăng cường năng lực
ngành thú y. Chủ động khống chế dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, quản lý hệ thống
thuốc thú y đảm bảo phòng trừ dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người, thực phẩm.

Kinh tế sản xuất các tiểu ngành chăn nuôi chủ yếu ở nước ta

Chăn nuôi trâu bò - ngành chăn nuôi quan trọng ở nước ta.

ý nghĩa, đặc điểm và tình hình phát triển chăn nuôi bò ở nước ta.

Chăn nuôi trâu bò là ngành chăn nuôi quan trọng ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở
nước ta. Đối với nông nghiệp nước ta, từ xa xưa, chăn nuôi trâu bò đã được chú ý phát
triển làm nguồn cung cấp sức kéo quan trọng bậc nhất cho nông nghiệp. Khi thực hiện
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nguồn sức kéo động vật được thay thế dần
bằng động lực của máy moc, song chăn nuôi trâu bò, lại không bị loại bỏ mà vẫn tiếp
tục phát triển mạnh. Chăn nuôi bò là nguồn cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng
cao trong các loại thực phẩm động vật. Đồng thời chăn nuôi bò còn cung cấp sản phẩm

279/291



hết sức quí giá là sữa và từ sữa người ta còn chế biến ra rất nhiều loại sản phẩm có giá
trị dinh dưỡng cao khác. Sản phẩm thịt và sữa không chỉ là thực phẩm tiêu dùng trực
tiếp mà còn là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp đồ hộp phát triển. Ngoài
ra, da trâu bò là nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thuộc da. Chăn nuôi trâu bò sử
dụng chủ yếu các nguồn thức ăn xanh có thể khai thác từ tự nhiên hoặc phụ phẩm của
ngành trồng trọt và phát triển theo phương thức chăn thả tự kiếm ăn. Do vậy, từ xa xưa,
chăn nuôi bò vốn đã là hoạt động chăn nuôi phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới
với phương thức chăn thả tự nhiên ở các vùng có tiềm năng đất đai và đồng cỏ rộng lớn.

Tuy nhiên, so với chăn nuôi tiểu gia súc và gia m thì chăn nuôi trâu bò đòi hỏi một lượng
vốn đầu tư ban đầu về con giống nuôi tương đối lớn, tốc đọ tăng trưởng lại chậm, lượng
thức ăn tiêu thụ trên đầu vật nuôi rất cao nên việc phát triển chăn nuôi trâu bò tập trung
với qui mô lớn thường gặp nhiều khó khăn về vốn nhất là đối với kinh tế hộ gia đình.

ở nước ta trước đây chăn nuôi trâu bò chủ yếu với mục đích lấy sức kéo cho sản xuất
nông nghiệp. Do vậy qui mô đàn trâu bò tăng chậm và đàn trâu bò cầy kéo luôn chiếm
một tỷ lệ cao trong cơ cấu đàn vật nuôi.

Năm 1975 trong tổng số đàn trâu bò nước ta có 3.655.000 con, trong đó số trâu bò cầy
kéo là 2.201.100 con chiếm 60,22%. Cũng vì mục đích cầy kéo là chính nên trong đàn
đại gia súc chủ yếu là trâu, số lượng 2.188.800 con chiếm 59,88% tổng đàn trâu bò.
Những năm gần đây tỷ lệ giữa trâu và bò trong tổng đàn gia súc ở nước ta đã thay đổi
căn bản. Mặc dù số lượng trâu vẫn tiếp tục tăng lên từ 2.188.800 con năm 1975 lên
2.977.300 con năm 1994, từ năm 1995 trở đi đàn trâu bắt đầu giảm, đến năm 2000 giảm
xuống còn 2.897.200 con, đàn bò tiếp tục tăng từ 1.466.200 con năm 1975 lên 3.638.900
con năm 1995 và lên 4.127.800 con năm 2000. Tỷ trọng đàn trâu cũng giảm từ 59,88%
năm 1975 xuống chỉ còn 41,24% tổng đàn trâu bò năm 2000. Tình hình trên cho thấy
rằng, xu hướng những năm gần đây, chăn nuôi trâu bò ở nước ta đã đang chuyển mạnh
sang chăn nuôi với mục đích lấy thịt và sữa trong đó cơ cấu đàn bò là chủ yếu. Trong
cơ cấu đàn bò số lượng bò sữa và sản lượng sữa hàng năm không ngừng tăng lên. Tuy
nhiên, cũng phải nhận thấy rằng phát triển chăn nuôi bò thịt và sữa ở nước ta còn chậm
với qui mô nhỏ. Sản lượng thịt bò cung cấp mới chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng
số thịt lợn cung cấp hàng năm. Sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng
được một phần rất nhỏ nhu cầu tiêu dùng trong nước, phần chủ yếu sữa tiêu dùng vẫn từ
nguồn sữa nhập khẩu.

Phương hướng phát triển chăn nuôi trâu bò ở nước ta.

Chăn nuôi trâu bò ở nước ta trong những năm tới cần được phát triển với các mục tiêu
làm sức kéo, lấy thịt và sữa.

ở một số vùng nông thôn đồng bằng đai chia cắt phân tán và các vùng trung du miền núi,
trên những diện tích không thuận lợi cho canh tác bằng máy thì sức kéo trâu bò vẫn là
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nguồn động lực quan trọng. Việc chăn nuôi trâu bò ở các vùng này cần phải kết hợp cả 2
mục tiêu là chăn nuôi lấy thịt và cung cấp sức kéo. Một thực tế là phần diện tích canh tác
sử dụng sức kéo trâu bò chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, phân tán nên mức độ huy động số này
cầy kéo không cao. Do vậy cần phát triển trâu bò cầy kéo kết hợp sinh sản để chăn nuôi
lấy thịt theo phương thức này chủ yếu sử dụng các giống lai với giống bò địa phương để
tăng khả năng thích nghi với điều kiện cầy kéo.

Chăn nuôi trâu bò thịt là hướng phát triển cơ bản ở nước ta. Chăn nuôi lấy thịt được
định hướng phát triển kết hợp nhiều phương thức khác nhau. Phương thức chính là chăn
nuôi tập trung kết hợp chăn thả tự nhiên tại các vùng trung du miền núi, những vùng
có nhiều diện tích đồng cỏ. Đồng thời chú ý phương thức chăn nuôi bò thịt theo phươn
thức chăn nuôi công nghiệp với các nguồn thức ăn chế biến sẵn, kết hợp qui hoạch vùng
trồng cây thức ăn gia súc đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn xanh ổn định. Phương thức
này được phát triển ở một số khu vực gần các trung tâm đô thị, thành phố lớn, đồng thời
gần nguồn sản xuất và cung cấp thức ăn. Phương thức chăn nuôi phân tán theo mô hình
các hộ gia đình ở các vùng đồng bằng các vùng bãi sông, các vùng có nguồn thức ăn
xanh và phụ phẩm trồng trọt sẵn có cũng là một phương thức chăn nuôi lấy thịt cần được
chú trọng phát triển. ở một số vùng phương thức chăn nuôi này có thể kết hợp với chăn
nuôi trâu bò lấy sữa là một hướng phát triển chăn nuôi quan trọng cần được đầu tư phát
triển. Đàn bò sữa chủ yếu ở các vùng trung du có điều kiện sản xuất và cung cấp thức ăn
thuận lợi, có điều kiện chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sữa kịp thời. Đàn bò sữa
chủ yếu ở các vùng trung du có điều kiện sản xuất và cung cấp thức ăn thuận lợi, có điều
kiện chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sữa kịp thời. Đàn bò sữa cũng có thể phát
triển ở một số vùng đồng bằng gần các trung tâm đô thị và thành phố lớn để cung cấp
sữa tươi phục vụ tiêu dùng trực tiếp. Nhìn chung sản phẩm của ngành chăn nuôi lấy sữa
luôn luôn đòi hỏi phải được chế biến, bảo quản kịp thời với các điều kiện kỹ thuật và
trang thiết bị phù hợp. Do vậy, chăn nuôi bò sữa thường phải được phát triển thành vùng
tập trung, gần thị trường tiêu thụ trực tiếp cần các cơ sở bảo quản chế biến công nghiệp
cũng như điều kiện giao thông thuận lợi. Mặc dù hiện tại chăn nuôi bò sữa ở nước ta
phát triển còn nhỏ bé song đây là một hướng phát triển chăn nuôi có thị trường tiêu thụ
rộng lớn, ổn định và ngày càng mở rộng đồng thời cũng có những tiềm năng hứa hẹn
tương lai phát triển.

Những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò ở nước ta.

Vấn đề thức ăn chăn nuôi.

Cần phải thay đổi quan niệm về nguồn cung cấp thức ăn cho chăn nuôi trâu bò, nhất là
bò sữa và bò thịt. Trước đây, phương thức chăn nuôi trau bò cày kéo chủ yếu sử dụng
thức ăn tận dụng phụ phẩm của trồng trọt. Phương thức cung cấp thức ăn này không tính
đến hiệu suất tăng trọng mà chủ yếu nhằm mục tiêu duy trì. Chuyển sang phương thức
chăn nuôi lấy thịt và sữa phải tính đến hiệu suất mang lại của thức ăn so với năng suất
sản phẩm tức là rút ngắn thời gian duy trì, tăng thời gian cho sản phẩm một cách tập
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trung. Do vậy nguồn thức ăn cần phải đầy đủ về số lượng, thời gian, đảm bảo cân đối
về thành phần dinh dưỡng, đảm bảo về chất lượng những yêu cầu này, nguồn thức ăn tự
nhiên không thể đáp ứng được mà phải có nguồn thức ăn sản xuất theo mục đích định
trước. Do vậy, việc qui hoạch vùng sản xuất thức ăn đầu tư trồng, chế biến thức ăn cho
chăn nuôi bò thịt và sữa là một giải pháp mang ý nghĩa tiên quyết đối với phát triển chăn
nuôi trâu bò ở nước ta.

Cải tạo giống phù hợp với mục đích chăn nuôi.

Trước đây, chăn nuôi trâu bò ở nước ta thực hiện theo phương thức tận dụng các nguồn
thức ăn sẵn có của tự nhiên và các phụ phẩm của trồng trọt nên giống trâu bò cũng chủ
yếu là giống địa phương không đòi hỏi cao về nguồn thức ăn, có thể để thích nghi với
điều kiện thức ăn sẵn có, song năng suất sản phẩm rất thấp, không ổn định. Chuyển sang
phương thức chăn nuôi mới là chăn nuôi lấy thịt và sữa, hiệu quả chăn nuôi phụ thuộc
rất lớn vào khả năng cho năng suất sản phẩm của vật nuôi. Do vậy việc cải tạo, thay đổi
giống đàn bò theo hướng tăng mức tiêu thụ thức ăn với yêu cầu cân đối về thành phần
chất và chất lượng đảm bảo thì mới có thể cho được năng suất sản phẩm thịt, sữa cao có
chất lượng. Như vậy, bên cạnh các hoạt động chăn nuôi thương phẩm thì việc phát triển
đàn bò sinh sản và bò đực giống có chất lượng cao là khâu mang tính quyết định đối với
việc cung cấp con giống tốt cho các hoạt động chăn nuôi thương phẩm. Trên cơ sở kết
quả chương trình Zêbu hoá trâu bò nước ta, phát triển nhanh đàn bò giống để thay thế
đàn bò giống địa phương nhằm tăng nhanh thể lực đàn bò thịt ở các vùng chăn nuôi tập
trung. Cùng với việc đàn bò sữa nhập nội từng bước thuần hoá, đẩy mạnh việc lai tạo
đàn bò sữa ngoại nhập với giống bò tốt trong nước để nhanh chóng cung cấp giống tót
nhằm phát triển ngành chăn nuôi bò lấy sữa ở nước ta.

Thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu bò thịt và bò sữa
theo phương thức tập trung.

- Chính sách đầu tư cho vay vốn để tạo lập đàn vật nuôi ban đầu gồm tiền mua con giống
xây dựng chuồng trại, xây dựng cơ sở sản xuất chế biến thức ăn.

- Thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các hoạt động sản xuất thức ăn gia súc như
miễn thuế nông nghiệp đối với đất qui hoạch phát triển cây thức ăn gia súc, miễn giảm
thuế đối với các hoạt động chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi.

- Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở chế biến thịt sữa tại các
vùng chăn nuôi tập trung. Khuyến khích các cơ sở chế biến thu mua sử dụng nguyên
liệu từ sản phẩm chăn nuôi trong nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các tầng
lớp nhân dân về phát triển chăn nuôi trâu bò thịt sữa, sữa thay thế phương thức và kỹ
thuật chăn nuôi cổ truyền.
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Chăn nuôi lợn - ngành chăn nuôi lấy thịt chủ yếu ở nước ta.

Chăn nuôi lợn là ngành cung cấp thịt chủ yếu không chỉ ở nước ta mà cả ở nhiều nước
trên thế giới. Một đặc điểm quan trọng mang tính ưu việc của chăn nuôi lợn là thời gian
chăn thả ngắn, sức tăng trưởng nhanh và chu kỳ tái sản xuất ngắn. Tính bình quân một
lợn nái trong một năm có thể đẻ trung bình 2,5-3 lứa, mỗi lứa 8-12 con và có thể tạo ra
một khối lượng thịt hơi tăng trọng từ 800-1000 kg đối với giống lợn nội và tới 2000 kg
đối với lợn lai ngoại. Mức sản xuất và tăng trưởng cao 5-7 lần so với chăn nuôi bò trong
cùng điều kiện nuôi dưỡng. Hơn nữa tỷ trọng thịt sau giết mổ so với trọng lượng thịt hơi
tương đối cao, có thể đạt tới 70-72%, trong lúc đó thịt bò chỉ đạt từ 40-45%.

Bên cạnh đó, lợn là loại vật nuôi tiêu tốn ít thức ăn so với tỷ lệ thể trọng và thức ăn
có thể tận dụng từ nhiều nguồn phế phụ hẩm trồng trọt công nghiệp thực phẩm và phụ
phẩm trồng trọt công nghiệp thực phẩm và phụ phẩm sinh hoạt. Chính vì vậy trong điều
kiện nguồn thức ăn có ít, không ổn định vẫn có thể phát triển chăn nuôi lợn phân tán
theo qui mô như từng hộ gia đình.

Đầu tư cơ bản ban đầu cho chăn nuôi lợn ít, chi phí nuôi dưỡng trải đều suốt quá trình
sản xuất, chu kỳ sản xuất ngắn nên chăn nuôi lợn có thể đầu tư phát triển ở mọi điều
kiện gia đình nông dân.

Chăn nuôi lợn không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho tiêu dùng trong
nước, mà sản phẩm thịt lợn còn là nguồn thực phẩm xuất khẩu có giá trị. Nhờ đặc tính
sinh sản nhiều nên mỗi lứa và nhiều lứa trong một năm, nên hiện nay chăn nuôi lợn nái
sinh sản để xuất khẩu lợn sữa đang là mặt hàng xuất khẩu có giá trị được thị trường các
nước trong khu vực ưa chuộng. Đối với nhiều vùng nông thôn, và nhất là trong xu thế
phát triển ền nông nghiệp hữu cơ sinh thái, chăn nuôi lợn còn góp phần tạo ra nguồn
phân bón hữu cơ quan trọng cho phát triển ngành trồng trọt, góp phần cải tạo đất, cải tạo
môi trường sinh sống của các vi sinh vật đất.

Với ý nghĩa kinh tế trên, ngành chăn nuôi lợn ở nước ta đã sớm phát triển ở khắp mọi
vùng nông thôn với phương thức chăn nuôi gia đình là chủ yếu. Những năm trước đây,
khi chăn nuôi lợn còn mang tính chất tận dụng các phế phụ phẩm của ngành trồng trọt,
tận dụng các phụ phẩm trong sinh hoạt của các gia đình, nguồn thức ăn chăn nuôi không
ổn định và chưa độc lập thì giống lợn nuôi chủ yếu là lợn nội dễ thích nghi với điều kiện
nuôi dưỡng, không đòi hỏi đầu tư nhiều. Khi chăn nuôi lợn chuyển sang phương thức
chăn nuôi tập trung và chăn nuôi theo phương thức thâm canh đầu tư lớn để đẩy nhanh
hiệu suất tăng trọng thì giống lợn nuôi được thay dần bằng giống các loại lợn lai kinh tế,
lai ngoại với đặc tính sinh trưởng nhanh, tiêu tốn thức ăn cao và chất lượng thức ăn phải
ổn định và sử dụng thức ăn tổng hợp chế biến sẵn.

Phương hướng phát triển chăn nuôi lợn ở nước ta.
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Nước ta có nhiều tiềm năng thích hợp với đặc tính chăn nuôi lợn. Trước hết, sản xuất
nông nghiệp ở nhiều vùng nông thôn thường mang tính chất đan xen nhiều loại cây trồng
hoa màu lương thực là nguồn cung cấp thức ăn sẵn có tại chỗ cho chăn nuôi lợn. Thêm
vào đó điều kiện khí hậu ở hầu hết các vùng lãnh thổ nông nghiệp nước ta cũng rất phù
hợp với đòi hỏi sinh học phát triển của lợn. Do vậy đàn lợn có thể phát triển ở rộng khắp
vùng nông thôn nước ta.

Thứ đến đàn lợn ó thể phát triển rộng rãi ở các vùng đồng bằng châu thổ với cơ cấu sản
xuất ngành trồng trọt đa dạng vừa là nơi có thể cung cấp thức ăn tinh cho chăn nuôi từ
sản phẩm các loại cây lấy hạt, củ quả sản xuất tại chỗ, đồng thời là nơi sản xuất và cung
cấp thường xuyên các loại rau xanh cho chăn nuôi. Đàn lợn cũng cần được phát triển
tập trung quanh các khu công nghiệp các trung tâm đô thị và thành phố lớn để có sản
phẩm thịt cungc cấp kịp thời có chất lượng cho tiêu dùng tại chỗ. Việc chăn nuôi lợn tập
trung phải thực hiện phương thức chăn nuôi công nghiệp là chủ yếu với các nguồn thức
ăn tổng hợp chế biến sẵn.

Bên cạnh chăn nuôi lợn tập trung cho các trung tâm đô thị và thành phố lớn, chăn nuôi
lợn tập trung còn có thể phát triển ở một số vùng đồng bằng có điều kiện thuận lợi nhằm
đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho nhân dân, nguyên liệu cho công nghiệp chế biếnvà
sản phẩm xuất khẩu ngày càng nhiều.

Biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi lợn ở nước ta.

Thay đổi cơ cấu giống.

Trong lịch sử chăn nuôi lợn ở nước ta chủ yếu để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa sẵn
có đồng thời là nguồn cung cấp phân bón hữu cơ cho trồng trọt. Do vậy các giống lợn
địa phương như lợn ỉ, mông cái hoặc lai đại là giống lợn rất thích nghi với phương thức
chăn nuôi này.

Phương thức chăn nuôi lợn hiện nay thực hiện phương thức thâm canh với mức đầu tư
thức ăn nhiều đòi hỏi giống lợn phải có khả năng tiếp nhận thức ăn cao, mức tăng trọng
nhanh và trọng lượng xuất chuồng cao. Nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất
khẩu đều đòi hỏi sản phẩm thịt có tỷ lệ nạc cao. Do vậy việc lai tạo giống lợn cũng phải
chú trọng phát triển đàn lợn hướng nạc, nhất là các vùng chăn nuôi tập trung phục vụ
cho các nhà máy chế biến và cung cấp thành phẩm cho các Thành phố. Việc phát triển
sản phẩm lợn sữa xuất khẩu đang đặt ra một hướng phát triển mới cho chăn nuôi lợn nái
sinh sản để phát triển đàn lợn con. Việc phát triển đàn lợn nái sinh sản vừa phải đáp ứng
yêu cầu về khả năng sinh sản cao với số con trên mỗi lừa nhiều và đẻ nhiều lứa trong
năm, đồng thời lợn mẹ phải có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện thay đổi khí hậu
và tránh được bệnh tật.

284/291



Để đảm bảo có được giống lợn có chất lượng tốt đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trên
đây, công tác nghiên cứu, lai tạo, sản xuất con giống cấp I cần được đặc biệt chú ý đầu
tư. Việc phát triển các cơ sở sản xuất con giống gốc và lai F1 và lai tạo các giống mới
chủ yếu phải được thực hiện tại các cơ sở trạm trại của Nhà nước được trang bị máy
móc kỹ thuật hiện đại và đầu tư kinh phí thoả đáng. Việc kinh doanh con giống chỉ có
thể thực hiện ở các vùng lai F2 để đưa vào sản xuất thương phẩm.

Đảm bảo cơ sở thức ăn chăn nuôi.

Cần xoá bỏ thói quen của người sản xuất từ xa xưa coi chăn nuôi lợn là hoạt động tận
dụng thức ăn dư thừa sẵn có. Muốn nâng cao trọng lượng xuất chuồng, nâng cao mức
tăng trọng hàng tháng thì phải sử dụng các giống lợn lai ngoại các giống lợn này đều
đòi hỏi mức đầu tư thức ăn cao, thức ăn được chế biến với cơ cấu thành phần chất dinh
dưỡng cân đối giữa chất bột, chất đạm và các yếu tố vi lượng bổ sung. Muốn vậy, ngành
sản xuất thức ăn chăn nuôi phải được phát triển thành ngành sản xuất độc lập, nguồn
thứ ăn tổng hợp qua chế biến công nghiệp phải sẵn có. Bên cạnh nguồn cung cấp thức
ăn tổng hợp, thức ăn công nghiệp thì việc qui hoạch vùng sản xuất thức ăn xanh có chất
lượng phù hợp cũng cần phải được chú ý phát triển.

Tăng cường công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh.

Điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta vừa tạo điều kiện thuận lợi cho đàn lợn phát
triển tăng trọng nhanh song cũng gây ra nhiều loại dịch bệnh cho đàn lợn, nhất là vào
các thời kỳ thay đổi mùa khí hậu. Do vậy công tác thú ý, phòng trừ dịch bệnh phải được
chú ý thực hiện thường xuyên định kỳ công tác phòng dịch để tập trung điều trị dập tắt
mầm bệnh xúc tiến các hoạt động bảo hiểm chăn nuôi lợn để hạn chế các thiệt hại rủi ro
cho người sản xuất.

Chăn nuôi gia cầm, ngành chăn nuôi lấy trứng thịt và thịt quan trọng ở nước ta.

ý nghĩa kinh tế, đặc điểm và khả năng phát triển chăn nuôi gia cầm.

Chăn nuôi gia cầm cung cấp cho con người nhiều loại sản phẩm quí có giá trị dinh
dưỡng và giá trị kinh tế cao. Trước hết, trứng và thịt gia cầm thường chứa nhiều chất
dinh dưỡng như prôtít, đạm, chất khoáng, chất vi lượng và nhiều loại chất dinh dưỡng
quí mà nhiều loại thịt khác không có được. Các loại lông vũ gia cầm còn là sản phẩm
nguyên liệu quí giá cho công nghiệp may mặc và thời trang.

Chăn nuôi gia cầm có những đặc điểm mang tính lợi thế rất cao dễ thích nghi với mọi
điều kiện của sản xuất. Gia cầm là loại vật nuôi sớm cho sản phẩm với khả năng sản
xuất rất lớn. Một gà đẻ trong một năm có thể cho 150-180 trứng, nếu đem ấp nở và tiếp
tục nuôi thành gà thịt có thể tạo ra khoảng 100 kg thịt hơi trong khu nuôi một bò mẹ 220
kg sau một năm cũng chỉ có thể tạo ra một bê con với trọng lượng khoảng 100 kg. Chăn
nuôi gia cầm yêu cầu đầu tư ban đầu không lớn, song tốc độ quay vòng nhanh, chu kỳ
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sản xuất ngắn. Gia cầm là loại vật nuôi hoàn toàn có thể tự kiếm sống bằng các nguồn
thức ăn sẵn có trong tự nhiên do vậy đầu tư cho chăn nuôi gia cầm chỉ theo phương thức
tự nhiên cần đầu tư giống ban đầu mà không cần chi phí thường xuyên trong quá trình
sản xuất. Thời gian sản xuất trong chăn nuôi gia cầm là ngắn nhất, hiện nay chỉ sau 60
ngày chăm sóc sản phẩm đã cho thu hoạch. Chính nhờ những ưu thế trên, nên chăn nuôi
gia cầm phát triển rất sớm và rộng rãi, phổ biến đối với mọi gia đình ở nông thôn. Trước
đây, chăn nuôi gia cầm chủ yếu thực hiện theo phương thức chăn thả tự nhiên để gia
cầm tự kiếm các nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên. Phương thức này có ưu điểm về
chất lượng sản phẩm cao, song thời gian sản xuất kéo dài tốc độ tăng trưởng chậm. Ngày
nay, việc đưa phương thức chăn nuôi công nghiệp và công nghiệp gia cầm đã tạo ra sự
thay đổi vượt bật về khả năng sản xuất cả về tốc độ tăng trọng nhanh và rút ngắn thời
gian sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm có sự khác biệt so với chăn thả tự nhiên.

Phương hướng phát triển chăn nuôi gia cầm ở nước ta.

Nước ta nhất là các vùng đồng bằng châu thổ có nhiều diện tích mặt nước, sông hồ là
nguồn cung cấp thức ăn sẵn có và có giá trị cho phát triển chăn nuôi vịt và ngan theo
phương thức kết hợp với chăn thả tự nhiên tại các vùng các giống li có sức tăng trưởng
nhanh thời gian sản xuất ngắn, trọng lượng cao. Thời gian phát triển chăn thả cũng phải
tính toán lựa chọn và thời kỳ có sẵn nguồn thức ăn, điều kiện thời tiết khí hậu thuận
lợi phù hợp với phương thức sản xuất chăn thả như vào vụ thu hoach lúa đông xuân và
chuẩn bi sản xuất vụ hè thu.

Đối với đàn gia cầm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi các giống gà mới có năng suất cao,
tốc độ tăng trọng nhanh thời gian sản xuất ngắn. Một mặt tiếp tục đẩy mạnh phát triển
chăn nuôi theo phương thức công nghiệp tập trung tại các vùng ven trung tâm đô thị
thành phố, và các khu đông dân mở rộng hình thức chăn nuôi công nghiệp thả vườn
để cung cấp sản phẩm tiêu dùng tại chỗ. Mặt khác, cần đẩy mạnh hình thức chăn nuôi
thâm canh kết hợp chăn thả tự nhiên trên cơ sở phát triển các giống gà vừa thích ứng
với phương thức chăn nuôi thâm canh theo phương thức công nghiệp, vừa thích ứng với
điều kiện chăn thả để nâng cao chất lượng sản phẩm mang tính tự nhiên. Phương thức
này chú trọng phát triển chủ yếu ở các vùng trung du, đồi núi, các vùng đồng bằng có
điều kiện địa bàn chăn thả.

Những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm ở nước ta.

Giải quyết vấn đề giống gia cầm.

Một mặt cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu, lai tạo các giống lúa gia cầm nhập
ngoại có năng suất, chất lượng cao và thời gia sản xuất ngắn. Công việc này phải được
thực hiện tại các trung tâm nghiên cứu và nhân giống tập trung của Nhà nước. Mở rộng
hệ thống các trạm trại nhân giống và cung cấp giống gia cầm thương phẩm tại các vùng
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dân cư để cung cấp giống gia cầm cho tất cả các hoạt động chăn nuôi trong vùng, tiến
tới thay thế hoàn toàn phương thức nhân giống theo phương thức tự nhiên.

Giải quyết vững chắc vấn đề thức ăn.

Dù thực hiện phương thức chăn nuôi nhốt tại chỗ theo phương thức công nghiệp hay
nuôi chăn thả kết hợp thì nguồn thức ăn tổng hợp chế biến sẵn với đầy đủ các yếu tố
thành phần dinh dưỡng vẫn là nguồn cung cấp thức ăn chủ yếu cho chăn nuôi gia cầm.
Do vậy một mặt cần đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghiệp chế biến thức ăn gia súc,
mặt khác cần đẩy mạnh các hoạt động trồng trọt lấy nguyên liệu cho công nghiệp chế
biến thức ăn.

Đầu tư xây dựng, trang bị các phương tiện vật chất như chuồng trại phù hợp với phương
thức chăn nuôi công nghiệp.

Khu vực chuồng trại chăn nuôi cần được qui hoạch phát triển độc lập để hạn chế điều
kiện truyền dịch đồng thời thuận tiện cho việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác thú y phòng trừ dịch bệnh và đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông
để chuyển giao kiến thức kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh đến từng người
chăn nuôi.

Tóm tắt chương

Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, chăn nuôi
cung cấp nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế và giá trị dinh dưỡng cao. Một xu hướng tiêu
dùng có tính qui luật là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu tiêu dùng về các sản phẩm
chăn nuôi ngày càng tăng lên cả về số lượng và chủng loại. Chăn nuôi còn là ngành cung
cấp nhiều sản phẩm làm nguyên liệu quí cho công nghiệp chế biến. Phát triển chăn nuôi
còn có mối quan hệ khăng khít thúc đẩy phát triển ngành trồng trọt, tạo nên một nền
nông nghiệp cân đối bền vững.

Chăn nuôi là ngành sản xuất có đối tượng tác động là cơ thể sống, đòi hỏi phải có
đầu tư duy trì thường xuyên. Chăn nuôi có thể phát triển do động phân tán theo phương
thức tự nhiên, song cũng có thể phát triển tập trung tĩnh tại theo phương thức công
nghiệp. sản phẩm của ngành chăn nuôi rất đa dạng. Có sản phẩm chính và sản phẩm
phụ, có giá trị kinh tế cao.

Thức ăn là nguồn nguyên liệu cơ bản thường xuyên quyết định tính chất ngành
chăn nuôi thức ăn chăn nuôi, có thể hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: thức ăn tự
nhiên, thức ăn từ sản phẩm ngành trồng trọt và thức ăn chế biến tương hợp theo phương
thức công nghiệp.
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ở nước ta, ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh trở thành một ngành sản xuất
chính. Ngành chăn nuôi đang chuyển mạnh từ phát triển chăn nuôi tự nhiên với mục
đích lấy sức kéo chuyển sang hướng chăn nuôi công nghiệp thâm cạnh với mục tiêu lấy
thịt - trứng - sữa.

Chăn nuôi trâu bò là ngành chăn nuôi có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển
cả chăn nuôi theo phương thức chăn thả tự nhiên, lấy thịt cũng như chăn nuôi công
nghiệp tập trung để lấy thịt và sữa. Chăn nuôi lợn là ngành chăn nuôi mang lại nhiều
lợi ích, có truyền thống phát triển từ lâu và có nhiều tiềm năng phát triển mạnh ở hầu
hết các vùng nông thôn nước ta trên cơ sở sử dụng tổng hợp các nguồn thức ăn từ sản
phẩm trồng trọt sẵn có và kết hợp thức ăn chế biến công nghiệp đồng thời với việc cải
tạo giống nuôi theo hướng tăng trọng cao và chăn nuôi hướng nạc, chăn nuôi gia cầm là
ngành chăn nuôi đòi hỏi suất đầu tư thấp, thời gian đầu tư ngắn và suất tưng trọng cao.
Chăn nuôi gia cầm có thể phát triển theo hướng chăn thả tự nhiên để thu hút được sản
phẩm có chất lượng cao, đầu tư thấp nhưng thu được hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi gia
cầm cũng có thể được phát triển theo phương thức công nghiệp trên cơ sở nguồn thức
ăn tổng hợp chế biến theo phương thức công nghiệp.

Câu hỏi ôn tập

Phân tích ý nghĩa, đặc điểm của sản xuất ngành công nghiệp?

Phương hướng phát triển đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi.

Phân tích phương hướng, biện pháp đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta.

Phân tích phương hướng, biện pháp phát triển chăn nuôi trâu, bò ở nước ta.

Phân tích phương hướng, biện pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn ở nước ta.

Phương hướng, biện pháp phát triển chăn nuôi gia cầm ở nước ta.

288/291



Tham gia đóng góp

Tài liệu: Giáo trình kỹ thuật nông nghiệp

Biên tập bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://voer.edu.vn/c/09c59898

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/30079d94

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Hệ thống kinh tế nông nghiệp việt nam

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/24468b22

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/fb707a55

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/566d7f0a

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/15da0e99

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/7aea7da7

289/291



Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Thâm canh nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/ab642019

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản.

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/70b5d158

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp.

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/801ef720

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/5690ddac

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/0659934c

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/74a8ed23

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Module: Kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi

Các tác giả: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

URL: http://www.voer.edu.vn/m/0192907c

Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam

Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources
– VOER) được hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kho
Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong
phú. Các nội dung đểu tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0
do đó các nội dung đều có thể được sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước
hết trong trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội.

Với sự hỗ trợ của Quỹ Việt Nam, Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) đã trở thành
một cổng thông tin chính cho các sinh viên và giảng viên trong và ngoài Việt Nam. Mỗi
ngày có hàng chục nghìn lượt truy cập VOER (www.voer.edu.vn) để nghiên cứu, học
tập và tải tài liệu giảng dạy về. Với hàng chục nghìn module kiến thức từ hàng nghìn
tác giả khác nhau đóng góp, Thư Viện Học liệu Mở Việt Nam là một kho tàng tài liệu
khổng lồ, nội dung phong phú phục vụ cho tất cả các nhu cầu học tập, nghiên cứu của
độc giả.

Nguồn tài liệu mở phong phú có trên VOER có được là do sự chia sẻ tự nguyện của các
tác giả trong và ngoài nước. Quá trình chia sẻ tài liệu trên VOER trở lên dễ dàng như
đếm 1, 2, 3 nhờ vào sức mạnh của nền tảng Hanoi Spring.

Hanoi Spring là một nền tảng công nghệ tiên tiến được thiết kế cho phép công chúng dễ
dàng chia sẻ tài liệu giảng dạy, học tập cũng như chủ động phát triển chương trình giảng
dạy dựa trên khái niệm về học liệu mở (OCW) và tài nguyên giáo dục mở (OER) . Khái
niệm chia sẻ tri thức có tính cách mạng đã được khởi xướng và phát triển tiên phong
bởi Đại học MIT và Đại học Rice Hoa Kỳ trong vòng một thập kỷ qua. Kể từ đó, phong
trào Tài nguyên Giáo dục Mở đã phát triển nhanh chóng, được UNESCO hỗ trợ và được
chấp nhận như một chương trình chính thức ở nhiều nước trên thế giới.
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